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DIỄN GIẢI CHƯƠNG XỬ LÝ BA PHÁP 
CHƯƠNG MỘT 
50. KINH CÁC CĂN (GÓC RẺ) 


,H (H.1.1) Sufa đầu tiên năm trong chương Xử lý ba Pháp, 
mi” (ba) ta thấy cách phân định bằng liệt kê, ¿„ãn¡ (những pháp 
này) tạo tương quan [trong đó],ˆ akusalamilãni (các căn (gốc rễ) 
bất thiện) cách xác định các pháp được phân định. Về điểm này, 
các pháp này chính là các căn bất thiện (ak„salamiiãni) vì chính 
là căn bất thiện (akzsaiani) và đồng thời cũng lại là các căn 
(mñilani). Hay nói cách khác, các pháp này chính là 
akusalamiläni (tức là các căn bất thiện) chính vì các pháp này là 
các căn /milãni¡ ca)” hiểu theo nghĩa là nguyên nhân, là trợ duyên, 
là tác nhân, là người khởi xướng, là người sáng tạo ra các pháp đó 
lại mang tính bất thiện (akusalanam) và vì lẽ đó đã khiến cho các 
pháp này xuất hiện, có nghĩa là chúng tạo ra những lý do khiến 
cho các pháp đó trở nên bất thiện. Vì đây là lý do được cho là 

“nguyên nhân” (he) và nó tạo ra (khiến cho xuất hiện = hinoti),` 
vì lý do này mà dị thục diễn ra, là “trợ duyên” @øaccayo), là điều 
phải tuỳ thuộc [vào] duyên cớ (øafƒ/cca) này, do duyên cớ này, mà 





!. Đề biết thêm vấn đề tiếp theo, xin đọc As 344, Vism 532 tt. và Abhidh-s-mht 
95t. 

ˆ Abhimukhikaranam; có nghĩa là, hoàn thành chức năng là đại từ chỉ định. 

3. Với cách giải thích khác, tôi thuận theo bản dịch của lt. 

*. Tôi chỉ có thể giả định răng hình như dư từ ca ở đây, là chung nhất cho toàn bộ 
các ấn bản, có lẽ đây là một lỗi biên chép, rất có thể xảy ra ở hiện tại, trong cách giải 
thích trước đó đoạn /ãmi milãmi ca. Một số đoạn tiếp theo sau của ngài Dhammapäla, vô 
cùng khó hiểu, chứng cứ trở nên rõ hơn băng cách tham khảo bản dịch của ngài 
Nãnamoli trong Vism Š32tt. 

°. C° B° S° và As-anut 172 (CSCD) cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải 
thích là #no ?i; cách sử dụng riêng rẽ #i»oii tự điển PED giản lược thành s.v. Jinaii. 
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dị thục đó xảy ra (efj),` vì là “tác nhân” (pabhavo) do tác nhân này 
mà [dị thục đói| được tạo thành (2abhavafi), là “Người khởi 
xướng” /anakam) chính người này đã tạo ra /aneíi) dị thục của 
mình, là “Người sáng tạo” (samuƒfhapakam) vì đây là nguyên 
nhân cho [dỊ thục đó] khởi lên (samu//hapei), là “điều mà đưa 
đến” (ibbaffaltarni, như vậy nó đưa đến (mibbarfer¡), chính là thê 
h cũng gọi là “căn `... “cội rễ ` tmula) hiểu theo nghĩa làm nền 
tảng; vì điều này mà “các căn bất thiện” (akusalamiilãni) ảnh 
hưởng lớn đến trạng thái được khéo thiết lập nơi các pháp bất 
thiện đó, mà ta thường gọi là “các lý do”. 


Nhưng một số người lại cho rằng, chính vì ý nghĩa “sốc rễ” 
[có thể áp dụng trong trường hợp này| cho cánh đồng lúa v.v.. 
cũng như áp dụng cho hạt lúa giông v.v.. “ và giống như [ý nbhPi 
gốc rễ có thê áp dụng trong trường hợp] ánh sáng của viên đá quí 
v.v... màu sắc viên đá quí đó v.v... [cũng như vậy ý nghĩa gốc rễ 
cũng được áp dụng trong trường hợp tham lam v.v... tạo ra ảnh 
hưởng đến trạng thái bất thiện đó lại chính là điều bất thiện. 
[Nhưng] dẫu có như vậy đi chăng nữa, thời các pháp đó” cũng 
chăng phải là trạng thái nhân duyên” trong những trường hợp sắc 
được tạo thành thông qua tâm bất thiện, vì không phải do những 
pháp” này tạo ra trạng thái bất thiện cho chúng đâu, tuy vậy, ta 
không nên cho răng các căn đó không phải là duyên cớ, có lời nói 
về vân đề này như sau: “Các nhân trợ cho các pháp tương ưng 
nhân và sắc tâm sở sanh bằng nhân duyên” (7/kapi).' 


- Từ nguyên tương đương; paccayo Spd{iccaT efi; xin đọc Ud-a 41 để biết thêm 

chỉ tiết giống nhau. 

ˆ_.C°B° giải thích là sz¿bÿäđini (S° giải thích là sãlïbÿäami), còn E° giải thích là 
sali bjadinam. 

3. C° B° giải thích là /obhadmam, còn E° SỲ giải thích là !obho lobhãdmann. 

*.'Tôi đoán chừng là /esưm (v.]. nesam) ở đây có dính dáng tới akusalanam. 

Š. Hefupaccaya-nhân duyên là duyên đầu tiên trong số 24 duyên — xin đọc 
Nyaãnatiloka, 1972, tr.1 14 tt. 

5. Tôi giả định là /ãni ở đây có dính dáng đến /obhädimam. 

7. Xin đọc Cøf. Rel12, §1. 
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Không thê có bất kỳ pháp bất thiện nào đối với si mê vô 
nhân, do không có bất kỳ căn nào khác ảnh hưởng đến các pháp 
bất thiện đó. Đúng hơn' ta có thể cho rằng các pháp bất thiện do 
tham lam [chỉ đơn giản] gắn liên” trong các pháp đó mà thôi, [2] 
và ngoài ra (các pháp bất thiện v.v...) thuộc [các pháp] liên kết đó 
phải chịu tham lam đó chi phối. Hơn thế nữa, giả như các pháp 
thiện vô tham v.v..." cũng gắn liên theo cùng một cách như [các 
pháp bất thiện] tham v.v... [liên kết], thời vô tham luôn luôn là các 
pháp thiện, không bao giờ thuộc dạng vô ký và đây là điều không 
thê chấp nhận được.” Chính vì thế, ta nên tầm cầu pháp thiện v.v.. 
theo cùng một cách các căn như vậy trong trường hợp có các pháp 
tương ưng (liên kết). Vì ta chấp nhận rằng trong việc không thực 
hiện tác ý có phương pháp v.v... là lý do khiến cho tính chất bất 
thiện khởi lên, cũng giông như tác ý theo đúng phương pháp đối 
với tính chất thiện" vậy. Chính vì thế, chăng có lỗi lầm gì khi ta 
không chấp nhận ý nghĩa căn [lần đầu tiên] (có thể áp dụng vào 
trường hợp) tham lam v.v... lại ảnh hưởng đên pháp bất thiện đó 
và rồi tiếp theo việc chấp nhận này lại ảnh hưởng đến pháp thiện 
đó. Vì các căn đó thuộc dạng bất thiện chính là các căn được trợ 
giúp đối với các pháp bất thiện hiểu theo nghĩa nguyên nhân v.v.. 
chính vì các pháp được coi là nhân, thời không thê được coi như 
là pháp thiện được vì giống như cây” có rễ vững chắc, phát triển 
đầy đủ; ngược lại nếu thiếu nhân như vậy, thời các cây đó không 
thể đứng vững được, giống như loài bèo tấm [có rễ chỉ nhỏ bằng 
cỡ hạt vừng v.v... mà thôi]. Nhưng vì không có ý tưởng bất thiện 


!_.C° B° SỲ giải thích là a/hä pi, còn E° giải thích là /a/hã pi. 

2 . Sabhävasiddho; xin đọc It-a I 104 ở trên, ở đó ta hiểu điều gì xảy ra một cách tự 
nhiên. 

*..B° giải thích là kusaladibhaävo, còn E° C° S° giải thích là kusalabhawo. 

*..B° SẼ giải thích là na abyäkarã ! na ca howứi, còn E° giải thích là na ca avyäkafä 
howíi, C° giải thích là na ca abyäkatfä homứi. Vô tham, vô sân và vô sĩ là vô ký khi khởi 
lên với tâm dị thục quả và tâm tố — xin đọc Bhikkhu bodhi, 1993, tr.120 

`. Akusalabhävassa... kusalabhävassa, hay “tình huỗng bất thiện... tình huống 
thiện”. 

5. Pãdapä; pãdapa là một thành ngữ biểu trưng cho một cây — xin đọc Pv-a 251. 
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nào khởi lên mà không tùy thuộc vào căn (gốc rễ), vì thế, ta nên 
công nhận rằng, thông qua những (ba) căn này ta có thê ám chỉ rõ 
ràng toàn bộ các pháp đó chỉ là bất thiện mà thôi. 

Có lời nói rằng: “Căn (cội rễ) của điều gì bất thiện cũng chính 
là tham lam” v.v... điều này được nói lên để làm rõ: qua các căn 
đó những điều bất thiện gì sẽ khởi lên. Bất luận điều gì cần được 
khăng định về điểm này đều có liên quan đến tham lam, sân hận 
và si mê v.v... như đã được để cập đến ở trên, tuy nhiên, chỉ có 
một điều duy nhất đó là tham lam v.v... được truyền đạt lại cho 
chúng ta đó là phải lẫy thánh đạo thứ ba mà trừ khử đi,” xét răng 
trong trường hợp này [chúng bị triệt phá] không để lại chút tàn dư 
nào cả. 

Liên quan đến các đoạn kệ: kẻ mào có tâm ác độc 
(pãpacetasam): tâm của kẻ đó tỉ tiện hèn hạ do bị các pháp bất 
thiện tiêm nhiễm. /ãm hại (hừmsarrj): tân công ngay vào giây 
phút chúng khởi lên và ngay giây phút chúng đạt đến dị thục trong 
tương lai. Tự fạo ra cho chính mình (aasambhñuia): sanh ra trong 
chính người đó. Vỏ lõi (0acasaram): cầy gậy, nghĩa là cây tre. Do 
dị thục của chính mình: samphalam =afano phalam (từ đồng 
nghĩa). Đây là điều người ta nói ra, giỗng như cây tre v.v..., cũng 
có tên là /acasãra (vỏ lõi cây) do thực chất là điều cốt lõi của nó 
lại nằm ở bên ngoài hơn là năm bên trong, giống như cây acaclas 
và simsapäs` v.v..., những cây nào có lõi năm bên trong gây hại, 
triệt phá, hoa trái đã được tạo ra bên trong chính các cây đó, cũng 
cùng một phương cách như vậy, tham, sân, si cũng được tạo ra 
ngay bên trong chính chúng ta... cũng triệt phá cá nhân đó có tâm 
ti tiện hèn hạ, kẻ nào bên trong mà không có cốt lõi gồm toàn điều 
giới đức v.V.... 


!..Trong phần chú giải chính sua đầu tiên trong bộ phẩm này. 
“_.C° B° S° giải thích là “va//»a, còn E° giải thích là “vaj/a. 

3. Về cách giải thích tiếp theo xin đọc Spk I 137. 

*. Đó là cây đalbergia sisu. 
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Việc chú giải sa đầu tiên đến đây là kết thúc. 


lI 
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51. KINH GIỚI 


[3] H.1.2) Trong bài kinh thứ hai: các giới (dafuyo): các 
giới này (dhafuyo) hiểu theo nghĩa mang lại (đ5arana) dị thục và 
chính bản chất của mình; và trong môi tương quan này, bất luận 
điều gì khiến cho dị thục xuất hiện, ta gọi là giới (đã) hiểu theo 
nghĩa mang lại (đharana) cả dị thục lẫn bản chất cho cái gọi là 
giới đó,' điêu còn lại” chỉ mang theo bản chất của giới đó mà thôi. 
Giới gồm có sắc (rữpadhãwu): là sắc [giới];` chính vì trong bối 
cảnh đó, giới truyền lại được phân biện bằng hữu; [và] trong bối 
cảnh đó, hữu được truyền lại, được phân biện băng giới, đó là 
trong Độ Hệ hợp ở đây, ta đề cập đến phân biện bằng hữu. Chính 
vì thể, “giới bao gồm sắc” có nghĩa là các pháp liên hết với sắc 
giới được nói đến theo cách sau đây, tức là: 

Các pháp liên kết với sắc giới là gì thế? Vào lúc ta coi cõi 
Phạm thiên là ranh giới thấp nhất và Sắc cứu cánh thiên 
(Akanifha) là Chư thiên cao nhất [thời] các uẫn, các giới và 
các xứ đó liên quan năm trong đó, có các pháp trong các cõi đó 
- đây chính là các pháp liên kết với sắc giới. 

Ó 

Giới gồm có vô sắc (arữpadhatu): là vô sắc [giới] trong 
trường hợp này cũng chính là biện phân bằng đề cập đến hữu - 
bằng ˆ 'giới bao gôm vô sắc” có nghĩa là các pháp đó liên kết với 
VÔ sắc giới được đề cập đến theo cách sau đây, tức là: 





. C° BŸ° S' giải thích là sabhavassa, còn E” giải thích là sabhavena. 

. Có nghĩa là, những gì không tạo ra quả - td. vipäka hay kiriyã hay rữpa [LSC] 

. C° B° S” giải thích là rzupabhavo, còn E° giải thích là rupasabhawo. 

. Cách giải thích tiếp theo xin đọc Sv 987. 

. Không truy tích được; trích đoạn này và trích đoạn tiếp theo - nếu quả thật là 
như vậy-có thê là biến tố, hay hỗn hợp của các đoạn được tìm thấy trong Dhs §§ 1280, 
1282 và 1284, quay trở lại với Patis I 84 và Vibh 421; tôi không có ý tưởng tại sao Bose 
lại trích D II 216 và A I223 coi như là các nguồn so sánh. B° đưa ra tham khảo là ““4bji 
[253 và 254 (B!)” tương ứng như vậy. 


1 
2 
3 
4 
P) 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 13 


Các pháp liên kết với vô sắc giới là gì thế? Vào lúc ta coi các 
Chư thiên đó đã đạt đến không vô biên xứ như là giới hạn thấp 
nhất và các Chư thiên đó đã đạt đến phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là các Chư thiên cao nhất [thời] các uẫn, các giới và các xứ liên 
quan năm trong đó, có các pháp trong các cõi đó - đây chính là 
các pháp liên kết với vô sắc ĐIỚI. 


() 
“Giới bao gồm đoạn diệt” (diệt giới) cần phải được hiểu là 
Niêt-bàn. 


Một phương pháp khác nữa - chính các Pháp kết hợp với sắc 
xuất hiện, do sắc chỉ phối mà ta hiểu rằng “sắc giới”, tức là, ngũ 
uẫn hữu và nhất uẫn hữu; bằng cách này, ta thấy toàn bộ giới được 
gộp lại trong dục [giới] và nơi sắc [giới]. £THNH các pháp xuất 
hiện trong đó không có sắc ta hiểu là “vô sắc giới”, tức là, gồm tứ 
uẫn hữu; bằng cách này ta thấy gồm cả nơi vô sắc [giới]. Chính vì 
thế, đây chính là tam hữu - đây là toàn bộ những gì xuất hiện nơi 
vòng luân hỏi - được chỉ rõ cho thấy bằng hai giai đoạn này; 
ngược lại, gia1 đoạn thứ ba chỉ gồm có vô vi giới mà thôi, đã được 
làm rõ trong đó bằng các thánh đạo và thánh quả,” là loại pháp 
không phải trải qua ba giai đoạn hữu này. Nhưng một số người lại 
cho răng chính ngũ uẫn còn sót lại chỉ rõ cho thấy” bằng cặp giai 
đoạn trước, chính nhờ có “sắc giới” nghĩa là các pháp đó tự bản 
chất lại là sắc và “vô sắc gIỚI” là các pháp, tự bản chất lại là vô 
sắc; [ta cũng có thê cho rằng]Ï thông qua “sắc giới” ta hiểu là các 
pháp đó tạo thành lãnh vực đối với sắc ái và thông qua “vô sắc 
gIỚI ° ta hiểu là các pháp đó tạo thành lãnh vực đôi với “vô sắc 
ái 





!_.C° BẺ SỲ giải thích là räpapafibaddhä, còn E° giải thích là räpapatibandlä. 

“,. C° B° S° giải thích là maggaphalãni, còn E° giải thích là maggaphalam. 

°. Dassifä; C° B° giải thích gahirä là “gồm cả, hàm chứa”. v.v 

*. Có điều không rõ liệu cả hai quan điểm được đưa ra ở đây có nhiều cá nhân 
cùng một lúc chủ trương hay từng nhóm chủ trương riêng từng quan điềm một. 

”. Xin đọc D II 216. 
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Chắng còn điều øì được ám chỉ đến trong trường hợp này! ¬ 
Chính vì thê, ý nghĩa chỉ được hiệu theo cách đã được khăng 
định trước đó. [4] 


Liên quan đến đoạn kệ: sưu khi đã am hiểu hoàn toàn (liễu 
tri) sắc giới (rũpadhãtum pariññãya): sau khi đã am hiểu hoàn 
toàn (liễu tri) thông quan tam liễu tri là am hiểu toàn bộ băng cách 
biết rõ điều được biết v.v..., điều các pháp có sắc” khống chế xuất 
hiện như thế nào. Không bàn; chắc nơi các vô sắc pháp (aripesu 
asanthitä): không an trú vô sắc giới, không tham đắm, những 
pháp sanh y với vô sắc giới băng cách tham hữu và băng hữu [tả] 
kiến. Và các pháp đó [cũng] được giải thích là arữpesu asanditã:` 
cũng được hiểu theo cùng một ý nghĩa như vậy. Đến mức độ này, 
ta nói đến việc am hiểu toàn diện (liễu tri) các pháp thuộc tam giới 
vậy. Nơi diệt giới, kẻ nào được giải thoát (nirodhe ye vữnuccanfi): 
kẻ đó được giải thoát bằng cách tiệt trừ tận gốc và an tịnh, khỏi 
các phiền não không còn sót lại điều gì” thông qua thánh quả liên 
kết với Thánh pháp tột đỉnh nơi Niết-bàn, trong đó tạo thành đối 
tượng của các pháp này. Những chúng sanh đó bỏ lại đàng sau sự 
chết (te janãä maccuhäyino): những hữu tình nơi họ đã triệt phá 
được hết các lậu hoặc băng cách thăng vượt trọn vẹn sự chết. 


Chính vì thế, sau khi đã làm rõ việc chứng đắc bất tử băng 
cách vượt thắng hoàn toàn tam giới, thế rồi Ngài thốt lên đoạn kệ 
thứ hai khiến khởi lên nỗ lực trong trường hợp hiện hành băng 
cách nói rằng: “Chính ta đã thuyết giảng” Thánh pháp và thánh 
đạo mà chính ta đã trải qua”. Về điểm này: với hân này (kãyeng): 
với danh thân, thông qua thánh đạo và thánh quả các pháp đó đem 
lại." Sau khi đã tiếp xúc với (phusayifva): sau khi đã đạt được, đã 


. BŸ giải thích là /dha n' adhippefam, còn E° SỲ giải thích là idhanadhippetam. 
. C° B° S giải thích là rupapatibhaddha”, còn E` giải thích là rupapafivadddha" 
. C° cũng giải thích như vậy, còn E” BŸ S” giải thích là asandi/4. 
. C° B° S” giải thích là anavasesakilesafo, còn E° giải thích là anavasesafo. 
. Desifo; BẺ giải thích là đassifo, “được chỉ rõ cho thấy”. 
. E chèn thêm v; C° B” S” bỏ qua, cho dù S° trong một chú thích có nhận định là 
trong trường hợp này từ v2 là cần thiết (0dha vã-saddho icchitabbo). Bình thường "danh 


1 
2: 
3 
4 
= 
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chứng được. Vô sanh y (niripadhim): thiêu hoàn toàn các thực thê 
tái sanh (sanh y), như thể các uân v.v... Việc fừ bỏ sanh y 
(upadhippa{inissaggam): lý do để từ bỏ cùng các sanh y đó; vì 
đây chính là lý do để từ bỏ các sanh y đó, tức là, toàn bộ các sanh 
y cần phải được từ bỏ để hiện chứng Niết-bàn bằng trí Thánh đạo. 
Sau khi tự chứng được (sacchikafva): sau khi thỉnh thoảng đưa ra 
cùng thứ đó trước chính vị đó, [trước tiên| băng cách thành tựu 
chứng thiền quả, bậc Chánh Đăng Các thoát khỏi mọi lậu hoặc đã 
thuyết giảng, cùng đạo vô sầu, vô cấu đó cũng chính là Niết-bàn; 
chính vì thế một cỗ gắng như vậy cần phải được thực hiện để từ 
đó ta chứng được những điều Phật đã dạy. 


Việc chú giải sua thứ hai này đến đây là kết thúc. 


thân" được hiểu là bốn danh uân — nhưng xIn cũng đọc thêm ¿ae 84/1, 2. Tuy nhiên, 


cũng khó nhận ra magga phalehi (qua thánh đạo và thánh quả) là một chú thích về 
kayena đơn giản hơn và chính vì thê hình như đây là cách quảng bá từ #makayena, tức 
là “thân” ở đây chính là “danh thân” có nghĩa là thánh đạo và thánh quả. 


1ó Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


52. KINH CẢM THỌ THỨ NHÁT 


(HI.1.3) Trong bài kinh thứ ba: các cảm thọ (vedang): đây 
chính là các “cảm thọ” (»edan3) chính vì có cảm giác (»ediyami),' 
cảm nhận, mùi vị của đối tượng. “Cảm giác sảng khoái” v.v... 
được đề cập đến ở đây đề chỉ rõ cho thấy các cảm thọ này tuỳ theo 
từng cách phân loại cảm giác. Ở đây, một bản tóm tắt nghĩa của từ 
sukha (cảm khoái) đã được đưa ra ở trên.” [5] Tuy nhiên, từ đau 
khổ (dukkha) lại được truyền lại dựa trên cơ sở của đau khổ 
(dukkha), như trong “Sanh cũng là đau khổ (đ„#&ha) ” (D II 305) 
v.v ....; dựa trên cơ sở một đối tượng đem đến dukkha” như trong 
câu “Và này, hỡi Mahäli, chính vì sắc chỉ đem lại đau khổ, bị đau 
khổ vô chộp lấy, bị đau khổ nhào xuống vồ lấy ”(S II 70) v.v...; 
dựa trên cơ sở đó tạo thành duyên khiến cho : khô khởi lên, 
như trong câu: “Tích lũy điều ác chính là đau khổ vậy” (Dhp 117) 
v.v...; dựa trên cơ sở vị trí tạo thành nhân duyên khiến cho đau 
khổ khởi lên, như trong câu: “Này chư tỳ khưu, không dễ gì đưa 
ra được một tường trình thấu đáo hiểu theo nghĩa thông thường 
cùng một thứ đau khô, vì đau khổ nơi địa ngục thời quá nhiều” (M 
III 167) v.v...; (và) đựa trên cơ sở cảm thọ đau khổ, như trong câu: 
“Bằng cách loại bỏ điều đem lại cảm giác sảng khoái và bằng cách 
loại bỏ điều gì là đau khổ (a„kkha)”° (MT, 182) v.v... - ở đây cũng 
vậy, từ này được truyền lại cho chúng ta liên quan đến cùng một 
cảm thọ chính là đau khổ (dukkha). 


Nhưng xét về ý nghĩa các thuật ngữ, [một cảm giác] (thọ) 
chính là “cảm thọ lạc” (s¿khđ) chính vì cảm giác đó làm cho ta 
thích thú (s„khayai), cảm thọ “đau khổ” chính là vì cảm thọ đó 
“đem lại đau khổ” (dukkhayafi), cảm thọ “phi khổ phi lạc” 
(adukkhamasukhã) vì cảm thọ đó chăng gây ra đau khổ mà cũng 


. C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° SẺ giải thích là vedayamii. 
. It-a L74tt. trong đó ta giải thích là “hạnh phúc”. 
. Đề biết thêm điều diễn ra tiếp theo, xin đọc As 4[tt. 
. Là điều kiện tiên quyết để chứng đệ tứ thiền-na. 
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chăng đem lại sung sướng (øa dukkhã na sukhä), vần ma được 
thốt lên để tạo cho êm tai giữa các từ mà thôi. Liên quan đến 
những ý nghĩa này, [cảm thọ] sảng khoái (lạc thọ) có đặc tính cảm 
nhận được" [đối tượng] đáng mong muốn, một cảm thọ đau khổ 
(khổ thọ) có đặc tính cảm nhận được một đối tượng không đáng 
mong muốn, [trong khi đó] cảm thọ phi khổ phi lạc là cảm giác có 
đặc tính cảm nhận được đối nghịch với cả hai” cảm thọ trước đó. 
Chính vì thế, việc khởi lên các lạc thọ hay khổ thọ thời rất dễ thây 
và hiện ra rất rõ ràng, [ngược lại] cảm thọ nào mang tính chất phì 
khổ phi lạc thời không rõ ràng và dễ thấy được đâu. VÌ khi sảng 
khoái (ạc - sukham) nôi lên, việc khởi lên đó khiến cho toàn thân 
ta có thê rung động và đập vào thân ta và tràn ngập thân ta, đơn 
giản tạo cho ta thốt lên lời: “Ôi! Sung sướng biết bao!” (sukham), 
như thể một người được ăn một thứ thục tô được tính luyện cả 
hàng trăm lần trước đó, như khi thân xác ta được thoa bóp” với 
một thứ dầu được chưng cất” cả trăm ngàn lần tinh khiết và như 
thế cơn sốt trong ta được dập tắt ngay với lần xoa bóp như vậy. 
Khi đau khổ khởi lên, thời nó khiến nổi lên trong toàn thân ta run 
rây, va đập vào thân ta và tràn ngập thân” đó đơn giản tạo cho ta 
phải thốt lên tiếng thét:” “Ôi! Đau khổ biết bao! Ôi đau khổ biết là 
nhường nào!”, giống như ta phải nhảy vào một chảo dầu sôi,ˆ và 





! Ở đây và dưới này, C° B° S° giải thích là °ubhavana° (và Nett 28), còn E° giải 
thích là °anubhava”. 

*, Irthãnubhavanalakkhanã; xin đọc Guide 48, trong đó Ñãnamoli cho đây là ““một 
tính chất đặc biệt cùng xuất hiện với điều ước muốn”. 

3. Ubhayaviparitanubhavanalakkhanä; không thấy liệt kê trong PED hay cả CPD. 

*' Đề biết thêm điều diễn ra tiếp theo, xin đọc Sv 723t. và Ps I 277. 

”. Makkhenfam, hay “được xức dầu, bôi nhọ” v.v... 

° C° B° S° Sv và Ps giải thích là sz/apäkafelzm, còn E° giải thích là sa 
pakafelam; theo MW s.v. safapakafaila, đây rất có thê là một loại thuốc cao đặc biệt. 

7. C° B° S° Sv và Ps giải thích là pharamanzm, còn E lại bỏ qua. 

Ÿ_.C° B° giải thích là vippalapentam eva (Sv giải thích là vippalapayamanam eva, 
Ps giải thích là vippalapayamanam eva), còn E° S” giải thích là vipalapentam eva. 

°. Tattakapälam pavesentam viya, B° Ps giải thích là taaphãlam pavesentam 
viya, Sv giải thích là fafaphãlam pavesamam viya, “như thê áp dụng cho một lưỡi cày 
nóng”, Soma Thera theo cách giải thích này, xin đọc 7e way of Mindfulness (Kandy 
1967), tr.108. Xin đọc PED s.v. phãlZ”. 
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giống như một người phải xối đồng sôi nóng chảy trên mình. 
Chính vì thê, lạc thọ và khô thọ khởi lên quả là điêu rõ ràng và dê 
nhận ra. 


Mặt khác, [cảm thọ] phi khổ phi lạc rất khó nhận ra, rất khó 
làm nổi bật lên được, nó mờ ảo, không rõ ràng; chỉ dành cho 
những kẻ nào nắm được sự việc bằng cách suy luận, thời [cảm 
thọ] mới hiện rõ lên tiếp theo sau khổ thọ và lạc thọ đã biến mắt, 
bản chất [cảm thọ] xả (giờ đây mới trở nên rõ ràng), ngược lại với 
hương vị ngọt ngào và cay đăng [của các cảm thọ trước đó |. Bằng 
cách nào vậy? Giống như lối đi của con nai bước trên đá sỏi gỗ 
chè, sau đó bước đi trên đường đầy bụi cát mịn, thời con nai đó 
mới nhận ra được, nhờ con đường gồ ghề nai ta đã đi qua' trước 
và sau [tiếp theo] đó, như thế xuyên suốt [cuộc du hành đó] những 
điều trải qua, nó cảm nhận được thọ xả nơi đối tượng đó” cũng 
như [nhận thấy] thông qua được [cảm thọ] lạc và khổ” [trước và 
sau đó | liên quan đến đối tượng đáng mong muốn hay không đáng 
mong muốn, cảm nhận đối tượng thọ xả chính là do không cảm 
giác đối tượng đáng mong muốn hay không đáng mong muốn đã 
cảm nhận trước đó, giỗng như [con nai] phải chạy trên một con 
đường gỗ ghê đây sỏi đá trước khi nó chạy trên con đường đây cát 
bụi mịn màng. [6] Và điều nó cảm nhận vào thời điểm như thế tạo 
thành [cảm thọ] phi khổ phi lạc vậy. 


Liên quan đến vấn đẻ này, cho dù ta phân cảm thọ thành ba 
loại, tuỳ thuộc vào đặc tính sảng khoái, đau khô hay phi khô phi 


!.C° B° giải thích là „pacaritamaggavasena, còn E° S° giải thích là „pari 
haritamaggavasena; đây quả là một bài tường thuật bí ân được giải thích đầy đủ hơn 
trong Sv và Ps, liên can đến người nào đó đuổi theo con nai, lần theo vết móng nai để lại 
trước và sau phần đất đá trôi lên, khi chạy ngang qua phần đất đá trồi lên đó, tuy nhiên 
không có bằng chứng nảo cụ thể về phần đất đá trồi lên này. 

*. Majjhattarammananubhavanabhävena; cũng như trong toàn bộ các ân bản, cho 
dù B” cũng phi lại cách giải thích là majjhaftarammananubhavanabhao, hình như vị 
biên tập bác bỏ vì có nghi ngờ. 

°..C° B° giải thích là sukhadukkhänubhavanena pi, còn E° S° giải thích là 
sukhadukkhanubhavanelhi. 
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lạc của cảm thọ đó, có đôi khi các cảm thọ này lại được phân 
thành hai loại là lạc thọ và khổ thọ, theo đó có lời nói rằng: “Này 
Ananda trong bối cảnh! ta đã đề cập đến hai loại thọ, tức là lạc thọ 
và khô thọ” (7. Trong trường hợp [khác], cả ba loại cảm thọ lại 
được nói đến một cách riêng rẽ, bằng cách mang đặc tính sảng 
khoái, đau khổ và phi khổ phi lạc, tức là: “Một lạc thọ đem lại 
sảng khoái trong khi cảm thọ đó tồn tại; là đau khổ khi lạc thọ đó 
biến đổi; [trong khi] phì khổ phi lạc thọ là lạc thọ khi ta ý thức 
được cảm thọ đó là sảng khoái, là khổ thọ khi ta không ý thức 
được nó là sảng khoái” (M I 303); [trong khi] tại [vẫn còn] tình 
trạng khác, toàn bộ [các cảm thọ được nói đên] thông qua đó là 
khổ, về điểm này có lời nói rằng, tức là: “Bất kỳ điều gì ta s0 
nhận được - ta nói toàn bộ điều đó đều liên quan đến đau khô cả” 
(SII53 #1IV 216). 


Liên quan đến vấn đề này, ta có thể đặt câu hỏi rằng nếu ba 
cảm thọ được đề cập đến trong trường hợp này - thời tại sao trong 
các ø7fas thuộc loại này và trong Vị diệu Pháp, lại không được 
khắng định, nhưng lại nói đến điều này, tức là: “Bắt luận điều gì ta 
cảm nhận được - ta nói toàn bộ điều đó đều có liên quan đến “đau 
khổ” và! [nơi bối cảnh khác] “Này Änanda, ta đã chăng đề cập 
đến hai loại cảm thọ sao?” [Trong khi trả lời cho câu hỏi này, ta 
có thể nói rằng] ta tuyên bố điều này có liên quan đến [điều gì 
khác] và chính vì thế, điều này đã trở thành giáo lý tuỳ theo ngữ 
cảnh (@0ariyãyadesanã).° Vì chính đức Phật đã khắng định điêu 





' Pariyäyena; Bose đã khăng định sai lầm rằng không thấy chi tiết này trong M I 
397; hình như ngài không thê lật trang. Tuy nhiên, xin đọc phân tiếp theo dưới đây. 

”,. Cũng được trích trong It-a I 75 ở trên, xin đọc chú thích trong đó. 

3, Yam kiñci vedayitam / sabbam tam dukkhasmin tỉ vadAmi; chăng có nguồn nào 
trích được trích đoạn cả, ít nhất trong các ấn bản PTS, ghi thêm /i vađZmi. 

*, B° giải thích là ca; E°®C° S° lại bỏ qua. 

”, Xin đọc It-a I 75 ở trên. 

°_ Sandhäya bhãsitam tam / tasmã sã pariyayadesana; ta nên lưu ý rằng động từ 

sandhaya không có bồ ngữ và trong B° lại được kết hợp với bhãsitzm, rất có thê việc gợi 
ý răng sandhäyabhãsifam nên được hiểu là một từ chuyên môn, hình như trong Mil 90 
cũng như nơi khác trong các tập chú giải và các tập chú giải phụ nữa. 
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này, tức là: “Chính vì có liên quan đến một thực chất là các hành 
đều là vô thường, liên quan đến thực chất là các hành đều phải trải 
qua biến đổi, này Änanda, chính ta đã tuyên bố điều này, tức là: 
“Bất luận điều gì ta cảm nhận được - ta nói, toàn bộ điều đó đều 
có liên quan đến đau khổ” () và “Trong bối cảnh đó 
(pariyäyena), này Ananda ta nói có hai loại cảm thọ”. 


Trong tương quan này, vì” giáo lý thuộc loại như vậy mang 
tính chất bối cảnh (øariyãya) [mặc dù] trong đó bản chất đau khổ 
liên kết với hai cảm thọ này, tức là lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ, 
không theo ngữ cảnh (nippariyayen4). thời bản chất đau khổ cũng 
chẳng được đề cập đến theo ngữ cảnh, vì kết quả thấy nơi khuynh 
hướng về phía những a1 có thể nhận hướng dẫn với mục đích chỉ 
rõ cho thấy không cần có cố gắng trong lãnh vực này; ngược lại 
giáo lý về bộ tam thọ này cho hay răng đây chính là loại thuyết 
pháp mang tính chất đặc thù, lại là một giáo lý không theo ngữ 
cảnh đâu - về vân để này, đây chính là một bài bình luận mọi 
người đều nhất trí” do các vị Giáo thọ (Ãcariyas) đã truyền lại. 


Tuy nhiên một vị tự nhận tin theo giáo thuyết Vitanda” lại cho 
rằng lời dạy về bộ tam cảm thọ tự bản chất là một giáo lý cảnh 
ngữ, là do có đề cập đến hai loại đau khổ. Ta phải nói rõ cho vị 
này rằng chắc chắn không phải trường hợp này, vì có lời Thế Tôn 
nói về bản chất đau khổ nơi các cảm thọ hàm ý 
(adhippãyavasena) cho rằng: “Này hỡi Änanda, thực chất các 
hành đều mang tính vô thường và các hành đều phải trải qua biến 





' Xin đọc S IV 216 về điểm này hình như đây là một cách phân tích câu; B” 
không thể đưa ra bất kỳ tham khảo nào về trích đoạn này, trong khi đưa ra nguôn gốc về 
điều tiếp theo trong “S II 417 “(B°” trước đó có đưa ra nguồn gốc là “M II 60 “(B®”. 

“.B° giải thích là mi; E°C° S° đã bỏ qua. 

3, Samanatthakathä; B` giải thích là samãnakathä. Samäna có thể là “hiện có” 
thay vì “đồng lòng”. Xin đọc Vibh-a 9, 51, 319 và 459. 

*. Xin đọc Sodo Mori, 1989; cũng như DÐD II 219, số 91. Cư dân Vitandavädins 
hình như đã quá say sưa nguy biện hay chống đối, cho dù họ đâu có xác định được bắt 
kỳ điều _ chắc chắn. Sodo Mori bác bỏ quan điểm này, hỗ trợ ông là Manidipa (xi đọc 
Expos. 5 số 3) cho rằng vị trí này thuộc về núi Abhayagiri và cánh rừng Kỳ Viên 
(Jefavama). 
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đôi, chính ta đã tuyên bố điều này, tức là “Bất luận điều øì ta cảm 
nhận được - ta nói toàn bộ những điều cảm nhận đó đều liên quan 
đến đau khổ””. Hơn thế nữa, liên quan đến vấn đẻ này, nếu lời đức 
Phật dạy về bộ tam cảm thọ là lời dạy mang tính cảnh ngữ, [7] 
thời đức Phật đã tuyên bố như thế này:' “Chính vì có liên quan 
đến điều này điều nọ mà ta đã công bố bộ ba cảm thọ đó”, nhưng 
đâu có tuyên bố như vậy. 


Và hơn thế nữa, chỉ có điều này ta cần phải khẳng định mà 
thôi, tức là: “Này hiền giả, lời dạy về bộ tam thọ ngụ ý điều gì?” 
Nếu Ngài cho rằng: “Đây là do kết quả thấy nơi khuynh hướng về 
phía những a1 có thể nhận hướng dẫn, tức là: 'Cảm thọ nhẹ nhàng 
của khổ là lạc, cảm thọ khổ gay gắt nữa, [cũng như] cảm thọ 
chung chung nữa lại chính là phi khổ phi lạc vậy'; vì sẽ không có 
sự gia tăng cường độ hỷ lạc v.v... về phía chúng sanh có liên 
quan”, ta có thê khăng định như sau: “Này hiền giả, nhưng điều gì 
là toàn bộ trạng thái của cảm thọ đều là khổ cả, bởi những nghĩa 
của những điều đã được nói đến là “tất cả cảm thọ là khổ'? Nếu 
điều gì khởi lên là điều duy nhất chúng sanh mong muốn nếu 
mong muốn đó bị gián đoạn, hơn thế nữa, điều gì nôi lên đối với 
chúng sanh là mong muốn không gián đoạn và điều gì khởi lên 
đối với chúng sanh tự bản chất họ không mong muốn, tự bản chất 
cảm thọ đó là đau khổ, thế thời làm sao một cảm thọ lại là đau 
khổ? Đó chính là cảm thọ nào gây hại cho ai tuỳ thuộc” vào cảm 
thọ đó là đau khổ - [chính vì thế] làm sao điều gì có ích lại có thể 
là đau khổ được? Hơn thế nữa, chính vì điều øì các vị giáo thọ cho 
là đau khổ đó chính là cảm thọ có tính đặc trưng riêng của đau 
khổ vậy, các vị giáo thọ cho là đau khổ liên quan đến các hành là 
đau khô và chính bản chất của hành đó là an trú, thời làm sao cảm 
thọ mang tính chất đau khổ lại có thể là điều dễ chịu, trung bình 


!C° B° S° giải thích là va/abbam, còn E° giải thích là vu#abbam; tôi theo cách 
chấm câu của BẺ, với mở đầu trích đoạn với ¡đzm. 

“..C° B° giải thích là missayassa upaghãtfakärr, còn E° S° giải thích là nissaya 
sukhupaghafakar!. 
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và gay gắt được? Và nếu các cảm thọ tự bản chất là đau khổ chỉ vì 
các hành là đau khổ thời cách giải thích làm sao ta có thể chấp 
nhận lời giảng phân loại các loại đau khổ được, tức là: “Có ba loại 
đau khổ là loại gây đau khổ do là đau khổ thể xác (khổ khổ), loại 
gây đau khổ do phải biến đổi (biến khổ) và loại đau khổ do liên 
kết với các hành (hành khổ)” (S V 56) không thể nào áp dụng 
được. Và nếu các sự việc xảy ra như vậy, thời chính sz/a phải bị 
bác bỏ, do thực chất là theo lý luận lô -gíc tiếp theo lạc thọ được 
đề cập đến với ba thiền-na đầu tiên liên kết với sắc giới có thê 
được coi như là khổ thọ dịu dàng, [trong khi đó] khổ thọ được 
nhắc đến cùng với thiền-na đệ tứ và vô sắc thiền là phi lạc phi 
khổ, khổ thọ đó được coi như thuộc dạng trung bình. Đúng như 
vậy, ta nên suy luận lô-gíc theo kiểu như sau: ba thiền chứng đầu 
tiên liên kết với sắc giới thời tịch tĩnh hơn thiền chứng trong đệ tứ 
thiền và các thiên chứng vô sắc - hay bằng cách nào khác mà các 
khổ thọ thái quá phải được phân tích liên quan đến những thiền 
chứng tịch tĩnh hơn và tuyệt hảo hơn? Chính vì thế [có điều gợi ý 
rằng] việc thuyết về tam thọ theo ngữ cảnh là không thích hợp. 


Hơn thế nữa! [sợ rằng nếu có người vẫn nạn] “Liên quan đến 
điều này, '[cảm thấy] lạc trong đau khổ chính là tưởng điên đảo' 
thì sao?“ Nói như vậy, [ta có thể đáp lại] điều đó có liên quan đến 
lạc tưởng đặc biệt,” và tưởng lạc tướng trong khô tướng, do thiếu 
tỉnh giác như thật về khổ do phải trải qua biến đổi và loại khổ liên 
kết với các hành. Cũng như vậy [nếu được hỏi] “Nhưng liên quan 
đến điều này, “này chư tỳ khưu, cảm thọ lạc phải được coi như là 
đau khổ thì sao?'” (t 47), [8] [ta có thể trả lời] mục đích nói ra 
điều này chính là để ta có thể tiếp cận với tri kiến biến đổi, là dị 
thục thiện của Ngài khi khởi lên biến hoại liên quan đến điều ta 
quan tâm và do thực chất là lạc thọ luôn đi kèm với biết bao nhiêu 


!B° giải thích là yam pana vuftam, còn E° C° giải thích là purimesu ca fiSu yam 
pana vuffam, S` giải thích là purismesu fisu yatn pana Vuffqn. 

ˆ. Xin đọc A II 52. 

° CC B° giải thích là ekamafo sukhasaññä, còn E° S° giải thích là 
ekantasukhasañña. 
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đau khổ; lạc thọ đó cũng chính là nguyên nhân cho đau khổ khởi 
sanh và do thực chất là (hý) lạc đó cũng nhắm tới” biết bao nhiêu 
pháp cũng là đau khổ, thí dụ như người khôn quán xét ngay cả 
điều sảng khoái chỉ vì điều đó cũng chính là đau khổ. 


Cũng chính vì thế, [ta có thê trả lời] chắng có cảm thọ nào 
tuyệt đối là sảng khoái (lạc) cả, do thiếu bất kỳ sự thật chắc chắn 
nào liên quan đến nguyên nhân sảng khoái đó. Vì bất kỳ lớp cỏ 
khô nào và lớp che phủ nào v.v... có trên mặt đất được mọi người 
chấp nhận làm nguyên nhân cho lạc thọ, chính chúng sẽ trở thành 
nguyên nhân các khổ thọ khi người ta tận hưởng quá mức và 
không đúng thời điểm; mặc dù không thích hợp khi ta cho rằng” 
đau khổ phát sanh từ chính nguyên nhân hý lạc phát sanh. Chính 
vì thế, đau khô này không phải là nguyên nhân của hỷ lạc, nhưng 
chính là lạc tưởng liên quan đến thiếu tỏ thông một khi khổ đó đã 
bị hủy diệt, chính vì có [lạc tưởng diễn ra] sau khi thân ta có được 
tư thế thích hợp, như thê đang trong tư thế đứng v.v... trong một 
thời gian dài và giả định rằng ta có thể làm thế để giảm bớt gánh 
nặng hay loại bỏ được tư thế khó chịu đó để có được chút khuây 
khoả tiếp theo. Chính vì thê, liệu dứt khoát không có hỷ lạc 
chăng? Chính do không am hiểu đây đủ rằng cùng một nguyên 
nhân của hỷ lạc mà ta có thể giả định rằng không chắc chắn về hỷ 
lạc này. Chính vì điều này được đề cập đến sau khi đã tác ý một 
cách đơn giản và chỉ đến đối tượng là phải được hiểu là nguyên 
nhân của hỷ lạc v.v..., ngược lại cả hỷ lạc này và pháp” đặc biệt 
của các nội xứ," cộng chung lại ta phải hiểu đây chính là nguyên 
nhân cho hỷ lạc v.v... Và chính vì cách thức này trong đó cả hai 
pháp này tạo thành nguyên nhân cho lạc chăng bao giờ được coi 
như là nguyên nhân thực sự cho khổ thọ, nguyên nhân của hý lạc 
v.v... đã được xác định một cách dứt khoát, ta phải co1 chính hoả 


!.C°B° giải thích là amubaddhanứä, còn E°S° giải thích là anubandhata. 
“_.C° B° S° giải thích là va/ơm, còn E giải thích là vuf/am. 

3. C° B° giải thích là avathavisesam, còn ES giải thích là ava††hänavisesam 
M AJhatIikasarirassa; hình như có nghĩa là sáu cơ quan nội tại. 


24 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


đại không thể tạo ra nguyên nhân cho bất kỳ phẩm chất không thú 
vị hay cay đăng nơi hạt lúa, lúa mì, rau cỏ và hạt bắp V.V... VàO 
đúng thời điểm như vậy phẩm chất này đạt đến giai đoạn khác biệt 
nhau khi đạt đến thời điểm đó phẩm chất đó tạo thành nguyên 
nhân của phâm chất dễ chịu và ngọt ngào giống nhau, giống như 
vậy. Vì chỉ vào cùng một thời điểm khi mà đau khổ không còn 
thời một hỷ thọ mới được khám phá ra. Lạc tưởng trong đó chỉ 
liên quan đến điều gì khoan khoái mà thôi, chứ không phải chỉ khi 
đau khổ đã biến mất,' giống như trong trường hợp thoa bóp cho 
một người đã mỏi mệt do đã phải trải qua một cuộc hành trình 
dài,“ và cũng như trong lúc thân có sự biến đối một tư thế dễ chịu 
nào đó - băng không ngay cả sau một khoảng thời gian lạc tưởng 
đó vẫn giông hệt như vậy như khi mệt mỏi đã biến mất. Tỷ như hỷ 
lạc đó chỉ liên quan đến việc đau khổ đã biến mắt, tuy nhiên lại do 
không thể khám phá ra được một cảm thọ rõ rệt. Và ta có thê chấp 
nhận” dễ dàng điều này, kế từ khi muốn, như một kết quả của sự 
xáo trộn to lớn [nơi tâm], các chúng sanh chỉ đơn giản ước muốn 
có được đối tượng chọn lọc, trong khi đó không thể có bất kỳ 
nhân duyên nào chỉ chứng đắc thuần túy để hành xử như là một 
biện pháp khắc phục” cho họ được do ái dục nỗi lên.” [9] Vì sanh 
y của tham ái lẫy cảm thọ làm nhân duyên khởi sanh; và trong 
trường hợp như vậy,” khi một số tưởng chủ yếu là lạc tưởng khởi 
sanh” do dị thục của sự hiện hữu của một hay nhiều các căn cảm 
thọ này có căn gồm hương thơm vị ngọt và lạc xúc v.v... do đau 
khổ đã tan biến” đi [do không xuất hiện như thật] tại tỷ môn, thiệt 





. C° BŸ giải thích là dukkhäpagamamaite, còn E” S” giải thích là dukkhãpagamatte. 
. C° BỶ giải thích là ađÄhanagamana”, còn EẺ S” giải thích là addhanagamd". 
. BỶ giải thích là sampaticchiabbam, còn E° C° S° giải thích là sampajjitabbam 
. Patikaram, hay “thay thế”. 
. C° B giải thích là sakkãä fanhuppadena tí, còn E° S” giải thích là na sakkä 
tanhuppadend tỉ ce. 

5.C° B° giải thích là /a/hãbhãve, còn E° S° giải thích là tathabJãvena. 

7B giải thích là apagame, còn E° C° S° giải thích là apagamena. 

Š..Jãyamänã. 


1 
2 
3 
4 
h) 
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môn, thân môn và do chỉ nhận' được âm thanh [thánh thót] của 
năm nhạc cụ giỗng như âm nhạc Chư thiên ngay tại nhĩ môn” sao? 
Chính vì thế, cùng một lạc tưởng như vậy do một số đau khô khác 
tan biến, chính đau khổ đó lại không phải là khổ thọ cũng không 
đơn giản hay duy chỉ do” đau khổ tan biến đi, điều này cần đem lại 
chú ý cho kẻ nào chuyên theo học thuyết Vitanda mà lời dạy của 
Thế tôn về bộ ba cảm thọ là người tự hiểu được lời giải thích đó, 
chớ không dành cho kẻ nào cần đến lời giải thích” đâu, trong ba 
cảm thọ đó, khi được phân tích rành rõi như vậy, theo Agamas lẫn 
theo lô - gíc. Và nếu vị này chấp nhận điều này, thời đây chắc 
chăn phải là điều thiện; nêu không thời sau khi thực hiện hành vi 
[tuyệt thông] vị đó phải bị thải hồi về cuộc sông trần tục “Nhà 
ngươi có thê đi đến bất kỳ nơi đâu nhà ngươi muốn” 


Chính vì thế, Thế Tôn đã thuyết giảng ba cảm thọ này nêu lên 
đặc tính mỗi cảm thọ bằng cách phân biệt thông qua sự việc chúng 
đối chọi lại lẫn nhau do tự bản chất chính cảm thọ đó,” và chính 
đức Phật đã thuyết giảng như vậy nhằm chỉ rõ cho thấy những al 
tu thiền đang tu luyện thiền quán (vipassana) với chủ đề thiền vô 
sắc, được mở ra chủ đề thiền vô sắc đó với những cảm thọ thuộc 
loại này. Vì” các chủ đề thiền lại có hai loại, tức là các chủ đề 
thiền sắc giới và chủ đề thiền vô sắc giới. Về điểm này, khi nói về 
một chủ đề thiền liên quan đến sắc giới, Thế Tôn để cập đến ngắn 
gọn hoặc là bằng cách tác ý đến chủ đề thiền đó hoặc là tác ý một 


!..C° B° giải thích là ghãnajTvhãkãyadvaresu, sotadväre ca, còn E° S° giải thích là 
ghaãng/TậvhaãkãyadVvãre ca. 

ˆ. Avadhärane. 

3. C° B° giải thích là øˆ ãp¡, còn E° SỲ giải thích là sukhasaññã. 

1. NHatthä yeva / na neyafthä; xin đọc A I 60 và Nett 21. Mp II 118 trưng ra một 
ví dụ cách Thế Tôn sử dụng từ øgea/z (người, cá nhân) chính vì cần phải giải thích 
thêm, trong trường hợp như vậy, theo ý nghĩa tột đỉnh không tồn tại một từ theo kiểu 
puggdla. Khi gộp chung lại với A I 60, rõ ràng là Dhammapäla ở đây đã kết tội 
Vitandavädin là đã hiểu lầm đức Phật và như vậy chỉ đáng phạt vạ trục xuất khỏi Tăng 
đoàn. 

`. Kammam kahã; xin đọc As 29 giông hệt nhau theo cùng văn cảnh tương tự. 

5 .C° B° giải thích là °sabhãva” còn E° S giải thích là °bhãya” 

7. Điều tiếp theo sau đó, xin đọc Sv 721tt. Ps I 275tt. và Vibh-a 264tt. 
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cách chi tiết, hay là băng cách phân biệt tứ đại V.V...; ngược lại, 
khi nói về chủ đề thiền liên quan đến vô sắc giới, Ngài cũng đề 
cập đến cùng một thứ [như trên] hoặc là băng xúc, bằng cảm thọ, 
hay bằng tâm thức. Vì đối với một số người, khi họ tác ý đến một 
đối tượng sau khi đã nêu bật hắn đối tượng đó lên, chính xúc 
chạm - là việc bắt Đặp đầu tiên” trong đó về phía tâm và các sở 
hữu tâm - khi chúng nỗi lên tiếp xúc với đối tượng đã trở thành rõ 
ràng hay dễ nhận ra; đối với một số người, chính cảm thọ này khi 
khởi lên đã cảm nghiệm” được đối tượng đó và trở nên rõ ràng hay 
dễ nhận ra. Chính vì thế, Ngài nói đến đối tượng thiền vô sắc theo 
ba cách, mở ra đối tượng đó bằng xúc chạm v.v..., phù hợp với 
cách thức đã trở nên rõ ràng hay dễ nhận ra và do khuynh hướng 
của từng cá nhân này hay cá nhân khác. 

Về điểm này, đối với người nào xúc chạm đã trở nên rõ ràng 
hay dễ nhận ra lại bao quát được chính bộ năm xúc chạm, nhận ra 
rằng “Không chỉ có một mình xúc chạm khởi lên; cùng với cảm 
thọ đó ta còn thây cả cảm thọ cảm nghiệm được chính đối tượng 
đó, tưởng cũng nhận ra được [chính đối tượng đó], rồi tư (cefanã) 
cũng muốn (cefayaman3) [liên quan đến cùng một đối tượng đó], 
thức biết ra [cùng một đối tượng đó] cũng khởi lên; đối với người 
nào cảm thọ đã trở nên rõ ràng hay dễ nhận ra lại bao quát được 
chính bộ năm xúc chạm, nhận ra rằng “Không chỉ có một mình 
cảm thọ khởi lên; cùng với xúc chạm đó ta còn thấy cả cảm thọ 
cảm nghiệm được chính đối tượng đó, tưởng cũng nhận ra được 
[đối tượng đó], rồi tư cũng muôn [liên quan đến cùng một đối 
tượng đó], [10] thế rồi tâm thức nhận ra [cùng một đối tượng] 
cũng khởi lên”; [trong khi đó| kẻ nào có tâm thức đã trở nên rõ 
ràng và dễ nhận ra cũng lại bao quát được chính bộ năm xúc chạm 





!_.C°B° giải thích là caf„đhäfu° (# Sv và Ps), còn E° S° giải thích là ahä dhãn”. 

* Pathamabhinipafo; theo Ñãnamoli trong PPn 148, là “compact” (2 viết sai là 
“contact”) trong DD I326 lại ghi là “impact” và Pe Maung Tìn, trong PP 164 và kx0pos. 
152, ghi là “incidence”. PED s.v. abhinipzra, chỉ khăng định “triệt diệt, gây vết 
thương”(?) xin cũng đọc Sv-pt II 328, có nghĩa giống như phassa (xúc cảm). 

”.. C° B° S° giải thích là a„ubhavzmĩ, còn E° giải thích là amubhavamii. 
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đó, nhận ra rằng “Không chỉ có thức một mình khởi lên; cùng với 
thức đó thời xúc chạm được cùng đối tượng đó, cùng với cảm thọ 
cảm nhận được [cùng đối tượng như vậy] cùng với tưởng nhận ra 
cùng một đối tượng đó, lại còn có tư ước muốn điều liên quan đến 
cùng đối tượng như vậy]”. 

Trong khi Ngài cân nhắc các pháp đó liên kết với năm xúc 
tuỳ thuộc vào điều _ĐìÌ, Ngài nhận ra các pháp đó có “căn phụ 
thuộc”, “căn hay gốc rễ” (vai) chính là tên để gọi thân sắc, 
liên quan đến vấn đề này người ta nói như sau: “Và hơn thế nữa, 
thức của ta an trú trong đó, lại bị trói buộc vào các pháp đó” (D I 
76) và hiểu theo nghĩa này, không những chỉ có bốn đại nhưng 
cũng còn cả sở tạo sắc nữa”. Chính vì vậy, Ngài đơn giản chỉ coi 
danh và sắc, nhận thây rằng căn tạo thành “sắc”, năm xúc là 
“danh”. Và điêu này chỉ là năm sẩn mà thôi (khandhas) vì liên 
quan đến vấn đề này “sắc” ám chỉ &hanđjhas sắc uân, “danh” là 
bốn uấn vô sắc. Ngũ uân không thê tồn tại mà không có danh và 
sắc, song danh và sắc phải lệ thuộc vào ngũ uẩn để tôn tại. Trong 
khi đang quán sát ngũ uân này, Ngài cân nhắc không rõ điều gì 
làm nguyên nhận khiến cho ngũ uân này khởi sanh, Ngài nhận ra 
vô minh v.v..." là nguyên nhân cho các uân đó, trong khi đó Ngài 
hiểu ra điều này là có ba đặc tính riêng biệt bằng danh và sắc cùng 
Với các nguyên nhân của chúng, nhận ra các đặc tính này [tự bản 
thân chúng| chỉ là một nguyên nhân mà cũng còn khởi lên do dị 
thục của nguyên nhân đó nữa, chắng còn có hữu tình nào hay cá 
nhân nào khác hơn nữa và đây chỉ đơn giản, duy chỉ và hoàn toàn 
là một đống các hành mà thôi và Ngài cũng cân nhắc cùng một 
thứ đó thông qua những chuỗi liên tiếp thiền quán, khi hiểu được 
chúng chỉ là vô thường, là khổ, vô ngã. Ước muốn rằng sẽ thấu 
triệt được điều đó trong cùng một ngày và sau khi đã chứng đắc 
vào một hoàn cảnh như vậy, hoặc do thời cơ thích hợp, hay do cá 


!. Karajakäyo; xin đọc It-a I 100 ở trên. : 
ˆ. Xin đọc VIism 444, trong đó có liệt kê đên 24 loại. : 
* Chúng sanh khác, theo Sv-pt II 329, đó là tham ái và châp thủ. 
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nhân thích hợp, do thực phẩm thích hợp, hay lăng nghe chánh 
Pháp một cách thích hợp, Ngài khiến cho thiên quán đạt đến đỉnh 
cao, trong khi Ngài vẫn còn ngồi kiết già. Ngài chứng và an trú 
quá A-la-hán. Chính vì thế, chủ đề thiền về ba cảm thọ này nên 
được hiểu như là cách [dẫn đầu] đưa đến quả A-la-hán. Nhưng 
trong trường hợp này, do khuynh hướng của các chúng sanh đã 
chứng giác ngộ thông qua cảm thọ, trong khi đề cập đên chủ thê 
thiền vô sắc, Thế „LỒN nói về cảm thọ. Liên quan đến vẫn đề này,“ 
tính chất hỗn hợp” phải được hiểu như thế này: 
Đặc tính và căn, khởi sanh cũng như tuỳ miên; vị trí và thời 
gian diễn ra, cách và thực chất được phân thành hai loại v.v... 
() 
Về điểm này, tướng trạng hay đặc tính (/akkhanam): đặc tính 
này cũng giống như đã được khẳng định ở trên. Cơ sở 
(adhifthanam): xúc chạm; vì xúc chạm chính là cơ sở để cho cảm 
thọ khởi sanh,ˆ do lời khăng định sau đây: “Do nhân duyên xúc 
chạm, cảm thọ [khởi sanh]” (Ud 1), nó được đối chiếu, để so sánh, 
tiềm ân lâu dài (Ud II 99), do xúc làm cơ sở (nên tảng) cho cảm 
thọ khởi sanh. [1l] VỀ điểm này, xúc đó được cảm nhận” 
(vedamyo) vì điều sảng khoái chính là cơ sở cho hỷ thọ khởi sanh 
(vedanäya), xúc cảm phải được cảm nhận là khổ [là cơ sở hay nền 
tảng] để cho khổ thọ khởi sanh, xúc cảm phải được cảm nhận như 
phi khổ phi lạc chính là cơ sở hay nền tảng để cho cảm thọ phi 


!_.C° BẺ giải thích là "va, còn E° giải thích là vĩ, SẺ giải thích là °va vã. 

“,.C° B° SẺ giải thích là /2/ha, còn E° giải thích là /a/hã. 

3. Pakinmnakam; Ñãnamoli cho là “chung chung” (⁄4R@&1 75; PPn 343, 369) nhưng 
Pe Maung Tin lại cho là “rành mạch rõ ràng” (Pp 365) và “đặc biệt” PP 391), giống như 
ngài Nãrada cũng cho là “đặc biệt”, 1968, tr.80 và Compendium 13, 95. số 2, nhưng 
Bhikkhu Bodhi, 1993 tr. 81 lại cho là “thỉnh thoảng”. Ý nghĩa rộng rãi là “phát tán” và 
rõ ràng là với mục từ trong MW s.v. rakirrnaka, lại có nghĩa là “pha tạp”. Xin đọc Ud-a 
419, trong đó Thế Tôn thuyết giảng pakiwakakathä cho những cư sĩ, tôi cho là một bài 
thuyết pháp để hướng dẫn một cách đặc biệt, có nghĩa là nhằm hướng dẫn từng cư sĩ hơn 
là cho cả Tăng chúng chung chung. 

* C° B° giải thích là phasso vedanäya adhifthänam, còn E° S° giải thích là 
vedanaya adhi††hanam; tôi chọn theo cách phân tích câu trong BỶ. 

”. Nghĩa đen là “cảm nhận được”. 
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khổ phi lạc khởi sanh, ý nghĩa ở đây rất gần gũi với nhau.' Cảm 
thọ là nhân duyên gần cho điều gì khởi sanh? Đó chính là nguyên 
nhân gần cho tham ái khởi sanh. Liên quan đến lời khẳng định 
như sau: “Do có cảm thọ làm nhân duyên, tham ái khởi sanh” (Ud 
I) do thực chất đó là điều được ta ước muốn.” [Sợ có người cho 
răng] “Trước tiên ta chủ trương răng hỷ thọ là nhân duyên gần 
khiến tham ái khởi sanh, nhưng làm sao hai cảm thọ còn lại cũng 
làm nhân duyên gần được như vậy được?, [ta có thê trả lời như thế 
này] “Người ta cho răng” toàn bộ ba cảm thọ đều làm nhân duyên 
gần khiến cho tham ái khởi lên, vì trước tiên một cảm thọ đem lại 
hỷ lạc, ước muốn được hỷ lạc trong đó, hoặc giả còn cao hơn thể 
nữa, chính vì thế làm sao ta thoát khỏi không bị khổ khống chế 
được; trong khi đó [cảm thọ] phi khổ phi lạc lại chắc chắn được 
cho là hỷ thọ, do đặc tính tịch tĩnh nó đem lại”. 


Khởi sanh HP lý do khiến cho khởi sanh. Vì chúng 
sanh và các hành” tạo ra các đối tượng hý lạc lại là nhân duyên 
khiến cho hỷ thọ khởi sanh, khi chúng tạo thành các đối tượng 
đáng mong muốn, [nhân duyên khởi sanh] của cảm thọ chính là 
khổ, [trong khi đó] chúng tạo thành các đôi tượng vô ký [chúng lại 
trở thành lý do khởi sanh cho cảm thọ đó] đó là phi khô phi lạc. 
Và liên quan đến vẫn đề này chúng nên hiểu là đáng mong muốn 





! Äsannakãranam; xin đọc Vism 9 trong đó từ này xuất hiện nhằm giải thích 
PAadathhãnarm, các từ này được giải thích tương ứng do Ñãnamoli là “nguyên nhân gần” 
và “nhân duyên trực tiếp” (PP» 9). Xin cũng đọc Ud-a 304. Expos. 84 và Compendium 
13 

“C° B° giải thích là abhipafthamyabhãavzo, còn E° giải thích là abhi 
paftthaniyabhavzo và S° giải thích là abhipa†thaniyabhavaio. 

3. C° B° S° giải thích là wucca/e, còn E giải thích là wuccaii. 

*' Dukkhãbhibhirto; B° giải thích là dukkhasamangTbhito, “người phải chịu đau 
khổ” 

”, Xin đọc It-a I 75 ở trên. 

6. Xin đọc Vism 50t(. 
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và không đáng mong muốn do dị thục và chấp nhận của trạng thái 
đó.' 

Tu) miên (anusayo): từ ba cảm thọ này, các tham ái tuỳ miền 
tiềm ân nằm trong hỷ thọ, trong khổ thọ có các sân tuỳ miễn [tiềm 
ân] nằm trong sự ghanh ghét, trong cảm thọ phi khổ phi lạc có vô 
minh tuỳ miễn tiềm ấn nằm trong đó. Chính vì điều này có lời nói 
rằng: “Này hiền giả Visäkha, chính trong hỷ thọ trong đó có tham 
ái tuy miên” (M I 303) v.v... Và liên quan đến vấn đề này các tuỳ 
miễn tiềm ân hướng về [tà] kiến và kiêu mạn lại được coi như 
thuộc về nhóm tham ái. Vì, hỷ là thọ lạc, dính mặc vào điều đó là 
thân tà kiến v.v..., bằng cách có chấp cho nó là vĩnh cữu v.v.. 
trong khi những thứ đó thuộc tiếng nói ngã mạn, tự phụ, ngã mạn 
băng cách “tôi thì tốt hơn” v.v.. . huynh hướng tìm ân đôi với điều 
không chắc chắn, trái lại, được nắm giữ thuộc nhóm vô mnnh, ví 
dụ đã nói trong bộ kímh Phân tích Nhân duyên 
(Paticcasamupadavibhanga) “do duyên thì cảm thọ [có mặt] 
không chắc chắn” (Vibh 168) và do không bị bỏ rơi liên tục chỗ 
này chỗ nọ, khuynh hướng tiêm ấn chỗ này chỗ nọ trở nên cố 
chấp. Do đó, ý nghĩa “cảm thọ lạc thì có tiềm ân tâm tham” trong 
trương mục thực tế thì nó không bị bỏ rơi thông qua con đường, 
tham có khả năng sanh khởi khi mua lại thích hợp cùng lý do, như 
nó đang ngủ ngầm. Đây là phương pháp nơi trú ân cũng liên quan. 


Địa điểm vị trí (thanam): vị trí cảm thọ chính là thân xác và 
tâm thức; về điều này có lời nói rằng:7 “Chính hÿ lạc thân xác, hỷ 
lạc dễ chịu do thân xúc sanh, cảm nhận” được như là hỷ lạc trong 
dịp đó” (Dhs §449 và [12] “Chính tâm hỷ lạc, là hý lạc dễ chịu do 





!. Vipakato tadäkãraggähanafo ca; ta có thê ám chỉ điều này với sự khác biệt giữa 
vipäka ciftas và cetasikas điều này nhất thiết cần đến cảm thọ tương ứng với đối tượng 
và &wsala v.v...lại không cần như vậy [LSC]. 

”. Các trích đoạn tiếp theo bỏ qua từ &ãyikam sãfam (cảm khoái nơi thân xác) và 
cetasikam sãtam (cảm khoái nơi tâm trí) hiện nay ta thấy có trong Dhs (E?). 

_ Vedayitam; hiểu theo nghĩa đen là “được cảm nhận”. 
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ý xúc sanh, cảm nhận được vào dịp đó như là hý lạc vậy” (Dhs 
§478). 


Thời điểm điền ra (pavattikälo): giây phút một cảm thọ diễn 
ra và việc nhận thức được [cảm thọ đó] diễn ra.' Chính vì do giây 
phút diễn ra đó mà bản chất hỷ lạc hay đau khổ thuộc cảm thọ 
được phân biệt thành hý lạc hay đau khổ, phù hợp với những gì 
được nói đến như sau: “Thưa hiện giả Visäkha, một hỷ thọ khi tồn 
tại, là đau khổ khi nó biến đổi” (M1308), có nghĩa là sự tồn tại 
của hỷ lạc đó là dễ chịu, tính chất đau khổ của cảm thọ đó không 
tồn tại, [một khi] sự hiện hữu của khổ thọ là đau khổ, tính chất hỷ 
lạc của cảm thọ đó không tồn tại.” Việc nhận ra” một cảm thọ phi 
khổ phi lạc và không ý thức tỉnh giác hay không tỉnh giác cảm thọ 
đó diễn ra [kết quả là] có sự khác biệt giữa một bên là hỷ lạc còn 
bên kia là đau khổ [tương ứng với nhau] Và người ta cũng nói về 
điều này như sau: “Này hiền giả Visäkha, một cảm thọ phi khổ 
phi lạc là dễ chịu khi cảm thọ này được nhận biết, là đau khổ khi 
ta không nhận biết được cảm thọ đó” (M1303). 


Căn (indriyam-quyền): đỗi với những cảm thọ này, như thê 
các hỷ thọ v.v... trải qua năm lần phân loại thành các căn hiểu theo 
nghĩa uy quyên tôi thượng, tức là các lạc quyên, khổ quyên, hỷ 
quyên, ưu quyên và xả quyền. Đối với tính chất dễ chịu thể chất 
được nói tới là lạc quyên, [tính chất] không dễ chịu thê chất là khổ 
quyên, ngược lại tâm dễ chịu được đề cập đến như là hỷ quyên, 
tính chất không thoải mái thuộc [tâm] được coi như là ưu quyên, 


!. Pavattanäkalanam; ý không mẫy rõ ràng. Cả PED lẫn CPD đều không có bất kỳ 
mục từ nào dành cho Zka/ana; nhưng xin đọc thêm MW s.vv. ã-\3. kai và 3. Kal 
Hình như ngài Dhammapäla ở đây có đưa ra một từ nguyên tương đương cho &Z/a, hình 
như MW sv. nghi ngờ, có thể xuất phát từ Y3.kal. Nếu như vậy, thời chúng ta có thê coi 
äkalana, thê cho “sự tính toán thời gian”. 

ˆ..C° B° S° giải thích là ø' a#hibhävo, còn E° giải thích là anafhibhawo. 

*.CP B° giải thích là ã&alanzm, còn E° S° giải thích là akalanam. 

*. Chính vì /mảriya, từ Pãli có nghĩa là “căn, khả năng” có ý nghĩa nhân mạnh của 
nguyên tắc vận hành, thí dụ như tên thần Indra, Skt đối chiếu tiếng Päli là Sakka; xin 
cũng đọc Patis I 17, Vism 492, v.v... 
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trong khi đó lại có hai tính chất, vừa không sảng khoái cũng như 
không khó chịu [được đẻ cập đến] liên quan đến xả quyên. Nhưng 
liên quan đến vấn đề này, đâu là lý do tại sao khi thân mang cảm 
thọ sảng khoái và đau khổ lại được nói tới băng cách phân loại 
thành lạc căn (quyên) và khổ căn và khi cảm thọ tâm là dễ chịu và 
đau khổ (đã được nói tới bằng cách phân loại) thành hỷ quyên và 
ưu quyên, liệu cảm thọ phi khổ phi lạc có được đề cập đến có 
cùng một bản chất như vậy chăng? Do không có bất kỳ sự phân 
thành hai nhánh nào. Vì [cho dù] các cảm thọ được coI là lạc thọ, 
có bản chất tự nó là hữu ích và các cảm thọ đau khổ, tự bản chất 
lại gây hại,' lại hành động theo cách giúp ích hay gây hại cho thân 
xác và bằng một cách hơi khác đôi chút các cảm thọ đó cũng giúp 
ích hay gây hại” cho tâm vậy; không phải như vậy trong trường 
hợp các phi khổ phi lạc thọ đâu: chính vì thế do thiếu tính chất 
phân thành làm hai nhánh mà không được đề cập đến bằng cách 
phân loại các thọ đó theo kiểu như vậy. 


Thực chất phân làm hai v.v... (dvidhãdifã): vì toàn bộ các 
cảm thọ là duy nhất hiểu theo nghĩa ta cảm nhận được cảm thọ đó, 
chia làm hai hiểu theo nghĩa thân cảm thọ và tâm thọ do phân làm 
hai liên quan đến điều đó các thọ tuỳ thuộc,” phân làm ba dưới 
dạng lạc thọ, khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ, chia làm bốn bằng 
bốn bảo thai (D HH 230), chia làm năm băng cách liên quan đến 
năm căn (quyên) (D II 239) và bằng chính sanh thú của chúng (D 
II 234), chia làm sáu băng cách thông qua sáu môn và bằng sáu 
đối tượng của các cảm thọ đó, chia làm bảy thông quan liên kết 
với bảy thức giới, chia làm tám bằng cách làm nhân duyên cho 
tám pháp trần tục (D III 260), chia làm chín bằng cách các thọ đó 





. BŸ giải thích là 5aaähakasabhaäva, còn E° C° SẺ giải thích là pakasabhava. 

. BỶ giải thích là baaähakañ ca, còn E° C° S° giải thích là pakañ ca. 

. C° BŸ S” giải thích là øissayabhedena, còn E” giải thích là nissayavedamna. 

. Sđffaviffianadhatuyogena: Được giải thích trong Abhidh-av-nt I 348 (CSCD) 
như sau: cakkhuviññanadhatãdnam pañcannam, mandhafumanoviññanadhatfu đayassä 
tỉ safIAannam viññanadhatfhnam. 


1 
2 
3 
4 
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là lạc v.v... bằng cách xếp loại thành quá khứ v.v..., chia [làm 
chín] này còn chia hai” thành mười tám gồm có cảm thọ nội phần 
và ngoại phân, cũng giống như vậy [13] bằng cách ta có thể phân 
chia làm ba, bằng cách lây các lạc thọ v.v... với nhiều loại cảm thọ 
lại có đến sáu đôi tượng, như các cảm thọ cảnh sắc v.v..., vì [một 
cảm thọ] mang tính chất sảng khoái nổi lên liên quan . đến đối 
tượng gồm các cảm thọ cảnh sắc, như khổ thọ và cả phi khổ phì 
lạc nữa, cũng như vậy trong trường hợp những gì còn lại (đối với 
các đối tượng) liên quan. Hay nói cách khác, có đến mười tám 
cách bằng mười tắm cách phân loại thành mười tám ý hành phân 
loại, vê điều này người ta nói rằng “VÌ ta quán sát cảnh sắc với 
con mắt, chúng ta có thể nghiên cứu kỹ hiện hữu sắc khởi lên hý... 
khởi lên ưu... ta có thể quán sát kỹ hữu sắc tạo ra xả. Khi nghe âm 
thanh bằng tai... khi biết pháp bằng ý, nghiên cứu khởi lên hỷ .. 
khởi lên ưu vừa nghiên cứu kỹ pháp khởi lên xả” (Vibh 3681); theo 
cách này, chúng có 18 loại thọ. Cũng vậy, chúng có 36 loại như 
sau: 6 loại hỷ liên quan tại gia... 6 [loại] ưu liên quan tại gia... 6 
[loại] xả liên quan tại gia... cũng vậy là 6 [loại| hỷ liên quan xuất 
ly... (Vibh 3§11.), 36 quá khứ, 36 vị lai, 36 hiện tại là có 106 loại 
thọ. Như vậy, trong cách liên quan này nên hiểu hai loại thọ .v.v.. 


Bài Thuyết Pháp hỗn hợp đến đây là kết thúc. 


Liên quan đến các đoạn kệ: chuyên tâm thiển định 
(samaähiro): hành thiền định bằng cách nhập định chấp nhận phân 
thành cận hành định và an chỉ định; băng cách này Ngài chỉ rõ cho 
thây Ngài đang có ý định khiến cho chỉ (szmafha) khởi lên. Tỉnh 
giác (sampaj/ano): nhận thức đúng đắn (sammã THỊ TH băng 
bốn cách tỉnh giác như thể tỉnh giác đem lợi lại cho ta v.v... ; băng 


!. Có nghĩa là, mỗi cảm thọ trong số ba cảm thọ này được phân thành quá khứ, 
hiện tại và tương lai tổng cộng thành chín cảm thọ cả thảy. 

ˆ..C° B° SẺ giải thích là ”bwedena, còn E° giải thích là “vedana. 

3. Để biết thêm điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc Spk II 74. 

*..B giải thích là sampajãno. 

°. C° B° S° giải thích là “sampajañfñiadina, còn E° giải thích là °sampajaññädmam; 
xin đọc Vibh-a 347 (DD II 7Itt.) bàn về bốn điều này. 
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cách này Ngài chỉ rõ cho thấy rằng Ngài có ý định tu luyện thiền 
quán (0i2assanã). Thiên niệm (safo): tu luyện thiền niệm. Bằng 
cách áp dụng phương pháp này liên quan đến các pháp chỉ 
(samatha) và thiền quán (vipassana) đạt đến chu tất tu chứng: 
bằng cách này Ngài chỉ rõ cho thấy thực tế là Ngài đã thành tựu 
được việc tu chứng đó. 4mm hiểu rõ ràng các cảm thọ (vedanä ca 
pajãnãiij): am hiểu đầy đủ [các cảm thọ] thông qua tam liễu tri 
[hiệp thế] trong gia đoạn [tiền chứng Thánh đạo] liên quan đến 
chính bản chất các thọ đó [và] cách phân loại,` tức “Các cảm thọ; 
đến chừng mực các cảm thọ” và như là đặc tính vô thường .v.V..., 
ức: “Các thọ này chỉ là vô thường, đau khổ và mang tính chất 
biến đổi”, thế rồi Ngài còn thêm vào thiền quán đó (vipassan3) và 
Ngài am hiểu bằng cách thông suốt bao gồm liễu tri toàn bộ đó 
chính là thánh đạo”. Và £họ tập khởi (vedanänañ ca sambhavarn): 
tập đế đang khởi lên. 7rong đó các thọ này diệt (yatha c` efã 
nirujjhanfi): đây chính là diệt đế, trong đó toàn bộ các thọ như vậy 
đều diệt. Dân đến điệt các thọ (khayagaminamn): và Ngài hiểu rõ 
thánh đạo dẫn đến diệt các thọ đó - liên quan đến vẫn đề này. [14| 
Thông qua điệt các thọ (vedananam khayđ): thông qua diệt, dưới 
dạng các thọ không khởi sanh do thánh quả của thánh đạo bằng 
cách thấu triệt tứ chân để. Loại bỏ được đói khổ và chứng đạt 
Niễt-bàn (nicchãto parinibbufo): thoát tham ái, là người đã loại bỏ 
được tham ái, chứng đắc Niết-bàn bằng phiền não Niết-bàn và 
băng uẫn Niết-bàn (khandha-parinibbäna). 


Việc chú giải su/a thứ ba đến đây là kết thúc. 


„BÉ giải thích là vibhãgaío, còn E” C° SẺ giải thích là vibhãvafo. 
“. Xin đọc Vism 606 về am hiểu đây, đủ tam liễu tri hiệp thế, Vism 689tt bàn về 
bốn thấu triệt, trong đó người ta đề cập đến thấu triệt bằng thắng trí toàn bộ khổ đế, 
Dhammapäla ám chỉ như vậy ở điểm này đến người liên quan thấu triệt đệ nhất chân đề. 
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53. KINH CẢM THỌ THỨ HAI 


(II.1.4) Trong bài kinh thứ tư:' phải được coi là đau khổ 
(dukkhato da†thabbä): do mang tính chất đau khổ vì phải trải qua 
biến đổi, lạc thọ phải được coI là đau khổ thông qua trí nhãn. Phải 
được coi như là mũi tên (sallato dat††habba): cảm thọ mang tính 
chất đau khổ, do thực chất đau khổ đó chính là đau khổ thể chất,” 
phải được coi như là vỏ cây hiểu theo nghĩa khó loại bỏ, hiểu theo 
nghĩa làm cho đau đớn nội tại và theo nghĩa bị đè nén. Là vô 
thường (aniccaro): cảm thọ không mang tính chất đau khổ cũng 
không mang tính chất hỷ lạc phải được coi như là vô thường do tự 
nó không tồn tại sau khi đã xuất hiện, do cảm thọ đó mang tính 
chất sanh diệt, do cảm thọ chỉ mang tính chất tạm thời và do 
chúng trái ngược lại với điều thường còn.” Và trong khi ta phải 
công nhận toàn bộ các thọ phải được coi là vô thường, dẫu sao 
Đạo sư cũng dạy răng: “Này chư tỳ khưu, các lạc thọ phải được 
coi là đau khổ; các khổ thọ phải được coi như là mũi tên”, Ngài 
chỉ rõ cho thấy điểm này, tức là tầm nhìn đau khổ đó trước tiên có 
thể qui cho tính chất phai tàn đi, do tầm nhìn vô thường.” Hay nói 
cách khác, Ngài khăng định điều đó để ta có thể thấu triệt răng: 
điều gì kẻ phàm phu cho là sảng khoái bằng cách này tự bản chất 
chỉ là đau khổ và loại đau khổ đó lại liên kết với các hành là điều 
Ngài muốn làm rõ. Sau khi đã tuyên bố: “Này chư tỳ khưu, lạc thọ 
phải được coi là đau khổ vậy”, bằng cách ám chỉ đến loại đau khổ 
khởi lên do biến đổi, trong đó ta hiểu rõ: “Điều gì là vô thường chỉ 





', Đề biết thêm những gì diễn ra tiếp theo sau đó xin đọc Spk III 76. 

?.C° B° giải thích là đu&khadukkhabhãvena, còn E° S° giải thích là dukkha 
dukkhatabhaãvena. 

3. Xin đọc Ud-a 236. 

*.B° giải thích là sãfisayam viräganimittam dukkhadassanam, còn E® C° S° giải 
thích là sã/sayam aniccena viãganimittadukkhadassanam. Rất có thê đây là cách ám 
chỉ đến lời khăng định, trong A II 416, đó là có đau khổ phai tàn đi rất chậm và có đau 
khổ lại rất nhanh (có từ bị đảo lộn trong bản dịch của Hare ở GŠ II 295). Từ viaga nơi 
những văn cảnh như vậy lại có nghĩa thường là “triệt đoạn” hơn là “biến đổi” như PED 
gợi ý do s.v. virZgin và hình như tiếp theo sau Hare, ta có thể thấy trong Mp II 315 và III 
408. 
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là đau khổ mà thôi”, thế rồi Ngài nói thêm, đối với những ai nghĩ 
rằng: “Nếu điều đem lại sảng khoái tự bản chất thuộc loại đó, thời 
đau khổ thuộc loại nào bây giờ nào?”, “Khổ thọ (dukkha) phải 
được coI như là mũi tên” do liên quan đến loại đau khô thê chất; 
trong khi đó, Ngài cho rằng: “Phi lạc phi khổ thọ phải được coi 
như là vô thường”, Ngài chỉ rõ cho thấy [cảm thọ] đau khổ đó chỉ 
là đau khô khi có liên kết với các hành mà thôi. 

Và về điểm này,' ta làm rõ được như sau, bằng cách cho rằng: 
“Lạc thọ phải được co1 như là khổ”, là cách triệt diệt tham dục, 
đối với lạc thọ tồn tại các khuynh hướng tiềm tàng dẫn đến tham 
dục tuỳ miên; bằng cách cho rằng: “Cảm thọ nào mang tính chất 
khổ phải được coi như là mũi tên” ta làm rõ điều này có nghĩa là 
các phương tiện triệt diệt tận gốc sân hận; còn đối với cảm thọ là 
khổ lại tiềm ấn chứa đựng khuynh hướng hướng tới sân tuỳ miên; 
[trong khi] bằng cách tuyên bố: “Phi khổ phi lạc thọ phải được coi 
là vô thường”, làm rõ cho thấy các phương tiện triệt diệt đến tận 
gốc si mê, vì nơi phi lạc phi khổ thọ có ân chứa khuynh hướng 
tiềm tàng hướng tới vô minh. 

Như vậy, ta cần hiểu rõ rằng bằng cách thứ nhất [15] chỉ rõ 
cho thấy việc loại bỏ cấu uễ tham ái, thực chất là cảm thọ này 
chính là nhân duyên, thưởng thức điều sảng khoái; bằng cách thứ 
hai là việc loại bỏ uễ nhiễm chính là tà hạnh với mục đích tránh” 
[thứ đau khổ đó]; [trong khi] vì uế nhiễm là [tà] kiến cho nên ta có 
thê quy cho vô minh và vô minh lại có thể qui cho phi lạc phi khổ 
thọ [được làm rõ] bằng các cách thứ ba, những alI coI cảm thọ là 
vô thường” thời không còn cấu uế [tà] kiến nơi họ nữa. Hay nói 
cách khác, [phải hiểu rằng] cách thứ nhất [Ngài chỉ rõ cho thấy] 
am hiểu đầy đủ đau khổ do phải chịu biến đồi, cách thứ hai ta phải 
hiểu rõ khổ đó chính là [thân] đau, cách thứ ba phải hiểu khổ đó 


'¿.C° B° giải thích là e//ba, còn E° SỲ giải thích là /a/ha. 

*_ Pariharanattham; hiểu theo nghĩa đen “với mục đích che giấu, tránh né hay 
tránh xa tà hạnh đó”. 

3. Về điểm này tôi chọn theo cách chấm câu của B°. 
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chính là liên kết với các hành. Còn nữa, [điều này phải được hiểu] 
bằng cách thứ nhất [Ngài làm rõ] việc am hiểu đầy đủ đối tượng 
đáng mong muốn, cách thứ hai hiểu rõ các đối tượng không đáng 
mong muốn, cách thứ ba hiểu rõ đầy đủ các đối tượng vô ký vì đối 
với các pháp lẫy điều này làm đối tượng đã tan biến đi thời chính 
các đôi tượng đó cũng tan biến mất. Hay nói cách khác [ta nên 
hiểu rõ như sau] cách thứ nhất cho thấy Ngài quảng bá việc loại 
bỏ tham dục, băng cách thiền niệm đau khổ, vô tham và làm rõ từ 
bỏ; cách thứ hai Ngài quảng bá! và làm rõ việc loại bỏ sân hận 
băng cách thiên niệm tính vô thường, tính vô tướng; [trong khi đó] 
cách thứ ba quảng bá cho việc loại bỏ s¡ mê, bằng cách thiền niệm 
tính vô ngã, tính hư không Ngài chứng minh làm rỡ được loại bỏ. 


Khi mà (yafo): vào thời điểm như vậy; hay nói cách khác, từ 
lúc đó. ƒ¡ Thánh (ariyo): kẻ an trú, đoạn diệt các lậu hoặc, hay 
được thanh tịnh khỏi các lậu hoặc. JWì Ngài có chánh kiến 
(sammaddaso): vị đó có thị kiến rõ ràng toàn bộ các thọ, hay, nói 
cách khác, về toàn bộ tứ chân đế. Wj đó đã cắt đoạn tham ái 
(acchecchi tanham): là” nhờ thánh đạo thù thắng vị đó đã cắt đoạn 
(chinđi, là một dạng ngữ pháp khác), đã triệt diệt mọi tham ái 
không còn dư sót bất kỳ điều gì có nguyên nhân tổn tại nơi cảm 
thọ. Vj đó đã tổng khứ hết mọi kiết sử (vivaftayi SaInyQjanarn): vị 
đó đã vượt qua mười kiết sử, đã triệt diệt được đến tận gốc rễ. 
Thích hợp (samm): phải lẽ, hữu lý. Thấu triệt được kiêu mạn 
(manabhisamayA): thâu triệt được kiêu mạn gồm nhận ra, hay, nói 
cách khác thấu triệt cùng một thứ kiêu mạn bao gồm loại bỏ; vì 
thánh đạo A-la-hán cho răng đó là kiêu mạn theo chức năng, đây 
chính là cách thấu triệt nhờ tri kiến. Hơn thế nữa, khi đã thấy 
(dittho) đây chính là loại bỏ một cách thắng thừng, như thể căn 





! Ở đây và dưới đây, C° B° S° giải thích là “pariki#anena, còn E° giải thích là 
“parikhittanena. 

”. Bàn về ba loại từ bỏ này, xin đọc Pafis II 36, As 223t. và VIsm 6S58t.; cũng trong 
Sv 1004 và Sv-pt III 278. Tham khảo tiếp theo không tìm thấy trong 8D I 161, số I 

3.Đề biết thêm những gì diễn ra tiếp theo sau đó, xin đọc Ps I 87, Spk II 75 và Mp 
H208. 
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mệnh chúng sanh đã bị đầu độc (đi//ha) với thuốc độc chết người 
(ditthavisena), đây chính là cách thấu triệt bao gồm loại bỏ. Đã 
kết thúc đau khổ (antam akãsi dukkhassa): thực chất là một khi 
nhận ra được kiêu mạn và loại bỏ được nó, thánh đạo A-la-hán đã 
kết thúc, hạn chế được, giới hạn được' và coi đó là điểm chấm dứt 
mọi đau khổ thuộc bất kỳ loại nào thuộc vòng luân hỏi - biến loại 
đau khổ đó chỉ còn lại” điều gì liên kết với thân cuối cùng mà thôi. 

Liên quan đến các đoạn kệ: kẻ nào (yo): là vị đồ đệ bậc Thánh 
(ariyasavaka). Đã nhận ra: qdda = addasa (một dạng ngữ pháp 
khác) ý nghĩa ở đây là cho rằng lạc thọ chính là đau khổ; [16] vì 
lạc thọ giỗng như đồ ăn tâm thuốc độc, [dẫu cho có mang lại hỷ 
lạc] khi ta dùng thứ thực phẩm đó, thời khổ thọ vẫn còn vào thời 
điểm lạc thọ đó biến đổi. Nhận rõ khổ thọ giống nhự mi tên 
(dukkham addakkhi sallafo): có lời nói rằng Ngài coi cảm thọ là 
đau khổ nhờ quán sát rõ đau khổ giỗng như mũi tên, Ngài thực 
chứng răng khi điều này khởi lên, khi hiện hữu và khi bị phá hủy 
đơn giản sẽ tấn công chúng ta giống như mũi tên, khi đã nhập, 
hiện hữu và được lấy ra khỏi thân xác ta, mỗi tên đó chỉ tạo ra 
chết chóc (hấp hối)” mà thôi. (Ngài) đã coi... là vô thường 
(addakkhinam aniccafo): xuất phát từ bản chất. vô thường đó 
(ngài) đã coi đó là phi lạc phi khổ thọ - do tự bản chất điều gì là 
an tịnh”, lại thuộc dạng an tịnh hơn nhiều so với những øì là đau 
khổ và sảng khoái - chỉ là vô thường mà thôi. 

Rõ ràng Ngài đã quán sát rất chính xác (sa ve sammaddaso): 
như vậy chính Ngài đã quán tr1 rõ ràng tam thọ này chính là đau 
khổ v.v... Trong đó (øafo): chính vì. Tuỳ thuộc vào điêu đó 





!.C°B° S° giải thích là parivafumam, còn E° giải thích là pariva††umam. 

ˆ..C° B° SẺ giải thích là *wz/ãvasesam, còn E` giải thích là “maffavasesarn. 

3. Pilam eva; thường được giải thích là “đàn áp, áp bức” 

*. Toàn bộ các ấn bản đều giải thích là aniccarfikatãya cho dù ta thử giả thiết rằng, 
giả như hình như tính chất dư thừa trong cách giải thích này, theo cách giải thích nguyên 
thuỷ có thể là anaccanfikafäya, “do tính chất không thường còn”. Xin đọc thêm Ud-a 
315 đề biết thêm điểm giống nhau. 

”. C° B° giải thích là sanfasabhävaräya, còn E° S° giải thích là santabhãvafäya. 
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(attha): liên quan đến cảm thọ như vậy. (Ngài) đã được giải thoát 
(vimuccafi): được giải thoát băng cách triệt hạ đến tận gốc. Ngài 
đã nói điều này, chính vì (yasmã) Ngài đã quán sát rõ điều hỷ lạc 
v.v... chỉ là đau khổ v.v..., chính vì thế (asma) Ngài chứng giải 
thoát bằng cách triệt dönh: đến tận gốc liên quan đến các loại cảm 
thọ như vậy, băng cách loại bỏ khao khát và tham dục phải chịu 
như vậy; vì khi từ ym được thốt lên, thời từ /ưm cũng phải được 
cung ứng và rồi được khăng định". Hay, nói cách khác: „gười nào 
đã bị kiêm chế (yafo): ai đã bị lậu hoặc kiềm toả [hoàn toàn] 
(samyafo), người đã biết tự kiềm chế (ya/zffo), nơi thân, ngữ và ý 
nghiệp; hoặc giả “người tích cực” @afo) chính vì Ngài đã ráắng 
sức (yazri), đã cỗ găng, ý nghĩa ở đây là Ngài đã tự kéo dãn mình 
(ayatatj)”.` Là người chứng toàn hảo bằng chứng thăng trí 
(abhiññãvosifo): là người đã khiến cho [các pháp này] đạt đến 
viên mãn thù thắng, điều nên làm đã làm băng thắng trí thứ sáu" 
sau khi đã khiến khởi sanh chủ đề đệ tứ thiền có tứ chân đề, mở ra 
với các cảm thọ. Ngài đã an tịnh (sanfo): Ngài đã chứng an tịnh 
thông qua kiềm chế các phiền não tham v.v... Sưu khi đã vượt qua 
triển ách (yogatigo)`: băng cách vượt thăng bốn ách phược gồm 
ách phược dục v.v... Ngài là vị (Mâu ni) đại trí (wwøni) bằng cách 
hành sử thông minh liên quan đến hạnh phúc của cả hai. 


Việc chú giải sua thứ tư đến đây là kết thúc. 





!. Có nghĩa là, chính vì trong đoạn kệ có từ ya/o (= yasmä, xuất xứ cách của yam), 
tương liên từ /zszZ (xuất xứ cách của Zzm) phải xuất hiện. Điều này tập chú giải cung 
ứng trong câu ở trên. 

„ Không thây liệt kê trong tự điển PED. 

Ỷ. Trong các trường hợp đó, đoạn kệ thay vì phải trở thành: “Kẻ nào đã thấy rằng 
hỷ lạc chỉ là khổ, đã nhận ra khổ như là mũi tên độc, đã nhận ra răng điều đó chăng phải 
đau khổ cũng không phải là hỷ lạc, đó chỉ là tịch tĩnh, là vô thường mà thôi, với tư cách 
là một tỳ khưu, vị nào nhận ra rõ ràng chính xác như vậy, kẻ đó tự kiềm chế mình/hăng 
hái, được giải thoát khỏi những thứ đó”. 

*..B° giải thích là chaf†hãäbhiñfñäya, còn E° C° S° giải thích là chaläbhiñfñäya; xin 
đọc Ps I 164, trong đó từ này được định nghĩa là thánh đạo A-la-hán. 

Š C° B° và It cũng giải thích như vậy, còn E° S° giải thích là yogãfo. 

5. Có nghĩa là, hạnh phúc của chính mình và hạnh phúc của tha nhân — xin đọc M 
H 139 và A H 179. 
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54. KINH TÂM CÂU THỨ NHÁT 


(II.1.5) Trong bài kinh thứ năm:' tầm cầu (esan3): tìm kiếm, 
kiếm cho ra, theo dõi tông tích; “‡ầm cầu dục lạc” v.v... được đề 
cập đến điều này để chỉ rõ cho thấy các pháp này phù hợp với 
cách phân loại. Về điểm này: kãmesanã (tầm câu dục lạc) chính là 
tìm kiếm hỷ lạc giác quan; hay, nói cách khác, kãmesanã (tìm 
kiếm sảng khoái giác quan) chính là tìm kiếm điều được cho là hỷ 
lạc giác quan.” Vì Ngài đã đề cập đến điều này: “Về điểm này, tìm 
kiếm khoái lạc dục lạc là gì vậy? Liên quan đến sắc dục, bất kỳ 
điều gì là khao khát được hưởng khoái lạc giác quan, tham dục 
lạc, sảng khoái do dục lạc mang lại, [I7] là ưa thích dục lạc, khao 
khát dục lạc, là trạng thái u mê do dị thục dục lạc đem lại, là tham 
đắm dục lạc - ta gọi đây chính là “tìm cầu dục lạc” (xin đọc Dhs 
$1099; Vĩph 366); chính vì thế, †a nên am hiểu chính tham dục lạc 
bằng từ &Zmesanã (tìm cầu sắc dục). Ta cũng có thê áp dụng 
chính phương pháp này liên quan đến 2avesanä (tìm cầu hữu). 
Và người ta cũng đề cập đến điều này như sau: “Về điểm này, thế 
nào là tìm cầu hữu đây? Ở đâu có liên quan đến tái sanh... bất luận 
điều gì được khao khát hữu... dính kết với hữu... ta gọi đây chính 
là “tìm cầu hữu”” (Viph 506), chính vì thế, tham dục đã thể hiện 
dưới dạng ˆ tầm cầu hữu”, ” ước muốn tồn tại cả về sắc lần vô sắc, ` 
ta nên hiểu đây chính là jiiopetafil (tầm cầu hữu). Tầm cầu Phạm 
hạnh chính là tìm cầu cuộc sống Phạm hạnh, liên quan đến vẫn đề 


!. Còn về điều tiếp theo sau đó, xin đọc Sv 989 và Spk III 136; xin cũng đọc thêm 
Mp-t II 295t. (CSCD). 

ˆ. Cách khác này hình như Dhammapäla không tuân thủ, chính vì thế tôi chấp 
nhận bản dịch trước đó trong Ít. 

°. Bhavesanarägo; điều này không cân băng với kãmaräãgo (tham dục lạc) ở trên, 
trong khi đó Sv giải thích là kZmagavesanarägo (tham dục dưới dạng tầm cầu hữu dục) 
tương ứng. 

“ C° BẺ giải thích là rñpãräpabhavapafhan (S° giải thích là 
rũpärñpabhavapafthang), còn EỶ giải thích là ripariipabhavapat{hana; theo PD, rupa 
(săc) trong những bối cảnh như vậy bao gồm cả Dục giới lẫn Sắc giới. 
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này có lời nói rằng: “Về điểm này thế nào là tầm câu Phạm 
hạnh?” Bất kỳ loại kiến nào như: “Thế gian là trường còn” hay' 
“Thế gian không trường còn”, hay. “Thế gian là hữu hạn”, hay 
“Thế gian là vô hạn”, hay ' Linh hồn và thân xác chỉ là một và 
hoàn toàn giống nhau”?, hay “Linh hồn là một thứ, còn thân xác 
lại là thứ khác, hay “Vị Như Lai tồn tại sau khi chết”, hay “Vị 
Như lai không tôn tại sau khi chết”, hay “Có vị Như Lai và không 
có vị Như Lai sau khi chết”, [bất luận điều 8Ì phải viện đến [tà] 
kiến, chứa chất là] kiến, hoang đại với Là) kiến” méo mó vì [tà] 
kiến, bám chặt lấy, gắn kết với [tà] kiến”, tham đấm, hiểu lầm tà 
đạo, đường sai lỗi lầm, sai lầm, lãnh vực tà đạo,` méo mó vì bám 
chặt với - ta gọi đây chính là “tầm cầu Phạm hạnh” (Dhs § Vibh 
366). 


Chính vì thế, việc tầm cầu” bị cắt đoạn bằng viện đến [tà] 
kiến phải được hiểu là tầm cầu tà kiến Phạm hạnh- 
ditthibrahmacariyesanãa (tìm kiếm Phạm hạnh liên quan [tả] 
kiến). Như vậy, chính là tham dục và [tà] kiến đã được chỉ rõ cho 
thấy bằng esznä (tìm cầu). Tuy nhiên, tầm cầu (esan4) không chỉ 
đơn giản là tham dục và tà] kiễn một mình đâu - vì tầm cầu cũng 
chính là hành động liên kết trong đó. Về điều này cũng có lời nói 
rằng: “Về điểm này, thế nào là tầm cầu dục lạc? Dục tham và các 
thân, ngữ và ý nghiệp bất thiện liên kết trong đó - ta gọi đây là 
tìm cầu dục lạc”. Về điểm này, thế nào là tầm cầu hữu? Hữu 
tham và các thân ngữ và ý nghiệp bất thiện liên kết với nhau trong 





!.C°B° S° giải thích là vã, còn E giải thích là sẽ. 

ˆ_C° B° S° giải thích là am jwam tam sarram, còn E° giải thích là tam jivam 
Sariam 

3. C° B° giải thích đi/fhikanmfäro, còn E°S giải thích là đi††hikantãram. 

*CP B° giải thích là pa/ithaho, còn E° S° giải thích là pa†iggaho. 

Š. C° B° giải thích là /hãyafanzm, còn E° SẺ giải thích là fif†hãyafanam: từ này có 
nhiều cách giải thích khác nhau và rõ ràng các cách giải thích cũng rất có thể có ý nghĩa 
ngang nhau. Xin đọc A [I 173 (và Mp II 272tt.) trong đó có liệt kê ra ba cách giải thích; 
cũng xin đọc M 1483, Sv 118 (và Sv-pt. I217tt.), As 253 và phần thảo luận trong 8D III 
167, số 2; BPE, 93 số 9 và .JPTS 1913, tr.1 17tt. 

5.C° BỲ giải thích là san, còn E° S° giải thích là gavesană. 
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đó - ta gọi đây chính là “tầm cầu hữu'. Về điểm này, thế nào là 
tầm cầu Phạm hạnh? Một tà kiến thái quá và các thân, ngữ và ý 
nghiệp bất thiện được liên kết trong đó - ta gọi đây chính là “tầm 
cầu Phạm hạnh” (Vibh 36ótt.). Chính vì thế, ta nên hiểu có ba loại 
tầm cầu. 


Liên quan đến các đoạn kệ: ứập khởi hay là nguôn gốc 
(sambhavzm): về vẫn đề này, tầm cầu' tập khởi chính là vô minh 
v.v... và tham ái tạo thành nguyên nhân khởi sanh, có nghĩa là các 
tầm câu đó khởi lên như thế đó. [18] Và trong đó, các tâm cầu này 
điệt (yattha c efã mirujjharmíi): do dị thục thánh đạo đệ nhất thời 
việc tầm cầu” Phạm hạnh diệt”, do dị thục thánh đạo Bắt lai thời 
tầm cầu dục lạc diệt, do dị thục thánh đạo A-la-hán thời tầm cầu 
hữu diệt. Điều còn lại giống những gì đã đề cập” đến ở trên. 


Việc chú giải s„//a thứ năm đến đây là kết thúc. 


!.C°B° giải thích là esanãnzm, còn E° S° giải thích là esanäya. 
“. Xin đọc Mp II 81. 

3. C° B° S giải thích là øirwjjhafi, còn E° giải thích là mirujjhamii. 
*. Như trong It-a II 13t. ở trên. 
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55. KINH TÂM CÂU THỨ HAI 


(II.1.6) Trong bài kinh thứ sáu:' cùng với tâm câu Phạm 
hạnh (Brahmacariyesanä saha):” cùng với việc tầm cầu Phạm 
hạnh (5rahmacariyesanaya). Vì đầy là tên gọi với cách đọc lướt 
hậu tô; hay nói cách khác, đây là chủ cách hiểu theo nghĩa sử 
dụng cách. Đây là điều người ta nói đến như sau: “Dục tâm câu và 
hữu tầm cầu cùng với tầm cầu Phạm hạnh - là ba tầm cầu”. Về ba 
tầm cầu này, người ta làm rõ sắc do tầm cầu Phạm hạnh lại cho 
rằng: ““Chân để là thế đó' là cách hiểu lầm; người ta cho rằng 
quan điểm đã trở thành “những cách tích cóp'”. Đây chính là ý 
nghĩa: /saccaparämäso nên được giải quyết như sau, tức là: 
chính vì như vậy (), phải chăng đã có sự hiểu lầm (oarãmãso) 
cho rằng đây là chân để (sacczm); Ngài chỉ rõ cho thấy cách thức 
[tà kiến] đó diễn ra bằng cách cho rằng chỉ có điều đó là chân để 
mà thôi. Toàn bộ những gì còn lại đều vô ích “quan điểm 
(ditthitthänã) đó cũng chính là tà kiến (đi/hiyo), do các tà kiến 
đó chính là nguyên nhân của toàn bộ những gì là gây hại, về điều 
này có lời nói răng: “Này chư tỳ khưu, ta nói răng tà kiến là một 
lỗi phạm rất nặng” (xin đọc A I 33). Và điều đáng nói chính là 
[các tà kiến này] tăng thịnh liên tục,” các tà kiến này tự tích lũy 
iu qua việc tích lũy các phiền não {về kiêu mạn và} tham lam 

. {và thông quan việc tích lũy đau khổ thuộc vòng luân hồi 
này)! và do gắn kết một cách sai lầm với niềm tin cho răng chỉ có 
điều đó là chân đề, [và rằng] mọi vấn đề khác chỉ là phù phiễm mà 
thôi, những tà kiến như vậy tạo thành nguyên nhân cho toàn bộ 
những øì là có hại và những gì tạo thành nguyên nhân tích lũy lại 
đau khổ xuất phát từ các phiền não đó tạo thành việc “tầm cầu 


. Còn về điều tiếp theo sau đó, xin đọc Mp III 81t. và Mp-{ II 296 (CSCD). 
. Bản văn chèn thêm Œ4/hãsu trong ngoặc kép; C° B° SŸ lại bỏ qua. 
. CB” giải thích là addhœmnana, còn E° SẺ giải thích là vaddhayamana. 
Mp-+t giải thích là mmãnalobhadikilesasamussayanena vaf‡adukkhasam 
ussayanena ca còn toàn bộ các bản văn đều giải thích là /obhädikilesasaimussayena ca. 


1 
2 
3 
4 
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Phạm hạnh”. Ta phải hiểu răng băng cách này ta có được cách 
“tâm câu Phạm hạnh dưới dạng các hình thái xuât hiện và dưới 
dạng các cách thức trong đó tâm câu Phạm hạnh đã xuât hiện. 


Đối với di chống lại toàn bộ tham dục mày 
(sabbarägaviraftassa): đối với kẻ nào chống lại toàn bộ tham dục 
và [toàn bộ] hữu tham. Chính vì thực chất Ngài đã được giải thoát 
khỏi cùng một một cách như vậy nơi Niết-bàn, được coi như đã 
triệt phá được các tham dục, [về vẫn đề này có lời nói rằng] “đối 
với kẻ nào được giải thoát thông qua triệt diệt tham dục, đối với 
vị A-la-hán. Các tâm cầu được từ bỏ (esanã patinissaffha): đó là 
tầm cầu dục lạc, tầm cầu hữu đã được từ bỏ hoàn toàn (nissaf†tha) 
bị loại bỏ. Tà kiến đã bị triệt diệt đến tận gốc rễ (difthilhanä 
samuhafa): đó là các tà kiến, được coi như là tầm cầu Phạm hạnh, 
sau khi đã được tạo ra phải triệt diệt đến tận gốc băng đệ nhất 
thánh đạo. Thông qua triệt diệt tâm câu (esanänam khayä): đó là 
thông qua triệt phá, thông qua diệt đoạn dưới dạng không còn 
khởi sanh lại được nữa, về cả ba việc tâm cầu này bằng cách như 
vậy, Ngài được gọi là vị ƒ khưu do thực chất Ngài đã triệt phá 
được hết các phiền não, /à người không còn mong mỏi điều gì nữa 
do nơi Ngài không còn mong muốn điều gì nữa và là người đã loại 
bỏ được /ởi đàm đạo vô bổ và thực chất là điều không kiên định 
và mũi tên nói lời vọng ngữ liên kết với [tà] kiến” đã được loại bỏ. 


Việc chú giải sua thứ sáu đến đây là kết thúc. 


!_C° BẺ và Mp-t.giải thích là øibba/ifo, còn E° S° giải thích là nipphaftifo. 

“_.C° B° giải thích là evzz, còn E° S° lại bỏ qua. 

3. C° B° (và SẺ v.]) giải thích là đifthekatthassa vicikicchakathamkathäsallassa, còn 
E* S giải thích là iƒ†higafassa vicikicchakathamkathasallapassa. 
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56-57. KINH CẶP LẬU HOẶC” 


[19] (IHI.1.7-8) Trong bài kinh thứ bảy: ãsava liên can đến 
tham dục: kãmäsavo = kãmesu ãsavo (thay thê hai âm tiết ngắn 
băng một âm tiết đàn); hay nói cách khác asava (lậu hoặc) được 
coi như là tham dục. Tuy nhiên về ý này, ãsavz có liên can đến 
dục chính là tham dục đối với dục lạc và hỷ lạc sắc giới V.V... Lậu 
hoặc liên can đến hữu chính là tham đắm và tham dục liên can đến 
sắc hữu và vô sắc hữu,ˆ mong muốn có được thiền-na,` tức là 
tham dục đi kèm với tà kiến trường tồn và ước muốn hữu.” Lậu 
hoặc liên can đến vô minh chỉ đơn giản chính là vô minh vậy. 


Và lậu hoặc tập khởi (asavãnañ ca sambhavam): liên quan 
đến vấn đề này, lậu hoặc tập khởi chính là không tác ý đúng 
phương pháp và các lậu hoặc như thê vô minh v.v...; về điều này, 
có lời nói rằng: “Này chư tỳ khưu, đối với kẻ nào không thể tập 
trung tác ý đúng phương pháp không những chỉ đối với các lậu 
hoặc đã khởi sanh - các lậu hoặc đã khởi sanh và cũng đang trên 
đà tăng thịnh” (M L7) như thể là” “Này chư tỳ khưu, vô minh, 
chính là người tiền bối trong chứng đắc các pháp bất thiện, chính 
là vô tàm, vô úy phát sanh” (Ud 34). 


Và con đường dân đến triệt phá các lậu hoặc này (maggdñ ca 
khayagaminam): và là thánh đạo dẫn đến đoạn diệt các ãsavas. Về 
điểm này, các lậu hoặc liên can đến từ bỏ các tham dục” thông qua 
thánh đạo Bất lai, các lậu hoặc liên can đến hữu dục và các ãsava 





!_. Ở đây tôi giải thích theo B°, trong đó tập chú giải về hai s⁄/zs này được phối 
hợp lại với nhau. 

“. Xin đọc chú giải trong H-a II 17 ở trên. 

°..C° B° giải thích là jhãnanikami, còn E° SẺ giải thích là jhãnanikkami; xin đọc 
Vibh-a II để biết thêm những chỉ tiết tương đồng. 

*_.C° B° giải thích là bhavapafthanä ca, còn E° S° giải thích là bhavapatthanä. 

”. Bản văn chèn thêm GZ/hãsu; C° B° S° lại bỏ qua. 

5_C° B° giải thích là ca, còn E° S° lại bỏ qua. 

T_.C° B° SẺ giải thích là pahïyari, còn E giải thích là pahäyaii. 
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liên can đến vô minh băng thánh đạo A-la-hán. Và họ cho rằng, 
đôi với châp thủ liên quan đên tham dục, các lậu hoặc liên quan 
đên tham dục cũng bị căt đứt băng thánh đạo thù thăng. Điêu còn 
lại giống như những gì đã khẳng định ở trên. 

Sutta thứ tám không có gì mới cả.” 


Việc chú giải sa thứ bảy và thứ tám đến đây là kết thúc. 


!. Như trong It-a II 13t. ở trên. 
ˆ. Đương nhiên, điều này không có thật. 
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5§. KINH THAM ÁI 


(IHI.1.9) Trong bài kinh thứ chín: chính tham ái (nh) hiểu 
theo nghĩa thèm muốn, khao khát (anhayana); hay nói cách khác, 
chính tham ái (nhã) vì đây là khao khát (aszii) về lãnh vực 
khách quan chính là các sắc hiện hữu. “Tham ái có liên quan đến 
dục lạc (dục ái)” v.v... được nói đến tiếp theo sau đó để chỉ rõ cho 
thấy cùng một thứ tham ái khi được phân loại ra. Về điểm này, 
dục ái chính là tham dục đi theo với năm thành phân dục lạc. 
Tham ái liên can đến hữu (hữu ái) chính là khao khát và tham dục 
liên can đến sắc hữu và vô sắc hữu, mong mỏi tham thiền, là 
tham dục đi kém theo với trường cửu kiến và mong muốn bằng 
cách tái sanh.“ Tham ái đi kèm theo với phi hữu (phi hữu ái) chính 
là tham dục đi kèm theo với đoạn diệt kiến. Và hơn thế nữa, ngoại 
trừ cặp tham ái sau cùng này, toàn bộ các tham ái còn lại chỉ đơn 
giản là tham ái liên can đến dục lạc mà thôi, theo đó có lời nói 
răng: “Về điểm này, thế nào là tham ái có liên can đến hữu? Là 
tham dục, mê đắm... tâm mê đắm đi kèm theo với trường cửu 
kiến” - ta gọi đây chính là “tham ái liên can đến hữu'. Về điểm 
này, thế nào là tham ái liên can đến phi hữu? Tham dục, mê đắm... 
tâm mê đắm đi kèo theo với đoạn diệt kiến - ta gọi đây chính là 
[20] “tham ái liên can đến phi hữu'. Tham ái còn lại là tham dục 
lạc” (Vibh 365). Và” sau khi đã được giải thích riêng biệt thành 
sáu lần băng cách phân chia thành các lãnh vực khách quan, tức là 
tham ái liên can đến các sắc... tham ái liên can đến pháp, ba loại 
tham ái này trở thành mười tám loại. Mười tắm tham ái này còn 
liên can đến nội phân, mười tám ngoại phân v.v... như vậy tông sỐ 
lên đến một trăm lẻ tám khi ba mươi sáu được phân loại thành ba 


!_.C° B° giải thích là jhãnanikamfi, còn E° S° giải thích là jhãnanikkami. 

“ CC B° giải thích là bhavavasena pafhanäa, còn E° S° giải thích là 
bhavaragavasena pa{thangđ. 

È. $assafaditthisahagafo; Vibh 365 giải thích là bhavaditthisahagaio. 

* Còn về điều tiếp theo sau đó, xin đọc A II 21 Itt. và Vibh 392tt. 
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mươi sáu tham áI trong quá khứ, ba mươi sáu thuộc tương lai và 
ba mươi sáu thuộc hiện tại. Lại có một cách liệt kê khác nữa được 
giới thiệu, các tham ái này chỉ còn có ba mươi sáu loại khi không 
cứu xét đến cách phân loại theo thời gian và rút lại còn mười tám 
khi các sắc v.v... không được phân loại thành nội phần và ngoại 
phần và chỉ còn lại sáu loại khi ta chỉ gộp lại! theo các đối tượng, 
như thể các cảnh sắc v.v... và chỉ còn ba loại khi gộp lại mà không 
phân loại theo đối tượng. 


Liên quan đến các đoạn kệ: đo ái triển cái (tanhãyogena): do 
ách triển được gọi là tham ái, do ách triền liên can đến dục lạc và 
do ách triền liên can đến hữu. Öj #rói buộc (sarmyuffa): bị buộc 
(cột) lại; hay nói cách khác, hữu trói buộc (sưwyoj14) v.v... vì 
cùng lý do đó có lời nói răng: “Tâm bị trói buộc hữu phi hữu” có 
nghĩa là khi tâm họ gắn chặt với hữu” cả ở trường hợp tầm thường 
lẫn hệ trọng. Hay nói cách khác, ĐJzvz [hữu] mang ý nghĩa 
thường kiến, abhava [phi hữu] là đoạn diệt kiến - do dị thục của 
hữu đó [ý nghĩa có thê là] tâm họ tham đắm, gian díu với hữu và 
phi hữu, là thường còn và đoạn diệt kiến v.v... bằng cách này 
chúng ta chỉ rõ cho thấy rằng tham ái liên can đến hữu và còn có 
tham ái liên can đến phi hữu nữa. Theo cách giải thích này, ta nên 
hiểu như thế này chỉ có tham ái liên can đến dục lạc thì mới được 
chỉ rõ cho thấy bằng cách gọi là “do ái triền cái”. Các chứng sanh 
này bị triển cải Ma vương trói buộc (e yogayuttä Mãrassa): như 
vậy, các cá nhân chúng sanh, bị trói buộc, bị cột chặt bằng triển 
ách của Ma vương được gọi là ách nạn (thòng lọng của Ma 
vương); vì người ta cho rằng tham dục chính là triền ách của Ma 
vương (thòng lọng của Ma vương) theo đó có lời nói rằăng:ˆ 


. C° B° giải thích là gayhœmane, còn E° S° giải thích là kariyamane. 
. BỈ giải thích là sambandha, còn E° C° S” giải thích là sưnbandho. 
. Ở đây và đưới đây C° B° S° giải thích là bhave, còn E° giải thích là bhãvwe. 
. Cũng được trích đoạn một phần trong Ii-a I 61 ở trên. 


+62 bà m 
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Chiếc thòng lọng (triền ách) di chuyên trên không cũng rảo 
khắp tâm ta; với triền ách này ta sẽ bẫy nhà ngươi - này tỳ 
khưu, nhà ngươi chẳng thoát khỏi tay ta đâu! 

VịnI21;SŠIIII 


Cái gọi là “an ổn khỏi ách nạn” (yosakkhemam) là như vậy 
thực chất là không bị bốn triền ách gây phiền toái, tức là Niết-bàn 
và quả A-la-hán, do không “an ôn khỏi ách nạn” do không chứng 
đạt thành tích gì trong đó. “Chúng sanh đó” an) - những hữu 
tình - là như vậy do thực chất là các chúng sanh đó không ngừng 
tạo ra ananafo) các phiền não và nhiều tích lũy. Chính vì họ 
tham đắm (sz/), vương vẫn (wisaffã) với các sắc pháp v.v... thế 
nên họ trở thành sa (chúng sanh).' Họ luôn di chuyên trong 
VÒng luân hồi (samsara), được coi như là khởi sanh liên tục nơi 
các uân V.V... mà ta CÓ thê khắng định như dưới đây: 

Các uẫn, các giới và các xứ liên tiếp khởi lên vì chúng luôn đi 

chuyên không ngừng, ta gọi đó là vòng luân hồi (samsãra); 


() 


Các chúng sanh không thể thoát khỏi được. Tại sao vậy? Vì 
thực chất là chúng sanh đó đã bị cột vào triển ách do tham ách 
[21] họ luôn phải luân chuyển đến sanh rồi đến chết tự bản chất 
hết thời này đến thời khác họ liên tiếp luân chuyển đến sanh rồi 
đến chết như vậy. 


Sau khi đã chỉ rõ cho thây vòng luân hồi như vậy, tiếp theo 
sau đó Thế Tôn thốt lên bài kệ như sau “Những ai đã đoạn diệt 
được tham ái” để chỉ rõ cho thấy có thể thiếu vắng (đoạn diệt) 
vòng luân hồi. Vì Pháp môn đã được sử dụng liên quan đến việc 


' Tôi phỏng đoán rằng sa trong bài kệ là từ Päli tương đương với safwa và 
không phải là quá khứ phân từ của động từ sz//z/ và chính vì thế có một số cách chơi 
chữ được nhắm đến ở đây, cho dù không có cách nào để diễn đạt được băng tiếng Anh. 
Nếu không phải chúng sanh đó ' “tiếp tục di chuyền trong vòng luân hồi” thời trong đoạn 
kệ đó có nghĩa là trở nên “tham đắm, họ dẫn tới vòng luân hồi”. 
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triệt diệt vòng luân hôi này đã được đưa ra ở trên, ta có thê am 
hiêu được cách đoạn diệt này một cách dê dàng. 


Việc chú giải su//a thứ chín đến đây là kết thúc. 





!. Điều này hình như không chính xác toàn bộ đâu. 
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59. KINH CÕI ÁC MA 


(IHI.1.10) Bài kinh thứ mười khởi lên từ điều gì? Người ta kể 
lại rằng một ngày kia, đang ngồi thiền vây quanh là một Tăng 
chúng đông đảo các vị sekhas (hữu học = những người cần được 
tu luyện), Đạo Sư quán sát thấy rõ tâm tính của họ và rồi Ngài 
công bố sz⁄z này nhằm tán thán vị thế của các vị asekkhas (vô 
học = vị thánh = những người không còn cần phải tu luyện thêm 
nữa) nhằm tạo ra nơi họ những cố găng liên quan đến những nét 
đặc trưng thù thắng. Về điểm này, đây là ý nghĩa ngăn gọn liên 
quan đến “Vượt thắng được” v.v... : vượt thắng: atikkamma = 
aiikkamiiva (một dạng ngữ pháp khác) vượt qua được. 7 hế lực 
của Ắc ma (Maradheyyam): VỊ thế quyền uy. Giống như mặt trời 
(ađicco ` va): giông như mặt trời, khi thoát khỏi mọi ngăn trở 
thuộc đám mây dầy đặc, vừa khi xuất hiện trên bầu trời được trang 
bị cùng với tam đặc tính (ba phẩm hạnh), tức là sức oal hùng, vẻ 
oal lực và sức toả sáng rực rỡ, vượt qua khỏi (afikkamna = 
atikkamitvä), thắng vượt, toả sáng, toàn bộ áng sương mù trên 
không trung toả sáng rực rỡ' cũng băng cách như vậy đối với vị tỳ 
khưu đã triệt phá được hết các lậu hoặc, [tự mình] được trang bị 
với đủ ba pháp, [tự mình] thoát khỏi mọi ngăn trở, vượt thăng 
được trò chơi” nơi vòng luân hồi thuộc về tam giới được coi như 
là thế lực của Ác ma và thê rồi toả sáng rực rỡ. 


Asekhd` (vị Thánh vô học = không còn cần phải tu luyện 
thêm) (asekkhena): các pháp liên kêt với [bôn] thánh đạo và các 
pháp liên kêt với ba thánh quả thâp hoặc là “bậc Thánh hữu học” 


RẺ giải thích là obhasafi (C° S° giải thích là obhãsefij), còn E° giải thích là 
okasehi. 

“C° B° giải thích là /ebhimakadhammapavafam, còn E° S° giải thích là 
tebhimikadhammapavattim; về pavatfam, ở đây dịch là “chơi”. Hiểu theo nghĩa đen 
“xảy ra” như là hành động tiếp tục nơi vòng luân hồi, xin đọc thêm MIiI 197. 

3. Còn về điều tiếp theo sau đó, xin đọc As 44, Sv-pt II 264tt., As-mt 43t. (CSCD) 
và As-anut 47 (CSCD). 
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(sekkha) chính vì nội bên trong việc tu luyện (s/k&hasu) là họ 
được tái sanh, hay “người cần được huấn luyện” (sekkh;ä) chính vì 
chư vị này là thành tựu được bảy bậc hữu học, các “bậc hữu học” 
(sekkhã;) chính vì họ đang tu luyện (s/kkhzzr¡) chủ yếu do tự ý của 
họ,' liên quan đến thực chất là những việc tu luyện chưa đạt đến 
tột đỉnh.” Mặt khác, các pháp liên kế với quả tột đỉnh, lại không 
cần đến bất kỳ việc tu luyện nào” là “bậc vô học” (zsekkhä), chính 
vị các ngài “không là hữu học” đa sekkhã) do liên quan đến 
không có bất kỳ điều gì khác cần phải tu luyện thêm.” Vì ta nên 
chứng tỏ răng không có bất kỳ ám chỉ nào ở đây, trong trường hợp 
các pháp hiệp thế và Niết-bàn, [các pháp này] là “vị Thánh vô 
học””, chính vì việc từ khước này láp dụng| vào các trường hợp 


` 


xuất hiện khả năng họ có thê là “vị Thánh vô học” (asekhas). Vì 
các việc tu luyện được coi như là giới đức thiền định và tuệ tri 
(giới định tuệ) Ngài đã có được không cần đến phải tu luyện thêm 
nữa,” đã được giải thoát hoàn toàn khỏi những tu luyện đó, đã 
được thanh tịnh một cách hoàn toàn, các phiền não thời đi ngược 
lại với các tu luyện này, rất thích hợp và trên hết sự xứng được gọi 
là các “việc tu luyện”, liên quan đến vấn đề là chúng không còn 


!. Apariyositasikkhattä sayam eva sikkhand tỉ vã sekkhä; trong Expos. 58, là: “Vì 
chính họ tạo thành đối tượng nghiên cứu bằng những khoá học không hoàn hảo” cho đù 
thực chất là As-mt 43 (CSCD) giải thích là: Sayam eva sikkhamtổ sikkhanasilãanam etam 
niáassanam / ve hi dhamma sikkhamii te sikkhanasila hon í¡ (Các ngài tu luyện chỉ tùy 
thuộc vào ý muốn của chính các ngài (sayam eva sikkhanmi); điều này ám chỉ rằng những 
ai tự bản chất đã thực hiện việc tu luyện đó, bất kỳ điều gì họ tu luyện đề trở thành bản 
chất cho việc tu luyện của họ vậy. 

“C° B° và As giải thích là apariyosửasikkhafã, còn E° S° giải thích là 
apariyositasikkha. 

3. C°B° giải thích là pana, còn E° SẺ giải thích là ca pana. 

# As-anut 47 (CSCD) các pháp, trong số các điều khác; aññaftha “aritthan ti 
adisu vuddhi-atthe pi a-karo dissaf tỉ vuddhippatta sekkha asekkha tỉ ayam pì adho 
yw/fo (chính vì nguyên. âm az được tìm thấy ở nơi khác cũng có nghĩa là tiến triển, như 
thể trong ari/‡ha v.v...” nghĩa này cũng được áp dụng như vậy, tức là “người cần được 
huấn luyện” (sekJ»as- bếp hiữu học) đã đạt đến, tiên triển tới bậc thánh vô học “asekha”. 

`, Asekkhabhävanapatii datthabbä; Sv-pt (E?° giải thích là asekkhabhävan` ãpaHii. 

°._ Sv-pt As-m{ và As-anut giải thích là vippamuzä, còn E° SỲ giải thích là vimwia 
(được giải thoát), C° BŸ giải thích là vippaywzäa (bị tách ra). 
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bao giờ còn là đôi tượng để cho các trở ngại thao túng nữa, ta chỉ 
thây xuất hiện nơi bát chánh đạo và các thánh quả mà thôi; chính 
vì thế, xét thấy điều từ khước vừa đề cập đến ở trên về những gì 
liên quan đến “các vị hữu học”, các pháp liên kết với quả A-la-hán 
được nói đến là bậc vô học, “bậc vô học” (asekkha) với mục đích 
đối nghịch lại với bất kỳ khả năng nào họ có thê với các pháp liên 
kết với tứ thánh đạo và tam quả thấp hơn, thời [chính các vị] đã 
trở thành “vị hữu học”, chính vì [các vị này đã được định nghĩa 
như ở trên]| (1) là người được sanh ra' trong các việc tu luyện - 
trong trường hợp vị A-la-hán ngoài ra là người đã được trang bị 
đầy đủ những điều gì cần thiết giỗng như ba vị vừa được liệt kê ở 
trên, [tương tự như vậy] [22] “vị hữu học”, (1) giống như những 
vị có được hữu học và (ii) là những người tự bản chất cần phải 
được tu luyện (s/k&hä) thêm nữa. Vì khi những việc tập luyện xuất 
hiện nơi thánh quả A-la-hán,ˆ những công việc này không thực thi 
chức năng tu luyện, do bởi chức năng tu luyện đã được hoàn tất” 
đầy đủ - chức năng tu luyện đó chỉ xuất hiện như là thánh quả của 
những việc tu luyện đó mà thôi. Chính vì thế, không đảm bảo cho 
thuật ngữ “tu luyện”, hơn nữa, nơi những vị nào đã được cung cấp 
đầy đủ với thuật ngữ “hữu học” (sekha), cũng không liên quan với 
việc tu luyện tự nhiên. Cũng như các pháp liên kết với thánh quả 
tột đỉnh không còn là “hữu học” theo những ý nghĩa” ta đã nêu ở 
trên, tức là: “Chính trong các việc tu luyện đó mà vị đó đã được 
sanh ra” v.v... Tuy nhiên, những việc tu luyện" liên kết với thánh 
quả thấp hơn sẽ đảm bảo cho thuật ngữ “những việc tu luyện 
này”, vì chúng thực hiện chức năng tu luyện, do thực chất là 





!_.C° B° SỲ giải thích là 7Z/Z zi, còn E giải thích là jãnãữ. 

ˆ..C° B° giải thích là arahafaphale pavaftamänä hi (trong khi đó Sp-† Sv-pt As-mt 
lại giải thích là arahaffaphale hi pavaffamana), còn E° S° giải thích là arahaffaphalehi 
paYvdffamana. 

3. B° giải thích là parimifthifakiccaffä, còn E° C° S° Sp-t Sv-pt As-mt giải thích là 
parinitthita-sikkhakiccdftä. 

*. Ở đây và đưới này, C° B° S° giải thích là a/hehi, còn E° giải thích là aƒfhehi; các 
tập chú giải phụ (7#ãs) giải thích hơi khác chút đỉnh tại điểm này. 

°. C° B° S° giải thích là s/k&hä, còn E giải thích là sek&hã. 
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chúng hành xử như là điều hỗ trợ quyết định cho thiên quán đó 
(vipassanä) v.v... liên kết với thánh đạo Bất lai v.v..., ngoài ra 
giống như' kẻ nào đã được trang bị đầy đủ trong đó [cũng được 
đảm bảo tương tự như vậy] ý nghĩa thuật ngữ “việc tu luyện”, 
trong khi chính các pháp liên kết trong đó lại nơi an trú việc tu 
luyện. Chính các pháp hữu học này một mình mới mang đây đủ ý 
nghĩa “việc tu luyện” như đã được nói đến ở trên. 


Hay”, hơn nữa, chính vì “hữu học” (sekha) ám chỉ những kẻ 
nào mà công việc tu luyện của họ chưa đạt đến tột đỉnh, thuật 
“ngữ vô học” (asekha) chỉ rõ cho thây những kẻ nào mà công việc 
tu luyện của họ đã đạt đến tột đỉnh, chính vì thế, chắng còn ý 
nghĩa nào mà các pháp hiệp thế và Niết-bàn trong thuật ngữ 
“asekkha” đâu. Nếu [người ta tranh luận rằng], chính vì [hinh 
như] hiểu ngầm rằng [các pháp] đã chứng đạt phát triển đầy đủ ta 
gọi là vô học “asekkha”” thời điều sẽ xảy ra là các pháp liên kết 
với thánh đạo A-la-hán đã chứng đạt phát triển đầy đủ và cũng 
chính là “vô học” (asekha), nếu hiểu “hữu học” (sek»a) theo 
những nghĩa vừa đề cập đến ở trên thời [câu trả lời có thê là] 
không phải là như vậy, do bởi các pháp đó cũng chỉ là những pháp 
giông hệt nhau. Giờ đây, nếu như các vị hữu học (sekhas) [cũng] 
đạt đến tiễn triển giống như các vị vô học (asekhas) những ai đạt 
đến tiến triển giống như các pháp liên kết với thánh đạo A-la- 
hán,” tiếp theo vô học - tánh đó là bất kỳ điều gì đã đạt đến tiến 
triển giống như các pháp vô học đó. Do thánh quả A-la-hán chăng 





!. Từ điểm này trở đi, Sv-pt tiếp tục giải thích rất khác so với các tập chú giải 
khác. 

“. E đã phân tích câu không chính xác; ở đây z/ha vã phải bắt đầu một đoạn mới 
thì đúng hơn. 

Ỷ.. C° B° S° ghi chèn thêm vudghipadtä sekkhä asekkhä ca sekkhadhammesu eva 
kesañ c¡, còn E” lại bỏ qua. 

*. Tại điểm này As đánh đồng “những người nào đã đạt đến tiến triển” với thánh 
quả A-la-hán (wudđhippaffa va sekkha tỉ pỉ asekkha/ arahattaphaladhammanam efam 
adhivacanam). 
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có gì khác biệt! nơi thánh đạo A-la-hán cả, chỉ trừ việc thực hiện 
các chức năng đã được am hiểu hoàn toàn v.v... và đó lại là một 
tình huống [ví dụ] đem đến dị thục; chính vì thế cùng các pháp 
hữu học này có khả năng” được đề cập đến là điều ám chỉ quả A- 
la-hán” vậy: ngược lại, cho dù các pháp này được đề cập đến như 
là vô học chí” khi nào chúng đạt đến tiến triển toàn vẹn, chính vì 
hạnh phúc (tâm) dị thục thời tinh tế hơn là hạnh phúc của (tâm) 
thiện,” do bởi lẽ hạnh phúc trên mang tính chất tịch tĩnh hơn 
nhiều. Chỉ khi nào các pháp đó đã đạt đến tiến triển ta có thể gọi 
được là “vị Thánh vô học” mà thôi. 


Hơn thế nữa, chính đang khi giải thích tính ưu việt của vị đã 
triệt phá được hết các lậu hoặc do được phú cho các pháp bậc 
Thánh đó, sau khi đã phân loại kỹ càng, trong trường hợp hiện 
nay, được phân thành ba loại uâấn mà Thế Tôn cho rằng: “Đối với 
vị bậc Thánh vô học chính là giới uân” V.V.. . Về điểm này, ý nghĩa 
từ s7/z (giới) đã được khăng định ở trên." Còn thuật ngữ” khandha 
(uấn) được phát hiện sử dụng theo nhiều nghĩa, tức là trong ý 
nghĩa một đồng, nơi ý nghĩa mô tả, nơi ý nghĩa phạm trù (loại) và 
có ý nghĩa một phâm chất đặc biệt. Thí dụ như,” điêu đó được 
truyền lại cho chúng ta trong ý một đống đó “được đơn giản cho 
là vô số lượng, vô lượng, một khối (&handha) nước lớn” (S V 
400) v.v...; nơi ý nghĩa mô tả như trong câu: “Và Thế Tôn đã nhìn 
thấy một khúc gỗ rất lớn (khandha) đang trôi theo dòng sông 
Hăng” (S IV 179) v.v...; nơi ý nghĩa là một uấn như trong “Tâm 





! Ninnänäkaranam, không thây ghi từ này trong PED, nhưng xin đọc Spk II 271 
và III 78 từ tập chú giải này các đoạn văn có nghĩa rõ ràng hơn. 

“ C° B° SẺ giải thích là sakkZ, còn E° giải thích là sekkhä. 

3_.C° B° SẺ giải thích là araharfaphalabhävam, còn E giải thích là °bhavam. 

*.C°B'° giải thích là va, còn E° S° giải thích là ca. 

”. Thông qua câu “điều gì là thiện (&„sal2) ở đây ý nghĩa là tâm thánh đạo và do 
“dị thục” (vi/„äka) có nghĩa là tâm thánh quả; xin đọc Bhikkhu Bodhi, 1993 tr. 66 trong 
văn cảnh này từ vi›ãka cũng được coi như là “kết quả” (dị thục). 

5. Có thể đoán chừng trong It-a I 1031. ở trên. 

7. Còn về điều tiếp theo sau đó, xin đọc Vibh-a 2; cũng xin đọc As 141. 

Š_.C° B° S° giải thích là /a/hã hí, còn E° giải thích là /a/häha. 
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(cifam), ý, tâm địa, tâm tạng [23] bạch tịnh, ý, ý xứ, thức 
(viññãnam), thức uân” (Dhs §6; Vibh 144) v.v...; (và) nơi ý nghĩa 
phâm chất đặc biệt trong câu: “Này hiền giả Visakha, ba đức hạnh 
(uấn) không được gộp lại trong bát thánh đạo này - hơn thế nữa, 
này hiền giả Visakha, chính bát chánh đạo được gộp lại trong ba 
đức hạnh (khandheh;) ”° (M T 301) v.v... Cũng trong trường hợp 
này, ta nên coi theo cùng ý nghĩa một phẩm chất đặc biệt được 
cho là giới”. Được phú cho (samãnnãgœío): kết hợp với, được 
trang bị đây đủ. Chính là thiền định (samad) hoặc do đó vị đó 
tập trung thiền định (samaaahari), hay là vì chính vị đó thiền định 
(samädahafi), hoặc giả chỉ đơn giản vị đó nhập thiền định 
(samadhanam), tuệ (pahia) cũng chính vì bằng cách siêng năng 
mà ta biết được (pakärehi” jãnã¡i), thâu triệt phù hợp với chính 
bản chất [của đối tượng], phâm hạnh cũng chính là giới vì chính là 
ĐIỚI uấn vậy. Cùng phương pháp này cũng có liên quan đến những 
øì còn lại. 


Về điểm này, ta nên hiểu rõ, trong tương quan này, bằng cách 
gộp lại dưới danh hiệu tam đức hạnh (tam hạnh, tam học) toàn bộ 
tám pháp liên kết với thánh quả A-la-hán được chỉ rõ cho thây 
như vậy, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh tạo ra quả 
tột đỉnh được am hiểu triệt để, đơn giản thông qua chính bản chất 
của tám pháp này, vì “Phẩm hạnh của vị bậc Thánh vô học cũng 
chính là giới hạnh vậy”, cũng giống vậy chánh định “như là phẩm 
hạnh của vị bậc Thánh vô học (asekha) cũng chính là định hạnh 
vậy”, chánh tính tấn và chánh niệm,” hơn thế nữa cũng được phát 
hiện gộp chung lại trong định hạnh do chúng hỗ trợ cho cùng một 
phương pháp như vậy, [và| cũng giống như vậy chánh kiến “chính 
là phẩm hạnh của vị bậc Thánh vô học (zsekha) cũng chính là tuệ 


!. Pandaram; xin đọc 140 đề có được một định nghĩa chính xác. 

“. Hay “băng cách này cách khác”; có thể đoán chừng đây chỉ là một từ nguyên 
tương đương. 

°..C° B° $° giải thích là sammaäväyãmasammäsafiyo, còn E° giải thích là 
SgaïaVvayama sammasafiyo. 
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hạnh vậy”. Chánh giải thoát được tìm thấy. gộp chung lại trong 
phâm hạnh cũng chính là tuệ hạnh do nó hô trợ cho cùng một 
phương pháp vậy. 


Liên quan đến các đoạn kệ:” đối với ai khéo tu tập giới định 
tuệ (/assa efe subhavifa): nhờ có vị A-la-hắn; mà các phẩm hạnh 
Pháp vị bậc Thánh vô học (Pháp uân vô học) này cũng chính là 
giới V.V... đã được hiện hữu một cách toàn diện đã được tu luyện 
một cách toàn diện, “VỊ đó được toả sáng tựa” ánh mặt trời” đó 
chính là điều có tương quan. Ta cũng có thê giải thích là yassz c' 
efe, trong trường hợp đó, từ cz chỉ là một tiêu từ. Chính vì thé, 
trong chương này, chính vòng luân hồi được đề cập đến trong bài 
kinh đầu tiên, đoạn diệt vòng luân hồi đó được đề cập đến trong 
bài kinh kết thúc và các bài kinh còn lại bàn đến vòng luân hồi và 
đoạn diệt vòng luân hồi vậy. 

Việc chú giải bài kinh thứ mười đến đây là kết thúc. 


Việc chú giải chương thứ nhất đến đây là kết thúc. 


! B° S° giải thích là gacchari, còn E° C° giải thích là gacchamii. 
*, đãthãsu; C° BỀ S° lại bỏ qua. 
3.C° B° và It giải thích là 'vø, còn E°S° giải thích là viya. 
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DIỄN GIẢI CHƯƠNG XỬ LÝ BA PHÁP 
CHƯƠNG HAI 
60. KINH CÁC CĂN PHƯỚC NGHIỆP 


(TH.2.1) Sa đầu tiên Jrong chương hai:' các phước nghiệp 
(puññakiriyavatthini)”: đây” chính là các phước nghiệp (puññami) 
hoặc là do dị thục các , NGhöẾp này khiến khởi sanh trong điều kiện 
ta kính trọng (zj/a).` hoặc vì các phước nghiệp này thanh tịnh 
(punarfi) mang tính liên tục của chúng ta, giỗng như đây là các 
phước nghiệp vậy, chính vì các nghiệp này vừa đem lại công 
phước cho ta" và cũng là các nghiệp được thực hiện do dị thục 
các duyên khởi cũng như các nhân duyên, trong khi đó, các 
nghiệp này cũng chính là căn cho các phước nghiệp đó, bởi vì 
chúng tạo thành nhân duyên cho nhiều điều lợi [liên kết với các 
nghiệp đó]. [24] Phước nghiệp do bố thí (danamayam) bi thành: 
trong đó chính dị thục của cùng nghiệp do bố thí tác thành,” bố thí 
(danam) cũng chính là cố ý, nơi kẻ nào đã cắt đoạn” được hữu 
căn, để loại bỏ hoàn toàn được các căn khác, băng cách giúp đỡ 
hay bằng cách tôn kính, một số việc bố thí (deyyadhammassa) 
của chúng ta, tự bản chất [có nghĩa là] “điều đó bao gồm việc bố 


!B° giải thích là đutiyavaggassa, còn E° CẺ BÌ giải thích là đufiyassa. 

2 . C° BỶ và It cũng giải thích giông như vậy, ở đây và cả chương này, còn E” S” giải 
thích là puññakiriya vafthimi. 

3. Đề biết thêm điều diễn ra tiếp theo, xin đọc It-a I 78, 89 ở trên; cũng xin đọc Sv 
999, Mp-t II 237tt (CSCD), trong Mp IV 126 và As 157tt. 

*. C° giải thích là pujjabhãvaphalzm (B°Mp-t giải thích là pưujjabhavaphalam) 

°. C° B° giải thích là puññãnmi ca, còn E°S° Mp-t giải thích là ca. 

°_C° B°? và Mp-t.giải thích là đpafi (SỲ giải thích là điyya#i), còn E° giải thích là 
niyyafi (? được đưa ra thực hiện). 

7. Xin đọc thêm It-a I 85 ở trên. 

Š. Hiểu theo nghĩa đen, là “một số đồ vật có thể bồ thí được”, chấp nhận có nhiều 
cách phân loại khác nhau trực tiếp như sau đây. 
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thí”. Vì' đó chính là cỗ ý từ phía người bố thí điều này điều kia 
liên quan đến việc hỗ trợ bốn nhu thiết yếu như bố thí xiêm y 
v.v... hay liên quan đến mười vật bố thí như thức ăn v.v...” hoặc 
liên quan đến sáu đối tượng như cảnh sắc v.v... diễn ra theo cách 
ta đã khăng định bằng ba cách sau đây - tức là vào giai đoạn trước 
khi (loại bỏ các đối tượng đó) bắt đầu ngay từ lúc chúng được tác 
thành”, vào ngay thời điêm [hiện thời] loại bỏ chúng và vào thời 
điểm như vậy ngay sau khi đã thiền niệm với hoan hỷ - đây chính 
là điều ta nên biết về căn phước nghiệp bao gồm việc bố thí. 


Phước nghiệp do giỚI (Samayam) tác thành: trong đó giới 
này củng cô (s¡),` chính có ý diễn ra nơi những ai thực thi ngũ 
giới, bát giới hay thập giới băng cách thường xuyên gắn bó với 
các giới, hay bằng các qui luật định” như các khoản liên quan đến 
ngày bố tát v.v..., đôi với kẻ nào trên đường đi tới thiền viện nghĩ 
rằng mình sẽ xuất gia để chu toàn các giới đó, đối với kẻ nào chọn 
xuất gia và chú tâm tới thực tế, sau khi tâm đã đạt đến hỷ lạc thù 
thắng, quả là điều tốt lành và tinh thông nếu vị đó xuất gia, đối với 
kẻ nào đã chu tất luật giới bản do đức tin,° đối với kẻ nào quán xét 
lại với tuệ tri y cà-sa v.v... đối với kẻ nào kiềm chế thông qua 
chánh niệm các nhãn môn v.v... đối với các cảnh sắc v.v... mà kẻ 
đó tập trung chú ý tới và đối với kẻ nào lấy tinh tấn” mà thanh tịnh 
sanh mệnh của mình: tất cả những điều này được biết đến như là 
chính các căn phước nghiệp do giới đức (5/4) tạo thành vậy. 


Tương tự như vậy, với dị thục phước nghiệp do tu tập tác 
thành, là toàn bộ các cô ý - xuất hiện về phía kẻ nào đang nhập 





' Xin cũng đọc thêm Vibh-a 143. 
.- Được liệt kê trong It 64H. 

3. Tesam uppädanato pa†thäãya. 

*_.CP giải thích là s7/e/i; As (CSCD) giải thích là sĩ/aứi, s7lefi vã. 

Š. Niyama; xin đọc MW, s.vww. niyama và yama. Cũng xin đọc trong It-a II 163 
dưới đây. 

5 C° B° S° và Mp-t. giải thích là saddhäya, còn E° giải thích là sandhäya. 

7. E° S° chèn thêm vz; C° B° và Mp-t lại bỏ qua. 
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thiền quán (%i2assang)' được đề cập đến phù hợp với chánh đạo 
thiền quán, liên can đến cách biện tài” cho răng toàn bộ [những gì 
diễn ra sau đây] đều là vô thường, là khổ A hi 2 là vô ngã, tức 
là, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; ý, các cảnh sắc,... cảnh pháp; nhãn 
thức... ý thức; nhăn xúc... ý xúc; thọ do nhãn xúc sanh... thọ do ý 
xúc sanh; sắc tưởng... pháp tưởng; lão và tử cũng như những gì 
liên quan đến thiền-na xuất hiện liên quan đến thiền” ba mươi tắm 
đối tượng như thể đất kasia (biến xứ) v.v... và như điều gì xảy ra 
do hiểu biết rỡ” và do tác ý đến v.v... những nghề nghiệp, nghề thủ 
công và các ngành hiểu" biết vô tội - chính là [điều được hiểu là] 
đo tu tập tác thành; trong khi đó, đây chính là căn phước nghiệp 
theo cách thức ta đã đề cập đến ở trên. 


Và khi chúng ta thực hiện từ giai đoạn này trở về trước [bỏ 
đi] từng phước nghiệp này” đều được bảo đảm, về phía người đó 
phước nghiệp nào tác thành thân nghiệp; khi chúng ta thốt lên lời 
nói nhằm mục tiêu như vậy thời tác thành một ngữ nghiệp; [trong 
khi đó] khi chúng ta suy nghĩ [cùng] một phước nghiệp trong 
lòng, mà không kích hoạt cơ quan thê chất hay tiếng nói [điều Tây 
cũng tác thành một ý nghiệp. [2Š] Và” khi chúng ta bố thí đồ ăn 
thức uống v.v... hoặc chúng ta ý thức mình đang thực hiện việc bố 
thí (đãna) gồm có thực phẩm v.v... hay khi chúng ta chú ý đến 
việc toàn hảo do bồ thí” đem lại điều này tác thành ngay vào giây 





!_ Vipassanfassa; As và Vibh-a ghi là bhãvenfassa. 

K Patisambhiaayam; ở đây tôi thuận theo giả định của Pe Maung Tìn, không 
giống như Ñãnamoli (2D 1264, số 27), đây không có ý định làm tham khảo cho bản văn 
cùng tên. 

3.C° B° S° và Mp-t giải thích là Jjhänaceana, còn EÝ giải thích là Z„acefanäa; như 
được khẳng định thay vì đây là toàn bộ các cố ý liên quan đến ba mươi tám đối tượng 
chưa chứng đạt an chỉ định (2pannzm appafã) cùng lúc đó điều này được đưa ra như là 
một cách giải thích khác. 

*.C° BẺ và Mp-t giải thích là paricaya°, còn E° S° giải thích là pariccaya”. 

. CB” và Mp-† giải thích là ”“vi//aƒ†fhanesu, còn E° S° giải thích là vjj/⁄††hanesu. 

. Các phước nghiệp — Sv-pt III 267. 

. CB giải thích là ca, còn EẺ S” giải thích là vã. 

. Trong sự hy vọng rằng việc bố thí này có thê trở thành nhân duyên một vị 
Chánh Đăng Giác — Sv-p† III 267. 


5 
6 
7 
1 
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phút chúng ta thực hiện hành vi bố thí đó, căn phước nghiệp gồm 
việc bố thí; và khi chúng ta thực hiện [cùng một việc] như vậy sau 
khi đã bố trí nghiệp này vào hàng đầu những nhiệm vụ chúng ta 
phải thực hiện, [nghiệp này cũng tác thành căn (cơ sở) phước 
nghiệp] do giới; [trong khi đó] khi chúng ta bố thí chỉ sau khi đã 
coi đó như là cách để triệt phá, làm cho nghiệp chướng' tan biến 
đi, phước nghiệp này tác thành căn (cơ sở) phước nghiệp do tu tập 
tác thành. 


Hơn thế nữa lại có thêm bảy căn (cơ sở) phước nghiệp,” tức là 
căn (cơ sở) phước nghiệp đi kèm theo với việc tôn kính, tức là đi 
kèm theo với công việc phục dịch và căn (cơ sở) phước nghiệp tác 
thành băng cách hồi hướng công đức [của phước nghiệp] cho tha 
nhân lại bao gồm công việc được đánh giá cao, bao gồm lắng 
nghe và [bao gồm] chỉnh sửa lại quan điểm của mình, vì ngay cả 
việc đến quy y cũng bao gồm phương tiện của chính việc chỉnh 
sửa lại quan điệm của mình, bất kỳ nhu cầu nào cần phải đề cập 
liên quan đến vấn đề này ta sẽ được truyền đạt làm rõ sau này. 


Về điểm này, phước nghiệp nào lấy việc tôn kính đi kèm theo 
cần phải được hiểu bằng cách khi ra đi, vừa nhìn thấy kẻ nào lớn 
tuổi hơn ta, gặp vị đó, hãy đỡ lây bát khất thực và thượng y của 
ngài, bái chào Ngài và rồi bước sang một bên nhường chỗ đi cho 
ngài” v.v... Phước nghiệp đi kèm theo với việc phục dịch ta nên 
hiểu như thế này: bằng cách thực hiện nghĩa vụ và những bổn 
phận đối với người lớn tuôi hơn ta, băng cách đỡ lấy bát khất thực 
và thượng y của ngài, vừa nhìn thấy một vị tỳ khưu đi vào trong 





!. Kammao; Sv và Sv-pt lại bỏ qua. 

“. Bảy phước nghiệp này, cùng với ba phước nghiệp đã đề cập đến ở trên, tạo 
thành danh sách mười phước nghiệp tìm thấy trong As 157tt., trong đó cũng được giải 
thích giống như vậy. 

”. Điều này hình như đã được nói tới trước bài thảo luận về việc quy y trong It-a II 
45 dưới đây. 

ù - Maggasampadänad; ngài Pe Maung Tin (Expøos. 210) cho là “chỉ đường đi cho 
ngài” nhưng lại giải thích, trong Pãc-y 45 (CSCD) là maggam pafihariva bhikkhussa 
okãsadãänamn và như vậy hiệu theo nghĩa đen là “nhường lối đi cho ngài”. 
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làng khất thực" và rồi bố thí” của thí cho Ngài sau khi đã kiếm 
được cùng một thứ của thí như vậy trong chính ngôi làng đó. Và 
bằng cách khẩn trương ra đi và lẫy bát khất thực v.v... vừa khi 
nghe thấy: “Này chư tỳ khưu, hãy ra đi” và đem lại bát khất thực 
cho chư tỳ khưu này”. Công đức được tác thành [của phước 
nghiệp] phải được hiểu bằng cách hồi hướng” [công đức của 
phước nghiệp], nói rằng: “Mong điều này đem lại lợi ích cho toàn 
thê chúng sanh” hoặc là sau khi đã thực hiện bố thí bốn điều thiết 
yếu và rồi vái lạy tôn kính Tam bảo với hoa và hương nhang v.v... 
hoặc giả sau khi đã thực hiện một số phước nghiệp khác giống 
như vậy. Tương tự như vậy, phước nghiệp tác thành điều đáng 
khen ngợi thù thắng phải hiểu là bằng cách đánh giá cao hoặc là 
một số công đức (lợi lộc) người khác thực hiện cho ta, bằng cách 
nói răng: “Lành thay! Tốt đẹp thay!” Điều này ta được biết đến 
như là căn (cơ sở) phước nghiệp tác thành bằng cách thuyết giảng, 
tức là, khi đứng trước một tình huống đem lại hạnh phúc cho tha 
nhân, chúng ta thuyết giảng Phật Pháp chính chúng ta đã thông 
thạo và không chờ đợi [bất kỳ điều øìJ được đáp trả; ngược lại, khi 
chúng ta thuyết giảng Phật Pháp mà lại nhắm được lợi lộc, kính 
trọng và danh thơm an trú mong muốn cho răng họ sẽ nhận ra ta là 
một vị giảng Pháp nỗi tiếng, điều này không đem lại dị thục to lớn 
cho ta đâu. Đây lại là căn (cơ sở) phước nghiệp tác thành bằng 
cách lăng nghe, tức là, khi chúng ta lắng nghe Phật Pháp với tâm 
dễ bảo, dễ dạy tràn ngập hạnh phúc lại chính là kẻ đến báo trước 
để chú tâm lăng nghe theo đúng phương pháp, nghĩ răng: “Chắc 
chăn", đây là phương cách” để ta chứng nhập điều sẽ đem lại hạnh 
phúc Ehô chính chúng ta và hạnh phúc cho tha nhân nữa”; ngược 
lại, khi chúng ta nghe [Pháp] nghĩ răng: “Kê từ đây mong rằng họ 

!CP BÊ S°Sv và As giải thích là gZmm, còn E° giải thích là yãmam. 
“_C°B° S°Sv và As giải thích là bhikkhzm, còn E° giải thích là bhikkhum 
. CB S” và As giải thích là gaccha, còn E” giải thích là gaccham 

* Parinama; hiểu theo nghĩa đen là “biến đôi” và như vậy rất có thê nói cách khác 
là việc “cải đạo”. 

°. C° B° S° giải thích là addã, còn E° giải thích là andhã. 

5 .C° B° S° giải thích là pafipajjanipäyo, còn E° giải thích là pafipajjaniipaye. 
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biết đến ta như là người từ đức tin mà xuất gia”, điều này sẽ chăng 
đem lại dị thục lớn lao đầu. Quan điểm được chỉnh sửa lại chính là 
việc chỉnh sửa lại quan điểm, đây là một thuật ngữ dành đề ám chỉ 
chánh tri kiến diễn ra ngay sau kh ta áp dụng phương pháp sau: 

“Ta đã bố thí điều đó” (M1403)' v.v...; đối với điều này, [26] dẫu 
rằng tri kiến có bị gián đoạn vào giai đụ: trước đó hay vào giai 
đoạn ngay sau đó, lại được liên kết toàn bộ với tri kiến vào thời 
điểm chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, có một số người khác” lại cho rằng, 
quan điểm đó chính là tri kiến thông qua nhận ra quán sát tri kiến 
đã được tinh thông và hiểu biết thực chất là hành vi của chúng ta 
thuộc vẻ chính chúng ta mà thôi v.v... Về điểm này, ngay cả khi tri 
kiến đó không khởi lên” thiền niệm phước nghiệp chính chúng ta 
đã thực hiện và tán thán những kẻ nào đáng được tán thán v.v..." 
được bao gồm bằng [các loại] thức uẫn thiện, chánh kiến được coi 
như là (mười) qui trình chánh nghiệp” [được gộp lại] nơi [các loại] 
tuệ uân về thực chất là hành vi ta thực hiện thuộc về chính chúng 
ta. Những căn (cơ SỞ) [phước nghiệp còn lại bao sôm] việc chỉnh 
sửa lại quan điểm có tính chật đặc biệt là điều hòa toàn bộ các căn 
(cơ sở) [phước nghiệp] này” vì bất kỳ phước nghiệp nào đem lại 
kết quả to lớn cho người thực hiện cùng một phước nghiệp đó chỉ 
đơn giản có can hệ đến bản chất chỉnh năn lại quan điểm của ta 
mà thôi. 


¿ Không phải là “M I 409” như đã khắng định trong Sv-pt III 269. 

“. Đề biết thêm điều diễn ra tiếp theo, xin đọc tập chú giải phụ Abhidhammävatära 
- purãna-abhinava-tIkä I 197 (CSCD); Apare pan ahu;viññanapaññanavasena đassanam 
đi†thi, cittam pañña ca. Di†thiya u]ubhãvo đĩthjuffam. Kim tam? Kusalañ ca viññãnam 
kamnassa-katañanadi ca sammadassanam. Ta‡†ha kusala viññanena ñanuppade pi (2; 
cũng như vậy) 4/fano sucarifãnussaraaparagua pasansasaraagamananam sangaho, 
kamnassakatañanena kamnapathasammadlifthiyä ti. 

3. Ñanassa anuppäđepi; xin đọc thêm trước đó. 

*..C° B° giải thích là a/anã katapuñfiãnussaranavanmarahavanmanaaimam, còn E° 
giải thích là a/ana kafapuñfñanussaranavannarahavannadmam; xin đọc chú thích ấp 
chót, trong đó chúng tôi giải thích là a/ano sucarifanussaranaparaguna 
pasamsäsaranagama thê cho cách giải thích trên. 

”, Xin đọc thêm It-a I 104 ở trên, trong đó mười chu trình hành động này được 
trình bày riêng rẽ như là những trí tuệ khác nhau. 

5. Xin đọc thêm Sv-pt III 268. 
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Ngoài ra, bảy căn phước nghiệp này được gộp lại trong ba 
căn phước nghiệp do bồ thí tác thành v.v... Vì trong đó, các căn 
phước nghiệp do việc tôn kính và phục dịch tác thành [được gộp 
lại] trong phước nghiệp giới tác thành, các phước nghiệp do hồi 
hướng lợi lộc [phước nghiệp đó | cho tha nhân và do đánh giá cao 
nội bên trong đó do bố thí tác thành [và] những kẻ nào thuyết 
giảng và lắng nghe Pháp được gộp lại trong phước nghiệp do tu 
tập tác thành, trong khi phước nghiệp do chỉnh sửa quan điểm tác 
thành [được gộp lại| trong cả ba căn (cơ sở) phước nghiệp này, 
chính vì lý do đó, Thế Tôn nói rằng: “Này chư tỳ khưu, có ba căn 
phước nghiệp này. Thế nào là ba căn này vậy? Căn phước nghiệp 
do bồ thí tác thành... cơ sở phước nghiệp do tu luyện tác thành”. 


Và trong mối tương quan này, chính bằng tám tư thiện liên 
kết với dục giới! đã khiến khởi lên ba căn phước nghiệp này. 
Chính vì giống như khi chúng ta tụng” Pháp mà chúng ta đã quá 
tỉnh thông, có một số người tiễn hành giống như thể một ngưỜi 
hoàn toàn không thể chú ý đến mối tương quan này, chính vì thế 
khi chúng ta có ý định tu tập thiền chỉ và thiền quán mà chúng ta 
đã quá tinh thông chú ý của chúng ta không lập tức khởi lên cũng 
chính vì do dị thục tâm thức của chúng ta không liên kết với trí 
nữa. Hơn thế nữa, toàn bộ điều này chỉ liên can đến căn phước 
nghiệp do tu luyện tác thành bằng những tư thiện liên kết với 
những lời tán dương" vậy, chớ không phải là điều khác [cả hai]. Ý 
nghĩa của bài kệ đã được đề cập đến ở trên. 


Phần chú giải su//a đầu tiên đến đây là kết thúc. 





!. Về vấn đề này và đoạn tiếp theo, xin đọc thêm Bhikkhu Bodhi, 1993, tr.47tt ngài 
nhận định rằng: “Trong (tâm) thức liên kết với trí, từ Zã„a ám chỉ đến sở hữu tâm trí tuệ 
(pañña-cefasika), cũng tượng trưng cho căn vô si (amoha). Thức không liên kết với trí 
(ñãnavippayua) thiễu yếu tô trí tuệ này, nhưng không liên can gì đến vô minh (avijã) 
hay sỉ /moha) cả, chỉ liên quan đến thức [bất thiện] mà thôi. 

“. Xin đọc Vibh-a 143 để biết thêm chi tiết tương đồng. 

3. C° B° giải thích là parivafenfassa, còn E° S° giải thích là parivajjenfassa. 

!` Xin đọc thêm chú thích trong It-a I 91 ở trên. 

ˆ, I-a I78tt, 
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61. KINH ĐÔI MÁT 


(IHI.2.2) Trong bài thứ hai: đôi mắt (cakkhữni): đây chính là 
đôi mắt" (cakkhữni) chính vì đôi mắt này có khả năng nhìn, quan 
sát thấy sự vật (cakkarii), ý nghĩa là chúng xuất hiện như để thông 
tin (đcikkhanrani) về điều giỗng nhau điều khác nhau.” Hay nói 
cách khác, chúng là con mắt (cakk;zmi) hiểu theo nghĩa ngắm 
nhìn, quan sát (cakkhana).` Thế nào mà ta lại đặt tên cho cách 
“nhìn, quan sát vậy”? Đó là thưởng thức, thích thú. Ví dụ như có 
người nói rằng: “Chúng ta ngăm nhìn những điều ngọt ngào, 
chúng ta quan sát điều thơm ngon. Và đây chính là “đôi mắt” 
(cakkhiữni) hiểu theo nghĩa ngắm nhìn quan sát (cakkhang), trong 
đó, đôi mắt hành động như thể cảm nhận được, như thê đang 
thưởng thức điều thơm ngon của đối tượng vậy.” [27] Hơn thế 
nữa, nói một cách ngắn gọn đây là hai con mắt (nhãn), tức là trí 
nhãn và” mắt thịt (nhục nhãn). Trong đó liên quan đến mắt thịt” ta 
đã đề cập đến ở trên.” Trong trường hợp này, trí nhãn lại được 
chia ra làm hai loại, tức là mắt Chư thiên (thiên nhãn) và tuệ nhãn. 


Về điểm này: mắt Chư thiên (đibbacakkhu): đây” chính là 
“thiên” nhãn là do tính tương đồng với các những ai có con mắt 
Chư thiên. Vì Chư thiên (đevzíãs) có con mắt tinh nhạy thuộc về 
thiên giới,” các con mắt đó chỉ xuất hiện thông qua các nghiệp 


!. Đề biết thêm điều diễn ra tiếp theo, xin đọc It-a I 99 ở trên, trong đó xin đọc các 
chú thích. 

“..C° B° và I-a I 99 ở trên giải thích là samavisamam, còn E° SẺ giải thích là 
Samam visarmam. 

3. C° B° S° giải thích là cakkhanafthena, còn E° giải thích là cakkhafthena. 

?_ Xin đọc I-a II 4 ở trên, trong đó ta thấy cũng đề cập đến veđanä (cảm thọ). 

Š. C° B° SỲ giải thích là ca, còn E° giải thích là vã. 

5 CP B° giải thích là /esu, còn E° SẺ giải thích là /ãsz. 

7. Xin đọc lt-a I99. 

Š. Đề biết thêm điều diễn ra tiếp theo, xin đọc Vism 423. 

°..B° và Vism giải thích là đibbam pasãdacakkhu, còn E° C° S° giải thích là 
dibbapasädacakkhu; Nãnamoli (PPn 465) giải thích điều này là “[bởi vì các vị Chư 
thiên] có tính nhạy cảm thiên nhãn”, Pe Maung Tin (PP 490) giải thích là “[vì các ngài] 
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hành vi thiện, con mắt đó không bị mật, mủ và máu v.v... cản trở 
và con mắt đó có khả năng nhìn thấu các đối tượng cho dầu cách 
xa” do không có gì có thể gây cản trở cho chúng cả. Và con mắt 
này cũng mang tính chất “Chư thiên” bởi lẽ chúng tương đồng VỚI 
những ai có con mắt Chư thiên, trong đó con mắt trí tuệ xuât hiện 
do dị thục sức mạnh xuất phát từ việc khiến cho tinh tấn xuất hiện 
thuộc loại như vậy; [trong khi đó] con mắt đó cũng mang tính chất 
Chư thiên do thực chất là chúng ấp ủánh sáng, và do mục tiêu to 
lớn của nó giống như dị thục cách ngắm nhìn cảnh sắc xuất hiện 
bên kia bức tường v.v... Toàn bộ điều này cần phải được hiểu 
bằng cách thiên niệm khoa ngữ pháp." Đây cũng là con mắt hiểu 
theo nghĩa ngắm nhìn, chính vì con mắt này giống như con mắt 
thông qua đó cách thực hiện chức năng của một con mắt, trong khi 
đó con mắt này lại chính là con mắt Chư thiên chính vì nó đóng cả 
hai vai trò thiên nhãn và mắt thịt. 


Đây" cũng chính là (con mắt) trí tuệ (pannña) chính vì (con 
mắt này) nhìn thấy rõ (pajãnãữj). (Con mắt) trí tuệ nhìn thấy gì 
thế? Tứ chánh đế bằng cách “Đây là đau khổ (dukkha)” v.v.. 
Người ta nói rằng: “Này hiền giả, chính vì Ngài quán sát thây rõ 
(pajãnãti), chính vì thế người ta _øọI Ngài là “người chứng tuệ trí 
(paññaväl)'. Và Ngài quán sát điều chỉ vậy? [Ngài quán sát| “Đây 


có tri giác thiên nhãn”. Tuy nhiên, trong As 306tf, con mắt nhạy cảm chỉ là một trong 
mười bốn thành phần cấu thành mắt thịt mà thôi, bốn trong sô các yếu tố cầu thành đó 
xuất phát từ nghiệp chướng (#arma). Chính vì thế, ta cần phải hiểu đ;bbzm ở đây là tính 
từ bồ nghĩa cho con mắt nhạy cảm đó, pasãđacakkhu. Xin cũng đọc thêm Vism 444-46. 

!. Xin đọc As 307. 

ầ Dire pi; rất có thê hiểu theo nghĩa chuyên môn; như trong As 337 và Vism 450. 

3. Ãlokapariggahena; đây rõ ràng là cách ám chỉ đến ánh sáng-kasia được nói 
đến ở trang sau — xin đọc Vmv-{ I 81, giải thích là kasinãlokapariggahavasena. Cũng xin 
đọc trong Vism 176, với trạng thái tạo ra ánh sáng- kasia để nhìn thấy các vật hữu hình 
băng thiên nhãn. 

* C° B° và Vism giải thích là saddasafhamusarena, còn E° S° giải thích là 
sadisafänusarena. 

”. Đề biết thêm điều diễn ra tiếp theo, xin đọc Vism 436. 

5 C° B° và M giải thích là pa/ãnãï ti, còn E° S° giải thích là pajãnäii. 

7. M cũng giải thích như vậy trong tất cả các bản văn là paññã. 
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là đau khổ'...” (M 1 292) v.v... Tuy nhiên trong tập chú giải' lại 
nói rằng, đó chính là “tuệ tri (pañña) là bởi vì tuệ tri khiến cho 
con người ta có thê quán sát thây rõ ozðñãpang). Tuệ tri khiến 
cho chúng ta quán sát điều gì vậy øaãñãperi)? Tuệ tri đó khiến 
cho ta quán sát tính vô thường, tuệ trí đó khiến cho ta quán sát đau 
khổ, khiến cho ta quán sát vô ngã”. Hơn thế nữa, còn về điểm đặc 
trưng (trạng thái) v.v... chính tuệ tri này” lại lẫy chính thấu triệt 
làm điểm đặc trưng theo như chính bản chất riêng [của từng sự 
vật] hay, nói cách khác, đó là nét đặc trưng của việc thấu triệt 
không nao núng, giống như việc xuyên thủng của mũi tên do 
người bắn cung đại tài bắn đi, tuệ tri này lại có nhiệm vụ (phận 
sự) soI sáng cho lãnh xực khách quan”, giống như ngọn đèn dầu 
làm người hướng dẫn” đáng tin cậy trong rừng sâu, nhân duyên 
gần (nhân cận) của tuệ tri là không lẫn lộn. Nhưng trong mối 
tương quan này, có điều đặc biệt là tuệ tri này được coi như là tri 
kiến bao gồm việc triệt phá được hết các lậu hoặc, tuệ nhãn hiểu 
theo nghĩa tri kiến bốn chân đế, điều đó ngụ ý rằng, liên quan đến 
vân đề này có lời nói rằng: “Con mắt khởi lên, trỀ khởi lên, tuệ tri 
khởi lên, minh” khởi lên, ánh sáng khởi lên” (Vin I 11) 

Cách sắp xếp phân loại liên quan đến các loại nhãn này nên 
được hiểu như sau, tức là mắt thịt (nhãn nhục) bị giới hạn, thiên 
nhãn thuộc đáo đại, tuệ nhãn vô thượng. Mắt thịt là vật chất hữu 
hình, các loại mắt khác mang tính chất vô hình phi vật chất. Mắt 
thịt và thiên nhãn thuộc hiệp thế, mang đây lậu hoặc (thuộc cảnh 
lậu hoặc) và lấy cảnh sắc làm đối tượng; loại mắt khác mang tính 
chất siêu thế, thoát khỏi mọi lậu hoặc (phi cảnh lậu) và lấy bốn 
chân đề làm đối tượng, mắt thịt là vô ký, [ngược lại] thiên nhãn có 


. Hình như không phải thuộc Trung bộ kinh (Majjhima). 

. Đề biết thêm chỉ tiết điều xảy ra tiếp theo, xin đọc As 123. 

. C° BŸ S” giải thích là visayobhasanarasa, còn E giải thích là visayabhasanarasa. 
.C° B° và As giải thích là °đesako, còn E° S° giải thích là °đesiko; vị này rất có thể 
được coi như là vị Đạo sư. 

: NÑnam. 
5. 7/Z; thường được giải thích là “minh” giống như ñãwzm. 


1 
nã 
Sš 
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thể là thiện, [28] có thể là vô ký; tuệ nhãn cũng giống vậy. Mắt 
thịt liên kết với Dục giới, thiên nhãn liên kết với cõi Sắc giới, loại 
còn lại thời siêu thế - v.v... 

Liên quan đến các đoạn kệ: “vô thượng” (anuftaram) được đề 
cập đến liên quan đến tuệ nhãn, vì con mắt này là vô thượng bởi lẽ 
đây là trí do đã triệt phá được các lậu hoặc mà có. Bậc vô thượng 
nhân tuyên bố (2k&hãsi purisuffamo): bậc vô thượng nhân, bậc 
lãnh đạo chúng sanh, là bậc Chánh Đăng Giác thuyết giảng. Sanh 
khởi (wppãdo): việc con mắt thịt xuất hiện. Con đường (aggo): 
là phương tiện, là lý do thiên nhãn xuất hiện. Vì thiên nhãn chỉ 
xuất hiện thông qua con mắt trần bình thường mà thôi, chính vì 
sau khi đã tăng thêm (tu tiến) đề mục ánh sáng biến xứ mà ta có 
khởi lên trí liên kết với thiên nhãn: điều này thời không khởi lên 
mà thiếu học tướng liên kết với vòng đề mục biến xứ (#asiwa).` 
Khi mà: yao = yađä (từ đồng nghĩa). Trí (Zãnam): ở đây là trí do 
đã triệt phá được hết các lậu hoặc tác thành, cũng chính vì lý do 
đó, Ngài tuyên bố rằng “Vô thượng tuệ nhãn”. Do việc chứng đắc 
con mắt đó (assa” cakkhussa patilabhä): thông qua tuệ nhãn đó 
khởi lên, tu tiễn, mà bậc Thánh nhân được giải thoát khỏi mọi khô 
đau (đukkha) nơi vòng luân hồi tái sanh này. 


Phần chú giải sz//z thứ hai đến đây là kết thúc. 


!. Xin đọc Vism 174 t. 
“, B° và toàn bộ các ấn bản li đều giải thích là yassa. 
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62. KINH CÁC CĂN 


(HI.2.3) Trong bài thứ ba: các căn (riyãni - quyên): đây là 
các căn' hiểu theo nghĩa là quốc chủ; vì bất kỳ kẻ nào phải tuân 
thủ các pháp đồng khởi sanh mà hành động” như thể họ là những 
kẻ cai trị được biết đến như là các “căn” (quyền). Hơn thế nữa, 
chính vị Thế Tôn (8hagav3), vị Pháp vương, được phú cho với 
tâm oai lực thù thăng, đó là vị kiểm soát (đo), các căn [sự kiểm 
soát] (imariyani)” đã được người kiềm chế (»đena) mà trước tiên 
Ngài đã nhận ra được các căn đó, đã chứng đạt, chính vì Ngài đã 
nhận ra nên đã thuyết giảng và đã qui định” cho tha nhân và chính 
vì Ngài bằng cách sử dụng các căn đó dưới dạng hành xứ và đã tu 
luyện các căn đó. Hay nói cách khác đây chính là phước nghiệp 
do chứng đạt thánh đạo đó là kiềm chế (indzm) tác thành, vì Ngài 
đã kiềm chế được các căn này (izđziyän¡) mà Ngài đã làm rõ được 
các căn đó. Ứj tri căn (anañiiiãtaññassãmitindriyam): căn" khởi lên 
đối với kẻ nào tu luyện qua cách mong đợi này," tức là: “Ta sẽ 
được biết lối bất tử, hay nói cách khác, đơn giản là chánh Pháp đó 
bao gøôm tứ chân để, chưa được biết đến, chưa chứng đạt, nơi 
vòng luân hồi tái sanh vô thủy vô chung này”,' [29] đây là một 
thuật ngữ ám chỉ tuệ tri liên kết với thánh đạo Nhập lưu. D7 /r¡ căn 
(aññindriyam): căn liên can đến hiểu biết cuỗi cùng (4jãnana- 


!. Để biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Vibh-a 126ft. và Vism 
491tt; ta nên lưu ý là bản dịch của ngài Ñãnamoli về các đoạn này có khác nhau và cũng 
khác cách dịch của ngài Pe Maung Tĩn. 

“.C° B° S° giải thích là „yã, còn E° giải thích là kafvã. 

*. Theo MW, điya tiếng Phạn hiểu theo nghĩa đen là “thích hợp, thuộc về hay 
thần Indra rất ưa chuộng (tiếng Päli ghi là idz)” 

*.CP B° giải thích là vihiza#a; E° S° lại bỏ qua. 

°. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo xin đọc Sv 1002 và Sv-pt III 275. 

°_ As 216 giải thích là pubbãbhogena còn tất cả các bản văn lại giải thích là 
pubbabhasena ,“thông qua giai đoạn trước khi chứng [chánh đạo|”; xin đọc Sv-pt HH 
275 đề biết thêm chỉ tiết giỗng nhau — cũng như trong Ud-a 49. Trong đó, hình như cũng 
khởi lên cùng một số lẫn lộn như vậy. 

7 Anamafagse; xin đọc các suttas trong S II 178tt. 
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imariyam). Đầy chính là ý nghĩa thành ngữ này trong trường hợp 
hiện nay: đây chính là tri kiến chung cuộc (zðñã) chính vì cuỗi 
cùng ta đã biết (4jãnãiij)` biết ănãfi) được toàn bộ mà không 
vượt qua” (anafikkamihnä) giới hạn điều gì đã nhận ra băng trí 
(ñanena) liên kết với thánh đạo thứ nhất. Vì đây lại là căn liên can 
đến trí chung cuộc chính đây là tri kiến cuối cùng trong đó tri kiến 
này cũng xuất hiện theo cùng một cách trong đó trí liên kết với 
thánh đạo đầu tiên xuất hiện thông qua thấu triệt bằng am hiểu 
tường tận toàn bộ v.v... liên quan đến khổ v.v... cũng như một căn 
hiểu theo nghĩa đã được đề cập đến ở trên. Hay nói cách khác, dĩ 
tri căn (aññindriyam) [phải được co1 như là “một căn khác” trong 
cùng một ý nghĩa| thuộc trí chung cuộc, về phía một số trí 
(aññassa)” của bậc Thánh khác đây là một từ dùng để ám chỉ trí 
liên kết với sáu cơ hội bắt đầu với quả Nhập lưu.” Cự ri căn 
(añiñiãtãvindriyam): căn của kẻ nào đã chứng hiểu biết chung cuộc 
do căn đó đã khởi sanh, đối với kẻ nào đã chứng tri kiến chung 
cuộc do thánh quả đó khởi lên” và do nó tác tạo thành ý nghĩa căn 
khả năng đó, vì đối với kẻ nào đã chứng đạt trì kiến chung cuộc, 
đối với kẻ nào các lậu hoặc đã bị triệt phá hết, [và] đối với kẻ nào 
có chức năng liên quan đến trí đối với tứ chân đề đã đạt đến kết 
thúc. Và điều này cần phải hiểu rằng, trong tương quan này căn 
(khả năng) đầu tiên và cuối cùng [mỗi thứ] đều chiếm cứ một cơ 
hội duy nhất bằng cách thông qua thánh đạo đầu tiên và thánh quả 
thứ tư [tương ứng], [ngược lại] các căn còn lại chiếm cứ đến sáu 
cơ hội bằng cách thông qua các thánh đạo và thánh quả còn lại. 





', Tôi đoán chừng là E° giải thích đ/ãnã-i in lầm của từ đjãnãti. 

“Từ nguyên tương đương: aãñälãjãnãti < anatikkamitva jãnãti; xin đọc It-a [ 169 
ở trên để biết thêm những chỉ tiết giống nhau. 

3. Phần giải thích này lại đưa ra một từ nguyên tương đương: aññinđiyam 
<aññiassa + indriydrn 

*. Có nghĩa là, những kẻ nào đã an trú thánh quả Nhập lưu, thánh đạo và thánh quả 
Nhất lai và Bắt lai và thánh đạo A-la-hán — Abhidha-av-nt II 372 (CSCD). 

”. C° B° S° giải thích là zppajjanaro, còn E° giải thích là ppajjamo. 
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Liên quan đến các bài kệ: vị hữu học học táp 
(sikkhamanassa): kẻ nào đang tu luyện, đang tu tập tác thành, đây 
chính là việc tu tập giới đức thù thắng (tăng thượng giới) v.v... 
Phù hợp với chảnh đạo (uÿumnagganusarino): đầy chính là thánh 
đạo được đề cập đến như là con đường ngay thắng, thánh đạo của 
vị đó phù hợp với con đường ngay thăng do nó phù hợp với cùng 
một lỗi đi ngay thăng là dỊ thục của việc Ngài đã tránh xa được cả 
hai thái cực, có nghĩa là Ngài là kẻ đã liên tục tạo cho thánh đạo 
khởi lên. Liên quan đến việc triệt phá các lậu hoặc (khayasmim): 
thoạt tiên, khởi lên trí đầu tiên liên kết với thánh đạo thù thắng 
được cho là việc triệt diệt do dị thục việc biễn các lậu hoặc bị triệt 
diệt không còn sót lại điều gì. Và ngay sau đó, tri kiến chung cuộc 
(tato aññã ananfarä): và ngay sau đó trí liên kết với thánh đạo đó, 
chính là quả A-la-hán khởi lên. Hay, nói cách khác, phủ hợp với 
con đường ngay thẳng (ujumaggãnusarino): sau khi đã xa lánh 
sanh hoạt và phóng dật, chăm chú và phân đấu v.v... đối với kẻ 
nào đã tỏ ra phù hợp, đi theo và tu luyện con đường chánh trực, 
liên kết với giai đoạn trước đó (tức là chứng Thánh đạo), [thời 
thánh đạo đó] xuất hiện bằng cách tu luyện thiên chỉ và thiền quán 
sau khi đã phối hợp được cùng hai con đường đó, fhời trí thứ 
nhất khởi lên do triệt diệt được (kiết sử) - vào lúc thánh đạo Nhập 
lưu khởi lên [cũng được coI như là sự triệt phá lậu hoặc] do tập 
luyện triệt phá các lậu hoặc đã thấy được vào cơ hội duy nhất đó 
ngay lập tức chuyên tánh trí - là tri kiến tạo thành căn liên quan 
đến đức tin cho rằng cuối cùng ta sẽ biết được những gì chưa 
được biết. Và ngay sau khi đã chứng tri kiến chung cuộc (tato 
afiiñã ananfarä): và, ngay sau đó, ngay lập tức sau đó, tri kiến 
chung cuộc khởi lên tác thành căn liên quan đến kiến tri cuối 
cùng. [30] 


Đối với kẻ nào đã được giải thoát sau khi đã chứng chánh trí 
(tato aññã vimuffassa): đôi với ai đã được giải thoát qua cụ trì 


!. Xin đọc thêm It-a I 130 ở trên. 
* C° BỲ giải thích là pafhamam ñãnam, còn E° SỀ giải thích là pathamañanam. 
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quyên, thông tuệ giải thoát cũng chính là quả A-la-hán sau khi đã 
chứng chánh trí đó. Tiếp theo sau căn liên quan đến chánh trí, tiếp 
theo ngay sau khi chứng trí liên kết với thánh đạo A-la-hán. 7? đó 
không gián đoạn tiếp theo là chơn trí (ñãnam ve hoi tãdino): vào 
thời điểm sau đó' thời thánh quả A-la-hán khởi lên”, đối với kẻ 
nào đã triệt phá được hết các lậu hoặc [và| kẻ nào đã chứng đạt 
được tướng đặc biệt kiên trì liên quan đến điều đáng ước muôn và 
không đáng mong muốn. Phản khán trí lại tác thành việc xét lại. 
Liệu có người lại đặt câu hỏi: “Bằng cách nào chánh trí đó có thê 
khởi lên?”, Ngài trả lời: “Ta chứng đạt giải thoát bất động”, trong 
khi đó Ngài chỉ rõ cho thấy lý do đối với bản chất bất động đó 
bằng cách “thông qua triệt phá được hữu kiết sử” 


Tiếp theo sau đó, Ngài thốt lên đoạn kệ thứ ba, [bắt đầu VỚI] 
“Chắc chăn là vị đó, là vị chứng chánh trí” Ngài tán thán vị kiên 
định đó (không gián đoạn) nơi Ngài các lậu hoặc đã được triệt 
phá. Về điểm này: chứng đắc chánh trí đó (indriyasampamno): 
được phú cho ba căn (khả năng) đã nói đến ở trên hay nói cách 
khác, được phú cho, được cung cấp cho nhiều, các căn (khả năng) 
đã được thanh tịnh, như thê đức tin v.v... chứng đắc băng con 
đường an tịnh,” chỉ do con đường đó kẻ nào được phú cho nhãn 
căn v.v... thích hợp để kiềm chế” và không nuông chiều theo,` 
chính vì lý do đó, Ngài nói răng an tịnh, có nghĩa là bình an thông 
qua kiềm chế được toàn bộ các cơn sốt (xúc động) khởi xuất từ 
các lậu hoặc mà ra, [và] hoan hỷ ưa thích con đường dân đến an 
tịnh, hoan hỷ, được dẫn tới Niết-bàn. Và trong trường hợp này 
Ngài chỉ rõ cho thấy băng cách “chứng đạt chánh trí này”, Ngài 





!.C°B° giải thích là „//arakäle, còn E° SẺ giải thích là arim kale. 

“ÔBẺ giải thích là arahafaphaluppamiio, còn E° C° S° giải thích là 
arahaftaphalapaffifo, “từ đó ta chứng được quả A-la-hán””. 

3. C°B° S° giải thích là pafipassaddhiladddhehi, còn E° giải thích là patipassaddhi 
saddhehi. E” S°” chèn thêm p¡ va; C° B° lại bỏ qua. 

*_.C° B° S giải thích là vữpasanfehi, còn E° giải thích là räpasantehi. 

°. Mibbisevanehi; “không đuôi theo và chiều theo cảm nhận giác quan là nguồn 
phát sanh ra đukkha ”. Xin đọc thêm M I266ft., Vv-a 284 và Ud-a 320, v.v... 


74 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


trở thành người được đem đến việc tu luyện chánh đạo và là người 
liễu tri các khandhas (uân), bằng cách chứng “an tịnh” do đã từ bỏ 
được các lậu hoặc trong khi đó thông qua việc “hoan hỷ ưa thích 
con đường an tịnh này” Ngài là vị đã chứng diệt. Điều còn lại 
giống hệt như những gì đã khăng định ở trên. 


Phân chú giải sa thứ ba đến đây là kết thúc. 
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63. KINH BA THỜI GIAN 


(IH.2.4) Trong bài thứ tư: quãng thời gian (addha): thời gian. 
Liên quan đến ° quãng thời gian quá khứ” v.v... có hai phương 
pháp sắp xếp, tức là phương pháp sắp xếp Kinh tạng (5u/am1a), 
phương pháp sắp xếp Vi diệu Pháp (Abhidhamma). Về điểm này, 
trong cách sắp xêp Kinh tạng, “quãng thời gian đã qua” là thuật 
ngữ ám chỉ quãng thời gian trước khi tái sanh, “quãng thời gian sẽ 
phải đến” là thuật ngữ ám chỉ quãng thời gian tiếp theo sau tử, 
“quãng thời gian hiện tại” là thuật ngữ ám chỉ quãng thời gian ở 
giữa hai quãng thời gian tái sanh và tử. Theo phương pháp sắp 
xếp Vi diệu Pháp, “quãng thời gian đã qua” là thuật ngữ ám chỉ 
các pháp đã diệt sau khi đã trải qua ba sát-na sanh, trụ và diệt, [3 I] 
“quãng thời gian phải đến” là thuật ngữ ám chỉ [các pháp này] 
phải đạt đến ba giai đoạn đó, “quãng thời gian hiện tại” là thuật 
ngữ ám chỉ [các pháp] được trang bị với ba gia1 đoạn đó. 


Còn có một phương pháp nữa:” dành cho cách sắp xếp dưới 
dạng các [sắc pháp] trong quá khứ v.v... được phân thành bốn 
cách, tức là: (1) thông qua quãng thời gian, (1) thông qua liên tục 
tính, (ii) thông qua cơ hội, và (¡v) thông qua chốc lát. 


Liên quan đến bốn cách phân loại này, cách phân loại (ï) 
thông qua một quãng thời gian (một giai đoạn) ta muốn ám chỉ 
đến [trong trường hợp hiện tại]. Cách thứ hai (ii) ám chỉ đến các 
hữu tình thông qua nhiệt độ (quí tiết) sở sanh và bằng thức ăn (vật 
thực) sở sanh trong “hiện tại” thông qua tính liên tục, mặc dù có 
xuất hiện trước hoặc sau, các hữu tình đã xuất hiện trước đó đã 
không khởi sanh thông qua nhiệt độ hay thức ăn trong “quá khứ” 
các hữu tình tiếp theo sau các hữu tình “chưa đến”. [Tương tự như 
vậy| các hữu tình do tưởng sanh chỉ khởi sanh nội trong một lộ 
trình tâm, một tốc hành tâm, trong một chứng đắc, là “thời gian 


: . C BỶ S” giải thích là /adananfaram, còn E” giải thích là /adanfaram. 
2 . Đề biết thêm chỉ tiết diễn ra tiếp theo sau đó xin đọc Vibh-a 8 và Vism 472tt. 
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hiện tại”, các hữu tình xuất hiện trước đó thuộc “quá khứ”, các 
hữu tình xuất hiện tiếp theo các hữu tình vừa kê thuộc “quãng thời 
gian sắp tới”. Thể nhiên, không có cách phân loại riêng rẽ dưới 
dạng “quá khứ” . thông qua liên tục tính đôi với các hữu tình 
do nghiệp TH n chúng được cho là thuộc “quá khứ” v.v 

phải hiểu bằng cách chúng yêm trợ cho các hữu tình khởi sanh từ 
nhiệt độ, thức ăn và tâm thức. (ii) Chính là các hữu tình xuất 
hiện' như là một liên tục tính vào các cơ hội cụ thể như trong một 
giây lát, vào buổi sáng, buổi tối, ban ngày hay ban đêm v.v... về 
quãng thời gian đó ta cho là “quãng thời gian hiện tại” qua một cơ 
hội nào ẩó vào dịp này dịp kia, hữu tình nào xuất hiện trước đó 
thuộc “thời gian quá khứ” hữu tình nào xuất hiện tiếp theo sau đó 
thuộc “thời gian sắp tới”. Trước hết, đây chỉ là phương pháp liên 
quan đến các sắc pháp mà thôi; tuy nhiên còn đối với các vô sắc 
pháp,“ chính (iv) là các hữu tình đó thuộc ba sát-na sanh v.v... 
trong “hiện tại” ¿hông qua chốc lát, những hữu tình nào xuất hiện 
trước đó thuộc về “quá khứ” nếu xuất hiện tiếp theo sau đó ta nói 
các hữu tình đó “sẽ xuất hiện””. Và hơn thế nữa, chính những hữu 
tình nào có chức năng làm nhân và làm duyên đã trôi qua thuộc 
thời gian “quá khứ”, những hữu tình nào có chức năng làm nhân 
đã kết thúc được chức năng của mình làm duyên còn phải đang 
phải kết thúc lại thuộc “hiện tại”, những chúng sanh nào còn phải 
đạt đến hoặc chức năng của những gì “đang phải xuất đến”. Hay 
nói cách khác, chính trong chốc lát chúng đang thực hiện chức 
năng của mình các hữu tình đó thuộc “hiện tại” những hữu tình 
nào xuất hiện trước đó thuộc “quá khứ”, những hữu tình nào xuất 
hiện tiếp theo sau đó thuộc “thời gian sắp tới” Và trong nối tương 
quan này; chỉ có bài thuyết pháp bắt đầu trong giây lát là không 
thuộc bối cảnh; còn các chúng sanh còn lại đều thuộc bối cảnh. Vì 
cách phân tích này dưới dạng “quá khứ” v.v... chỉ ám chỉ đến các 


!C°B° giải thích là pavaffamana, còn E° S° giải thích là vaffamãnã. 

“_.C° B° S° giải thích là aripadhammesu, còn E° giải thích là rapadhammesu. 

3. C° BÊ giải thích là pubbe afifã pacchã anägaiã, ở đây và dưới này, còn E° S° giải 
thích là pubbe anägafã pacchaã df114. 
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pháp chớ không phải ám chỉ đến thời gian. Hơn thế nữa, liên quan 
đến các pháp chấp nhận cách phân loại thành “quá khứ” v.v... ta 
nên hiểu rằng điều này chỉ phù hợp với cách sử dụng quen thuộc 
thời gian đó mà thôi, cho dù ta không thẻ thấy, nơi ý nghĩa thù 
thăng, tồn tại, được đề cập đến, trong trường hợp hiện nay, thông 
qua thời gian “quá khứ” v.v 


Liên quan đến các đoạn kệ: chứng sanh cân tưởng đến những 
gì cân tuyên bố (akkheyyasafññino): trong mỗi tương quan này, 
đây chính là có khả năng diễn đạt (ak&heyya) được thê hiện (được 
tuyên bố) (akkhäyari), được nói tới, được định nghĩa, là cơ sở để 
thuyết giảng, như ta hiểu thuộc về ngũ uẫn như sắc uân v.v... Về 
điểm này có lời nói rằng: “Chúng ta có thể thuyết giảng điều gì 
liên quan đến thời gian quá khứ... hay điều gì sẽ phải tới... hay 
chúng ta cũng có thê thuyết giảng! điều gì liên quan đến thời gian 
hiện tại” (D I 220). [32] Cũng giống vậy, liên quan đến vấn đề 
này, ta cân phải làm rõ ý nghĩa theo như s⁄a Nruttipatha đã diễn 
tả, trong đó có khắng định điều sau đây: “Này chư tỳ khưu, bất 
luận sắc nào thuộc quá khứ đều đã diệt, đã biến đối được ám chỉ 
đến là 'đã xuất hiện; được biết đến chính xác là “đã hiện hữu' 
được mô tả như là đã “hiện hữu”; chứ không phải là đang “hiện 
hữu" hay là “sẽ hiện hữu được”? (S II 71). Các pháp đó chính là 
những gì chúng sanh cần tưởng đến như là những gì cần tuyên bố 
thông qua các tưởng liên quan đến ngũ uân, được coi như là điều 
gì có khả năng được tuyên bố do chúng là cơ sở để thuyết giảng 
theo cách đó, [các tưởng] xuất hiện thông qua khái niệm, “ta” và 
“của ta” là “chư thiên” và “con người” là “phụ nữ” là “người 
nam” v.v..., có nghĩa là sự nhận thức chúng sinh hữu tình cũng 
như các cá nhân v.v... nằm trong ngũ uân, là đối tượng chấp thủ. 
Chúng được thành lập bằng sự lôi cuốn của tham ái và tà kiến 


L_C°B° và D giải thích là &/høz; E° S° lại bỏ qua. 

“.B° và S cũng giải thích như vậy, E° C° S° lại lật ngược thứ tự của hai tiết mục 
trên. 

3. Để biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo sau đó, xin đọc Spk 144. 


78 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


VÀ , chúng sanh đó an trú thật vững vàng trên những điều được 
tuyên bổ; hoặc, bằng cách chúng được thành lập dựa trên tám cách 
tham muốn .v.v..., vì” kẻ nào bị kích động (ro) do tham dục 
(raga) kẻ đó trở thành an trú, kẻ nào có sân hận do sân hận kẻ đó 
trở nên an trú nơi sân hận, kẻ nào bị lừa dối do si mê sẽ an trú 
cũng sẽ an trú nơi si mê, kẻ nào bị hiểu lầm chi phối do tà kiến sẽ 
an trú nơi hiểu lầm đó,” kẻ nào bị tính ngoan cô chỉ phối do các 
khuynh hướng tiềm ẩn sẽ an trú nơi các khuynh hướng tiềm ấn đó, 
kẻ nào bị tính kiêu mạn kìm kẹp” do tính kiêu mạn đó sẽ an trú nơi 
kiêu mạn đó, kẻ nào bị tính quyết đoán" kiềm chế sẽ an trú nơi 
tính bất quyết đoán đó, kẻ nào bị tính dao động chi phối sẽ an trú 
do tính xao lãng đó. 


Do không liễu tri được điều đáng được tuyên bố (akkheyyam 
apariñfiäya): sau khi đã thất bại không liễu tri đầy đủ mọi sự do 
tam liễu tri trợ giúp, điều đáng được tuyên bố, những pháp thuộc 
tam giới - do dị thục không liễu tri được điều đáng tuyên bố này. 
Chịu ảnh hưởng dưới ách thân chết (yogam ãyanti maccuno): 
phải chịu đựng dưới ách (zogzm) của thần chết, cùng chung ách 
nạn trong đó (samyogam), có nghĩa là [chúng] không thể tháo gỡ 
[chu đựng] tách rời khỏi (w/samyogam) [ách nạn đó|. Hay nói 
cách khác, ách nạn (yogam) là phương tiện, mà người ta nói rằng 
họ phải trải qua mạng lưới gây hại và mạng lưới lậu hoặc tượng 
trưng cho đạo quân Ác ma đã được thiết lập (yoj1tam). Về vẫn đê 
này, có lời nói răng: “Vì đối với thân chết và đạo quân của nó, kẻ 
đó không còn điều gì để mặc cả nữa” (M HI 187 = Nett 149). 


Sau khi đã chỉ rõ cho thấy đến mức độ vòng luân , ST 
vậy sau khi đã liễu tri được điêu đáng được tuyên bố” .. tiẾp 


'Ô CB S giải thích là /anhãđifhiggahavasena, còn E° giải thích là 
tanhadipa†ieggahavesena. 

ˆ. Xin đọc Nidd I 24. 

”,. Xin đọc Sv 537. 

*. B° và Spk giải thích là viwbaddho (C° giải thích là vinibandho), còn E° S° giải 
thích là vinwibbandho. 

°. C° BỲ và Spk giải thích là awi/hangafo, còn E° S° giải thích là anithãgato. 
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theo đó, Ngài nói thêm như vậy để chỉ rõ cho thấy vòng luân hồi 
đó không còn nữa. Về điểm này, từ cz (ấy vậy) có nghĩa là “điều 
ngược lại”; Ngài nêu bật sự tương phản giữa điểm Ngài đã thốt 
lên, là điều người liễu tri đó phải chứng đạt được điều đáng được 
tuyên bố. Sau khi đã liễu tri (pariñfñãya): sau khi hiểu ra rằng điều 
gì là khổ bằng cách xác định” theo cùng một cách bằng tuệ thánh 
đạo đi kèm theo với thiền quán; hay nói cách khác, sau khi đã 
khiến cho chức năng của toàn bộ tam liễu tri đạt đến tột đỉnh bằng 
cách vượt thăng hoàn toàn [khả năng của điều tuyên bố đó] bằng 
cách loại bỏ được các lậu hoặc trói buộc trong đó. Vj đó không 
nghĩ đến điều đã được nói lên (diễn tả ra) (akkhãtãram na 
maññ«ri): do có thực chất là toàn bộ những ý niệm đã được loại 
bỏ hoàn toàn, kẻ nào đã triệt diệt được toàn bộ lậu hoặc sẽ không 
nghĩ đến điều đã được nói lên, có nghĩa là [kẻ đó] không rơi trở lại 
bắt kỳ tự ngã nào với “tác nhân đó” v.v... như thật là chính bản 
chất của mình. [33] Chính nhờ có tâm ý đó, kẻ đó giải thoát được 
cảm giác về chánh đạo an tịnh vô thượng không gì vượt qua nổi 
(phu†tho viữnokkho manasa santipadam qanuffaram): chính vì 
chánh Pháp đó lại là Niết-bàn, được đặt tên là “giải thoát” do đã 
được giải thoát hết mọi sự hữu vi, “chánh đạo an tịnh” do đó là 
nơi mà mọi tra tấn xuất phát từ các lậu hoặc được khống chế, đã 
được cảm giác tiếp xúc (0hu†fo = phusifo, là dạng ngữ pháp khác) 
đã được chứng đạt, chính vì thế, vị đó không nghĩ đến điều đã 
được nói lên. Hay nói cách khác, sau khi đã đề cập đến thấu triệt 
khổ đề băng liễu tri và thâu triệt chân để khởi sanh bằng cách từ 
bỏ, bằng đoạn từ “sau khi đã liễu trỉ”, tiếp theo sau đó, Ngài đề 
cập đến thấu triệt diệt bằng hiện chứng và [thấu triệt] chánh Pháp 
bằng cách đem ra tu luyện [cùng một] chánh đạo đó bằng cách nói 
lên “giải thoát, là con đường an tịnh vô thượng không gì vượt qua 
nổi, sau khi đã giải thoát được cảm giác nhờ có tâm ý đó”. Đây là 
ý nghĩa câu này: chính vì ta được giải thoát (vữzwccari) khỏi cắc 
lậu hoặc băng cách trừ tiệt, đó chính là giải thoát (wimokkho), tức 





!.'Từ nguyên tương đương; pariññäya <paricchijja jãnitvã. 
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là con đường đã thành (thánh đạo). Hơn thế nữa, ta đã xúc cảm 
được con đường này (0u/{ho = phusiío, một dạng ngữ pháp 
khác), đã tu luyện khiến cho thánh đạo đó hiện hữu, về con đường 
này về phía chúng ta do có tâm (thánh) đạo ta xúc cảm được 
(phu††ham = phusiftam, là dạng ngữ pháp khác) chính con đường 
an tịnh vô thượng, đó là hiện' chứng Niết-bàn vậy. 


Liễu tri [hiểu rõ đây đủ] được điều đáng được tuyên bố 
(akkheyyasarmnpanno): do bởi lẽ Ngài đã từ bỏ được những điên 
đảo liên kết với một thế giới bị khuấy đục thông qua muôn vàn 
thất bại qui cho điều đáng được tuyên bố đó, kẻ nào khéo loại bỏ 
được những điên đảo đó thời chứng được, được phú bắm cho 
những chứng đắc đã được tu luyện kỹ càng thông qua liễu tri được 
điều đáng được tuyên bố.” Sứ đụng (đồ thiết yếu đó) sau khi đã 
cứu xét kỹ lưỡng (samkhãya sevï): do chứng tuệ tri viên mãn, về 
thói quen chỉ sử dụng những điều nhu thiết yếu đó như y cà-sa 
v.v... sau khi đã đắn đo suy xét kỹ càng, sau khi đã lượng định 
được giá trỊ cùng tuệ tri đó, cũng như đã có được thói quen sử 
dụng những đồ thiết yếu đó do đã cân nhắc kỹ càng chánh Pháp 
(sarnukhatadhammarfa), sau đó, do đã cứu xét thông qua tâm xả lại 
chính là sáu chi”, toàn bộ lãnh vực khách quan đã được tập trung 
cần thận. 4ø frú trên chánh Pháp (dhammaftho): an trú nơi chánh 
Pháp liên kết với asekhas (vị thánh hữu học) hay, nói cách khác 
đơn giản nơi chánh Pháp liên kết với chánh Pháp lại chính là Niết- 
bàn vậy. 7Tành đạt được mình trí (vedagu) vị đó chứng đạt được 
tuệ tri (@weẩagu) do bởi thực chất là Ngài đã vượt qua được điều gì 
cần phải liễu tri (øeđiabbassa), đó là tử diệu đề, mà Ngài đã vượt 
thắng (gz/a);` Ngài đã biến giáo lý của đức Phật đạt đến kết 


!. Chú thích của ngài Bose tại điển này như sau: “Về hai câu này xin đọc S I2, 18” 
hình như hoàn toàn không xác thực, trừ phi đây là tham khảo không chính xác cho SĨ 
11, trong đó đoạn kệ đầu tiên và nửa đầu tiên của đoạn kệ thứ hai, quay trở lại. 

“.B° giải thích là akkheyyapariññäbhinibbartahi (những chứng đắc vừa được am 
hiểu đầy đủ), còn E C° S” giải thích là akkheyyaparifiahi nibbatIahi. 

3. Xin đọc chú thích trong I-a I 167 cũng như Ud-a 166 về toàn bộ đoạn văn này. 

+ Từ nguyên tương đương. 
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thúc do thoát khỏi mọi sanh y đó là vô đw Niễt-bàn (parinibbãna), 
cho răng vị A-la-hán với những phẩm chất như vậy không còn 
được gọi là “#øhán” hay “Chư thiên ” do không còn phải tái sanh 
lại nữa trong tương lai nơi bất kỳ tái sanh nào nữa, vị đó đã vượt 
qua tình trạng đơn giản được định nghĩa là tên gọi vậy. 


Phân chú giải s//a thứ tư đến đây là kết thúc. 


ớ2 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


64. KINH CÁC ÁC HÀNH 


(HI.2.5). Trong s⁄z thứ năm:' “ác hành” (đuccarifänmi) là 
[những cách| hành xử không đúng cách (đuƒfhu carifani), hay 
những [dạng] phẩm hạnh bất thiện (đƒ/hãn¡ carifãni), “thân ác 
hành” (kayaduccarifam) cách hành sử không đúng cách 
(duccarifam) có liên quan đến các hành vi của thân (kãyena), hay 
ác hành diễn ra qua thân xác (kãyzío); cũng cùng một phương 
pháp phân tích như vậy được áp dụng đối với các phẩm hạnh còn 
lại. [34] Và các ác hành này được đề cập đến hoặc bằng cách 
thông qua phong tục tập quán (thói quen) hay thông qua [mười| 
qui trình hành động. Về điểm này, trước tiên, các ác hành thông 
qua phong tục tập quán: “Thân ác hành được tạo thành bằng cách 
VI phạm” các hạng mục tu luyện được qui định liên quan đến thân 
môn, các lỗi phạm ngữ ác hành về các hạng mục được qui định 
liên quan đến ngữ môn, các lỗi phạm ý ác hành chính là điều được 
qui định liên quan đến cả hai” [môn trên]”- đây chính là bài thuyết 
pháp liên can đến việc qui định; trong khi “Thân ác hành được ba 
ý hành tác thành đó là sát sanh v.v.. . diễn ra ngay tại thân môn 
cũng như tại ngữ môn, ngữ ác hành lí gôm bốn ý hành nói lời 
vọng ngữ v.v... cũng giông vậy [diễn ra tại ngữ môn]. ` ý ác hành 
gôm ba pháp liên kết với các hành như vậy, tức là tính tham ác, 


!. Đề biết thêm chỉ tiết về điều sẽ xảy ra trong sw//z này và suf/a tiếp theo, xin đọc 
It-a I 102 ở trên; cũng như Sv 958 và Sv-pt III 239tt. 

“..C° B° SẺ giải thích là v7ikkamo, còn E° giải thích là viakamimo. 

°..C° B° S° và Sv-p{ giải thích là wbhayaftha paññaffassa, còn E° giải thích là 
ubhayattha-pafiiaffassa; có nghĩa là thân môn và ngữ môn đề cập đến trước đó - Sv-p{ 
HI 239. 

*. Sv-pt cũng giải thích giống như vậy. 

”. Các hành liên can đến sát sanh v.v... cũng có thê thực hiện thông qua ngữ môn 
được, giống như các hành liên can đến nói dối v.v... cũng có thê thực hiện thông quan 
thân môn. Ra lệnh giết người có thể là một ví dụ cho trường hợp thứ nhất, thông tin 
không trung thực bằng viết hay thông qua báo cho biết bằng cử điệu thân xác là ví dụ 
trong trường hợp thứ hai. Xin đọc Bhikkhu Bodhi, 1993. tr. 207tt. 
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sân ác và tà kiến. hiện trạng - đây chính là bài thuyết pháp liên 
can đến mười qui trình hành động. 

Liên quan đến các đoạn kệ: chính vì đây chỉ là pháp bất thiện 
đã đạt đến một qui trình hành động được đề cập đến là thân ác 
hành v.v... “Và bất kỳ lỗi phạm nào khác mắc phải” được nhắc 
đến như vậy gồm trong các pháp bất thiện khác với thân ác hành 
này. Về điểm này, mắc phải lỗi phạm (dosasafihitam): mắc phải” 
các phiền não tham dục v.v... phần còn lại có thê hiểu được một 
cách dễ dàng. 


Phần chú giải s//a thứ năm đến đây là kết thúc. 


! Xin đọc As 90tt. 
“..B° giải thích là °samhiram, còn E° C° S° giải thích là °sahifam; xin đọc chú thích 
trong It-a I 102 ở trên. 


ở4 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


65. KINH CÁC THIỆN HÀNH 


(HI2.6) Trong bài kinh thứ sáu này: “các thiện hành” 
(sucariami) là [những cách| tự hành xử đúng cách (sz/fhu 
carifani), hay [các dạng| phạm hạnh đáng yêu (sundarani 
carifanï), “thần thiện hành” (kãyasucarifam) chính là thiện phạm 
hạnh (swcarifam) liên quan đến thân (&ãyena), hay thiện hành xuất 
hiện thông qua thân (kãyafo); đây cũng là một phương pháp chúng 
ta có thể áp dụng liên quan đến với những gì còn lại. Hơn thế nữa, 
trong trường hợp còn lại, lời nói có hai loại, tức là băng cách 
thông qua phong tục tập quán và loại thông qua mười qui trình 
hành động. Về điểm này: “Thân thiện hành bao gồm không lỗi 
phạm đến các hạng mục tu luyện được qui định liên quan đến 
thân môn, ngữ thiện hành lại bao gồm không lỗi phạm đến tiết 
mục tu luyện đó được qui định liên quan đến ngữ môn, ý thiện 
hành bao gồm không lỗi phạm đến các tiết mục tu luyện được qui 
định liên quan đến cả hai [môn như vậy]” - đây chính là bài thuyết 
pháp liên quan đến các qui định; trong khi đó: “Thân thiện hành 
bao gồm ba việc kiểm chế dưới dạng cách ý hành đó khởi lên đối 
với kẻ nào kiềm chế không sát sanh v.v... ngữ thiện hành bao gồm 
bốn kiềm chế dưới dạng các hành [khởi lên] nơi kẻ nào kiềm chế 
không nói lời vọng ngữ v.v... ý thiện hành bao gồm bao gồm ba 
pháp liên kết với các hành đó, tức là không có tham ác, không có 
sân ác và không có tà kiến”” - đây chính là bài thuyết pháp liên 
can đến [mười] qui trình hành động. Phần còn lại có thể hiểu được 
một cách dễ dàng. 


Phân chú giải s//a thứ sáu đến đây là kết thúc. 


!.Ở đây và đưới đây C° B° S° giải thích là paññaffasikkhäpadassa, còn E° giải 
thích là paññaftisikkhapadassa. 
?. Xin đọc As 103tt., cũng xin đọc Bhikkhu Bodhi, 1993, tr.209tt. 
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66. KINH CÁC THANH TỊNH 


[35] (IHI.2.7) Trong bài thứ bảy: các thanh tịnh (soceyyđml): 
các tính chất thanh khiết. Thân thanh tịnh (kãyasoceyyam): thân 
thiện hành, ngữ và ý thanh tịnh cũng đơn giản chính là ngữ và ý 
thiện hành, được đề cập đến, thí dụ: “Về điểm này, thế nào là thân 
thanh tịnh? Kiềm chế khỏi sát sanh” () v.v... 


Liên quan đến các đoạn kệ: “kẻ có thân thanh tịnh” 
(kãyasuci) chính là người tinh khiết thông qua thân do thực chất là 
toàn bộ thân ác hạnh đã được loại bỏ bằng cách triệt diệt đến tận 
sốc. Chứng thanh tịnh (soceyyasampannam): được trang bị với 
chứng đắc tinh khiết thành công do bởi thực chất là các phiền não 
đã được an tịnh. Phần còn lại chính xác giống như những gì ta đã 
khắng định ở trên. 


Phần chú giải sua thứ bảy đến đây là kết thúc. 





! Xin đọc A I271tt. 
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67. KINH CÁC THÂM LẶNG 


(HI.2.8) Trong bài thứ tám:' các hâm lặng (moneyyäni): “kẻ 
khôn” (ni) là con người như vậy là bởi vì Ngài là kẻ thầm lặng 
(kẻ khôn ngoan) (nai) ngay cả trên cõi đời này và ở cõi đời sau 
và vì hạnh phúc của chính mình và hạnh phúc của các tha nhân 
nữa” - có nghĩa là, bảy bậc hữu học (sekJ»as) cùng với những kẻ 
phàm phu dễ thương (/wíhujjana) và vị A-la-hắn; nhưng trong 
trường hợp hiện nay, chỉ ám chỉ đến vị A-la-hán ở đây mà thôi. 
“Các thầm lặng” đmoneyyäni) chính là tài sản (bhãyä) của kẻ khôn 
ngoan” (wwøi), tức là thân ngữ và ý phẩm hạnh thiện của vị A-la- 
hán. 


Hay, nói cách khác, “các thầm lặng” oneyyãni) chính là các 
pháp có liên can đến việc tu luyện tính khôn ngoan và chứng đắc 
khôn ngoan hạnh (wwzibhãva), trong đó, ta thấy có một tường 
trình chỉ tiết như sau: 

Về điểm này, thế nào là thân trầm lặng? Thân trầm lặng chính 
là từ bỏ được ba thân ác hành; thân trầm lặng chính là ba thân 
thiện hành; thân trầm lặng chính là trí liên kết với điều lẫy thân 
làm đối tượng;” thân thầm lặng cũng chính là liễu tri nơi đâu có 
liên quan đến thân; thân thầm lặng là thánh đạo đi kèm theo với 
liễu tri;ˆ thân thầm lặng là loại bỏ được dục tham ở nơi đâu có 
thân liên quan; thân thầm lặng cũng chính là chứng đắc thành 
công đệ tứ thiền đó chính là đoạn diệt các thân hành." 

Về điểm này, thế nào là ngữ thầm lặng? Ngữ trầm lặng chính là 
loại bỏ được bốn ngữ ác hành; ngữ trầm lặng chính là bốn ngữ 


!. Đề biết thêm chỉ tiết xảy ra tiếp theo sau đây, xin đọc Sv. 1004tt., Sv-pt, II 
279tt., Mp HI 37 ltt., cũng xin đọc Nidd I 57tt., Nidd-a I 176 và Nidd H 229. 

”. Xin đọc Vv-a 231. 

3. Coi thân là đối tượng, xảy ra thông qua tính vô thường v.v... Nidd-a I. 

*B° và Nidd I giải thích là pariãñãsahagafo, còn E°® C° S° giải thích là 
kaãyapariññasahagato. 

*. Dưới dạng thở ra hít vào - Nidd-a I. 
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thiện hành... là trí liên kết với điều gì lẫy ngữ làm đối tượng... 
là liễu tri ở nơi đâu ngữ có liên quan... là thánh đạo đi kèm theo 
với liễu tri'... là loại bỏ được dục tham ở nơi đâu có ngữ liên 
quan; ngữ thầm lặng chính là chứng đắc thành công thiền-na 
thứ hai đó chính là diệt các ngữ hành.” 
Về điểm này, thế nào là ý trầm lặng? Y trầm lặng chính là loại 
bỏ được ba ý ác hành... là ba loại ý thiện hành... là trí liên kết 
với điều gì lây ý làm đối tượng... là liễu tri ở nơi đâu ý có liên 
quan... là thánh đạo đi kèm theo với liễu tr... là loại bỏ được 
dục tham ở nơi đâu ý có liên quan; [36] ý trầm lặng chính là 
chứng đắc thành công thiền diệt thọ tưởng trong đó có diệt các 
tâm hành. 

Nidd I 57t. 


Liên quan đến các đoạn kệ: kẻ nào đã tắm sạch được điểu ác 
(ninhãtapäpakam):ˆ kẻ nào đã lẫy nước” tắm sạch được các vết 
nhơ bât thiện đó chính là thánh đạo thù thăng.” 


Phần chú giải s//z thứ tám đến đây là kết thúc. 


!.BẺ và Nidd I giải thích là pariðñäsahagzfo, còn E° C° S° giải thích là 
yäcãäpariññasahagato. 

“. Dưới dạng tầm và tứ - Nidd-a I. 

°..B° và Nidd I giải thích là pariiñãsahagafo, còn E° C° S° giải thích là 
manopariññasahagao. 

? B° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S$° giải thích là 
niddhotapapakam. 

”. B° S° giải thích là °/a/ena, còn E° giải thích là °/ã/ena, C° giải thích là ”phalena 
(lại liên kết với thánh quả). 

°_B° giải thích là aggamagga”, còn E° S° giải thích là a‡†hangikamagga?, C° giải 
thích là aƒfhangamagsd" (bát chánh đạo). Cách giải thích này hình được ưa thích vì đưa 
ra thực chất là ngài Dhammapäla đã chỉ ra rằng sa này chỉ liên quan đến vị A-la-hán; 
xin cũng đọc Uđ-a 98 cũng có nói đến thánh đạo thù thắng trong một bối cảnh tương tự. 
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68. KINH THAM DỤC THỨ NHẤT 


(IHI.2.9) Trong bài thứ chín: yassa kassaci (bất kỳ kẻ nào) là 
một đại từ bất định - chính vì thế: bất kỳ (yassa kassaci) đương sự 
nào (cá nhân) cho dù có còn an trú trong gia đình hay xuất gia đi 
tu. Ca tử Đồ được tham dục (rago appalino): chưa từ bỏ được 
(na pahno),` băng cách triệt diệt đến tận gốc, điều gì là tham dục 
(rãgo) hiểu theo nghĩa tạo ra dao động (añjana), cũng không tạo 
ra được chứng nhập một pháp khởi lên qua chánh đạo. Cùng một 
phương pháp như vậy cũng được áp dụng trường hợp nào có liên 
can đến sân hận và si mê. Về điểm này, chính tham dục, sân hận 
và s¡ mê sẽ dẫn ta đến các khổ cảnh đã được loại bỏ bằng thánh 
đạo thứ nhất, ta loại bỏ bằng thánh đạo thứ hai tham dục và si mê 
thô,” ta cũng loại bỏ được băng thánh đạo thứ ba cũng những tham 
dục sân hận này không còn gì sót lại, ta loại bỏ được hữu ái và sĩ 
mê còn lại bằng thánh đạo thứ tư. Khi ta loại bỏ được các tham 
dục này như vậy, toàn bộ các phiền não, do chúng được liên kết 
trong đó, chính chúng cũng được loại bỏ. Bất kỳ vị tỳ khưu nào, 
hay vị tỳ khưu ni nào, hay nam cư sĩ cũng như nữ cư sĩ nào không 
từ bỏ băng thánh đạo như vậy, thời tham dục như Vậy V.V.. . bằng 
cách này, thời ta bảo các vị đó bị “trói buộc” với Ác ma” bị trói 
buộc với phiền não Ác ma, và ở bất kỳ điểm nào, ta bị trói buộc 
do phiền não Ác ma cũng thời điểm đó ta bị trói buộc với ý Ác ma 
muốn v.v..." ì khi kẻ nào bị cạm bây Ác ma trói buộc (patimukk` 
assa Máarapaso): do thực chất các phiên não không được loại bỏ, 
[ta nói] ké đó bị trói buộc với Ác ma, do cá nhân đó không loại bỏ 
được các phiền não, mà các phiền não lại được co1 như là cạn bây 


!.. C° B° cũng giải thích tương tự như thế, còn E° S° giải thích là appahino; không 
còn nghi ngờ gì nữa ở đây Dhammapaäla đưa ra một dạng ngữ pháp khác từ cước chú từ 
appalno. 

ˆ. Xin đọc Nett 28. 

3..B° giải thích là 5ađđho, ở đây và trong suốt đoạn văn, còn E° C° S° giải thích là 
bandho. 

*. Xin đọc Ud-a 367 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. ở9 


Ác ma, vì tâm thức của kẻ nào bị gắn chặt, đã bị nhập vào liên tục 
- nghĩa là, do kết quả là họ đã tự ý tạo cho mình bị trói buộc. Hay 
nói cách khác [người ta đề cập đến vị đó] như là kẻ có thể bị trói 
buộc" với cạm bẫy Ác-ma. Về góc độ tích cực:” ở đây đối với kẻ 
nào không bị trói buộc: omuckk'assa = avamukkoÌassa (thay thê 
hai âm tiết ngắn bằng một dạng ngữ pháp khác) có được giải 
thoát, đã được loại bỏ.” Điều còn lại được hiểu như đối nghịch lại 
với những gì đã được khăng định ở trên. 


Trong trường hợp hiện nay, các đoạn kệ được truyền lại cho 
chúng ta băng một cách duy nhất cách tích cực đó. Đây là ý nghĩa 
ngắn gọn liên quan đến điều trong đó: kẻ nào với tư cách là bác 
Thánh nhân (ariyapuggala) đối với họ đã loại bỏ được tham dục, 
sán hận và vô mỉnh, đã được tạo cho đoạn diệt băng thánh đạo thù 
thắng - kẻ đó được gọi là vị đã tu tập bác Thánh như thể các Phật 
đà v.v.. được cho là, thuộc số những kẻ đã tu tập, trong số các vị 
A-la-hán đo bởi thực thế là thân, giới đức, tâm và tuệ tri của họ 
sau khi đã được tu luyện như vậy” đã trở thành Phạm thiên, là kẻ 
đã chứng đạt thánh quả A-la-hán; là hoặc trở thành vị bậc Thánh 
(brahmam) hay là bậc tối thượng, [37] là vị Như Lai hệ tại ở chỗ', 
bậc Thánh này (ariyapuggala) cũng đã tự mình hành động phù 
hợp với cách thức trong đó những khi khác là những người đã triệt 


!. Hình như trong cách giải thích thứ nhất, từ zassơ được coi như là thuộc cách ngôi 
thứ ba số ít, trong cách giải thích thứ hai lại là ngôi thứ ba rất có thê của động từ 2/0. 

”. Xin đọc chú thích trong It-a I 155 ở trên. 

3. Không thấy liệt kê trong PED hay CPD. 

*..CP B° giải thích là apanifo, còn E° S° giải thích là appanihifo; cũng ảnh hưởng 
đến ý nghĩa đôi chút. 

°. .C° B° giải thích là bhãwifakãyasilacifapaññatäya, còn E° S° giải thích là 
bhaãvifakayam silaciffapañfñiafaya; xin đọc S TV 111, A 1249, V 42, Nett 91 và PỊ I 150, 

v... Mp V 19 coi kẻ nào đã tu luyện thân ngang bằng với vị A-la-hán, giống như Mp II 

361 cũng coi giống như vậy với kẻ nào đã triệt phá được hết các lậu hoặc cũng giải thích 
thêm răng, do “thân” ở đây chính là thiền niệm thân xác. Spk II 395, mặt khác lại coi 
“thân” ở đây như là thân môn thứ năm (pañcadvarikakaya). Xin cũng đọc chú thích của 
Ñãnamoli về cùng cách giải thích trong M⁄#&/ 163. 

!. Cách giải thích này về Như Lai, cũng có thê so sánh với định nghĩa được ghi lại 
trong It-a I I17tt. ở trên. 
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phá được hết các lậu hoặc xuất hiện sau khi đã được phú cho 
chứng đắc thành công với điều kiện' cần thiết trước đó và với 
cách thức trong đó họ đã tới được, đã chứng đạt Niết-bàn thông 
qua trung đạo không rơi vào hai thái cực, gồm có” các [pháp] giới 
thuộc giới, định và tuệ học, hay bằng cách trong đó họ thấu triệt 
một cách chính xác phù hợp với tính chất đặc biệt” đối với các uân 
v.v... và bằng cách trong đó họ đã biết rành mạch và rõ ràng các 
khổ để thích hợp v.v...ˆ bằng cách trong đó họ cho các lãnh vực 
khách quan thuộc sắc pháp v.v... chỉ bằng cách những gì đã thấy 
được v.v..." hay hơn thế nữa, băng cách trong đó họ tránh được 
tám phi thánh ngôn, trở thành những người chỉ tiến tới bằng ngôn 
ngữ thánh đức chính là những người có hành động” được tiễn 
hành chỉ bằng cách phù hợp với chính hành động của họ mà thôi, 
là vị Phát Đà do bởi vì vị đó đã chứng ngộ (Phuddhatfäya) bốn 
chân đế, /à kẻ đã vượt qua được hận thù và sợ hãi trong, đó môi 
hận thù đối với cá nhân, mối hận thù lại là các phiền nãoŠ và nỗi 
sợ hãi tự khiến trách đã được vượt qua, là kẻ đã đoạn tận được 
tất cả do bởi một thực chất là toàn bộ các phiền não và các tích 
lũy phiền não đó v.v... đã được đoạn tận hoàn toàn. 


Phân chú giải sua thứ chín đến đây là kết thúc. 


!. Pubbhñpanissayasampattisamannagaiä; xin đọc Sv 488tt., Ấnanda cũng có thảo 
luận về cùng một vẫn Bhikku Bodhi đã đưa ra, 1984, tr.74. 

“..C° B° giải thích là °sahagafäya, “đi kèm theo”, còn E° S° giải thích là 
“sangahaya. 

3. C° B° S° giải thích là /afhalakkhanam, còn EỀ tathälakkhanam; xin đọc It-a I 118 
ở trên. 

*, Xin đọc It-a I 118 ở trên, trong đó giải thích là tứ diệu đề. 

”. C°B° S giải thích là røpãđi¡ke, còn E° giải thích là rupaãdiko. 

6 Ditthamaftädivasena; xin đọc Ud 8. 

7. Kãyã; nghĩa đen là “thân xác”. Xin đọc It-a I 120 ở trên để biết thêm nhiều chi 
tiết giống nhau. 

Š. Xin đọc chú thích trong It-a I 49 ở trên. 

°.. C°B° giải thích là a//kkarmran ti, còn E° S° giải thích là afikkantam. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 0 


69. KINH THAM DỤC THỨ HAI 


(II.2.10) Trong bài kinh thứ mười: kẻ nào chưa vượt qua 
được (na afari): là kẻ chưa vượt được (na tinno).ˆ Đại dương 
(samuddami): đại dương luân hồi (samsara) hay đại dương bao 
gôm nhãn giới v.v... Cả hai thứ này đều là đại dương, chính vì 
chúng giống như một đại dương hiểu theo nghĩa khó lòng có thê 
giải thích đầy đủ được.” Hay, nói cách khác, ý nghĩa ở đây chính 
là một đại dương (samuadam) hiểu theo nghĩa là trạng thái ẩm ướt 
(samuddana).` do tính chất chúng tạo ra, thông qua những cơn 
mưa phiên não, liên tục tính của chúng sanh sẽ bị ướt xũng” bởi 
các phiền não đó. Với sóng biển hãi hùng (savfcim): với sóng 
biển, qua các sóng biển đó dưới dạng xáo động lại chính là sân 
hận tạo ra; về điều này có lời nói răng: “Này tỳ khưu, “sóng biển 
hãi hùng ` là cách diễn đạt theo ân dụ dành cho những xáo động do 
sân hận tạo thành” (. Với ác triển đại dương đó (savaffar): VỚI 
các ác triền đại dương đó (saha ãvaffam, thay thế hai âm tiết ngắn 
bằng một dạng ngữ pháp khác) do các ác triền đại dương dưới 
dạng năm thành phần dục lạc; cũng với điều này có lời nói rằng: 
“Này tỳ khưu, 'ác triển đại dương hãi hùng' chính là cách diễn đạt 
theo phép ẩn dụ bằng năm thành phần dục lạc” (). Với cá mập, 





'. Đề biết thêm chỉ tiết xảy ra tiếp theo sau đây, xin đọc Spk II 2 tt. 

“ Ở đây, tôi theo cách giải thích của SẺ; là na afarï fi na tinno, còn E giải thích là 
atar tỉ na tinno, CŸ giải thích là na afar† tỉ atinno, B° giải thích là afar† tỉ tỉinno /na tỉnhgo 
afi„mo. Xin đọc It (BŸ), giải thích là afimo thay vì na afari. 

3. Duppiranatthena;, không còn nghỉ ngờ gì nữa, chúng ta nên coi đây là điều 
“khó lòng lâp đầy” trong trường hợp là đại đương, nhưng vì “khó lòng lấp đầy” (có 
nghĩa là thỏa mãn) trong trường hợp là nhãn căn v.v... Xin đọc It-a I 98 ở trên, trong đó 
một cảm tình giống nhau được bảy tỏ ra; xin cũng đọc Vism 584. 

*. Không thấy liệt kê trong PED; rất có thể là < sm + wud/una. 

`, Kilesasadanato; C° giải thích là kilesasaranafo. Hình như là từ tiếng Phạn tương 
đương với sađana, theo tự điển MW s.v. có thể ám chỉ đến “việc tạo ra cách giải quyết” 

v... đây cũng chính là “nước”. Từ szđana không thấy được ghi lại trong PED. 
s; Không truy tìm được tông tích; xin đọc M I460 = A II 124; cũng như It 114. 
7. Không truy tìm được tông tích; xin đọc M I 461 = A II 125; cũng như It 114. 
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đạ-xoa (sagaham sarakkhasarn): VỚI các con cá mập" lại chính là 
các cá nhân kháo giới được coi như giống hệt với qui vương đại 
dương, hung tàn,” cá và qui sứ” sông dưới nước do chính dòng dõi 
của bọn chúng chính là ngăn trở đối với những ai đã chứng nhập 
và an trú trong chính cánh đồng có của họ. Vì cũng giông như 
vậy, đã có thời Thế Tôn nói răng: “Này tỳ khưu, với cá mập, [38] 
với qui vương được dùng là ân dụ để diễn tả về giới nữ” (Ú). Ké 
nào đã vượt qua được (afari): kẻ nào đã vượt qua được đại dương 
đã nói đến ở trên bằng một chiếc xuông đó là tuệ thánh đạo. Kẻ 
nào đã vượt qua (tinno): kẻ nào đã đi qua (no). Kẻ đã đi vượt 
ra ngoài (pãrzmgzio): kẻ nào đã tới được nơi ở tận bến bờ bên 
kia, tới bờ bên kia, đại dương đó, đến được đoạn diệt. Đã đặt chân 
đến chỗ đất cao khô ráo (thale ti†thati): cũng bằng cách như vậy, 
sau khi đã vượt qua được đại bộc lưu luân hồi và đại bộc lưu dục 
lạc v.v... ta nói rằng vị bà-la-môn đó đã trục xuất được ác nhân 
như là kẻ đang đứng trên nơi cao khô ráo, tại bến bờ bên kia, nơi 
Niết-bàn. 

Trong trường hợp này cũng vậy, các đoạn kệ đã được truyền 
lại cho chúng ta chỉ với khía cạnh sáng sủa. Về điểm này: với sóng 
biển hãi hùng (ñmibhayam):` với những cơn sóng hãi hùng nơi đại 
dương đã đề cập đến ở trên” chính vì do tính chất sóng biên là gây 





! Sagaham, BẺ giải thích là sahifam. E° chèn thêm sa rakkhasan tỉ; C° B° SẼ lại bỏ 
qua. 

ˆ. Canda”, nói cách khác điều có thể ám chỉ một loại qui thần có cùng tên, thường 
liên kết với Siva. 

3. Macchadakarakkhasa°, B giải thích macchakacchaparakkhasa° là 'cá, rùa và 
qui thần”. 

?. Không truy tìm được tông tích; xin đọc It 114. 

”. B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° giải thích là „ưnibhayam, Spk 
giải HICH là sa-imibhayưm; xin đọc thêm II. 

5 Có thể giải thích là (trong bản văn chúng ta hiện có) rất ngạc nhiên hình như 
Dhammrmapäla không đưa ra được nhận xét gì về từ này cho đến tận It-a II 170 dưới đây. 
Tuy nhiên, lời tuyên. bố hiện nay hình như chỉ rõ cho thấy có sai sót trong khi chép tài 
liệu này từ lúc ban đầu. Hay liệu ở đây “điều đã nói tới có liên quan gì đến đoạn trong It 
hay không? 
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hãi hùng'. Thật khó lòng có thể vượt qua (dufaram): thật khó 
lòng vượt qua nôi. Đã vượt qua được (accaíar¡): đã thăng vượt. 


Là vị đã vượt qua được ách triển (sangafigo): vị đó đã vượt 
qua được ách phược” do Ngài đã vượt qua được, do Ngài đã từ bỏ 
năm ách phược dục lạc v.v... Vj này đã đạt được mục đích, không 
thể ước lượng được (atthahgato so na pamanam efi): như Vậy, vị 
A-la-hán này, đã đi đến tận CN đích một cách vĩnh viên các 
pháp đó, như thể tham dục v.v... là điều ta có thể ước lượng 
được” cũng do cùng một cách đó và do đã hoàn tất được pháp giới 
v.v... Ngài không có khả năng có bất kỳ ai ước lượng được Ngài 
với những lời như “Đây chính vị này do giới định tuệ”, không thể 
ước lượng được; hay nói cách khác Ngài đã biến lời dạy của đức 
Phật đến chỗ kết thúc bằng đại Niết-bàn không còn chút sanh y 
nào nữa, cho răng, đây là vị A-la-hán là kẻ đã đi đến tận cùng đích 
được cho là Niết-bàn không còn chút sanh y nào, do khả năng của 
Ngài không ước lượng được bằng lời “Ngài đã an trú” cảnh giới 
đặc biệt này; đây chính là con người cụ thể có tên tuổi và dòng 
họ”, không thể đi đến, không th ước lượng được, đi kết quả của 
chính bản chất đó Ngài nói răng, Ngài đã khiến cho vua thân chết 
sỉ ám, khiễn cho thần chết không còn có thể theo đuôi được người 
nữa. 


Chính vì thế ta nên hiểu như thế này, trong bài kinh thứ nhất, 
thứ năm và thứ sáu của chương này, Ngài đã trình bày rõ ràng về 
vòng luân hồi, trong bài kinh thứ hai, thứ bảy và thứ tám không 
thây đá động gì đến vòng luân hồi đó cả và bài kinh còn lại đề cập 
đến cả vòng luân hồi cũng như thiếu văng vòng luân hồi đó. 





!B° giải thích là ømi bhayam (S giải thích là ni bhayam), còn E° SẺ giải thích 
là am„wznibhayam, xin đọc thêm It-a II 170 ở dưới. 

“..C° B° giải thích là sawgäiigo, còn E° S° giải thích là saägaffo; ý nghĩa này không 
gây ảnh hưởng øì nhiều cho lắm. 

”. Tham dục, sân hận, si mê, kiêu mạn và tà kiến - Vibh 377. 

*..B° giải thích là rãgãđmưm, còn E° C° SẺ giải thích là rãgãnam. 

°. Pamanakaradhammanam hay “khiến cho kết thúc” — xin đọc It-a I 92 ở trên. 

5C B° S° giải thích là £/o, còn E° giải thích là ƒfifo. 
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Phần chú giải sw//a thứ mười đến đây là kết thúc. 


Đến đây ta cũng kết thúc chú giải chương thứ hai. 
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DIÊN GIẢI CHƯƠNG XỬ LÝ BA PHÁP 
CHƯƠNG BA 
70. KINH TÀ KIÊN 


[39](IL3.1) Trong bài [kinh] đầu tiên trong chương ba, fa đã 
thấy: ditha maya = maya điffha (một dạng ngữ pháp khác), đã 
thây, đã tìm hiểu, đã thăm dò trước tiên bằng chính hai KH mắt 
của ta, tức là, con mắt thịt và con mắt Chư thiên của tụt: Bằng 
cách này, Ngài bác bỏ điều gì là tin đồn v.v... - và điểm này hầu 
như được truyền lại cho chúng ta trong bài kinh Päli. Được phú 
cho thân ác hành (kayaduccaritena samannagaf4): được đáp ứng 
đầy đủ với thân ác hành. Những người chỉ biết chỉ trích các bậc 
Thánh (ariyänam upavädakä): chỉ trích,“ lăng mạ, khiên trách các 
bậc Thánh như đức Phật v.v...- ngay cả các cư sĩ đã chứng quả 
Nhập lưu - bằng cách tố cáo họ với đủ điều mà không xảy ra bằng 
những lời phi báng liên can đến các phẩm hạnh thiện của các ngài. 
Về các tà kiến (micchãditthikã): về thị kiến lập lờ. Chấp nhận các 
nghiệp do tà kiến chỉ phối (micchãditthikammasamadän3): về rất 
nhiều nghiệp chướng khác nhau đã được thực hiện do dị thục các 
tà kiến mà ra, cũng cùng loại tà kiến lại khiến cho kẻ khác cũng 
thực hiện các [nghiệp chướng] nơi thân nghiệp, mà bắt nguồn từ 
tà kiến mà ra. Và về việc này, thực chất là việc công kích các bậc 
Thánh và tà kiến đó đã được gộp [tương ưng] gom cả trong ngữ 
và ý tà hạnh rồi, việc nhắc lại các tà hạnh này” nhằm mục đích chỉ 
rõ cho thấy thực chất là họ phải gánh chịu lỗi phạm lớn lao. Vì 
công kích chư bậc Thánh phải gánh chịu lỗi phạm lớn lao, tương 
tự như [hiện báo nghiệp] phải gây ra [quả dị thục| ngay lập tức, 


'.C°B° S° giải thích là đibbacakkhuna, còn E° giải thích là nibbanacakkhunä. 

”. Xin đọc thêm It-a I 176 ở trên. 

3..B° giải thích là mahäsãvajjabhaävadassanattham II! Mahäsãvajjo, còn E° C° $° 
giải thích là mahãsãva†]abhavadassanattham. N' esam mahãsavd†)o. 
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phù hợp với điều đức Phật đã có thời đề cập đến: “Này Sãriputta, 
ti vì tỳ khưu chứng giới đức, chứng thiền định và chứng tuệ 

rỉ' (giới định tuệ) nên Ngài phải chứng đạt trí cuối cùng nơi 
những nguyên nhân nhân tiền này, chính vì thế ta cũng khăng định 
điều đó giống như vậy,” này Sãriputta, kẻ nào không từ bỏ lời 
tuyên bố đó, không từ bỏ [trạng thái] của tâm đó, không thê từ bỏ 
được tà kiến đó, [sẽ phải trầm luân] nơi hoả ngục giống như điều 
ta đã tuyên bố như vậy”? (M L71); trong khi đó lại có lời nói răng 
chẳng còn điều gì đáng khiển trách lớn hơn là tà kiến, theo đó 
Ngài cũng đã có lần nói như sau: “Này các vị tỳ khưu, ta chắng 
thây có bất kỳ điều gì phải bị khiển trách lớn hơn giống như các tà 
kiến vậy, này chư tỳ khưu, tà kiến quả là một lỗi phạm to lớn biết 
nhường nào”? (A I 33). 


Với câu: “Hơn thế nữa ta, [khăng định| điều này” v.v..., thế 
rồi Ngài bắt đầu thuyết giảng quan điểm đã đề cập đến trước đó về 
điều [đã được thăm dò] trước tiên do chính Ngài một cách mạnh 
mẽ hơn nữa. Ta có thể hiểu điều này rất dễ dàng. 


Liên quan đến các đoạn kệ: sưu khi đã hướng tâm vào đường 
tà (micchã manam panidhäya): sau khi đã sắp xếp hành vi của 
tâm thiếu phương pháp (cizm) thông qua tham lam v.v... [40] 
Sau khi đã thốt lên những tà ngữ (micchã vãcam abhãsiya): sau 
khi đã thốt lên một cách sai trái (bãsi/wã, một dạng ngữ pháp 
khác) bằng cách nói lời vọng ngữ v.v... Sau khi đã thực hiện 
những tà nghiệp (mmicchaã kammanl kafvanag): sau khi đã thực hiện 
tà nghiệp (kaxã, một dạng ngữ pháp khác) thân nghiệp bằng cách 
sát sanh v.v... Hay nói cách khác, sau khi đã hướng tâm đi vào 
đường tà (micchã manam panidhäya): sau khi đã sắp xếp các ý 





!. Paññãsampamno — C° B và M cũng giải thích như vậy; E° S° lại bỏ qua. 

lộ Evamsampadam idam; hiểu theo nghĩa đen “đây phải do dị thục như vậy”, cũng 
như trong Ud-a 343. Evamsampadaim không thấy liệt kê trong PED hay CPD. 

3. Yathäbhatam nikkhitto evam niraye; xin đọc thêm It 12. 

* Jajjãmi; A giải thích là mahäsãvajjãmi, là tính tối thượng thuộc các pháp phải 
gánh chịu lỗi phạm lớn. Xin đọc Mp II 27. 
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nghiệp (cam) đã bị tà kiến làm cho méo mó'. Chính phương 
pháp này cũng là cặp câu văn còn lại có liên quan. Tiếp theo sau 
đó, Ngài chỉ rõ cho thấy lý do bài tường trình đó đã biến thành 
cách tu luyện tà hạnh về phía ngài, nói răng: “Vì là kẻ ít nghe” có 
nghĩa là nơi kẻ đó thiểu không thấy có những điều đã nghe. Để 
đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho tha nhân, do chỉ có điều 
Ngài không quay trở về với chánh Pháp của vị bậc Thánh”. Kẻ 
nào không làm thiện nghiện, là kẻ chỉ biết thực hiện điều bân tiện, 
là kẻ chỉ biết đi theo tà pháp.” Sống trên đời với sanh mạng ít ỏi 
(appasmim idha jTvife): nơi chính cuộc đời vô cùng ngắn ngủi trên 
cõi đời này, phù hợp với điều Ngài đã có thời nói như sau: “Kẻ 
nào sông lâu cũng chỉ được một trăm năm hay hơn thế chút đỉnh” 
(DII4; SI 106), và: “Sự ít ỏ1 là sanh mạng con người” (S I 108). 
Chính vì thế, kẻ nào nghe nhiều, kẻ nào chứng tuệ tri, nhanh 
chóng thực hiện các thiện nghiệp và rồi hoặc là trở thành người 
được lên thiên đàng," hay là người an trú Niết-bàn; trong khi đó, 
kẻ nào, đo nghe íf, lại thực hiện các tà nghiệp, là kẻ bị liệt tuệ, sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ phải sanh vào địa ngục. 


Phân chú giải sz//a thứ nhất đến đây là kết thúc. 


! Viparinatam; C° B° giải thích vipariram là “đáng khả nghĩ”. 
„ Ariyadlhiatmimassđ, xin đọc Nidd L 7ltt. 

3. Pãpadhammo, hay “là kẻ sẵn có bản chất bất thiện” 
: . 9aggipago, hay “là kẻ hướng chiều về thiên đàng”. 
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71. KINH CHÁNH KIÉN 


(HI.3.2) Trong bài kinh /sz//a/ thứ hai ta nên hiểu ý nghĩa 
như điều ngược lại với những gì đã khẳng định trong sz/z thứ 
nhất. 


Phần chú giải su//a thứ hai đến đây là kết thúc. 
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72. KINH XUẤT LY 


(HI.3.3) Trong bài thứ ba: nói về xuất ly (nissaraniyä):' liên 
quan đến xuất ly này (øissarana). Các giới (dhãtuyo): những giới 
này tự bản chất trống không thiếu thốn đủ thứ.” Từ các dục lạc 
(kamanamr): không chỉ từ những vật dục mà còn lại chính là các 
phiền não dục nữa. Hay, nói cách khác, xuất ly khỏi đục lạc 
(kamanam): [xuất ly] khỏi dục lại chính là phiền não dục; vì xuất 
ly khỏi các dục đó lại chính là các phiền não dục tự bản chất 
chắng là gì khác hơn là xuất ly khỏi các vật dục vậy. [41] Về điều 
này có lời nói rằng, 

Đây chăng phải khác biệt màu mè trên cõi đời này đã tác thành 
dục lạc đâu; chính tưởng tượng tham dục đã tạo thành dục lạc 
cho con người. Sự khác biệt màu mè trên cõi đời này tỒn tại 
như thật; lại chính là khao khát các dục lạc trong tương quan 
này mà kẻ khôn đã loại bỏ được. 

SI22=AIIH4II 


Thoát ly (nissaranam): rời khỏi. Từ bỏ (nekkhammam): là thiền-na 
thứ nhất; đặc biệt liên quan đến thiên lấy bất mỹ làm đối tượng. 
Hơn thế nữa, xuất ly khỏi dục lạc này còn phải hiểu dưới dạng 
định nghĩa tối đa, chính vì tâm kẻ nào đã liễu tri các hành sau khi 
lấy thiền-na làm căn bản và rỒi, khi vừa chứng thánh đạo thứ ba, 
kẻ đó chứng Niết-bàn thông qua thánh đạo Bất lai,” thời kẻ đó 
xuất ly khỏi dục lạc một lần cho mãi mãi. J[Xuát ly] khỏi các sắc 
(rupanan): xuất ly khỏi sắc pháp (liên quan đến sắc), đặc biệt 
xuất ly khỏi toàn bộ các pháp liên quan đến sắc giới, chấp nhận 
cách phân tích thành các pháp thiện, các pháp dị thục và tố, cùng 





!_ C°B° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là zissaramyä. 

*,%ffasuñiasabhävä - xin đọc thêm Sv 1031 = Mp III 321, thay vào đó lại giải 
thích là aasuññasäbhãvä, và cả hai đều có trong tikã, giống như It-a I 164 trên đây, giải 
thích là mj/7va†thena, hiểu theo nghĩa là không có linh hôn. 4/asuññasabhäva không 
thấy ghi lại trong PED hay CPD 

3. C° B° giải thích là anzgãmimaggena, còn E°S° giải thích là anagãmiphalena. 
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VỚI các đối tượng thuộc các pháp đó. [Xuất ly] khỏi các pháp vồ 
sắc (ãruppam):` là thiền-na liên kết với Vô sắc giới. Nhưng _ 
một sô người lại cho rằng ý nghĩa cụm từ “khỏi các dục lạc” 
xuất ly là năm thiền sắc giới. Nhưng điều này không thây NI 
nói đến trong các tập chú giải và không phải là điều thích hợp. 
Được trở thành (bhufam): được sanh ra. Được tạo thành 
(sankhatam): được tác tạo (kafam) đi kèm với nhân duyên sẵn có 
(samecca), đã đồng khởi sanh (sambhuywya). Y tương sanh 
(paticcasamuppannam): xuất hiện do dị thục của một nhân duyên. 
Hơn thế nữa, qua ba cụm từ này, [toàn bộ| các pháp thuộc tam 
giới này đều đã bị cạn kiệt không dư sót bất kỳ điều gì. Điệi 
(nirodho): chính là Niễt-bàn. Và liên quan đến vẫn đề này, đây 
chính là am hiểu hoàn toàn (biên tr1) các dục lạc, được đề cập đến 
thông qua giới thứ nhất, am hiểu hoàn toàn (biến tri) sắc (ữpa) 
thông qua giới thứ hai, là am hiểu hoàn toàn (biến tri) những gì 
được tác thành (sawkha/a) lại chính là vượt thăng hoàn toàn toàn 
bộ các hữu, được đề cập đến thông qua giới thứ ba. 


Liên quan đến các đoạn kệ: vừa biết được xuất ly các đục 
(kamanissaranam ña'vđ): ta vừa biết được /an?va, là dạng ngữ 
pháp khác) có nghĩa đây chính là xuất ly khỏi các dục lạc và nhự 
xuất ly các dục. Chính vì đây chính là vượt qua được các sắc, 
chính là việc thắng vượt, các phương tiện thắng vượt - vừa biết 
được sự thắng vượt đó, vô sắc giới đó. Chính vì do việc xuất ly ở 
đây mà các hành được an tịnh và được chế ngự, chính ta thấy 
được an tịnh nơi toàn bộ các hành, là Niễt-bàn - đang xúc cảm 
(phusam = phusamo,) là dạng ngữ pháp khác) được điều này. 
Phần còn lại giống hệt như những gì ta đã đề cập đến ở trên. 





!_ C° B° và It cũng giải thích như vậy, còn E° S° giải thích là arữpam. 

“. Hình như đây là từ nguyên tương đương; sajkhafam <samecca sambhuyya 
kafam; x1n cũng đọc trong Ud-a 395, Th-a II 107 và Vv-a 232. 

3. C° B° S° giải thích là a//kkamaii, còn E° giải thích là a/ikkamamii. 

*. C°(Be) SẺ giải thích là yøpasam(m)amii, còn E° giải thích là rñpasaman tỉ 

”. C° B° giải thích là pusam phusamfo, còn E° SẺ giải thích là passanto. 
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Phần chú giải su//a thứ ba đến đây là kết thúc. 
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73. KINH AN TỊNH HƠN 


[42] (HI.3.4) Trong bài thứ tư: (2n tịnh hơn) các sắc pháp 
(rñpehi): an tịnh hơn các pháp liên kết với sắc giới. An tịnh hơn 
(santatara): chính là an tịnh [hơn nhiều]. Vì các pháp liên kết với 
sắc giới chỉ có thể được an tịnh do áp chế các phiền não, do loại 
bỏ được các chi thiền nơi tầm và tứ v.v... và do thực chất là các 
pháp sắc giới đó lại tạo thành cõi thiên định; trong khi đó các 
pháp thuộc vô sắc giới, khi [so sánh] với các pháp này lại an tịnh 
hơn [rât nhiều], không phải chỉ liên can đến bản chất an tịnh nơi 
chỉ phần của các pháp đó, nhưng còn do bản chất an tịnh của 
chính đối tượng các pháp này, chính vì lý do đó, ta nói các pháp 
thiền vô sắc lại an tịnh hơn các pháp thiền hữu sắc rất nhiều. D/ệr 
(nirodho): Niễt-bàn; chính vì các thiền quả còn an tịnh hơn cả các 
pháp vô sắc thuộc [thiền-na] thứ thư nữa, trong đó xuất hiện trạng 
thái pháp tính tế” nơi các hành còn sót lại, do an tịnh được dao 
động liên kết với các phiền não và do lấy Niết-bàn làm đối tượng, 
cũng như vậy, thời Niết-bàn còn an tịnh hơn rất nhiều so với toàn 
bộ các hành, chính vì lý đo đó ta cho rằng: “Diệt còn an tịnh hơn 
nhiều so với các pháp vô sắc. 


Liên quan đến các đoạn kệ: đi đến sắc (rữpñpaga): đến với 
sắc [giới]; vì trong trường hợp này, đây chính là tái sanh liên kết 
với sắc [giới], ta gọi là “sắc” vì chính trong việc: “VỊ đó tu luyện 
chánh đạo với mục đích khiến sắc khởi sanh” (Vibh 171) v.v... 
Những kẻ đó an trú vô sắc giới (aripatthäyino): những kẻ đó 
thuộc cõi vô sắc. Không nhận thức được diệt, là những kẻ phải tải 
sanh trở lại (nrodham qppajãnanf4 qgantäro punabbhavam): 
Ngài chỉ rõ cho thấy băng cách này, đó chính là bản chất của 


!. Xin đọc Vism 155. 

“_C° B° giải thích là samađh?” còn E° S° giải thích là samãhi/2°; ý nghĩa không có 
ảnh hưởng gì. 

°. CC B° giải thích là °sukhumabhãvappaiifo, còn E° S° giải thích là 
sukhumabhavuppdfiito. 
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chính an tịnh diệt này [so với] các pháp liên kết VỚI sắc giới và vô 
sắc giới. Không an trú vững chắc nơi vô sắc giới (ariipesu' 

asanfhira): không an trú nơi tái sanh vô sắc do dị thục vô sắc ái, 

có nghĩa là am hiểu đầy đủ (liễu tri). Cả những tái sanh này, được 
giải thoát chính nơi điệt này (mirodhe yẻ VũnuCCaNf)). trong vẫn đề 
này, ye (không được dịch) chỉ là một tiêu từ mà thôi.” Phần còn lại 
giống hoàn toàn với những gì đã được khăng định ở trên. 


Phân chú giải sz//a thứ tư đến đây là kết thúc. 


!_ C° B° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° SỈ giải thích là ãruppesu. 

2 . Có điều không rõ ràng gì cả không hiểu tại sao ngài Dhammapäla lại đi chệch 
với chính cách giải thích của ông như trong It-a II 4 ở trên, trong đó ông col ye là đại từ 
quan hệ, mặc dù hình như cách hiểu sai đó có dụng ý và chính vì thế tôi địch theo như 
vậy. 
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74. KINH CÁC CON TRAI 


(HH.3.5) Trong bài thứ năm: các con trai (puffđ): những con 
trai từ lòng mẹ [sanh ra| là những đứa con do chính chúng ta sanh 
ra hay, nói cách khác, kể cả những đứa con nuôi v.v...' Đang hiện 
có (sanfo): đang tồn tại, hiện hữu. Được phát hiện, đang hiện hữu 
trên cõi đời này (samvijjamaänä lakasmim): được tìm thấy hiện 
hữu trên cõi đời này (/oke, một dạng ngữ pháp khác). Họ hiện có 
do thực chất là họ tồn tại, được tìm thấy” do bởi sự hiện hữu của 
họ được rõ ràng. Kẻ nào vượt quả sanh của mình (thuộc hạng ưu 
sanh) (atjiäto): là kẻ sanh ra lại trỗi vượt hơn” cha mẹ họ nhờ các 
phẩm chất thiện họ có được, có nghĩa là những kẻ đó có phẩm 
hạnh thiện tốt hơn cả phẩm hạnh của cha mẹ họ. [43] Là kẻ sanh 
ra phù hợp với tình trạng sanh của họ (anwÿ/aífo): là những kẻ sanh 
là những người phù hợp với bậc sanh của mình” có nghĩa là kẻ đó 
có các phâm hạnh thiện phù hợp với cha mẹ mình, có nghĩa là kẻ 
đó có các phâm hạnh thiện ngang bằng với phẩm hạnh thiện của 
cha mẹ. Là kẻ không đạt được mục tiêu sanh của họ (avaj7afo): là 
kẻ sanh ra, do [thiếu] những phẩm hạnh thiện, làm mang tai mang 
tiếng” cho cha mẹ, có nghĩa là kẻ nào có các phẩm hạnh kém xa so 
với cha mẹ họ. Và hơn thế nữa, để có thể chỉ rõ cho thấy, băng 
cách phân loại [tương tự], những kẻ có phẩm hạnh thiện ám chỉ kẻ 
nào được trang bị với phẩm hạnh thiện vượt trội hơn hắn, giống 
nhau hay kém xa so với các phẩm hạnh của cha mẹ và khởi đầu 


!. Xin đọc Nidđ II 210 (§148) để biết thêm chỉ tiết. 

“, ijjamana, cách phân biệt giữa từ này và samwvjjjamanä xem ra hơi có vẻ tùy 
tiện 

”. Từ nguyên tương đương; afijãto <afikkamitvã + jãtto. 

*.Từ nguyên tương đương; ajäfo <anuripo + jãto. 

*..BẺ giải thích là ađamo, còn E° S° giải thích là asammo, C° giải thích là avamo(?); 
cách giải thích của B° hình như rất thích hợp ở đây, chính vì asamo (khác biệt) vừa có 
thê phụ bổ nghĩa cho con trai thứ nhất trong ba loại con trai, 4đamo, hiểu theo nghĩa 
đen là “ti tiện, ghê tởm”, v.v... cũng có thê hiểu là “là kẻ hạ thấp cha mẹ mình, “Tà kẻ 
trở thành nỗi thât vọng cho [cha mẹ]”. 
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bằng cách đặt vẫn nạn như sau: “Này chư tỳ khưu và thế nào là 
người con trở nên ưu sanh?” xuất phát từ mong muốn thuyết giảng 
cho họ [cùng vẫn đề] đó, có cuộc đàm đạo chú giải Kinh Phật, bắt 
đầu như sau: “Này chư tỳ khưu, trong trường hợp này, các phẩm 
chất thiện của người con”. 


Về điểm này, liên quan đến: “Những kẻ nào không đến quy y 
đức Phật” v.v...: vị Giác Giả (Buddho - Phật Đà): Ngài là 
Buddha - là vị tột đỉnh - tên gọi Ngài có cơ sở đặt trên thực chất là 
uấn của Ngài liên tục được chứng giải thoát vô thượng được qui 
cho vô chướng ngại trí đối với toàn bộ các pháp, hoặc giả về giác 
ngộ chân để của Ngài tạo thành nhân duyên gân tạo ra nhất thiết 
chủng trí (trí toàn giác), phù hợp với điều ta gọi là _Buddha 
(Buddho - Giác Giả): vị Thễ Tôn đó là vị tự tại, không có vị thầy” 
giảng toàn bộ những gì liên quan đến các pháp chưa được nghe 
trước đó Ngài tự mình giác ngộ các chân để và đã chứng trí toàn 
giác trong đó, cũng như Ngài đã tự tại trong các lực” (Nidd I 
457). Trước tiên, đây chính là cách giải thích ý nghĩa của từ 
“Buddha” (Giác GI1ả). 


Tuy nhiên, để làm thành công thức, ta phải hiểu vấn để theo 
phương pháp bắt đầu như sau, tức là: “Ngài là Giác Giả (Buddha) 
chính vì Ngài chứng giác ngộ (buadhavdg), hoặc giả tải giác ngộ 
(patibuddhavä),` do dị thục các phiền não ru ngủ và tàn dư của nó 


!. Về điều gì tiếp theo sau đó, xin đọc PJ I 14tt.; Patis I 174; và Vism 209tt. 
*, Anäcariyako; không thấy liệt kê trong tự điển PED tuy nhiên có liệt kê 
sãcäriyaka. 

„ Balesu, ĐJ I ghi là phalesu, “trong đó có nói về các đị thục”. 

*_ Tôi đoán chừng tiêp đầu ngũ øa(i ở đây có nghĩa là “trở lại” đặc biệt khi văn 
cảnh lại nói về xuất khởi khỏi giấc ngủ, dầu vậy cả PED hay MW đều không gợi ý là 
bao. Tuy nhiên, nếu ta giải thích là nhiều hơn về được bảo đảm, rất có thể là sai, vì hình 
như theo hiểu biết hạn hẹp của tôi và cũng không có bằng chứng gì cho thấy việc giác 
ngộ và tỉnh giác của đức Phật chưa bao giờ được cho là ngang bằng với những thú vui 
ban đầu ngài đã được hưởng, nhưng chính vì đã bị biến dưới sự thông trị của vô minh. 
Xin cũng đọc chú thích trong H-a I 87 ở trên, trong đó ý này chỉ ra cho thấy Acariya 
Maha Boowa Ñãnasampanno hình như còn ngang bằng với cả tính chất chiếu sáng của 
A T10 với vô minh. 
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đã vĩnh viễn biến mắt khỏi ngài; Ngài là Buddha chính vì Ngài đã 
chứng giác ngộ (buadhavä),` hoặc giả Ngài chứng giác ngộ toàn 
diện (0ibuddhavä),ˆ do thực chất là hiểu biết của Ngài (buddhi) đã 
thăng hoa kết trái; Ngài là vị Buddha chính vì Ngài đã giác ngộ 
(bujjhia); Ngài là Buddha chính vì Ngài đã là vị Giác Giả 
(bodhetä)” phù hợp với điều này có lời nói rằng: 
Ngài là Buddha do Ngài đã là người chứng giác ngộ (0w/7hi14) 
chân đề; Ngài là Buddha do Ngài là vị Giác ngộ (odherã) đỗi 
với chúng sanh; Ngài là Buddha do bởi Ngài chứng trí toàn 
giác; Ngài là Buddha do Ngài chứng toàn kiến; Ngài là Buddha 
do bởi Ngài không cần đến người khác hướng dẫn; Ngài là 
Buddha do bởi Ngài là bậc khai thị;” Ngài là Buddha do bởi vì 
Ngài được coI như là vị đã triệt phá được hết các lậu hoặc; 
Ngài là Buddha do bởi vì Ngài được coI là vị không bị chút gì 
tuỳ phiền não;ˆ Ngài là Buddha do bởi vì Ngài đã được tuyệt 
đối giải thoát khỏi tham dục; Ngài là vị Buddha do bởi vì Ngài 
đã được tuyệt đối giải thoát khỏi mọi sân hận; Ngài là vị 
Buddha do bởi vì Ngài đã được tuyệt đối giải thoát khỏi mọi si 
mê; Ngài là vị Buddha do bởi vì Ngài đã được tuyệt đối giải 
thoát khỏi mọi phiền não; Ngài là vị Buddha do bởi vì Ngài 
chính là người độc nhất đi theo chánh đạo có thể vượt qua 
được;` Ngài là vị Buddha do bởi vì Ngài là người duy nhất đã 
giác ngộ hoàn toàn đối với vô thượng Chánh Đăng Giác; Ngài 
là Buddha do bởi vì Ngài không thiếu tuệ giác sau khi đã được 





' Không thấy liệt kê trong PED. 

ˆ_.C° B° cũng giải thích giống như vậy; E° S° lại bỏ qua, PED không liệt kê. 

3, Visavifäya; không thấy liệt kê trong PED. Xin đọc MR@&1 6 số 10; 7 số 16, PD 1 
174 số 13, PPn 421, số 7. 

*_ Nirupakkhilesasankhatena, Patis giải thích là mirupadhisankhäaftena, xin cũng 
đọc Ä⁄4R&1 6, số 11. 

`. Ekäyanamaggahgaro; hoặc là “chính vì có thê do một người duy nhất vượt qua 
được mà thôi (đức Phật)”, hay “chính là đây là điều dẫn đến một nơi duy nhất (Niết- 
bàn)”. Theo Ñãnamoli trong PD I 174, giải thích là “ngài du hành trên con đường độc 
đạo đó” và trong Ä⁄&@&1 6 (xin đọc chú thích trong đó), là ngài đã đi qua bằng còn đường 
độc đạo”. 
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giác ngộ;' và tên Buddha của Ngài không do cha mẹ Ngài đặt 
cho, không do các anh chị em tạo thành, cũng không do bạn bè 
đồng nghiệp của ngài tạo thành, cũng chắng do bà con họ hàng 
ruột thịt đặt cho ngài, cũng không do sa-môn hay bà-la-môn đặt 
cho ngài, cũng chăng do Chư thiên đâu - mà là tên [ám chỉ] sự 
giải thoát chung cuộc của chư vị Thế Tôn đó,” là các vị Giác 
Giả cùng với” những chứng đức của họ về trí toàn giác ngay 
dưới gốc cây Bồ đè; đây chính là phần mô tả liên kết với chính 
những hiện chứng đó mà ta gọi là “Buddha” (Giác GIả hay 
Phật Đà) [44] 

Patis I 174 


Nơi quy y chính là nơi chiến đấu, có nghĩa là nơi đó chiến 
đấu, triệt phá, đập tan mọi đau khổ (đwukkha) liên kết với các khổ 
cảnh là điều gây thất lợi, toàn bộ đau khổ (đukk»a) liên kết với 
vòng luân hồi (Sarnsãr4). Là những kẻ biết đến quy y (saranam 
øaiã): chính là những kẻ” đã đi, đã lên đuờng đến quy y Ngài theo 
cách sau đây, tức là chính là điều hàm ý cho rằng Buddha, VỊ Thế 
Tôn, chính là nơi quy y cho chúng ta, là sanh thú, là nơi cầu viện 
cuối cùng, là nơi nương tựa, triệt hạ điều bất thiện, là người chia 
phần hạnh phúc mà chúng ta chạy đến, phải viện đến, theo đuổi, 
ngồi quanh đảnh lễ ngài, đức Phật, vị Thế Tôn - hay nói cách 
khác, chính chúng ta đã biết rõ như vậy, hiểu rõ Ngài [như vậy] - 
là “những kẻ đến quy y đức Phật” chính là điều ngược lại điều này 
mà ta gọi “những kẻ không đến quy y đức Phật”. 


Là những kẻ biết đến quy y Pháp (Dhammam saranam gatã): 
chính là chánh Pháp (Dhøammo) vì chánh Pháp này nâng đỡ 





CC B° S° và Palis giải thích là abwuddhivihaaza, còn E° giải thích là 
abuddivihaftafia. 
“C° B° $° và Patis giải thích là Bhagavamanam, còn E° giải thích là 
Bhagavafänarp. 
*_.CP B° và Patis giải thích là sa»a; E° SỲ lại bỏ qua. 
* Cũng được trích trong It-a I 140 ở trên. 
”. Còn về những øì tiếp theo sau đây xin đọc Sv 220tt.; Ps I 130tt; Mp II 107tt; và 
Ud-a 287tt. 
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(dharer¡) những kẻ đã chứng thánh đạo, những kẻ đã hiện chứng 
đoạn diệt, những kẻ đang tu luyện như là những kẻ được dạy dỗ, 
để không rời vào bốn cõi khổ (đọa xứ);' đó là, theo ý nghĩa này, 
đó vừa là thánh đạo lẫn Niết-bàn. Vì điều này được nói đến một 
cách chỉ tiết theo cách sau đây: “Này chư tỳ khưu, tới mức độ vẫn 
có các pháp hữu vi, là bởi vì bát thánh đạo đã được công bố chủ 
yếu cho những kẻ này vậy” (A II 34) [v.v”...]. Chứ không phải chỉ 
vì thánh đạo và Niết-bàn mà thôi, nhưng cũng chính là Pháp học” 
cùng với thánh quả,” vì đây là điều được nói đến trong Thiên cung 
sự Chattamanava: 
Do tham dục tan biến đi, không dao động và thoát khỏi sầu 
muộn," chính là Pháp vô vi; pháp này không phải là điều ghê 
tởm, đây ngọt ngào, thành thạo, được phân loại thích hợp. Hãy 
đến quy y Thánh Pháp này. 
VvV32 


VIẾ về điểm này, chính là thánh đạo đã được nói đến vì đây “chính 
là cách tham dục tan biến mất”, là thánh quả do “không dao động, 
giải thoát khỏi sầu muộn”, là Niết-bàn chính vì “là Pháp vô vi”, ' 
trong khi đó toàn bộ các pháp uân được phân loại theo Tam Tạng 
được nói đến như “đây là điều không ghê tởm, ngọt ngào thành 
thạo, được phân loại một cách thích hợp”. Chính những kẻ nào đã 
đến quy y theo cách thức đã nói đến ở trên nơi Chánh Pháp này là 
họ “đã đến quy y Pháp”. Chính là điều ngược lại điều này mà ta 
gọi những kẻ đó không đến quy y Pháp”. 


!. Xin đọc Vv-a 232. 

ˆ. Sv-ptI358 cũng giải thích giống. 

3C B° S° Sv Ps Mp và Ud-a giải thích là parijyaffidhammo, còn E° giải thích là 
pariyaftidhamme. 

*.C° B° Sv Ps Mp và Ud-a giải thích là ariyaphalehi, còn E° S° lại giải thích là 
ariyamaggaphalehi. 

°. C° B° S° Sv Ps Mp Ud-a và Vv giải thích là asokzm, còn E° giải thích là asekam 

5. Xin đọc Vv-a 232. 

*.C° B° S° Sv Ps và Mp giải thích là đhammam asankhatam, còn E° giải thích là 
đdhamna-sankhafam, Ud-a giải thích là asankhafam. 
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Chính đây là Tăng đoàn, vì đây là một cộng đồng (sưmhzio) 
qua việc tích lũy (samghãfena) chánh kiến và giới đức; về ý nghĩa 
này, đây chính là một tập thê gồm tám bậc Thánh (ariyapuggalas) 
Vì trong chính Thiên cung sự nêu trên cũng đề cập đến điều như 
Sau: 

Và bất kỳ nơi đâu có điều gì đem lại dị thục to lớn nhất,' [có 
nghĩa là| liên quan đến bốn cặp hạng người, được thanh tịnh - 
đây chính là tám đương sự, là những vị tinh thông (thấy) 
chánh Pháp — đến” Tăng đoàn này để được quy y. [45] 

VvV 33. 


Chính những kẻ nào đã đến theo cách như vậy, đến quy y 
Tầng đoàn này, ta gọi họ là “những kẻ đã đến Tăng đoàn đề quy 
y”. Cũng chính bằng cách làm ngược lại với điều kể trên, ta gọi 
“những kẻ này đã không đến Tăng đoàn để quy y vậy”. 


Và liên quan đến điều ,ày, ta nên hiểu răng, đây chính là 
phương pháp được qui định” nhằm hiểu rõ đâu là điểm HỒN quan 
phải đến quy y, tức là nơi quy y, đến quy y Tam bảo và” kẻ nào 
quy y, phân loại quy y, thành quả, ô nhiễm, đứt quy y và làm cho 
thanh tịnh. 


Về điểm này, ý nghĩa các từ nảy, quy y chính là chiến đấu, 
nghĩa là thông qua việc đến quy y đó, ta giết chết, triệt phá sợ hãi, 


!.C° BỲ Sv Ps Mp và Vv giải thích là đi„mamahapphalam ähu, còn E° S° giải thích 
là dimnam mahapphalam ãhu. 

“C° B° S° Sv Ps Mp và Vv giải thích là purisayugesu, còn E° giải thích là 
PaFriISaVuHg6sU. 

3. Puggala; từ này bao hàm ý nghĩa ở đây là tám bậc thánh nhân (ariyapuggalas), 
đã được đề cập ngay ở trên. 

* CC B° Sv và Vv giải thích là „pehi, còn E° S°Ps Mp giải thích là „pemi. 

”,.BẺ Sv Ps và Mp giải thích là v/đ/, còn E° C° SẺ giải thích là vidho. 

5C B° giải thích là ca; E° S° lại bỏ qua. 

7 Vodänam; Sv Ps và Mp lại bỏ qua, điều này dẫn đến Sv-pt đặt câu hỏi tại sao, 
sau khi hình như phải ghi thêm thông qua việc đề cập đến phiền não (#i/esa), điều này 
hình như ám chỉ đến phiền toái (samilesa). 
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kinh hoàng đau khổ, [và] các hiểm hoạ đi kèm với đọa xứ' dành 
cho những người không đến quy y như vậy; [từ quy y] này là thuật 
ngữ áp dụng cho Tam bảo. Hay, nói cách khác, đức Phật chính là 
một nơi quy y, chính vì Ngài đã chiến đấu nỗi sợ hãi của các 
chúng sanh đó bằng cách đem họ quay trở lại với chính điều gì là 
hạnh phúc và loại bỏ khỏi họ điều øì không đem lại hạnh phúc, là 
chánh Pháp băng cách tạo cho các chúng sanh đó vượt qua được 
hoang mạc tái sanh và bằng cách đem lại khuây khỏa cho họ [khỏi 
nỗi sợ đó]”, Tăng đoàn chính là lý do chứng đạt được dôi dào dị 
thục ngay cả đối với các nghiệp tầm thường.” Chính vì thế cũng 
theo phương pháp này, mà Tam bảo trở thành chốn quy y. Đến 
quy y chính là làm khởi sanh tư duy trong đó các phiền não phải 
được triệt phá hết do dị thục làm rõ” và đầy kính trọng [vài cách 
thức xuất HIỂU chính là ta coi [Tam bảo] đây chính là nơi “trông 
cậy cuối cùng” của chúng ta vậy. Chính vì được cung cấp cho nơi 
trông cậy cuôi cùng này" cho những aI đến quy y, có nghĩa là, do 
đị thục tư duy đó khởi lên thuộc loại đã được đề cập đến ở trên. 
Kẻ nào đến quy y suy nghĩ rằng: “Chính Tam bảo này là nơi quy y 
cho ta; Tam bảo này chính là nơi trông cậy cuối cùng cho ta”. 
Như vậy, trước tiên ta phải am hiểu chính bộ ba này, tức là nơi 
quy y, đến quy y và kẻ đến quy y như vậy. 


Tuy nhiên, xét về cách phân loại, đến quy y lại có hai loại, tức 
là quy y (hiệp thế) phàm tục và quy y siêu thế. Về điểm này, loại 
siêu thế chỉ dành cho những ai đã chứng chân đề, vào sát-na thánh 
đạo do dị thục của việc triệt diệt đến tận gốc rễ những phiền não 
của việc đến quy y Tam bảo; còn về đối tượng, loại quy y này lại 





!§v Ps và Mp giải thích là đuggafiparikkilesam cho toàn bộ các bản văn 
dugsatim parikkilesam,; Sv-pt giải thích là (¡) nỗi sợ hãi liên kết với đau khô, liên kết với 
các đọa xứ, ghi thêm phần giải thích dưới đây sẽ rõ ràng hơn nhiều khi ta nói về thánh 
quả. 

ˆ. Sv-P{ cũng giải thích như vậy. 

3. Nói về bồ thí và kính lễ - Sv-pt. 

*.Pasäda, hay là “lòng nhiệt tình”. 

°. CC BẺ Sv và Ps giải thích là famsamangr sao E° S° giải thích là 
famsamangipaffo, còn Mp giải thích là famsamang! samto. 
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lấy Niết-bàn làm đối tượng, còn về chức năng, việc quy y này 
thành tựu (liên can đến) toàn bộ Tam bảo. Còn việc quy y phàm 
tục chỉ dành cho các phàm nhân (pw//„j/anas) do dị thục trần áp 
các phiền não cho việc đến quy y này; về đối tượng, việc quy y 
này lấy đối tượng nơi các ân đức của chính đức Phật v.v... Việc 
[đến quy y] này có nghĩa là chính việc chứng đắc đức tin trong 
những nên tảng (có liên quan) như thể đức Phật v.v...; và chánh 
kiến, lấy đức tin làn gốc rễ (căn) được nói tới như b việc chỉnh 
sửa lại các quan điểm (tà kiến)' liên quan đến mười căn thiện 
nghiệp. 


Chính việc qui y phàm tục này lại diễn ra theo bốn cách: bằng 
cách tự quy hàng, băng cách lấy việc qui y này làm nơi trông cậy 
cuối cùng, bằng cách an trú trạng thái làm đồ đệ, [và] băng cách 
qui phục. Về điểm này, điều được cho là cách tự qui hàng gôm có 
tự hiễn thân mình hoàn toàn cho đức Phật v.v... bằng cách [thầm 
nguyện rằng:] “Kế từ ngày hôm nay, con tự hiến mình cho Phật, 
Pháp và Tăng”; điều được coi như là nơi trông cậy cuối cùng cho 
chính mình” là trạng thái trong đó chúng ta coi chính là nơi trông 
cậy” cuối cùng cho mình [bằng cách thầm nguyện răng:] “Kê từ 
ngày hôm nay, mong rằng Ngài chấp nhận con là người đã nhận 
Phật làm nơi trông cậy cuôi cùng, nhận Pháp là nơi trông cậy cuối 
cùng và nhận Tăng làm nơi trông cậy cuối cùng”; [46] điều được 

coi như là an trú làm đồ đệ chính là cách an trú hiện trạng đồ đệ 
[băng cách thầm nguyện rằng: ] “Kê từ ngày hôm nay, mong rằng 
Ngài chấp nhận con làm đồ đệ thường trú của Phật, Pháp và 
Tăng”; [trong khi đó] điều được cho là bằng cách quy phục chính 
là cách tỏ ra tuân phục thù thắng đối với đức Phật [bằng cách 
thầm nguyện răng:] “Kế từ ngày hôm nay, mong rằng Ngài chấp 
nhận con là kẻ chỉ hành động theo đúng ba cơ sở [quy y] này gôm 


!. Điều này tạo ra căn thứ mười như vậy — xin đọc As 157tt, để biết thêm chỉ tiết. 

“C° Sv Ps và Mp giải thích là /apparäyanzä, còn E° C° S° giải thích là 
fapparayqm. 

3. Sv Ps và Mp giải thích là /apparäyanabhãvo, còn toàn bộ các bản văn ghi là 
tappafis-aranabhavo fapparayandfa. 
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có quy y Phật, Pháp và Tăng bằng cách kính cân đảnh lễ [cả ba], 
bằng cách khởi dậy khỏi chỗ ngồi [trước cả ba] bằng cách vái 
chào theo kiểu zØ/ai/ [với cả ba] và băng cách hành xử đúng đăn ở 
bất kỳ nơi đâu liên quan đến [Tam bảo này]. Vì đến quy y Tam 
bảo buộc ta phải thực hiện bất kỳ một trong bốn cách vừa nêu 
trên. 


Và hơn thế nữa, tự quy hàng cũng nên được hiểu [là phải chu 
tất băng cách thầm nguyện như sau:] “Con tự hiến mình hoàn toàn 
cho Thế Tôn, cho Phật Pháp, con tự hiễn mình hoàn toàn cho 
Tăng đoàn; con xin hiến dâng hoàn toàn cuộc đời mình; con từ bỏ 
hoàn toàn và trọn vẹn chính bản thân con và cuộc đời con; cho 
đến mãn đời con luôn đến quy y Phật, mong răng. Phật là nơi quy 
y là người bảo vệ và là chốn nương thân của con”; [trong khi đó] 
an trú làm đồ đệ' cũng nên được coi như là đến quy y đối VỚI 
Trưởng Lão Malhiakassapa [đã thầm nguyện răng:] “Ôi, mong rằng 
ta nhìn ngắm” đạo sư, cũng chính như ta chiêm ngưỡng chính Thế 
Tôn; ôi, mong răng ta chiêm ngưỡng vị Thiện Thệ (Sugafa), cũng 
chính như ta chiêm ngưỡng chính Thế Tôn; ôi, mong rằng ta 
chiêm ngưỡng vị Chánh Đăng Giác, cũng chính như ta chiêm 
ngưỡng chính Thế Tôn” (S H 220). Coi [việc đến quy y phàm tục] 
như là nơi nương thân cuối cùng cũng phải kế đến trường hợp 
Alavaka v.v... [ông đã thầm nguyện như sau:] “Con sẽ đi hết làng 
này sang làng kia, từ thị trần này đến thị trấn khác, đảnh lễ vị 
Chánh Đăng Giác và Phật Pháp cơ yếu chính trực” (Sn 192): 
[trong khi đó] quy y bằng cách bái phục phải được [coi theo cách 
sau đây], tức là: “Thế rồi Bà-la-môn Brahmãäyu, đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi, sắp xếp lại thượng bào trên vai, phủ phục đầu dưới 
chân” Thế Tôn và lấy miệng mình phủ khắp nơi chân Ngài với 
những nụ hôn nồng thăm và lây tay thoa bóp khắp nơi chân Ngài 


!..C° B° S°Sv Ps và Mp giải thích là s/ssabhãv” còn E° giải thích là sissabhav?. 

2 ES C° §° Sv giải thích là passami; B° Ps Mp và S II 202 (E®) giải thích là 
passeyyam. 

°. $udhammatan. 

*_.C° B° Sv Ps và MP giải thích là pãđesu, còn E° S° giải thích là pãak. 
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và rồi xưng tên của mình cho Thế Tôn, nói rằng: “Thưa Cô Đàm 
cao thượng, con chính là Bà-la-môn Brahmayu; thưa Cô Đàm cao 
thượng, con chính là Bà-la-môn Brahmayu'ˆ” (M II 144). 


Hơn thế nữa, cách quy y này cũng có bốn cách qua đó coi 
như là họ hàng ruột thịt, là sợ hãi là đạo sư và là những kẻ xứng 
đáng nhận của thí. Về điểm này, việc đến quy y chịu ảnh hưởng 
do cách quy phục đối với những kẻ xứng đáng nhận của thí, chứ 
không ảnh hưởng gì do [ba loại còn lại]. Vì chỉ băng cách nào tốt 
nhất mới bảo đảm được việc quy y, bằng cách tốt nhất mới bị vi 
phạm cách quy y này. [47] Chính vì thế, việc quy y chỉ được bảo 
đảm cho những kẻ đảnh lễ [đức Phật| đồng thời tin tưởng rằng: 
“Chỉ có mình vị này là tuyệt hảo nhất so với mọi chúng sanh trên 
cõi đời này, Ngài là lãnh đạo những kẻ xứng đáng nhận của thí”, 
chớ không do ai đảnh lễ Ngài như là người anh em họ hàng, đảnh 
lễ Ngài vì khiếp sợ và đảnh lễ Ngài như là các đạo sư mà thôi. 
Việc quy y về phía thiện nam tín nữ nào đã coi là không đứt quy 
y' khi đảnh lễ một người họ hàng nghĩ rằng: “Đây là người họ 
hàng ruột thịt của ta”, ngay cả khi kẻ đó đã là người xuất gia theo 
các giáo phái nào đó, thời đối với một người không xuất gia còn 
không xứng đến mức độ nào. Cũng [áp dụng tương tự] như vậy, 
chính vì kẻ đó được kính lễ nơi vương quôc đó, vị đó có thê 
không được đảnh lễ, hành động gây hại của vị đó. Cũng giống như 
vậy, [việc quy y] cũng không bị đứt đối với kẻ nào đảnh lễ người 
n cho một nghề nghiệp nào đó, nghĩ rằng: “Đây là đạo sư của 

, ngay cả khi [vị đạo sư đó | là thành viên thuộc một giáo phái 
n Chính vì thế ta nên hiểu việc quy y được phân tích như vậy. 


Và liên quan đến vấn để này, có bốn thánh quả do sa-môn 
hạnh tạo thành dị thục thánh quả cho việc quy y siêu thế, đó là 
việc triệt phá được toàn bộ đau khổ đó chính là quả lợi tức do quy 
y đem lại, về vấn đề này có lời nói rằng: 


!CP B° S° Sv Ps và Mp giải thích là gahiasaranassa, còn E° giải thích là gahifã 
sardiassa. 
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Nhưng nếu bất kỳ kẻ nào đến quy y Phật, Pháp và Tăng... sau 
khi đã chạy lại qui y như vậy, kẻ đó được giải thoát khỏi mọi 
dukkha (đau khổ) 

Dhp 190-92 


Và hơn thế nữa, dị thục thánh quả cũng phải được hiểu như là 
không thể tiến đến (chấp nhận) bất [kỳ điều gì] là vô thường, về 
vân đề này cũng có lời nói răng: 

Chăng có hoàn cảnh nào như vậy, chăng có cơ hội nào như 
vậy, như thể có một đương sự nào đó được đầy đủ [chánh] kiến 
lại tiến đến (chấp nhận) bất kỳ hành nào là thường hăng... lại 
coi hành đó làm hạnh phúc... lại tiễn lại quy y bất kỳ pháp nào 
là tự ngã... lại dám lấy mạng te mình... lấy mạng cha mình... 
lây mạng vị A-la-hán... với tâm' sân hận, người đó lại dám làm 
đồ máu vị Như Lai... lại dám gây ly gián cho Tăng đoàn... lại 
dám nhận kẻ nào khác làm đạo sư - ta chưa từng gặp bất kỳ 
một tình huống như vậy bao giờ. 

MII 64tt= A I26tt 

Mặt khác, thành công khi liên quan đến sanh hữu, cũng như 
thành công khi liên quan đến sở hữu, cũng chính là thành quả do 
VIỆC qUy ÿ trần tục đem lại, về vẫn đề này cũng có lời nói rằng: 

Bất kỳ kẻ nào đến quy y Phật sẽ không phải sa vào đọa xứ; sau 
khi loại bỏ được thân phận con người này, kẻ đó sẽ được khoác 
vào thân xác Chư thiên. [48] 

DIH255=S127 
Thêm vào đó, cũng có lời nói rằng: 
Thế rồi Sakka, vua Chư thiên, đi kèm theo với tám mươi ngàn 
Chư thiên khác”, tiến lại gặp Trưởng lão Mahãämogsallãna... 
Trưởng lão Mahamogsallana nói với Sakka, vua Chư thiên, lúc 
đó đang đứng sang một bên trưởng lão điều này: “Này Sakka, 


!.CP BP MSv Ps Mp và Sv-pt giải thích là đufhacifo, còn E°S°A giải thích là 
du†thacittena. 

: Asrtiya devatasahassehi saddhim; Woodward đã dịch sai toàn bộ (KS IV 185tt.) 
thành “tám ngàn Chư thiên”. 
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vua Chư thiên, việc quy y đức Phật quả là tốt lành biết nhường 
nào. Chính sau khi đã quy y Phật làm nguyên nhân mà một số 
chúng sanh khi thân hoại mạng chung sau khi chết, đã tái sanh 
nơi nhàn cảnh, nơi cõi thiên đàng. Các vị này đã làm lu mờ chư 
vị Thiên khác bằng mười cách: nơi tuổi thọ Chư thiên, nơi diện 
mạo Chư thiên, nơi hạnh phúc Chư thiên, nơi danh tiếng Chư 
thiên, nơi oal lực Chư thiên, nơi các sắc Chư thiên, nơi âm 
thanh Chư thiên, nơi hương Chư thiên, nơi các vị Chư thiên và 
nơi các xúc Chư thiên... [đến quy y] Pháp... [đến quy y] Tăng... 
[cũng làm lu mờ các Chư thiên khác]... nơi các xúc Chư thiên” 
như vậy (S IV 274.) 


Tính đặc thù thây nơi chánh quả việc đến quy y Tam bảo nên 
được hiểu theo cách đã được trình bày trong kinh Velãma (A IV 
392tt.) v.v... Chính vì vậy ta nên hiểu quả quy y theo cách thức 
như vậy. 


Và liên quan đến vẫn đề này, nó là kết quả do thiếu hiểu biết, 
hoài nghỉ và tà trí v.v... . liên quan đến ba căn (gốc rễ) nơi [cùng] 
việc quy y khiến cho việc quy y phàm tục trở thành đôi bại (ô 
nhiễm), không có được vẻ tươi sáng to lớn, cũng như tính lan toả 
rộng khắp; trong khi đó việc quy y siêu thế không phải trải qua 
việc đồi bại này. Và đứt quy y phàm tục lại có hai loại, tức là đáng 
chê trách và không đáng chê trách. Về điểm này, điều đáng chê 
trách xuất hiện bằng cách tự hiến thân mình v.v... cho người khác 
như thể đạo sư của mình v.v...; đây là điều đem lại kết quả không 
đáng mong muốn. Điều không đáng chê trách; mặt khác xuất hiện 
bằng cách mạng chung của chính mình, do nó mang tính chất 
không đem lại dị thục nào, cách qui y này không đem lại kết quả 
thành tựu gì. Tuy nhiên, ta không thấy đứt quy y nào xảy ra nơi 
cách [quy y]| siêu thế cả, vì vị đồ đệ bậc Thánh, ngay cả trong 
nhiều lân tái sanh khác nhau, không nhận biết bất kỳ ai ngoài VỊ 
thiền sư của mình. Chính bằng cách này ta nên hiểu tính đôi bại (ô 
nhiễm) và đứt quy y. 
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Chỉ có cách [quy y] phảm tục ta mới thấy có được thanh tịnh, 
vì chỉ có điều gì là ô nhiễm mới cần đến thanh tịnh trong đó,' 
trong khi đó, [việc quy y] siêu thế tự bản chất đã được thanh tịnh 
trường cửu rồi. 

Thoát khỏi sát sanh (pãnätipäiäj): liên quan đến vẫn đề này,” 
triệt hạ (z/ipzfo) chính là khiến cho một hữu tình (øz„a) phải sụp 
đồ quá nhanh (zipãranzm)” trước khi hữu tình đó có thê tự nhiên 
kết thúc được chính chu trình vận hành của mình, ý nghĩa ở đầy là 
khiến cho hữu tình đó sụp đỗ (øđana) nhanh chóng,` mà không 
để cho nó được Sụp đô (pafifxm) từ từ. Hay nói cách khác, triệt hạ 
(ãtiparo) chính là tạo cho [chính hữu tình đó] sụp đỗ (pãfanam) 
bằng lỗi phạm (2k&amma),Ì sau khi đã trang bị cho nó 
(abhibhavirva) với khí giới v.v..., ta gọi đó chính giết hại chúng 
sanh. Và liên quan đến vẫn đề r này, pđno [hữu tình] có nghĩa là 
uẩn liên tục tính, được xác định theo quy ước là “chúng sanh” 
(saífo), chúng sanh này, hiểu theo nghĩa thù thăng chính là sắc 
mạng quyên và vô sắc mạng quyền, vì khi sắc mạng quyền bị xáo 
trộn, thời sanh mạng vô sắc kia cũng” bị tiêu diệt, do cả hai bị cột 
cặt vào nhau. [49] Hơn thế nữa, sát sanh” chính là cô ý lẫy mạng 
hữu tình [như đã được đề cập đến ở trên]Ÿ, về phía kẻ nào ý thức 
được rằng đây chính là một hữu tình, xuất hiện hoặc là thông qua 
thân hay khẩu môn và từ ý môn đó xuất hiện cuộc tắn công hủy 
hoại mạng sống hữu tình đó. Vì việc giết hại các hữu tình chỉ là cố 
ý tạo ra các sắc như vậy, do dị thục cô ý đó, các sắc đại hiển xuất 





'.C°B° giải thích là fass ` eva fafo, còn E° §” giải thích là jafo fass ` eva. 
2 „ Về những gì xảy ra tiếp theo sau, xin đọc Sv 69tt và Sv-pt. | 143tt. 

3. Không được liệt kê trong PED hay CPD; ta có thê chú thích là z/ipz/eri được 
dùng ở nơi khác là một liên từ với bi nghĩa bắn các mũi tên, như vậy một hữu tình có thể 
được cho là đã bị “Bắn xuyên qua” điều này nhanh chóng xảy ra hơn là ta tưởng. 

, BỶ giải thích là s/zgham pãtanam, còn E° SỲ giải thích là singhapatfanam. 

. Từ nguyên tương đương; 4/ipafo < afikkamma + pãtanam, afiRkamma có thê 

cũng được coi như là băng “[một điểm] vượt qua”. 
5B° giải thích là ø¡; E°C° S° lại bỏ qua. 
j Đề biết thêm điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc Vv-a 72tt 
Š. Sv-nt I322 (CSCD) cũng giải thích giống như vậy. 
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hiện [tiếp theo sau đó] và việc tấn công lên {sắc đại hiển đó} tạo 
ra hỗ trợ thường xuyên cho sanh mạng, lại không xảy ra giống 
như những điều ở trên, chỉ có những gì khác biệt với những thứ đó 
mới khởi lên; vì các vị đó đã bị tấn công sẽ không trở thành nhân 
duyên cho những điều thuộc loại đó, trong đó không giống các sắc 
đại hiển trước đó chúng không thanh tịnh. [Lời khắng định ở 
trên]” cho rằng: “Điều gì xuất hiện thông qua thân môn và ngữ 
môn” chỉ rõ cho thây điều không thê xảy ra bất kỳ việc sát hại các 
hữu tình” nào do dị thục một cố ý để cho việc giết chóc diễn ra nơi 
ý môn cả.” Vì” cho dù có ám chỉ trong kinh Kulumba” rằng khả 
năng hoàn thành việc sát sanh thông qua hiểu biết” [rất có thê phải 
có liên quan đến ý môn], tức là: “Trong trường hợp này, có một số 
sa-môn hay bà-la-môn có khả năng đó và kẻ nào đã kiềm chế 
được tâm, chính là kẻ nghiên cứu cân thận” với ác ý trên bào thai” 

còn năm trong bụng mẹ”, [khả năng] như vậy chỉ có thê thực hiện 
được bằng cách thông quan ngữ môn mà thôi, chính là điều đó 
không thể thực hành đề đem lại được [dị thục như vậy] mà không 
thông qua cách sử dụng đến ngữ môn. Hơn thế nữa, chân lý người 
ta nói rằng nó là tìm ấn thực hiện mang lại cho con người, điều đó 


!. Sv-pt cũng giải thích giống như vậy. 

ˆ. Sự hiện hữu của /¡ ở đây gợi ý cho thấy rằng ngài Dhammapäla hiện đang giải 
thích đoạn trước đó, hình như đây là một trích đoạn. 

*..C° B° giải thích là pãnãfipatatäsambhava”, còn E° S° giải thích là pãnãtipatanä 
samblavd”. 

*. Sv-nt ĐỢI ý, cũng giống như As, cho rằng quan điểm ở đây Vitandavädins bác 
bỏ, tuy nhiên điểm này có vẻ rất khó hiểu, trong Expos. 120, trong đó Pe Maung Tin gán 
cho “thành viên một giáo phái”. 

”, Điều còn lại của đoạn văn này là một ám chỉ rất bí ân cho vấn đề được giải thích 
đài dòng trong As 90tt. 

°. Hình như đây là một sa không được phái Phật giáo Nguyên Thuỷ chấp nhận 
là kinh Phật PälI. 

7 Vijjamayiddhi — theo như As 92, điều này ám chỉ việc thực hành các nghỉ lễ 
được chỉ định trong Atharva Phệ đà, mà As tiếp tục mô tả. Xin cũng đọc thêm Atharvans 
ở trang tiếp theo . 

Š_.C° giải thích là manasãmipekkhitä, BẺ giải thích là manasã anupekkhiiä, còn E° 
S° As giải thích là manasanupekkhito. 

”..B° và As giải thích là aññ¡ssã, còn E°C° S° giải thích là assã. 
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ngụ ý trong trường hợp hiện tại tương phản bằng phương pháp ba 
kỹ năng, ba cảm thọ, ba suy nghĩ [tương quan với| một cảnh 
khác. 


Trong trường hợp những kẻ nào thiếu các phâm chất thiện, 
cùng ' việc sát hại các hữu tình như là các súc sanh v.v... lại phạm 
lỗi nhẹ hơn khi các hữu tình đó có kích cỡ nhỏ bé và phạm phải 
lỗi lớn hơn khi liên quan đến các hữu tình có thân xác to lớn. Tại 
sao vậy? Do tính chất to lớn nơi việc thực hiện.” Ngay cả việc 
thực hiện hoàn toàn giống nhau thời lỗi do còn việc thực hiện đó 
to lớn đó phát xuất từ tính chất to lớn của đối tượng bị sát hại 
v.v...- trong trường hợp những ai chứng phẩm chất thiện, như thê 
các chúng sanh v.v... lỗi phạm sẽ nhỏ khi hữu tình có liên quan” 
đến kẻ nào có ít phẩm hạnh thiện, còn lỗi phạm đó sẽ to lớn nếu 
người có liên quan kẻ có nhiều phẩm hạnh thiện. Hơn thế nữa, khi 
thân xác và các phẩm chất thiện có tính chất ngang bằng nhau, lỗi 
phạm sẽ nhỏ hơn khi các phiền não và việc tân công có tính chất 
nhẹ nhàng hơn và lỗi phạm sẽ lớn hơn khi các phiền não và những 
tấn công đó mang tính chất kịch liệt hơn. 


Và liên quan đến vấn đề này, việc không đáng bị chê trách 
nhiều xuất phát từ tính chất to lớn của công việc và đôi tượng 
v.v... nên hiểu là do bản chất oai lực của cố ý khởi lên do dị thục 
của các nhân duyên đó. Vì tính chất to lớn” của công việc xuất 
phát từ ý hành đem đến kết thúc sự việc, đã thi hành” chính chức 
năng {của mình}” bằng cách nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ đã 
được hoạch định và công việc đó đã được nhắc lại như là dị thục 





', Để biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Sv 69tt, Ps I 198tt., Spk II 144tt; Pj I28tt 
và Sv-p† I 144. 

ˆ. Payoga, hay là “phương tiện, dụng cụ” v.v... 

3. C° B° Sv Ps và Spk giải thích là appagune pãne (Pj I giải thích là appagưne 
panđfiparo), còn E S° giải thích là appagune. 

*. B° và Sv-pt giải thích là mahäbhãvo, còn E° C° SẺ giải thích là mahäbhãwe. 

°. %adhikaya; ý nghĩa của từ sãdhika không thấy liệt kê trong PED. 

5_B° giải thích là sakicca°, còn E°®C° S° Sv-pt giải thích là k¿cca”. 
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của những thôi thúc xuất hiện' nhiều lần. Ngay cả cho dù công 
việc có cùng một tính chất giống nhau, cả hai vào thời điểm mà 
trong đó hữu tình có liên quan là nhỏ nhoi và các hữu tình có liên 
quan lại to lớn nữa, chính tính chất to lớn của đối tượng sẽ đem lại 
lý do cho tính chất oai lực của cô ý” vậy, chính vì cố ý nỗi lên đối 
với kẻ nào sát sanh mang tính chất to lớn thời sẽ có tính chất gay 
gắt hơn. Chính vì thế, cả hai công việc này có thể do dị thục của 
cùng bản chất to lớn của cô ý” sẽ trở thành nhân duyên cho tính 
chất không xứng đáng khiến trách lớn đó. Cũng tương tự như vậy, 
khi các phẩm hạnh thiện của kẻ sát sanh là to lớn, thời được cho là 
có đức tính” không đáng chê trách lớn, vì với cố ý đã trở thành sự 
trợ giúp xảy ra liên quan đến một [con người], như vậy là tác ý 
loại bỏ” [tương tự] bằng một sức mạnh tự chủ và gay gắt hơn khi 
khởi lên liên quan đến một phước điền đặc biệt như vậy." [50] 
Chính vì thế, ngay cả khi tính chất to lớn không thuộc tình trạng 
công việc và đối tượng v.v... việc không đáng bị chê trách nhiều 
[cho dù| phải được hiểu là do tính chất oai lực của các cố ý mà ra, 
do chính các nhân duyên như là tính chất vĩ đại nơi các phâm chất 
thiện v.v... 


Năm thành phần (sát sanh) này lại [chính nó] là hữu tình, thực 
chât là chúng ta biệt được đó là một hữu tình, một ý định sát sanh 
[tương tự |, mà cuộc tân công và sự chết lại là dị thục từ đó mà ra. 





Ô CB! và Sv-p{ giải thích là pawa#ajavanehi, còn E° S° giải thích là 
pavaffqJavane DI. 
CC B giả thích là ceanaya balawabhavasa (SẺ giải thích là 
cetanabalavabhavassa), còn E` giải thích là cefanã balavabhavassa. 
3..C° B° S° giải thích là cefanäbalavabhãven' eva (Sv-pt giải thích là cefanäya 
216 107224801001 8 eva), E” giải thích là cetana balavabhaven` eva. 
*. Tassa, Sv-pt và Sv-n† giải thích là tassã, nhưng tôi nghi ngờ từ fassa đối 
chiêu, lại ở đây với pznđtipzto vào lúc bắt đầu ở đoạn cuối. 
°, B° Sv-pt và Sv-p† giải thích là apakaracetanäa, còn E° SẺ giải thích là 
anzpakzracetana, CẺ giải thích là upakzracetana; apakara (loại bó) là thường 
xuyên gặp phải là ngược lại với zpakara (được phục vụ) phân sau của câu 
nhưng nêu đọc đúng là azpakara”, chúng ta nên dịch là “có hại cho”. 
Ê. Kheftavisesanipphafiyä; Sv-pt (CSCD) giải thích là kheftavisesanibbhattiyä. 
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Chính vì sát sanh được trang bị với đủ năm thành phần này. Liên 
quan đến vẫn đề này, thực chất là chúng ta ý thức được rằng chính 
là một hữu tình và suy tư sát sanh cả hai đều thuộc về giai đoạn 
trước [việc sát sanh như vậy] xảy ra, [trong khi đó] cuộc tấn công 
xuất phát từ suy tư sát sanh. Sáu công việc này lại chính là [các 
công việc được hoàn thành| băng chính tay chúng ta, bằng một 
mệnh lệnh của chúng ta, băng cách phóng ra [một cây tên], băng 
một phương tiện cô định, băng [một công việc] bao gôm các mánh 
khoé và bằng cách thực hiện [một công việc] bao gôm tiềm năng. 
Liên can đến những vẫn đề này, việc sát sanh do chính tay chúng 
ta [thực hiện] thời chính tay chúng ta sẽ khiến việc sát sanh đó 
xuất hiện, việc sát sanh nào được [thực hiện| do phóng ra một vũ 
khí sẽ xuất hiện bằng cách băn cung hay dùng gươm giáo v.v... 
việc sát sanh nào [thực hiện] do mệnh lệnh của ta đưa ra sẽ thể 
hiện do truyền lệnh cho người khác; việc sát sanh nào [thực hiện| 
do những phương tiện không duy chuyền xuất hiện bằng cách đào 
đường hào hồ sâu chăng hạn; việc sát sanh nào [thực hiện| băng 
cách bao gồm những nghề nghiệp nào đó chính là việc sát sanh có 
liên quan đến tụng câu thần chú chăng hạn giống như những công 
việc Atharvans” đã thực hiện v.v.. .. [rong khi đó] việc sát sanh 
nào được hoàn thành băng công việc gồm tiềm năng , liên quan đến 
sanh như là dị thục của nghiệp chướng chín muôi, ” như thể với 
việc gọt sắc ngà voi v.v... [như thể những kẻ nào có vũ khí làm 
bằng ngà voi]. 

Trong trường hợp này, rất có thể” ta nên đặt câu hỏi: “Dựa 
vào điều tự bản chất của các hành ta thấy diệt xảy ra từ giây phút 
này đến giây phút khác. Trong trường hợp đó, ai là sát nhân, ai bị 


' Xin đọc Pj I29tt, để biết thêm chỉ tiết. 
. Có nghĩa là các vị bà la môn đó đã dùng Atharva Veda; xin đọc trang trước đó. 
3. Kammavipakajiddhimayo; xin đọc Vism 382. 
*. Xin đọc M⁄4R@&1 27; cũng như Kkh-† 215 (CSCD). 
), Về những chi tiết tiếp theo xin đọc bản dịch của ngài Bhikkhu Bodhi, 1992 
tr.113tt. 
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giết chết đây? Cho là điều này liên tục của tâm và sở hữu tâm, nó 
sẽ không, theo trong kinh có tính chất vô sắc pháp, có khả kuệc 
không đáng lo ngại [tương tự] bằng cách phá vỡ, cắt đứt v.v.. 
hay thậm chí cũng không là Hư, đáng lo ngại; trong khi được so 
sánh" nó VỚI miếng tắm văn gỗ” theo trong kinh là bản chất vô 
thức của nó”, sự phá hủy giết hại chúng sanh băng cách cắt đứt 
. không thể áp dụng cho tiễn trình liên tục của sắc pháp [hay] 
nhiều hơn bất kỳ trong trường hợp nó là thân chết. Hơn nữa, các 
cam kết nói ở trên sự giết hại phá hủy chúng sanh liên quan đến 
đánh đập và như vậy sẽ phải liên quan tới hành (sankhara)" trong 
đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở đây [cam kết như vậy] không thê 
được, trước nhất, có thê trong trường hợp người quá khứ hay 
người tương lai, vì bản chất riêng của họ thì không được [hiện] 
tìm thấy để tồn tại; trong khi, bất kỳ cam kết trong trường hợp 
người hiện tại có thể [chứng minh] là không cam kết, vì chư hành 
như vậy, do tính chất tạm thời của họ, đã phải đối mặt với sự tàn 
phá hoàn toàn tự nhiên sở hữu với bản chất của họ là sự đoạn diệt. 
Hơn nữa, do muốn của bất kỳ [nhu cầu của một bên ngoài] 
nguyên nhân cho sự tàn phá của họ, chết khó có thể có như là 
người chủ của nó gây ra bất kỳ cam kết liên quan đến chuỗi đánh, 
đập và như vậy; trong khi cho gương mặt mà hình thành thì không 
có những chủ kiến cá nhân”, trên có một phần có thê ở đó là một 
sự cam kết này - hay nói cách khác, người có thể bị ràng buộc bởi 


!_Pj 152 = Vibh- a 253 

ˆ, Katthakalingara; thực hiện do bởi Tỳ khưu Bodhi (1992, tr.113f) như “đầu cây” 
và Trưởng lão Ñãnamoli ở DD I 313, như “một bù nhìn” nhưng ở MR và I 52, như 
“hình nộm băng gỗ”. 

3. Acetanatzva, hoặc theo thực tế thì nó thiếu tâm ý. 

*. B° và Sv-pt giải thích là sankhZresu, E° giải thích là satta sankharese, C° S° giải 
thích là sattasankhzresu. 

”. NirrhattZ; biên bản không xác định của Sv- pt được trích dẫn do bởi Bhikkhu 
Bodhi, 1992, tr.336, giải thích là nirrhakatzya, trong khi Sv- pt I 145 (E°) giải thích là 
nijj7vakatzya, “không có linh hồn (j/va), nhưng ghi a v.l của nir7hakatZya cho thấy với 
sự hiện diện của nir7hakesu trong phân tiếp theo, luân phiên này được trích dẫn ở đây. Ở 
đây, tôi theo bản dịch của ngài Tỳ khưu BodhI. 
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cái nghiệp xuất phát từ sự giết hại chúng sanh, khi [một người] 
như vậy là, như một kết quả tạm thời, đã từ bỏ cùng một lúc mà 
có ý định giết hại đó và không tồn tại ngay cả đến thời điểm kết 
thúc hành động?” 

[Đối với điều này] nên nói rằng, “Kẻ giết” là “người, chất chứa 
nhiều hành động như vậy, đó gọi là cung cấp ý tưởng giết hại đã 
nói ở trên; trong khi đó mà bị giết bởi cùng là đống vật chất và phi 
vật chất hiện tượng mà nếu không sẽ xảy ra, khi họ đã có trước, 
không có hành động cam kết giết hại trước đây, [mà đồng], hơi 
nóng của người đó, tâm thức và mạng căn không còn nữa” do thực 
tế mà cam kết giết hại đã đã không xảy ra, những hình thức cơ bản 
sử dụng thông thường cho “một người chết”. Hoặc nói một cách 
khác nữa, [đó là bị giết] thì chỉ đơn thuần liên tiếp của tâm và sở 
hữu tâm. [51] Cho ngay cả” mặc dù [sự liên tiếp đó] không tạo 
thành hình cầu cho việc thực hiện liên quan đến giết hại, nó [vẫn 
còn] thì không phải là trường hợp mà không có phát sanh phá hủy 
sự sông, vì nơi nào có năm uẫn hữu liên quan” đây [đồng sanh] là 
như kết quả của mạng căn đã bị đoạn trừ băng cách thực hiện 
những sắc pháp chính,” [chính nó | cũng bị đoạn trừ, do thực tế mà 
sinh kế của nó là chủ đề cho sắc pháp trên. Cũng không phải là 
trường hợp [chết] là không có nguyên nhân gôc rê, thậm chí cũng 
không cho rằng đó là một quyết định, chứng minh là một không 
quyết định. Vì chết thì cũng không phải nguyên nhân gốc rễ, (a) 
theo trong kinh thực tế cho thấy răng nhóm hành mà nếu không sẽ 


!. Ngài Bodhi cho điều này như là dự báo ý định, nó có vẻ dường như thích đề 

tham khảo giả thuyết, mặc dù cuối cùng không tồn tại. 

*,. C°B° và Sv- pt giải thích là hanta, E° giải thích là hanta, S° giải thích là hanto. 

3 Sv-pt giải thích là apagatusmàvinnznajøvitindriyo, còn E7 CẺ S” giải thích là 
apagamma tasm vinnznajøvitindriyo, B° giải thích là apagatucchavinnznajZvifindriyo. 

*. Điêm tiếp theo này đã được giải thích đầy đủ hơn trong Sv-pt và phải được đọc 
trong liên từ bằng bảng dịch và ghi chú của Trưởng lão Bodhi. 

°..C° B° S° và Sv- pt giải thích là Panecavokzrabhave còn E° giải thích là 
Pancavok+rabhzve. 

5 Xin đọc vism 443f. 
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phát sinh lập tức ngay sau đó' không, như một kết quả thực hiện 
bằng những hành hiện tại, phát sanh trong cách đó, (b) trong kinh 
thực tế cho thấy răng nó không phải là cái chết nhất thời của hành 
tạm thời, đó là trong trường hợp hiện tại, ngụ ý trạng thái chết; và 
(c) trong kinh có thể cho thấy rằng chết liên tục [có thể được 
thấy], bằng phương pháp đã kể trước đây để sở hữu nguyên nhân 
gốc rễ. Hơn nữa, mặc dù chư hành không có những sáng kiến cá 
nhân, nó [dù sao] duy nhất và chỉ cho thấy thực tế răng [chư hành 
này hiện diện| tồn tại sao khi sanh theo nhân duyên mà chính 
chúng ta đã nói như hành động là nhân mà nhân thì chắc chắn 
sanh ra những quả tương tự chúng tạo tác [vì] ví dụ như người ta 
nói “đèn làm biểu hiện” tương tự là có biểu hiện thông thường của 
“kẻ giết” Vì người giết phải thừa nhận rằng sự giết hại chúng 
sanh liên quan không chỉ có tâm mà còn có nhóm sở hữu tâm 
cùng nhau trong ý nghĩ giết mỗ' và kế từ đó người giết mỗ cũng 
phải thừa nhận răng liên quan liên tục hiện hữu đó bằng sự liên 
tục của chúng ta, ở đó chắc chắn tôn tại” người ta ràng buộc bởi 
cái nghiệp xuất phát từ sự giết hại chúng sanh, cũng giống như cái 
đèn như vậy" được quan sát [vẫn] thực hiện chức năng của họ khi 
họ tiếp tục tỐn tại băng cách liên tục [riêng] của họ”. Và sự thăm 
dò này phải cho lời giải thích phù hợp với sự thay đổi”, cũng trong 
trường hợp lấy những gì không được cho và như vậy. Đó là từ sự 
giết hại chúng sanh này mà chúng thì không hoàn toàn tránh khỏi 
(appafiviratã = na pafivirafa, hình thức văn phạm luân phiên) 


“Lây vật không cho” (ađinnädãänam) chính là việc lấy vật gì 
không phải được dành cho ta (ađinnassa aadanam, thay băng một 
từ phép), dọn đô của người khác, ăn cắp, lây trộm là điêu ta muôn 


!.C° BÊ S° và Sv-pt giải thích là tadanantaram, còn E° giải thích là tadantaram. 

ˆ..C° B° giải thích là ghztakavohzro, E° S° giải thích là ghztavohazro. 

°..C° B° và Sv-pt giải thích là vadhzdhippayasahabhuno, E° S° giải thích là 
vadhadhi-ppzyasahabhato. 

* CC B° S° và Sv- pt giải thích là attha eva, E° giải thích là tatth eva. 

°. C° B° giải thích là pad?padnam, E° S° giải thích là đipãdãnam. 

5.C° BỲ giải thích là yath2sambhavam, E° S° giải thích là yathà sabhZvam. 
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đề cập đến ở đây. Về điểm này, vật gì không dành cho ta 
(ađinnam): vật gì thuộc về người khác; vì khi vật gì thuộc về 
người khác thời người đó có thể sử dụng vật đó tuỳ ý mình mà 
không phạm lỗi gì, cũng không bị khiến trách, thế rồi lây vật 
không cho chính là cố ý đánh cắp [cùng vật dụng đó] kẻ nào ý 
thức rõ vật gì không thuộc về mình, lại khởi sanh hành vi muốn 
chiếm đoạt làm của riêng [cùng vật dụng đó]. Việc lấy của không 
cho này chỉ bị lỗi nhẹ, nếu của cải đó thuộc hạng hạ liệt (ít quan 
trọng, ít giá tr); sẽ bị lỗi nặng nếu của cải đó thuộc hạng người 
tuyên chọn (chất lượng tốt). Tại sao vậy? Là do chất lượng tốt của 
của cải đó. Cũng giống như vậy, bị lỗi nhẹ nếu của cải của người 
khác đó chỉ là những vật nhỏ mọn, sẽ bị lỗi nặng khi của cải đó 
thuộc dạng to lớn. Tại sao vậy? Do tính chất to lớn của đôi tượng 
và do tính chất to lớn của việc lấy cắp. Tuy nhiên, khi đối tượng 
lấy cắp giống nhau thời ta sẽ bị lỗi nặng nếu của cải đó thuộc 
những người có phẩm hạnh thiện thù thăng, bị lỗi nhẹ khi đối 
tượng lấy cắp đó liên quan đến của cải của những người có phẩm 
hạnh thấp kém hơn so với của cải của những người có phẩm hạnh 
thiện thù thắng. Tuy nhiên, khi vật lẫy cắp và phẩm hạnh thiện của 
chủ sở hữu ngang bằng nhau, thời lỗi phạm sẽ nhẹ hơn do tính 
chất hòa nhã các lậu hoặc và việc lấy cắp đó đem lại, lỗi phạm sẽ 
nặng hơn do tính chất gay gắt của hai điều đó. 


Năm thành phần cầu thành (lẫy vật không cho), vật thuộc về 
người khác, chính là thực chất chúng ta biết rõ vật đó thuộc về 
người khác, ý tưởng đánh cắp [điều đó], hành vi đánh cắp và cách 
lây đi đồ vật đó là kết quả xảy ra. [52] Sáu việc thực hiện đánh 
cấp cũng giống như [những gì được hoàn thành] do chính tay ta 
thực hiện v.v... Và năm thành phần này xảy ra, tuỳ theo hoàn 
cảnh, thông qua [các loại] trộm cắp này, tức là trộm cắp băng cách 
lây trộm, trộm cặp băng võ lực, trộm cắp, băng âm mưu, trộm cắp 
bằng giấu giễm,' và trộm cắp băng cách lấp cỏ &øsa”. Và liên quan 


!.C°B° S° Sv Ps Spk và As giải thích là paficchannavahzro, còn E° giải thích là 
paf[tichannavaharo. 
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đến vấn đề này, việc lấy của không cho này bằng mánh khoé 
chính là lây đi của cải của người khác bằng cách tụng thần chú, 
trong khi đó việc lẫy của không cho băng sức mạnh cần phải hiểu” 
là tước đoạt” của cải của người khác bằng cách thực hiện việc 
chiếm đoạt đó bằng thân và ngữ nghiệp thê hiện ra bằng sức mạnh 
mà không cần [nhờ đến] các câu thần chú. 


Phạm vì liên quan đến (sắc) dục (kãmesu): nơi [khía cạnh] 
hành vi liên quan đến giao cấu" diễn ra. Xuất phát từ tà hạnh 
(micchãcarã):` xuất phát từ phẩm hạnh ti tiện là tuyệt đối nhục 
nhã, hồ thẹn. Tuy nhiên, liên quan đến đặc tính tà hạnh đó, phạm 
vi liên quan đến (sắc) dục chính là ý hành vượt quá đối tượng sụn 
xâm phạm xảy ra nơi thân môn với ý định thực hiện giao cấu." Về 
điểm này”, có hai mươi hạng phụ nữ được coi như là đối tượng 
cắm xâm phạm đối với đàn ông, tức là, trước tiên, mười hạng phụ 
nữ được cha mẹ bảo vỆ v.v... và mười phụ nữ tiếp theo được bỏ 
tiền ra để mua v.v... Ngoài những phụ nữ này ra, còn có mười hai 
hạng phụ, nữ là đối tượng cắm xâm phạm đối với những người đàn 
ông khác” không phải là chồng của họ, tức là, hai hạng phụ nữ mà 
một được người bảo vệ và một được bảo bệ băng gây gộc, và có 
đến mười [loại vợ] giống như được bỏ tiền ra để mua v.v... Tà 





C° BS Sv Ps Spk và As giải thích là #szwaharo, còn E” giải thích là 
kÙRB[S0AfRGPo? xin đọc Vin III 5§. Năm loại ăn trộm này được trích ra trong Exøos. 130 
tương ứng, như là ăn trộm bằng cân non đo thiếu, bằng sức lực, bằng giấu giêm, băng 
phác hoạ và bằng giả mạo, xin cũng đọc 8D IV 206. 

ˆ..C° B° giải thích là vediabbo, còn E° S° giải thích là vedifabbam. 

3. C° B° và Sv-pt giải thích là akagdhanam; hay E°S giải thích là ãkappanamm. 

*_ Methuna. 

”. C° B° giải thích là micchãcãro tỉ ekantanindito lãmakäcaro, còn E° S giải thích 
là micchacãrã tỉ ekanfaninditã lamakacara, hình như đây là cách sửa chèn vào dựa trên 
Ps và Spk. Tôi theo cách giải thích của E° và S° rõ rằng là đã trích dịch trong It. 

5 Asaddhamma. 

7. Loại phụ nữ sau đây được thấy mô tả chỉ tiết trong Vin III 139tt, As 92 và Vv-a 
73; xin đọc chú thích trong BD I 236tt và Vs 108. Pe Maung Tin (#xøos. 130) lại chọn 
một vài loại này hình như có khác hơn một chút. 

Š_C° B° và Ps giải thích là aãñapurisã (As giải thích là añfñesu purisã, Sv-pt giải 
thích là aññe purisđ), còn E” S° giải thích là aññapurisagamane. 
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hạnh này chỉ là lỗi nhẹ khi đối tượng cấm xâm phạm liên quan 
đến những người Có phẩm hạnh giới thiện v.v... hay liên quan đến 
những người thiếu phẩm hạnh giới thiện đó, lỗi phạm đó sẽ nặng 
hơn khi đối tượng liên quan là những vị được phú cho phâm hạnh 
giới thiện thù thăng v.v... Và' ngay cả khi đối tượng liên quan này 
thiếu các phẩm giới hạnh thiện này, tuy nhiên lỗi phạm đó rất trầm 
trọng khi tà hạnh đó được thực hiện băng hành vi cưỡng ép [trên 
đối tác kia], lỗi phạm nhẹ khi khao khát của cả hai bên ngang 
nhau; [trong khi đó] ngay cả khi khao khát của hai đối tác có 
ngang nhau, lỗi phạm thuộc loại nhẹ nếu cả phiền não lẫn hành vi 
phạm tội thuộc loại ôn hòa, lỗi phạm sẽ nặng khi phiền não và 
hành vi phạm tội đó mang tính chất gay gắt. Bốn thành phần câu 
thành (tà hạnh) chính là đối tượng câm đoán, tư duy thoả mãn, 
việc thực hiện chính hành vi tham muốn đó và sự ưng thuận thực 
hiện hành vi giao cấu” đó của cả hai bên đối tác. Về điểm này,” có 
ba [thành tố] đó xảy ra là kết quả khuynh hướng của chính chúng 
ta, ba khuynh hướng này xảy ra do cưỡng ép, [nhưng] ta phải co 
là bốn khi [tất cả] các khuynh hướng đó được gộp lại không bỏ 
qua bất kỳ khuynh hướng nào. Hơn thế nữa, chứng đắc thành công 
đạt đến được mục tiêu [xuất hiện| do ba khuynh hướng trên mà 
thôi, chỉ có một cách thực hiện việc này, đó là được thực hiện 
bằng chính đôi tay của chúng ta. 


“Nói dối” (vọng ngữ) là công việc do thân hay ngữ thực hiện, 
vê phía kẻ nào bô trí việc lừa dôi người khác, hủy hoại hạnh phúc 





'.C° B°S° giải thích là ca, còn E° lại bỏ qua. 

ˆ_. Maggenamagga(p)patipaHi-adhiväsanam; ý nghĩa của maggenamagga này 
không thấy ghi trong PED. 

*._.C° B° SẺ giải thích là /Ja, còn E° giải thích là £a/ha. 

*. Bài tường trình bí ấn không thê có được chỉ có thê hiểu được dưới ánh sáng một 
cuộc thảo luận dài dòng trong Sv-pt, trong đó mục tiêu là liệu có ai đồng ý với môi liên 
kết đạt được với tính chất nặng nê lỗi phạm tà hạnh được nghiên cứu chăng. Kết luận là 
có ba thành tô về phía những đối tác săn lòng, tức là, đối tác đầu tiên, thứ ba và thứ bốn, 
chính vì đối tác thứ hai đã hàm chứa trong đối tác thứ ba, trong khi đó, về phía người 
tham gia cưỡng ép (hiếp) đó, thời thiếu đối tác thứ ba. Đề có được bài địch đầy đủ xin 
đọc Bhikkhu Bodhi, 1992, tr.I 17. 
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[của người khác], hơn thế nữa, “nói lời vọng ngữ” còn là một cố ý 
về phía kẻ thực hiện công việc đó, do thân hay ngữ nghiệp, để lừa 
đảo người khác với ý định đánh lừa [kẻ đó |. Có một phương pháp 
khác: “vọng ngữ” là nói về điều không [thực sự] diễn ra, “lời nói 
đó” khiến cho ta hiểu rằng điều đó [thực sự] đã xảy ra, chứ không 
phải việc hư cấu (tưởng tượng). Chính vì thế, “nói vọng ngữ” 
chính là cỗ ý, về phía kẻ nào muốn cho kẻ khác hiểu rằng điều 
không phù hợp" lại trở thành phù hợp” khiến phát sanh việc làm 
[cho người khác] hiểu [sự việc] theo kiểu đó. 


Nói dối chỉ là lỗi nhẹ khi hạnh phúc bị hủy hoại mang tính 
chất nhỏ nhoi, lỗi nặng khi điều này mang tính chất to lớn. Và hơn 
thế nữa, nói dối chỉ là lỗi nhẹ đối với những người còn là cư sĩ 
sông trong gia đình, khi điều này xảy ra băng cách [khăng định] 
“Chắng có gì hết” v.v... ngoài ước muốn là không muốn để cho 
người khác lấy của cải của mình, [53] là lỗi nặng khi kẻ nào đứng 
ra làm chứng” lại nói dối, làm như vậy là đề hỷ hoại hạnh phúc 
[của kẻ khác]. Cũng chỉ là lỗi nhẹ khi ta chỉ kiếm được chút dầu 
chút bơ, điều này xảy ra về phía những người đã xuất gia, bằng 
cách phóng đại," khăng định với ý định giỡn chơi đại loại như, 
“Tôi cho rằng, ngày hôm nay, dầu bơ sẽ chảy vào làng này như 
một dòng suối”, trong khi đó là lỗi phạm nặng đối với kẻ nào 
khẳng định điều gì không được thấy bao giờ, v.v... mà dám nói 
rằng đã thấy." Tương tự như vậy, lỗi phạm sẽ nhẹ khi gây hại đến 
hạnh phúc của người có ít phẩm hạnh thiện và lỗi phạm sẽ nặng 
hơn khi gây hại đến hạnh phúc của những người có thù thăng dồi 
dào. Thực chất là lỗi phạm nhẹ hay nặng còn tuỳ thuộc vào lời nói 





!_.C° BẺS° Sv Ps và Spk giải thích là az/hzm, còn E° giải thích là af/ham. 

“..B° Sv và Ps giải thích là /a/zío, còn E° C° S° giải thích là /acchafo, Spk giải 
thích là /a/fhao. 

*..C° B°Sv Ps và Spk giải thích là sakkhina, E° S° giải thích là sakkhi. 

*B° $* và Sv-p† giải thích là pữranakafhäanayena, còn E° giải thích là 
ripanakathanayena, Sv Ps Spk giải thích là puränakafhanayena; chú thích của ngài 
Woodward trong Spk II 146 rât khó hiểu. 

°. Theo ngài Bhikkhu Bodhi (1992) khi được những người làm chứng giả nói lên 
trong vụ khởi kiện về khoản luật liên quan đến sa-môn hạnh. 
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đó thuộc loại ôn hòa hay gay gắt, do các phiền não nặng nhẹ cũng 
được áp dụng. 


Bốn thành tố của việc nói vọng ngữ đó là nói điều không phù 
hợp, tư duy lừa đảo, cố gắng chiều theo vọng ngữ đó và khiến cho 
người khác hiểu theo như vậy. Vì ngay cả khi một số người khác 
có thê không đánh giá cao điều đó, khi công việc nói dối diễn ra 
với ý đồ lừa dối kẻ khác thời hậu quả sẽ xảy ra kiến cho người 
khác hiểu sai như vậy cũng được hiểu là tạo thành một thành tố 
khác nữa do thất bại trong việc lừa đảo'. Tuy nhiên, có người cho 
rằng chỉ có ba thành tố tạo thành việc nói dối, tức là lời tuyên bố 
liên can đến điều gì đó [thực sự] không xảy ra, có suy nghĩ lừa dối 
kẻ khác” và khiến cho kẻ khác tin điều đó là như vậy. Tuy nhiên 
[ngay cả] nếu kẻ khác hiểu ra điều sai trái đó sau khi đã khảo sát tỉ 
mỉ song do tính ngu xuân, do việc xảy ra có ý đem sự vIỆc đến kết 
thúc, thời kẻ đó vẫn bị bó buộc, ngay chính thời điểm ý định” tạo 
ra việc thực hiện do nghiệp chướng xuất phát từ những lời vọng 
ngữ đó. 

Rượu lên men (sura): có” năm [loại| rượu lên men, tức là 
rượu lên men từ lúa mì, rượu lên men từ bánh ngọt, rượu lên men 
từ gạo, bỏ thêm vào một chút men bia và loại cuối cùng là hỗn 
hợp với một số phụ gia khác nữa.” Chất say (merayam): có năm 
[loa] chất say, tức là loại chất say chưng cất từ các loại hoa, được 
chưng cất từ các loại quả, được chưng cất từ mật ong, được chưng 
cất từ mật đường và từ hỗn hợp với một số phụ gia khác nữa. Cả 





'.C° B° và Sv-pt giải thích là asjj/hanzfo, còn E°SỀ giải thích là asamijjhanato. 

?C° B° và Sv-pt. giải thích là visamvãdzmacifam, còn E° S° giải thích là 
yisavãdqnacittqam. 

3. C° B° Sv và Ps giải thích là °cefanäkkhane (Spk giải thích là °cefanäkhane), còn 
E° S giải thích là “cefana khane. 

*. Còn về những chỉ tiết tiếp theo, xin cũng đọc Vin IV 110 Pj I26 và V¿/òj-a 3§1. 
Theo ngài N.A Jayawickrama, ngài đã giúp tôi với bản dịch Vv-a, thời surZ chỉ rõ là 
một loại rượu lên men, zzeraya là loại chất say được chưng cất. Cách phân biệt này hình 
như không để phù hợp với bản dịch của ngài Ñãnamoli trong đó mmeraya, là một loại 
rượu nho như phi lại trong 1⁄4®@&7 21 và trong DD II 118, là “loại bia ủ men”. 

°. Được giải thích sai trong 5 101 là “là các thành tố hỗn hợp”. 
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hai loại rượu này đều là các chất say hiểu theo nghĩa chúng khiến 
ta trở nên nghiện. Chính cô ý, làm dị thục cho cả [hai loại] rượu 
này, đó là “đem lại cho ta cơ hội trở nên phóng dật”, do các loại 
rượu này làm nhân duyên phóng dật [như vậy| khởi lên. Tuy 
nhiên, liên quan đến tính chất đặc biệt cơ hội đem lại phóng dật do 
các chất gây nghiện bao gồm các loại rượu lên men và chất say 
chính là cố ý liên can đến phóng dật đó, do cách gây nghiện. xuất 
hiện ngay tại thân môn [thông qua các cuộc uống rượu đó] bắt đầu 
với khối lượng [nhỏ] chỉ bằng [kích thước | một hạt cải, thuộc vài 
chất gây nghiện được gọi là [loại] rượu lên men hay chất say như 
đã đề cập đến ở trên. Có bốn thành tô cấu thành (uông rượu) thực 
chất đó là chất say, tư duy liên can đến ước muốn uống rượu, cô 
găng phù hợp với ước muốn trong đó và chính hành vi uống các 
loại rượu đó. Và việc nuốt tọng' các thứ rượu đó, do dị thục suy tư 
bất thiện này khởi liên, dứt khoát là điều đáng chê trách. Hơn thế 
nữa, thứ gây nghiện đó không thể đưa vào miệng vỊ đồ đệ bậc 
Thánh ngay cả khi vị đó không biết được đó là chất rượu [mà họ 
đang uống], thế thì đối với kẻ không ý thức được việc đó phải làm 
thế nào. Việc uống với số lượng một vài giọt” thời bị phạm lỗi ít 
hơn, uống tới cả nửa lít ãjhaka và nhiều hơn thế, thời bị lỗi nhiều 
hơn. Điều tương tự như vậy, lỗi lớn nhất khi hành vi như vậy liên 
can đến việc quậy phá làng mạc sau khi uống quá nhiều, khiến 
cho thân xác phải lảo đảo. [54] Vì khi ta bắt gặp ác nghiệp sát 
sanh, đây là lỗi lớn nhất khi ác nghiệp này liên can đến vị nào đã 
triệt phá được mọi lậu hoặc; khi ta bắt gặp ác nghiệp lẫy của 
không cho, đây cũng là lỗi lớn nhất khi ta thực hiện tà nghiệp này 
liên quan đến tài sản của vị nào đã triệt phá được hết các lậu hoặc; 
khi ta bắt gặp tà hạnh, [đây lại là lỗi lớn nhất] khi tà hạnh là lỗi 


!. Pãtabyzfo; hình giỗng đực ở đây, tuy nhiên PED liệt kê là pãawyafã là giỗng 
Cái. 
“C° giải thích là appakassa pasaflamafassa, còn E° B S giải thích là 
appakamaffassq; E° cũng ghi lại một v.Ì a@dhapasafamaffassa, là sô đo khoảng độ nửa 
giọt. Là khôi lượng tương đôi của ?asafa và ä|haka, xin đọc WƒS 232, sô 54. 
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phạm' liên can đến một tỳ khưu ni là vị triệt phá được hết các lậu 
hoặc; khi ta bắt gặp ác nghiệp nói vọng ngữ [đây lại là lỗi lớn 
nhất] khi ác nghiệp đó liên can đến việc gầy ly tán cho Tăng đoàn 
do dị thục của vọng ngữ đó; khi việc uống rượu men và chất say 
đây là lỗi lớn nhất khi hành vi như vậy liên can đến việc quậy phá 
làng mạc sau khi uống quá nhiều, khiến cho thân xác phải lảo đảo; 
trong khi cùng việc ly tán trong Tăng đoàn do dị thục vọng ngữ là 
lỗi lớn nhất trong toàn bộ các ác nghiệp này, vì kẻ nào dám làm 
như vậy thời phải bị thiêu đốt trong hoả ngục hàng nhiều kiếp 
(kalpa). 


Tiếp theo sau đó, định nghĩa liên quan đến các ác nghiệp này 
nên được hiểu theo sáu cách sau đây, tức là tự chính bản chất các 
ác nghiệp đó, là đối tượng các ác nghiệp đó, là cảm thọ các ác 
nghiệp này tạo ra, là căn (gốc rễ) của các ác nghiệp này, là hành vi 
các ác nghiệp và liên quan đến dị thục các ác nghiệp này đem lại. 
Về điểm này,” là tự bản chất ác nghiệp này, việc sát sanh v.v... tự 
bản chất toàn bộ các tà nghiệp này chỉ đơn giản là cô ý. Còn về 
đối tượng các ác nghiệp này, việc sát sanh lấy các hành làm đối 
tượng: do đối tượng của ác nghiệp này chính là sanh mạng của 
chúng sanh; lấy của không cho, lấy chúng sanh [liên quan] làm 
đối tượng hoặc lấy các hành làm đỗi tượng: tà hạnh (sắc dục) lấy 
các xúc làm đối tượng, lẫy các hành làm đối tượng, tuy nhiên một 
số người lại cho rằng chính chúng sanh [liên quan] làm đối tượng: 
nói vọng ngữ hoặc lây chúng sanh [liên quan] làm đối tượng hay 
lấy các hành làm đối tượng; uống rượu lên men hay chất say lẫy 
các hành làm đối tượng. Còn đối với các thọ, việc sát sanh có đau 
khổ làm cảm thọ, lấy thứ không cho tạo ra ba cảm thọ;” các tà 


!.C° B° S° giải thích là vĩ/ikkame, còn E° giải thích là vicikkame. 

ˆ. Đề biết thêm những chỉ tiết tiếp theo xin đọc Pj I 28t. 

3. C° B°S° giải thích là /#vedamzm, còn E° giải thích là # veđanarn; đây là những lạc 
thọ, khổ thọ và xả thọ /ajjhaf/a), loại cuối cùng thường được ghi là phi khổ phi lạc thọ 
(aqdukkhamasukkha). Cho dù It-a giải thích ở đây chỉ đơn giản và /ivedanam, “có [đủ] ba 
loại thọ”, Pj I khẳng định điều này và nói vọng ngữ đưới đây, chăng có bất kỳ loại thọ 
nảo trong số ba loại đó. 
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hạnh trong các dục có hai cảm thọ đó là lạc thọ và xả thọ; tương 
tự như vậy đối với việc uống rượu lên men. Tuy nhiên, một hậu 
quả cuối cùng các điều gây ra này không có cảm thọ nào là xả. 
Nói vọng ngữ có ba cảm thọ. Về làm căn (gốc, rễ), việc sát sanh 
do sân hận và si mê, là hai căn (gốc, rễ); lẫy của không cho và nói 
vọng ngữ hoặc là do sân hận và si mê, hoặc lại do tham và sI, là 
hai căn (gốc, Tế); cũng như' tà hạnh trong các dục và uống rượu 
lên men và uống chất say do tham lam và si mê. Còn vệ các hành 
vi, chỉ có nói vọng ngữ, liên quan đến vấn đề này, lẫy khâu, bốn 
loại còn lại chỉ lấy thân hành động mà thôi. Còn về dị thục các 
việc này đem lại, toàn bộ các việc này không những chỉ phải tái 
sanh nơi các cõi đọa xứ làm dị thục, nhưng [sau này] còn đem lại 
loại dị thục không mong muốn nữa như thể có tuôi thọ ngắn ngủi 
khi an trú thiện thú v.v... Chính vì thế, liên quan đến vấn đề này, 
đây chính là định nghĩa ta nên am hiểu về các ác nghiệp liên quan 
đến bản chất v.v... của các nghiệp đó. 


Những kẻ không kiềm chế hoàn toàn: appafilvraftd = na 
pafivirafa (một dạng ngữ pháp khác) do thiếu vắng sự kiềm chế 
bằng cách thực thiện và kiềm chế cho dù có cơ hội thuận tiện. 
Những kẻ không giữ giới (duss1l2): chỉ do điều họ là những người 
không giữ giới, do thiếu vắng ngay cả đến việc độ trì ngũ giới. 
Theo đuổi ác pháp (päpadhammä):` theo đuôi các pháp ti tiện, các 
phâm hạnh hạ liệt. Ké đó phải hoàn toàn kiểm chế khỏi sát sanh 
(panatipata pafivirafo): là kẻ kiềm chế, là kẻ lánh xa, khỏi sát 
sanh bằng cách thực hiện các tiết mục tu luyện. Đây chính là 
phương pháp được áp dụng cả cho những điều còn lại có liên can. 





!_. C° B° giải thích là surãpãnzm ca, còn E° SẺ giải thích là surãpãnam 

“.. C° B° S° giải thích là sampaffaviratiyä, còn E giải thích là sampaffiviratiyã; xin 
đọc Ps I 2953tt và As 103, có trích làm ví dụ. trường hợp một đứa bé trai cần một ít thịt 
thỏ tươi để chữa bệnh cho mẹ, ấy vậy khi bắt gặp một con thỏ (sampaứa) bị vướng bẫy 
trong bụi cây leo, cậu ta đã từ chối không giết con vật, chính vì cậu ta biết sát sanh là sai 
trái. Trong trường hợp này, hình như cha mẹ của cậu có dịp theo gương của người con 
trai, trong việc kiềm chế không sát sanh, nhưng lại không làm thế. Cả trong Pj I 142 
trong đó Nãnamoli coi đó như là “việc kiềm chế theo thói quen”. 

3 C° B°S” và lt cũng giải thích giống như vậy, còn E giải thích là papadhamumä. 
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Cũng trong trường hợp hiện nay, định nghĩa việc kiềm chế 
khỏi sát sanh v.v... cũng được nhận ra [theo cách sau đây, tức là| 
về bản chất, về đối tượng, [SŠ] về cảm thọ, về căn, về hành vi, về 
cách thực hiện, về đứt giới, về quả. Về điểm này, toàn bộ năm 
việc này' tự bản chất, cả hai cố ý và các kiềm chế, cho dù giáo lý 
đã được truyền lại bằng cách kiềm chế. Việc kiềm chế đó liên kết 
với tâm thiện về phía kẻ nào kiểm chế khỏi sát sanh được nói tới 
như sau đây, tức là: “Vào địp đó,” kiềm chế đó bao gồm VIỆC 
ngưng không, kiềm chế” không sát sanh” (Vibh 285) được phân 
thành ba loại, tức là việc kiểm chế cho dù có cơ hội (ngăn ngừa), 
kiềm chế thông qua (nguyện) thọ trì và kiêm chế thông qua triệt 
diệt đến tận gốc rễ. Về điểm này,ˆ chính việc kiềm chế khởi lên về 
phía kẻ nào đã không thọ trì những điều học này, sau khi đã duyệt 
xét lại chính gia thế của họ, do tuổi tác của họ và thực chất họ đã 
lắng nghe nhiều v.v... để sai phạm trong một số điều học cho dù 
có cơ hội, vì tin rằng “điều đó không thích hợp để cho họ thực 
hiện”; điều đó được biết tới như là “kiềm chế cho dù có cơ hội 
(ngăn ngừa)”, chính vì việc kiềm chế đó đã khởi lên về phía 
những ai đã (nguyện thọ trì) thực hiện những điều học một cách 
cân thận, không sal phạm” một số điều học đó ngay cả nếu như họ 
đã có thể từ bỏ hoàn toàn chính sanh mệnh của họ [trong qui trình 
tu luyện đó], điều này được gọi là “kiềm chế bằng cách (nguyện 
thọ trì) thực hiện”; trong khi đó chính việc kiềm chế đó liên kết 
với thánh đạo mà ta gọi là “kiềm chế bằng cách triệt diệt đến tận 
gốc rễ” hướng tới từ phía điều khởi lên của kẻ đó lại không khởi 
lên cho bậc Thánh nhân (ariyapuggalas) suy nghĩ sẽ giết hại một 





!. C° giải thích là pzñcäpi¡ (BỀ giải thích là pañca pi), còn E° S° giải thích là pañca 
hị. 

“..B° giải thích là yã £asmim samaye (C° giải thích là yã £asmim) và Vibh, còn E° S° 
giải thích là sư /asmmm. 

3. C° B°S” giải thích là virzfi, còn E° giải thích là varaii. 

*. Đề biết thêm các chỉ tiết tiếp theo sau xin đọc Sv 305, Pj I 142 và As 103. 

”, Xin đọc It-a I 157 ở trên. 

° C° B` S giải thích là avwkamamnam, còn E° giải thích là 
aviftikkamanantanam. 
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số hữu tình. Đối với những cách kiềm chế này, trong trường hợp 
này, chính đây là kiềm chế qua cách (nguyện thọ trì) thực hiện 
được nhắm tới Còn về đối tượng, những kẻ này có cùng đối 
tượng' giống như hữu tình bị tiêu diệt v.v..., vì ta gọi điều này 
chính là kiềm chế do các hữu tình này không thể nào được sai 
phạm bằng cách khác được. Hơn thế nữa, giỗng như thánh đạo, 
lấy Niết-bàn làm đối tượng, loại bỏ các phiền não, các pháp thiện 
đó cũng lấy chính” sanh mạng v.v... làm đối tượng, từ bỏ ác giới 
bao gồm chính việc sát sanh v.v... vậy. Còn về các cảm thọ, tất cả 
cảm thọ này chỉ có lạc thọ mà thôi. Còn về căn (gốc, rễ) có ba 
căn” thông qua không tham ái, không sân hận và không si mê khi 
chúng ta kiểm chế băng tâm liên kết với trí, hai căn thông qua 
không tham ái và không còn sân hận khi ta kiềm chế bằng tâm 
không liên kết với trí. Còn về hoạt động, kiềm chế” không nói 
vọng ngữ lại lây ngữ (nghiệp) làm sinh hoạt, điều còn lại” lây thân 
(nghiệp) làm hoạt động. Đối với việc (nguyện thọ trì) thực hiện, 
ngũ giới được thực hiện băng cách thực hiện tập thể hay riêng rẽ 
hoặc do có sự hiện diện của một số người khác đôi khi được kính 
trọng hay đôi khi lại không, khi chúng ta không chiếm được cùng 
thứ đó hoàn toàn chỉ theo ý của chúng ta." Còn đối sự việc đứt 
giới, những kẻ nào ở trong nhà chỉ làm đứt [giới] mà họ lỗi phạm; 
điều còn lại sẽ không bị đứt. Tại sao vậy? Chính vì các giới đức 
không an trú cô hữu nơi những kẻ ở trong nhà - họ chỉ độ trì 
những giới đức nào họ có thể độ trì mà thôi; trong khi đó, khi bất 
kỳ một [giới] nào bị sai phạm bởi những kẻ đã xuất gia, thời toàn 
bộ những giới đức đó sẽ bị đứt. [56] 


'.C° B° S° giải thích là ãrammanani, còn E° giải thích là ãramman tỉ. 

ˆ..B° giải thích là yeva, còn E°C° S° giải thích là nãma. 

3. C° B° SẺ giải thích là Zzmilaä, còn E° giải thích là 7i mữlã. 

*. C° giải thích là veramawr (BỀ giải thích là veramawi), còn E° S° giải thích là 
veramaIn. 

°. C° B° giải thích là sesz, còn E° S giải thích là sesam. 

5_.C° BỲ giải thích là sayam eva vã, còn E° SẺ giải thích là sayam eva. 
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Và! về vẫn đề này, liên quan đến thành quả, các dị thục do 
kiềm chế sát sanh đem lại như sau, tức là người đó có đầy đủ các 
chi không thiếu bất kỳ chi nào, cho dù là nhỏ hay to; có chiều cao 
và vòng ngực tuyệt vời; nhanh nhẹn trong vận động; có đôi chân 
vững chắc; luôn vui vẻ [với người khác]; tính tình dịu dàng, tình 
khiết; can đảm; có sức khoẻ đẻo dai; có giọng nói dõng dạc; được 
[mọi người] yêu mến và quí trọng; có đoàn tuỳ tùng đoàn kết gắn 
bó; không bị bối rồi; khó ai có thể tấn công được vị đó; khó lòng 
bị giết do kẻ khác tấn công: có được đoàn tuỳ tùng đông đảo; có 
diện mạo xinh xắn; có hình dáng dễ thương: ít bị bệnh tật; thoát 
khỏ1 mọi sâu khổ;” không bị chía lìa khỏi người thân yêu và quyến 
rũ; và có tuổi thọ kéo dài” v.v... Những kẻ nào kiềm chế không lẫy 
của không cho có được đị thục như sau, tức là có của cải giàu 
sang và ngũ cốc dôi dào; có của cải bất tận; tài sản vững chắc; 
chiếm được của cải nhanh chóng theo ước muốn; không cân phải 
chia sẻ của cải cho vua chúa v.v..., có được của cải dồi dào; luôn 
chiếm vị chí lãnh đạo hết nơi này đến nơi khác; không thiếu thốn 
bất kỳ thứ gì và được an trú thoải mái” v.v... Những kẻ nào kiềm 
chế khỏi những gì không thuộc cuộc sống Phạm hạnh 
(Brahmacariya)° chiễm được thành quả như sau; tức là mọi kẻ thù 





!. Để biết thêm chỉ tiết tiếp theo sau xin đọc Pj I 33tt. 

ˆ_ Acchambhitä, chambhitaffam được dịch là “tình trạng u mê” trong lt-a Ï 74 ở 
trên. 

Ỷ._.C° BŸ S giải thích là asokz/ä (Pj I asokiZ), còn E° giải thích là alobhafã, “thoát 
khỏi tham dục”. 

*, C° B°Pj I giải thích là đighãyuka/ã, còn E° S° giải thích là đghãywã. 

”. Ở đây và đưới này, C° B° Pj I giải thích là sukhavihariã, còn E° S giải thích là 
sukhaviharata. 

5 4brahmacariyä veramaniyä, hay kiềm chê không sinh hoạt tình đục, ta nên lưu 
ý rằng, trong sa, theo đó ngài Dhammapaäla hiện đang bình luận, giới thứ ba được ghi 
là kãmesu micchãcãrã appativiratä (hoàn toàn kiềm chế không sinh hoạt tình dục liên 
quan đến sắc dục) chính vì sz⁄z đó chỉ liên quan đến các cư sĩ. Cư sĩ - kế cả những 
người đã lập gia đình - đương nhiên có thể và đôi khi có sinh hoạt tình dục, sẽ chọn lựa 
cách tu luyện khiết tịnh (khi họ tụng abrahmacariya veramawi, v.v... khi chính thức thọ 
giới hình như họ có thê lựa chọn những giới khác nữa, nhưng điều này không bó buộc 
đối với họ giống như các vị tỳ khưu. Chính vì không có việc làm rõ nào cho rằng các cư 
sĩ có liên quan đến trong sz//z buộc phải chấp nhận giới thứ ba này, hình như ở đây ngài 
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biến mất; luôn tỏ ra đáng yêu đáng mến với hết mọi người; là 
người luôn có đầy đủ thức ăn, thức uống, xiêm y và chỗ trú thân 
v.v...; có giấc ngủ dễ dàng: thức dậy cũng dễ dàng: thoát khỏi sợ 
hãi rơi vào đọa xứ; không thê trở thành phụ nữ hay kẻ vô tính; 
không bao giờ sân hận, luôn hành động với đầy đủ ý tứ' [ngay cả 
ở những nơi liên quan đến những giới luật nhỏ mọn nhất]; không 
rơi vào tình huông loạng choạng,” chiếm được lòng [mọi người] 
một cách dễ dàng; luôn chế ngự được hoàn toàn các căn; là người 
luôn quan tâm đến người khác; luôn an trú thoải mái; không sợ hãi 
ở bất kỳ nơi đâu; không bị tách biệt khỏi người mình thương mến 
v.v... Hơn thế nữa, chính vì thành quả việc kiềm chế khỏi tà hạnh 
trong các dục cũng đã được ngầm chứa trong cùng điều này [định 
nghĩa] vậy. Chính vì thế” [chăng còn cần nói đến bất kỳ điều gì 
thêm nữa] Nhưng kẻ nào kiềm chế không nói vọng ngữ có được dị 
thục như sau đây, tức là có được các căn cực kỳ thanh thản; có 
khả năng lời nói một cách tuyệt hảo và ngọt ngào; có hàm răng 
trăng tinh và đều đặn; không quá mập cũng không quá gây; không 
quá lùn cũng không quá cao; rất dễ thương khi tiếp xúc trò 
chuyện, ˆ từ miệng toát ra hương [sen] uppala;” còn có được đoàn 
tuỳ tùng đông đảo luôn sẵn sàng lắng nghe; là người luôn được 
bàn: nghênh khi phát biểu có lưỡi mềm dẻo, màu đỏ và mảnh 

° giống như cánh hoa [sen] kamala; và là người [có tâm trí] 
Ein chậm chạp cũng không phân tâm” v.v... Các dị thục do 


Dhammapäla chỉ đưa ra một số giải thích có sẵn về giới thứ ba, cần phải quyết định giải 
thích thêm đề biết thêm ở cuối đoạn này. 

! C° giải thích là sakkaccakariiä, còn E° B° S° giải thích là saccakarirä, Pj I giải 
thích là paccakkhakariia; xin đọc thêm Ud-a 225. 

*_CP B° giải thích là amankuzrä, còn E° SẺ giải thích là amankubhitatä. 

3. E°S°C chèn thêm abrahmacarriyä veramaniyä; B° bỏ qua. 

* Sukhasambhasara; C° B° và PỊ I giải thích là sukhasamphassarä, “xúc chạm gây 
hy lạc”. 

”. Hoa sen zpala có cả hai loại màu đỏ và xanh. 

5..C° B° và Pj I giải thích là “/zz°, còn E° S° giải thích là °zzya°. 

7 C° B° giải thích là almafä amuddhafzfä, còn E° S° giải thích là ãdinnarä 
anu{thufafa; xin đọc thêm lIt-a 173 ở trên, khi ta thiếu những phâm chất này được thảo 
luận trong bối cảnh tu luyện thiền quán (1ipassan3). 
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kiềm chế khỏi những cơ hội phóng dật bằng cách sử dụng những 
chất gây nghiện bao gồm rượu lên men và chất say như sau đây, 
tức là, không có những phóng dật liên quan đến những nhiệm vụ 
trong quá khứ hiện tại và tương lai; có hiểu biết; là người luôn có 
niệm an trú mọi lúc trong hiện tại; có được cảm hứng khởi lên 
ngay tại chỗ! liên quan đến các nhiệm vụ và bổn phận khởi lên; 
luôn có tính cần cù; không ngu dốt; không câm ngọng: không bối 
rôi; không gây tranh luận; không ghen tuông; không xan lẫn; chỉ 
nó! sự thật; không nói lời hai lưỡi, lời ác ngữ; hay đàm tiêu vô bổ; 
[S7] là người luôn tri ân; là người biết báo ân; có xả thí, có ĐIỚI 
đức vững vàng: sẵn tính ngay thăng: là người không thấy sân hận 
ngự trỊ; được phú cho tàm và uý; là kẻ sửa ngay quan điểm: là đại 
nhân; là người đại trí và tinh thông đối với những gì gây lợi cho 
người khác và biết rõ những gì gây hại cho tha nhân v.v... Chính 
vì thế, liên quan đến vấn đề này, ta nên hiểu đây chính l định 
nghĩa về chính bản chất của việc kiềm chế khỏi sát sanh v.v... 


Là kẻ năm giữ giới (silavã): mà kẻ chứng giới đức (51/4) bằng 
cách nắm giữ ngũ giới như đã được đề cập đến ở trên (s7a).` Là 
người äi theo pháp lành (kalyanadharmmo): là chánh tịnh pháp, có 
nghĩa là người chứng tuệ tri như là dị thục chứng đạt thành công 
[chánh] kiến, điều này được làm sáng tỏ (giải thích) hoàn toàn 
bằng việc đến quy y Tam bảo. Tuy nhiên, khi cha mẹ của người 
con trai lại thiếu đức tin, theo tà hạnh và người con trai tự mình 
chứng đạt bản chất như vậy, ta cũng nên hiểu như là kẻ giống liệt 
sanh” vì trong trường hợp này, ta nói đến tình trạng thiếu đức tin - 


!.BẺ giải thích là £hãnuppaffikapatibhanavamtzä (C° giải thích là °patibhäna”), 
còn E” giải thích là sabbalthanuppattikapallehanavamaia, S” giải thích là 
sabbaf{thãnuppaftikapatibhanavanafä; xin đọc thêm Ud-a 28. 

“. Xin đọc thêm It-a II 25t, 45 ở trên. 

°..C° B° giải thích là yahävuffapafñcasilavasena silavä, E° S° giải thích là 
yathavufttapañcasilava. 

*. Ghi lại những nhận định của Ngài Dhammapäla trong It-a II 43 ở trên, chúng ta 
có thể hy vọng rằng người con trai phải chia sẻ thiếu đức tin của cha mẹ mình có thể 
được liệt kê vào hạng con trai “tùy sanh” (zz/ã/a), cũng như vậy đối với con trai có cha 
mẹ đầy niềm tin. Nhưng hình như thuật ngữ z/Za luôn luôn có ý nghĩa tích cực và ám 
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và ta thây những điêu này hiện hữu nơi kẻ liệt sanh này. Tuy 
nhiên, người con trai ưu sanh v.v... cũng được đê cập đên trong 
tương quan với cha mẹ của cậu ta. 


[Liên quan đến các đoạn kệ:]` kẻ nào tách rời khỏi gia đình 
(vo hofi kulagandho): là kẻ tách ra khỏi gia đình (kulacchedaako), 
là kẻ phá hủy gia đình. Vì trong trường hợp này từ gandha [tách 
rời, tách khỏi] có nghĩa là chia rời, tách rời, gây chia rẽ 
(chedanarfho) như trong từ #„palagandhapaccafíika (Vin TII 33) 
v.v... Tuy nhiên, có một số người giải thích từ ku/ađhamsano (là 
kẻ nghiền nát, phá hủy gia đình), ý nghĩa này cũng giống như 
vậy. Trên đời có những người con này (ete kho puttã lokasmim): 
cũng cùng ba hạng người con trai này như là người con trai ưu 





chỉ những người chứng đức tin; và đó chính là ý nghĩa tại sao ta nói rằng họ là “kẻ 
không đạt được tình trạng sanh của mình (ava/4/a). 

'¿ E? lại chèn thêm từ gđ/hãsu trong ngoặc kép; C° B° S° lại bỏ qua. 

“Ta có thể so sánh lời khăng định này với một lời tương tự như vậy trong Sadd 
319 (CSCD), tức là: gandhasaddo ca uppalagandhatheno tỉ eftha chedane vaffafT tỉ 
dafthabbo, và không có lý do gì phải nghi ngờ ngài Dhammapäla có lý cho rằng từ 
gandha có nghĩa là “chia rời, tách rời, phá hoại”, vì tự điển MW s.v. cũng đã chứng thực 
thật rõ ràng từ sốc gandh có nghĩa là “gây hại, làm hại”. Vì thế, ngài đã tiếp tục trích 
một ví dụ về từ poalagandhapaccaffhikä trong Vin IIT 33 làm ví dụ cho cách ngài dùng 
ý này, tuy nhiên hình như hơi kỳ cục đối với Sp 268, khắng định rằng: Gandhan í¡ 
hadayam vuccdfi / tam uppatenfi fÌ uppalagandha ¡l uppalagandhaä eva paccafthika 
uppalagandhapaccafthikä, tôi giải thích là “nói tới gandha ta muốn ám chỉ tới trái tim; 
chính vì họ phá vỡ chỗ mở này (ppa/erzi), họ là “người làm đau lòng” (uppalagandha), 
những kẻ thù gây tan nát cõi lòng, là những kẻ thù gây nhức nhối tâm can. Vì trong lời 
giải thích làn thuật ngữ z”palagandhapaccarthikä, hình như muốn truyền tải ý nghĩa phá 
hoại chớ không phải thuật ngữ ganda, nhưng nhờ từ ppala (tiếng phạn là „pala), 
giống như #ppZfeii (tiếng phạn là uípafayaứ/), theo tự điểm MW, s.vv. lại xuất phát từ 
gốc pal=paf (nghĩa đen là “di chuyển, rời đi) với từ „fpala / upä†ayaii như vậy có nghĩa 
là “mở toang ra”; xin đọc từ tương đương trong Vibh-a 70 và Ps-pt I 79 (CSCD) còn 
uppdla, trong uppalakavafä với uppa{ana và samuppa‡ana tương ứng với nhau. Ngài 
Dhammapäla trích làm ví dụ về từ gandha hiểu theo nghĩa “gây hại, gây tai họa”, ở đây 
xem ra hơi là lạ, vì một số từ xuất hiện ở đây không mang ý nghĩa đó và chúng ta chỉ có 
thể đoán chừng đây là sai lầm trong ghi chép ở một vài điểm được thay thế bằng một số 
từ khác như ppalagandhafheno - điều này hoàn toàn hỗ trợ cho những nhận định của 
ngài Dhammapäla ở đây - với từ palagandhapacafIhika. CPD, tuy nhiên ghi lại trong 
thời điểm hiện nay sv. zppa/a, mà không đưa ra được bắt kỳ lời bình luận hay bản dịch 
này, hình như hoàn toàn không ý thức được điều khó khăn. 


138 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


sanh, người con trai tùy sanh, người con trai liệt sanh được biết 
đến là ba hạng người con trai có trên cõi đời này, không phải sau 
khi họ đã bị loại trừ khỏi nơi đây. Hơn thế nữa, liên quan đến 
những người con trai này, những đứa nào trở thành cư sĩ sống 
ngoài đời, những kẻ nào' trở thành đồ đệ do dị thục chứng đắc 
thành công việc đến quy y Tam bảo, là những kẻ thông thạo với 
nghiệp chướng thông qua trí thực chất là là chính nghiệp (&amzna) 
là của họ; trong khi, những kẻ đại trí này, là những kẻ chứng tuệ 
tri, là kẻ chứng, được đây đủ giới đức (sila) dưới dạng ngũ giới 
(srla), [là] hay giúp đỡ, am hiểu lời tuyên bố của những kẻ khất 
thực,“ trong đó, đơn giản bằng cách quan sát cách diễn đạt nơi 
khuôn mặt, họ thoả mãn với điều được báo cho biết hay nói cách 
khác họ tỏ ra hay giúp đỡ trong đó, thông qua quảng đại [họ tỏ ra] 
cho biết cảm tình, khi vừa nghe thấy lời thỉnh cầu bố thí, [dẫu 
rằng] họ không phải như vậy trước khi nhận được của bố thí, đó 
không phải là trường hợp trong đó [chính họ| quan tâm, họ [cho 
thây họ] hiểu rõ vẫn đề. Hay lại nữa, họ tỏ ra hay giúp đỡ trong 
việc họ hiểu rõ lời nói của những kẻ đại trí giải thích, làm rõ thực 
chất là hành động của họ thuộc chính họ. Và họ [cũng] giải thích 
padaññn, có nghĩa là tự bản chất họ rất quảng đại ở nơi nào buộc 
phải bố thí.” Do sự biến mắt, duy chỉ tại [điều đã nêu đến ở trên], 
về vết bân như xan tham, họ đã fhoát khỏi xan tham.ˆ Khỏi một 
đảm máy to lớn (abbhaghang): được sắng chói (Virocare = 
virocarii, một dạng ngữ pháp khác) - có nghĩa là sáng chói (chiếu 
sáng) - giữa hội chúng các cư sĩ ngoài đời v.v... và giữa các hội 
chúng Sát để lợi (sariyas) v.v..., giỗng như mặt trăng vừa thoát 
khỏi” một đám mây mù (ghanã) được gọi là đám mây dông, hay, 
nói cách khác, thoát khỏi một đám mây dông to lớn. 


'_.C° BS giải thích là yé, còn E° giải thích là yo. 

*_ Vadañiiu <vacanam jãnami; xin đọc GD II 240 Sn tr. 87. E° đã sai lầm bắt đầu 
một đoạn mới ở điểm này; tôi theo cách chấm câu của B°. 

CC B° $° giải thích là padãmiyä pariccägasiiä còn E° giải thích là 
paaaniyapariccagasila. 

*_.C° B°S° và It giải thích là viamaccharä, còn giải thích là E° viamaccherã. 

°. C° BỲ và It giải thích là øio, còn E° S giải thích là vimwto. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 139 


Phân chú giải sua thứ năm đến đây là kết thúc. [58] 


140 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


75. KINH HẠNG NGƯỜI NHƯ HẠN HÁN 


(HI.3.6) Trong bài thứ sáu: hạng người được ví như hạn hán 
(avujfhikasamo): là hạng người được ví như đám mây không đem 
lại mưa. Vì có một sô đám mây bay lên như thể đám mây dông 
cuồn cuộn bay lên không trung, giông như những đám mây cuôn 
cuộn bay lên không trung cả ngàn lần như vậy và rồi qua đi vang 
rên tiếng sâm, ầm âm và loé lên những làn chớp sáng rực cả một 
khu trời, rồi qua đi không để rơi ngay cả chỉ một giọt nước nào 
xuống đât: chính băng cách chỉ rõ cho thấy như vậy Ngài cho rằng 
có một số người giống như vậy: “Họ là hạng người được ví như 
hạn hán” Hạng người giông như cơn mưa địa phương 
(padesavassĩ): hạng người này ,giông như đám mây dông chỉ đem 
mưa lại cho một vùng duy nhất. Vì hạng người đó được ví như 
trận mưa địa phương. Trong đó giống trận mưa chỉ rơi xuống một 
địa phương duy nhất. Một số trận mưa địa phương như vậy rơi 
xuống, một số người đứng ở một điểm duy nhất, có người bị ướt 
sũng, [song] kẻ khác lại không; Ngài chỉ rõ cho thấy răng có một 
số người trong đó giống như vậy nói rằng: “Kẻ đó giông như trận 
mưa địa phương” Hạng người đồ mưa XUÔNg khắp nơi 
(sabbatthabhivass): hạng người này giống như một cơn mây 
dông đồ mưa xuống khắp mọi miền trên cõi trần gian này, như thê 
trên mặt đất, trên ngọn núi và trên khắp đại dương v.v... Vì có một 
số người [như loại mưa này] đổ mưa xuống khắp chỗ trũng 
cakkavalaˆ và rồi đỗ mưa xuống khắp mọi nơi, “Hạng người đồ 
mưa xuống khắp nơi” sau khi được cho là lấy một đám mây dông 
vĩ đại như vậy, bao phủ khắp tứ phương” làm ấn dụ cho một số cá 
nhân như vậy. Cho fất cả mọi người: sabbesãnam = sabbesam (là 


!..B giải thích là ekadesavassimeghasamo (C° giải thích là °*vass7), còn E° S° giải 
thích là ekadesavassr meghasamo. 

*. Sakalacakkaval agabbham; xIn đọc bản dịch Ud-a, tr 354, số 8. 

3. C° B° giải thích là cã›däjipikamahämegham (chiễm đến bỗn [đại] châu lục), còn 
E* S giải thích là ca/uddisikamahameghan. 
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dạng ngữ pháp khác); hay nói cách khác, chỉ có hạng người [sau 
này] là cách giải thích duy nhất. 

Trở thành hạng người không bố thí (na dãtã hoi): trở thành 
những người từ bản chất không thực hiện bố thí, có nghĩa là do dị 
thục tính xan tham ngoan cố kẻ đó chẳng bố thí gì cho ai cả. Ngài 
cho biết tiếp: “Có thê là những ẩn sĩ, bà-la-môn” v.v... để chỉ rõ 
cho thấy bằng cách phân loại thành lãnh vực làm bồ thí và nhiều 
loại công việc đem lại [các loại khác nhau của] phước nghiệp. Về 
điểm này,” trong trường hợp này, không những chỉ có họ là những 
sa-môn đã an tịnh được điều bất thiện, nhưng còn là các hạng sa- 
môn duy chỉ có xuất gia, được ám chỉ đến là “sa-môn” [giống 
như| không chỉ có các bà-la-môn đã loại bỏ được điều bất thiện, 
nhưng còn có những vị bà-la-môn chỉ do bâm sanh mà thôi [là 
điều muốn nói đến ở đây] bằng cách gọi là “bà-la-môn”. “Những 
kẻ bân cùng” là tên dành cho những chúng sanh nghèo khổ đang 
phải sống cuộc sông khổ sở. “Kẻ sông lang thang đường phố” là 
tên dành cho những kẻ nào sống trên đường phố là người đã từ bỏ 
thu nhập [cho cuộc sống]. “Những kẻ lừa bịp” là tên gọi những 
hạng người rảo quanh khắp nơi hết lòng tán thán bồ thí, kích động 
[người khác] làm bồ thí theo cách sau đây: “Các ngươi phải bồ thí 
những øgì quí báu, sảng khoái, hấp dẫn, đúng thời, vô tội vạ, với 
tâm phần chấn, với tâm thành kính; bố thí như vậy các ngươi chắc 
sẽ chứng nhàn cảnh, các ngươi sẽ được lên cõi “Phạm thiên” v.v... 
“Những kẻ ăn mày” là tên gọi dành cho những kẻ đi lang thang 
khắp nơi xin chỉ một lượng nhỏ đồ ăn, nói răng: “Các ngươi chỉ 
nên bố thí một muỗng đây, các người chỉ nên bố thí” một giọt mà 
thôi; các ngươi chỉ nên bố thí một cốc đầy mà thôi”. Về điểm này, 
Ngài chỉ rõ cho thấy, thông qua bao gồm các sa-môn và bà-la-môn 
ở đây chỉ bao gồm lãnh vực các phâm hạnh thiện và lãnh vực đem 


!. Toàn bộ các ấn bản của It được tham khảo quả thật đã giải thích điểm này là 
sabbesam. 

“. Đề biết thêm chỉ tiết về những gì xảy ra tiếp theo xin đọc Sv 298 và Sv-pt I 426. 

3.C° B° giải thích là đerha, còn E° S° lại bỏ qua. 
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lợi lại cho họ' thông qua việc bao gồm những kẻ bần cùng v.v... 
phước điền ở đây [chính là việc tu luyện] từ tâm”. Đồ ăn (annam): 
bất luận loại thức ăn nào [cứng hay mềm]. [59] 7; HÀ. uống 
(pãnzm): đồ uống như thể nước cốt trái xoài v.v... Xiêm y 
(vatfham): quần áo khoác ngoài như thể đồ khoác ch ng thượng 
bào v.v... Xe cô (yãnam): những đồ dùng hỗ trợ cho cuộc du hành, 
như giày đép, và [lên đến và bao gồm] cho tới xe ngựa và xe chở 
hàng” v.v..." Vòng hoa (mãiä): toàn bộ hoa chấp nhận được phân 
thành hoa được kết lại với nhau và các loại hoa để rời. Hương 
nhang (gandham): bất luận loại hương nhang nào, cộng thêm với 
các thứ được dùng cho hương thơm, ” cho dù mọc ở dưới đất hay 
trên không. Các mỹ phẩm (vilepanzm) một số phương tiện dùng 
để tô điểm da. Giường nằm (seyyã): những vật dụng dùng để ngả 
lưng”, không chỉ là [các vật dụng như] giường hay võng và trường 
kỷ v.v... nhưng còn gồm [cả các vật dụng như thê] áo Nà ngoài, 
tiềm v.v... và, liên quan đến vấn đề này, bao gồm cả “giường 
năm” , phế ngồi cũng được coi như được gộp lại trong số vật dụng 
đó. Chỗ ở (ävasatham): chỗ trú thânŠ tránh được các nguy hiểm 
như gió máy và sức nóng v.v... Ngọn đèn và dụng cụ thắp sáng 
(pađïpeyyam): một số phương tiện đề thắp sáng, như thể bình đèn” 
X;V sô 





!_.C° B° giải thích là akärikheftañ ca, còn E° S° giải thích là upakärakkhettañ ca. 
”. Xin đọc It-a I 16 ở trên. 
3, Đây rõ ràng là cách ám chỉ về tám loại thức uống các vị tỳ khưu được phép sử 
dụng về tám loại này xin đọc Vĩin [246 và các chú thích trong BD IV 339. 
‡_ ayha; xin đọc BD III 144, số 3. 
°. Nhưng xin đọc Sv 82, trong đó chỉ có một loại phương tiện di chuyển dành cho 
các vị xuất gia đó là đôi sandal. 
"CC? B° S° giải thích là gandhũpakaranañ ca, còn E° giải thích là 
gandhapaharandañ ca. 
7 g.029/1aD04, hay “ngủ yên trên”. 
›- Pafissaydim; không thấy liệt kê trong PED, nhưng xin đọc MW s.v. prafirayd. 
°. Dipakapallika; pallika (?; tiếng Phạn là palli/pallikä) không thấy ghi lại trong 
PED. Thuật ngữ này quay trở lại trong Vism 129, trong đó Ñãnamoli cũng giải thích 
giống như vậy (PPn 134). 
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Này chư tỳ khưu, bằng cách này (evam kho bhikkhave): bằng 
cách này, toàn bộ những gì rơi vào các đối tượng có thể bồ thí cho 
những nguời nhận của thí ngay cả khi ta có những vật dụng phải 
được bồ thí đó, một đương sự trở thành giống như một cơn giông 
8ây mưa trái mùa. HN là điều Ngài đã đề cập đến, giỗng như một 
cơn mây dông nổi lên' cuồn cuộn hàng trăm hàng ngàn lần rồi 
biến mất không đỗ xuống một giọt mưa nào cả, cũng như vậy, 
băng cách này, đang khi kẻ nào còn ở trong nhà thu vén được của 
cải dồi dào và nhiều vô số kê, rồi bỏ ra đi không bố thí ngay cả chỉ 
một muỗng của thí hay ngay cả một người không chỉ bố thí một 
muỗng đây cháo gạo cho bất kỳ ai, phải đến trước miệng tử thần” 
một cách tuyệt vọng mọi người. đều biết” đến như là kẻ được ví 
như cơn hạn hán. Ta nên hiểu rằng việc thuyết giảng” theo cùng 
phương pháp này, liên quan đến cả những hạng người còn lại nữa. 
Đối với ba hạng người này, ta nên hiểu như sau: hạng người thứ 
nhất tuyệt đối phải bị khiến trách, hạng người thứ hai đáng khen, 
hạng người thứ ba còn đáng khen hơn nữa, hay, nói cách khác,” 
hạng người thứ nhất là thuộc hạng người hạ liệt nhất, hạng thứ hai 
thuộc hạng trung bình, còn hạng thứ ba thuộc hạng thù thắng. 

Liên quan đến các đoạn kệ: sømane (đôi với vị sa-môn) là sô 
nhiều dùng ở thể bổ ngữ; cũng giống như vậy liên can đến những 
hạng người còn lại. Điều Ngài đã nhận được: laddhãna” = 
labhitva (một dạng ngữ pháp khác); được hỏi sau khi được mời” 


!. B° giải thích là ø#»ã, còn E°C° S° lại bỏ qua. 

*_ Maccumukham, Bề giải thích zmaccuyasam là “thế lực của Tử thần”. 

3. C° B°S° giải thích là o#, còn E° giải thích là hozới. 

*_ Nigamanam, hay là “điều suy luận, kết luận”, v.v... Tuy nhiên, tôi nghi ngờ 
rằng điều này chỉ nhằm mục đích đưa ra hướng dẫn cho những người khác có thê giải 
thích sw#a này thế nào khi thuyết giảng nội dung của kinh này. “Phần cuối” sz//a có 
nghĩa là nội dung của hai đoạn tiếp theo sau trong It cũng kết luận tương tự với câu: 
“Này chư tỳ khưu, bằng cách này”. 

”. B° giải thích là vã; E° C° S° lại bỏ qua. 

°.B° và l cũng giải thích như vậy, còn E° C° S° giải thích là /addhä. 

?_.C° BỲ giải thích là pavarewa, còn E° S° giải thích là paväri#xä; tôi không hiểu 
đầy đủ điều này, dù rằng có nhiều điều khác được nói đến về cá nhân này và chỉ có thể 
giả định rằng các tỳ khưu như vậy đã được mời dùng bữa. 
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dự bữa đối với chư vị sa-môn xứng nhận của thí, Ngài không biết 
chia sẻ' cho ai cả. Thức ăn hay đồ uống hay thực phẩm (annam 
pănañ” ca bhojanarn): đồ ăn thức uống hay các thực phẩm khác 
thích hợp để ăn - Ngài không chia sẻ với ai cả. Vì liên quan đến 
vẫn đề này, đây là ý nghĩa ngăn gọn: kẻ nào không thể tạo ra việc 
chia sẻ” cho dù chỉ là điều nhỏ bé như thức ăn v.v... cho những 
người nhận của thí Ngài đã được bố thí với tư cách là sa-môn đã 
tiến đến khất thực trong tình trạng cần thiết - thế thì làm sao Ngài 
có thể bố thí bất kỳ của thí khác được? - đây là hạng người hạ liệt 
nhất, cá nhân hèn hạ nhất này, có tính xan tham cố hữu thuộc 
hàng người như vậy, mà kẻ đại trí nói về họ, đề cập đến họ, giống 
như hạn hán. [60] Kẻ đó không thể bố thí cho bất kỳ ai 
(ekaccãnam na dadãrij): ngay cả khi người đó có được những đồ 
to lớn có thê bố thí được, hắn lại không đem ra bố thí cho bất kỳ 
ai do có sân hận với họ hay, nói cách khác, do tham lam liên quan 
đến phước nghiệp bố thí. Wj đó có bàn bạc với mội số người 
(ckaccänam pavecchari): nhưng kẻ đó vẫn thực hiện bố thí cho 
một số người. Tỏ ra sáng suốt (medhãvino): là hạng người khôn 
ngoan chứng tuệ tri. Lời nói của họ dễ dàng khiến cho người khác 
bố thí (subhikkhaväco): là kẻ khéo ra lệnh phải bố thí điều này 
điều nọ cho kẻ ăn xin đang tiễn lại, nói rằng: “Xin bố thí cho chút 
ít thức ăn, xin bố thí cho chút thức uống' v.v... là kẻ giọng nói của 
họ dễ dàng khiến cho người khác bố thí, trong đó, do thoải mái 
với của thí đã nhận được, một giọng nói dễ dàng khiến cho người 
khác bố thí cho kẻ đó. Họ cũng giải thích sưbbikkhavassr (là 
người dễ dàng làm mưa của thí xuống); cơn đông đồ mưa xuống 
khắp mọi nơi như vậy lên cõi đời” này trở thành nơi trong đó của 
thí dễ dàng được thực hiện. Là kẻ đô mưa xuống khắp mỌiI nơi 





!C° BẺ (và It EẺ v.].) giải thích là samwibhajaii, ở đây và dưới đây, còn E° C° giải 
thích là samvibha77afi, lt giải thích là samvibhaJefi. 

“C° B° và H cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° (và It S°) giải thích là 
annapqndñ ca. 

*. Xin đọc It-a I 87 ở trên. 

*_.C° B° giải thích là /oko, còn E°S° giải thích là /oke. 
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bằng những cuộc bố thí vĩ đại theo cách này, ta cũng gọi người 
này là trận mưa bố thí dễ dàng. Với £âm đây hân hoan vì Ngài 
tung vãi khắp nơi (ämodamäno pakireti): băng cách bỗ thí che thí 
bằng chính tay mình, được thoả mãn và hoan hỷ trong lòng' Ngài 
trở thành kẻ tung vãi” của thí trên phước điền của người nhận của 
thí; trong khi luôn miệng tuyên bố cất cao giọng: “Hãy bố thí! 
Hãy bồ thí nữa đi!” 

“Giống như một đám mây dông” v.v... được đề cập đến tiếp 
theo sau đó đề chỉ rõ cho thấy thực chất là vị này chính là kẻ dễ 
dàng làm mưa của thí. Liên quan đến vấn đề này, đây là ý nghĩa 
ngăn gọn: giống như một cơn đông mưa fo trước tiên sâm đô vang 
rên với âm thanh nhẹ nhàng, rôi tiếp theo sau đó â âm thanh ầm ầm 
dội xuống, khiến cho toàn bộ sông ngòi và khe núi” vang dội với 
cùng một âm thanh giống nhau và rồi trời bắt đâu đồ mưa, lắp 
đây khắp mọi nơi, với nước (vãrinã = udakena, một từ đồng 
nghĩa), ràn ngập hoàn toàn chỗ đất cao cũng như chỗ đất trũng, 
biến thành một bộc lưu duy nhất, cũng cùng một cách như vậy 
một số đương sự rộng lượng ở đây, trên cõi đời chúng sanh này, 
sau khi đã trở thành như vậy, do thực chất là, vị đó giỗng như cơn 
mây dông vĩ đại lại đồ mưa xuống khắp mọi nơi liên quan, sau khi 
đã trở nên cần củ siêng năng) và sau khi đã /hu gom được một 
cách đúng pháp." tài sản bố thí do cô gắng (ufthäna) theo cách 
thức như vậy kẻ đó lại cỗ gắng thông qua hồi sanh trở lại 
(u†fhaãng), thoả mãn thiết đãi, một cách hoàn toàn thích hợp, theo 
cách không chỉ phù hợp với địa phương, thời gian, nhưng còn phù 
hợp với ước muốn của họ, với đồ ăn, thức uống và nhiêu của thí 


'. C° BÊ giải thích là øthahafthamanaso, còn E° S giải thích là fuf†hamãnaso. 

ˆ.C° B° giải thích là pakirenro, còn E° SẺ giải thích là pakirarưo. 

CC B° $° giải thích là sakalanadikandarãn, còn E° giải thích là 
sakalamahikandaráani. 

*.CP B° giải thích là sa/aloke, còn E° S° giải thích là /oke. 

°. C° B° S giải thích là ana/aso, còn E° giải thích là anãlaso. 

5 .C° B°S° giải thích là Zãyena, còn E° giải thích là ñãnena. 
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khác nữa, đã trở thành dị thục cho một hội chúng như vậy, gồm 
toàn những người khôn cùng đã tụ tập đên, đã có mặt đông đủ. 
Phân chú giải sua thứ sáu đến đây là kết thúc. 
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76. KINH HY VỌNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC (LẠC) 


(IHH.3.7) Trong bài thứ bảy: ý lạc (sukhani): các tướng hỷ lạc 
(hạnh phúc). Cẩu mong (hy vọng) (patthayamaäno):` ước mong, 
mong muốn được. Giới đức (s1lam): giới liên kết với những người 
còn lưu lại (an trú) trong gia đình và giới liên kết với những kẻ đã 
xuất gia, điều hàm ý ở đây chính là kẻ nào còn an trú trong gia 
đình [nên hộ trì] giới liên kết với những ai còn an trú trong gia 
đình, những ai đã xuất gia thời giới đó bao gồm bốn thanh tịnh. 
[61] Nên hộ trì (rakkheyya): nên bảo vệ một cách thích hợp bằng 
cách không vi phạm các giới đó sau khi đã đem ra tu luyện cùng 
những giới đó. Mong răng tôi được khen thưởng (tán thán) 
(pasamsã me ãgacchaf„): mong muôn “Mong rằng danh tiếng lẫy 
lừng đến với tôi”, người đại trí, kẻ chứng tuệ tri, nên hộ trì giới. 
Trước tiên, đối với những kẻ còn sống trong gia đình đã chứng 
giới đức bởi có được danh tiếng lẫy lừng” lan toả khắp hội chúng 
bằng cách “Như vậy như vậy, nam tử của bộ lạc này bộ tộc kia” có 
giới đức, là lành pháp, chứng đức tin, là người nhiệt tình, là thí 
chủ, là người thực hiện” v.v... .[trong khi đó] đối với kẻ nào đã 
xuất gia [danh tiếng đáng yêu như vậy| lan tỏa ra bằng cách: “Vị 
tỳ khưu như vậy như vậy đã chứng giới đức, là người luôn thi 
hành mọi nhiệm vụ, là người khiêm tốn, dễ sông, đáng kính trọng, 
đáng kính trọng” v.v... Vì có lời nói răng: “Thế rồi, này cư sĩ, 
thêm vào” danh tiếng l5 tỏa khắp đối với kẻ nào có giới đức, vì 





!_.C° B°(S° giải thích là paƒ†hayamäno) và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° 
giải thích là pa†£hãyqmãno. 

“CC B° giải thích là ca/upärisuddhi°, còn E° S° giải thích là cafupärisuddha°; xin 
đọc Vism 22 tt. để biết thêm chỉ tiết. 

3. C° B°S” giải thích là sappafñño, còn E° giải thích là sappawno. 

*. Xin đọc thêm Ud-a 417 đề biết thêm chỉ tiết tương đồng. 

°.. C° B° S° giải thích là asukakulassa, còn E giải thích là asukkulassa. 

5.B°S° và D (B°) giải thích là pưna e /aparam, ở đây và dưới đây, còn E°, C°D(E®) 
giải thích là puna ca pararn; xin đọc Ud-a 222, giải quyết từ ghép thành ca aparam. 
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kẻ đó được phú cho giới đức” (D II 86);' cũng giống vậy:” “Này 
chư tỳ khưu, nêu vị tỳ khưu ước mong: “Mong răng con trở nên 
đáng yêu và đáng quí đối với các bạn đồng phạm hạnh với con, 
được kính trọng và là người cần tu dưỡng như vậy”, Ngài nên trở 
thành người luôn hoạt động nhằm hoàn thành các giới đức này” 
(M133) v.v... 


Mong rằng tài sản sẽ khởi lên cho ta (bhogã me uppdjjanu): 
trước tiên, liên quan đến vấn đề này, đối với kẻ nào còn an trú 
trong gia đình, là người có giới đức và còn đối với pháp lành, từ 
đó cũng khởi lên cho người đó, do tỏ ra hết mực chuyên cần 
[người đó thực hiện], vào thời gian thuận tiện và cả những lúc 
không thuận tiện nữa, đối với nghề nghiệp đặc biệt vị đó, thực 
hiện để kiếm sống” - cho dù là đi cày cây trong đồng ruộng, buôn 
bán hay phục vụ cho nhà vua - những của cải chưa khởi lên, trong 
khi những của cải đã khởi lên sẽ luôn phát triển;” trong khi đó, do 
chứng thành công nơi những gì liên quan đến giới đức, đối với vị 
nào đã xuất gia đi tu sống theo hạnh sa-môn được phú cho giới 
đức và phẩm hạnh thiện, vị đó an trú chuyên cần, chánh niệm và 
vị đó được phú cho giới dức, được chúng sanh thành kính đôi với 
các vị có giới đức thiện là những vị thiểu câu v.v... càng, ngày 
càng mang nhiều đồ thiết yếu đến cúng dường cho vị đó đến nỗi 
đối với vị đó” những của cải chưa khởi lên cũng khởi lên, còn 
những của cải đã khởi lên lại trở nên vững chắc. Chính vì thế có 





' Không phải D II 236, như ngài Bose khăng định. 

ˆ_CP B°S giải thích là /a/hä, còn E° giải thích là ya/hä. 

3. C° B° và M, ở đây và đưới đây giải thích là pariprakarr, còn E° SẺ giải thích là 
paripurikan.. 

*. E° đã chấm câu sai ở đây, đóng dấu ngoặc quá sớm. 

Š. C°Bf giải thích là /Zwø, còn E° S° lại bỏ qua. 

°_C B° giải thích là sippafthänena jikam, còn E° giải thích là sippufthänena 
JIviam. 

?_.C° B° giải thích là phấn, còn E° Sề giải thích là đ//ữm; xin đọc chú thích trong 
lt-a Ió65 ở trên. 

Š_CP BỲ giải thích là evzm assa, còn E° S° giải thích là evam efassa. 
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lời nói rằng: “Này hỡi chư vị cư sĩ, thế rồi thêm VÀO đó kẻ nào có 
giới đức được phú cho giới đức, do an trú chuyên cần siêng năng 
chứng đạt được hàng ha sa số của cải” (D H 86);ˆ cũng giông như 
vậy: “Này chư tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu muốn mong muôn: “Mong 
răng ta có được chiếc y cà-sa, của bố thí, giường năm, trú xứ và 
thuốc chữa bệnh cần thiết như là điều hỗ trợ trong khi ô ốm đau”, vị 
đó nên trở thành người chu tất` được toàn bộ các giới đức này” (M 
133) v.v... Điều còn lại giỗng như những gì đã được khăng định ở 
trên. 


Liên quan đến các đoạn kệ: hy vọng được: pafthayãno = 
patthayanfoˆ (một dạng ngữ pháp khác). Ba hý lạc này: tayo sukhe 
= fimi sukhan¡ (một dạng ngữ pháp khác). 7z được hạnh phúc 
(vitalabham): chứng đắc tài sản giàu có, có nghĩa là tài sản ngày 
càng khởi lên. [62] Và liên quan đến vấn đề này, ta nên hiểu đặc 
biệt rằng băng cách được khen gồm cả hỷ lạc tỉnh thần, bằng 
chứng tải sản giầu có gồm cả hỷ lạc thể chất, bằng cách chứng hỷ 
lạc còn lại gøôm cả hỷ lạc liên kết với việc khởi lên; cũng giông 
vậy, bằng hý lạc thứ nhất, gồm cả hý lạc liên kết với những nhân 
duyên hữu hình, băng hỷ lạc thứ hai, gồm hỷ lạc liên kết với hỷ 
lạc trong tương lai, băng hỷ lạc thứ ba bao gồm cả hỷ lạc liên kết 
với cả hai hỷ lạc trên. 

Ngài nói tiếp ˆ 1Nsgay cả nếu như] Ngài không làm [ác hạnh|” 

. chỉ cho thấy răng, chính giới đức là nhân duyên khiến cho 
vm ngợi khởi lên v.v... thời việc xa lánh kẻ làm ác hạnh và 
theo đuổi người làm thiện hạnh cũng là một nhân duyên rõ ràng 
để ta được khen ngợi v.v..." [cùng lúc chỉ rõ cho thấy] những điều 





! Puna c` aparam,; như Bose nhận định, D giải thích là /đha ở điểm này, như D 
(B)) đã làm. 

ˆ. Không phải D III 236, như ngài Bose khăng định. 

3. C° BẺ và M giải thích là paripñrakãrï, còn E° S° giải thích là puripirikär.. 

* C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là paƒfhayãno 
pa†thayamo. 

°. Pasamsädikäranassa silassa viya. 

5_CP B° giải thích là pasamsadmam pi, còn E° SẺ giải thích là pasamsadimam. 
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hại và điều lợi [liên kết với cùng việc theo đuổi người làm ác hạnh 
và thiện hạnh]. Về điểm này: có nhiểu khả năng sẽ bị nghỉ ngờ: 
samkiyo = parisamkitabbo (từ đồng nghĩa) khi liên quan đến ác 
hạnh, tức là: “Chắc chắn rằng ta đã làm điều ác hay sẽ làm như 
vậy nếu ta quen thói thực hiện việc giao lưu' và đi theo với ác 
nhân”. Liên quan đến hạng người này (assa): do việc Ngài đi theo 
với bọn á ác nhân, /hời điều chê bai, dẫu cho không mây bảo đảm 
như vậy,” chắc chắn sẽ phát triển lên” - tức là lời chê bai sẽ tăng 
thịnh, sẽ bành trướng, lan tỏa - hướng về phía” hạng người này 
(massa) cá nhân nào giao lưu với hạng người ác, hay bận tâm đến 
cá nhân” hạng người này (2ssđ); hay, nói cách khác assz là sở hữu 
cách được dùng làm vị trí cách, có nghĩa là hướng về phía 
(tasrmim) cá nhân đó. Rõ ràng là chính cả nhân người đó sẽ trở 
nên như vậy (sa ve tãđisako hofi): cá nhần kẻ nào hay lai vãng tới 
và đi theo với người bạn ác, hay người bạn hiền [như vậy], thời 
chính cá nhân người đó cũng sẽ trở nên giống như họ vậy," giống 
như nước dưới ảnh hưởng của sự thê như vậy - chính vị đó sẽ trở 
hành hoặc là đi theo ác pháp hay là đi theo lành pháp vậy. Tại sao 
thế? Giống như người cộng frú; ý muốn nói là, chính vì việc cộng 
trú, việc liên kết giống như màu sắc” của các châu báu pha lê, sẽ 
tạo cho kẻ nào sông nhờ vào aI đó sẽ đảm nhiệm bộ mặt của cá 


'.C° BẺ giải thích là /2/bã h 'esa, còn E° S° giải thích là fafhähi so 

”. Abhữrto; nghĩa đen “không có thực”, v.v 

3. E* S° chèn thêm ø¡ vào đây; C° B° bỏ qua. E° cũng chấm câu sai, bắt đầu một câu 
mới không chính xác tại điểm này. Tôi chọn theo Bề. 

* Upari; tôi không hiểu băng cách nào chúng ta có thể làm sáng tỏ ba cách giải 
thích khác này của assa, hình như cả ba đều chỉ nói đến một điều duy nhất, đặc biệt khi 
„pari có liên đới với sở hữu cách giống hệt với hình thức khác ở định sở cách, được đưa 
ra đây đề làm cách giải thích khác. 

°. C B° giải thích là puggalassa pupari, assa vã puggalassa, còn E° SẺ giải thích là 
PHSgAlassa. 

5C° B°S giải thích là /Ziso 'va, còn E° giải thích là /Zđiso vã. 

, . CB giải thích là „parägo, còn EỶ S” giải thích là z„pasaggo; „paräga không 
thấy liệt kê trong tự điển PED hay CPD, nhưng xin đọc MW sv. Tôi nghi điểm này 
nhằm ám chỉ đến hòn châu báu pha lê, chính tự nó cũng trong suốt, nhận màu sắc của 
bất kỳ loại vải nào bọc viên ngọc này. 
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nhân đó, chính vì thê sông cộng sanh với đương sự ác nhân là điều 
không nên thực hiện. 


Người theo người được theo (sevarmmano sevamanarn): cả nhần 
người làm ác nghiệp", trong khi theo đuổi, hay thường xuyên lui 
tới” với người khác, bản chất được thanh tịnh, cá nhân nào theo 
đuôi thường xuyên, hay nói cách khác, bằng cách theo đuôi kẻ đó. 
Việc xúc chạm và được xúc chạm (samphu{tho samphusam): cả 
nhân người làm ác nghiệp, xúc chạm băng cách cộng sanh, băng 
cách liên kết với cá nhân đương sự tự bản chất đã được thanh tịnh, 
tự ý mình cũng giống như xúc chạm đến chính mình”. Giống như 
cây tên bị nhiễm độc” [làm nhơj] bao đựng tên (saro diddho 
kalapam va): giống như (va = yatha), quả thật, cây tên đã bị 
nhiễm độc, sẽ lây nhiễm cho cả bó tên chưa nhiễm - được coi như 
cả bó tên đựng trong bao đựng tên” - xúc chạm như vậy, dẫu sao 
những cây tên trong [bao đựng tên] đó chưa bị nhiễm độc, chính 
vì thế bậc trí kiên định, cá nhân kẻ trí luôn kiên định ° do vị đó 
được phú cho với quyết tâm, kẻ trí, vì sợ bị nhiễm với điều ác, 
chẳng nên trở thành đồng minh với ác nhân. Với ngọn cỏ kusa... 
cá thối (pitimaccham kusaggena): giống vậy, [khi] một người 
(naro = puriso, là từ đồng nghĩa), buộc với, với ngọn cỏ kusa, 
dùng để buộc một con cá đã bị thối do tình trạng phê tởm đó, [63] 
bọc lại bằng cách bọc trong một chiếc giỏ lá,Š thời những đầu cỏ 
kusa của vị đó, dẫu cho chưa bị nhiễm thối, tất nhiên cũng nhiễm 


. Về điều xảy ra tiếp theo sau đó, xin đọc Ja IV 436 và IV 236. 

C° BỶ giải thích là bha/amano, còn E° SẺ lại bỏ qua. 
C° BỶ giải thích là /ưm phusamfo, còn EẺ S” giải thích là samphasamo. 
C°BỶ giải thích là đi44ho, ở đây và dưới đây, còn E° S” giải thích là đ„‡ho. 
. CB” giải thích là sarakalapagafo sarasamnhasankhatam; arakalapam, còn E° 
giải thích là sarahamuhasahkhatam sarakalapam, S` giải thích là sarasamuha 
sankhatam sarakalapam. 

5 C° B° S° giải thích là đ/iro, còn E° giải thích là đJiro. E° một lần nữa lại chấm 
câu sai; tôi chọn theo BỈ. 

7. C° BẺ giải thích là kucchitabhävena, còn E° SỀ giải thích là kufthitabhävena. 

Š_ Giỏ lá này rất có thể ám chỉ đến cách gói cơm v.v... hiện đang thịnh hành ở 
miền đông, bằng lá chuối v.v... 


Œœ 1® G) Bà m 
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mùi thối' của cá thối đó, do xúc chạm với mớ cá thôi đó, cũng vậy 
cân cận kẻ ngu, cũng vậy thôi đi theo với phường ngu sI được coi 
như cũng phải chịu cùng một hậu quả giông như vậy. Cứng nư 
vậy kẻ nào theo đuổi bậc trí (evam dhirñpasevanl): giỗng như 
những ngọn lá, dẫu không có hương thơm gì cả, cũng được thoảng 
qua với hương thơm do xúc chạm với gói hương tagara,” cũng 
giông vậy đối với kẻ nào theo đuổi bậc trí, về phía kẻ nào tự bản 
chất không có giới đức (s72), trở thành phương tiện để gói với 
hương giới đức (s7/a) bằng cách theo đuôi giới (57/4) v.v... 


Chính vì thế (tasmã;): chính vì mỗi nguy hiểm do theo đuôi ác 
nhân là như vậy, và” là mối lợi khi ta theo đuổi thiện nhân, chính 
vì thế, biết được điểu gì sẽ rơi vào chính mình, sau khi đã biết rõ 
(ñatfva = Janifva, một dạng ngữ pháp khác) ứừ chính việc liên kết 
với chiếc giỏ lá đó, giỗng như chiếc giỏ lá đó, có những thứ đựng 
trong đó đã bốc mùi hôi thúi và những gì có mùi thơm tho ngào 
ngạt, và” từ [những hậu quả] sông phụ thuộc vào các cá nhân 
không đạo đức và có đạo đức như vậy thời việc tạo ra quả đau khô 
hay quả hý lạc là điều tất nhiên, chứng fa chẳng nên theo đuổi 
những kẻ bất thiện, bạn không tốt; [bác frí1] nên theo đuổi những 
thiện nhân (sane),` những a1 đã được hưởng an tịnh” (u0pasam1e), 
những kẻ nào đã xóa sạch được lỗi phạm, hay, nói cách khác, bậc 
trí được khen ngợi. Vì chính bằng cách này mà những kẻ ác nhân 
dân ta đến hoả ngục; bậc thiện nhân khiến cho ta được lên thiên 
đàng. Chính vì thế, Thế Tôn sau khi làm rõ băng đoạn kệ đầu tiên, 
là ba tướng hỷ lạc đã nói đến ở trên, việc dẫn đến hỷ lạc đó bao 
gồm việc khen ngợi cùng với việc lánh xa điều đối nghịch lại 





CC B° S° giải thích là pữớ duggandham va, còn E° giải thích là pữữi 
đu gcandhena. 

”. Bột thơm, hay nước hoa chiết được từ loại cây Taberne q moHfana corondria. 

3,.C° B° giải thích là cz, còn E° S° lại bỏ qua. 

*.C° B° giải thích là ca, còn E° S° lại bỏ qua. 

*. C° B°S° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là sao. 

5. Ghi lại lời chú thích này, rất có thê Dhammapäla coi từ se ở điểm này, thay vì 
là “những kẻ nào có tâm an tịnh”, tuy nhiên điều này không thể nói như vậy được. 
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trong đó, [cuối cùng] Ngài làm rõ cho thấy băng cách đưa ra đoạn 
kệ kết thúc, việc kêt thúc hỷ lạc! cùng với lý do đê đạt đên được 
cả ba hỷ lạc trên. 


Việc chú giải sua thứ bảy kết thúc tại đây. 





!_.C° BS giải thích là osznasukhzm, còn E° giải thích là osãnasukkham 
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77. KINH MỎNG GIÒN 


(HI3.8) Trong bài thứ tám: đáy là điều mỏng giòn: 
bhidurayamm = bhiduro ayam (thay thế hai â 2m tiết ngắn băng một 
âm tiết dài). Thân (kãyo): thân xác thể chất;' vì đây chính là một 
“thân xác” (&#ãyo) cũng hiểu theo nghĩa đây là một tập hợp các chi 
lớn nhỏ và tập hợp tóc trên đầu v.v... đối với những điều ghê tởm 
(kucchitãnam), đỗi với những điều dáng ghét, trong đó thân tạo ra 
“lối dẫn vào”(Zyo), là vị trí cho chúng khởi sanh.” Chính vì ở đây 
những gì thâm nhập vào trong trường hợp hiện nay; ý nghĩa từ: 
đây chính là “lối vào” (äyo), chính vì ở đây” mà những điều đó 
thâm nhập vào thân thể (ayarzi). Điều gì thâm nhập vậy? Những 
điều ghê tởm (#cchi:ã), như thể tóc trên đâu v.v... Do vậy, chính 
đó là “thân xác” (&ayo) cũng chính là điều tạo thành lối dẫn nhập 
vào (ayo), đối với những điều ghê tởm (kucchitãnam). [64] Tuy 
nhiên, đối với ý nghĩa này, chính là điều ghê tởm của các sắc gôm 
có [tứ đại] và sở tạo sắc (sắc y sinh) xuất hiện nhờ vào bốn liên 
tục tính. Đây là điều Thế Tôn đã nói: “Này chư tỳ khưu, thân sắc 
này do tứ đại làm thành, thật mỏng giòn, tự bản chất dễ bị hủy 
hoại” thuộc tính chất dễ bị hủy diệt, tự bản chất lại bị hủy hoại từ 
từ”. Bhindaräyam cũng là cách giải thích; ý nghĩa ở đây cũng 
giống hệt nhau. 7mm thức (viññanam): tầm thức (ciam) lại thuộc 
tam thế giới” lại mang tính thiện v.v..., tuy nhiên, còn đối với ý 
nghĩa của thuật ngữ, chính là tâm thức (v/Zñanam) chính bởi vì nó 


!. Trong Moh 216 (CSCD) hình như những giải thích này xuất hiện có hơi khác; 
kucchitãnam ayo tỉ kayo; atha vã ahgapaccangamu kesadimañ ca samiha{thena pi käyo, 
ripakayo, fasmim attano kaye tì attho. 

“Từ nguyên tương đương; &ãyo < kucchitam ãyo; xin đọc It-a I 99 ở trên. 

3. C° B° giải thích là e/ha, còn E° S° Vibh-a giải thích là /afo. 

*_.C° BẺ giải thích là bwedanaslo; E° S° lại bỏ qua. 

°. C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là ö#iđurãyam; thuật 
ngữ này hình như chỉ thấy trong It-a mà thôi. 

°_B° giải thích là /ebhữmakam (C° giải thích là £ebhummikam, S° giải thích là 
tebhuimikam), ở đây và dưới đây, còn E” giải thích là £e bhữumikam. 
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nhận ra (wÿ/Znãïi) đối tượng này đối tượng nọ. Do tâm thức 
(viññaãnam) bao gồm bất kỳ nhận thức nào' về đối tượng thông 
qua (hành vi) nhận biết (0ÿZnang)ˆ cùng một đối tượng đó, [lại 
hành động] là phản đề cho hành vi nhớ biết (sañ/ãnang) hay am 
hiểu (0a/ãnana) [cùng đối tượng đó]”. Tự bản chất lại phai tàn đi 
(viragadhammam): có tính chất phai tàn đi, (vrägadhammami): 
mang tính chất phai tàn,ˆ chính vì đo tính tàn lụi đi đó. Toàn bộ 
các sanh y (sabbe upađj): toàn bộ các pháp đồ liên kết với các 
uấn làm đối tượng chấp thủ, với các phiền não,` với cách ch lũy 
và với năm khuynh hướng dục lạc, liệt vào loại các sanh y” trong 
đó chính nhân khổ là cơ sở”, ý muốn nói là các uẫn sanh y, các 
uấn phiền não, việc tích lũy sanh y và năm khuynh hướng dục 
sanh y," đều mang tính vô thường là sẽ không còn tồn tại sau khi 
đã hiện hữu, khổ hiểu theo nghĩa bị đè nặng sau khi sanh và diệt, 
tự bản chất phải chịu biến đổi hiểu theo nghĩa bỏ lại bản chất 
nguyên thuỷ” của chúng trong đó chính bản chất của chúng phải 
chịu biến đổi theo hai cách, tức là thông qua. tuổi già và chết. 
Chính vì thế, [trước tiên] liên quan đến vấn đề này gồm cả sắc 
pháp và danh riêng biệt, do tính phổ thông đối với tính vô thường 
có thê nhận ra được và rồi coi toàn bộ các pháp đều thuộc về tam 
thế giới một cách tập thể bằng chính cách phân loại thành các 





'.C° BS giải thích là „aladdli, còn E° giải thích là „paladdham 

“CC B° giải thích là ãrammanavjãnamam, còn E° S° giải thích là 
arammanapaJananam. 

3. Xin đọc VIsm 436tt., trong đó cách phân biệt này được làm rõ. 

*, Virajjana; trong It-a I 175 và 180 ở trên, coi như là “tự mình hưởng thụ khoái 
lạc” 

°. CPD, s.v. upadlhi, đã đưa ra tham khảo một cách sai lầm là It-a I 64. 

Ũ . Upadhisaññita; CPD sv. cho rằng đây là vẫn đề trừu tượng, tức là khái niệm về 
sanh y, nhưng hình như là chủ cách số nhiều < °szm/Øifa, bố nghĩa cho sabbe pỉ 
“dhamma. 

7,_.CP B° giải thích là øpadJz„aii, còn E° S° giải thích là „padhiyari; xin đọc Ii-a II 
81 dưới đây để biết thêm chi tiết giống nhau. 

° C° B° $° giải thích là pañcakãmagunipadh fi, còn E° giải thích là 
pañcakamagunipadlhi. 

° C° B° giải thích là pakafivjahanatthena, còn E°® S° giải thích là 
pakafijahanaf†thena; xin đọc thêm As 361 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 
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sanh y, [cuối cùng] chính là qui trình am hiểu" sẽ mở ra được việc 
kết thúc tính vô thường và đau khổ vậy,” điều đó được đề cập đến 
để có thể phù hợp với khuynh hướng các cá nhân đã chứng Chánh 
Đăng Giác theo cách đó. Và mặc dầu ta cần phải chấp nhận như 
vậy liên quan đến vấn đề này, đó là trong [kinh điển] Pali đã được 
truyền lại theo cặp đặc tướng này mà thôi, tuy nhiên ta chỉ nên 
hiểu theo lời tuyên bố sau đây: “Bất kỳ điều gì là khổ (dukkha) 
đều vô ngã' (S IV 1), tướng đặc biệt về vô thường cũng được làm 
rõ thông qua cùng tướng đặc biệt khổ (dukkha) đó. 


Liên quan đến các đoạn kệ: /hấy sợ trong sanh y (upadhisu 
bhayam disva): sau khi đã nhận ra nỗi sợ hãi nơi các sanh y đó 
băng bố uý sanh trí,” sau khi đã cho là các sanh y này phải được 
Sợ hãi - băng, cách này Ngài làm rõ thiền quán mạnh mẽ đến 
chừng nào. Đối với bố uý sanh trí này chính là được phân loại 
thành, được nói tới, một cách rõ ràng như là việc “hiểm nguy tuỳ 
quán” và “việc yếm ly tuỳ quán”.” Hiểu được sanh và tử 
(ãtimaranarmn accaga):` kẻ nào chứng quả A-la-hán thông qua tu 
luyện các thánh đạo liên tục vừa khiến cho trí thiền quán kết hợp 
với thánh đạo khi Ngài hiểu được theo cách này chính là biết 
giống như kẻ đã hiểu được sanh và tử. Băng cách nào thế? [65] 
Sau khi chứng đạt an tịnh tối thượng (sampatvã paramam 
sanfim): sau khi đã đạt đến hiểu biết tối thượng, hiểu biết thù 
thắng, hiểu biết vô lượng thời an tịnh, bình định được toàn bộ các 
hành, tức là Niết-bàn vậy. Và như vậy, Ngài chỉ còn đợi thời gian 
của mình, sau khi đã tu tập hoàn chỉnh tự ngã (kalam kankhati 
bhavitatto): chính là kẻ nhờ đó đã tu luyện được tfự ngã, do một 





!BP giải thích là samunasanacaro, còn E° C° S° giải thích là sammasanaväro; ý 
nghĩa sẽ bị ảnh hưởng chút ít. 

“..C° B° S° giải thích là aniccadukkhänupassanamukhena, còn E° giải thích là 
aniccadukkhanupassana mukhena. 

”. Xin đọc Vism 645tt để biết thêm chỉ tiết. 

*. Các chủ đề thiền này tạo thành hai trong mười tám chủ đề đại thiền quán 
(vipassanas) được liệt kê trong Vism 62S§tt. 

°. B cũng giải thích giống như vậy, còn E°C° S giải thích là aj/hagã; xin đọc II. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 157 


thực chất là thân, giới, tâm và tuệ sau khi đã được tu luyện' thông 
qua hoàn tất được thấu triệt bằng cách đã tu luyện thông qua bốn 
Thánh đạo, Ngài không còn phải vui mừng hoan hỷ với sanh và 
tử" mà chỉ còn phải chờ đợi, mong đợi thời điểm khi uân vô dư 
Niết-bàn, tại đó về phía Ngài không còn mong đợi” bất kỳ điều gì 
nữa, chính vì lý do đó có lời nói rằng, 

Ta không còn hoan hỷ trong tử, ta cũng không hoan hỷ trong 

cuộc sông làm 8b ta chỉ đợi thời gian của mình, giông như 


người làm thuế” chờ đợi tiền công vậy. 
Th 606 


Việc chú giải sutta thứ tám đến đây là kết thúc. 


', Xin đọc It-a II 36 ở trên. 

ˆ_C° B°S giải thích là maranam, còn E giải thích là paramain. 

3. C°B° giải thích là pa#hanä, còn E° S° giải thích là paffhanä. 
*_.C° B° và Th giải thích là buaako, còn E° SẺ giải thích là gzvứo. 
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7§. KINH GIAO THÂN CHUNG DÒNG TUỲ THEO GIỚI 


(HH.3.9) Trong bài thứ chín: 7) fheo Kim dhatuso = dhafufo 
(một dạng ngữ pháp khác) và thông qua “giới” trong đó ngụ ý 
răng giới bao gôm có khuynh hướng, đó chính là một khuynh 
hướng tự bản chất, đó cũng được đề cập tới như là một “lời cam 
kết”. Giao thân chung với (samsandamri): giữ chặt lên trên, trở 
thành làm một (chung) với, phù hợp với giới đó, phù hợp với 
khuynh hướng đó, do thực chất là họ có chung cùng một giới đó. 
Đến cùng với nhau (samenfi): cộng trú với trở thành nhất tâm do 
có cùng một thực chất là họ có cùng một khuynh hướng, hợp nhất 
với nhau, thường xuyên lui tới với nhau, tiên lại gần nhau, hay nói 
cách khác, tiến tới giải thích chính các khuynh hướng (chiều 
hướng), tính dễ tiếp thu, lĩnh hội và quan điểm cùng giống nhau 
của họ liên quan đến điều này điều kia. Đã giao thân chung với 
hạng chúng sanh hướng hạ (hnädhimuttikä): hạng chúng sanh” đã 
giao thân chung với điều hướng hạ, đã sẵn sàng giao thân với 
hạng chúng sanh hướng hạ, trong đó họ đã cam kết với hạng 
chúng sanh hướng hạ, như thê các chiều hướng sắc dục v.v... Đã 
giao thân với hạng chúng sanh dễ thương (kalyãnädhimuHika): 
trong đó họ đã cam kết với hạng chúng sanh dễ thương, họ đã sẵn 
sàng giao thâm với hạng chúng tuyên chọn, trong đó cam kết của 
họ liên quan đến hạng dễ thương, như thể từ bỏ v.v... Vì, nếu đạo 
sư và thầy dạy không chứng giới đức, thời những hạng người này 
đã không ngay cả tiễn lại gặp vị đạo sư và thầy dạy đó, họ chỉ tiễn 
lại gặp các vị tỳ khưu có sắc thiện giống như họ; trong khi đó, nêu 
đạo sư và thây dạy chứng giới đức, nhưng những người khác lại 
không, thời cả những hạng người này cũng sẽ không tiễn lại gặp 
các đạo sư và thầy dạy của mình, họ sẽ chỉ tiễn lại gặp những kẻ 
nào sẵn sàng cam kết với hạng người hạ liệt là những người cũng 


!. Ajhäsayadharu; tham khảo trong CPD sv. tới Spk II 174 nên được sửa lại để 
giải thích SpklI 138. - : 
ˆ. Về những chỉ tiết xảy ra tiếp theo sau đó xin đọc Vibh-a 457tt. 
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giống như chính họ. Hơn thế nữa, Ngài nói rằng: “Này chư tỳ 
khưu, cũng trong [thời gian] quá khứ'” để làm rõ răng việc tiếp lại 
gặp” như vậy cũng không hạn chế như ngày nay đâu, nhưng cũng 
áp dụng trong thời điểm quá khứ và trong cả tương lai nữa. Nói 
ngắn gọn, những kẻ nào chỉ giao thân với hạng chúng sanh hạ liệt 
an trú nơi các pháp đôi bại, [66] những kẻ nào giao thân với 
những chúng sanh hướng thượng thời an trú nơi các pháp tính 
sạch. 


Hơn thế nữa, đề khỏi đặt vẫn đề điều gì xác định cùng sự theo 
đuổi với những kẻ không có giới đức do những kẻ thiếu giới đức, 
cùng cách theo đuôi này cũng diễn ra với những kẻ có giới đức 
với những kẻ có giới đức, cũng chính việc theo đuổi tương tự của 
những kẻ thiếu tuệ tri với những kẻ thiếu tuệ tri, và theo đuôi của 
những kẻ tuệ tri với những kẻ tuệ tri, chính là “giới” gồm CÓ các 
khuynh hướng đã xác định này. Người ta nói rằng có một số đông 
chư tỳ khưu đang rảo quanh khắp nơi để khất thực trong một sô 
làng mạc. Người ta lấy nhiều cơm, đồ đầy các bát khất thực của 
các vị đó nói răng: “Xin các ngài hãy dùng thứ cơm này chung với 
những vị đồng Phạm hạnh của các ngài”,” và sau khi đã bố thí cho 
các ngài cùng một thứ của thí như vậy, rồi bảo chư vị tỳ khưu đó 
lên đường về thiền viện.” Chư vị tỳ khưu nói rằng: “Này chư hiền 
giả, chúng sanh đã bận bịu công việc theo như [sutta] 


!_ C° B° Vibh-a và It giải thích là aØfam pi, còn E° SẺ giải thích là af/am. 

“C° B° và Vibh-a giải thích là œasaukamamzm, còn E° S° giải thích là 
upasankamamii. 

°..C° B° giải thích là yafhãsabhägam, còn E” 8” và Vibh-a giải thích là 
yathasabhagena. Thuật ngữ này là độc nhất thây trong It-a, Vibh-a và Vibh-mt (CSCD). 
Ñãnamoli đã trích trong 27 II 205 là “theo như các ngài đã tự tụ họp lại với nhau do 
đặc tính giống nhau; mặc dầu hình như có nghĩa là của thí được bồ thí theo cách khiến 
cho chỉ có những vị đồng phạm hạnh được chia sẻ với nhau mà thôi. Vibh-mt bình luận 
như sau: 4vwso ime manussä “yathãsabhägena paribhuRjathä” tỉ vadanfä amhe 
sabhagasabhage viditva hmajjhasaya pamtaJjhãsayatam paricchinditva dhafusamyuftta- 
kamme upanemi fassa payogam dafthukama tỉ aitho, cevam sabhãagavaseneva 
ajhãsayadhafu paricchindanafto aj]hasayadhaftusabhagavasena niyamef tỉ aqdhippayo. 

?_C° B°S° và Vibh-a giải thích là zyyo/esưmn, còn E° giải thích là „yyujesum. 
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Dhãtusamyutta”.' Chính vì thế giới bao gồm khuynh hướng đã 
xác định những điều [kế trên]. Điểm cần được giải thích làm rõ 
bằng sutta Dhãtusamyutta, đó là khi Sãriputta và Moggalläna 
v.v... đang lưu lại trên ngọn núi Linh Khứu, vây quanh Thế Tôn, 
Ngài đang năm trên giường bệnh, với mục đích bảo vệ ngài, sau 
khi đã đưa mắt rảo quanh họ một lượt đang đi lên đi xuống kèm 
theo với tăng chúng của họ, Thế Tôn liền nói với chư tỳ khưu mà 
rằng: “Này chư tỷ khưu, các ngươi có nhìn thấy Sãriputta đang 
hành thiền lên xuống cùng với rất nhiều chư tỳ khưu chăng?” 
[Chư vị tỳ khưu đáp lại:| “Có thưa Thế Tôn”; [từ đó Thế Tôn lên 
tiếng nói rằng, ] “Chư vị tỳ khưu, toàn bộ chư tỳ khưu đó đều là 
các bậc Đại Trí” (S II 155tt)... toàn bộ điều này cần phải được giải 
thích chỉ tiết. 


Liên quan đến các đoạn kệ: chính do sự cộng trú (samsagg): 
do đôi truy là hậu quả của sự cộng trú này; hay, nói cách khác, 
thông qua bất kỳ sự cộng sanh nào (samsaggã = samsagszio, là 
dạng ngữ pháp khác) bất kỳ nơi nào giữa năm việc cộng trú này, 
tức là cộng trú băng cách nhìn thây, cộng trú bằng nghe thấy, cộng 
trú đàm đạo, cộng trú bằng tiêu khiến, cộng trú giao thân. Rừng ái 
đục được sanh lên (vanatho jãfo): phiền não khởi lên, thông qua 
không lấy thánh đạo mà triệt hạ. Xờng ái đục được được cắt đoạn 
nhờ không cộng trú (asamsaggend chỉjjafi): được cắt đứt, vào thời 
điểm trước [chứng ngộ], bằng cách ly thê chất v.v... là những gì đi 
ngược lại với cộng trú, được cắt đoạn, từ bỏ một lần nữa bao gôm 
việc triệt diệt tận gốc những gì tạo thành không cộng trú vĩnh 
viễn. Ở mức độ nhất định này ngắn gọn ta chỉ rõ cho thấy cả về 
nguồn gốc lẫn việc kết thúc giao thân với những chúng sanh hạ 
liệt. 


!..C°B° và Vibh-a giải thích ở đây và dưới này là DhZ/wsamyw#f°, còn E° SỲ giải 
thích là Dhaf#usampayutf. 

“..C° B° S° và Vibh-a giải thích là Sãripufamoggallanädïsu, còn E° giải thích là 
Sariputtesu \oggallanadlisu. 

3. C° B°S° và It cũng giải thích giống như vậy là, còn E° giải thích là samsaggena. 
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Hơn thế nữa, Ngài đề cập đến “Tắm ván nhỏ” v.v... trước tiên 
để thể hiện mỗi nguy hiểm do theo đuôi giao thân với những kẻ 
lười biếng nhác, làm rõ chỉ tiết điểm vừa đề cập đến ở trên, tức là, 
chính do những giao lưu và phiền não hoặc này! không những chỉ 
khởi lên, nhưng còn tăng thịnh thông qua biếng. nhác, chớ không 
băng cách khởi lên tinh tấn, chính vì thế, một lần nữa kẻ nào đã 
tránh xa cá nhân (lười) biếng nhác lại giao thân với hạng chúng 
sanh hướng hạ, rừng ái dục khởi sanh nôi lên kết đó phải được cắt 
đoạn thông qua không cộng trú, bằng cách theo đuôi những kẻ đã 
khởi lên tỉnh tấn và cam kết giao thân với những chúng sanh 
hướng thượng. 


Về điểm này: /v tâm ván nhỏ (paritam dãrum): là chiếc bè 
nhỏ làm bằng các súc gỗ.“ Giống như kẻ... đang chìm nghỉm trong 
dòng sông vĩ đại (yathã side mahaiptav©): giống như một người 
sau khi đã leo lên (aruyha = ãrudifva,` một dạng ngữ pháp khác) 
một chiếc bè nhỏ {làm bằng khúc cây mới đốn hạ}” với ước muôn 
vượt sang bờ bên kia, [67] đang chìm nghỉm (s7đe = s?deyya,` là 
một dạng ngữ pháp khác) trong khi còn đang phải lênh đênh giữa 
đại dương, có thể rơi xuống vực thăm và làm trở thành bữa ăn cho 
loài cá loài rùa. Cững như vậy do đi đến với kẻ biếng nhác, thời 
bậc theo đuổi cuộc sống thánh đức cũng sẽ bị chìm luôn (eva 
kustam agamma sadhuji pi s1da¡): chính vì thế, cũng y hệt như 
vây, do sông phụ thuộc vào cá nhân biếng nhác, là những kẻ 
thiếu” khởi lên tinh tấn, đang bị phiên não không chế, cho dù 
chính [minh] đang theo đuổi cuộc sống thanh tịnh, thời những 
bậc theo đuổi cuộc sống thánh đức đó sau khi đã giao thân với 





'.C°BỲ giải thích là /e ca, còn E° SẺ giải thích là e 'eva fe ca. 

“.C° BŸ giải thích là ka#hamayam kullam, còn E° SẺ giải thích là dãrwm. 

3. C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là ãharvã, “sau khi đã 
lây được”. 

*.C° B° bỏ qua. 

*. C° B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là s¿đeyya. 

6. C° BẺ giải thích là “rabi/arn, còn E° SẼ giải thích là “virahitam. 

7. E° S° chèn thêm vào gi; C° B° lại bỏ qua. 
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phường biếng nhác cũng sẽ phải chìm nghỉm xuống vực sâu đang 
khi còn phải lênh đênh trong đại dương luân hồi sâu thắm 
samsãrg, không còn khả năng vượt lên được [liên tục bị các suy 
tư thiện căn xé do đã giao thân với chúng sanh hạ liệt. Chính vì 
thế (asmä): chính vì việc giao thân với phường biếng nhác đem 
lại những ngăn cản như vậy chính vì thế, do điều này, ˆ chúng ta 
nên tránh xa những phường biếng nhác (kusftam), trong đó chính 
phương cách đôi bại („ccbhifzm) là dị thục tính chây lười [cỗ hữu] 
kẻ đó cũng bị chìm luôn (si4afi), ” cũng do chính điêu giống như 
vậy, là kẻ đã từ bỏ với tinh cân, là kẻ không có tinh cần, kẻ không 
phải là chúng sanh hướng thượng. Mà chỉ” những vị bác viên ly 
tuyệt đối, không những chỉ băng thân viễn ly v.v... nhưng cũng 
còn bằng cả viễn ly Jừng phần v.v... về việc đó nữa, do lánh xa 
được các phiền não,” họ trở thành các bậc Thánh; trở thành các 
bậc thanh tịnh, trở hành những vị luôn sống trong cam kết do đó 
họ cũng cam kết với Niết-bàn, những kẻ nào hành thiên, nhờ hành 
thiền băng cách thiền chủ đề thiền và về các tướng trạng đặc biệt 
đó, những kẻ đó khởi sanh tỉnh tấn, do thực chất là tinh tấn đó 
luôn được phát triển” liên tục, chỉ những kẻ đại trí, những kẻ 
chứng tuệ tri, zới sống cộng sanh với, vị đó nên an trú với. 


Phần chú giải sutta thứ chín đến đây là kết thúc. 





C° B giải thích là samsarannave, còn E° SẺ giải thích là mmahammawe. 

Tam ãgamma; hình như đây là một chú thích về /asa. 

Từ nguyên tương đương: kwsiưtu < kucchitam + sidati. 

C° B giải thích là akalyanamifam, còn E° SỲ giải thích là mmitam. 

Đề biết thêm chỉ tiếp xảy ra tiếp theo xin đọc It-a I 106 ở trên. 

. Xin đọc It-a I 146 ở trên. 

. E°S° chèn thêm từ araddhawirifäya, “do thực chất là tỉnh tấn đã khởi sanh”; C° 
BỶ lại bỏ qua. 
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79. KINH THÓI THÁT (SA NGÃ) 


(IHI3.10) Trong bài kinh thứ mười: đân đến thối thất 
(parihänäya samvatfani):` dị thục không tiễn triển, trở thành trở 
ngại cho chứng đắc; tuy nhiên, sẽ không xảy ra thối thất trong 
trường hợp ta [đã| chứng được chánh đạo. Có ba pháp này (fayo 
đhammađ): Ngài lên tiếng nói rằng: “Này chư tỳ khưu, trong 
trường này, nêu có vị tỳ khưu trở thành hữu học (sekhas)” v.V.. 
việc sắp xếp các pháp đã được làm rõ cho thây băng cách diễn đạt 
giáo lý dưới dạng các pháp với kẻ nào được diễn giảng dưới dạng 
một cá nhân (đương sự). 


Về điểm này,” cá nhân đương sự đó “là kẻ thích công việc” 
chính vì trong công việc đó họ thích thú, họ tìm thây được hỷ lạc, 
“là kẻ tìm được hỷ lạc trong công việc” chính vì tìm thấy hý lạc 
khi làm việc, “vị đó cảm thấy thích thú khi làm việc”, khi vị đó có 
ý định, tham gia,ˆ thích thú trong công vIệc. ” Về điểm này, điều ta 
gọi là công việc chính là công việc gồm bắt buộc phải làm. Là 
việc gì vậy? Sửa soạn sắp xếp những đồ nhu thiết YÊU, như thê 
đếm y cà-sa,°” may y cà-sa, bảo quản cùng những thứ đó, sửa soạn 
túi để đựng bình bát khi đi khất thực, sửa xoạn dây đai đeo trên 
vai, dây lưng và cung cấp nước uống và tăm rửa, thường làm đầy 
các bình đựng nước, sửa soạn các kệ xếp bình bát, kệ để chân, 
chổi quét nhà,Š v.v... và việc sửa chữa bất kỳ dụng cụ hư hỏng nào 
và các chân bàn chân ghế bể gãy trong thiền viện v.v... [68] Đối 


. C? BS” giải thích là samvaffamffr ti, còn E” giải thích là samwatffan tỉ. 
. AIn đọc lt-a I 102 ở trên. 
. Để biết thêm chỉ tiếp xảy ra tiếp theo xin đọc Sv 528. 
. C° B° giải thích là payw#fo, còn E° SẺ giải thích pasz/o là “theo đuổi ai” 
. C° BỶ giải thích là kawưnabhiratim, còn E° SẺ giải thích là kamưnabhiraftam. 
. CTvaravicaranam, xin dọc BD TV 354, sỐ 2. 
. Upatthambhanam; hay tất có thê được tăng cường bằng việc bổ sung các bản 
chỉnh lỗi hình như đây là cách giải thích trong Sv- p{ II 164, tức là: 
đupaffatipaftadikaranam / tam hì pathamapataladinam upatthambhana. 
Š_C° B°S° giải thích là samznajjam fi, còn E° giải thích là sammajjamf ti. 


1 
2 
3 
4 
^) 
6 
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với một số người, làm những công việc đó đòi hỏi họ phải làm 
suốt ngày, điều đức Phật đề cập đến là có liên quan đến các vị 
này. Tuy nhiên, bất kỳ vị nào chỉ thực hiện những công việc này 
vào thời điểm phải thực hiện những công việc này, chỉ lắng nghe 
lời thuyết giảng vào thời điểm thuyết giảng thôi, chỉ tụng kinh vào 
thời điểm tụng kinh thôi, chỉ thực hiện những bồn phận liên quan 
đến những việc xung quanh điện thờ (cefiya) mà thôi v.v...', chỉ 
chủ tâm tác ý vào lúc phải chú tâm tác ý mà thôi - hay, nói cách 
khác, hoặc là thiền niệm chủ đề thiền chung chung, hay chủ đề 
thiền cá biệt” - thời ta không thể nói “vị đó ưa thích công việc 
được”. Vì cùng một cách thực hiện nhiệm vụ như vậy, về phía kẻ 
nào chính vị đạo sư đã cho phép bằng cách nói rằng: “Bất luận 
điều gì cần phải thực hiện cho các đồng Phạm hạnh của mình 
(Brahmacarins) cho dầu là quan trọng hay tâm thường trong đó, 
vị đó tỏ ra khéo léo, cần cù siêng năng,Ì là kẻ được ban cho các 
phương tiện để thực hiện trong đó” cộng thêm với việc quan sát kỹ 
càng trong đó, xứng sáng thực hiện những công việc, cho kẻ nào 
đã được sắp xếp giao cho (D II 267; A V 24). 


Kẻ nào đam mê thích thú nói chuyện (bhassaramo): chính là 
kẻ đêm ngày chỉ tham gia trong trò truyện lảm nhảm liên quan đến 
các vua quan v.v... là điều Thế Tôn đã cấm tuyệt, kẻ nào không 
thể đưa ra được giới hạn liên quan đến câu chuyện, ta gọi vị đó là 
“kẻ thích thú nói chuyện”; trong khi đó, kẻ nào đêm ngày chỉ nói 
về Pháp, trả lời” câu hỏi, là kẻ không lắm lời, chỉ mình kẻ này biết 
đặt giới hạn cho câu chuyện liên quan. Xử sự như thế nào? Một 
cách trong đó phải thực hành hoàn toàn theo đúng với các quy tắc 
đã nêu, tức là: “Này chư tỳ khưu, có hai công việc này dành cho 





!_.C° B° S° giải thích là cefiyanganavattädikaranavelãyam, còn E° giải thích là 
cefiyahganavdftadl karanavelayam 

”. Xin đọc Vism 98. 

3. C° B°S° và A giải thích là analaso, còn E giải thích là anãlaso. 

*' Xin đọc Sv 1047, Mp V 6 và Vibh-a 415. 

”. C° B° giải thích là wissa//efi, còn E° S° giải thích là visaj/efi. 
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các ngươi, khi tụ tập lại giữa Tăng chúng đó là - hoặc là nói Pháp 
hay là giữ im lặng bậc Thánh” (M I 161). 


Kẻ nào chỉ ưa thích nằm ngủ (niddärãmo): chính là kẻ, sau 
khi đã ăn đầy bụng, lại có ý định năm nghỉ thoải mái, thích [năm] 
thoải mái nghiêng sang một bên, thích thoải mái lim dim trong 
hôn trầm và kẻ nào, cho dù đi đi lại lại, ngồi yên hay đứng ở một 
chỗ', lại buồn ngủ, bị thụy miên và hôn trầm khống chế, ta ĐỌI VỊ 
đó là “kẻ ưa thích nằm ngủ”. Kẻ nào có tâm thức sa vào hữu phần 
(bhavahga) do bệnh hoạn qhể chất, mặt khác ta không gọi là 
“người ưa thích nằm ngủ”,” theo điều này có lời nói răng: “Hơn 
thê nữa, này Aggivessana, ta tỉnh giác biết rõ sau khi nơi vào buồn 
ngủ khi năm nghiêng sang bên phải, tỉnh giác và tác ý, sau khi đã 
trải ra y cà-sa tăng già lê (sanghäfi) của ta ra làm bốn phần sau 
chuyến đi khất thực trở về tiếp theo đó ta dùng bữa trưa trong 
tháng mùa hè vừa qua” (MT 249). 


Và liên quan đến vẫn đề này, kẻ phàm phu (puthujjana)" cũng 
được hiểu là chính vị đó là vị hữu học; chính vì thế, ta cần phải 
hiểu rằng [những gì được để cập đến ở trên] sẽ dẫn đến thối thất 
cũng cho tất cả những kẻ nào đã chứng được nét độc đáo đó cũng 
như` những người còn lại đã chứng độc đáo thù thắng. Còn về 
phía tích cực," việc giải thích ý nghĩa này cần phải được hiểu theo 
nghĩa ngược lại với điều đã được khắng định [bây lâu nay]. 

Liên quan đến các đoạn kệ: sống dao động trạo cứ (thiếu 
quân bình) (uddharo): thiêu cân bằng, không thể an tâm được, do 
dao động trạo cử (wđdhaccena) tạo cho tâm bị dao động chao 





'.C°BỲ giải thích là ƒ#fo pở, còn E° SẺ lại bỏ qua. 
*. Karajakäyagelafññena, hay là “bệnh tật thê xác do nghiệp chướng sanh” nhưng 
xin đọc chú thích trong It-a I 100 ở trên. 
C° BỶ S giải thích là ø4Ä4ãrãmo, còn E” giải thích là niddharamo. 
Xin đọc chú thích trong It-a I 165 ở trên. 
C° BỶ giải thích là ca, còn E” SỲ lại bỏ qua. 
. AIn đọc chú thích trong It-a I 155 ở trên. 
. Hay “thiếu cân bằng”. 


"1 ẪẰœ tœ + CcG› 
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đảo. Ngài nên trở thành người không nhận được nhiệm vụ gì 
(appakicc ` assa): Ngài nên, Ngài phải trở thành, kẻ không nhận 
được nhiệm vụ giao phó, do liên quan đến cách thực hiện công 
VIỆC này, chỉ vào đúng thời điểm thích hợp, đối với toàn bộ các 
công VIỆC được giao cho thuộc loại đã kế đến ở trên. [69] W7 đøö 
nên íí năm ngủ (appamiddho): vị đó phải trở nên giống như người 
ít nằm ngủ, do Ngài có ý định tỉnh giác được nói đến như vây: 
“Băng cách đi kinh hành, bằng cách ngồi thiền vào ban ngày” (M 
I 273) v.v... VỊ đó không được có nảo động (anuddhafo): vị đó 
không thiếu tâm quân bình,” có nghĩa là vị đó được an tịnh, vị đó 
chứng thiền định”, do Ngài đã xa lánh, là kẻ không đam mê thích 
thú nói chuyện gẫu. Phần còn lại có thể dễ dàng hiểu được theo 
như phương pháp đã được khăng định trước đó. Chính vì thế, 
trong chương ba này, Ngài đã đề cập đến vòng luân hôi trong 
những bài thứ nhất, thứ nhì ˆ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tắm 
và thứ chín, vòng luân hồi hay thiếu vòng luân hồi được trình bày 
trong phân còn lại. 


Phân chú giải s//a thứ mười kết thúc tại đây. 


Phân chú giải chương thứ ba cũng kết thúc tại đây. 





!. Xin đọc Pj I241 để có cách giải thích thêm. 

“..C° B° giải thích là øa „ảdhafo, còn E° SẺ giải thích là anuaddharo. 

3. C° B° S° giải thích là vũpasamtacifo samahio, còn E° giải thích là vũpasawa 
ciftasamahio. 

*, E° C° S° chèn thêm từ cz/u/#ha, “thứ tư” ở đây, nhưng điều này hình như không 
chính xác. 
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DIỄN GIẢI CHƯƠNG XỬ LÝ BA PHÁP 
CHƯƠNG BÓN 
80. KINH TÂM BÁT THIỆN 


(HI.4.1) Bài kinh đầu tiên trong chương bốn: các f đuy (tâm) 
bất thiện (akusalavitakkã): tư duy được tạo ra do bất thiện, có 
nghĩa là các tà tư duy. Tờn liên quan đến tự để cao mình 
(anavaññattipatisamyuffo): liên quan đến vẫn đề này,” “kẻ tự đề 
cao mình” (anavaññäti = avavaññaä, là từ đồng nghĩa) chính là 
kẻ không phải là thù địch cho người khác, không bị coi khinh, 
thói quen ước muốn đó xảy ra như sau đây, tức là: “Ôi, mong răng 
người khác không coi khinh ta!”, một tư duy liên quan đến tự đề 
cao mình, kiên kết với không bị khinh miệt, hay nói cách khác, kẻ 
nào có tư duy diễn ra như vậy. Chính vì thế, đây là một tính ngữ 
đối với tư duy xuất hiện hỗ trợ thói quen mong muốn, từ ước 
muốn được quí trọng” mà ra, tức là: “Điều gì người khác cho là 
thế này thế nọ - không những đối với những người còn đang theo 
đuôi cuộc sống gia đình, nhưng kế cả những vị đã xuất gia đi tu 
nữa - họ nên coI ta như là kẻ khác biệt hơn người bình thường?” 
Tư duy liên quan đến lợi dưỡng, liên quan đến danh vọng 
(labhasakkarasilokapafisamyuffo): các tư duy liên quan không 
những đến lợi dưỡng nhận được y cà-sa v.v... nhưng còn liên quan 
đến lòng kính trọng và tiếng tăm, băng cách coi đó chính là đối 
tượng của tư duy này. 7 duy liên quan đến lo lắng cho người 
khác (parãnuddayatäpatisamyufo): là tư duy liên quan đến tình 





!_.C° B° SỲ giải thích là micchävifakkã, còn E° giải thích là micchã vifakkã. 

“. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Vibh-a 491. 

°..C° B° giải thích là aljiafã aparibhữtzrä, còn E° S° giải thích là ahrlitara 
aparibliitatta 

. CC B S giải thích là sưmbhavanakamyafaya, còn E” giải thích là 
sambhaãvanakamyafaya. 
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thương mến xã hội' xuất hiện” dưới những lo lắng cho người 
khác, liên quan đến vấn đề này có lời nói rằng: “Vị đó an trú giao 
thân với vua chúa, với các quan cận thần của vua chúa,` giao thân 
với các bà-la-môn, với các cư sĩ, với những kẻ thuộc các giáo phái 
khác, với những kẻ cải đạo” thuộc các giáo phái khác, là người trở 
nên một với họ trong lúc vui cũng như khi buồn, sung sướng khi 
họ gặp sung sướng, quân trí khi họ gặp cảnh quấn trí, tự bận bỊu 
tương quan với họ trong bất kỳ công việc và nhiệm vụ nào” đã nỗi 
lên” ). 

Liên quan đến các đoạn kệ: chính cá nhân [có những tư duy] 
liên quan đến tự đề cao mình mà “chúng ta bị trói buộc với tư duy 
đề cao mình”; [70] [trong khi] vị đó “là người được kính trọng do 
lợi dưỡng và kính trọng” chính vì vị này được kính trọng do lợi 
duỡng và danh vọng chứ không do chánh Pháp. Họ có “những bạn 
thân” (amaccä), nghĩa là, những người hỗ trợ giống như những 
“bạn đồng minh”, khi họ còn ở lại trong gia đình với những kẻ 
lúc vui cũng như khi buồn có liên quan. Những kẻ tự bản chất đã 
vui vẻ với những người này thông qua tình cảm xã hội chính là 





c9 


! Gehasifa; hiểu theo nghĩa đen “dựa trên cơ sở gia đình” hay “”trong gia đình”, 
nhưng theo Ba 493, cho là tính “ưa thích dục lạc” phù hợp với thực chất là từ này 
thường được giải thích trong các tập chú giải là năm khuynh hướng dục lạc. 

ˆ. Xin đọc DD II 285, số 64. 

3. Rajamahãmattehi; C° giải thích là rãjamahämaccehi, “các vị cỗ vẫn tỗi mật của 
các vị vua”, nhưng cách giải thích trong toàn bộ các ấn bản xem ra đã có sẵn. 

*_$avakas, hiêu theo nghĩa đen là “người nghe” (thính văn). 

Š, Dukkhito. 

°_C° giải thích là aano voyogam äpajjiä, B° giải thích là af#anã' va yogam 
äpajjati, còn E° S° giải thích là a#ano yogam ãpajjafi; xin đọc bản dịch Ud-a tr. 671, số 
212 

7 Kiccakaramyesu; Vibh-a 491 coi đây như là những nghiệp lớn hay nhỏ 
(mahantesu khuddakesu va kammmesw), trong khi đó Spk II 260 giải thích các từ đó như 
là phần nhiệm vụ được coi như là những bốn phận phải thực hiện (#iccasaukhätesu 
karaniyesw) 

Ộ Š. Xin đọc S II 11, IV 180; cũng như trong Ud-a 232 để biết thêm chỉ tiết tương 
đông. 

?. Từ nguyên tương đương; amaccä <amäã saha bhavã; xin đọc Vibh-a 108 để biết 
thêm chỉ tiết. 
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“kẻ lập tức kết thân với họ khi sung sướng”. Băng cách này, Ngài 
làm rõ tư duy liên quan đến những lo lắng cho người khác. Những 
vị ấy tách xa, diệt tận các kiết sử (ärã samyojanakkhayä): cá nhân 
nào vượt thắng được ba tư duy này tách xa được diệt tận các kiết 
sử, được thánh quả A-la-hán có nghĩa là đối với kẻ đó thật khó có 
thể chiếm được lợi dưỡng này. 


Từ bỏ cả con trai và đàn gia súc trâu bò: puftqDasuụ —= pufte 
ca pasavo ca (thay thê hai âm tiết ngắn bằng một âm tiết dài trong 
một dạng ngữ pháp khác); và trong tương quan này, vợ v.v... cũng 
được gộp lại với từ “con tra1”, ngựa, trâu bò, : đồng ruộng và xiêm 
y v.v... đôi với từ “đàn gia súc”. Từ bỏ các lễ cưới (vivahe): khiến 
cho kẻ khác từ bỏ cô dâu [khỏ! gia đình]; băng cách này, từ bỏ [cô 
câu tương lai] khỏi gia đình cũng được gồm lại ở đây. Các chất 
chứa tài sản (sangahãäni):ˆ là của cải, có nghĩa là việc thu gom 
thiết bị.” Và họ cũng giải thích saz/havän¡ [những cử chỉ thân mật 
quá trớn], có nghĩa là cử chỉ hôn hít” bạn bè thân thiết. #7/v (từ 
bỏ) luôn không còn liên hệ gì nữa. 7 khưu thuộc loại này có thể 
(Phabbo so tfadiso bhikkhu): sau khi đã loại bỗ được toàn bộ 
những sự việc đa dạng như đã nói đên ở trên, kẻ nào đang ởi tu 
làm tỳ khưu vì vị đó nhận ra nỗi sợ liên kết với vòng luân hồi 
(samsaãra).` thuộc dạng như vậy, họ phải coi việc bận bỊu với 
chánh tu luyện chánh nghiệp như những gì vị thiền sư đã đề cập 
đến là xứng đáng (arahari) có thể chứng được bồ để” vô thượng 
và thánh quả A-la-hán. 


Phân chú giải sa đầu tiên đến đây là kết thúc. 





!.CP B° giải thích là assamahisa° (BỀ giải thích là mahimsa"), còn E° giải thích là 
assamahisa". 

“,.B° giải thích là samharani. 

3. C° B° giải thích là parikkhärasangahani, còn E° S° giải thích là parikkhärahãni. 

*' Xin đọc As 364tt. trong đó có phân biệt ra hai loại thân mật; loại thân mật dựa 
trên tham ái và loại thân mật dựa trên tình bạn. 

°. Xin đọc It-a I 64 ở trên để biết thêm chỉ tiết tương đồng. 

5.C° B° giải thích là „amam sambodhim, còn E° S° giải thích là utamasambodhim. 
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§1. KINH CUNG KÍNH 


(II.4.2) Trong bài kinh thứ hai:' được cung kính (sakkärena): 
thông qua nguyên nhân cung kính”; hay, tốt nhất là, nhờ được 
cung kính (sakkarena): thông qua nguyên nhân lại chính là cung 
kính (sakkãrahetuna), hoặc giả thông qua việc lây nguyên nhân là 
cung kính (sakkãrahetukena).` Vì, liên quan đến vẫn đề này, chính 
vì phải tuỳ thuộc vào cung kính mà một sô đương sự có ý muốn 
bất thiện, bị ham muốn được cung kính đó chinh phục, họ dẫn 
mình vào, họ lao đầu vào, như thể những kẻ đó kiên định với thói 
quen ham muốn đó, bằng muôn vàn kiểu cách không thích hợp và 
hình như không phù hợp với niềm tin cho rằng họ sẽ có thê khiến 
cho lòng cung kính xuất hiện và rồi sau khi thân hoại mạng chung, 
họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; [trong khi đó] 
những kẻ khác, sau khi đã chiếm được cung kính phù hợp, lại lao 
đầu vào những thói nghiện ngập kiêu mạn và xan tham v.v... với 
tính phóng dật đó được quy cho thêm vào đó,` và rồi khi phải rời 
khỏi nơi đây họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. 
Chính vì liên quan đến điều này mà có lời nói rằng: “Khi bị không 
cung kính chinh phục, tâm họ bị tàn phá bằng cách đó”. Về điểm 
này: bị chính phục (aÐbh¡bhø¿đ): bị nhận sâu trong. 7m họ bị tàn 
phá (pariyadinnacift3): tâm can họ bị đoạn diệt, tâm họ bị các thói 
quen ước muốn và nghiện ngập đó dẫn đến triệt phá v.v... Hay nói 
cách khác, ứâm can của họ bị hủy diệt (pariyadinnaciff4): [TI| 
tâm can của họ sau khi đã phải tan nát đáng kế (øari/o), ra thành 





', Để biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin cũng đọc Spk II 209 và Sp-t II 417tt 
(CSCD). 

“.C°B°S° giải thích là sakkãrena, còn E° giải thích là sakkarena. 

3. Dhammapäla hình như tự giới hạn vào hai cách giải thích sau này trong phần 
giải thích tiếp theo về từ asakkarena dưới đây. 

*..C° B° S° giải thích là ya£häsakkãram, còn E° giải thích là ya#thä sakkãnam. 

°. B°S giải thích là zannimittam (C° giải thích là fanmimiiftam), còn E° giải thích là 
famnImiam. 
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từng mảnh (adinna)' có nghĩa là thức liên tục tính của kẻ đó đã bị 
xâm chiếm, bằng những loại hành vi bất thiện thuộc loại ta đã nói 
đến ở trên, bao vây tứ bề đến nỗi không còn cơ hội nào để cho tâm 
thiện có thể khởi sanh. Thông qua thiếu cung kinh (asakkärena): 
thông qua nguyên nhân lại chính là thiếu cung kính (zsakkärena 
hetunäã) đã bị xúi bây” bên trong họ do những kẻ khác đã tỏ ra thù 
địch với họ, đã xử với họ bằng khinh miệt hay, nói cách khác 
thông qua nguyên nhân lại chính là thiếu cung kính 
(asakkärahetukena) như thê kiêu mạn v.v... Thông qua cả cung 
kính và thiếu Cung kính (sakkarena ca asakkqrena ca): thông qua 
cung, kính đã bị một số người xúi bây” và thông qua thiếu cung 
kính” cũng đã được một sô người xúi bẩy. Vì trong trường hợp thứ 
nhất kẻ nào” được một số người cung kính sau này lại không được 
những người đó cung kính nữa, một khi họ phát hiện ra bản chất” 
bất xứng của họ. Cũng chính liên quan đến vấn đề này, ta nói đến 
hạng người “thông qua cả cung kính lẫn thiếu cung kính”. 


Liên quan đến vấn đề này, chính những kẻ giống như 
Devadatta v.v... đã được trích dẫn để chứng minh cho những kẻ đã 
bị cung kính chinh phục; về điều này có lời nói như sau: 

Rõ ràng chính quả đã tàn phá khu vườn trồng cây, là trái tre, 
trái cỏ sậy; lòng cung kính cũng triệt phá kẻ bất hạnh, giống 
như phôi bào giết chết con la mẹ. 

Văn II ISS=SI154=H24I=AII73 





. Từ nguyên tương đương: 0ariyädinnacifftä <parito ãdinnaciHfä. 
. C? BS” giải thích là pavaffifena, còn E” giải thích là pavwffitena. 
C° BS” giải thích là pavaffifena, còn E” giải thích là avaffitena. 
. C° BˆS và It giải thích là asakkarena, còn E” giải thích là asakkarena. 
. C° BS” giải thích là ye J¡, còn E° giải thích là yeji. 
. BS ° giải thích là asärabhävarn, còn E?° C° giải thích là assaddhadibhavam, “việc 
thiếu đức tin của họ v.v.. 
7.B° giải thích là cttha, còn E° C° S” giải thích là /a/0ha, “về điểm này”. 

Š. Nidassetabba; hình như các đoạn kệ tiếp theo đưa ra một sức bật cho những ai 
coi s//a này làm cơ sở cho một bài thuyết Pháp để thuật lại, tại điểm này, nhiều chỉ tiết 
họ đã tóm tắt lại. 
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Và cũng chính các vị vua Dandakl, vua Kalinga và vual 
Mejjha” v.v... cũng đã được trích dẫn để chứng minh cho những 
kẻ đã bị chính phục băng thiếu cung kính đối với các bậc Thánh; 
cũng chính vì điều này có lời nói như sau:” 

Đối với nhà vua Dandakí” sau khi đã bị trừ diệt với thần dân 
của mình, sau khi đã gây tang thương cho Kisa- Vaccha, đã bị 
thiêu đốt nơi hoả ngục Kukkula;` tia lửa nóng” rơi tới tấp trên 
thân” vị vua đó. 
Rồi đến lượt Na|ikera,` là kẻ đã lừa dối thần dân của mình, lừa 
dối những vị đã xuất gia, lừa dối những vị Sa môn miệt mài 
tuyên bố chánh Pháp, sau đó phải gặp những con chó dữ xé 
thân mình run rầy khiếp sợ. 

Ja V 143 





!_C° B°S° giải thích là 'rãjãdayo, còn EỶ giải thích là “rajadayo. 

“. C° S° cũng giải thích giông như vậy (và Ja IV 389), còn EỶ giải thích là ÄMj//ha, 
B° giải thích là Ä⁄4//ha; các chỉ tiết về đoạn này được ám chỉ đến ở đây được tìm thấy 
trong Ja IV 388tt. 

E Đoạn kệ đầu tiên cũng được trích đoạn trong Ps II 65; đoạn kệ thứ hai trong Ps 
II 69. 

*. Nhà vua Dandaki, đã cố vấn sai nhằm phi báng vị ân sĩ đại trí Kisa-Vaccha đề 
được may, mắn trong chiến trận sau này đã từ chối nhận lỗi, kết quả là nhà vua bị mất 
vương quốc và kết cục phải đầy xuống hoả ngục — xin đọc DPPN I 608tt.; cũng xin đọc 
Mahävastu III 369, trong đó có một đoạn kệ cũng tóm tắt tương tự như vậy giai thoại 
này. 

` Nghĩa đen là, “tro nóng, than hồng,” v.v... Xin đọc Mahãvastu I 6, II 369, 455. 

°_C° B° và Ps giải thích là pulingãni, còn E° S° 1a giải thích là phullingãmi; không 
có từ nào được ghi lại trong tự điển PED, tuy nhiên, sv. Ø//2z, lại cho rằng có được giải 
thích trong Ja V 144, những từ tro nóng, cho thấy đoạn này bị hiểu sai, tuy nhiên, 
phulinga rõ ràng là từ tiếng Phạn spulinga, như đã được xác định lại trong Mahãvastu 
HI 369. 

7, E? S° chèn thêm từ /2/hã; C° B° lại bỏ qua, không còn nghi ngờ gì nữa vì các 
đoạn kệ liên tiếp trong bài kệ nguyên thuỷ. 

Š_. C° và Ja giải thích là Nal/kram, BỲ giải thích là Najikeram, còn E° S° giải thích là 
Nalikram, Ps giải thích là Na]ikiram theo nghĩa đen tên đó có nghĩa là “quả dừa”. Với 
tư cách là nhà vua xứ Kãliñga, ngài đã mời một số vị sa-môn đến thăm hoàng cung, nhà 
vua đã chiêu đãi các vị các món bân thỉiu và đã cho đánh đập các sa-môn sau đó bố trí 
những con chó canh phòng họ - xin đọc DPPN II 59; cũng vậy Mahävastu III 369, một 
phiên bản tương tự của câu được tìm thấy. 
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Cũng giống như vậy: ` 
Sau khi đã khiến cho tâm can” vị Maãtanga' rất nôi tiếng “phải ra 
tan nát, nhà vua Meijjha" đã bị đoạn diệt, cùng với toàn bộ các 
thành viên hội chúng của nhà vua; thời đó họ bảo: “Đây chính 
là hoang địa của nhà vua Meljha”. 6 
Ja VỊ 389 = V 267 


Chính những kẻ thuộc về các giáo phải tà đạo khác, giỗng như 
Nãtaputta”... cũng được trích dẫn để chứng minh cho những kẻ đã 
do cung kính và do thiêu cung kính chính phục xâm chiêm. [72] 


Liên quan đến các đoạn kệ: (hông qua cả hai trường hợp 
(ubhayzm): thông qua cả cung kính lẫn thiếu cung kính. 72m fhiên 
định vân không lay chuyền (samadlhi na vikqmpafi): không bị lung 
lay đồ ngã, luôn an trú nhất tâm cảnh tính.” Nhưng kẻ nào không 
bị điều này làm cho lung lay đỗ ngã? Ngài cho rằng: “Chỉ có 
những kẻ an trú siêng năng chuyên cần”.ˆ Kẻ nào an trú siêng 
năng chuyên cần do thực chất là các pháp tạo ra'” phóng dật!" như 
thể tham dục v.v... đã được vị A-la-hán loại bỏ hoàn toàn - chính 
vị đó. Vì vị này không bị các pháp trần tục làm cho dao động. 7w 





!, Tathã — xin đọc C°; E° B° S° lại bỏ qua. Đoạn kệ tiếp theo cũng được trích trong 
Ps II §8 

“. B°Ps và Ja V 267 giải thích là manam, còn E®C° SẺ giải thích là mãnamm; trong Ja 
V 273 giải thích là ciam. 

3. Là kiếp trước của vị Bồ tát, ngài đã bị các sứ giả của nhà vua giết chết — xin đọc 
DPPN II 599tt., (s.v. Mafanga Jataka). 

*_.CP B°Ps và Ja giải thích là yasassine, còn E° S° giải thích là yasassino. 

Š. B° giải thích là Maj/ho. 

°_C° B°Ps và Ja V 267 giải thích là °araññzm, còn E° S° và Ja IV 389 giải thích là 
“araiñam. 

7 B° S° giải thích là Nãfapuiãdayo, còn E° C° giải thích là Nãfhapufftädayo; 
Nã[aputta thường được xác định là Mahavira, là vị Tirthahkara thứ hai mươi tư và là 
nhân vật cuối cùng sửa sang lại truyền thống Kỳ-na. 

. BỶ giải thích là ekagøabhavena, S° giải thích là ekasabhavo va, còn E” CŸ giải 
thích là ekageabhaye` va. 

: . C giải thích là appamaãnd”, 
xuyên suốt là appamaãda”; xin đọc lt. 

!9.S° giải thích là “&ãrapa°, là lý do, để; còn E°®C° B giải thích là “kara°. 

! Pamaaa?; CẺ giải thích là “pamãna, “là điều có thể đo lường được”. 


0< 


trong đó là điều vô lường”, còn E° B° S° giải thích 
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luyện quán bằng chánh kiến tỉnh tế (sukhumaditthivipassakam): 
chuyên tâm tu luyện thiên quán băng cách luyện chánh kiến tinh 
tế do thực chất là thiền quán của Ngài liên tục xuất hiện thông qua 
chánh kiến tỉnh tế, thông qua tuệ tri, chỉ nhằm đạt đến thánh quả 
đã đê cập đên trước đó“. Kẻ nào hoạn hý diệt cháp thủ, 
(upädãnakkhayãrãnam): chỉ có kẻ nào hoan hỷ triệt đoạn chấp 
thủ, trong đó việc triệt đoạn bốn chấp thủ chính là thánh quả A-la- 
hán được đem đến kết thúc, lại chính là điều kẻ đó coi như là điều 
hỷ lạc cho chính mình. Điều còn lại có ý nghĩa giống như những 
gì đã khăng định ở trên. 


Phần chú giải sua thứ hai đến đây là kết thúc 


!. Theo Spk quan điểm liên kết với thánh đạo A-la-hán. 
*, Phalasamapatti-attham; S° giải thích là phalasamapati-adhigatäya (Bose trích 
đoạn sai thành “/hadhigafayd). 
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82. KINH CÓ TIÊNG CHƯ THIÊN VANG VỌNG 


(HH.4.3) Trong bài kinh thứ ba: ở giữa chư vị Thiên (devesu): 
ngoại trừ chư vị Thiên thuộc cõi Vô sắc và chư vị Thiên Vô tưởng 
(Asañña)', [toàn bộ] chư vị Thiên ngoại trừ hai loại Chư thiên này 
đã xuất hiện. Có tiếng Chư thiên vang vọng (devasadd2): là những 
tiếng tuyên bố vui mừng hoan hỷ về phía chư vị Thiên toát ra. Có 
tiếng vang lên (mccharani): âm thanh đó vang vọng băng cuộc 
đàm đạo trao đổi lẫn nhau. Thỉnh thoảng được vang lên, tuỳ thời 
được khởi lên (samayä samayam^ upãdäya) là do thị thục thời 
điểm đó (samayafo, một dạng ngữ pháp khác) tuỳ thời được khỏi 
lên. Đây chính là điều Ngài đã nói lên, c vị Thiên sẽ nhìn ngắm 
hậu quả vào thời đó khi họ an trú [tại đó]. sau khi hậu quả vào 
thời điểm đó đã đến. Và có người lại giải thích là sưmayam 
samayam upãdäya (khởi đầu với từng thời điểm như vậy), ý nghĩa 
ở đây chính là đối với họ tuỳ thuộc vào cơ hội này cơ hội nọ.” 7) 
vào thời điểm như vậy (yasmim samaye): khi những mỗi hiểm 
nguy liên kết với dục lạc được nhận rõ băng cách “Dục lạc có thể 
so với một bộ xương” (Ví II 25; M I 130) v.v... và những kẻ nào 
liên kết với những kẻ an trú trong cuộc sống gia đình” bằng cách 
“An trú đông đảo trong gia đình” (DI 63; M I267) v.v... và [khi] 
những lợi dưỡng liên kết với tiếng thơm [được nhận ra rõ ràng] là 


1C giải thích là asaZñađeve, còn E” S° giải thích là asaññr đeve; các Chư thiên 
như vậy không có tâm thức, cõi của các ngài được đặt ngay phía dưới với năm cõi Tịnh 
cư. 

“_.CSCD ghi là samayãsamayam upãdãya; tuy nhiên, xin đọc samayä samayam 
trong S IV 318 và S4may€na samayarn trong A II 69, trong đó vấn đề này chăng có tập 
chú giải nào có gì đề nói thêm cả. 

*. Nếu như tôi hiểu chính xác điều này, thời hình như Dhammapäla đã gợi ý ở đây 
rằng có hai điều kiện cần phải được thoả mãn để các chúng sanh có thể chứng kiến các 
biến cố như vậy, tức là: (a) họ phải tái sanh nơi cõi Chư thiên (đevaloka) vào thời điểm 
đó; (b) biến có đó phải diễn ra. 

*. Rất có thể ví dụ đầu tiên là sưmayam cho dù Dhammapäla ở đây có đọc giọng 
mũi thành biến tổ saayä. 

”. C° B° giải thích là gharaväãse, còn E° S° giải thích là gharãvãsesu. 
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điều đối nghịch trong đó - tùy thời điểm đó; vì chính vào thời 
điểm đó thời tâm của Ngài lại hướng chiêu rõ ràng về xuất gia. Lờ 
vị đồ đệ bậc Thánh (ariyasãvako): là vị sãvaka bậc Thánh, của 
đức Phật, của Thế Tôn, là người mong muốn đạt đến đi tu theo 
đuôi hạnh sa-môn và là người rõ ràng sẽ trở thành vị đồ đệ bậc 
Thánh (ariyasavaka). [73] Hành vi đầu tiên này có liên quan đến 
kẻ nào găn bó với chứng giác làm vị sãyaka (đồ đệ) nơi cuộc sống 
cuối cùng của mình.' Cạo frọc tóc và râu (kesamassum ohãretvl): 
cạo trọc, loại bỏ, cả tóc và râu. Đặp lên mình chiếc y cà-sa màu 
vàng (kasayani vafthani acchadefva): không chỉ mặc hạ bào 
nhưng còn đắp thượng bào, với chiếc y xứng hợp với những kẻ 
theo đuổi cuộc sống Phạm hạnh (Brahmacariya) có màu vàng do 
thực chất là người ta đã nhuộm với loại [thuốc pha chế]“ màu 
vàng. Định tâm (nghĩ đến) xuất ra khỏi cuộc sống gia đình và theo 
đuổi cuộc sống vô gia cư (2gãrasma anagariyam pabbdajjaya 
cefer/): định tâm, hoạch định” xuất gia, nghĩ răng nên từ bỏ gia 
đình, nhà cửa và xuất gia theo đuổi cuộc sông vô gia cư, theo đuôi 
cuộc sống xuất gia, có nghĩa là thực hiện xuất ra [thực sự]. Và, 
liên quan đến vấn đề Tây, đối với điều được cho là hạnh phúc 
trong gia đình, như thê các hoạt động liên quan đến việc cày cây 
và buôn bán v.v... được đề cập đến như là những “tính chất không 
kiểu cách” và [trong khi], xuất gia không còn có những công việc 
nhự vậy, chính vì thế, xuất gia được biết đến là “cuộc sông vô gia 
cư”. Với Ác ma: (maãrend): chiến đấu với các phiền não: Ác ma. 
Chính là rắp tâm chiến đâu (sangamaya cefefi): là cho nổi lên tư 
duy với mục đích thực hiện chiến đấu, tự trang bị cho mình vũ khí 
để chiến thắng Ác ma. Nhưng vì con cái Ác ma cũng tấn công cá 
nhân thuộc loại như vậy khi kẻ đó đang tu luyện chỗng lại các 
ngăn trở, chính vì thế, ý nghĩa từ mãrena (với Ác ma) trong 


!.C° B giải thích là awimabhavikam; ävakabodhisatfam, còn E° S giải thích là 
antimabhavr tam sãvakam hỉ bodhisattan. 

“.. C° B° giải thích là kasãyena, còn E° S° giải thích là kããyena; xin đọc It-a I 177 ở 
trên. 

3. C° BỲ giải thích là pakappeii, còn E° SẺ giải thích là vikappeii. 
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trường hợp này, cũng được hiểu bằng cách này, vậy,' tức là với 
Thiên, tử Ác ma, chính vì kẻ này cũng sẽ [có găng] cản trở ước 
muốn” của kẻ nh nữa. Như có lời nói rằng: “Đang rắp tâm chiến 
đấu với Ác ma”, hơn thế nữa, chính vì Ngài thực hiện công việc 
liên kết với thiền chỉ và thiền quán, kể từ ngày hôm đó cho đến 
ngày Ngài thực hiện xuất gia hoặc giả là kế từ ngày Ngài xuống 
tóc tới nay, Ngài đã đánh gục hoàn toàn các phiền não Ác ma, như 
được đảm bảo, băng cách từ bỏ thông qua từng phần, hay bằng 
cách từ bỏ thông qua đàn áp” cho dù Ngài không chiến đấu thực 
sự, do thiếu bất kỳ cuộc chiến [thê lý] nào. 

Bảy (bô đề phần) (sattannam): bảy phần,ˆ nhưng để phân chia 
các con số ba mươi bảy này. Bằng cách nào? Vì cho dù đây chính 
là ba mươi bảy phần phân chia, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ 
như ý túc, năm căn, năm lực, thất giác chi và bát thánh đạo, “bảy” 
được đề cập đến ở đây chính vì đây vẫn còn là bảy phần được hiểu 
dưới dạng các niệm xứ, v.v. Các thành tố giác ngộ 
(bodhipakkhiyanam): các thành tố giác ngộ hiện diện nội bên 
trong các thành tố của bậc Thánh (ariyapuggala) đã chứng danh 
Giác Giả (bodhi) hiểu theo nghĩa đã giác ngộ (Đzjjhana),` hoặc 
giả đầy chỉ là trí đạo mà thôi, [74] có nghĩa là thuộc về các bộ liên 
quan đến giác ngộ. Bodhipakkhikanam cũng là một cách giải 
thích, có nghĩa là kẻ nào chứng thành tố giác ngộ. ° Rắp tám tự áp 
dụng cách tu luyện đó (bhavanãnuyogam anuyuffo): có ý định tự 
áp dụng cách tu luyện thánh đạo sau khi đã nhiệt tâm tu tập thiền 
quán. Vì vào thời điểm nhập thiền quán các niệm xứ v.v... cũng 
được ám chỉ đến một cách bóng bảy như là các bồ đề chi phân, 
trong khi đó, vào chính sát-na thánh đạo những điều này hiểu theo 
nghĩa đen được ám chỉ đến như là bồ đẻ chi phần vậy. 





'. B° giải thích là /assã gỉ vasena, còn E° C° S° lại bỏ qua. 

“.C° BS giải thích là /cchävighäatam, còn E° giải thích là icchã vighãtam. 
3. Xin đọc It-a I 39 ở trên. 

* C° B°S° giải thích là &of†hãsarfo, còn E° giải thích là kaffhãsato. 

"Xin đọc Ud-a 305. 

5. Bodhipakkhe vã niyutãnam; ý nghĩa xem ra không rõ ràng. 
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Thông qua việc triệt phá các lậu hoặc (asavanam khay): 
qua' việc triệt phá toàn bộ các lậu hoặc như liên quan đến dục lậu 
v.v... VÌ khi ta triệt phá được hết các phiền não, thời toàn bộ các 
lậu hoặc cũng tự được triệt phá hết. Bằng cách này, chúng ta đề 
cập đến chính thánh đạo A-la-hán. Không còn bất kỳ lậu hoặc nào 
(anasavam): đó chính là không còn dư sót các lậu hoặc. Tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát (cetovimufttu paññãvữmuffim): liên quan 
đến vẫn đề này, chính là định liên kết với thánh quả A-la-hán 
được nói đến với từ “tâm”, tuệ liên kết với thánh quả A-la-hán ây 
được nói đến với danh từ “tuệ trí”. Về điểm này: định phải được 
hiểu như là tâm giải thoát, do ta đã được giải thoát khỏi tham dục, 
tuệ gọi là tuệ giải thoát do bởi sau khi ta đã được giải thoát khỏi 
vô minh. Vì đây chính là điều Thế Tôn đã phán: “Này chư tỳ 
khưu, định chính là định quyền của Ngài... Này chư tỳ khưu, tuệ 
của Ngài chính tuệ quyền ('); [và] “Chính vì thế, này chư tỳ khưu, 
việc tham dục phai tàn đi chính là tâm giải thoát vậy, việc vô minh 
phai tàn đi chính là tuệ giải thoát vậy” (A I 61). Và hơn thế nữa, 
trong tương quan này, chính là quả liên kết với thiền chỉ cần phải 
được hiểu là tâm giải thoát vậy, quả liên kết với thiền quán chính 
là tuệ giải thoát vậy. Ngay trong hiện tại (difthe` va dhamme): 
ngay trong hiện tại này. Ngài đã hiện chứng, sau khi đến chỉnh sự 
ưng thuận của mình đã thắng trì rõ ràng (sayam abhiññäã 
sacchikaxa): trước tiên Ngài quyết đạt cho được thông qua chính 
tuệ tri rõ ràng của mình, sau khi đã hiện chứng kiến tri mà không 
tuỳ thuộc vào bất kỳ ai.” Ngài đã chứng nhập và an trú trong đó 
(upasampdjja viharati): đạt đến, hoàn tật được” và an trú trong đó. 
Ngài đứng đâu trong chiến trận, sau khi chiến thắng, vị ấy an trú” 





!. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Ps I 164 tt và Ud-a 174. 

“. Xin đọc S V 225tt. giải thích là bøame (Thế Tôn) và Sãripuf/a, tuy nhiên, thấy 
ghi là bhkkhavce (chư vị tỳ khưu). 

3. Aparappaccayena; hình như sai lầm, theo Ñãnamoli, trong PPø 816 để biết 
thêm chỉ tiết ngược lại. 

*' Hai từ này được ghi lại như là một cách giải thích khác trong Ud-a 174. 
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(am Cva saigaimasisam abhivÿiya ajjhãvasafi): do' thực chất là 
bằng cách chiến thắng Ác ma, đã chiến thắng, trận chiến, sau khi 
thực hiện được điều đó Ngài đã an trú trong đó” - ý nghĩa đơn giản 
là Ngài đã thành công chứng đạt chiến thăng đó - lãnh vực quyên 
thế chính là chứng đắc thành công thánh quả A-la-hán, điều này 
đã tạo thành vị lãnh đạo thánh đạo vậy, cái gọi là trận chiến do 
chính ngài” chỉ huy. Và ta nên hiểu răng tiếng vang Chư thiên 
diễn ra giữa chư vị Thiên đó nhờ đó mà các ngài đã nhìn thấy 
chân đế, đặc biệt là các Chư thiên nơi cõi Tịnh Cư”. 

Liên quan đến các đoạn kệ: đổi với bậc vĩ đại (mahantam): 
đối với bậc vĩ đại đó do phâm chất thiện phi thường của ngài, như 
thê những người có giới đức v.v... [75] Đối với vị đã được thuần 
thục” (Vữasaradam): đối với vị tính vô úy của Ngài đã thuần thục 
do không còn phiền não đã tạo ra do tính nhút nhát đó, đối với vị 
tự bản chất ngập ngừng đã được loại bỏ. Ôi bậc thuần thục giữa 
chúng sanh (purisäjaflia): Ôi vị tối cao tột đỉnh, là người thuần 
thục giữa chúng sanh” (thay thế hai âm tiết ngắn bằng một dạng 
ngữ pháp khác) giống như một con nEỰA HÒI V.V... trong sỐ các 
con ngựa khác v.v... Người đã chiến thẳng cuộc phiến thật khó 
thắng (dujjayam ajjhabhi): người đã chiến thắng, người đã nhấn 
chìm cả một đoàn phiền não mà người đời thường không thê nào 
đánh bại được. 4/ay¡ (đánh bạn) cũng là một cách giải thích, có 
nghĩa là a7/z” (một dạng ngữ pháp khác). Đã bị đánh bại, bằng 
cách giải thoát, đạo quân Ác ma đã không thể chống lại được 





' Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Mp II 174. 
? Từ nguyên tương đương: 4//havaszïi (ngài chủ trì) < abhibhavarmfo ãyasdii (ngài 
an trú chủ trì việc đó). 
3 C° B° $° giải thích là kafasahgamasaikhätatassa, còn E° giải thích là 
kafasangamasankhaia tassa. 
*. Các cõi chủ yếu các vị Bất lai cư trú. 
”. Hiểu theo nghĩa đen, “đối với điều đó ta được thoát khỏi thách thức”, thách thức 
như vậy được gán cho thiếu (tinh thần) trưởng thành. 
. C B giải thích là 4jãmyabhita uffamapurisa (S° giải thích là ãjãnijyabhita 
uifampurisd), còn E° giải thích là 4jamyablhiita IUifatimapMTiSd. 
7, C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là aj/izi. 
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(etvãna maccuno senam vimokkhena anävaram): đã bị đánh bại, 
chính Ngài đã đánh bại” một kẻ thù thật khó lòng đánh bại, cửỉ 
bằng cách giải thoát, băng chính thánh đạo giải thoát, thoát khỏi 
đạo quân thần chết, đạo quân Ác ma, là điều không dễ gì đấy lùi 
do tự bản chất thuộc phạm vi rộng rãi do kết quả của việc đạo 
quân đó đã lan toả rộng khắp nơi tam giới” và một kết quả khác 
nữa là chúng họp thành đến một ngàn năm trăm loại khác nhau và 
do tính bất khả thi đối với người khác có thể đây lùi” được chúng, 
không thể kết thúc được đạo quân này được — “đảnh lễ ngài, ôi vị 
chiến thắng trong dân” chính là mỗi tương quan này. 

VỊ như vậy (ii): là hạng người ta đã nói đến ở trên. H/ (không 
được dịch) chỉ là một tiêu từ. Ngài chỉ rõ cho thấy, bằng cách kết 
luận về điểm Ngài đã khắng định, tức là chư vị Thiên đảnh lễ vị 
đã đạt được mục đích như vậy, là kẻ đã chứng đạt thánh quả A-la- 
hán, là vị đã triệt phá được hết các lậu hoặc trong mình. Hay, nói 
cách khác, i” (một con người như vậy) [phải được cho là] “chính 
vì thế”, [là ý nghĩa] cho lý do này. Nhưng lý do này là gì vậy? 
Thực chất là Ngài là kẻ đã đạt đến mục đích thông qua chiến 
thắng đạo quân Namuci, có nghĩa là chính vì lý đo này mà chư vị 
Thiên đã đánh lễ Ngài theo cách đó." “Vì họ không thẻ thấy vị 
này, từ đó Ngài tiễn tới dưới vòng kiềm toả của Thân chết” là điều 
được đề cập đến đề làm rõ lý do bằng chính thánh quả Ngài đã đạt 
được. Đây chính là ý nghĩa: chính vì chư vị Thiên, cho dù có đi 
tìm kiếm cùng một thánh quả đó lại không nhận ra đối với chiến 
thắng trong số những con người, đối với vị được tuyên chọn này, 
đó là lý do - cho dầu chỉ bằng một nguyên tử nhỏ nhoi - từ đó 
Ngài có thê tiễn tới, Ngài đã có thê tiễn tới, mà không bị kiềm chế 


'.C°BỲ giải thích là /eã, còn EÊ SẼ giải thích là 7w. 

ˆ.C° B° giải thích là a/ayi, còn E° SẼ giải thích là ajjayi. 

°JC° B° giải thích là J/oka#ayabhibwapanzro, còn E° S° giải thích là 
lokaftayabhijhapand0o. 

*,.C° B° giải thích là ãvarifưm, còn E° SẺ giải thích là ãharifum. 

°. C° B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là e/i. 

5. Evam; B giải thích £zm là “cho ngài”. 


182 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


dưới ách Ác ma, chính vì thế mà chư vị Thiên đó đã đánh lễ Ngài 
băng cách thanh tịnh như vậy. 
Phân chú giải sø//a thứ ba đên đây là kêt thúc. 
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83. KINH NĂM TƯỚNG BẢO TRƯỚC 


(IHI.4.4) Trọng bài kinh thứ tư: ki mà (yađãä): vào thời điểm. 
Vị Thiên (devo): là vị Thiên do khởi lên. Vì Chư thiên gồm có ba 
[loại], tức là: Chư thiên theo lẽ thường.” Chư thiên do hóa sanh 
[và] Chư thiên do thanh tịnh. Liên quan đến chư vị này, các vị vua 
chúa thuộc dòng Sát Đề Lợi cũng được mệnh danh là Chư thiên 
do lẽ thường tình,” các vị Thiên từ đó hay cao hơn nữa, là các Tứ 
Đại Thiên Vương được mệnh danh là Chư thiên do hóa sanh, còn 
các vị đã triệt phá được hết các lậu hoặc nơi mình được mệnh 
danh là Chư thiên do thanh tịnh mà được. Nhưng trong trường 
hợp hiện nay, ở đây muốn ám chỉ đến” vị Thiên vẫn thuộc cõi Dục 
giới vì lý do đó “vị Thiên (đevo): ta nói đến một vị Thiên do hóa 
sanh. Từ hán Chư thiên (devakaya): từ tập hợp Chư thiên, hay nói 
cách khác, từ nơi vị Thiên đang an trú,` có nghĩa là nơi đevaloka 
(cõi Chư thiên). Vì từ kaya (thân) ám chỉ một tập hợp và một trú 
xứ. [76] Có khả năng tàn lụi đi (cavanadhammo): phải chết, có 
nghĩa là nơi kẻ nào sự chết đã xuất hiện hoặc là do thọ mệnh đã 
cạn kiệt, hay là do công phước đã được triệt phá”. Có năm điểm 
báo trước xuất hiện đến cho vị đó (pañc` assa pubbanimiHäni 
pãt†ubhavanfi): năm điềm báo là cái chết của Ngài đã xuất hiện - 
hay là tử thần đã xuất hiện đối với ngài, đối với Chư thiên đó cái 
chết đã tự hiện hữu. Các vòng hoa của ngài héo ta đi (máaia 
miläyami): các vòng hoa vị Chư thiên dùng để trang điểm cho 
mình đã héo tàn đi, vẻ tráng lệ của các vòng hoa đó đã bị phá hủy 





!. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc It-a II 158 dưới đây; cũng xin đọc Pj I 
123. 

“CP B° giải thích là samzmtideva, ở đây và dưới đây, còn E° S° giải thích là 
Samnafidevd. 

3. Trong đó các ngài được gọi là đeva (thưa ngài). 

* C° B° giải thích là kãmaãvacaradevo adhippefo, còn E° S° giải thích là 
kamavacaradeva adhippeia. 

°. C° B° S° giải thích là đevaffhanao, còn E° giải thích là devapatthänato. 

5C° B° SẺ giải thích là puäñakkhayena, còn E° giải thích là paññakkhayena. 
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hoàn toàn, như thể chúng bị gục đưới sức nóng mặt trời vào giữa 
buổi trưa. Quản áo của ngài bị nhiễm uỄ (vatthäni kilissanti): 
xiêm y ngài đang bận trên người như hạ y hay thượng bào và cả 
những quân áo được nhuộm bằng nhiều loại màu đa dạng, ảnh 
sáng toả ra trong giống như mặt trời mới mọc, vào buổi trời thu' 

trên nên trời sạch bóng mây dông đem mưa tới, vào chính lúc đó, 
những tia sáng lại bị tiêu tan đi, trở nên vậy bản như thê bị vứt 
xuống vũng bùn và bị giẫãm đạp lên. Mô hồi toát từ lỗ nách ra 
(kacchehi sedä muccami): ngay lúc đó, hàng đòng mồ hôi toát ra, 
thâm ra từ phía hai lỗ nách thân thê, giỗng như chất nhây sanh vô 
cùng tinh khiết và giống như một hình ảnh băng vàng do một nghệ 
nhân đại tài tác chế, mô hôi, vết bân và bụi bắn không thây trước 
đó; và không chỉ toát ra từ hai bên nách mà thôi - mà toàn thân 
của ngài” cũng toát ra” những hạt mồ hôi,ˆ do đó toàn thân của 
ngài trông giông như được trang hoàng với một mạng lưới hay 
một tắm rèm, gôm toàn những chuỗi châu ngọc. Rồi thân sắc trở 
nên xấu xi (kãye dubbanniyam okkamøri): thân xắc của ngài, trước 
đó không có những chiếc răng gãy v.v..., kế từ khi được tái sanh” 
đến nay đã toát lên ánh sáng, ánh sáng lan toả khắp tuy vào vẻ oai 
nghì lâm liệt của ngài, ánh sáng toả ra trên một vùng khoảng HỘI 
do tuần,” hai do tuần, ngay cả lên tới mười hai do tuần nữa,” 

không có hơi lạnh cũng như hơi nóng toát ra - vị thiên nữ 
(devadhrta) giỗng như hình dáng một cô gái mười sáu tuổi, còn vị 


!. Có nghĩa là, vào cuối tháng mùa mưa — xin đọc It 20. “Mùa thu” cũng có thể 
chính xác. 

“.C° B°S” giải thích là pan” assa, còn E° giải thích là pan” essa. 

°. B° giải thích là sakalasarirato pi... muecanfi (toát ra từ toàn thân), còn E° C° S° 
giải thích là sakalasariram pï... muficqnfi. 

*' Kannikã; toàn bộ các bản văn cũng ghi là như vậy. Tuy nhiên, hầu như ở đây là 
từ tương đương với từ tiếng Phạn kzwikã. 

°. Patisandhito patthãya; S° lại bỏ qua, còn E° chú thích, tại điểm này thứ tự các từ 
như được tìm thấy trong S° có hơi khác chút đỉnh; tuy nhiên toàn bộ ý nghĩa không ảnh 
hưởng mây. 

5C? B°S giải thích là ekayojanam, còn E giải thích là ekoyojanam. 

7 B° §°* giải thích là đwãdasayojanamafam pi, còn E° C° giải thích là 
đvãdasayoJanam Dị. 
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thiên nam (đevapuf/a) giỗng như chàng thanh niên ở lứa tuôi hai 
mươi - ngay giây phút đó có một hiện trạng biến dạng trên thân, 
trên thân xác đó [hiện giờ] thiếu thứ ánh sáng hào quang, [hiện 
giờ] thiếu vẻ sáng ngời đó nữa. Jj Chư thiên không hoan hỷ tại 
chỗ ngôi Chư thiên nữa (sake devo deväsane nãbhiramaii): không 
còn hoan hỷ vui thích, không có được tâm thoả mãn, ngay trên 
chỗ ngồi Chư thiên đó được sử dụng làm nơi vui chơi và đùa giỡn 
của bây tiên nữ nữa. Người ta nói rằng, các điềm báo trước này 
xuất hiện công bố răng cái chết của vị đó sẽ xảy ra trong vòng bảy 
ngày nữa theo ước tính nhân loại!. Với sự xuất hiện của chúng, 
Ngài bị mối sâu khổ mãnh liệt khống chế, Ngài thật sự nhận ra 
rằng, quả thật, đi đến không có sự thù thăng như vậy; do điều này, 
[77] một cơn sốt khốc liệt xuất hiện trên thân xác ngài, do đó mà 
mồ hôi toát ra khắp toàn bộ tử chi” bị bủa vây trong một thời gian 
khá ư lâu dài với khổ mà họ” chưa hề nêm phải và không thể Tảo 
có thê kết thúc” được, một số Chư thiên than vãn và rên rỉ rằng: 
“Ta đang bị thiêu đốt! Ta đang bị thiêu đốt!” [và] không thê tìm 
đâu được thỏa mãn, họ đã rong ruồi khắp nơi nói năng vớ vân và 
nói huyên thuyên" hết chỗ này đến chỗ khác; [trong khi đó] những 
Chư thiên khác, cũng không thê thay đổi được thứ gì bằng thân 
xác cũng như lời nói sau khi đã quyết định nhập thiền niệm, họ 





!_ Manussagananaya: xin đọc Expos. 41 trong đó, theo ấn bản Chatthasahgãyana 
của As, Pe Maung Tin đã ghi thêm một phẩm chất tương tự trong bản dịch. Ghi lại lời 
khẳng định trong D II 237, cho rằng một thế kỷ nhân loại tương đương với một ngày và 
một đêm nơi cõi Tam Thập Tam, cái chết sau bảy ngày nơi cõi chúng sanh giống như 
vừa xảy ra nơi cõi Tam Thập. 

“..C° B° giải thích là ga/ehi sedã muccami, còn E° S° giải thích là gafahi sedä 
muñicamii. Rất có thê, cách giải thích của E° và S° nếu là chính thống, là do cách ghi chép 
sai nên mới ghi là øaffãmi sedA mmuñicdqnfi. 

3. C°B' giải thích là aparicitadukkho, còn E° S giải thích là aparimitadukkho, “bị 
đau khổ bủa vây khắp nơi”. 

*..C°B°S° giải thích là asakkorro, còn E° giải thích là assakkomo. 

°. B° giải thích là vÿappamo vilapamo, còn E° S° giải thích là vambhamto 
vissasenfo, C° giải thích là vijambhamo vissasamo. Vijappaii (vi+jaip) không thấy liệt 
kê trong PED. 
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liền rảo quanh khắp nơi với sự day dứt, do không thể chịu đựng 
được khô nữa liên kêt với việc chia ly với những người thân yêu. 


Hơn thế nữa, cũng giống như trên trần gian này, các điềm báo 
như sao băng, động đất, nguyệt thực v.v... chỉ xảy ra đối với người 
có công phước, như thê vua chúa và quan chức của nhà vua mà 
thôi,' chớ không xuất hiện với tất cả mọi người, cũng tương tự 
như vậy các điềm báo trước này cũng chỉ điễn ra đối với các Chư 
thiên có đầy oai lực. Và khi các điềm báo này diễn ra một số Chư 
thiên biết rõ những điềm báo trước này là điềm báo gì và tử thần 
sẽ xuất hiện, , nhưng không phải cho tất cả mọi Chư thiên đều biết 
như vậy - về điểm này, kẻ nào đã xuất hiện do quả của hành vi 
yếu bóng vía sẽ trở nên sợ hãi mà rằng: “Giờ thì ai biết được tôi sẽ 
phải tái sanh ở đâu”; trong khi đó kẻ nào có nhiều công phước 
không sợ hãi gì cả, không run sợ và nghĩ rằng: “Do của thí đôi dào 
ta đã thực hiện, giới đức được hộ trì, công phước được tích lũy; ta 
có thê chờ đợi nhận được một cõi lành sau khi rời khỏi nơi này”. 
Hơn thế nữa, vị Thiên (đevz/ã) đã chấp nhận những điểm báo này 
tự xuất hiện như vậy sẽ được dẫn đến cánh rừng Nandana, có một 
cánh rừng Nandana nơi mỗi cõi Chư thiên. Với ba lời thuyết này 
tạo cho ngài chấp nhận một cách hoan hỷ [cùng thứ đój (tr. 
vãcđhi anumoderti): với ba lời tuyên bố này được thốt lên tiếp 
theo sau đó, đã kiến cho ngài hân hoan chấp nhận [cùng điều đó]. 
khiến cho Ngài hoan hỷ, hân hoan, xuất hiện tại đó, cỗ vũ, động 
viên ngài, hay, nói cách khác [với ba lời tuyên bố vừa được thốt 
lên tiếp theo] sau đó, đã tạo ra hỷ lạc” phù hợp với giây phút nhờ 





!.B° $* giải thích là rãjaräjamahäamafadmam, còn E° C° giải thích là 
rãjaräjamahämaccädmam, “là các vị cô vẫn thân cận của các vua chúa” xin đọc It-a II 
69 ở trên. 

“CC BỶ giải thích là anwmodemi, ở đây và dưới đây, còn E° S° giải thích là 
qanumodanti. 

3 S° giải thích là modzm, còn E° C° B° giải thích là pamodzmm, có nghĩa là “hân 
hoan vui mừng”. Hình như chúng ta thấy trong đoạn /amkhananuripaụ mod có một 
từ nguyên tương đương cho từ awmodưm. Cách giải thích thứ hai này sử dụng một ý 
nghĩa khác của từ anodfi, tức là:“điều tạo ra châp thuận”. 
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đó Ngài đã tán thành điều đó.! Tuy nhiên, một sỐ trạng thái 
ovadamnii [động viên] [có nghĩa là] với từ amumodemi.ˆ Từ đây 
(to): từ cõi Chư thiên. “Chư hiên” (bho) chính là [phương thức] 
xưng hô. Cõi lành (sugañm), cõ1 an vuI; họ nói liên quan đến cõi 
trần gian. Hãy rới (gaccha): xuất hiện tại đó bằng tái sanh. 


Được nghe nói như vậy (evam vuffe): với lời khẳng định này, 
đó chính là điều Chư thiên đó đã nói với Ngài vào thời điểm đó 
như sau: “Này hiền giả, từ nơi đây hãy đi vào cõi lành Chư thiên” 
v.v.... sau khi Thế Tôn đã nói như vậy, có một vị tỳ khưu nọ, là 
một" vài [vị tỳ khưu], danh tánh và dòng tộc không được xác định, 
đang ngôi giữa Tăng chúng đó và biết rất rõ điều gì sẽ diễn ra tiếp 
theo sau,” đã thốt lên những lời đó bắt đầu bằng những lời lẽ như 
sau: “Nhưng thưa Thế Tôn, điều đó nghĩa lý gì thế”, nhận ra rằng 
cõi lành Chư thiên v.v... mà Thế Tôn đã không đưa ra bất kỳ tính 
chất đặc trưng nào cũng như không làm rõ thể nào là cõi lành và 
Ngài phải tạo cho họ có được cách giải thích rõ ràng hơn. [78] 
Ngài tuyên bố răng: “Này chư tỳ khưu, chư vị Thiên đã coi cõi 
nhân loại chính là đi lại cõi lành vậy”, chính vì chư vị Thiên đã 
hết lòng tán thán ca tụng” cõi nhân loại do chính tại cõ1 nhân loại 
này lại là phương tiện để ta có thê đạt đến danh hiệu nơi các phẩm 
chất thiện như thê đức tin v.v... và cũng chính là nguyên nhân để 
cho ta có thể khởi sanh làm Chư thiên. Được coi như là đi lại nơi 


!¿B° giải thích là abhivadanavasena, còn E°C° S° lại giải thích là äsiavasena. 

”. Khi đó câu nguyên thuỷ có thê là: “ba bài thuyết pháp này đã động viên cỗ vũ 
ngài”. 

Ỷ. Xin đọc thêm Sv I 22tt. và Bv-a 58, hai tác phâm này đã phân biệt rõ hai cách 
thuyết pháp liên tục, tức là: (1) pucchanusandli, hay là bài thuyết pháp phát xuất từ phía 
đức Phật liên tiếp với những câu hỏi đề ra với ngài; (2) 4jjhasayanusandihi, hay là thuyết 
pháp liên tiếp với cách phân biệt tâm trạng một sô cá nhân; và (3) ya/hanusandhi, hay là 
bài thuyết pháp tiếp theo và phù hợp với bài thuyết pháp trước đó trong cùng một s⁄//4. 
Rõ ràng là ta nên hiểu loại thứ nhất đang được áp dụng ở đây. Loại thứ nhất và thứ hai 
cũng được đề cập đến, nhưng không được nghiên cứu tỷ mý kỹ lưỡng mấy, trong It-a I 
35 ở trên. 

*_ Abhisammatam,; không thấy liệt kê trong PED. 
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cõi lành (sugatigamanasaukhätam):` được đề cập đến một cách 
chính xác đó là đi lại cõi lành có nghĩa là được tán thán, được ca 
tụng. Đó là... kẻ nào đã tái sanh nơi cõi nhân loại (yam 
manussabhito): trong mỗi tương quan này, yưm bổ nghĩa cho 
động từ,” pafilabhana (đoạt được), trong trường hợp này, dạng 
động từ này đã được biến đồi, chính thông qua điều này mà ta đạt 
đến được, có nghĩa là chứng đạt đức tin.” Kẻ nào chứng đạt địa vị 
làm người (n„anussabhwfo): kẻ nào tái sanh giữa các nhần loại 
hay, nói cách khác, kẻ nào đã đạt đến địa vị làm người: “kẻ nào đã 
được làm người” không giống như các chúng sanh khác, chính vì 
đa phân rất khó đối với những ai đã khởi sanh nơi cõi Chư thiên 
lại có thể nghe bài thuyết pháp của Như Lai. Nơi Pháp và Luật do 
Như Lai công bố (tathägatappavedite dhammavinaye): nơi giáo lý 
của đức Phật được gôm lại trong tam giới do chính Như Lai 
thuyết giảng, cũng như do chính Thế Tôn thực hiện. ViỶ Ngài đề 
cập đến điều này là “Dhammavinaya” (Pháp và Luật), trong đó 
chính là “Dhamma” (ahammo) trong bài thuyết giảng đó không 
rời khỏi chánh Pháp, “Vinaya” trong bài thuyết giảng là hướng 
dẫn (vinayanafo) của những người có khả năng được hướng dẫn 
(veneyyanaz;) phù hợp với khuynh hướng [khác nhau] của họ; hay 
nó là [được nói đến] “Dhammavinaya”, trong đó, bởi đạt được kết 
quả tiêm tàng, do bài thuyết giảng đó không rời khỏi chánh Pháp 
đang hướng dẫn (vinefi) những kẻ nào thuộc dòng dõi những kẻ 
mang ít bụi trần trong mắt." Hay nói cách khác, điều đó [được nói 
đến] như là “Dhammavinaya, trong đó, băng cách chỉ thông qua 





' BẺ giải thích là sugafigamanasahkhaltan tỉ sugatigamanan tỉ, còn E° C° S° giải 
thích là Sugdafigamanan JÃ 

ˆ. C° B° SẺ giải thích là kiriyấ”, còn E” giải thích là kiryấ”. 

3. Nếu chúng ta hiểu điều này theo nghĩa từng từ, thời rất có thể chúng ta nên coi It 
như là một câu châm ngôn; này chư tỳ khưu, chính do [chứng đức tin] nơi Pháp và Luật 
khiến Như Lai được biết đến thông qua những øì chúng ta chứng đức tin khi chúng sanh 
trở thành người, điều này đối với chư vị Chư thiên là một lợi ích rất dễ dàng đạt được. 

*. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc. Vibh-a 326. Đưa ra toàn bộ những cách 
khác nhau trong đó ngài Dhammapäla tìm kiếm để giải quyết từ ghép ở đây, hình như 
thích hợp hơn là bỏ cả hai không dịch và không xử lý. 

”. E*S° chèn thêm vizayam; C° B° bỏ qua. 
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Dhamma' mà ta tu luyện giới luật (øizzyo), chứ không dùng đến 
gậy gộc gươm giáo v.v...; hoặc giả điều đó [được nói đến] như là 
“Dhammavinaya”, Hồng: đó chính luật đó (øizzyo) liên quan đến 
chánh Pháp; hay lại nữa, giả điều đó [được nói đến] như là 
“Dhammavinaya”, trong đó chính là điêu hướng dẫn (0%iayo) 
nhằm đem lại chánh Pháp sao cho phù hợp với thánh đạo, thánh 
quả và Niết-bàn;” hay, lại nữa điều đó [được nói đến] như là 
“Dhammavinaya”, trong đó chính là điều hướng dẫn (0izayo) đó 
xuất hiện” làm dị thục cho các pháp như vậy (đhammafo) như là 
tâm đại bi và toàn tri [của Thế Tôn] có liên quan; hoặc giả chánh 
Pháp lại ám chỉ đến Thế Tôn, là chánh Pháp sanh, là Pháp thân, là 
Pháp chủ” hay lại nữa điều đó [được nói đến] như là 
“Dhammavinaya”, trong đó chính là điều hướng dẫn (wizayo) đến 
chánh Pháp của ngài” chăng phải là một thính giả bàng quan; hay 
cuối cùng điều đó [được nói đến] như là “Dhammavinaya”, trong 
đó chính là điều hướng dẫn (winayo) xuất hiện có liên quan đến 
chánh Pháp, liên quan đến thánh đạo và liên quan đến thánh quả 
tạo thành lãnh vực khách quan cần phải hoàn tất - trong Pháp và 
Luật đó. 


Đức tín... mà chúng ta chứng đạt (saddham pafilabhafi): đức 
tin... mà chúng ta khiến khởi sanh bằng cách cho rằng “Thế Tôn 
đã khéo công bố chánh Pháp này” v.v... Vì đức tin khi được tu 
luyện phù hợp với điều chúng ta đã được thuyết giảng trong Pháp 
và Luật, sẽ đem thành công đến người nào găn liền với những 
điều kiện hiện hữu lại thuộc về thế giới mai hậu và có liên quan 
đến mục tiêu tối hậu. Được øọi là những gì khéo nhận được một 





!BẺS° giải thích là đhammen` eva (C° giải thích là đhammena), còn E° giải thích 
là đdhamneva. 

“. S° giải thích là đhammäya vã yathämaggaphalanibbänaya, còn E° C° B° giải 
thích là đhammaya vã saha maggaphalanibbanaya; cách giải thích và ý nghĩa không 
được xác định chắc chăn lắm. 

3. C° B° SẺ giải thích là pavaffo, còn E° giải thích là paffo. 

?_.C° BẺ giải thích là Dhammassaãmi, còn E° SẺ giải thích là Dhammasami. 

”. E°C° chèn thêm vã; B° S° lại bỏ qua. 
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cách thoải mái (suladdhalãäbhasankhätam): liên quan đến vẫn đề 
này, giống như' nhận được tiền của, vàng bạc và quân áo sẽ đem 
lại hỷ lạc sảng khoái cho chúng sanh, loại bỏ được đau khổ phải 
đói khát v.v... làm giảm bớt nghèo khổ ở nơi nào liên quan đến 
tiền của, giàu có, trở thành nguyên nhân” để ta chiếm được châu 
báu như thể ngọc ngà v.v... và đem đến liên tục tính cho trần gian 
này, cũng chính vì thế niềm tin phàm tục và siêu thế tương ứng 
cũng đem lại hỷ lạc liên kết với dị thục phàm thục và siêu thế, 
[79] cũng sẽ loại bỏ được đau khổ liên kết với sanh và lão v.v... 
đối với những ai tu luyện bằng cách ràng buộc đức tin,” làm giảm 
thiểu ở nơi nào những phẩm hạnh thiện tỏ ra quá thiếu thốn và 
niềm tin đó sẽ trở thành nhân duyên khiến cho ta gặt hái được 
châu báu như thể các giác chi chính là niệm giác chỉ v.v... và đem 
lại cho thế gian này tính liên tục trường cửu. Chính vì thế, có lời 
nói rằng: 
Bất kỳ nơi đâu có những kẻ chứng đức tin được phú cho giới 
đức, chứng tiếng thơm và tài sản dồi dào, kẻ đó sẽ đến thăm 
Cùng vị trí vị đó được đảnh lễ. 
Dhp 303 


Chính vì thế, chúng ta nên hiểu thực chất việc chứng đạt đức tin 
được gọi là những gì khéo thoải mái nhận được như vậy. Hơn thế 
nữa, chúng ta cũng nên hiểu răng đức tin được gọi là những gì 
khéo nhận được một cách thoái mái, chính vì việc nhận được đức 
tin liên tục đi kèm theo chúng ta, là những gì kẻ khác không thể 
chia sẻ được, lại chính là nhân duyên cho mọi thành tích thành 
công và cũng là lý do cho lợi dưỡng trần thế các của cải như thê 
tiền của và vàng bạc v.v... - vì chỉ có người nào chứng đức tin sau 
khi đã thực hiện phước nghiệp bằng cách bố thí v.v... đạt được 
những trợ giúp ngày càng nhiều hơn để hạnh phúc và nhờ đó đem 


!. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc. Spk I 328. 

“..C° B° và Spk giải thích là °®heo hoứi, còn E° S° giải thích là ° hefu/o; xin đọc dưới 
đây. 

3. Hai ách khác đó chính là ách giới đức và tuệ quán — Ja IV 242. 

*_.C° B°S° và Spk giải thích là /a/fha tath' eva, còn EỀ giải thích là faftha tath ` eva. 
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đến một kết thúc thành công rằng chỉ có điều đó mới đem lại lợi 
ích cho ta và những người khác, trong khi đó, kẻ nào thiếu đức tin 
lại đem ra thực hiện các pháp gây trở ngại cả trong hiện tại lẫn 
trong cuộc sống mai hậu. Thí dụ như, niêm tin được tán thán băng 
vô vàn lý do và tại vô vàn vô số địa điểm khác nhau, tức là: “Đức 
tin đem lại của đi đường cho một chuyến du hành” (S I 44); “Đức 
tin xử lý như là người chỉ huy thứ hai của ta vậy” (S 125); “Vẻ 
điểm này, đức tin là người bạn trung thành nhất của con người” (S 
I214); “Nãga' vĩ đại, có thân mình chính là đức tin” (AI 346); 
“Đức tin chính là hạt giỗng, còn trời mựa chính là khắc khổ” (S I 
172 = Sn 77); “Lây đức tin làm cột trụ”, ôi vị đồ đệ bậc Thánh 
(ariyasavaka) ” (A IV 109); và “Thông qua đức tin ta có thể vượt 
qua khỏi bộc lưu” (S I 214). “Hơn thế nữa, mong Tăng Ngài nhận 
được [đức tin]” v.v... là điều Ngài đề cập đến tiếp theo sau đây 
trong giáo lý, như là dị thục của đức tin đó, giống như là lối dẫn 
nhập vào chánh đạo bảo đảm”, ta được øọI là kẻ được khéo an trú 
nơi các pháp thiện: Về điểm này: của ngài: assa = Imassa (một 
dạng ngữ pháp khác), có nghĩa là điều phải xuất hiện (Phaveyy). š 
Được an trú (nivitfhä): chắc chăn rằng, kẻ nào đã cô găng theo 
đuổi trong thức tái tục. Kẻ nào được an trú thành gốc rễ: mulajatã 
= jãtamila` (một dạng ngữ pháp khác). Nhưng ta biết điều gì là 
điều được an trú thành gốc rễ đức tin? Chú ý đến điều gì liên quan 
đến những phương tiện [thích hợp].” tạo thành nhân duyên việc 
chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào một đối tượng đáng tin 
cậy. Và hơn thế nữa, các sốc rễ lại chính là tứ chi phân nhập lưu, 





!¿ BÊS° và A giải thích là ahãnãgo, còn E° C° giải thích là mãnawo. 

ˆ_CP B° giải thích là sađahesiko, còn E° S° giải thích là saaddhe thito. A (E9) giải 
thích là saaahasiko. 

3. C° B° S° giải thích là øiyãmokkamtiyä, còn E° giải thích là niyãmokkhamiyä; xin 
đọc P. Comfr. 167tt. 

*. Khi nó trở thành; “Hơn thế nữa, nêu như có được đức tin như vậy, thời sẽ trở 
thành...” 

". Xin đọc Vv-a 215tt. đề biết thêm chỉ tiết. 

°. Xin đọc chú thích trong It-a I 62. 

!CP B° S° giải thích là okappanahetubhito E° giải thích okkappanahetubhito; 
người ta cho rằng, trong As 120 = Vism 464, mô tả về tính chất đặc biệt của đức tin. 
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tức là việc liên kết với bậc chân nhân (sappuzrisas), lắng nghe 
chánh Pháp, tác ý có phương pháp và tu luyện Pháp đó là điều phù 
hợp với Pháp (A II 245), điều đó cũng nên được hiểu rõ 
ràng[trong tương quan này|. 4n frú (pafiffhi14): an trú thông qua 
chứng đắc thánh đạo cũng chính là trạng thái không ai có thê 
khiến cho dao động, chính vì lý do đó có lời nói rằng “Mạnh mẽ, 
đến nỗi không điều gì có thể đánh bật ra”. Mạnh mẽ (daj[hã): chắc 
chăn. Không điểu gì có thể làm cho tan nát (asamhäriyä): không 
có khả năng hoặc là đánh bật ra; hoặc khiến cho ta phải từ bỏ,' 
hay bị loại ra do bất kỳ ai. Chính vì thế, các Chư thiên đó nói như 
vậy ước mong được chứng thành tích thánh quả Nhập lưu. Chính 
vì họ mong muốn nơi chính cõi Chư thiên của họ có một bậc 
Thánh nhân chỉ mình người đó xứng đáng hưởng dục lạc, [80] vì 
lý do đó, có lời nói rằng:” “Này Chư thiên, xin hãy đến đây liên 


39 


tục”. 


Liên quan đến các đoạn kệ: có lời nói rằng: “Mệnh chungẻ... 
thọ mệnh của Chư thiên bị triệt phá hoàn toàn” chính vì, cho dù 
việc chết của vị dó là do công phước của ngài đã bị triệt đoạn, 
điều này chỉ xuất hiện thông qua việc cắt đoạn căn thọ mệnh mà 
thôi” W? họ hoan hỷ chấp nhận cùng việc triệt diệt đó: 
anumodatam = anumodantãnzm (một dạng ngữ pháp khác). Đến 
cộng trú với loài người (manussãnam sahabyatam): đến” cộng trú 
với loài người; ta là “bạn bè” (sahabyo) với nhau chính vì chúng 
ta tụ tập chung với (saha) [một số người nào đó] khi kẻ nào đi đây 
đi đó (by), với kẻ nào cùng tiến tới chung với 
(sahapavaffanako) [với cùng một người nào đó], sahabyafa (tình 
thân hữu) là một từ trừu tượng. Nên được an trú: niva†fhassa = 
nivatthä bhaveyya (thay thê hai âm tiết ngắn bằng một dạng ngữ 
pháp khác). Cho đến khi nào thọ mệnh còn tôn tại (yavaj1vam): 


C° B°S° giải thích là hapefum vã; E” lại bỏ qua. 
Trong đoạn kệ kết thúc. 
. B và It giải thích là cavaứi, còn E” C° SẼ giải thích là cavarii. 
. Xin đọc Vibh-a 101 # Vism 502 và Vism 229. 
. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Ud-a 293. 
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cho đến khi nào cuộc sông còn tiếp tục, có nghĩa là cho đến khi 
nào nhập vô dư Niêt-bàn (oarinibbana). 


Điều đó là vô thượng (appamanam): đó là điều không thê đo 
lường được do Ngài thực hiện [cùng điều đó] với sự cân thận cần 
thiết, dồi dào, to lớn và ở nhiều cơ nội khác nhau. Điều đó không 
còn sót lại sanh y nào (niripadhim):` có nghĩa là không còn các 
sanh y phiền não”, có nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh, đó là điều vô 
vết nhơ.” Hơn thế nữa, chính vì Chư thiên này không ước muốn 
điều thiện đáo đại, do việc các ngài đã vượt thăng hoàn toàn cõi 
Dục giới và chính vì các ngài chỉ ước muốn công phước liên kết 
với cõi Dục giới, chính vì thế, liên quan đến vân đề này, ý nghĩa ở 
đây cần nên hiểu như sau đây: vừa đạt đến tuổi nảy nở, sau khi đã 
rời khỏi cõi Chư thiên (đ2eva/oka) và đến sống chung với cõi nhân 
loại các ngươi nên từ bỏ toàn bộ những ác hạnh, như thân ác hạnh 

v..., hãy tích lũy cho được toàn bộ các thiện hạnh, như thân thiện 
hạnh v.v... đây là điều to lớn, là điều trải rộng và trở thành kẻ đã 
chứng đức tin qua Thánh đạo. Hơn thế nữa, chính vì họ ước muốn 
nhập đệ nhất hay đệ nhì thánh đạo thuộc những thánh đạo siêu 
thế. Do bởi lẽ họ chưa thắng vượt nơi chính cõi Chư thiên của họ. 
Chính vì thế ý nghĩa các từ “Điều đó là vô thượng, điều đó không 
còn sót lại sanh y nào cũng nên hiểu theo các cách sau đây, tức là, 
là vô thượng, do đã cắt đoạn hết các phiền não dục ái thô thiên đối 
với sắc ái V.V... cộng với tà kiến và điều được tạo ra đã được đo 
lường được” hay, nói cách khác,' “không còn chút sanh y sót lại” 
do bởi ta đã loại bỏ được uân sanh y bằng không sẽ khởi sanh tiếp 
theo sau lần tái sanh thứ bảy, do việc tích lũy sanh y đã phải được 





', B°S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là øirupadhim. 

“..B° giải thích là &iesipadhirahiftam, còn E° C° S° giải thích là sankilesaka 
sankilesupadhirahitam. 

3. C° B giải thích là nimnalam, còn E° SẺ giải thích là sưnimmalam.. 

*. Trong cách lựa chọn đầu tiên, Dhammapäla giải thích padhi dưới dạng các 
phiền não sanh y mà thôi. 

!. Trong cách lựa chọn thứ hai, Dhammapäla giải thích „ai là cách biểu hiện 
toàn bộ ba loại sanh y, tức là: uân sanh y, các tích lãy sanh y và phiền não sanh y. 
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loại bỏ ở vào giai đoạn thánh đạo này và do phụ thuộc hoàn toàn 
vào Niết-bàn, được coi như là điều không còn chút sanh y nào sót 
lại do các sanh y [đã được đề cập đến] không xuất hiện nữa trong 
tương lai. 


Sau khi đã chỉ rõ cho thấy nghiệp đã khép lại đối với các 
pháp đọa xứ, đối với toàn bộ liên tục tính, “Sau đó... điều tạo ra 
sanh y” v.v... được nói đến tiếp theo sau đó, cũng để chỉ rõ cho 
thấy, nghiệp tạo ra toàn bộ các chứng đắc thành công. Về điểm 
này:' điều tạo ra sanh y sau này (opadhikam): điều gì có được 
sanh y làm dị thục, có nghĩa là điều tạo ra không chỉ việc thù 
thắng nơi những gì liên quan đến hiện hữu, nhưng cũng là chính 
những kẻ chứng thù thắng đó có liên quan. Vì hữu cũng được coi 
như là một sanh y, theo đó có lời nói rằng: “Có một số bất thiện 
nghiệp ta đã làm không thể chín muồi được, do tránh được thù 
thắng của sanh y đem lại” (Vibh 338)”, [81] cũng như vậy đối với 
các dục lạc, theo đó cũng có lời nói rằng:” “Đau khổ của chúng 
sanh xuất phát từ sanh y mà ra” (S I 108) đây chính là ý nghĩa của 
thuật ngữ trong trường hợp này, tức là ở đầu có sanh y (upad), 
nơi đó chính ta cũng tìm thấy cơ sở” để cho hạnh phúc và đau khổ 
xuất hiện („padh?ziri) - đó chính là hữu và các thành phần dục 
lạc. Sau khi đã giải thích điễu gì tạo sanh y ta thây trong đó chính 
bản chất điều đó là tạo ra sanh y, hay nói cách khác, đó là điều 
thích hợp để cho sanh y xuất hiện, công phước đó quả là dôi dào, 
rộng rãi. Bằng cách nào thế? Chỉ băng cách bố thí. Vì người ta 
cho răng bồ thí thời dễ dàng thực hiện hơn những điều khác. Hay, 
nói cách khác, giới đức cũng phải được gộp lại trong bố thí này 
vậy, trong đó, thí giải thoát khỏi sợ hãi được nhắc tới bằng từ 
đãnena (bằng cách bố thí) không giống như của thí vật chất. 
Nhưng chính vì Chư thiên đó chỉ mong muốn giảm sút thân A-tu- 


!. B° giải thích là /aha; E°C° S° lại bỏ qua. 

“. Không phải là “Vibh 388” như ngài Bose khăng định; xin đọc Vibh-a 440 để 
biết thêm chỉ tiết. 

3. BS giải thích là ya/häha, còn E°C° giải thích là yahã c` ha. 

?' Xin đọc thêm, It-a II 64 ở trên. 
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la và rõ ràng khiến cho thân Chư thiên tăng thịnh, chính vì thế, 
chư vị đó đã khuyến khích" ngài thực hiện thí pháp khi có thể, nói 
răng: “Nhà ngươi nên làm cho các chúng sanh khác an trú chánh 
Pháp vi diệu, an trú cuộc sông Phạm hạnh (Brahmacariya), [như 
vậy] đang khi chỉ rõ cho ngài thấy” ý nghĩa. Chư thiên khi biết 
được (yadä vidi): vào thời điểm như thể đó Chư thiên biết được 
TÕ ràng, biết rõ, khi một Chư thiên mệnh chung, thông qua lòng từ 
mẫn như đã nói đến ở trên và thông qua ước muốn loại bỏ đau 
khổ, khiến cho Chư thiên đó hoan hỷ chấp nhận [cùng sự việc 
đój”, nói rằng: “Nào hỡi Chư thiên, hãy lại đây bằng cách xuất 
hiện nhiều lần nơi thân Chư thiên này”. 


Phân chú giải s/a thứ tư đến đây là kết thúc. 


!. C° B° giải thích là ziyojenfi, còn E° S° lại giải thích là ziyojesi. 
“, B° giải thích là đassen/ä, còn E°C° S° giải thích là đasserứo. 
3. C° B° giải thích là awmnoderwi, còn E°S° giải thích là anmumodamii. 
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84. KINH HẠNH PHÚC CHO NHIÊU NGƯỜI 


(HI.4.5) Trong bài kinh thứ năm: ứrên fhế gian này (loke): liên 
quan đến vấn đề này, có' ba thế gian trên đời này, tức là chúng 
sanh thế gian, pháp hành thế gian và hư không thế gian. Liên quan 
đến các thế gian này, chính đây là tập hợp các sắc pháp và vô sắc 
pháp và các sắc pháp và vô sắc pháp lại buộc với các căn và tiếp 
tục hiện hữu nơi một liên tục tính tạo ra chúng sanh thế ø1an, được 
phân thành đất và núi non v.v... tức là hư không thế gian, trong 
khi đó cả hai thứ uẫn như vậy lại tạo thành các hành thế gian. 
Ngoài các cõi này ra, trong trường hợp này ta ám chỉ đến chúng 
sanh thế gian. Chính vì thế, ứrên thế gian này (loke): nơi cõi chúng 
sanh thế gian. Và trong đó, ta [chỉ] ám chỉ đến cõi nhân loại (thế 
gian), chớ không phải cõi Chư thiên (đevaioka), cũng không phải 
cõi Phạm thiên (5ra”znalokaq); và trong cõi chúng sanh này, ám 
chỉ trong chính cùng cõi sa bà này (cakkavaja).ˆ chớ không phải 
nơi các cõi sa bà (cakkavala) khác. Và trong đó, cũng không phải 
ở các nơi khác. [82] Hơn thế nữa, vị Như Lai xuất hiện, nơi vùng 
trung tâm, dài khoảng ba trăm do tuần, rộng khoảng hai trăm năm 
mươi do tuần và có chu vi là chín trăm do tuần và điều này được 
ghi lại như sau: 

Nơi phía đông có một thị trân được biết đến là Kajañgala,ˆ sau 
đó là thành Mahasala, xa hơn một chút là các vương quốc lân 
cận - chính trong vùng này, ngay giữa thị trấn đó” [vị Như Lai 


!. Để biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc. Vin I 197, được trích đoạn thường xuyên 
trong Sv I 173tt; Ps II 200tt.; Mp I97tt; PỊ I 132tt; và Ja I 49. 

ˆ_.C° B°S° và Mp giải thích là masmim yeva cakkavale, E° lại bỏ qua. 

*..C° B°S” giải thích là parichinne, còn E giải thích là parichimne. 

*..B° giải thích là Gajangala. 

”. Orafo majhe, được giải thích trong Sv-n† I 62 (B), abbhamaram 
majjhimapadeso, nhưng lại ghi, trong BD I 266 (trong đó xin đọc chú thích), “về phía 
cảnh quang này ta thấy có các thị trấn [trung tâm], trong Ä⁄&@& 144, “gần phía trung 
tâm" trong khi đó Jayawickrama, Chuyện kể về đức Phật Cô Đàm, tr.65, hình như lại coi 
thành ngữ vào dịp đó với đoạn văn tiếp theo sau. 
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đã xuất hiện]; lại ở về phương nam cũng có một thị trấn có tên 
gọi là Sallavatï', xa hơn một chút là là các Vương quốc lân cận 
- chính trong vùng này, ngay giữa thị trấn này [vị Như Lai lại 
xuất hiện]; tại phương nam có một thị trần có tên gọi là 
Setakannlka, xa hơn một chút là các vương quốc phụ cận - 
chính trong vùng này, ngay giữa thị trấn này [có vị Như Lai đã 
xuất hiện |; lại ở vùng phía tây, có ngôi làng bà-la-môn tên gọi 
là Thũna,ˆ xa hơn một chút là các Vương quốc lân cận. - chính 
trong vùng này, ngay giữa thị trấn đó [vị Như Lai đã xuất 
hiện]; trong vùng phía bắc, có một ngọn núi tên là UsiraddhaJa, 
xa hơn một chút là các vương quốc lân cận - chính trong vùng 
này, ngay giữa thị trân đó [vị Như Lai đã xuất hiện]. 


Và không chỉ có một mình vị Như Lai - cũng chính tại nơi 
đây chư vị Độc Giác Phật, là chư vị đồ đệ chính, là tám mươi vị 
đại trưởng lão, là mẹ đức Phật, cha đức Phật và các vị chuyển luân 
VƯƠng, cùng với chư vị bà-la-môn và các cư sĩ đã thực sự xuất 
hiện” trên cõi đời này. Juy nhiên trong trường hợp này phương 
pháp này được áp dụng” triệt để trong chương đề cập đến vị Như 
Lai” và chỉ được áp dụng cho [hai] hạng người khác một phần mà 
thôi. 

Trong lúc khởi sanh... xuất hiện (uppajjamãnäã uppajjan(i): cả 
hai” từ này đều diễn đạt [những hành vi] chưa hoàn tất;' liên quan 


! C° giải thích là Salalavaf; xin đọc BD 1266 để biết một số cách giải thích khác. 

“_.C°B°S giải thích là 7ữnam, còn E° giải thích là T»unam. 

3. 9ärappaíä; hiểu theo nghĩa đen, “ai đã chứng điều cốt lõi”. Sv-pt I 304 giải 
thích là: kulabhogissariyadivasena silasaradivasena ca sarabhuia, “những kẻ nào đã trở 
thành thủ lãnh do bộ tộc, có của cải và quyên thế, trở lành người có uy tín nơi giới đức” 
ghi thêm làm ví dụ, chư vị bà la môn Brahmäyu và Pokkharasäti và cư sĩ Anathapindika. 
Xin đọc Mp II 35Stt. 

*_ Sabbatthakavasena. 

”. Có nghĩa là, việc chú giải từ /oke chỉ có thê được áp dụng đầy đủ trong trường 
hợp nhân vật thứ nhất được đề cập đến trong s⁄z nguyên thuỷ và không ghi lại trong 
hai s⁄a khác. 

5. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Mp I 98 và Sp-t I208 (CSCD). 

7, Vippakatavacana. 
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đến vấn đề này, ý nghĩa cần được hiểu như sau đây, tức là khi xuất 
hiện (⁄ppa/jania, là dạng ngữ pháp khác)... khởi lên nhằm đem lại 
hạnh phúc cho nhiều người chớ không vì bất kỳ lý do nào khác. ' 
Vì liên quan đến vấn đề này, qui luật này” thuộc dạng không thẻ bị 
loại bỏ bằng bất kỳ quy phạm ngữ pháp nào khác.” 


Tuy nhiên, cách phân đoạn sau đây cần phải được hiểu như 
sau, tức là khi họ được bảo cho biết là “đang xuất hiện” 
(uppaj7amang), khi ta nói “xuất hiện” (uppaj7/anf/) và khi ta bảo 
“họ đã xuất hiện” („ppanna).` Đối với vị Như Lai, sau khi đã thực 
hiện đại nguyên vọng, trong khi Ngài còn đang tìm kiếm các pháp 
khiến cho Ngài trở thành Giác Giả (8uđđja), trong khi chu tât 
thập độ, trong khi Ngài đang thực hiện năm pháp đại thí, trong khi 
Ngài đang tu luyện phẩm hạnh thiện đem lại lợi ích cho họ hàng, 
trong khi Ngài khiến cho phạm hạnh đem lại lợi ích cho cõi thế 
gian và phạm hạnh đó đem lợi ích lại cho Giác Giả (8uadhas)” đề 
đạt đến tột đỉnh, trong khi Ngài còn lưu tại cõi trời Đâu Xuất 
(Tusifa) sau khi hoàn tất thập độ đó, trong khi Ngài còn đang tái 
sanh lần cuối cùng từ cõi đó, trong khi Ngài còn đang an trú trong 
gia đình, trong khi Ngài còn đang thực hiện đại từ bỏ xuất gia, 
trong khi Ngài đang phân đâu khổ hạnh (cam go), trong khi Ngài 
đang đẹp tan bè lũ Ác ma sau khi Ngài đã tiến lên ngồi trên Bồ Đề 
Đạo Tràng, với tri kiến viên mãn trong khi Ngài còn đang thiền 
niệm, trong canh đêm đầu tiên, về tiền kiếp của ngài, trong canh 


!. Dhammapäla ở đây hình như nói ám chỉ đến trong Pãpini III 2 126, khăng định 
rằng chức năng của hiện tại phân từ này chính là cung cấp thêm lý do cho điều gì đó. 

*, Lakkhanam; B giải thích là saddalakkhanam. 

3, Saddalakkhanena; cũng như trong It-a II 126 dưới đây, đoạn này cũng được tìm 
thấy trong Vism 8, ngài Ñãnamoli trích trong (PP» 8) như là “từ nguyên”, nhưng theo 
Pe Maung Tin (PP 10 ), là “ý nghĩa các từ” 

+BẺ theo Mp và Sp-† coi ba từ này ở số ít, tức là: „pajjamãno, uppajjati và 
uppanno, rất có thê đã qua sửa lại cho rằng các từ này hiện đã được bình luận là số 
nhiêu. 

*. BỲ giải thích là ñãa#hacariyam caramo lokathacariyam buddhattha cariyam, 
còn E° C° SŸ giải thích là Zafathacariyam lokatthacariyam buddhicariyam; xin đọc It-a I 
§ ở trên. 
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hai, đang khi Ngài còn đang đắc thiên nhãn thanh tịnh của Ngài 
trong canh hai, trong khi Ngài đang thấu triệt thánh đạo Nhập lưu 
bằng cách am hiểu toàn toàn các hành dưới muôn hình vạn trạng 
sau khi đã tạo cho trí của Ngài thấu triệt khởi sanh nhân duyên 
vào canh thứ ba và ngay cả cho đến [thời điểm] Ngài đang hiện 
chứng thánh quả Bất lai, người ta cho răng Ngài vẫn còn “đang 
xuất hiện”; trong khi đó, chính vào sát-na Ngài chứng thánh đạo 
A-la-hán người ta cho rằng Ngài “xuất hiện”, vào sát-na thánh quả 
A-la-háắn người ta cho răng Ngài “đã lượn tất xuất hiện”. Vì 
không giống như các đồ đệ (sãvakas) về phía chư vị Giác Giả 
(Buddhas) các ngài không có bổn phận phải khởi lên liên tục đối 
với các trí như vậy giống như những trí các loại thần thông v.v... 
đối với toàn bộ các ân đức đặc biệt của đức Phật được cho là tự 
xuất hiện' cùng với chính thánh đạo A-la-hán đó. [83] Chính vì 
thế, do một thực chất là toàn bộ các bổn phận này đã được thực 
hiện, người ta nói rằng các ngài “đã xuất hiện” vào ngay thời điểm 
chứng thánh quả A-la-hán. Trong trường hợp này, “xuất hiện” 
được đề cập đến có liên quan tới thời điểm thánh quả A-la-hán, 
liên quan đến vẫn đề này đây chính là ý nghĩa ta cần phải hiểu rõ, 
tức là Ngài “đã xuất hiện”.ˆ 


VỊ thinh văn (savaka) chính là vị mà nơi Ngài mọi lậu hoặc 
(asavas) cũng đã được triệt phá hoàn toàn; trong khi Ngài còn 
đang củng cố các thành phần công phước khiến tạo ra nhân duyên 
khiến cho vị đồ đệ chứng giác ngộ, trong khi Ngài còn đang chu 
tất các phận sự thiền trước đó, là các phâm hạnh trước đó và đang 
thực hiện bổn phận đi tới đi lui khất thực [từ làng nọ sang làng 
kia], trong khi Ngài xuất hiện” nƠI lần tái sanh cuối cùng, trong 
khi Ngài còn đang cứu xét việc xuất ,gla đi tu ngay khi nhận thấy 
mối nguy liên kết với vòng luân hồi (samsära), đến đúng thời 
điểm Ngài đến tuôi thọ giới, trong khi Ngài đang chu tất hoàn toàn 


! B° giải thích là ãgafo” va, còn E° C° S° giải thích là ãgato. 
“, BẺS° giải thích là „ppanno, còn E° C° giải thích là w„„pamn. 
3, C°B° giải thích là øibba#arro, còn E°S° giải thích là nibbafterto. 
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giới đức v.v... sau khi đã thực hiện xuất gia đạt đến tột đỉnh, trong 
khi Ngài tiếp tục thực hiện hạnh sa-môn, trong khi Ngài đang chú 
tâm tỉnh giác, trong khi Ngài còn đang thực hiện hành thiền-na' 
xuất hiện, [và] ngay cả trong khi Ngài chứng thánh đạo thấp sau 
khi đã an trú thiên quán (v¡?assan4) ta vần phải công nhận Ngài 
vẫn còn “đang xuất hiện”, ngay cả trong sát-na thánh đạo A-la- 
hán Ngài còn là “đang xuất hiện”, chính trong sát-na chứng thánh 
quả A-la-hán thời ta mới cho răng Ngài “đã xuất hiện”. Về mặt 
khác, vị hữu học (sekhaq) từ thời điểm [chứng đắc được của Ngài| 
các điều kiện cần thiết trước đó cho đến khi Ngài chứng trí liên 
kết với chuyển tánh được cho là Ngài “đang xuất hiện” từ sát-na 
Ngài chứng thánh đạo đầu tiên, ta bảo Ngài “xuất hiện”, trong khi 
đó, ta nói “Ngài đã xuất hiện” từ sát-na Ngài chứng thánh quả đệ 
nhất (quả Nhập lưu) đến mức độ này. Ý nghĩa các từ ta đề cập đến 
ba hạng người này xuất hiện trên cõi thê gian này: “Này chư tỳ 
khưu, ba hạng người này (cá nhân này) vừa khi xuất hiện trên cõi 
đời này ta nói Ngài đang “xuất hiện”. 

Tiếp theo sau đó, liên quan đến việc “đem lại lợi lạc cho 
nhiều người” v.v..: đem lại lợi lạc cho nhiễu người 
(bahujanahifaya): vì mục đích” đem lại lợi ích cho chúng sanh. 
Nhằm đem lại hạnh phúc cho nhiễu người (bahujanasukhäya) 
nhằm mục đích đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Nhờ tâm bi 
mân của Ngài đối với cõi thế gian này (Iokanukampayd): do tâm 
từ bi [của Ngài] đối với chúng sanh thế gian. Đối với chúng sanh 
thế gian nào vậy? Đối VỐI kẻ nào thấu triệt Chánh Pháp, kẻ nào 
uống nguồn nước bất tử,” đối với kẻ nào lắng nghe Như Lai thuyết 
giảng chánh Pháp. Chính do tâm bi của Ngài đối với chúng sanh 
thế gian này quả là vô lường khoảng mười tám Kotis Phạm thiên, 


NI — — v- 


? Để biết thêm ý nghĩa tiếp tiềÓ xin đọc. Ud-a 324tt. 
ù ; Amatapanar, ngụm bắt tử. Ta không nên quên zzm cho đến nay vẫn. là một 
thức uống, giống như nước cốt soma, được coi như là ngụm nước bắt tử cho ai uống thứ 
nước này, như vậy cách giải thích ngài được miễn trừ khỏi chết hay Ác ma. 
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có A Nhã Kiều Trần Như (4ññãkondañña) dẫn đầu), các ngài đã 
thâu triệt chánh Pháp trong bài thuyết giảng chánh Pháp của Thế 
Tôn trong bài kinh Chuyên Pháp luân (ammacakkappavattana- 
su#)ˆ“ (Vin I 10tt. = S V 420đ) - và như vậy chỉ đến khi Ngài 
hướng dẫn cho hành giả Subhadda” thấu triệt chánh Pháp không 
có điêu được cho là các chúng sanh [trong khoảng thời gian đó] 
thấu triệt chánh Pháp, [cũng như] không có giới hạn nào đối với 
các chúng sanh thấu triệt trong bốn cơ hội này, tức là trong lúc 
Ngài thuyết giảng kinh Đại hội (ÄM⁄ahãsamayasufama) (D II 
253t) và trong khi Ngài thuyết giảng kinh Điềm Lành 
(Mahgalasuta)" (Khp 2 tt. = Šn, tr. 46ff.) và trong khi Ngài thuyết 
giảng tiểu kinh Giáo giới Ra Hầu La (Chlarahulovadalsutta] )(M 
IH 277) và [kinh] Tâm thăng bằng (Samacittalsuaj) (A I1 
674tt.). Việc xuất hiện do lòng từ bị đối với cõi thế gian này, về 
phía đồ đệ là bậc A-la-hán và về phía hữu học (sak⁄a) - vân đề 
này cần được giải thích” thông qua chúng sanh đã chứng thấu triệt 
nhờ giáo lý do Ngài Tướng quân chánh Pháp” thuyết giảng v.v... 
và do Thủ khố chánh Pháp” v.v... [74] và vào giai đoạn sau này 
thông qua chân đề được thấu triệt thông qua lời thuyết giảng của 
Trưởng lão MahindäŸ v.v..., trong khi đó, cho đến ngày hôm nay, 
vượt quá điều này, trong thời gian trong tương lai, cũng thông qua 





'. B° giải thích là 4AZZãtakondaññã. 

“. Năm s/as tiếp sau đây, cùng với kinh Bại vong (Parãbhavasufama) (Sn 91tt) 
cũng đã được nhắc tới theo thứ tự có hơi khác đôi chút, trong cùng một bối cảnh trong 
MiI 20; trong khi đó Bv-a 292 cũng đề cập đến trong bài kinh Dhammacakkappavattana, 
bài kinh Maủgala và bài kinh Cũlarãhuloväda là những thấu triệt (abJisamaya) thứ nhất, 
thứ hai và thứ ba tương ứng. Còn có một danh sách được nghiên cứu tỷ mỷ hơn cũng 
được tìm thấy trong Mp I 100tt và Mil 349tt. 

3. Xin đọc Vv-a 165 để biết thêm các chỉ tiết giống nhau; sứ mệnh của đức Phật 
bắt đầu với cuộc đàm đạo với Kondañña (Vin I 11tt) và kết thúc với cuộc đàm đạo với 
Subhadda (D II 153). 

. BS °cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° giải thích là Ä4ahamahgalasutfa. 
. B cũng giải thích giông như vậy, còn E° C° SŸ giải thích là Cu/larahulovada. 

. BỶ giải thích là ibhavefabbo, còn E° C° S° giải thích là veditabbo. 

SãrIputta. 

Ananda. 

. Mahamahindatthera, hay là '“ “Trưởng lão Mahämahinda'. 


©,®œ mm ,GO 0 ® 
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những kẻ đã tự hiện chứng với trợ giúp của giáo lý, trên chánh 
đạo dân đên thiên đàng và thánh đạo dân đên giải thoát. 


Và, hơn thế nữa, đem lại hạnh phúc cho nhiễu người 
(bahujanahitäya): đề đem lại hạnh phúc cho nhiều người, trong đó 
thông qua chứng tuệ tri thành công của ngài, Ngài thuyết giảng 
các Pháp này” trong đó hạnh phúc thuộc về những điều kiện hiện 
hữu và thuộc cả đời sau, để đem lại an lạc cho nhiêu người 
(bahujanasukhäya): đề đem lại an lạc (sukkha) cho nhiều người, 
trong đó thông qua chứng đắc thành công do bồ thí đem lại, Ngài 
truyền đạt an lạc lại chính là những phương tiện giúp cho nhiều 
người tồn tại; do tâm từ bi đối với thể gian này (lokanukampay4): 
nhằm mục đích tỏ rõ lòng từ bi cho thế gian TY, trong đó thông 
qua chứng đắc thành công lòng nhân ái và từ tâm”, giống như đối 
với mẹ cha mình, Ngài trở thành như người bảo hộ, người bảo vệ 
cho cõi thế gian này; để đem lợi ích, đem hạnh phúc lại, đem an 
lạc cho Chư thiên và nhân loại (atthaya hitãya sukhaãya 
devamanussanam): băng cách kê cả, (gộp lại) ở đây cả Chư thiên 
và nhân loại, những cá nhân đó có khả năng” trở thành những 
người có thể được hướng dẫn, trong đó Ngài chỉ rõ cho thấy trong 
trường hợp đâu tiên, là việc xuất hiện của Như Lai chính là đem 
lại chứng đắc Niết-bàn cho họ, đem lại thánh quả và thánh đạo, 
trong khi đó, trường hợp thứ hai và thứ ba, [mệnh đề] đây được 
phân tích [tương ứng] bằng cách áp dụng vào vị A-la-hán và vị 
hữu học (sekha). Về điểm này, để đem lại lợi ích (athäya): để 
đem lại lợi ích tối thượng' (paramafthaya), vì Niết-bàn chính là 


!. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc. Ps I 123 và Vịb 37 (CSCD). 

ˆ_.C° B° SẺ giải thích là me sa, còn E° giải thích là /esamm. 

3. Upakaranasukhasampadayako; Ujb upakarakasukha°. Chăng có từ nào được 
ghi lại trong CPD cả. 

CˆC B giải thích là mefifakarunasampafiya còn E° S°” giải thích là 
meftakaranụasampatIiya. 

: . Phabbapuggale; bhabba (có khả năng) ở đây, cũng như trong Ud 49, ý nghĩa 
chuyên môn ám chỉ đến những cá nhân đang được đề cập đến có khả năng trở thành 
sãvaka, được nói đến trực tiếp ở trên là “các điều kiện tiền đề cần thiết”. 

! Hay là “mục tiêu”. 
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điều ta muốn đề cập tới. Để đem lại hạnh phúc (hifãya): nhằm 
mục đích đem lại thánh đạo giúp tạo cho chúng ta đạt đến điều 
này là điều ta đề cập đến, vì quả thật không có niềm hạnh phúc 
nào cao hơn thánh đạo khiến cho ta chứng Niết-bàn. Để đem lại 
an lạc (sukhäya): đề đem lại an lạc' cũng chính là chứng đắc 
thành công điều ta đề cập đến, do chăng còn bất kỳ chứng đắc nào 
thù thắng hơn chứng đắc đó. Vì thế có lời nói rằng: “Thiền định 
này không chỉ là niêm an lạc hiện tại, nhưng còn đem lại an lạc 
như là dị thục trong tương lai” (D II 27§= A II 24 + Vịbh 334). 


Ỹ nghĩa của thuật ngữ “Như Lai” v.v... chính là ý nghĩa đã 
được ghi lại ở trên. Liên quan đến “Những ai chứng minh và 
phẩm hạnh” v.v..., Ngài chính là người chứng minh và phẩm 
hạnh, trong đó Ngài có được, được phú cho, nhiều loại minh [đa 
dạng] đã được truyền lại cho chúng ta,ˆ tức là tam minh theo cách 
này đã được truyền lại cho chúng ta trong [bài kinh] Sợ hãi khiếp 
đảm (Bhayabherava [suffaj) (M I 16tt.), sáu thăng trí và bát minh” 
đã được truyền lại trong bài kinh A-ma-trú (4znbaffhasufa) (D 1 
87tt.), mười lăm phẩm hạnh”, như thể kiềm chế bao gồm giới đức 
v.v... không được bất kỳ kẻ nào khác chia sẻ. Ngài” là vị Thiện 
Thệ (Sugaa) do cách thức Ngài đã ra đi thật tốt đẹp 
(sobhanagamandafä), do Ngài đã tới được những nơi tốt đẹp 
(sundaram thanam gafaffa), do Ngài đã ra đi một cách thích hợp 
(sammä gadaffä), do Ngài đã nói lời nói một cách thích hợp' 
(sammä gadafa), Ngài là Thể gian giải do Ngài biết được nhiều 





. BˆPs và Vịb giải thích là “sukhafthaya, còn E° C° S giải thích là “sukhäya. 
. l-a T117. 
. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Bv-a 14 và Vism 202tt. 

. C° B giải thích là aea/aj¡, còn E SỬ giải thích là agafä í¡. 

. Theo như Bv-a 14, Sp 116, Vism 202 và Spk-pt II 199 (CSCD), tám minh được 
gộp lại trong các thắng trí (zbhiZñã), cộng với quán và tiềm năng liên quan đến (thần 
thông) ý tạo thân ứnanomayiddhi). 

5. Được liệt kê trong Bv-a 14 và Vism 202. 

7. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Ud-a 88. 

!..BẺ giải thích là sammã gafaHä sammä gadafä ca (Ud-a và Vism giải thích là 
samma gatattä samma ca gadaff4), còn E° C° S” giải thích là sammagadatfa vã. 


1 
2 
3 
4 
5 
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thế giới đa dạng! băng nhiều cách khác nhau, Ngài jà vị Vô 
thượng sĩ do chẳng còn điều gì có thể vượt thăng Ngài được. [85] 
Ngài còn là Điễu sự Irượng phu trong số những người điều ngự 
chiến xa, hướng dẫn và đúng thời trong số chúng sanh, nơi những 
người có khả năng nhận được hướng dẫn, /à Thiên nhân sư nơi 
điều Ngài thuyết giảng, như đã được bảo đảm, bằng những điều gì 
thuộc về những điều kiện nhãn tiền, cũng như thuộc về cõi đời sau 
và điều gì thuộc mục tiêu tối thượng và là Phật (Giác Giả) do thực 
chất là Ngài đã chứng ngộ (buaddhafra). băng chính trí tự phát của 
mình, cho đến toàn bộ điều gì khả ngộ dưới mọi khía cạnh. Trong 
mối tương quan này, đây [chỉ đơn thuần] là một bài tường trình 
ngắn gọn; tuy nhiên bài tường trình chỉ tiết ta có thể tìm thấy 
trong tập Thanh tịnh đạo (W7suadhimagesg) (Vism T96tt.) 


Ngài thuyết pháp sơ thiện... hậu thiện, (so dhammam deseti 
đải... pe... pariyosanakalyanam): Ngài”, Thế Tôn, thuyết chánh 
Pháp, sau khi đã từ bỏ ngay cả hỷ lạc viễn ly vô thượng, nhằm 
mục đích tỏ lòng từ bi cho chúng sanh; và khi Ngài thuyết pháp 
điều này, dẫu là có rất ít hay rất nhiều, Ngài chỉ thuyết giảng loại 
chánh Pháp sơ thiện v.v... hậu thiện. Băng cách nào thế? Vì, do 
chánh Pháp đó hoàn toàn có triển vọng, ngay cả chỉ một câu kệ 
cũng hoàn toàn thuộc loại sơ thiện thông qua đoạn đầu tiên, trung 
thiện thông qua [đoạn]| thứ hai và thứ ba và hậu thiện thông qua 
[đoạn] cuối cùng:” một bài kinh chỉ có một lời thuyết liên tục cũng 
thuộc dạng sơ thiện bởi nguồn gốc bài thuyết giảng đó, là hậu 
thiện do kết thúc ø›ariyosana) bằng kết luận của bài thuyết giảng 
đó thuộc hạng thiện (zigamanena), trung thiện bằng những tính 
chất còn lại. Một bài kinh gồm nhiều lời thuyết liên tục cũng 
thuộc lại sơ thiện do lời thuyết liên tục đó và hậu thiện do kết thúc 
băng kết luận [Hời thuyết liên tục] thuộc hạng thiện, trung thiện 


h Được liệt kê trong VIsm 204t. 

“. Để biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Sp 126tt., Pj II 444tt. và Vism 213tt.; 
cũng như Sv 175, Ps II 202, Mp II 201, 288 và Sv-pt. I 307. 

3. C° B° SẺ giải thích là pacchimena, còn E giải thích là pacchamena. 
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bằng những tính chất còn lại. Hay, nói cách khác, toàn bộ chánh 
Pháp chính là lời dạy của đức Phật là sơ thiện do giới đức đem lại 
lợi ích cho người khác, trung thiện bằng thiền chỉ (sưmafha) và 
thiền quán (0i2assanã) và cũng là thánh đạo và thánh quả, hậu 
thiện do đó chính là điều dẫn đến Niết-bàn. Hay sơ thiện thông 
qua giới đức và thiền định, trung thiện do thiền quán và thánh đạo, 
hậu thiện do thánh quả và niết-bàn. Hoặc giả đó là sơ thiện do đức 
Phật là vị Chánh đăng giác,' trung thiện do Pháp đó thực sự là 
chánh Pháp, là hậu thiện do Tăng đoàn chính là người đã tu luyện 
đúng theo chánh Pháp đó. Hay lại nữa, chánh Pháp đó thuộc loại 
sơ thiện do kẻ chứng giác hoàn toàn đã chứng được Pháp đó do tu 
luyện, sau khi đã nghe cùng chánh Pháp đó, cũng như đã chứng 
đạt chính chánh Pháp đó”, chánh Pháp đó thuộc loại trung thiện do 
chứng ngộ của vị Độc Giác Phật, chánh Pháp đó hậu thiện do giác 
ngộ đem lại cho các đồ đệ bậc Thánh vậy. Và cũng thuộc loại sơ 
thiện trong đó, các ách phược đã bị rung động khi ta đã nghe 
chánh Pháp đó, chỉ đem lại sơ thiện bằng cách lăng nghe [chánh 
Pháp đó ], trung thiện trong đó do việc tu luyện đem lại hạnh phúc 
liên kết với thiền chỉ và thiền quán khi ta tu luyện chánh Pháp 
này, chính chánh Pháp đó duy nhất đem lại cho ta toàn những điều 
hạnh phúc” khi chúng ta khổ công tu luyện và chánh Pháp đó lại là 
hậu thiện trong đó do nó đem lại hiện trạng kiên định khi thành 
quả do tu luyện đúng theo chánh Pháp đó được hoàn tất, việc tu 
luyện đúng theo chánh Pháp này trong cách đó chỉ đem lại cho ta 
điều thiện thông qua thánh quả do dị thục việc tu luyện đó đem 
lại; trong khi đó, chánh Pháp cũng thuộc loại sơ thiện thông qua 
tính chất thanh tịnh của chánh Pháp đó đem lại do thực chất là 
chánh Pháp đó đem lại cho ta cứu cánh, chánh Pháp thuộc trung 
thiện nhờ có tính chất thanh tịnh nơi mục đích chánh Pháp nhắm 


!. Buddhasubuddhafäaya; Sp Pị II và Vism giải thích là buddhasubodhitãya. 

“. Xin đọc chú thích trong It-a I 17 ở trên. 

3. Sukkham eva; Sp Pj II và Vism giải thích là kalyänam eva, “chỉ có điều đáng 
yêu mà thôi”. 
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tới, và hậu thiện do tính chất thanh tịnh do chức năng của chánh 
Pháp đó năm giữ.“ [86] Chính vì lý do này có lời nói răng: “Ngài 
đã thuyết giảng chánh Pháp sơ thiện... và hậu thiện”. 

Hơn thế nữa, cuộc sống Phạm hạnh đó chính là giáo lý của 
đức Phật và cuộc sông Phạm hạnh đó cũng chính là thánh đạo mà 
Thế tôn đã chứng minh, làm rõ băng nhiều pháp môn khác nhau, 
khi Ngài thuyết chánh Pháp đó là điều hoàn toàn phù hợp “có 
nghĩa” thông qua chứng đắc thành công liên quan đến ý nghĩa, “có 
văn” thông qua chứng đắc thành công liên quan đến co công 
thức. Đây chính là “có nghĩa” liên quan đến [sáu] từ” mang ý 
nghĩa giải thích (sahkãsang).` trình bày (2akasang), tiết lộ 
(vivarana), phân tích (vibha7ana), trưng bày (ufftãn1karana) và mô 
tả (paññaffi), “có văn” thông qua chứng đắc thành công liên quan 
đến [sáu tử nói về các công thức] đó là có văn (akkhara), có từ 
(pađa), có công thức (byañjana), có phương thức (äkãra), có ngôn 
ngữ (øiruffi) và có thuyết minh (øiddesa). Hay, nói cách khác đây 
chính là khía cạnh “có nghĩa” nhờ tính chất ý nghĩa phong phú và 
nhờ tính chất phong phú bằng cách thấu triệt, “có văn” thông qua 
tính chất phong phú nơi chánh Pháp và phong phú nơi cách thuyết 
giảng. Hay đây chính là “có nghĩa” (sã/hzm) do cách biện tài 
liên quan đến nhu cầu lợi ích và cách biện tài liên quan đến đại 
nguyện lẫy chánh Pháp đó làm lãnh vực khách quan, “có văn” do 
việc biện tài liên quan đến chánh Pháp và biện tài liên quan đến 
ngôn từ sau khi đã lấy chánh Pháp này làm lĩnh vực khách quan. 
Hay đây chính là “có nghĩa” trong chánh Pháp đó, do chánh Pháp 
đó chính là đối tượng để cho chư vị bậc đại trí cảm nghiệm, khiến 





',BẺ và Sp giải thích là a/hasuadhiyä, còn E° C° S° giải thích là aasuddhiyä, hay 
“thông qua tính thanh tịnh của lợi ích”. 

“. Kiccasuddhiyä: được giải thích trong Vịb 43 (CSCD) là kilesappahäna 
nibbanarammanakiccasuddhiya, “thông qua tính thanh tịnh nơi chức năng từ bỏ các 
phiền não và lấy Niết-bàn làm đối tượng”. 

Ỷ, Xin đọc It-a I 20 ở trên. 

*.. C° B° cũng giải thích tương tự như vậy, còn E° S° giải thích là sampakãsana. 

”, Xin đọc thêm It-a I 124 ở trên. 
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cho đám công chúng trở nên nhiệt tình thành kính, “có văn” trong 
đó do xứng với niềm tin, khiến cho đám đông công chúng trở 
thành những người phàm tục nhiệt tình thành kính. Hay cũng 
chính do “có nghĩa” do chánh Pháp mang hàm ý, ý nghĩa sâu xa, 
“có văn” do tính chất sáng sủa nơi các từ. Chánh Pháp “mang tính 
chất toàn diện và trọn vẹn” do tính chất toàn vẹn và đây đủ không 
cần phải thêm thắt, “trong sáng” hoàn toàn không có lỗi hay cân 
phải loại bỏ bất kỳ điều gì. Và hơn thế nữa, chính vì tính chất “ 
nghĩa” do đặc tính thành thạo liên quan đến chứng đắc" thông H 
tu luyện mà chứng đạt, “có văn” do đặc tính thành thạo liên quan 
đến truyền thống nhờ vào Pháp học. Chánh Pháp lại mang tính 
“toàn diện” do hàm chứa toàn bộ năm uân như ĐIỚI uân v.v..., 

“chánh Pháp lại mang tính “thanh tịnh” do không thấy tồn tại bất 
kỳ trở ngại nào, do chánh Pháp xuất hiện là nhằm giúp ta vượt đến 
bến bờ bên kia và do không còn màng chi đến thích thú ở đời. 
Chánh Pháp cũng chính là cuộc sống Phạm hạnh (Brahmacariya)” 
hệ tại ở chỗ nó bao gồm trọn vẹn tam học (carifabbafo), trong đó 
chính những kẻ nào đã tạo thành “bậc Thánh” (?rahma) đang theo 
đuôi, đó chính là hạng người tuyệt hảo” và do thực chất là chính 
đây là chánh Pháp mà họ theo đuôi (cariya). Chính vì lý do đó, ta 
đề cập đến việc “Thể hiện được cuộc sống thánh đức có nghĩa, có 
văn, mang tính toàn vẹn và hoàn hảo, thanh tịnh. Hạng người đầu 
tiên @øafhamo): cá nhân đầu tiên theo thứ tự số học và cũng theo 
phẩm chất tuyệt hảo nhất trên cõi đời này. 


Đệ tử của bậc Đạo Sự ấy (†ass eva satthu sãvako): vị đồ đệ, 
tương tự như vị Tướng quân chánh Pháp, danh do lắng nghe 
thuyết pháp của chính bậc đạo sư đó với những phẩm chất thiện ta 
đã đề cập đến ở trên, thuôc bậc Chánh Đăng Giác, không phải là 
đồ đệ của vị đạo sư tự cho mình là như vậy, giỗng như trường hợp 
Purana [Kassapa| vậy. 


!. Xin đọc thêm It-a I 124 ở trên. 
ˆ. C°BŸ giải thích là se//hehi, còn E S° giải thích là se††habhiiteli. 
3. C° B° cũng giải thích tương tự như vậy, còn E° S giải thích là sa/fhuno. 
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Một bậc tiễn hành (pãtipado): là người tu luyện, thông qua tu 
luyện thánh đạo, Ngài được sanh ra trong đó, hiện hữu! trong đó 
là thánh sanh, là người có nhiệm vụ buộc phải tu luyện chưa hề 
kết thúc, có nghĩa là Ngài là người đang tu luyện. Ngài là “kẻ 
nghe nhiều”, trong tu luyện đó gồm rất nhiều Pháp học như các 
Khế kinh t9ifi09) Ứng tụng và Kệ tụng .v.v..., đã được Ngài nghe 
nhiều, [87] “Ngài là bậc chứng đạt giới đức và thệ nguyện”, trong 
đó, Ngài là người sở hữu, “ năm được đa phần chánh Pháp đó, 
không chỉ giới đức bao gôm kiềm chế Giới bốn (Patimokkha), 
nhưng cũng gôm cả những hạnh nguyện liên quan đến các chỉ 
phần sa-môn hạnh, như thể trở thành người sống theo hạnh tu 
rừng v.v... Chính vì thế, Thế Tôn đã chỉ rõ cho thấy việc thuyết 
giảng chánh Pháp như vậy”, trong đó xuất phát từ khuynh hướng 
đem lại hạnh phúc cho nhiều người, để quả thật trở thành người có 
tâm từ bi đối với thế gian và điêu đó chi phối đến ba hạng cá nhân 
này mà thôi, điều còn lại cũng dễ dàng hiểu được. 

Liên quan đến các đoạn kệ: bác riếp nỗi (người kế HH), (1ass ` 
anvay0): người kế vị, ai chính là người giống như vị đó” bằng 
cách theo đuôi” việc tu luyện chánh Pháp của chính bậc đạo sư ấy 
và cách thuyết giảng pháp của Ngài. Họ là “những kẻ tạo ánh hào 
quang” do họ tạo ra ánh quang, được coi như là ánh quang Pháp, 
nơi chính liên tục tính của Ngài cũng như của tha nhân nữa, sau 
khi đã đánh tan vô minh là thứ đã khiến chúng sanh trở nên mù 
quáng.' Băng cách công bố chánh Pháp (Dhammam udirayama):” 





'.C° B°S° giải thích là bhavo fï, còn E° giải thích là bavito. 

ˆ_.C° B°S giải thích là „papamno, còn E° giải thích là „pamno. 

3 B° giải thích là rañãikangadidhutangavateh (C° giải thích là 
araRiiikadidhutangavartehi), còn E° S giải thích là arafñifiikadhutangavattehi. 

*. Dhammadesanã; tôi coi điều ở đây nhắm tới chính là lời thuyết pháp của cả ba 
đương sự được nhắc tới trong sz//a, chứ không phải là chính lời dạy của Thế Tôn trong 
sutta đang đề cập đến. 

Š. Anwjäfo; hiệu theo nghĩa đen, “kẻ tùy sanh” như trong It-a II 43 ở trên, rõ ràng 
tùy sanh ở đây chính là sanh bậc thánh được đề cập đến ngay ở trên. 

°CP BỲ giải thích là anugamanena, còn E° SẺ giải thích là anagamanena. 

1 C° B°S” giải thích là avjjandhakaram, còn E” giải thích là avijjandhakaro. 
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trong bài thuyết Pháp liên kết với từ chân đề. Mở ra (apãpurarfi): 
mở tung cánh cửa, lại chính là thánh đạo dẫn đến bất tử, dẫn đến 
Niết-bàn. Thoát khỏi ách nạn (yoga): thoát khỏi nạn dục ách v.v... 
Nhờ bậc đứng đầu lữ hành (sathavähena): do là vị lãnh đạo đoàn 
lữ hành du hành qua hoang địa sa mạc mà Ngài trở thành lãnh đạo 
đoàn du hành gồm các vị có thê được hướng dẫn, Thế Tôn - nhờ 
có vị lãnh đạo đoàn lữ hành. Người đang tiễn bước trên chánh đạo 
khéo thuyết giảng (sudesitam maggam anukkamarH): người theo 
đuôi, người tu luyện, những gì phù hợp với giáo lý của Thế Tôn, 
là thánh đạo Ngài đã khéo“ thuyết giảng. Ngay tại nơi đây (¡dh? 
eva): ngay trong chính hiện hữu này. Điều còn lại cũng đã khá rõ 
ràng 


Phân chú giải s//a thứ năm đến đây là kết thúc. 


1 


dhammudhirayarmia. 
. C° BS giải thích là sang, còn E” giải thích là /asma. 


. CB S$° và H cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là 
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85. KINH SÓNG TUỲ QUÁN BÁT TỊNH 


(4.6) Trong bài kinh thứ sáu: guán điểm bất tịnh 
(asubhanupass1): khi các ngươi quán điều bất tỊnh, các ngươi nên 
an trú giông như những kẻ sông an trú bất tịnh, ` các khía cạnh bất 
tịnh, liên quan đến thân, không những chỉ băng cách quán ba 
mươi hai chi phần, nhưng cũng bằng cách so sánh” zi1a được 
am hiểu liên quan đến [xác tử thi] phông lênỶ v.v... [với chính thân 
xác của các ngươi|. 4n fr niệm hơi thở vô hơi thở ra: 
ãnãpãnassati' = HỘ szii (thay thế hai âm tiết ngăn bằng một 
âm tiết dài), niệm" xuất hiện có liên quan đến trong đó, có nghĩa là 
niệm bao quát cả niệm hơi thở ra hơi thở vô v.v.. . Về vẫn đề này, 
có lời nói răng: “Hơi thở vô chính là thở vô, chứ không phải là thở 
ra,” hơi thở ra chính là thở ra” chứ không phải là thở vô đâu” 
(Patis I 172). Các ngươi: vo =fumiiakam (một dạng ngữ pháp 
khác). Hướng về nội tâm (ajjhafam):Ẻ trong trường hợp này, 
chính là hướng vẻ nội tâm được coi như là đồng cỏ” mà ta ám chỉ 
đến. Đặ/ niệm trước mặt (parirmukham): hướng tới, hướng về. 





'¿ B° giải thích là asubham, còn E°® C° S° giải thích là asubhan tỉ. 

*_ Upasamharanavasena; điều này hình như muốn ám chỉ đến Mp III 140; a/ano 
karajakhaye yathä efam tatha idan tỉ imina nayena bahiddhaditthanam dasannam 
asubhanam upasamharanavasena asubhanupassr viharafl, afano kayam asubhafo 
patikkilato ñãnena passaff tỉ atho (Ngài an trú thiền niệm đề mục bất tịnh bằng cách so 
sánh mười chủ đề bất tịnh bên ngoài đối với sắc thân xác (thể chất) của ngài 
(karajakãye) theo các pháp môn “vì điều này là như vậy, thời điều kia cũng vậy”, có 
nghĩa là với trí ngài chuyên niệm chính thân xác mình là điều ô uế, là điều ghê tởm). Xin 
cũng đọc chú thích trong It-a I 100 ở trên nói về karajakãya. 

3. C° BỲ giải thích là uddumafakãdïsu, còn E° SỲ giải thích là uddhamatakädisu. 

*. B° giải thích ở đây và xuyên suốt tác phẩm là ãnãpãnassaii, còn E° C° S° giải 
thích là anäãpãnasafi. 

". Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Ud-a 188. 

5 No passaso; không những đoạn văn này mà cả đoạn o assãso (không phải thở 
vô) xuất hiện trong bản địch của ngài Ñãnamoli /PD 172). 

7 Patis giải thích là apanan ti, còn E° S° giải thích là pãnan ti, C° giải thích là 
apanan íI 

Š_.C° B°S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là aj/hafzm. 

?. Xin đọc Ud-a 374. 
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Hoàn toàn hiện diện: sũpa{thitä! = suIthu upafthita (thay thế hai 
âm tiết ngăn bằng một âm tiết dài); đây chính điều được đề cập 
đến và khi các người sống tùy niệm liên quan đến hơi thở ra vô trở 
nên hiện hữu trọn vẹn, hãy hướng đến chủ đề thiền đó. [88] Hay, 
nói cách khác, hướng tới phía trước (parimukham): bao quát toàn 
bộ sự việc, vì đây là điều được đề cập đến trong Patisambhidä:ˆ 
*Pari có nghĩa là ôm trọn, zukham có nghĩa là thoát ra, safi có 
nghĩa là hiện diện, chính vì lý do đó, có lời khẳng định rằng”: 
“Iuỳ niệm, ôm ấp lỗi ra” (Patis I 176). Ta nên coi điều gì được 
giải thích ở đây chính là khiến cho chủ đề thiền liên kết với hơi 
thở ra thở vô lại chấp nhận chia thành mười sáu cách thông qua tứ 
niệm xứ." 

Sau khi đã chỉ ra cho thấy rất ngăn gọn như vậy” bằng cách 
sống tuỳ niệm thân bao gồm tác ý đến điều đáng ghê tởm, ° chủ đề 
thiền này được sử dụng trong thiền chỉ và chủ đề thiền đó lại sử 
dụng thiền quán là điệu hoàn toàn thích hợp đối VỚI những người 
có tính tình tham dục” và những ai có tính tình trầm tư, Ngài cho 
biết tiếp như sau: “Các ngươi nên an trú tuỳ quán vô thường đối 


!_ C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S giải thích là supafifthiiä. 

ˆ. Cũng được trích đoạn trong Vism 271. 

3. Xin đọc phần giải thích trong Patis-a 350tt, được trích đoạn PD 206, số 14 

*' Được liệt kê trong S V 311tt. và Vism 367. 

”. Đây quả là một đoạn văn đây bí ấn sẽ có ý nghĩa hơn nếu ta giải thích chung với 
tạp chí Paravahera VaJirañana Mahãthera, 1975 tr. 227tt đề cập đến thiền hơi thở ra hơi 
thở vô. Ở đây ta có thê khăng định ngắn gọn rằng, phù hợp với s/+ Anäpäsati (M II 
121tt) mười sáu đoạn được đề cập ngay lập tức ở trên gồm việc luyện tập liên quan đến 
thiền hơi thở ra hơi thở vô đối với từng bộ bốn riêng rẽ, trong đó các bộ bốn đó thường 
xuyên đứng làm đại diện cho tứ đại niệm xứ. Việc tu luyện trong ba bộ bốn đầu tiên liên 
quan đến cả thiền chỉ lẫn thiền quán, còn trong bộ bốn thứ tư chỉ thuần tuý là thiền quán 
mà thôi. 

°_ Patikilamanasikarakäyänupassanävasena, điều này hình như liên quan đến 
đoạn cuối cùng trong Ä⁄US I 73 và đoạn đầu tiên trong M⁄/S I 74 được gán cho các tên 
phụ trong M (BỲ), kãyãnupassana pafikuilamanasikarapabbam. 

7. Xin đọc As 199 = Vism 193tt. trong đó mười đề mục bắt tịnh được đề cập đến đi 
ngược lại với mười loại thân thủ tham dục. 

Š_ Hai trong số sau loại tính tình được liệt kê trong VIsm 102. 
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với toàn bộ cách hành”, điều này chỉ rõ cho thấy' đây chỉ là chủ 
đề thiền được sử dụng trong thiên quán. Về điểm này, điều phải 
được hiểu đó chính là bộ ba bao gồm vô thường, tính chất vô 
thường, tuỳ niệm vô thường và kẻ nào sống tuỳ niệm vô thường, 
chính là ngũ uẩn đo tính chất không tồn tại sau khi đã xuất hiện, 
do có liên kết với sanh và diệt, vì nó chỉ tồn tại trong giây lát hiện 
tại và nó chỉ tồn tại trái ngược lại với vô thường,' ngũ uấn này 
được biết đến như là “vô thường”, hiện trạng không tôn tại sau khi 
đã xuất hiện được biết đến như là “tính chất vô thường” mà quán 
(vipassanä) xuất hiện có liên quan” với tính chất này [được biết 
đến] như là “sống tùy niệm vô thường”,ˆ trong khi chính kẻ nào tu 
luyện thiền quán (0i2assana). Nhằm đem lại hiệu quả đó chính là 
tính chật vô thường [được biết đến như là] kẻ “sống tuỳ niệm vô 
thường”. Và liên quan đến vấn đề này, việc đề cập đến một cách 
chỉ tiết mên được thực hiện liên quan đến mười một lần thuyết 
giảng về điều bất tịnh; [sau đó | một khi điều này tạo cho chúng ta 
chứng được đệ nhất thiền, thuyết giảng về thiền hơi thở ra và hơi 
thở vô cùng với mười sáu chủ đề trong đó; [và thế rồi] một khi 
điều này được thuyết giảng với toàn bộ các khía cạnh trong Thanh 
tịnh đạo,” ta nên hiểu theo cùng một cách thức đã đề cập đến ở 
trên”. 

Tiếp theo sau đó Ngài nói rằng: “[Khi các ngươi an trú] sống 
tuỳ quán điều bất tịnh” để có thể chỉ rõ cho thây thánh quả đặc 
biệt cũng chính là chứng đạt thông qua tuỳ quán điều bất tịnh 
v.v... Về điểm này: đối với tịnh giới (subhãya dhãtuyä): đôi với 


. C° BỶ giải thích là đzssenfo, còn EŸ S” giải thích là đesemo. 
. C° BS” giải thích là ø/ccapatikkhepafo, còn E” giải thích là niccapitakkhepato. 
. C? BS” giải thích là arabbha, còn E” giải thích là arambha. 
. C° BỶ giải thích là aniccanmupassana, còn E° SỲ giải thích là amccanapassana. 
. Có điêu không rõ ràng liệu điều này ám chi đến mười một cách thức trong đó 
nimifta được hiệu như vậy chăng được nói đến trong Vism 184tt. hay là mười một phần 
của chủ đề thiền về đề mục bắt tịnh, được đề cập đến trong Pj I 232 và Sv-pt II 354, về 
vấn đề này xin đọc chú thích của Ñãnamoli (1⁄4&€&1 267, sô 2). 

5. Chương VI và VIII; cũng như trong Vism 639tt. 

7. C° B°S° giải thích là vw#anayen 'eva, còn E giải thích là vuffanayam eva. 


1 
2 
3 
4 
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điều gì xinh đẹp, có nghĩa tịnh tướng (nimitta)`. Những khuynh 
hướng tiềm án liên quan đến tham dục (rãgãnusayo): khuynh 
hướng tiềm ân liên quan đến tham dục đối với dục lạc rất có thê 
đã khởi lên bằng cách khác trước một đối tượng xinh đẹp. Điều 
này đã bị loại bỏ - có nghĩa là đã được triệt diệt đến tận gốc - liên 
quan đến những kẻ nào sông tủy quán điều bất tịnh liên kết với tóc 
trên đầu v.v... .hay liên kết với xác tử thi v.v... thông qua thánh 
đạo Bất lai, clin8 đạt được do nhập thiền quán trước tiên sau khi 
đã hiểu rõ (zửnia) bất tịnh tướng là gì và rỗi, sau khi đã khiến 
cho đệ nhất hiền xuất hiện liên quan đến chủ đề đó, lấy [thiền đó] 
là cơ sở; về điều này có lời nói rằng: “Những pháp đó thuộc loại 
bất tịnh được khiến cho xuất hiện nhằm để loại bỏ được tham dục 
đối với dục lạc vậy” (2). Liên quan đến các pháp bên ngoài 
(bahira): liên quan đến các pháp ngoại phần, liên quan đến những 
gì tồn tại bên ngoài, do các pháp đó có căn ngoại phần và do 
chúng chỉ đem lại điều bất lợi. Những khuynh hướng liên quan 
đến suy tư (vitakkãsayä): là những tà tư duy, như thê giải thoát 
liên quan đến dục lạc. [89] Luôn bám sát với một khuynh hướng, 
ta còn nói tới những tà tư duy này bao lâu chúng chưa được loại 
bỏ, “là những khuynh hướng liên quan đến suy tư”, do chúng chỉ 
xuất hiện ở nơi nào có liên quan đến những nhận duyên [cần 
thiết]. Và chính vì suy tư liên quan đến dục tư duy, trong tình 
huồng này, đã được kế đến bằng cách gộp lại trong dục tham tồi, 
ta nên hiểu rằng toàn bộ những tư duy còn lại cũng được nói đến 
một cách rõ ràng. Điểu gì đứng về phía gây phiên muộn 
(vighatapakkhikä) nắm vai trò nơi khổ hay, nói cách khác, điều đó 
chỉ tô gây trở ngại” (0ighãia) cho tư duy mà thôi. Thôi không còn 
tôn tại (te na horf/): đã bị loại bỏ. Chín đại tư duy, tức là có tám 
tư duy bao gồm những tư duy liên quan đến ác tâm, tư duy liên 


!. Còn về tịnh giới xin đọc S II 150 tt. Vibh-a 77tt và Vism 486; về tịnh tướng (- 
nữmifa) M I26, Vism 20 và Vism-mht 4ltt.. được trích đoạn trong PPn 20, số 14. 

“. Xin đọc A IV 353 tuy nhiên lại giải thích là rãgassa, “[tham] đơn giản hơn” 
thay vì kamaragassa (tham dục lạc). 

3. C° BỲ giải thích là °»ibbaffanakä vã, còn E° SỲ giải thích là °nibbaftanakarä. 
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quan đến hành vi độc ác, tư duy liên quan đến họ hàng thân thuộc, 
tư duy liên quan đến địa hạt của ta, tư duy liên quan đến bất tử, tư 
duy liên quan đến không được kính trọng, tư duy liên quan đến lợi 
dưỡng, liên quan đến kính lễ và danh tiếng và cuối cùng là tư duy 
liên quan đến mối „quan tâm đến người khác, cùng với tư duy [đã 
đề cập đến ở trên]Ý liên quan đến tham dục, lại bị dao động ở giai 
đoạn trước [khi chứng đắc] thông qua thiền định đi kèm với niệm 
liên kết với hơi thở ra và hơi thở vô,” và thông qua thiền quán 
(vipassanã) tuỳ thuộc vào thiền định đó, như đã được bảo đảm 
không dư sót bất cứ điều gì thông qua thánh đạo được chứng đạt 
sau khi hành thiền [quán] cơ bản này. Và có lời nói rằng: “Thiền 
niệm liên kết đến hơi thở ra thở vô cần phải được xuất hiện vào 
giai đoạn tư duy bị gián đoạn” (A IV 353; Ud 37). Ta đã loại bỏ 
được vồ minh (yä avjja sa pahiyati): vô mình che giấu mất điều 
øì tự bản chất là chân đề, khiến ngăn cản mọi pháp [và] tạo thành 
căn khởi sanh khổ (đ„kkha) xuất hiện trong vòng luân hồi đã được 
triệt phá đến tận gốc rễ khi chúng ta sống thiền niệm vô thường. 
Người ta nói rằng đây là điều Thế Tôn đã tuyên bố về những 
người đã triệt phá được hết các lậu hoặc nhờ tu luyện thiền quán 
không dựa trên cơ sở thiền khô,” người thoát khỏi khuynh hướng 
vô thường. Điều này có nghĩa ngắn gọn là: khi họ thực hành thiên 
quán sau khi đã an trú hiểu biết toàn bộ các hành nơi tam giới đều 
mang tính chất vô thường v.v..., chính thiền quán đó sẽ dẫn đến 
xuất khởi, ở vào thời điểm như vậy khi ý nghĩa vô thường khởi 
sanh, liên kết với thánh đạo [và] thánh đạo A-la-hán do khởi lên 





! Amaravitakko, hay “băng cách lương lẹo (ngụy biện)”. Xin đọc CPD s.v.; cũng 
xin đọc Vibh-a 490tt. U Thittila (84 452) cung cấp cho cả hai khả năng; “suy tư về [làm 
thế nào để] không phải chết và/ hay lượn lẹo”. 

“. Từ các tập chú giải đã hơi rõ ràng, như trong Ps I 82 và Mp III 399, cho rằng 
chín tư duy gồm các tầm vĩ đại („ahãvifakka) tất có thể, đây là lý do tại sao 
Dhammapäla lại liệt kê thêm tám cách khác bằng cách này trước khi nói đến tư duy liên 
kết với dục lạc là bởi vì tầm sau này đã được đề cập đến ở trên. 

3. Anãpãnassatisamadhinä; hai định nghĩa này được ghi lại trong Vism 267. 

“ CP B° $ * giải thích là sukkhavipassananaha°, còn E° giải thích là 
sukhavipassanaka°; điều này ám chỉ đến việc tu luyện thiền quán không lây thiền na làm 
cơ sở - xin đọc ví dụ VIism 666tt. 
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đúng lúc; khi họ [sau đó| an trú sông thiền niệm vô thường, vô 
mình bị loại bỏ, trí liên kết với thánh đạo A-la-hán sanh khởi. Khi 
ngươi an trú sống thiền niệm vô thường (aniccänupassinam 
viharatam): điều này được cho là trí liên kết với đặc tính vô 
thường trở nên hiển nhiên với họ, hay, nói cách khác đó là cách 
am hiểu được cặp tính chất đặc biệt khác, chính vì đó không giống 
như một tính chất đã được sống thiền niệm. Về vấn đề này có lời 
nói rằng: “Điều gì là vô thường chính là đau khổ, đau khổ lại 
chính là vô ngã” (S IV 1), cũng có lời nói thêm rằng: “Vì, này hỡi 
Mepghiya, đối với kẻ nào đã nhận ra được tính chất vô thường, 
tưởng vô thường sẽ được bám chặt lấy; [trong khi đó] khi kẻ nào 
sông tuỳ quán vô ngã sẽ chứng triệt phá đến tận gốc rễ kiêu: “Ta 
đây”” (Ud 37). 


Liên quan đến các đoạn kệ: niệm hơi thở ra hơi thở vô 
(anäpäne pafissafo): sông tuỳ niệm liên tục (0afi pali safo)` có 
liên quan đến nữmi#/a liên kết với hơi thở ra hơi thở vô, có nghĩa là 
sống tuỳ thiền niệm. [90] Niệm liên fục (passam): ngắm nhìn 
(oassarmfo, hay một dạng ngữ pháp khác) tịnh chỉ toàn bộ các 
hành, là Niết-bàn, với trí nhãn” liên kết với việc triệt phá các lậu 
hoặc ãsavas. Luôn luôn" nhiệt tâm (ãtäpT sabbadjä): liên tục lúc 
nào cũng nhiệt tâm, (chánh kiến) liên quan đến sông tuỳ quán bất 
tịnh, không thể dừng giữa đường, đo thắng trí được thành tựu" 
giống như người luôn cỗ găng vượt bậc (vayamamano) hay, nói 
cách khác, vì vị đó chắc chăn (niyafo), thông qua chắc chăn, 





T6: cũng giải thích tương tự như vậy, còn E? SŸ giải thích là pa†ipafissafo. 

. C° BS” giải thích là “5anacakkhuna, còn E” giải thích là “ñanicakkhuna. 

. C° B°SŸ giải thích là sa/azm, còn EŸ giải thích là sa/am. 
. C° B giải thích là /aío eva yafo, còn E” S” giải thích là eva yafo fi; ngài 
Dhammapäla rõ ràng ngại đến một cách giải thích khác cho yzo, như đã được ghi lại 
trong It-a II 16 ở trên (khi bắt đầu với cùng một bài kệ trong It 47) với tựa đề là “cố 
gắng” hay “kiềm chế”, ở đây giải thích là vãyamanäno (cỗ gắng) và niyafo (chắc chắn). 
Bản dịch đoạn kệ này ghi lại trong It chính vì thế đã được sửa đổi đôi chút cho phù hợp 
với cách giải thích hiện nay. 


1 
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3. 
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(niyamena) chánh trí,` vị đó chắc chắn được giải thoát thông qua 
giải thoát lại chính là thánh quả A-la-hán liên quan đến vấn đề 
này, liên quan để an tịnh toàn bộ các hành cũng chính là Niết-bàn. 
Điều còn lại cũng giống điều đã được khẳng định. 


Phần chú giải sa thứ sáu kết thúc tại đây. 


` Samndffaniyama, đó là, bát chánh đạo — xin đọc Patis II 236tt và Vism 177. 
Lòng chánh trực được nói tới ở đây hình như rõ ràng hợp pháp khi ta dịch 
sammatffaniyama ở dây là “biệt chắc chăn về tính trung thực”. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 217 


§6. KINH HÀNH TRÌ TUỲ ĐỨNG PHÁP 


(HHL.4.7) Trong bài kinh thứ bảy: kẻ nào hành trì tuỳ Pháp 
đúng Pháp (dhammanudhammapdtipannassa): trong mỗi tương 
quan này, điều ta đề cập đến là “Dhamma” lại là chín lần Pháp 
siêu thế, Pháp phù hợp với Pháp chính là Pháp gồm trong tiến 
trình, xảy ra trước [chứng đắc] liên quan đến thanh tịnh giới v.v...` 
- kẻ nào tu luyện, kẻ nào đang tu luyện để hiện chứng Pháp như 
vậy, Pháp đó tuỳ Pháp đúng Pháp. Đây là tính chất thích hợp 
(ayam anudhammo hoi): tự chính bản chất pháp này thật thích 
hợp, tự bản chất pháp này hợp pháp. Nhằm mục tiêu giải thích 
(veyyäkaranäya): nhằm mục tiêu nói đến. 7rong đó thông qua 
cách này Ngài tu luyện Pháp fub Pháp 
(dhammanudhammapatipamno yan fi): yamˆ là chủ cách hiểu theo 
nghĩa sử dụng cách.” Đây chính là điều ta đề cập đến để giải thích 
bằng cách điều đó là thích hợp để cho Ngài tu luyện Pháp tuỳ 
Pháp, Ngài tìm cách giải thích” các pháp đó một cách thích hợp 
chứ không phải là người tìm cách phê phán liên quan đến vấn đề 
đó. Hay nói cách khác, yz bổ nghĩa cho động từ, trong trường 
hợp đó, đây chính là điều chỉ rõ cho thấy răng: Pháp này - có 
nghĩa là, việc chỉ đề cập đến Pháp và chỉ suy nghĩ tư duy liên 
quan đến chánh Pháp cộng với hành xả trỂ lại thiếu cả hai pháp 
này - là một trường hợp thích hợp, có lý do phù hợp, khi ta nói” có 
vị tỳ khưu đang tu luyện Pháp tùy Pháp thuộc loại như vậy.' Kữi 





!.C° PB giải thích là s7zwisuadhiyadi, còn E° S° giải thích là s?lawisuddhiya". 

ˆ_C° B°S giải thích là yan fi yan ứỉ, còn EỀ giải thích là yan ứí. 

3. .CP B° S° giải thích là karanafhe paccafavacanam, còn E° giải thích là 
karanattha-paccaffavacanar. 

*_.C°B°S° giải thích là bãkarorfo, còn E° giải thích là byäkaromii. 

°. Ñanipekkhäya; xin đọc trang tiếp theo, trong đó làm rõ rằng chính trí liên kết 

với hành xả trong đó liên quan đến các hành xả trí (saukhãrñpekkhañana) là ý nghĩa ở 
đây. 

5_E° đã chấm câu không đúng ở đây - dấu chấm hết nên ghi tiếp theo sau 
kathanaya anuripahefu anucchavikakaranam. 

!_.C° B° S° giải thích là #a/härñpo, còn E° giải thích là za/hãrñpe 
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lên tiếng nói, Ngài chỉ nói chánh Pháp (bhasamano 
đhammañiieva bhãsarij):'` nêu cần phải nói, Ngài chỉ nên nói về 
Pháp bao gồm trong mười ngữ tông, không nói phi Pháp như là 
điều liên quan đến đa dục” v.v... điều đó đối nghịch lại với điều gì 
trong đó; chính vì thế, có điều nói như sau: “Lời nói như vậy vì 
liên quan đến việc dứt bỏ tối thượng, thích hợp để mở tâm can và 
điều đó dẫn đến nhất hướng nhàm chán, dẫn đến ly tham, dẫn đến 
đoạn diệt, dẫn đến an tịnh, dẫn đến thăng trí, dẫn đến giác ngộ và 
dẫn đến Niết-bàn vậy - có nghĩa là, bài thuyết về thiểu cầu, bài 
thuyết giảng vẻ tính mãn nguyện, thuyết về viễn ly, thuyết về bất 
hội hợp, thuyết về khởi lên chánh tinh tấn, thuyết về giới đức, 
thuyết về thiền định, thuyết về tuệ tri, thuyết về giải thoát, thuyết 
về tri kiến giải thoát - [91] thuyết như vậy [vị tỳ khưu] sẽ chứng 
lợi lộc theo ý mình muốn, được lợi lộc không chút khó khăn, được 
lợi lộc không chút phiền hà” (Ud 36), chính vì chỉ có người có lợi 
lộc thuyết liên quan đến dứt bỏ tuyệt đối thì người đó nên thuyết 
theo cùng một cách như vậy - bằng cách này, ta chỉ rõ cho thấy 
chứng đắc được người đồng phạm hạnh lành. 7 đuy liên quan 
đến chánh Pháp (dhammavitakkam): vì kẻ nào suy tư đến tư duy 
liên quan đến từ bỏ (ly dục tầm) v.v... là không tách rời khỏi 
chánh Pháp, thời tinh tân sẽ tăng thịnh hơn bao giờ hết, thù thắng 
hơn bao giờ hết, khi có tư duy răng: “Tôi sẽ xuất gia để chu tất qui 
trình liên quan đến giới đức v.v...”. Hơn thế nữa, một tư duy như 
vậy nên được hiểu là đang chấp nhận vô vàn vô số các phân loại 
trong đó suy tư khởi lên thông qua các pháp kiên trì vận dụng để 
hỗ trợ cho giới đức v.v..., bằng cách tránh các pháp không thuộc 
loại hỗ trợ đó và trong đó băng cách loại bỏ được các pháp gây 
suy giảm và cũng bằng cách loại bỏ pháp can dự vào tình trạng tù 
hãm đó, xuất hiện thông qua cách đạt đến các pháp tham dự vào 
cách phân biệt và tham dự vào cách thấu triệt đó. “Không có tư 


! ]t cũng giải thích giống như vậy ở điểm này trong toàn bộ các ấn bản của li-a 
giải thích là đhamznam yeva bhaseyya, “ngài chỉ nên nói pháp mà thôi”. 

ˆ. Xin đọc Vibh-a 472tt. 

3. C° BỲ giải thích là abhivaddhissari, còn E° SẺ giải thích là ablivafissai. 
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duy liên quan đến điều không phải chánh Pháp” có nghĩa là chớ 
nên suy nghĩ đến tư duy liên quan đến dục tầm. Hay cả hai loại 
pháp này (Iadubhayam vã pang): đây nói Pháp nhằm mục tiêu 
giúp đỡ tha nhân và nghĩ đến chánh Pháp nhằm mục tiêu tự giúp 
đỡ chính mình, đó là điều được đề cập đến; hay nói cách khác là 
chặn lại, không tu luyện, không thực hiện, cả hai Pháp này. 
Chứng „ hành xả (upekkhako): Ngài nên chấp hành không thiên vị 
(vô tưỷ ở nơi nào liên quan đến việc tu luyện này,” chỉ liên tục 
thúc đây thực hành thiên chỉ (smzfha) và thiền quán (0ipassan3), 
hay, cách khác, sau khi trở thành một người chứng hành xả vắng 
lặng trong thiền định, ngài sẽ chỉ chấp hành thực hiện thiền quán. 
Chứng đắc hành xả, nhờ có trí liên kết với hành xả liên quan đến 
các hành, ngay cả liên quan với thiền quán, sau khi háo hức thực 
hành tương tự, Ngài an trú tâm và chăm chú cho đến khi trí liên 
kết đến quán, mà [hiện g1ờ| mang chính nó cùng [tư phát]” sau khi 
đã trở nên” sắc sảo, kiên cường, rõ ràng và liên kết với thánh đạo. 


Liên quan đến các đoạn kệ: chính vì chánh Pháp dưới dạng 
thiên chỉ và thiên quán, hiểu theo nghĩa chúng ta nên tìm hoan hỷ 
trong đó, cũng chính là hỷ lạc của người, “Ngài trở thành người 
hân hoan trong chánh Pháp”, trở thành “Người chỉ tìm hân hoan 
trong chánh Pháp” chính vì Ngài tìm thấy hỷ lạc nơi chính chánh 
Pháp đó. Do Ngài liên tục nghiên cứu' chánh Pháp đó, vị tỳ khưu 


!.Ở đây hình như trước tiên ngài Dhammapäla giải thích câu /zdubhayam vã pana 
với cách như nó được tiễn hành bình thường và rồi theo cách khác, tiếp theo sau. Trong 
trường hợp thứ hai nảy, ngài giải thích như sau: “Khi nói, ngài chỉ nói về pháp mà thôi, 
chớ không nói điều gì không là pháp, khi suy nghĩ, ngài chỉ nghĩ đến Hư chứ không 
nghĩ những gì không liên quan đến pháp; hoặc giả ngài an trú bác bỏ cả hai.. 

ˆ. BC giải thích là đãsino, còn E° S° giải thích là „pãsino. 

Ỷ. B° S” giải thích là /a/häpafipaffiyam (C° giải thích là fathã patipaffiyam), còn E° 
giải thích là ya/hapafipaffiyam. 

*' Xin đọc tập Visudhiñãnakathãä do ngài Sayadaw Mahasi sáng tác, Kandy 1978, 
tr.66; sallakkhane pana aftana ` va aftänam vahane vìya jđfe. 

*..C° BŸ giải thích là #vã, còn E° SẺ giải thích là ha/#v. 

!..BẺ giải thích là vicimanafo (C° SẺ giải thích là cữứanafo), còn E° giải thích là 
Cinfamio. 
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đã trở thành kẻ “suy tư cân nhắc chính" chánh Pháp đó”, Ngài tác 
ý đến chánh Pháp đó, có nghĩa là chú ý đến chánh Pháp đó, là 
“người chuyên niệm pháp” (aøwssaram = anussaranfo, một dạng 
ngữ pháp khác) bằng cách phát huy tối đa chánh Pháp đó. Hay nói 
cách khác, “Ngài hoan hý chánh Pháp”, chính vì, do thuyết giảng 
pháp đó cho người khác, Ngài tìm thấy được cơ hội để tự giải 
thoát tâm mình,ˆ chánh Pháp dưới dạng giới đức v.v... hiểu theo 
nghĩa chính vì Ngài hoan hỷ trong đó, cũng chính là niềm hoan hỷ 
của Ngài vậy; trong cùng một cách này, Ngài là “một người tìm 
kiếm niềm hoan hỷ trong chánh Pháp, chính vì Ngài phát hiện ra 
hoan hỷ; lại hoan hỷ trong chánh Pháp đó. Ngài là “người suy tư 
trên chánh Pháp” do việc Ngài suy tư trên chánh Pháp đó lại gồm 
có giải thoát liên quan đến từ bỏ (ly dục tư duy) v.v..., không để 
cho suy tư can dự vào dục tầm v.v... cũng không tạo ra bất kỳ cơ 
hội nào, như thể tìm kiếm sanh thú cho những kẻ có cùng hiện 
trạng giới đức như vậy v.v... [92] hoặc giả sau khi đã coi như 
chính các sanh y này có sự khác biệt, coi chúng như là điều thô 
tục, Ngài “suy tư” trên cùng Pháp đó gồm có thiền chỉ và Thiển 
quán băng cách tu luyện một cách cao độ hơn, chúng ta duy trì 
tình trạng này băng cách kiên định thôi thúc cùng một chánh Pháp 
đó. Diệu pháp (saddhamma): những Pháp dưới dạng các Pháp bô 
đề phần phân thành ba mươi bảy loại và chín pháp siêu thế, chánh 
Pháp này không tổn giảm, không giảm sút, có nghĩa Ngài chứng 
đạt được cùng một thứ giác ngộ ngay sau đó. 


!_ Anwvicinayam; hiện tại phân từ, được giải thích trong đoạn kệ là “khi [vị tỳ 
khưu] niệm chánh Pháp”, tuy nhiên cách dịch này không thê duy trì được trong bối cảnh 
này. Chính vì thế dưới đây ta giải thích là “đang khi ta niệm pháp” (= khi (vị tỳ khưu) 
niệm chánh Pháp”). 

“. Jimuttäyatanasise thafva; cũng giống như trong It-a II 133 dưới đây. Ngài 
Ñãnamoli cho là (DĐ II 29) “xuất hiện đưới tiêu đề lãnh vực giải thoát” nhưng sau này 
trong DD /J 91, khi “coi lãnh vực tâm giải thoát là tối thượng”, trong khi đó Pe Maung 
Tin lại coi cùng vấn đề đó trong Exøos 211, chính là “coi thành tích giải thoát là mục 
tiêu tối thượng”. Vibh-mt 172 (CSCD) giải thích là vinuufikãranapadhanabhawe than. 
Xin đọc D II 241tt. liên quan đến năm tình huống giải thoát. 
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y8 nói tiếp: “Hoặc có di chuyển đây đó hay đứng yên tại 
chỗ” .. chỉ rõ cho thấy pháp môn tùy niệm Pháp của Ngài. Về 
ỂH n di chuyển đây đó (caram vã): đi lại (caranfo vã, một 
dạng ngữ pháp khác) bằng cách khi khất thực đây kia và bằng 
cách kinh hành lên xuống. Hay đứng yên tại chỗ (yadi vã tittham): 
hay đứng yên tại một nơi (////hanro, một dạng ngữ pháp khác) hay 
ngôi ngay tại chỗ. Hoặc giả năm nghỉ (uđã vã sayam): hay năm 
xuông (sayamo va, là dạng ngữ pháp khác). Chính vì thế, [Ngài] 
thực hiện tư duy trên chánh Pháp bằng tất cả bộ bốn tư thế của 
thân.” Khiến cho nội tâm được chế ngự" (ajjhaHfam samayam 
cifam): khiến cho tâm của Ngài được tịnh chỉ (sưmayam = 
samenío, là dạng ngữ pháp khác) dựa trên đó chế ngự được nội 
tâm băng hành xứ nội phân, được coi như chủ đề thiền đã đề cập 
đến ở trên, băng cách chế ngự được, băng cách loại bỏ, từ bỏ được 
các phiền não như tham dục v.v... ƒj đó chứng đạt an tịnh duy 
nhất (santimevãdhigacchari): đạt đến an tịnh trường cửu, đó chính 
là Niết-bàn vậy. 


Phần chú giải sa thứ bảy đến đây là kết thúc. 





'. B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° giải thích là caramo. 

“.C° B°SẼ giải thích là jyãpathesu, còn E° giải thích là ariyãpadesu. 

3. Như ngài Moore nhận định (tr. 100, số 4), szei ở đây rất có thể là từ tương với 
từ tiếng Phạn søayaii, ta không thấy ghi lại ý nghĩa nào trong PED. Ngài Woodward 
(AIWS 175) và Ireland (tr. 63) giải thích là “kiêm chế” là nghĩa không được tập chú giải 
ủng hộ ở đây. 
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87. KINH KHIÉN TA THÀNH MÙ QUÁNG 


(IHI4.8) Trong bài kinh thứ tám: các + duy bất thiện 
(akusalavitakkä - bất thiện tâm): các tư duy được tạo thành do bất 
thiện. Liên quan đến vẫn đề “Khiến ta thành mù quáng” v.v... các 
tr dụ bắt thiện đó khiến ta thành mù quảng, trong đó, do chúng 
ngăn cản tri kiến của ta liên quan đến các pháp như thật, chúng 
khiến cho chúng ta là những kẻ các tư duy bất thiện đó tự ta khiến 
khởi sanh. Các tư duy đó khiến ta trở thành những kẻ có mắt 
không tròng, (không có mắt) trong đó chúng không giúp, ta chứng 
tuệ nhãn. Các ứ duy bát thiện đó khiến cho ta thiếu trí,” trong đó 
chúng khiến ta thiếu trí về nhiều mặt. CJng khiến cho tuệ tri 
phải diệt đoạn, trong đó, do ngăn cản không cho xuất hiện, chúng 
khiến cho ba tuệ tri sau đây khởi sanh, tức là, tuệ tri liên kết với 
thực chất các nghiệp ta thực hiện thuộc chính chúng ta, tuệ tri liên 
kết với £hiên-na` và tuệ tri liên kết với thiền quán, đoạn diệt. Các 
suy tư bất thiện này đứng về phe với điễu gây tổn hại, trong đó, do 
thực chất là chúng khiến cho thánh quả trở thành điều không đáng 
được mong ước, chúng đứng về phía điều gây tốn hại, là cái gọi là 
dukkha (đau khổ); trong khi đó, các tư duy bất thiện đó lại không 
dẫn ta đến Niết-bàn, trong đó chúng không góp phần khiến khởi 
sanh phiền não Niết-bàn. Liên guan đến dục tâm (kãmavitakko): 
tư duy liên kết với dục lạc; vì tư duy này diễn ra một khi nó đi 
kèm với phiền não dục, liên quan đến vật dục, “liên quan sân tầm” 
là tư duy liên quan đến tính hung hãn (ác tâm), [93] “hại tầm” 
chính là tư duy liên kết với tính hãm hại. Hai tư duy ở trên nổi lên 
liên quan đến cả chúng sanh và các hành, vì tư duy liên quan đến 
dục tâm khởi lên về phía kẻ nào suy nghĩ hoặc là suy tư đến chúng 
sanh hay các hành mang tính chất dễ thương và quyên rũ, tư duy 


C° B° S° giải thích là paññãcakkhum, còn E° giải thích là paññaãcakkhu. 
C° BỶ và It giải thích là a55anakarana, còn E° S” giải thích là añanakarana. 
C° BỶ giải thích là a5ñanam, còn E° S” giải thích là a5anam. 
. C° BS” giải thích là /»anapañña, còn E” giải thích là ñanapañña. 
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liên kết với sân tầm một khi khởi lên, chỉ khi nào người ta có sân 
hận hoặc là với chúng sanh hay với các hành không tỏ ra thân 
thiết và không quyến rũ, từ thời gian đó trở đi chúng ta quan sát 
được chính sân hận đó hoặc là với chúng sanh hay với các hành 
giống như vậy cho đến khi cả hai tiêu diệt đi. Tư duy liên quan 
đến hại tầm không diễn ra liên quan đến các hành, vì không có 
hành nào lại có khả năng (không) bị khổ kiềm chế mà hơn thế nữa 
tầm này diễn ra có liên quan đến chúng sanh vào thời điểm kẻ đó 
cũng có suy nghĩ như vậy, tức là “Mong răng chúng sanh bị giết 
chết, bị thảm sát hay bị đoạn diệt, hay phải bị tiêu hủy hay không 
còn tồn tại nữa”. 

Hơn thế nữa, các tư duy này cũng chính là liên quan đến dục 
tâm v.v... vì liên quan đến dục chăng có điều gì có thê làm khác đi 
được giữa dục tầm v.v... và dục tư duy v.v... trong khi đó tưởng 
liên quan với dục đó v.v...” chính là dục tưởng”. Tuy nhiên có 
cách phân biệt áp dụng chủ trong trường hợp liên quan đến dục 
giới V.V... do có một thực chất là điều tiếp theo sau đó đã được 
truyền xuống trong bài kinh Phật Pali, tức là: 

Lý luận, tầm... tà tư duy liên kết với dục - ta đề cập đến điều 
này như là Dục giới; {Dục giới bao gồm toàn bộ những pháp 
bất thiện}... Lý luận, tầm... tà tư duy liên kết với ác tâm - ta đề 
cập đến điều này như sân ác giới; hay, nói cách khác,` đó chính 
là tâm oán giận và phẫn nộ... đó là tâm thiếu mất tự chủ, thiếu 
kiềm chế nơi mà xuất hiện mười” căn oán giận có liên quan - 
điều này được đề cập đến như là sân ác giới... Lý luận, tâm... tà 
tư duy liên kết với tính hãm hại - ta đề cập đến điều này như 





. C° BS” giải thích là ahesưm, còn E” giải thích là ahefum. 
. C° BỶ giải thích là saññaäayo, còn E” S” giải thích là sañña. 
. Tamsampayufia. 
. Sabbe pi akusalã dhamma kñmadhau; đoạn văn này không xuất hiện ở bất kỳ 
Vibh ấn bản nào hiện chúng ta đang có trong tay, cho dù rất có thể đã có thời chúng ta 
đã giải thích và ghi lại dưới dạng hiện hành sau này trong cùng một đoạn, như sau szbbe 
pi kusala dhamưna nekkhammadhafu — xin đọc trang sau. 

°. Vibh giải thích là vã; E°®C° B° S° lại bỏ qua. 

Š Dasasu; CẺ giải thích là navasu, “số chín”. 


1 
2 
3 
4 
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hại giới; trong trường hợp này, có một SỐ người đối kháng với 
chúng sanh hoặc là dùng các nắm tay, hay băng năm đất, nắm 
đá, hay với gậy gộc hay với một vũ khí,“ hay với khúc dây hay 
với điều này điều kia... ta đề cập đến điều này như hại giới; 
Vịibh 8§6 


Có” hai [loại thuyết giảng] liên quan đến vấn đề này: bài thuyết 
pháp bao gồm tất cả và bài thuyết pháp có loại trừ.ˆ Về điểm này, 
bài thuyết pháp nào bị buộc phải bao gồm toàn bộ chính là như 
thế này, trong đó khi các dục lạc được am hiểu một cách cặn kẽ 
thời hai [giới kia] cũng buộc phải được am hiểu một cách cặn kẽ, 
trong khi chỉ có một bài thuyết Pháp duy nhất được trích ra trong 
cùng” những bài thuyết pháp đó, từ đó [Thế Tôn] đã chỉ rõ cho 
thấy: “Đây chính là sân ác giới; đây chính hại giới”. Về mặt khác, 
điều gì buộc phải loại bỏ ra khi Thế Tôn đề cập đến dục giới, 
chính là điều trong đó trước tiên Thế Tôn đã bỏ sang một bên sân 
ác giới vì trong một thời điểm như vậy chính là cơ hội để cho sân 
ác giới khởi lên, và rồi các bài thuyết Pháp còn lại chỉ còn có một, 
nói răng: “Đây là điều ta biết đến dục giới”. 

Liên quan đến phần tích cực, ý nghĩa cần được hiểu như là 
điều đối nghịch lại với điều đã khắng định ở trên. “Ly dục tầm” 
chính là tầm liên quan đến từ bỏ. Tầm này liên kết với cõi Dục 
ĐIỚI vào ngay g1a1 đoạn trước khi ta thực hiện [tu luyện liên quan] 
bất tịnh, tầm cũng liên kết với cõi Sắc giới trong thời gian nhập 
thiền bất tịnh,” với thiền siêu thế vào thời gian nhập thánh đạo và 
thánh quả khởi lên sau khi chúng ta đã lây thiền-na này làm cơ sở. 





. C° BˆS và Vibh giải thích là pamina, còn E° giải thích là paniya. 
. C°B“S” và Vibh giải thích là sa/hena, còn E” giải thích là sa/ena. 
. Đề biết thêm chỉ tiết điễn ra tiếp theo sau đây, xin đọc, Sv 987 và Vibh-a 75tt. 

. Asambhinnä; ngài Ñãnamoli hiểu theo nghĩa đen trong DD I 89, là “không hỗn 
hợp” trong khi đó rất có thể “thiếu các thành tố khác, hay “không mơ hồ” là điều có ý 
nghĩa Ì hơn. Như đã được giải thích trong Sv- P{ II 243, là asaukarz/o (không lẫn lộn). 

Š. Nrharitvä; Sv-pt giải thích là niddhareva (được chọn ra), không thấy ghi lại 
trong PED. Ngài Ñãnamoli lại cho là “bắt nguồn từ”, hình như không mấy chính xác. 
5 Xin đọc Dhs § 163; cũng xIn đọc VIsm 112. 
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“Vô sân tầm” chính là tầm không liên quan gì tới ác tâm. [94] 
Tầm này liên kết với cõi Dục giới vào thời điểm trước khi sống 
[tu luyện liên quan] từ tâm, nó liên quan đến cõi Sắc giới khi 
chúng ta nhập thiền với đề mục tâm từ, nó thuộc siêu thế vào thời 
điểm thánh đạo và khi thánh quả khởi lên và lẫy thiền như vậy 
làm cơ sở. “Bất hại tầm” chính là tầm liên kết với tính không hãm 
hại. Tầm ác này liên kết với cõi Dục giới vào thời điểm trước khi 
ta sông tu luyện tâm bi, với cõi Sắc giới trong khi nhập thiền liên 
kết với tâm bi, với cõi siêu thể vào thời điểm thánh đạo và thánh 
quả khởi lên sau khi chúng ta đã lẫy thiền này làm căn bản. Khi vô 
tham là tối thượng, hai tâm sẽ khởi sanh tiếp theo sau đó; khi từ 
tâm là tỗi thượng, hai tầm sẽ khởi sanh tiếp theo sau đó; khi tâm 
bí là tối thượng, hai tầm sẽ khởi sanh tiếp theo sau đó. 


Hơn thế nữa, các tầm này cũng chính là ly dục tư duy v.v... vì 
hiểu theo nghĩa này, chẳng có gì khác biệt giữa các ly dục 
tầmv.v... và ly đục tư duy đâu, trong khi các tưởng liên kết với ly 
dục (từ bỏ) lại chính là các ly dục tưởng v.v...” Tuy nhiên, có phân 
biệt áp dụng trong cả trường hợp các ly dục giới do có thực chất là 
điều này đã được truyền lại trong bài kinh Phật Pali, tức là: 

Lý luận, tầm... chánh tư duy" liên kết với từ bỏ - ta nói đến điều 
này như là ly dục giới; ly dục giới bao gồm toàn bộ các pháp 
thiện... Lý luận, tầm... chánh tư duy liên kết với vô sân ác - ta 
nói đến điều này là vô sân ác giới; đó chính là từ tâm, tu luyện 
từ tâm, từ tâm giải thoát nơi mọi chúng sanh - ta nói điều này là 
vô sân ác giới... Lý luận, tầm... chánh tư duy liên quan với tính 
không hãm hại - ta nói đến điều này chính là bất hại giới; đó 
chính là bị tâm, tu luyện bị tâm... bi tâm giải thoát nơi mọi 
chúng sanh - ta nói đến điều này chính là bất hại giới vậy. 

Vĩibh 9ó6tt 


!.C° B°S° và Sv giải thích là sïsam, ở đây và dưới đây, còn E° giải thích là sïlam; 
được giải thích trong Sv-pt II 241, là pađhãno, “kiệt xuất” 

“.. C° B° giải thích là sañðãđayo, còn E° S° giải thích là saññã. 

3. Ở đây và dưới đây, Vibh giải thích là samnäsawkappo còn tất cả các bản văn 
đều ghi là saukappo. 
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Cả trong trường hợp này, cũng có hai [loại thuyết giảng] được 
hiểu theo cách thức ta đã khăng định đến ở trên,' tức là bài thuyết 
bao gồm tất cả các Pháp và bài thuyết có loại trừ một số điều. 
Phần còn lại cũng hiểu được dễ dàng. 


Liên quan đến các đoạn kệ: chưng ta nên suy tư, suy tâm: 
vifakkaye = vifakkeyya (một dạng ngữ pháp khác). Chứng 1a nên 
từ bỏ lánh xa (nirakare): chúng ta nên loại bỏ, chúng ta nên xua 
tan khỏi liên tục tính của chính mình, có nghĩa là chúng ta nên từ 
bỏ. Jj ấy chắc chế ngự, hành tướng các tư duy, như cơn mưa dẹp 
sạch các bụi bậm chất chứa (sa ve vifakkqni vicaritãni sameti 
vujfhnwa rajam samuhaíam): là vị chuyên hành thiền, Ngài nên 
chế ngự tư đuy, tà tư duy và sống tu) quán các pháp đó, là những 
suy tư liên kết trong đó, ổn định các pháp đó, chính là chế ngự các 
pháp đó Ngài cũng triệt phá đến tận gốc rễ cùng các pháp như 
vậy, cũng cùng một cách [như vậy] khi vào tháng cuối cùng mùa 
hè, khi những cơn mưa giông trái mùa đồ xuống, cơn mưa như 
vậy sẽ dẹp sạch” được các bụi bậm chất chứa từ bấy lâu nay từ 
phía trên mặt đất này. Và chính vì thế,” vị đó sẽ an tịnh tâm với 
fâm, thông qua an tịnh toàn bộ các tà tư duy [95] thông qua tầm 
dưới dạng Thánh đạo, đó lại chính là an tịnh tư duy, gay fại nơi 
đây, với điều kiện nhãn tiền như vậy, Ngài chứng đạt hoàn toàn, 
trở thành người chứng đạt trọn vẹn, con đường an tịnh (đạo), tức 
là Niết-bàn vậy. 


Phân chú giải su//a thứ tám kết thúc tại đây. 


!_. C° B°SỲ giải thích là vwu#anayenˆ eva, còn E° giải thích là vuffanayam eva. 
“,. C° B°S° giải thích là yøpasameii, còn E° giải thích là rñpasameti. 
3. C° B°S” giải thích là /2/hãbhñro, còn E giải thích là /a/ha bhữto. 
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88. KINH BA NỘI UÉ 


(HI.4.9) Trong bài kinh thứ chín: nội. uế (antarämaia): liên 
quan đến vấn đề này, từ zzãrä' được truyền lại cho chúng ta với 
một lý do [đối với sự việc như sau], như trong câu “Đám đông dân 
chúng sau khi đã tụ tập đông đủ trên bờ sông, tại chỗ nghỉ công 
cộng,“ trong các sảnh đường trên đường đi, họ đang thảo luận vê 
ngươi và ta - ở đây liên quan đến điều gì (kim antaram)?”5 (@SI 
201) v.v... liên quan đến [một biến cố] nhất thời, như trong câu: 
“Có một phụ nữ kia đang rửa chén nhìn thây ta, liền kêu lên, thưa 
Thế Tôn, trong khi đó một luộổng chớp sáng nổi lên 
(vị7antarikayg) ` (M I 448) v.v...; liên quan đên một phân cách, 
như trong câu “{Này chư tỳ khưu,}' và như vậy vị Tapodä này” đã 
xuất hiện giữa (amarikãya) hai địa ngục”” (Vnm III 108) v.v...; liên 
quan đến thượng bào, như trong câu “Ngài khoác thượng Bàn, màu 
vàng, tay câm cờ màu vàng, được trang điểm bằng trang sức gồm 
toàn màu vàng - với xiêm y gôm toàn màu vàng như vậy 
(ptantarahi) Ngài vẫn toả sáng chói chang” [mặc dù] trên mình 


!. Đề biết thêm chi tiết diễn ra tiếp theo sau đây, xin đọc Sv 34tt.; Mp III 75 tt; Pj 
H20; Ud-a 109tt. 164; và Sv-pt I 6Ïltt. 

“.B° và S giải thích là sanfhane, còn E° S° giải thích là ƒhãnesu. C° giải thích là 
san†hanesu. 

3. Trong Spk 1295 (E°) giải thích là kửụ kãranã và trong Spk I269 (CSCD) lại ghi 
là kửn kãranam (vì lý do gì thế); xin đọc CPD sv. anfara” B 3, trong đó các ý nghĩa là 
thực sự của trường hợp, bí mật, thần bí được liệt kê. Nó hình như có nghĩa là điều gì xảy 
ra đẳng sau hiện trường. 

“. Suối nước nóng trong công viên Tapodã (đề cập đến trong Vin II 159; SI8; A 
V 196) rất có thê được xác định với Brahmakund trong thành Rãjagaha hiện nay. Người 
Hindus tin rằng nguồn suối này bắt nguồn từ một ngọn núi gần Gaya, hiện nay có tên là 
Brahmayoni, từ đó suối chảy ngầm dưới đất đê cung cấp nước cho các suối tại 
Brahmakund — xin đọc trong Spk I 38, lý đo tại sao người ta cũng cho rằng suối đó chảy 
ngầm dưới ngọn đồi Vebhãra trong thành Rãjagaha. 

Š. Bhikkhave; cũng như Vin. Và toàn bộ các ấn bản I-a lại bỏ qua. 

°. Theo Sp 512 và Spk I 38, hai Đại địa ngục Vạc Sắt nơi cõi Ngạ quý đều vây 
quanh thành RãJagaha. 

7.B° và Vv giải thích là sobhasi, còn E° C° SẼ giải thích là sobhaii. 
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chăng có bất kỳ [món trang sức] nào cả” (Vv II § 1) v.v...; và liên 
quan đến tâm, như trong câu: “Kẻ nào không chất chứa sân hận 
trong tâm (4#arzfo) ” (Vm II 154; Ud 20) v.v... Cũng trong 
trường hợp này, ta cũng nên coi tương tự như điều gì tồn tại bên 
trong tâm (zôi tâm). Chính vì thế, các phiền não đó tôn tại “bên 
trong” (antarä) tức là có các phiền não tôn tại bên trong (awzare) 
trong tâm ta, “cầu uế” (mai) do chúng xuất hiện với hiện trạng 
nội uế trong chính chúng đã khởi lên liên tục. Về điểm này, †a ØỌI 
điều øì là cầu uẽ đó lại chia ra làm hai loại, tức là thân uễ và tâm 
uế. Liên quan đối với hai loại cấu uế này, câu uề liên kết với thân 
bao gồm có mồ hôi và bụi bắn v.v... xuất hiện trên thân thê ta và 
các bụi bân ngẫu nhiên dính bám trên thân đó; các bụi bân này có 
thể lầy nước mà loại bỏ được cho dù không giống như các bụi bân 
khiến cho ta trở thành đồi bại. Hơn là chính cấu uề liên kết với 
tâm cũng chính là cầu uê khiến cho ta trở thành đôi bại, như thể 
tham dục, v.v...;' bụi bắn này chỉ có thể loại bỏ được nhờ vào 
thánh đạo mà thôi. Về vấn đề này, chư vị đại trưởng lão nói 
rằng:” 
“Các chàng thanh niên Bà-la-môn đã bị nhiễm uế do sắc uế 
nhiễm”, họ được thanh tịnh nhờ khi sắc đã được thanh tịnh”- 
Đây không phải lời chư vị Đại nhân đó tuyên bố; “Các chàng 
trai thanh niên Bà-la-môn đã bị đôi bại do tâm của họ bị nhiễm 
uế, họ được thanh tịnh chỉ khi nào tâm được thanh tịnh'” - đây 
chính là lời vị Đại trí đã tuyên bố. 


Chính vì lý do này mà Thế Tôn nói răng: “Chính thông qua 
tâm bị nhiễm uê mà chúng sanh bị đôi bại, thông qua tâm được 


!_C° B°S° giải thích là ragãđi”, còn E° giải thích là rđ/a4i”. 

ˆ,.C° B°S” giải thích là ariyamaggeh' eva, còn E° giải thích là ariyamagge h 'eva. 

3. Cũng được trích đoạn trong Sv I 746; Ps 1232; và Spk II 327. 

*..C° B° Sv và Ps giải thích là rữñpena samkilithena, còn E° S° Spk giải thích là 
rupamhi samkilif†hamii. 

°. C° B° Sv và Ps giải thích là ciena samkilifthena, còn E° S° Spk giải thích là 
cittamhi sarnkil††hamihi. 
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thanh tịnh mà [chúng sanh]' được thanh tịnh” (S III 151). Chính 
vì thế, Thế Tôn lại tuyên bố thêm “Này chư tỳ khưu, đây chính là 
ba nội uế” chỉ rõ cho thấy răng ta nên theo đuôi chu trình này, 
cũng trong trường hợp này, nhăm mục đích thanh tịnh tâm khỏi 
mọi cấu uẽ. 


Và Ngài cho rằng: “Những bạn thân giả hiệu” v.v... chỉ rõ cho 
thây răng chính vì tham lam như vậy v.v.. - là nội uế, trong đó 
chúng gây ra vô số những trụy lạc thuộc phiền dạng khác nhau 
đem lại điều kiện câu uế cho những chúng sanh có tâm đã nỗi lên 
như thật, giỗng như kẻ thù, được mệnh danh là bạn thân giả hiệu, 
họ kiếm cơ hội bằng cách cùng ăn với nhau, cùng năm nghỉ với 
nhau, đã đem lại nhiều loại đau khô làm xuất hiện nhiều loại ngăn 
cản khác nhau đối với các chúng sanh đã có lòng” tham nỗi lên 
trong tâm. Về điểm này, họ là các “bạn thân giả hiệu” do bởi họ 
đối nghịch lại với người bạn thân, là “đối thủ” do bởi họ thực hiện 
nhiệm vụ của một đối thủ, là “sát thủ” bởi lẽ điều gây hại họ đã 
thực hiện, là “địch thủ” bởi lẽ họ trực tiếp đối nghịch lại với ta. 


Về điểm này,` tham lam đó v.v...” cũng chính là bạn hữu giả 
hiệu v.v... là điều ta nên hiểu theo hai cách. Đối với những cá 
nhân luôn là địch thủ của nhau, vừa khi đột nhập được vào lãnh 
địa đối thủ, hoặc là tự tạo ra được, hay dùng một vài thứ vũ khí 
nào đó, trong đầu óc kẻ nào mang mối thù địch sẽ diệt, hay sẽ làm 
khởi lên thông qua một vài phương tiện nào đó gây trở ngại lớn 
cho đối phương: trong khi đó lòng tham lam này v.v.. . băng cách 
biến đầu óc được coi như là nguôn tuệ tr1 phải diệt đi và bởi lẽ 





', S cũng giải thích giống như vậy còn toàn bộ các ấn bản khác đều bỏ qua. 

“..C° B° giải thích là camalavisodhanäya, còn E° S° giải thích là cifassa 
malavisodhanaya. 

Ỷ..C° B°SỲ giải thích là /obhäáayo, còn E° giải thích là !okãdayo. 

*. BẺ giải thích là c/e eva (C° giải thích là ci#e yeva), còn E° S° giải thích là sa/e 
eya. 

°. Đề biết thêm chỉ tiết diễn ra tiếp theo sau đây, xin đọc, Spk II 16t. 

5CP B°S° giải thích là /obhãdayo, còn E° giải thích là /okãdayo. 
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chúng luôn mang tính chất lan truyền' trong lòng sẽ tạo ra điều 
ngăn cản giông nhau còn mạnh mẽ hơn là những thứ đã xuất. hiện. 
Băng cách nào thế? Vì một khi đối tượng đáng mong, muốn đó 
được tập trung chú ý tới nhãn môn, thời tham lam v.v... khởi lên, 
vì được đảm bảo trong mỗi tương quan với các tham lam đó - đến 
mức độ” ta có thể so sánh đầu óc chính là tuệ tri đó bị khiến cho 
tàn lụi đi. Cùng một pháp môn này có thê áp dụng đối với những 
gì có liên quan xảy ra tại nhĩ môn v.v... Vì vậy, trước hết, nguyên 
nhân của chúng gây ra đứng đầu đó là sự hiểu biết sâu sắc bị hạ 
xuống (tham lam v.v...) được hiểu đó giống như là người bạn thân 
giả hiệu. Hơn thế nữa, tham lam v.v..., khi đó sẽ trở thành nguồn 
nghiệp chướng” dẫn đến bốn loại sanh được chấp nhận theo cách 
phân loại thành noãn sanh v.v... - có tới hai mươi lăm loại sợ hãi 
to lớn" có nhân duyên khi tiến tới bốn loại sanh này và còn có ba 
mươi hai hình phạt” đã được truyền lại về điểm này.” Chính vì thé, 
cũng chính do tính chất được uỷ thác như trên đối với bốn loại 


!. Sampatipädanena,; không thấy ghi lại trong PED. 

“.. C° B° S° giải thích là /obhadayo, còn E° giải thích là /okãdayo. 

3. C° B°S° giải thích là eãvaã' ssa, E° giải thích là effãvafassa, còn Spk-pt II 327 
(CSCD) khăng định; E/ãwzfã tì lobhuppädanamattena  Pañlãä nãma afabhäve 
uftamangamw paññuttarattã kusaladhammanam. sai ca kilesuppaftiyam paññaya 
amupajjanato vutam “EHävatä paññãsisam patitam nãma hoti' tỉ (đến mức độ này 
(efavaia); thông qua tham ái khởi lên. Tuệ quán được cho là chi/yêu tổ tột đỉnh hiện 
hữu, do bản chất vượt thắng mọi pháp thiện. Chính do không có tuệ quán nào xuất hiện 
khi các phiền não khởi lên “đến mức độ này người ta cho rằng với đầu óc đây tuệ tri ta 
cũng bị sa ngã”. 

*' Kammanidänä; xin đọc A 1 134; V 26ltt. 

°.Có nhiều danh sách khác nhau liệt kê các nỗi sợ hãi được tìm thấy trong A II 
121tt; Nidd [371 = Nidd II 217, Vibh 376 và MII 196tt.v.v..., tuy nhiên không có danh 
sách nào ghi lại đủ hai mươi lăm món cả. Spk-pt có ghi lại những nỗi khiếp sợ này là 
“sơ chết, sợ tuôi 1à, SỢ bị giết và sợ trộm cướp v.V...” 

Ê. Kammakaranani; Spk giải thích là °kãranãni. Hiều theo nghĩa đen là “phải chịu 
nghiệp chướng” thường là nhà vua là tác nhân nghiệp chướng. Lại có tới hai mươi sáu 
loại hình phạt như vậy được ghi lại trong M [87= A [47 = MII 197. Spk-pt chỉ đưa ra 
một ví dụ “sau khi đã cắt cánh tay chúng ta v.v...” 

7. Xin cũng đọc Spk II 327tt. về chủ đề như thai bào và mối tương quan với nghiệp 
chướng ra sao. 
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sanh như vậy mà ta nên hiểu những nỗi lo sợ này' tương tự như 
những người bạn giả hiệu v.v... Chính do tính chất giống như 
người bạn giả hiệu như vậy và do chúng lại tạo ra những nỗi khiếp 
sợ đó trong lòng, thế nên lòng tham đó v.v... cần được hiểu là 
“bạn thân giả hiệu nội phần” v.v... Và thực chất là các bạn hữu giả 
hiệu đó lại có khả năng thực hiện điều không thể thực hiện được” 
và lại có thực chất là hiên trạng là bạn hữu giả hiệu đó lại sanh 
khởi từ tham lam v.v... Về vẫn đề này, có lời nói rằng, 
Bất luận điều gì một kẻ thù có thể thực hiện đối với địch thủ 
của mình hay, còn nữa, kẻ địch [có thể thực hiện] đối với đỗi 
thủ của mình, đó chính là tâm bị hướng dẫn sai lạc sẽ có thê 
gây hại nhiều hơn cho ta là đàng khác. 
Dhp 42 


Liên quan đến các đoạn kệ: “tham sanh ra điều gây trở ngại 
lớn” chính vì tham tạo ra điều gây trở ngại cho chính mình và cho 
người khác như vậy có lời nói rằng: 

Bất luận loại tham lam nào do thân, ngữ và ý nghiệp tích lũy 
được - đều chính là các pháp bất thiện cả. Bất luận khổ nào do 
tham lam tạo ra, [97] bị tham lam khống chế, tâm kẻ đó sẽ bị 
tham lam tàn phá, lại khiến khởi sanh một cách sai lạc cho một 
mỗi tham lam khác nữa, hoặc là băng cách tra tấn, câu thúc, 
cướp phá, khiển trách hay bằng hình phạt, hay bằng cách trục 
xuất, tin rằng mình có sức mạnh, thể nên kẻ đó cần đến sức 
mạnh - tham lam đó cũng chính là pháp bất thiện. Chính vì thế 
những pháp này tạo ra cho kẻ này vô vàn điều bất thiện, các 
pháp bắt thiện khởi sanh từ tham lam lại lây tham lam làm 
nguồn gốc, lẫy tham lam làm khởi sanh và lây tham lam làm 
nhân duyên vậy; 

AI20I1 


!. Tôi giả dụ E° giải thích rằng ø “esamn sai cho rằng là nesam. 

“CC B°S giải thích là ciasambhữtatãya, còn E° giải thích là ciftãsambhitatäyo; 
xin đọc thêm Ps-pt II 253 (CSCD); manasi bhava tì mãnasa tỉ aha ciffasambhila tí. 

3. C° B°S° giải thích là kZ/ưm, còn E° giải thích là kã/zm. 

*_ Uppädeti; A giải thích là upadahaii. 
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Trong khi lại có lời nói thêm rằng: 
Này Bà-la-môn, vì bị tham dục khống chế, do tâm kẻ đó bị 
tham dục đó tàn phá, kẻ dao động, dự định kế hoạch tự làm tổn 
thương chính mình, trù liệu hại kẻ khác, trù liệu gây hại cho cả 
hai - kẻ dao động này phải cảm nhận khổ tâm tức là buồn thảm 
vậy. 
AT156tt. 
Vân vân và vân vân. 

Tham khiến tâm dao động (citfappakopano): kích thích tâm; 
vì tham lam khi khởi sanh liên quan đến một số đối tượng nhạy 
cảm với tham, khiến khởi lên dao động, gây điên loạn, khiến buồn 
bực cho tâm, làm cho tâm lầm vào cảnh điên đảo, không để cho 
tâm tiếp tục được thanh thản v.v...' Tham chính là sợ hãi sanh ra 
từ bên trong; nhiêu người không biết rõ (bhayam antarato jätam 
tam jano nãvabujjharij): nỗi sợ hãi đó, chính là căn (gốc, rễ) sự sợ 
hãi ta gọi là tham lam, sợ hãi đó tác tạo ra điều gây ngăn trở và 
khiến tâm trở nên điên loạn v.v... được tạo ra bên trong, nội bên 
trong, chỉ duy nhất trong tâm chúng ta mà thôi - điều này nhiều 
chúng sanh không biết được (không ý thức được).” 


Người tham không biết điều đem lợi lại cho người khác 
(Tuảdho attham na jãnđH): điều đem lại lợi ích, chấp nhận được 
phân thành, điều đem lợi ích lại cho chính mình và điều đem lợi 
ích lại cho người khác, v.v... đó là hạnh phúc, cá nhân nào tham 
lam không biết như thật điều đem lại lợi ích. Kẻ £ham không thấy 
được đâu là chánh Pháp (dhammam na passdfi): kẻ có tham, kẻ 
nào bị tham lam khống chế, kẻ nào có tâm bị tham lam tàn phá, 
trước tiên không biết được, ngay cả chánh Pháp gồm có mười 


!_ C° B° giải thích là pasãdãdivasena, còn E° S giải thích là pasadanädivasena. 
“, E° S° ghi chèn thêm vi&ãram; C° B° lại bỏ qua. 
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thiện nghiệp đạo,' thế thì làm sao kẻ đó biết được các Pháp siêu 
thế” v.v... và về vẫn đề này có lời nói rằng: 
Này Bà-la-môn, vì bị tham dục khống chế, do tâm kẻ đó bị 
tham dục tàn phá, kẻ bị dao động không thể hiểu được như thật 
điều gì đem lại lợi ích cho chính mình và không thể hiểu được 
như thật điều gì đem lại lợi ích cho người khác, không thê hiểu 
được như thật điều øì đem lại lợi ích cho cả hai. 
AII58 


Mù loà làm tôi tăm (andhatfamam): tỗi tăm gây mù loà. Bất kỳ 
khi nào: yam = yaffha (một dạng ngữ pháp khác), vì đầy chính là 
chủ cách hiểu theo nghĩa định sở cách, tức là vào bất kỳ thời điểm 
nào tham lam đánh bại, khống chế một người, thời mù loà làm tối 
tăm. Hoặc giả yam chính là sử dụng cách, trong trường hợp đó, 
bởi lẽ có nhiều liên quan đến các từ yø và /z [đoạn kệ cần phải 
được phân tích như sau: “Chính vì tham dục vừa khi khởi lên 
đánh bại, khống chế một người,” chính vì thế, lúc đó có mù loà 
gây tối tăm”. Hay, nói cách khác, yaf chỉ rÕ cho thấy hành vi liên 
quan trong trường hợp này- ÿ muôn nói rằng, việc đánh bại này, 
việc khống chế này về phía tham lam được đề Cập đến băng cách 
“Tham lam đã đánh bại” - chính là điều tiếp diễn, có nghĩa là điều 
xuất hiện, bóng tối gây mù lòa. [98] Hay, lại nữa, trong môi tương 
quan này, ý nghĩa nên được coi như sau đây, tức là: “Thế rồi chắc 
chắn sẽ có mù loà gây tối tăm đối với con người đã bị tham lam 
đánh bại, khống chế và chính do điều đó mà con người tham lam 
đó không thể hiểu được như thật điễu øì đem lại lợi ích; con người 
tham lam lại không thấy được đâu là chánh Pháp ”. 


Và một người nào đó sau khi đã từ bỏ được tham lam (ya ca 
lobham pahantvand): một người đã bỏ (pajahiiva, là một dạng 
ngữ pháp khác) /ham lam, ở vào giai đoạn [để đạt được] tiền 
chứng đắc giác ngộ, do bởi thiền chỉ và thiền quán được đảm bảo 


!. Xin đọc thêm D III 269. 
* UHarimanussadhammam. 
3. C° B°S” giải thích là ram, còn E° giải thích là param 
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bằng các chi thiền trong đó và bằng cách đàn áp triệt hạ, chính là 
do đã từ bỏ được, không côn tham lam, ngay cả khi một dạng 
thiên giới nào đó, rất nhạy bén đối với tham lam tự hiển hiện; do 
bởi oai lực của thiền quán mạnh mẽ, và fham lam bị loại bỏ 
(pah1yafi = pa/amyaii, một dạng ngữ pháp khác), một cách hoàn 
toàn và toàn diện do bậc Thánh đó bằng thánh đạo. Băng cách nào 
thế? Giống như giọt nước đồ trên lá sen (udabindi' va pokkharä): 
giống một giọt nước (udabinđiữ' va = udakabinđi viya, một dạng 
ngữ pháp khác) từ một lá sen /øađzmii). Ý nghĩa còn lại các 
đoạn kệ này cũng nên được hiểu theo cách của pháp môn này. 


Có một thực chất là sân hận tạo thành điều gây cản trở và 
cũng chính là nguyên nhân khiến cho giảm sút những gì đem lợi 
ích lại cho chính mình và cho người khác cũng nên được hiểu 
tương tự như cách ta thiền niệm các đoạn trong sz//a sau đây: 

Bất kỳ điều gì mà kẻ sân hận tích lũy được do thân, ngữ và ý 
nghiệp - cũng chỉ là các pháp bất thiện mà thôi. Bất kỳ đau khổ 
nào người có sân hận, bị sân hận khống chế, tâm của vị đó bị 
sân hận làm cho tan nát, tâm kẻ đó sẽ bị sân hận tàn phá, lại 
khiến khởi sanh một cách sai lạc cho một mỗi sân hận khác nữa 
hoặc là bằng cách tra tấn, câu thúc' , Cướp phá, khiên trách hay 
bằng hình phạt, hay bằng cách trục xuất, tin rằng mình có sức 
mạnh thế nên kẻ đó cần đến sức mạnh - đó cũng chính là bất 
thiện. Chính vì thế, những pháp này tạo ra cho kẻ này vô vàn 
điều bất thiện, các pháp bất thiện khởi sanh từ sân hận lại lấy 
sân hận làm nguồn gốc, lấy sân hận làm khởi sanh và lây sân 
hận làm nhân duyên vậy; 

AI20I1tt 


Cũng tương tự như vậy; 
Này Bà-la-môn, vì bị sân hận không chê, do tâm kẻ đó bị sân 
hận đó tàn phá, kẻ đó, dự định kê hoạch tự làm tôn thương 





!.C° B°SẺ và A giải thích là bandhena vã, còn E° lại bỏ qua. 
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chính mình, trù liệu hại kẻ khác, trù liệu gây hại cho cả hai - kẻ 
sân hận này phải cảm nhận khô tâm tức là buôn thảm vậy. 
AI157 


Cũng tương tự như vậy: 
Này Bà-la-môn, vì bị sân hận khống chế, do tâm kẻ đó bị sân 
hận tàn phá, kẻ bị dao động không thê hiểu được như thật điều 
øì đem lại lợi ích cho chính mình và không thể hiểu được như 
thật điều gì đem lại lợi ích cho người khác, không thể hiểu 
được như thật điều gì đem lại lợi ích cho cả hai. 
ALII58 
Vân vân và vân vần. 

Thực chất là sân hận [tạo thành điều gây trở ngại và cũng 
chính là nhân duyên khiến cho giảm sút những gì đem lại lợi ích] 
cũng nên được hiểu tương tự như cách ta thiền niệm các đoạn 
trong sa sau đây: 

Bất kỳ điều gì kẻ bị si mê khống ché, tích lũy' được do thân, 
ngữ và ý nghiỆp; 
AI202 
Vân vân và vân vân; [cũng tương tự như vậy] băng cách: 
Này Bà-la-môn, vì bị si mê khống chế, do tâm kẻ đó bị si mê 
tàn phá, kẻ đó, dự định kế hoạch tự tổn thương chính mình, 
aNN lài Ey/ 
Vân vân và vân vân; [cũng tương tự như vậy] bằng cách: 
.. kẻ đó không hiểu như thật được điều gì đem lại lợi ích cho 
chính mình. 
AII58 
Và vân vân. [99| 


Giống như trái dừa chín rời khỏi cành (tãlapakkam` va 
bandhang): sân hận được loại bỏ, có nghĩa là được loại bỏ hoàn 





!_.C° B°S° và A giải thích là abhisankharofi, còn E° giải thích là abhisamkharo-ti. 
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toàn, khỏi tâm thông quan trí khởi sanh liên kết với đệ tam Thánh 
đạo, giống như một quả dừa chín rời khỏi cuống" khi trời nóng. ƒj 
ấy loại bỏ sạch tất cả mọi sỉ ám (moham vihami so sabbam): bậc 
Thánh đó loại bỏ được, làm tan biến, triệt đến tận gốc rễ, toàn bộ 
si mê không còn dư sót bất kỳ điều gì, băng đệ tứ Thánh đạo. 
Giống như mặt trời mọc lên xua tan bóng tối (ädiccov` udayam 
tamam): giống như mặt trời mỌc, xuất hiện trên cao, mặt trời đánh 
tan bóng tôi, mà chính bóng tối đó khiến ta bị mù loà. 


Phân chú giải s/a thứ chín đến đây là kết thúc. 





!. C° BỲ giải thích là vanfafo, còn E° S° giải thích là vandz0o. 
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89. KINH DEVADATTA 


(II.4.10) Trong bài kinh thứ mười:' Này chư tỳ khưu, điều gì 
khởi lên: “Bị ba pháp thuộc những kẻ bất thiện chính phục”? Vì 
khi Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) đã phải nhập Đại ĐỊa ngục, những 
kẻ nào thuộc về nhóm Devadatta và những kẻ thuộc các giáo phái 
tà đạo khác, đã tố cáo Devadatta, sau khi đã bị Sa-môn Cồ Đàm 
nguyên rủa Devadatta đã bị đất rút. Vừa nghe thấy điều này, 
chúng sanh không mây nhiệt tỉnh với giáo lý của đức Phật đã nôi 
lên nghi ngờ cho rằng mọi sự có thể trở nên giống như những gì 
đã được công bố. Chư vị tỳ khưu thông báo cho Thế Tôn toàn bộ 
những gì đã diễn ra, sau khi được nghe thông báo như vậy, Thế 
Tôn liền nói với chư vị tỳ khưu rằng, chư vị Như Lai không bao 
giờ nguyên rủa bất kỳ ai và Thế Tôn cũng không nguyền rủa 
Devadatta đó đâu và răng hắn phải nhập hoả ngục chính là do dị 
thục chính nghiệp chướng hắn đã tạo ra, rồi Thế tôn nói lên sua 
này, đối với Ngài giống như vấn đề đã khởi lên [chính vì thế] 
Ngài đã khiến cho họ dừng lại hiểu biết sai lạc” về các sự việc đó. 
Về điểm này: 

Thông qua các pháp do những kẻ bắt thiện chứng được 
(asaddhammehi): thông qua các pháp bất thiện” do họ chứng đắc 
hay, nói cách khác do những pháp [tự bản chất] là bất thiện”. 8á: 
khả chữa trị (atekiccho): không thê chữa trị được do không còn 
phương cách chữa trị nào đối với việc hắn phải gia nhập vào địa 
ngục Avici (A ty), trong đó điều này đức Phật cũng không thê 
ngăn cản nồi, có nghĩa là Ngài không thể nào có thê chữa trị được. 


!. Đề biết thêm chỉ tiết diễn ra tiếp theo sau đây, xin đọc, Sp 1276tt và Sp-{ II 417 
(CSCD). 

”. Micchägaham; hình như ở đây không được sử dụng theo nghĩa chuyên môn, 
như trong lt-a I 5Š ở trên 

3. Đề biết thêm chỉ tiết diễn ra tiếp theo sau đây, xin đọc, Sv 1039 và Vibh-a 509 
để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

*_CP BỸ giải thích là asawehi vã dhammebhi, còn E° S° lại bỏ qua. 
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“Kẻ nào có ác dục” (øãp¡ccho) là như vậy bởi lẽ những ước muốn 
bất thiện,' diễn ra do những dính líu đó khiến cho tha nhân công 
nhận Devadatta có những phẩm hành thiện và thực chất hắn chăng 
chứng được; nói theo cách trừu tượng đó chính là “ác dục” 
(papicchafa)- chính thông qua điều này [mà hắn đã bị khống chết], 
nƠI hắn đã khởi lên ước muốn như sau: “Mong rằng ta trở nên 
giống đức Phật, là lãnh đạo Tăng đoàn”. “Kẻ nào có ác bằng 
hữu”, như thể Kokälikan” (oäpamiffo) đây chính là dạng trừu 
` của thực chất là “kẻ đó chứng ác bằng hữu” (papamiftat4) 

— băng cách này [chính hắn bị khống chế] (bằng hữu bất 
thiện như vậy). Còn một số điêu thêm nữa cân phải thực hiện 
(utarikaranye): trong đó vẫn còn" đôi điều gì thêm nữa đối với 
thiền-na và đối với thắng trí cần được thực hiện, trong đó thánh 
đạo và thánh quả là cần phải được chứng đạt là điều phải được 
chứng đạt, ý nghĩa ở đây chính là vẫn chưa chứng đạt được. 
Thông qua chứng đắc được thành tích đặc biệt (oramattakena): 
vặt vãnh, chỉ gôm có thiền-na và các thăng trí rõ ràng, hông qua 
chúng đắc thành tích đặc biệt (visesadhigamena): thông qua 
chứng đạt thành tích lại là các pháp siêu thế. [100] 


Nửa đường (antara): giữa đường. Ngài đã phải dừng lại 
(wosanam ãpäđi): đang suy tính, trong khi còn là kẻ vẫn còn phải 
làm điều gì cần phải làm, Ngài còn phải làm những gì còn cần 
phải thực hiện, Ngài đã bị phá rụi” liên quan đến chánh Pháp của 
vị sa-môn. Chính vì thể, Thế Tôn đã thực hiện việc tỏ lộ đặc biệt” 
trong s⁄⁄z này, mối hiểm nguy liên kết với hiện trạng phàm 
nhân”, tức là “hiện trạng của kẻ phàm phu đó thật là tầm thường, 





!_.C° BÈ SỲ giải thích là pãpã icchä, còn E° giải thích là pãpicchã. 

“. Có lẽ chúng ta phải hiểu rằng đây là một tham khảo về Mahãkokälika, là kẻ tòng 
phạm của Devadatta, như trong Vin II 196, HI I71, v.v... hơn là Cũ]akokälika, như 
trong A V 170. 

3. C° B° giải thích là eva, còn E° S° giải thích là evzm. 

*. B° và Sp-t II 417 (CSCD) giải thích là vigamm ãpaÿ¡, “ngài đã rời [khỏi chánh 
pháp Sa-môn hạnh]”, còn E° C° S” giải thích là yiwäsam ãpaJj¡. 

°. C° B° S° giải thích là pakãsesi, còn E° giải thích là pakäseti. 

5.C° B° SẺ giải thích là pu/hujjanabhäve, còn E° giải thích là pathujjanabhäwe. 
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bởi vì ngay cả sau khi đã chứng các thành tích đó, như kết thúc, 
thiền-na và thắng trí rõ ràng. [tuy nhiên] hắn vẫn không thể từ bỏ 
được [cách làm] khiến cho nhân lầm tưởng [các hành vi] của hắn 
thuộc loại thiện mà thực sự đâu có phải như vậy các hành vi của 
hắn còn tạo thành nhân duyên khiến cho nhiều đau khổ! khác 
nhau khởi lên đem lại vô số những điều tạo cản trở mối liên kết 
của hắn với ác bằng hữu (ø0on-sappurisas) là cách đắm mình trong 
trạng thái hôn trầm [quen thuộc], vẫn tiếp tục gây ra điều bất thiện 
khiến cho hắn phải chịu đựng đau khổ hoả ngục trong nhiều kiếp 
(kaipa), đây là điều vô phương cứu chữa, lại là điều bẩn thiu 
nhớp nhúa”... 


Liên quan đến các đoạn kệ: zã (không thể) chỉ là một tiêu từ 
hiểu theo nghĩa ngăn cấm. Đã bao giờ ã#u): không gì hết”. Koci 
(bát kỳ ai) là thành ngữ bao gồm tất cả. Trên thế giới này 
(lokasmim): nơi chúng sanh thế gian. Đây chính là điều Ngài đã 
nói: “Xin đừng để cho bất kỳ” cá nhân nào hết thảy” sống trên cõi 
đời này' có thể trở thành người có ác dục. Bất luận sanh thú của 
những người có ác dục, cũng do những phương tiện này, kẻ này 
phải biết rõ như vậy (tad aminẩ` pi jãnãtha pãpicchãnam yathã 
øarij): Ngài nói theo cách như vậy để xác định rõ ràng Devadatta, 





!.C° B° giải thích là đukkhahefưm, còn E° SẺ giải thích là hefưm; ở đây, tôi theo 
cách chấm câu của Sp-t, tức là nãnãvidhadukkhahetu-asantagunasambhävanam, thay vì 
E° giải thích là nanavidham (dukkha) hetum asantagunasambhavanam. 

“, Có điều chưa được rõ ràng liệu từ ghép anekãnatthãävaham (đem lại vô vàn điều 
ngăn trở) được tiên đoán về ba nết xấu sau đây, hay chỉ là các nết xấu đầu tiên chăng. 
Cho răng cách sử dụng tương tự trong It-a II 96 ở trên trong đó không thấy ghi lại hai 
nết xâu sau cùng này, cách giải thích thứ nhất xem ra là đê được cân bằng mà thôi. 

3. C° B† giải thích là kappafthiyam, còn E° S° giải thích là kappatthitiyam. 

+ Ekamsena; cũng như Sp-t†, mặt khác Sp lại giải thích là zmã 7đfu thay vì mã 
kadäci pi (không bao giò), điều này thấy khớp hơn với ý nghĩa được xác định cho jZ/u 
trong MW. 

”. C° B°S” giải thích là koci, còn E° giải thích là keci. 

°. Có một cách giải thích khác khả dĩ phù hợp hơn đề phân tích ekarmsena với 
pãpiccho, tức là '“Xin đừng để cho bắt kỳ ai khởi sanh trên thế giới này mà lại có ác dục. 

7_CP B° giải thích là sa/a/oke, còn E° S° giải thích là /oke. 

Š_C°B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là /ađ ¿minä. 
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tức là: “Bất kỳ sanh thú nào, bất kỳ bản chất thành tích nào, bất kỳ 
bản chất trạng nào trong tương lai nơi cá nhân có ác dục, cả do 
cách thức hiệu quả' này xuất hiện ra sao, một trong những điều 
này” phải được biết đến”. Nhận ra như là “Vị đại trí” (pandito tỉ 
samaññaio): kẻ đó được nhận ra như là “Vị đại trí” do kết quả 
Ngài đã nghe nhiều Pháp học. Được nhận là “người có tự ngã đã 
thực hiện nhiêu điễu tu luyện” (bhãvitafo sammafo): được chấp 
nhận như là “Kẻ có tự ngã đã được tu luyện kỹ lưỡng”” bằng cách 
luyện thiên và thắng trí. Ví dụ như, trước đó Ngài đã được Tướng 
quân chánh Pháp tán thán là người “có đại thần thông Godhiputta; 
người có oal lực to lớn chính là Godhiputta” (Vm II 189). 
Devadatta đã được đồn thổi xa gần là kẻ đại trí và toả sáng do 
chính danh vọng của mình (jalam va yasasa af{tha Devadatto ti 
viss„fo): những người xa gần. đã nghe biết đến Devadatta đã đứng 
và an trú sáng chói”, toả sáng” do chính danh tiếng của ông và của 
cả đoàn tuỳ tùng đông đảo nữa.” M⁄e sưiam (chính ta đã được 
nghe) cũng là một cách giải thích” - được nghe biết, chỉ được 
chính ta nghe biết đến (mayä, một dạng ngữ pháp khác), có ĐỂ 
là đây chỉ đơn giản là nghe biết về một kẻ đại trí như vậy v.v.. 





!. Kãranena; hình như được sử dụng ở đây theo nghĩa tai ương do hậu quả nghiệp 
chướng đem lại. 

“Tôi phỏng đoán Z2 ở đây có nghĩa là Devadatta. 

Ỷ. C°S° (và đoạn kệ) giải thích là bhZvi/affo, còn E° giải thích là bwã#afo; B° và Sp- 
{ giải thích là 5hav/aciffo (là kẻ có tâm đã tu luyện) rõ ràng là chú thích từ 5havifaffo 
trong đoạn kệ, nhưng không mấy ảnh hưởng đến ý nghĩa trong câu. 

*. B° giải thích là 7a/aro, còn E°C° S° giải thích là pajjalamo. 

°. C° và Sp-{ giải thích là obhãsamo (BỲ S° giải thích là obhäsemo), còn E° giải 
thích là okasemo. 

Ê. Kitiyä parivarena; Sp-{ giải thích là kitiyä parivarena ca “do chính danh vọng 
của đoàn tùy tùng ngài có được”, cho dù ngài Dhammapäla luôn luôn giải thích yasa 
(danh vọng) dưới dạng đoàn tùy tùng đông đảo và rất có thể tốt hơn ta nên coi hai từ này 
có nghĩa đôi nghịch nhau. 

7. Khi đoạn kệ có thể biến thành “Devadatta nghe ta nói đứng yên như thê bùng 
cháy đữ đội do ngọn lửa tiếng thơm”. 

Š_ Sp-{ giải thích là pangiccädisavanamafam (C° B giải thích là pandiccädi 
savanamatftam eva), còn E° S° giải thích là panditadi savanamattam eva. 
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phía Ngài mà thôi,' cho rằng chỉ trong ít ngày nữa thôi, điều này 
sẽ được chứng tỏ là không phù hợp và sai trái hoàn toàn.” Sau khi 
đã tự cho mình ngang bằng với Như Lai, ông ta đã tân công Ngài 
(so samãnam° anucinno asajja nam Tathagatfam): hiểu một cách 
ngắn gọn, sau khi đã tấn công (ãsđj4= äsãdeva, một dạng ngữ 
pháp khác), sau khi đã phản kháng lại vị Như Lai, Devadatta nghĩ 
răng: “Giờ đây ta sẽ trở thành Giác Giả (Buddha) ngang bằng với 
đức Phật, ta sẽ chỉ đạo Tăng đoàn”, vì hắn tự mãn tự cho mình 
ngang băng” với đức Phật, không biết rõ thân phận của mình là 
như thế nào hắn đã tâng mình lên ngang bằng với vị Chánh Đăng 
Giác, nghĩ rằng: “Đức Phật là nam tử dòng họ Thích Ca, ta cũng 
là nam tử dòng tộc Thích Ca, đức Phật là sa môn Cô Đàm, ta cũng 
là sa-môn như Ngài vậy. Đức Phật có oai lực thần thông: ta cũng 
có oai lực thần thông đó. Đức Phật có thiên nhãn, ta cũng chứng 
thiên nhãn vậy thôi. Đức Phật có thiên nhĩ, ta cũng có thiên nhĩ 
giống như Ngài vậy. [101] Đức Phật là nhân vật chứng trí tha tâm 
thông, ta cũng có được tha tâm thông như vậy thôi; đức Phật biết 
các Pháp quá khứ, hiện tại và vị lai, ta cũng có khả năng như vậy 
thôï”. Họ cũng giải thích pamädam anjmmo`, ý nghĩa cụm từ này là 
bị tước mất, thiếu hụt, không đầy đủ, thiền và thắng trí, do tính 
phóng dật, hắn chứng nhập và an trú” phóng dật theo cách” đã nói 





!, Tassa; điểm này trong bản văn khó hiểu nhất, vì /assz (về phía ngài) có thê chỉ 
rõ là Thế Tôn, tức là chỉ đơn giản và duy chỉ lời đồn đại như vậy về phía ngài, cũng có 
thê chỉ rõ là Devadatta, tức là về phí tuệ tri của ông ta. Tôi giữ nguyên tính chất có nhiều 
ý nghĩa này trong bản dịch. 

“.B° và Sp-† giải thích là a/a/häblurafrä, còn E lại giải thích là £athãbhữta#ã, C° 
SẺ giải thích là #athabhiftatatfa. 

”. C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° Sp Sp-{ giải thích là pamadam, 
phóng dật. 

*B° giải thích là samãmzm (C° giải thích là samãnzfzm), còn E° S giải thích là 
pamaaan. 

°. B° cũng giải thích giống như vậy, ở đây và đưới này, còn E° SỲ giải thích là 
anujino, CŸ giải thích là amuhmo, Sp-† giải thích là anmujimno. PED không có mục từ nào 
dành cho a⁄j!t¬a anujina, anuj1na, hay anuh1na. 

5 Äpajjamfo; Sp-† giải thích là pamajjamo. 

.C° B° giải thích là vuanayena pamãdam, còn E° S° giải thích là pamadam 
yuffanayend. 
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đến ở trên lại kèm theo mới suy tư khởi lên cho răng hắn phải 
phỗng tay trên cùng với Thế Tôn. Hắn đã rơi vào cõi địa ngục 
Avici với bốn cửa đóng chặt (avicinirayam palo catudväram 
bhayãnakam): hắn đã tới được" bằng cách phải tái sanh,“ nơi đại 
địa ngục có tên gọi là “Avicï” do bản chất có những ngọn lửa 
không hề tắt, hay là các chúng sanh xuất hiện ở địa ngục đó, có 
bốn cửa đóng chặt do bởi tại địa ngục đó có bốn của rất to [tọa 
lạc] ở bốn bè, [và] tình trạng trong hoả ngục đó vô cùng khủng 
khiếp, thế nên có lời nói rằng: 
Tại bốn ØÓc, CÓ bốn cửa đóng chặt lại, địa ngục được chia 
thành bốn phần ngang bằng nhau, vây quanh là bốn bức tường 
sắt, trên nóc có chiếc lọng rất lớn cũng bằng sắt, sàn địa ngục 
đó cũng làm bằng sắt, bốc cháy rực sáng, là một đám hơi nóng 
khủng khiếp; tứ phương rộng khoảng một trăm do tuần, an trú 
lan toả trong mọi thời. 
MII1§3= AI I4ltt. 


Chống lại người không có sân hận (adufthassa): chỗng lại kẻ nào 
tâm không có sân hận. Nên mưu tính (dubbhe): nên sân hận. Cñng 
chính là vị đó... lại thực hiện xúc bất thiện (tam eva papam 
phusari). Chính cá nhân kẻ ác tâm đó, đã chống lại kẻ tâm không 
sân,” làm điều bất thiện, đó chính là căn, là ác quả, là xúc cảm, 
chứng đạt và chế ngự.” Điểu khiếp sợ (bhesmã): như thể tạo ra 
điều khiếp sợ” tự bản chất thuộc phạm vi rộng lớn và sâu thắm. 
Bằng lời khẳng định (vãdena): với sân hận." Gây hại (vihimsaii): 
gây đau đớn, lăng mạ, đương đầu. Băng lời khẳng định như vậy 
liên quan đến việc để mất cơ sở (vãdo tamhi na rữhafi): với sân 





' Sampaffo; B° Sp-† giải thích là paffo, “hiện chứng”. 

“Ô.B° và Sp-† giải thích là pafisandhiggahanavasena, còn E° S° giải thích là 
patisandhigeahanadivasena, C° giải thích là palisandhigahanadivasena. 

°. CC B° S ° và Sp-† giải thích là adƒfhadubbhim, còn E° giải thích là 
adu†thadubbham 

*_.C° B°S° và Sp-† giải thích là abhibhavaii, còn E° giải thích là abhibhãvaii. 

*. Bhimsäpeno; không thấy ghi lại trong PED. 

°. Dosena. 
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hận như vậy, vừa khi do người khác mà lăng mạ Như Lai, không 
thể vượt ra khỏi điều đó, không thể kiên định, ý nghĩa là giống 
như bình thuốc độc đỗ vào đại dương, cũng không tạo ra được bất 
kỳ thay đồi nào nơi ngài. 

Như vậy sau khi đã chỉ rõ cho thấy thực chất là kẻ nào được 
trang bị cho ác dục v.v... [102] sẽ không hoàn toàn làm giảm được 
đau khổ, băng cách làm rõ rằng sáu đoạn kệ này thực chất đó là 
Devadatta đã phải xuống địa ngục Avici, tiếp theo đó Ngài thốt 
lên đoạn kệ kết luận [bắt đầu] như sau: “[Kẻ đại trí nên] kết bạn 
với hạng người như vậy” băng chỉ rõ cho thấy việc triệt diệt đau 
khổ đối với kẻ nào được phú cho với các pháp trái nghịch lại với 
điều trong đó. Đây chính là ý nghĩa: ké đại rrí, là người chứng tuệ 
tr”, nên kết thân với hạng người như vậy - hoặc là chính đức Phật 
hay có thể là vị Thinh văn đệ tử (sãvaka) của đức Phật - im bạn 
thân của mình, nên tạo ra tình bằng hữu" với Ngài và phải theo 
đuối người bạn thân đó. Phải ngồi vây quanh và đánh lễ vị đó, 
bằng cách theo đuổi thánh đạo của vị đó [Thánh đạo | mà vị đó đã 
tu luyện xuyên suốt đúng cách, [vị ứ) khưu] theo đuôi chánh đạo 
bao gồm việc tu luyện, là người đã tự tu luyện một cách đúng 
đăn,° do Ngài được phú cho với những phẩm chất thiện, như thể 
thiểu cầu v.v... vị đó nên đạt đến (pãpue =päp1neyya, một dạng 
ngữ pháp khác) việc triệt phá, đạt đến kết thúc, toàn bộ khổ não 
thuộc vòng luân hồi." 





!. Tôi chọn theo cách chấm câu của Sp-†; B° hình như không giải thích chính xác 
về điểm này. 

“.C° B°S° và Sp-{ giải thích là sappafñño, còn E° giải thích là sappamno. 

°..CP BŸ giải thích là mefikam (Sp-t giải thích là meffim), còn E° S° giải thích là 
mittikam. 

*.C° B°S° và Sp-{ giải thích là sœwnä, còn E° giải thích là £asmã. 

”. Sp-t, tiếp theo với một phần giải thích ngắn hơn bài kệ này, rồi đặt câu hỏi liệu 
sua này xuất hiện trước hay sau khi Devadatta đã phải đày xuống địa ngục và rồi tiếp 
tục trích đoạn mở đầu bài chú giải này. 
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Chính vì lý do đó, trong, chương này, trong sua thứ sáu và 
thứ bảy không thấy đề cập đến vòng luân hồi, vòng luân hồi và 
không có vòng luân hồi được đẻ cập đến trong các sw//as còn lại. 

Phân chú giải s//a thứ mười đến đây là kết thúc. 


Phần chú giải chương thứ tư” đến đây cũng kết thúc. 


!. Ở đây, tôi theo B°, giải thích đoạn này trước đasamasuffavannanä nithitã (phần 
chú giải của s/a thứ mười kêt thúc). 
ˆ.C° B° S° giải thích là ca/w/ha°, còn E° giải thích là ca/ukka”. 
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DIỄN GIẢI CHƯƠNG XỬ LÝ BA PHÁP 
CHƯƠNG NĂM 
90. KINH TÍN THÀNH TỎI THƯỢNG 


(II.5.1) Trong bài kinh /sz//a/` đầu tiên trong chương năm: 
tín thành tôi thượng (aggappasädä): trong tương quan này,” từ 
agsd (tối thượng) này, được khảo sát liên quan đến điểm khởi 
đầu, một đầu (đỉnh, chóp) một đoạn và là điều tuyệt diệu nhất. Thí 
dụ như, ta khảo sát liên quan đến điểm khởi đầu, như trong câu 
“Bắt đầu từ ngày hôm nay (4//a-f-agge), ôi người canh công tốt 
lành, ta sẽ ngăn không cho những cư dân Niganthas lọt vào bên 
trong”(M I3§0) và “Kể từ ngày hôm nay, (2/74- í-agse), khi vẫn 
còn hơi thở (khi vẫn còn sống) ta sẽ chạy [đến đó] để xin quy y 
(M1371; Ud 49) v.v... liên quan đến đầu, đỉnh, chóp, như trong 
câu: “Ta nên lau, rửa sạch đầu ngón tay đó (angulaggam) với 
chính đầu ngón tay đó (aigulaggena)” () và “đầu cây mía 
(ucchaggam), đầu cây tre (ve{aggzm)” (`) v.v...; liên quan đến một 
phần, như trong “Phần chua timbiir2£JM): hay phần ngọt 
(madhuraggam), hay phần cay đăng (tiữakaggam)” (9) và “Này 
chư tỳ khưu, ta cho phép các ngươi chia phần thành trú xứ 
(vihãraggena)” chia thành am (parivenaggena)” (Ÿ) v.v...; và liên 


!. Về tập chú giải xét một cách toàn diện, xin đọc Mp-t II 284tt. (CSCD), cũng xin 
đọc Mp HI 74 và Vism 293tt. 

“. Để biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Sp 173; Sv 235; Ps I 136; Mp I 124, II 
114; và Bv-a 50. 

3.C° B°S° giải thích là aggasadado, còn E° giải thích là aggasaddho. 

W Không thê truy tích được; xin đọc Kv 315. 

". Không thể truy tích được; xin đọc Vism 172. 

°. Không thể truy tích được; xin đọc S V 150. Trong CSM 75, cô Horner kết hợp 
đoạn này với trích đoạn tiếp theo, nhưng điều này xem ra không mấy chắc chắn. 

fXin đọc Vmv+{ I 87t (CSCD); viharaggeena tỉ ovarakadivasana†thana 
ko†thãsena. 

_ Không thê truy tích được; xin đọc Vin II 167. 
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quan đến tối thượng, như trong câu “Đối với bốn đương sự này, VỊ 
này là quan trọng nhất, (aøggo), là tuyệt nhất, là tột đỉnh và xuất 
sắc nhất” ()) và “Ta là lãnh chúa (aggo) cõi trần gian này” (D II 
15) v.v... Cũng cùng [từ agga] này, trong trường hợp hiện nay, ta 
nên coi như có liên quan đến cùng ý nghĩa tuyệt nhất. Chính vì 
thế, aøgappasaädä [lòng tín thành tối thượng] có nghĩa là lòng tín 
thành đối với những kẻ nào là lãnh chúa, đối với kẻ nào là tuyệt 
hảo nhất, hay, nói cách khác, lòng tín thành bao gồm những người 
lãnh đạo, những người tạo thành nhóm những người tuyệt vời nhất 
trên đời này. 

Giờ đây, liên quan đến ý nghĩa kể trên, đây chính là Tam bảo 
gồm đức Phật, giáo Pháp và Tăng đoàn v.v... được đề cập đến 
bằng từ agga (tột đỉnh). Đối với những nhân vật nảy, trƯỚc tiên, vị 
Thế Tôn chính là lãnh chúa hiểu theo nghĩa không giống, hiểu 
theo nghĩa đặc biệt do chính ân đức của Ngài và hiểu theo nghĩa 
không có bất kỳ ai sánh kịp ngài. Vì Ngài là lãnh đạo hiểu theo 
nghĩa Ngài hoàn toàn khác biệt, đó là khi Ngài khởi sự với chính 
Đại Nguyện vọng của Ngài [103] và việc Ngài nghiên cứu” thập 
độ, Ngài hoàn toàn khác biệt so với toàn bộ các chúng sanh còn 
lại, không những do chính những ân đức bao gồm những giác chỉ, 
nhưng cũng còn do những phẩm chất đặc biệt của Ngài liên kết 
với vị Giác Giả (Buddha) và do quả dị thục phẩm chất Ngài trồi 
vượt nhất nơi toàn bộ chúng sanh, Ngài là lãnh chúa cũng được 
hiểu theo nghĩa Ngài được phân biệt rạch ròi thông qua chính các 
ân đức của ngài, trong đó có các ân đức đặc biệt như Tâm Đại bí 
hoàn toàn vượt khói các phâm chất thiện của các chúng sanh còn 
lại; trong khi đó, Ngài là lãnh chúa cũng hiểu theo nghĩa chắng có 
ai hoàn toàn sánh kịp với ngài, trong đó không những chỉ có các 





° Xin đọc A II 95 v.v..., tuy nhiên, toàn bộ các đoạn này đều được chèn thêm 
mokkho sau seffho (tuyệt hảo). 

“..B° và Mp-{ giải thích là pavicayañ ca, còn E° C° S° giải thích là paricayañ ca 
“thân quen với”. 

°. CC B° S° và Mp-† giải thích là mahäkarunadayo, còn E° giải thích là 
mahãkaranadayo. 
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ân đức liên kết với sắc thân của Ngài mà thôi, mà còn liên kết cả 
với Pháp thân của Ngài nữa, chỉ mình ân đức này mà thôi đã 
khiến cho Ngài sánh ngang bằng với những vị Chánh Đăng Giác 
trong quá khứ” chăng có ai có thể sánh kịp các ngài. Tương tự như 
vậy, Thế Tôn được đề cập đến như là một lãnh chúa do chính diện 
mạo của Ngài là điều khó ai có thể chứng được, do Ngài là một 
chúng sanh tuyệt vời vì Ngài sanh ra trên cõi đời này chỉ nhằm 
đem lại hạnh phúc, an lạc cho nhiều người và do Ngài không phải 
lệ thuộc bất kỳ ai, bất đồng minh nào, v.v... về vân đề này có lời 
nói rằng: 
Này chư tỳ khưu, xuất hiện của đương sự (cá nhân) khó có ai 
đạt được. Là cá nhân (đương sự) nào vậy? Là xuất hiện Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Chánh Đắng Giác... Này chư tỳ khưu, cá 
nhân đương sự đó xuất hiện trên cõi đời này, Ngài xuất hiện 
nhăm đem lại hạnh phúc cho nhiều người... Bậc Chánh Đăng 
Giác”... Này chư tỳ khưu, các nhân đương sự đó xuất hiện trên 
cõi đời này không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai, chắng cần đồng 
minh với ai, chẳng có ai sánh kịp Ngài, thực sự Ngài không có 
đối thủ, không có ai sánh kịp, chăng có bất kỳ ai ngang bằng 
với ngài, là lãnh chúa loài hai chân. Cá nhân nào thế? Đó chính 
là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
AI22 


Chánh Pháp và Tăng đoàn cũng là tối thượng, hiểu theo nghĩa 
cả hai đều hoàn toàn khác biệt so với các Pháp và Tăng chúng 
khác, do ân đức của cả hai đều hoàn toàn rõ ràng, và do diện mạo 
của cả hai lại là [một điều] thật khó khăn nữa v.v... Thí dụ, chăng 


' Xin đọc Vism 234. 

“ E°C° chèn thêm ứe; B° S° lại bỏ qua. 

*. Đoạn văn “Này chư fb khưu, cá nhân đó xuất hiện trên cõi đời này, ngài xuất 
hiện [mhằẳm đem lại hạnh phúc] cho nhiễu người... bậc Chánh Đăng Giác tạo thành 
đoạn mở đầu cho s⁄z này, như hiện chúng ta đang có trong tay, hơn là xuất hiện ở giữa 
chừng như ở đây. 

?_ Appatimo; S° lại bỏ qua. 
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có Pháp nào hay Tăng nào tương tự hoặc trỗồi vượt' hơn chánh 
Pháp và Tăng đoàn này đâu, xét theo những ân đức đặc biệt đức 
Phật đã khéo công bố và khéo chỉ đạo [tương ứng] v.v.. . Thế thì từ 
đâu cả hai Pháp và Tăng lại chứng phẩm chất toàn thiện đến như 
thế? Chính do tính tự nguyện mà cả hai được toàn hảo như vậy; 
do những ân đức đặc biệt mà Pháp và Tăng đã trở nên rõ ràng; 
hoàn toàn khác biệt so với các [Pháp và Tăng khác như vậy]. 
Giống như vậy, chánh Pháp và Tăng đoàn này khó khởi lên lại lần 
nữa, đây là những điều tự bản chất thật tuyệt vời và đem lại hạnh 
phúc và an lạc cho nhiêu người, chính tự bản chất các Pháp và 
Tăng này có được mà không có bất kỳ thứ hai, hoặc liên minh với 
ai v.v... Vì bất luận điểm nào, thời Thế Tôn có dáng vẻ bên ngoài 
khó có ai có thê sánh kịp, cũng như vậy đối với Chánh Pháp và 
Tăng đoàn. Đây cũng chính là phương pháp ta triển khai liên quan 
đến bản chất tuyệt vời của Tam bảo vậy. Chính vì thế, Tam bảo 
trở thành các “tín thành tối thượng” (aggappasađa), bởi lẽ Tam 
bảo chính là các tín thành (øasađã) đôi với những ai là lãnh đạo 
(aggesu), đôi với những ai tuyệt hảo nhất, đối với những ai tri 
biệt nhất do những phẩm hạnh đặc biệt họ chứng đạt. 


Về mặt khác, liên quan đến ý nghĩa thứ hai” họ có lòng “tín 
thành tối thượng” (aggapasadä), trong đó họ có lòng tín thành 
(pasäđã), tạo thành những điều tối thượng (aggabhữ:ä), thông qua 
khởi lên những điều tín thành đó, liên quan đến những [cá nhân] 
là những bậc tối thượng như thể các Giác Giả (Budđhas) v.v... 
Hơn thế nữa, những việc tín thành vững chắc đạt đến được thông 


`. Appataranihinä; Mp-t II 285 (CSCD) giải thích là (00020010 nihĩmã, “cơ sở đến 
một mức độ thấp hơn”. Chính vì chẳng có Tăng chúng nào “ít cơ bản” hơn Tăng đoàn 
của Thế Tôn, theo Tăng đoàn cơ bản nhất, với tất cả Tăng đoàn khác nhiều cơ sở hơn. 
Câu này là cần thiết để giữ bản địch theo nguyên văn, tuy nhiên vụng về trong tiếng 
Anh, đê cho phân tích “tốt hơn” trong phần tiếp theo; vì không có từ tương tự, hoặc ít cơ 
sở, chỉ có thê là có nhiều cơ sở, vậy làm thế nào có thê có những đoàn được tốt hơn? (Ta 
suy ra rằng Tăng đoàn của đức Phật là Tăng chúng “cơ bản nhất”, toàn bộ các hội chúng 
khác đều thấp kém hơn Tăng đoàn của Ngài). 
“. Sic (đúng như nguyên văn); cả It-a và Mp-t đều giải thích là đwiyasmim ở đây, 
trong đó pacchiimasmim có thê kỳ vọng cân bằng được øwrimasmim ở trên. 
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qua thánh đạo, chính là các “tín thành tối thượng” (agøgappasaaa), 
trong đó chính các tín thành tôi thuợng đó tạo thành, dứt khoát và 
tuyệt đối, những bậc tuyệt đối, phù hợp với điểm này có lời nói 
rằng, [104] “Này chư tỳ khưu, trong trường hợp các đồ đệ bậc 
Thánh (ariyasavaka) được phú cho lòng tín thành vững chắc' đối 
với đức Phật” (A II 56) v.v...” Và cũng chính thực chất do quả dị 
thục lòng tín thành đó là tột đỉnh, đây cũng chính là các tín thành 
tột đỉnh vậy. Về điểm này có lời nói rằng: “Đối với những ai tỏ 
lòng tín thành với những gì là tột đỉnh, thời quả dị thục của họ đạt 
được cũng chính là tột đỉnh mà thôi” (A II 34). 


Đến một mức độ là (yävaiä): đến chừng mực. Các chúng 
sanh (sat): các loài hữu tình. Không có chân: aqpađa = apadakä 
(từ đồng nghĩa). Có hai chân: dvipadä = đvipädakã (từ đồng 
nghĩa). Đây cũng chính là pháp môn được áp dụng cho cặp thuật 
ngữ còn lại. Từ vá (hay) lại có nghĩa là tích lũy chứ không có 
nghĩa là một cách khác. Như trong trường hợp sau đây, tức là: 
“A4sava (các lậu hoặc) liên quan đến dục lậu, khi chưa khởi lên, sẽ 
khởi lên, hay (vá) các asava liên quan đến dục lậu, đã khởi lên, 
thời sẽ tăng thịnh” (M I 7), ý nghĩa ở đây chính là “cho đến giờ 
vẫn chưa khởi lên hay đã khởi lên”; và giống như trong trường 
hợp sau đây, tức là: “Để duy trì những chúng sanh đã khởi sanh 
hay (vã) để giúp đỡ những kẻ đang tìm kiếm sanh hữu” (M 148; S 
II 11), ý nghĩa ở đây là: “Đối với những kẻ đã khởi sanh và những 
kẻ đang tìm kiếm sanh hữu”; và cũng giống như” trong trường hợp 
sau đây, tức là: “Fù lửa, hay (va) từ nước hay (v2) từ việc phá vỡ 
liên minh (chia rẻ bất hòa)” (D II 8§§; Ud §S), ý nghĩa ở đây là: 
“Xuất phát từ lửa, từ nước và từ việc phá vỡ liên minh”, chính vì 
thế, trong trường hợp hiện nay, tức là: “Các chúng sanh không 
chân hay... được công bố là tối thượng nơi các chúng sanh này”, 
chính là ý nghĩa phải được coi như có liên quan đến, tức là: 


!. Xin đọc It-a I 10 ở trên 
“_.C° B° và Mp-{ giải thích là Zđï, còn E° SỲ giải thích là đam. 
* C° B°S° và Mp-t giải thích là ya/hä ca, còn E° giải thích là ya/fhäã ca. 
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“Những chúng sanh không chân và hai chân”, vì lý đo đó, có lời 
nói rằng: “từ vĩ (hay) có ý nghĩa tích luỹ,' chớ không phải là 
“cách khác 


Có sắc (ripino): chứng sắc, những chúng sanh không phải là 
không có sắc (aripino). Có tưởng (saññino): có tâm thức, những 
chúng sanh nào không có tưởng là không có tâm thức (asaññino). 
Những chúng sanh thuộc hạng “Phi tưởng phi phi tưởng”. Và đến 
mức độ này, Pháp vương đã chỉ rõ cho thấy, do cạn kiệt không 
còn điều gì sót lại, các chúng sanh nơi toàn bộ chín hữu, tức là tái 
sanh [nơi cõi| dục hữu, tái sanh [nơi cõi] sắc hữu, tái sanh [nơi 
cõi] vô sắc hữu, nhất uân hữu, tứ uân hữu, ngũ uẫn hữu, tưởng 
hữu, vô tưởng hữu và phi tưởng phi phi tưởng hữu. Vì trong 
trường hợp này dục hữu, sắc hữu, ngũ uân hữu và nhất uân hữu 
được chỉ rõ cho thấy bằng cách gộp chung lại với những kẻ có 
sắc,“ vô sắc hữu và tứ uân hữu được làm rõ cho thấy bằng cách 
gộp chung lại với những kẻ không có sắc,” trong khi đó tưởng 
hữu, v.v... được chỉ rõ cho thấy chỉ đơn giản là do chính quyền lực 
các chúng sanh đó. Một phần những kẻ tái sanh nơi cõi dục hữu, 
ngũ uân hữu và tưởng hữu được chỉ rõ cho thấy băng cách gộp 
chung lại với những chúng sanh không có chân v.v... [105]. 


Lại có kẻ đặt câu hỏi như sau: “Liên quan đến vấn đề này, 
nhưng tại sao [những chúng sanh] không chân v.v... [cũng| bao 
gồm, KH) vì chỉ có những chúng sanh hai chân như trong s⁄/a 
Adutiya,ˆ tức là: “Thế nào là bậc tối thượng nơi những chúng sanh 
hai chân?” (A I 22), trước tiên, ta có thê nói rằng, trong sư 





!..C° B° Mp-† và H-a ở trên giải thích là vã-saddo samuecayaftho, còn E° S° giải 
thích là samwueccayaftho vã saddo 

“Ô.B° và Mp-+t giải thích là rữpiggahanena, còn E° C° S° giải thích là 
rpaggahanena. 

”..BẺ và Mp-t giải thích là arữpiggahane na, còn E° C° S° giải thích là 
ariipaggaliane Ha. 

ˆ. B° và Mp-{ ở đây và dưới này giải thích là adwfiyasuife, còn E” C°S” giải thích là 

đufiyasuffe; 1õ ràng điều này có nghĩa là su trong A I 22tt., tuy nhiên tựa đề này 
không xuất hiện trong ân bản CSCD trong sua này. 
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Adutiya chỉ gồm (đề cập đến) những chúng sanh hai chân mà thôi, 
do các chúng sanh hai chân tuyệt hảo hơn [các chúng sanh khác]. 
Trên cõi trần gian này, kẻ nào được cho là tuyệt hảo nhất, trong 
khi khởi sanh, không tái sanh nơi [chúng sanh] không chân, bốn 
chân hay có nhiều chân; chỉ tái sanh nơi các chúng sanh có hai 
chân mà thôi. Tái sanh nơi các chúng sanh có hai chân là nào thế? 
Cả nơi con người và nơi Chư thiên (đevas). Vừa khi tái sanh nơi 
con người Ngài tái sanh thành Giác Giả (Buaddha), có khả năng 
gây ảnh hưởng lớn đến toàn cõi thế gian. Tuy nhiên, trong tập chú 
giải” Tăng chi bộ kinh (4guwfara) người ta kế lại rằng: “Ngài còn 
có khả năng gây ảnh hưởng” đến cả ngàn thế giới ta bà, tức là một 
ngàn đại thế giới." Khi tái sanh nơi chư vị Thiên với tư cách là 
một vị Đại Phạm thiên, Ngài có khả năng gây ảnh hưởng đến 


!. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Bv-a 39. 

“. Mp I 116. 

*- B° và Mp giải thích là va/efưm, còn E° C° S° giải thích là pavaffefrn. 

* Tisahassmahäsahassilokadhafum; xin đọc thêm A I 227tt. trong đó có lời nói 
rằng, một ngàn thế giới tạo thành một ngàn thế giới nhỏ (sahassr cu[anika lokadhafu- 
tiểu thiên thế giới), lại một ngàn lần một ngàn thê giới nhỏ này tạo thành hai ngàn trung 
bình thế giới (advisahassr majjhimikä lokadhäu - trung thiên thế giới), trong khi đó một 
ngàn lần một ngàn trung bình thế giới này lại có ba ngàn đại thế giới (/isahassĩ 
mahäsahassilokadhatu - đại thiên thể giới). Theo giả định fisahassï và mahäsahassĩ ở 
đây có nghĩa là một và cùng một thứ - hình như Mp-t II 184 đã khăng định lại điều này 
(CSCD) về A II 227tt. tức là sahassam sahassadhä katvä ganitam majjhimikan tỉ ãdinã 
maj?himikaya lokadhatuya sahassam tisahassilokadhatu, sa yeva mahasahassilokadhafi 
ti dassefi - thê rồi chúng ta tiến tới vị thế trong đó phạm trù thứ hai hợp nhất lại thành 
một triệu thế giới, còn phạm trù thứ ba là một tỷ thế giỚI. Pe Maung Tin ủng hộ quan 
điểm thứ ba, lấy trong EZxpos. 18 ghi là ° một tỷ thế giới”, giả sử rằng ông là người Mỹ 
chứ không phải là Anh, ghi nhận một tỷ. Điều này hình như cũng được xác nhận trong 
Mp II 341, có khẳng định phạm trù thứ hai gồm một triệu thế giới 
(dasasatasahassacakkavälaparimãanã) và phạm trù thử ba là một tỷ thể giới 
(kotisatasahassa-cakkaväla-parimãno), giả định rằng kofi ở đây chỉ có nghĩa là 10.000 
chứ không phải là 10 triệu, như thường cho là như vậy (xin đọc PÉD và MW, s.v. kotl). 
Mặt khác, việc đếm số tiến tới trong Nidd I 356, tức là: ekzm pi lokadhäfun passeyya... 
tisahassim pi lokadhafum passeyya...mahãsahassim pì lokadhatfum passeyya, hình như 
lại ám chỉ rằng fisahass?lokadhäiu và mahãsahassilokadhaiu là hai thực thể tách biệt 
nhau (vì lý do đó, rất có thể cô Horner coi là một từ ghép, trong CSM 58 là đvanaka, tức 
là: “ba mươi ngàn đại thiên thế giới” có điều không rõ vì lý do gì cô lại hiểu isahass7 ở 
đây là “ba mươi ngàn”). 
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mười vạn ta bà thế giới; Ngài chứng tỏ mình là người dẫn dắt" thế 
giới hợp pháp hay là người phục vụ sa-môn. Cũng chính vì lý do 
đó, người ta gọÏf Ngài là bậc tôi thượng nơi các chúng sanh có hai 
chân, do Ngài có tính chất tốt hơn” [các chúng sanh khác], trong 
khi đó, trong trường hợp này, người ta khăng định băng cách này 
để sát nhập [toàn thể các chúng sanh] không bỏ qua bất kỳ chúng 
sanh nào. Vì ở mức độ các chúng sanh đó có khả năng tồn tại, 
những cá nhân chứng hiện hữu rõ rệt, cũng là những chúng sanh 
không chân... hay các chúng sanh phi tưởng phi phi tưởng nữa, 
người ta đã công bố chính Như Lai là bậc tối thượng trong số các 
chúng sanh này. Và đây” chính là thuộc cách liên quan đến cách 
chọn ra điều øì là tột đỉnh; âm tiết ma cống hiến cách liên kết hài 
âm," aggo akkhäyari chính là cách phân tích từ vậy. 


Quả dị thục là quả tôi thượng (aggo vipäko hoi): bất kỳ lòng 
tín thành nào tồn tại về phía những ai có lòng tín thành đối với bậc 
tối thượng, đôi với bậc Chánh Đăng Giác, là tôi thượng, tuyệt hảo 
nhất, tột đỉnh nhất, hay, nói cách khác là cao nhất;” chính vì thế, 
quả dị thục của lòng tín thành đó cũng là tối thượng, tuyệt hảo 
nhất,” tột đỉnh nhất, là tối cao, vĩ đại nhất và tuyệt vời nhất. Hơn 
thế nữa, lòng tín thành này lại có hai loại, băng cách chấp nhận 
phân thành dị thục trần tục và dị thục siêu thế. Đối với cách phân 
loại này, trước tiên đối với lòng tín thành thuộc loại trần tục với 





!. Kappiyakärako; xin đọc CSM 58, số 6. 

“..B° và Mp giải thích là wu/o, còn E°C° S° và Mp-† giải thích là vu/am. 

3, B°Mp và Mp-† giải thích là se/fhafaravasen' esa, còn E° C° S° giải thích là 
se††hafaravasen ` eVa. 

* Aabhävapariyäpamnä; xin đọc Vism 310. 

"- C° B°S* và Mp-† giải thích là c” em, còn E° giải thích là /e” #am. 

° C° B°S° và Mp-t giải thích là mma-kãro padasandhikãro, còn E° giải thích là 
makaropadasandhikaro. 

7. Kotibhirto; hiểu theo nghĩa đen, “tạo thành đỉnh chóp”. Ở đây ngài Dhammapäla 
dùng đến cách giải thích agga, dưới dạng một đỉnh chóp (ko/¿) trích trong đoạn mở đầu 
tập chú giải vê s⁄z hiện hành. Mp-† ghép lại thành ø/amo, ở đây và dưới đây, với 
kotibhio, trong trường hợp đó ta phải dịch là “tối thượng, tuyệt nhất” hay, nói cách 
khác “cực điểm, tột đỉnh”. 

Š' C° B°S° và Mp-t giải thích là se/fho, còn E° giải thích là seffhe. 
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quả đặc biệt trong đó nên được hiểu như là cách đề cập đến trong 
đoạn s//a sau đây: 
Bất kỳ kẻ nào đến quy y đức Phật sẽ không phải rơi vào' cõi 
đọa xứ; sau khi đã loại bỏ được thân xác nhân loại, kẻ đó sẽ 
nhận được thân xác Chư thiên; 
DH255=SI27 
Đối với bất kỳ hỷ lạc nào xuất hiện nơi thân xác” kẻ nào tường 
thuật về “Pháp hỷ lạc”, hỷ lạc đó tuyệt vời hơn hăn bất kỳ hỷ 
lạc nào xảy ra trên toàn cõi Diêm phù đề (Jambudipa) này. : 
() 
Một trăm voI, một trăm ngựa, một trăm lừa kéo xe, một ngàn 
nữ tỳ trang điểm băng đủ thứ bông tai châu báu, cũng không 
thê sánh băng một phần mười sáu sải chân độc nhất; 
Văn II 156=SI2II 


Và trong câu: [106] 


Lành thay, ôi Chúa tế Chư thiên, là việc đến quy y đức Phật. 
Việc đến quy y đức Phật đó lại là nhân duyên, ôi Chúa tế Chư 
thiên, để cho một số chúng sanh trên cõi đời này, sau khi thân 
hoại mạng chung tiếp ngay sau khi chết, được khởi sanh nơi hỷ 
lạc, nơi cõi thiên đàng. Họ làm lu mờ các Chư thiên nơi mười 
điểm: thọ mạng Chư thiên, diện mạo xinh đẹp Chư thiên, hạnh 





'.C° B°S° và Mp-{ D và S giải thích là gamissanfi, còn E giải thích là gamissaro 

“..B° và Mp-† giải thích là kãye bhavaii yã píi; hay E° C° S° giải thích là yassa kãye 
bhavdfi plfi. 

BÀ Không thể truy tích được là một trích đoạn kinh, nhưng thường được trích — xin 
đọc td Sv 54; Sv-p† L2 v.v... Sv-nt [229 (CSCD) có đưa ra một giải thích như sau; 
Buddho tỉ kifayamtassa tfÌÓỌ “Buddho” tỉ vacanam gunanussaranavasena kathenfassa 
sadhujanassa Kasinena tỉ Kkasinataya sakalabhavena  Jambudlipassä tỉ cefassa 
avayavabhavena sambandhacanam. Apare pana “Jambudipassa tỉ karanavacanafthe 
sãmivacanan tỉ vadamti, tesam maftena kasinajambudipasaddanam samanadhikarana- 
bhaãvo dafthabbo. Karanavacanañ ca nissakkaftthe. Pag` eva ekadesafo pana tỉ api 
saddo sambhävane. Adisaddena c eftha, “Mã soci Udäyi Anando aviữarägo kãlam 
karewa, tena ciffappasadena saftakkhattum devardjam kareyya, saftakkhattum 
imasmim yeva Jambudipe mahãrajjam kareyya, api ca Udayi Anando diltheva dhamme 
parinibbayissafI' tỉ adi suffam (A 1228). 


254 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


phúc Chư thiên, danh vọng Chư thiên, oai lực Chư thiên, sắc 
đẹp Chư thiên, âm thanh Chư thiên, hương Chư thiên, vị Chư 
thiên và cuối cùng là xúc của Chư thiên. 

SIV 274tt 
và vân vân. Chính vì thế, [lòng tín thành trần tục] cần phải được 
coi như là, đi kèm theo với việc loại bỏ đau khổ liên kết với các 
pháp đọa xứ, như là đem lại dị thục lại chính là được an lạc bằng 
những lần tái sanh thành công. Mặc khác, lòng tín thành thuộc 
loại siêu thế đem lại dị thục dưới dạng thánh quả sa-môn hạnh và 
cũng loại bỏ được đau khổ thuộc kiếp luân hồi. Và toàn bộ lòng 
tín thành này cũng khiến cho ta loại bỏ thành công đau khổ nơi 
vòng luân hồi, về điều này có lời nói rằng: 

Trong hoàn cảnh như vậy, khi vị đồ đệ bậc Thánh 
(ariyasävaka) thiền niệm chính niềm tin của mình, trong hoàn 
cảnh đó tâm Ngài thoát khỏi mọi ngăn cản do tham dục gây ra, 
thoát khỏi mọi sân hận ngăn cản và thoát khỏi mọi ngăn cản do 
si mê đem lại. Trong trường hợp đó tâm Ngài trở thành chánh 
trực. Kẻ nào do duyên tâm chánh trực thời hoan hỷ và hỷ lạc 
sanh... Ngài hiểu rõ chăng còn điều gì phải thực hiện nhiều hơn 
nữa để đạt đến hiện trạng công việc này.' 
Ó) 
Các pháp (dhamma): các pháp có bản chất riêng. Hữu vi 
(sahkharä): hữu vi (có điều kiện), được hiểu là các pháp này được 
tác thành, được tạo thành (am) do những nhân duyên xuất hiện 
cùng với nhau (samecca), trở thành đồng khởi sanh với nhau 
(sambhuyya)” - chính là các pháp có nhân duyên khởi sanh; trong 
khi đó các pháp “vô vĩ” (asankhaía) mang chính đặc tính như vậy 





!_N' ãparam ithattãyä tỉ pajãnäti; Ud-a 175 có đưa ra hai cách giải thích về 
n'aparam iithaffaya, cách giải thích khác là “không có gì xảy ra sau hiện trạng này”, 
nhưng chính vì đoạn văn hiện nay đã bị tóm lược ở điểm này và cho đến nay vẫn chưa 
truy tích được, không rõ ràng bằng cách nào ta có hiểu chính xác được. 

£ Không thể truy tích được; xin đọc A II 285tt; V 329tt. 

*. Xin đọc It-a 161, I41 ở trên. 
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là vì chúng không được tác thành, không được tạo thành, không 
phải là do nhân duyên khởi sanh" do bất kỳ nhân duyên hay những 
nhân duyên nào cả - đó chính là Niết-bàn vô vi. A4sawkharä (vô vì 
là một thuật ngữ” tách biệt, bởi lẽ thuật ngữ này mang đặc tính 
phản đề” đối với những vật nào là hữu vi. Uy tham được coi như là 
tôi thượng đổi với họ (virãgo tesam agsamakkhäyari): đây chính 
là các pháp vô ví, được gọi là ly tham,` do bởi các pháp này có 
tính chất thâm túy và tinh tế, bởi lẽ các pháp này hoàn toàn an tịnh 
và tuyên chọn kỹ lưỡng do bởi tính chất thâm sâu v.v... và do bởi 
chúng loại bỏ được kiêu hãnh v.v... hoàn toàn là dị thục tự bản 
chất như vậy cho là đấy chính là các pháp tối thượng, tuyệt hảo 
nhất, tột đỉnh nhất, là tối cao, vĩ đại nhất," và tuyệt vời nhất trong 
số các pháp hữu vi và vô vi này. Yađiđzm (ý muốn nói là) đây chỉ 
là một tiểu từ có nghĩa là yo ayzm (một dạng ngữ pháp khác). 
“Loại bỏ kiêu hãnh” v.v... toàn bộ chỉ đơn giản là các từ đồng 
nghĩa với Niết-bàn. Thí dụ như, vừa mới khởi sanh tại đó, toàn bộ 
kiêu hãnh, như tính kiêu hãnh liên quan đến kiêu mạn và kiêu 
hãnh liên quan đến nam tính v.v...“ bị loại bỏ,Š bị dẹp tan,ˆ toàn bộ 
những khát khao, cụ thể như những khát khao đến dục lạc v.v... 
cũng bị thải hồi, ' toàn bộ những nơi nương tựa, như thể nương tựa 





! Sankhatä; C° B° lại bỏ qua. 

Z Puthuvacana. 

3. Patiyogibhävena; Mp-{ pariyositabhävena. Pafiyogin không được ghi lại trong 
tự điển PED, nhưng xin đọc MW, sv. ørzfiyogi, có ghi lại ý nghĩa như là một từ “tương 


lệ 
An ST 


liên, giải độc, bản đối chiếu”, v.v... 

* Dhamma (chánh Pháp). 

°. .C° B° $° và Mp-+{ giải thích là vữãgasankhafo, còn E° giải thích là 
viragasankhato. 

_ Aggam se†tham uftamam pavaram; có điều hơi ngạc nhiên là các từ này, hình 
như bổ nghĩa cho đoạn so virãgasankhato asankhatadhammo lại xuất hiện với những 
biến tố đối cách và hơn thể nữa còn cho răng, Dhammapäla đã giải thích là 
ageamakkhäyaii liền ngay ở trên là aggo akkhäyzri, liên đới một cách hài âm bằng tiêu 
từ z. Xin cũng đọc Vism 293, trong đó cùng các từ này lại được ghi lại ở chủ cách. 

7. Xin đọc PPn 319, số 71. 

Š. Nimmadiyari; không thây liệt kê trong PED. 

Ỳ. Pamaddiyaii; không thấy liệt kê trong PED. 

!imiari; không thấy liệt kê trong PED. 
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nơi dục lạc v.v... được triệt phá đến tận gốc rễ, toàn bộ vòng 
nghiệp (chướng) lim vòng phiền não luân và dị thục quả luân bị 
châm dứt, [107] toàn bộ những tham ái, chấp nhận phân loại thành 
một trăm lẻ tám phân, được triệt phá, toàn bộ các phiền não biến 
thành viễn ly, [và] toàn bộ khổ não đều bị diệt - chính vì lý do này 
mà đề cập đến “việc loại bỏ kiêu hãnh... đến đoạn diệt”. Hơn thế 
nữa, tham ái được đề cập đến như là “một hành vi chao đảo (đan 
dệt)” (wãmzm) giả định răng hành vi đó kết nối lại với nhau 
(vinari),' khâu lại với nhau, tái sanh băng hữu, là nghiệp chướng 
đi đôi với thành quả; đó chính là Niết-bàn, chính vì ở đó không có 
hành vị chao đảo (vãna),ˆ hay nói cách khác, chính khi ta chứng 
Niết-bàn này, sẽ chăng có gì cao hơn sự đắc chứng Níp-bàn của 
bậc Thánh đó nữa (ari;apuggila). 


Quả dị thục là quả tôi thượng (aggo vipäko hofij): cũng liên 
quan đến vấn đề này, liên quan đến lòng tín thành đối với chánh 
Pháp đem lại thánh quả đặc biệt tại đó, nên được hiểu giống như 
đoạn s//a sau đây: 


Bất kỳ kẻ nào đến quy y Pháp; 
Đối với bất kỳ hỷ lạc nào xuất hiện nơi thân xác” kẻ nào tường 
thuật về “Pháp hỷ lạc... ”; 

Và 
Lành thay, ôi Chúa Chư thiên, là việc đến quy y Pháp. Chính 
việc đến quy y Pháp đó lại là nhân duyên, ôi Chúa tế Chư 
thiên, để cho một số chúng sanh trên cõi đời này... [làm lu mờ 
được các Chư thiên|... là các xúc của Chư thiên; 


Vân vân và vân vân, trong tương quan này, thực chất là vị tối 
thượng đó được truyên lại cho chúng ta chỉ băng cách thông qua 


!. Không thấy liệt kê trong PED hay MW; vinana trong PPn 319 được giải thích là 
“nối lại với nhau” và trong PPn 338 là “cột lạt”. 

“Từ tương đương: øibbãna < na + vãng. 

3. B° và Mp-{ giải thích là kãye bhavaii yã piíi, còn E® C° SẺ giải thích là yassa kãye 
bhavdfi plii. 
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các pháp vô vi mà thôi: trong khi đó, để có thê chỉ rõ cho thấy lối 
thoát khỏi các pháp hữu vi, ta cũng có thể coi điểm này do thánh 
đạo cũng được vì: 
Này chư tỳ khưu, đến mức độ này, ta thấy ‹ có các pháp hữu vi, 
cũng chính là bát chánh đạo được công bố là tối thượng trong 
sô các Pháp này; 
AII34 


và: 
Thánh đạo tối thượng trong số các pháp đó lại chính là bát 


chánh đạo vậy, 
Dhp 273 


và đây chính là điêu chúng ta muôn đê cập đên. 


Tăng chúng hay hội chúng (Sanghaã va ganã va): tới mức độ 
là trên cõi thế gian này lại có những Tăng chúng hay các hội 
chúng được cho là các nhóm chúng sanh. Đáy chính là Tăng 
chúng đệ tử Nhưự Lai (T: athagatasavakasaigho): đây chính là Tăng 
Chúng đồ đệ của Như Lai, được gọi là“ bốn cặp tám bậc Thánh 
(ariyapuggalas), được gắn kết lại với nhau (samhafo) do bởi chư 
vị đó ngang băng nhau liên quan đến họ có [chánh] kiến và giới 
đức. Tăng chúng đó được tuyên bố tôi thượng nơi các hội chúng 
này (tesam ageamakkhäyari): được cho là tột đỉnh, tốt nhất, tôi 
cao, tuyỆt VỜI nhất, nơi các Lãng chúng do bởi họ có các ân đức 
đặc biệt trối bật hơn hắn. vê giới đức, thiền định, tuệ tri và giải 
thoát v.v... Ý muốn nói rằng:` yad idam = yãni imãni (một dạng 
ngữ pháp khác). Bốn cặp cá nhân (caffari purisayugani): là bốn 
cặp cá nhân như thể Tăng chúng này, bằng cách sánh cặp với 
nhau, từng cặp một, tức là một cặp an trú thánh đạo thứ nhất và 
thánh quả thứ nhất; [v.v...] lên đến và bao gồm, [108] Tăng chúng 
này, [bằng cách sánh cặp với nhau], từng cặp một, tức là cho đến 


!. E° ghi chèn thêm vĩ asankharä vã: C° B$S° và A lại bỏ qua. 
} .C BS°và Mp- -† giải thích là “saukJZfo, còn EỶ giải thích là “sanghão. 
› . Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Thanh tịnh đạo (Visuddhamagga), 219tt. 
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một cặp an trú thánh đạo và chánh quả thứ tư. 7đn cả nhân đương 
sự (attha purisapugsalä): bằng những cá nhân đương sự đó, có 
tám cá nhân đương sự, theo pháp môn sau đây, tức là có kẻ an trú 
chánh đạo đầu tiên, kẻ an trú chánh quả đâu tiên và liên quan đến 
vẫn để này, puzrisa (con người) hay øggaia (đương sự) là các 
thuật ngữ có một và cùng một ý nghĩa, nhưng ta đề cập đến các vị 
này là những người có khả năng được hướng dẫn.' Cững chính 
Tăng chúng đệ tử của Thế Tôn (esa Bhagavato sãvakasahgho): ý 
muốn nói đây chính là Tăng Chúng đệ tử của Thế Tôn, có nghĩa là 
bằng cách kể đến bằng các cặp, tách biệt nhau, là tám cá nhân 
đương sự. 


Liên quan đến “Xứng nhận của cúng dường” v.v... Đây chính 
là của cúng dường (-h„narm), chính vì của thí này được mang tới 
(anevã) và rồi được bô thí (wunifabbam),ˆ ý nghĩa ở đây là ta nên 
bố thí cho những vị có giới đức ngay cả khi các vị đó đến” từ xa, 
đây là cách diễn tả theo ân dụ ám chỉ đến bốn điêu thiết yếu ta nên 
hỗ trợ cho các vị tỳ khưu. Đây chính là “đáng nhận cúng dường”, 
chính vì các vị này thích hợp, xứng đáng với của thí này, do bởi 
đại thành quả do công việc bố thí này đem lại. Hay, nói cách khác, 
ta nên cúng dường của thí (ahavanryo) hoặc chính vì ụ đây ta phải 
dốc ra toàn bộ của cải ta có để bố thí („unitabbam).ˆ ngay cả khi 
các vị đó đến từ xa (ãganfvã), hoặc giả đây chính là điều xứng để 
cho ta bố thí, ngay cả khi kẻ đó có là Sakka v.v... Giờ đây, đối 
với chư vị bà-la-môn, là người phải bồ thí để có thể là Agni (thần 
lửa) chính do niềm tin mà của thí đó sẽ đem lại đại thành quả cho 
họ, tuy nhiên, nếu có điều gì cần phải được bố thí làm của thí, do 





!. Veneyya, hay “bằng nhu cầu hướng dẫn cho họ”. 

ˆ. Từ nguyên tương đương; ãhwunamụ < ãnefvã + hunifabbam. 

3. Agamva; Vism giải thích là ãne vã, “sau khi đã lẫy đem về được [cùng thứ hỗ 
trợ đó|. 

* CP° B° và Vism cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là 
ãhunifabbam, rõ ràng đây chính là một từ nguyên tương đương khác nữa; ãhavamyo < 
ãgarmfva + hunifabbam. 

°. B° và Vism giải thích là Sakkãaimam, còn E° C° S° giải thích là sakkãräamam. 
Xin đọc Ud 29tt. 
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đại thành quả của thí đó đem lại thời chỉ có Tăng chúng là nơi 
chúng ta nên thực hiện bố thí mà thôi, chính vì những gì ta bố thí 
cho' Tăng đoàn, thời của thí đó chắc chắn sẽ đem lại đại quả cho 
chúng ta vậy, phù hợp với thành quả này có lời nói răng: 
Và bất luận người nào chăm sóc Agmi trong cánh rừng rậm suốt 
một trăm năm, tuy nhiên chỉ cần đảnh lễ những kẻ nào, dẫu cho 
tự thực hiện chỉ có một lần mà thôi, thời việc đảnh lễ đó còn tốt 
hơn cả bồ thí trong suốt một trăm năm thực hiện cho Agni vậy. 
Dhp 107 


Thuật ngữ ãhavamryo (nên cúng dường của thí), ta phát hiện 
nơi một chương kinh khác”, cũng có cùng ý nghĩa với thuật ngữ 
ahuneyyo (xứng nhận của thí) được dùng trong trường hợp hiện 
nay, tuy nhiên, đơn giản có một chút khác biệt trong cách hình 
thành từ - chính vì lý đó mà cách chú giải về ý nghĩa hai thuật ngữ 
này xem ra hơi khác nhau một chút. 


Xứng nhận lòng mến khách (pahuneyyOo): về mặt khác, liên 
quan đến vẫn đề này, điều ta đề cập đến ở đây chính là pahunam 
(lòng mến khách) đây chính là của thí dành cho các vị mới đến 
Tăng đoàn, lòng mến khách này được sửa soạn tương ứng nhằm 
đón tiếp trọng thị những người họ hàng yêu mên và dễ thương 
cũng như bạn bè đến từ bốn phương và cả ở những điểm trung 
chuyên nữa; quả thật thích hợp để ta bỏ qua những người này bày 
tỏ lòng mến khách và bố thí chỗ ở (trú xứ) cho họ không chỉ dành 
cho Tăng đoàn mà thôi. Điều này được thấy rõ thí dụ như chỉ 
trong một Phật kỷ trôi qua liên tục không gián đoạn.” Hơn thế 





!..C° BỲ và Vism giải thích là #/am hỉ, còn E° giải thích là huamhi, S° giải thích là 
hutamihi. 

ˆ. Theo Vism-mht I 280 (CSCD), đó là Sarvãsfiväda. 

Ỷ. C° B° và Vism giải thích là abbokimnañ ca; E° S° lại bỏ qua. Pe Maung Tin trong 
PPn 254 lại giải thích từ này là “ngay trên không”, ghi thêm một chú thích cho là ý 
nghĩa ở đây là “vô gia cư” cho dù thực chất là Vism-mht I 280 giải thích là pafipakkhehi 
avomissam, không kèm theo đối thủ nào. Tuy nhiên, chính vì từ tiếng Phạn vyavakữrna 
lại có nghĩa là “hòa trộn với nhau”, ý chính ở đây chính là một số điều xảy ra trong một 
khoảng thời gian nhất định được tách ra khỏi những khoảng thời gian đó và chính vì thế 
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nữa, liên quan đến vấn đề này, đây chính là ý nghĩa của từ, tức là, 
chính vì điều đó được phú cho những tính cách khiến cho các 
thành viên Tăng đoàn trở thành đáng yêu và thân thiết,' [I0], thật 

“xứng đáng với lòng mến khách”, trong đó, băng cách này” đó 
cũng là cách mà Tăng đoàn xứng n được lòng mến khách như 
vậy. Tuy nhiên, đối với những ai coi từ [kinh điển| Pali 
pãhavamyo (tỏ lòng mên khách) thời Tăng đoàn là thực thể đáng 
nhận lòng mến khách đó hơn bất kỳ điều gì khác, thế nên” phải 
được hiểu là hoặc là pãhavanyo [được tỏ lòng mến khách] trong 
đó [của thí] trước tiên phải được đem tới đó và sau đó là cúng 
dường tại đó,` hay là pãhavanyo (phải chứng tỏ lòng mến khách), 
thật xứng đáng để ta cúng dường đủ mọi loại của thí” Trong 
trường hợp này, đây chính là ý nghĩa ta muốn đề cập đến với thuật 
ngữ pahuneyyo. 


Của “bố thí? (dakkhinä) có nghĩa là của thí phải được thực 
hiện do những kẻ nào tin vào đời sau; [Tăng đoàn] thật “xứng 
đáng nhận của bố thí” (dakkhineyyo), chính vì Tăng đoàn này là 
nơi thích hợp nhận của thí như vậy, hoặc giả chính vì những lợi 
ích thuộc loại đó sẽ đem lại khi của bố thí như vậy được thực 
hiện, do bởi Tăng đoàn đó có khả năng thanh tịnh của thí đó băng 
cách tạo ra chánh quả vĩ đại. Tăng đoàn “cũng xứng nhận kiểu 
chào añgali” (đầu phú phục đưới chân một ai đó) 
(añjalikaranTyo), chính vì Tăng đoàn xứng nhận kiểu chào chấp 
hai tay dơ cao trên trán rồi phủ phục dưới đất từ khắp tứ phương 
thiên hạ. Là phước điền vô thượng dành cho thể gian này 


không hoà trộn vào với nhau hay tiếp giáp nhau. Nói cách khác, mỗi một Tăng đoàn 
xuất hiện đều “không hoà trộn với nhau” hiểu theo nghĩa xuất hiện đứt quãng với Tăng 
đoàn khác. Cũng xin đọc Cp Sp-t 78 II và Mp-t II 195. 

' E°C° ghi chèn thêm ø/; B°S° và Vism lại bỏ qua. 

“_.C° B°và Vism giải thích là pãhunam assa, còn E° SẺ giải thích là pãuneyyann. 

3. E*S° phi chèn thêm sa»gho; C° B° và Vism lại bỏ qua. 

*'Từ nguyên tương đương: pãhavanTyo < sabbapathamam ãnetvã hunitabbanm. 

”. Từ nguyên tương đương: pãhavaniyo <sabbappakärena ãhavanam. Vism-mht 
khẳng định rằng điều này nên được thực hiện một cách kính cần, tôn kính và kính trọng 
V.V... 
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(anuffaram pufiinakkhettam lokassa): là nơi công phước tăng 
thịnh, chẳng có nơi nào giông như vậy trên thế gian này. Vì giông 
như một cánh đồng trồng lúa nếp than và cánh đồng trồng lúa 
mạch được gọi là cánh đồng trồng lúa, cũng vậy, Tăng đoàn là nơi 
gieo trồng công phước cho thế gian này, cùng với các Chư thiên. 
Vì chính tùy thuộc vào Tăng đoàn mà công phước, được tạo ra 
bằng muôn vàn loại hạnh phúc và an lạc xuất hiện trên thế này, 
tăng trưởng: trong trường hợp hiện nay, liên quan để lòng tín 
thành đối với Tăng đoàn cũng đem lại chánh quả to lớn đặc biệt từ 
Tăng đoàn đó. Chính vì thế, thực chất là Tăng đoàn là tối thượng 
và là quả dị thục do Tăng đoàn tạo ra cũng là quả dị thục tôi 
thượng, là điều ta nên hiểu theo cách được đề cập đến trong đoạn 
suiía như sau: 

Bất kỳ kẻ nào đến quy y Tăng đoàn; 

Đối với bất kỳ hý lạc nào xuất hiện nơi thân xác kẻ nào tường 


Ầ 


thuật về “Tăng đoàn”. 


Và 
Lành thay, ôi Chúa Chư thiên, là việc đến quy y Tăng đoàn. 
Chính là việc đến quy y Tăng đoàn đó lại là căn nhân duyên, ôi 
Chúa tế Chư thiên, để cho một số chúng sanh trên cõi đời này... 
[làm lu mờ được các Chư thiên]... là các xúc của Chư thiên; 


Vân vân và vân vân. Cũng tương tự như vậy, quả dị thục do Tăng 
đoàn tạo ra là quả dị thục tôi thượng nên được hiểu bằng cách 
chứng đạt quả dị thục to lớn đó, như thể việc chứng đạt điều vô 
thượng, ' tạo thành, kể từ lần tái sanh thứ bảy trở đi, việc triệt phá 
tận gốc khổ thuộc vòng luân hồi, tự bản chất lại là chứng đắc hạnh 
phúc vô thượng - v.v... 

Liên quan đến các đoạn kệ: còn đối với lòng tín thành tôi 
tượng (aggzío): đối với những ai có lòng tín thành nơi Tam bảo 
tôi thượng, hay, nói cách khác, do Tam bảo đó chính là tôi 


!BẺ §° và Mp-{ giải thích là amu#ariyapatiläbho, còn E° C° giải thích là 
anuftariyapaHlabhena. 
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thượng. Tự bản chất (Tam bảo đó) lại là tối thượng (aggzm 
dhammam): đỗi với kẻ nào biết rõ (viãnafam = viãnantãnam, 
một dạng ngữ pháp khác) tự bản chất đã là tối thượng, trong đó 
đức Phật là nhân vật đã chứng giác ngộ tối thượng, ' [110] Pháp 
chính là Diệu Pháp (Chánh Pháp) và Tăng đoàn là chúng Tăng tu 
luyện theo Diệu Pháp đó, [kẻ nào] nhận ra chính bản chất của 
Tam bảo, mà không tha nhân nào có thể chia sẻ được, là tột đỉnh, 
hay tự bản chất Tam bảo đó chính là những ân đức đặc biệt [của 
đức Phật] lại chính là Thập Lực v.v... các ân đức [của chánh Pháp] 
đã được khéo tuyên bố v.v... và [của Tăng đoàn bậc Thánh] 
[4riasanghal lại được khéo tu luyện v.v... Sau khi đã chỉ rõ cho 
thây đối tượng của lòng tín thành tối thượng chung [cho cả Tam 
bảo], tiếp theo sau đó Ngài nói tiếp: “[Với những kẻ nào có lòng 
tín thành] đối với bậc tối thượng là Phật v.v..., Ngài lại phân loại 
các pháp để chỉ rõ cho thấy bằng cách đưa ra những pháp không 
chung nhất cho cả ba nhân vật. 

Về điểm này: đối với những ai có lòng tín thành 
(pasannnanam): đối với những kẻ đó lòng thành tín, đối với kẻ 
nào thân tín do có lòng thành tín mạnh mẽ và do an trú vững vàng 
nơi lòng thành tín đó. Những pháp rời bỏ tham và an tịnh, thật 
tịnh lạc (viragipasame = = virãgee 0pasame ca - thay thế hai âm tiết 
ngắn băng một âm tiết dài) có nghĩa là các pháp tạo ra nhân duyên 
cho việc loại bỏ toàn bộ tham dục, rời bỏ toàn bộ phiền não và 
pháp tạo thành nhân duyên đem lại an tịnh vĩnh viễn cho cùng 
những thứ đó. Đối với an lạc (sukhe): đôi với pháp cũng chính là 
hạnh phúc thông qua việc triệt phá đau khổ nơi vòng luân hồi này 
và thông qua việc đem lại an lạc cũng chính là việc an tịnh các 
hành. 


Vì những ai đã bố thí cho đối tượng tối thượng (aggasmim 
danam dadafam): đôi với những kẻ nào đã bô thí cho những kẻ đã 
từ bỏ công phước bô thí, cho những bậc tôi thượng, cho Tam bảo. 





!. Xin đọc It-a II 85 ở trên. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 263 


Về điểm này:' chính kẻ nào hầu hạ, đảnh lễ, kính lễ Thế Tôn khi 
Ngài vẫn còn sinh tiền với bốn đồ thiết yếu và sau khi Ngài đã 
chứng Vô dư Niết-bàn, những kẻ nào phục dưỡng,“ đảnh lễ, kính 
trọng, tại một bảo tháp v.v... chứa đựng xá lợi” của các vị Giác 
Giả, đặc biệt là xá lợi của đức Phật, đó là những kẻ phục dưỡng, 
đảnh lễ, kính lễ những cá nhân am tường Chánh Pháp và thuộc 
nằm lòng” chánh Pháp với bốn điều hỗ trợ thiết yếu, nghĩ rằng: 
“Chúng ta phải đảnh lễ chánh Pháp” và đảnh lễ những kẻ giúp cho 
Chánh Pháp được tôn tại lâu dài những người đó được biết đến là 
những người bồ thí cho Chánh Pháp; trong khi đó, cũng giỗng như 
vậy, những kẻ nào phục dưỡng đảnh lễ và tôn kính Tăng chúng 
bậc Thánh (4riyasangha) bằng bốn đồ thiết yếu [và] cũng tương 
tự như vậy những kẻ nào hành động [cho Tăng đoàn] như vậy, đặc 
biệt cúng dường những đồ thiết yêu [cho Tăng đoàn bậc Thánh], 
ta biết các vị đó là những kẻ bố thí cho Tăng đoàn. Công đức 
được tăng thịnh (aggam puññam pavaddhari): vì những kẻ nào 
mở đâu với tâm xả thí to lớn và đánh lễ vĩ đại và lòng thành kính 
với tâm tín thành đối với Tam bảo, cũng chính là bậc tối thượng, 
to lớn, tài khéo, tích lũy được hết ngày nọ sang ngày kia rất nhiều 
công phước cũng là tối thượng. “Thọ mạng được tối thượng” v.v.. 

là điều Ngài đề cập đến tiếp theo đề chỉ rõ cho thấy thực chất S0Ng 
phước là tối thượng do thực chất đó là quả dị thục cũng chính là 
tối thượng. Về điểm này:” /ho mạng được tôi thượng (aggam äyu): 
tối thượng, vĩ đại nhất, là thọ mạng của họ, cho dù là thọ mạng 
Chư thiên hay loài người. Tăng fhịnh (pavaddhari): được nỗi bật 
ngày càng nhiều. Dung sắc cũng tối thượng (vanno): chứng đặc 
thành công diện mạo thể chất tối thượng' [111] Danh vọng tối 





!.C°B°S° và Mp-t giải thích là /2/ha, còn E° ghi là effha. 
*_ Upatthahamiä, ngay ở trên được giải thích là “hầu hạ” tuy nhiên công việc này 
xem ra không thích hợp với văn cảnh hiện tại. 
°. CC B° S° và Mp-† giải thích là đZ/ucefiyädike còn E° giải thích là 
đhitacetiyadike. 
*E°C°S° ghi chèn thêm ye pana; B° và Mp-† lại bỏ qua. 
š . C BS” và Mp-t giải thích là /z/ha, còn EỶ giải thích là /afha. 
' Rũpasampadl, hay, rất có thê chỉ đơn giản là “sắc đẹp”. 
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thượng (yaso): chứng đặc thành công một đoàn tùy tùng. 7/7é lồng 
tăm lừng lây (ÑiHi): tiếng kêu hân hoan vọng lên lời tắn thán'. 

Niềm an lạc (s„khzm): niềm hạnh phúc cả thể chất lẫn tinh thần. 
Sức lực (balam): sức mạnh thân xác và sức mạnh trí tuệ. Kẻ nào là 
thí chủ vị bồ thí tối thượng (aggassa datđ): kẻ nào bố thí cho vị tôi 
thượng (aggass4), bố thí cho Tam bảo; hay, nói cách khác kẻ đó 
biến của thí thành điều tối thượng, của thí đem lại công phước 
thành vĩ đại”, chính là người thực hiện bó thí liên quan đến khía 
cạnh đó." Định fnh và thiên định thông qua tu luyện điều tối 
thượng (aggadharmmasamahifo): được thanh thản, được phú cho 
thông qua việc tu luyện (đ7amm.) lòng tín thành và tu luyện 
(dhamma) bốỗ thí v.v... cũng chính là điều tối thượng, được trang 
bị với lòng tín thành vững vàng (không lay chuyền); hay, nói cách 
khác, giao kết với các pháp (đhamma) như vậy cũng là điều đáng 
yêu và đáng quí cho nhiều người, đây là điều tạo ra quả dị thục tôi 
thượng trong đó.ˆ Họ sưng sướng hân hoan khi đạt đến điểu tối 
thượng (aggapaffo pamodafi): hoan hỷỳ sung sướng, ham thích, 
thích thú, là họ hoàn toàn thỏa mãn,` nhờ vào việc chứng đạt hiện 
trạng tôi thượng, hiện trạng tột đỉnh đó, trong số bất kỳ loại chúng 
sanh nào họ khởi sanh, hay, nói cách khác nhờ việc chứng đạt 





! B°S° và Mp-† giải thích là //ighoso, còn E° C° giải thích là gunuaghoso. 

ˆ_.C° B°S? và Mp-† giải thích là øJãram, còn E` giải thích là „Jaram. 

3. Hình như điều này là cách ám chỉ đến điểm ngữ pháp được thực hiện trong Sadd 
390 (CSCS), đoạn này trích đoạn ví dụ hiện hành như là một ví dụ cho một thực chất 
cho rằng một số từ, như aggassa, thực sự chỉ là từ đồng âm và có thê coi như hoặc là ở 
chỉ định cách hay sở thuộc cách (4geassa data medhavi tỉ eftha hỉ agøassa fỉ ayam 
saddio vadä kriyapafigeahanam paficca sampadanathe pavdfftdi, tftadä aggassa 
rafanaftayassa dãfã tỉ atthavasena pavattdfi. Yadä pana kriyam paficca kammmabhite 
saãmi-atthe pavaffdfi, tadãä ageassa deyyadhammassa dãfã tỉ afthavasena pavaffdfi). 
Chính vì thế, trong phần giải thích đầu tiên, aggassz được coi như ở chỉ định cách, có 
nghĩa là người nhận bố thí trong hành vi bồ thí; trong khi đó, trong cách giải thích thứ 
haI1, được coi như ở sở thuộc cách có nghĩa là của thí gồm có. Trong bản dịch dịch giả đã 
theo cách giải thích trước. 

*. Ở đây, Dhammapäla đưa ra hai ý nghĩa cho từ szähifo, có nghĩa cơ bản là điều 
khiến cho các sự việc nối kết lại với nhau. 

”. C° B° và Mp-t giải thích là parifussaii, còn E° S giải thích là pariusaii. 
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hiện trạng tối thượng, là thánh đạo siêu thế và là quả dị thục tôi 
thượng đó. 


Phần chú giải sua thứ nhất đến đây là kết thúc. 
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91. KINH CHÁNH MỆNH 


(II.5.2) Đức Phật thuyết giảng [sz¿//z]` thứ hai như là quả đị 
thục cho một vấn để khởi lên. Vào một dịp kia, khi Thế Tôn còn 
đang lưu lại trong nơi nghỉ Nigrodha trong thành Kapilavatthu, 
đang lúc các vị tỳ khưu sửa soạn giường chiếu và chỗ nghỉ ngơi 
cho các vị khách là những vị tỳ khưu đến qua đêm tại nhà nghỉ và, 
đang khi họ dọn dẹp sang một bên bát khất thực và y cà-sa và cả 
các thầy sa-di nữa, vì họ cũng nhận được các lợi lộc giống như tất 
cả mọi người khác,“ ngay tại vị trí họ đang nhận được phân phát 
các lợi lộc đó thời các vị tỳ khưu và các thầy sa-di đã to tiếng cãi 
vã với nhau. Vừa nghe thấy họ lớn tiếng cãi vã với nhau như vậy, 
Thế Tôn liền giải tán chư vị tỳ khưu đó. Người ta cho hay toàn bộ 
các tỳ khưu này đều là những vị mới gia nhập tu học Pháp và 
Luật. Khi nghe biết đức Phật giải tán họ, có một vị Đại Phạm 
thiên đến và nài xin Thế Tôn ra tay cứu giúp các vị tỳ khưu đã bị 


' Bàn về sa một cách tổng thể xin đọc Spk II 300tt. 

B giải thích là sampaf#asampafanam, còn EÌ” CỔ giải thích là 
sampaftasampat=anam, S`° giải thích là sampaftanam. Xét từ cách sử dụng ở nơi khác, 
sampdaftasampaffa hình như có nghĩa là “toàn bộ sự việc giống như đã được bắt gặp” 
không có chút phân biệt đối xử nào cả. Chính vì thế, trong Spk III 60 (CSCD) chúng ta 
thấy có ghi: 4visesakarito tỉ äsivisã hi “Ayam khattiyo vã brãhmano vã vesso vã suddo 
vã gahaftho va pabbdajifo va” tỉ visesam na karonfi, sampafftasampattam eva đamsifva 
mãrenii, tức là: rắn có thê mỗ bất kỳ loài vật nào không chút phân biệt (đoạn này không 
thấy ghi lại trong PTS phiên bản của Spk); trong khi đó, trong Ja IV 8 tương tự như vậy 
chúng ta đọc thấy; Ya/hänisimo va hattham pasaretva hatthappasaranatthane thitãni 
phalanÌ samharadfli, teswu pi Tanapamanapan avicimiva SaImnpafIasaimpattam va 
ganhaíi, dịch giả cho là, “nơi vị trí Ngài ngôi, Ngài giương cánh tay ra và lây toàn bộ 
hoa quả để tại đó trong vòng tay với; Ngài ăn các thứ quả đó không phân biệt tốt xấu” 
Xin đọc Pp-a 215 (IPTS) lại làm rõ điểm này, đó là có một vị thợ mộc tài khéo, vừa vào 
trong rừng, không chặt bất kỳ loại cây nào một cách bừa bãi (sưmpaffasampatftarukkhe), 
nhưng chỉ những cây nào vị đó thấy có giá trị (@afhä hỉ cheko vaddhakï 
dabbasambharattham vanam paviltho na adito pafthãaya sampafftasampaftarukkhe 
chindati, ye panassa dabbasambhäripagäa homi te yeva chindari). Tôi giả định rằng ở 
đây có nghĩa là những lợi lộc các vị tỳ khưu nhận được, cho dù là một cư dân thường trú 
hay là vị tỳ khưu vãng lai đến thăm chùa. PED không thê liệt kê được ý nghĩa với từ 
sampdta, giỗng như CPD với từ asampata. 
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giải tán nói rằng: “Thưa Thế Tôn, mong rằng Ngài được hoan hỷ 
trong Tăng chúng chư tỳ khưu,”' Thế Tôn nhận lời yêu cầu của vị 
Đại Phạm thiên đó. trong khi biết được Thế Tôn đã nhận lời thỉnh 
cầu của mình, vị Đại Phạm thiên liền đảnh lễ Thế Tôn, đi Vòng 
quanh bên phải Ngài và thế rồi vị ấy rời khỏi Thế Tôn. Thế rồi 
Thế Tôn ra hiệu cho Trưởng lão Änanda, bảo trưởng lão ra lệnh 
triệu tập các vị tỳ khưu lại. Thế rồi chư vị tỳ khưu đó tiến lại gặp 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên với vẻ mặt bối rối trông thây. 

Khi Ngài còn suy tính xem bằng cách nào Ngài phải thuyết giảng 
cho họ là thích hợp nhất, Thế Tôn nghĩ đến một thực tế là các vị 
tỳ khưu này đã bị giải tán là do cãi vã nhau về đồ ăn thức uống.` 

và cuộc thuyết Pháp này có liên quan đến số đồ khất thực dư thừa 
dành cho họ, [112] Thế rồi Thế Tôn bắt đầu thuyết giảng bài này, 
như sau: “Này chư tỳ khưu, đây chỉ là một nghề tận cùng trong 
các nghề [nuôi sống bản thân]”. 


Liên quan đến vẫn đề này, từ antd' đã được truyền lại cho 
chúng ta liên quan đến một đoạn trong bài kinh, như trong câu: 
“Này chư tỳ khưu, có một số sa-môn, bà-la-môn đã lao vào tưởng 
tượng về các thời kỳ trước đó” (oubbamra), họ đã chủ trương các 
học thuyết về các thời kỳ trước kia (øubbama)” (D 1 12) v.v... cho 
rằng: liên quan đến một giới hạn, như trong câu “Hãy kết thúc 
(antam) đau khổ” (M 1 12) và “Cõi đời này sẽ đi đến tận diệt 
(anfava), có ĐIới hạn”” (DI 22) v.v.... liên quan đến một biên 
giới, như trong câu “Mùa màng thu hoạch (ariantam), hay một 
con đường (2a/haniar), hay một đồi đá (selanrzm)” (M I 188) 
v.v... liên quan đến các thành tố tạo thành thân xác, như trong câu 





!.B° SẼ giải thích là bhikkhusangham (CC giải thích là bhikkhusanghe), còn E° giải 
thích là b5h/kkhữ sabbe. 
“..B° giải thích là mahãbralưna, còn E°® C° S° giải thích là brahmmã. 
*_ Ấmisaheu; ý nghĩa này không thấy ghi lại trong CPD s.v., cho đù thực chất là 
một trong những ý nghĩa được ghi lại la amw/sz có nghĩa là thức ăn. 
*. Để biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc. Sv 103 và Mp I 87. 
°. Bàn về ngũ „ẩn — chú giải. 
6 . C° BỶ và D giải thích là pariva†umo, còn E° SẺ giải thích là pariva††umo. 
7. Theo Mp II 228 hậu tổ zz⁄a, nơi văn cảnh này là lời thừa. 
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“Ruột già (zzam),` ruột non (anfagunam)” (D II 293) v.v... liên 
quan đến tâm như trong câu: 
Có một số người” thắc mắc về điều đoàn tuỳ tùng” giấu nhẹm 
xưa nay, tức là bên trong (ao) thời thối nát, còn bên Ngài lại 
toả sáng, 
(S179) 


Vân vân và vân vân, liên quan đến những gì giấu kỹ bên trong, 
như “Một số bông sen xanh, hay bông sen đỏ hoặc sen trăng, đã 
khởi lên trong nước, lớn lên trong nước, được nuôi dưỡng cũng 
[cùng] trong (zz⁄o) chính nguồn nước đó, trong khi đắm chìm 
trong làn nước đó, mà không nổi lên khỏi mặt nước được” (DI 
75) v.v...; và liên quan đến điều ghê tởm, như trong câu: 
Liên quan đến các hoang thú, thời có loài chó rừng là rốt hết, 
về các loại chim; thời chim quạ đứng hàng cuối cùng, trong số 
các cây mọc trong rừng thời cây dầu hải ly là rốt nhất (anto) - 
cả ba thứ đó gộp lại là loại rốt cùng nhất trên đời này. 
Ja II 440 


Vân vân và vân vân. Ở đây cũng vậy, ta nên coi là điều đã [được 
truyền lại] cho chúng ta đơn giản có liên quan đến những gì là phê 
tởm nhất. Chính vì thế, đức Phật nÓI rằng: “Này chư tỳ khưu, nghề 
tận cùng trong các nghề nuôi sống bản thân, tức là đi bát khất 
thực (antam ldam bhikkhave J1vikanam): này chư tỳ khưu, đây là 
nghệ tận cùng, là nghề sau rốt, là nghề ghê tởm nhất, trong các 
nghề nuôi sống bản thân, có nghĩa là hạ liệt nhất trong toàn bộ 
những gì có trong cuộc sống. Có nghĩa là nghệ đi bát khát thực 
(@adidam piidolyam): có nghĩa là (yam idam, một dạng ngữ pháp 
khác) cuộc sông của người nào đó ảnh hưởng đến một nghề kiếm 
sông bằng cách đi khất thực, bằng cách lang thang thực hiện tìm 


E” ghi chèn sai một từ đã bị lược bỏ sau từ này. 

C° BS và S giải thích là caranii, còn EŸ giải thích là caranứe. 

C° BS” và S giải thích là parivarachanmna, còn E` giải thích là parivaracchannd. 
Liên quan đến y cà-sa của các vị đó v.v... - xin đọc Nidd-a I 441. 

. Kofthuko; ]Ja (B}) giải thích là singalo. 


{Œœĩ®< CC B m 
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kiếm của bố thí. Tuy nhiên, đây là ý nghĩa của thuật ngữ trong 
tương quan này đó là “đi bát khất thực” (tìm kiếm của thị 
(0iđoio) là công việc như vậy là vì chỉ nhăm mục đích tìm kiễm 
của thí (/đaya) mà vị đó đi chu du nơi này nơi kia („iati)` hoạt 
động của Ngài chủ yếu là tìm kiếm của thí (@øidolyam) có nghĩa 
là nghề kiếm sống của Ngài chính là đi thu thập của bồ thí. 


Thuật ngữ nhiếc mắng (abhisäpo): lời lăng mạ trên đời này. 
Khi xúc phạm, lăng mạ một đối thủ nào đó ta thường nói rằng: 
“Nhà ngươi phải mặc hạ bào bằng vải vụn bỏ đi, hay khoác [mảnh 
vải] vào thân và rồi đi lang thang khắp nơi, tay cầm chiếc đầu lâu, 
đi kiếm của thí mà sông qua ngày”; hay, nói cách khác, họ cũng 
nhiếc mắng kẻ đó bằng cách: “Ngươi không còn có gì đề làm nữa 
sao, thực tế là với cô găng mãnh liệt khởi lên trong ngươi, mà [giờ 
đây] nhà ngươi chỉ có biết đi lang thang khắp nƠI mơ kiếm của bố 
thí thôi sao [giỗng như]” một con người bần cùng” tay cầm bình 
bát, sau khi đã loại bỏ được tàm và quý hay sao? [113] 7y vậy, 
chính nghệ nuôi sống này (tañ ca kho efam): chính nghề đi kiếm 
của thí này, cho dù có là lời nhiếc mắng đi chăng nữa. Thiện gia 
nam tử đó đã có ý chấp nhận (kulapuHä upenti athavasikhä): 
nghe theo lời thuyết giảng của ta, thiện gia nam tử do bẩm sanh và 
thiện gia nam tử đó do tu luyện đã chấp nhận trở thành những 
người sống vì lý tưởng và do nhân duyên lý tưởng đó mà thôi. 


Liên quan đến “Những kẻ bị nhà vua ép buộc” v.v... chính là 
những kẻ đã bị nhà vua bỏ tù sau khi đã tâu tán tài sản của nhà 
vua, rồi bỏ trỗn và biến mất, đây là điều ta muốn đề cập đến 
“Những kẻ bị nhà vua ép buộc”, bởi lẽ đã bị nhà vua câu thúc bỏ 
tù; trong khi đó, những kẻ nào bị những tên trộm cướp ép buộc đi 
vào trong rừng sâu và vì một SỐ [trong họ] đã bị sát hại, lại bị các 


!.C° B° và Spk cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là ø//zíi; từ- 
nguyên tương đương; ?iđolo <pindaya ulati. 

“ Spk cũng giải thích giống như vậy. 

Ỷ. Xin đọc It-a II 58 ở trên. 
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tên trộm' đó phái họ ra đi, sau khi nói với họ rằng, các tên trộm 
cướp này đã phái (thả) họ ra đi, tốt hơn hết họ nên ở lại trong gia 
đình, xuất gia và họ rồi họ sẽ phải giao nộp lợi lộc cho các tên 
cướp này, có được do bất kỳ công phước nào, như thế đảnh lễ đức 
Phật v.v... mà họ sẽ thực hiện nơi này nơi nọ và đó là điều ta nói 
về “những người bị các tên cướp ép buộc”, do họ đã bị buộc rơi 
vào tình huông nếu không làm thế thời sẽ bị các tên cướp lẫy 
mạng; trong khi đó, đối với những người rơi vào tình thế không 
thể nào thanh toán được món nợ vay,. họ bị buộc phải rời khỏi 
nhà, bỏ trỗn và xuất gia, mà chúng ta đề cập đến như là những kẻ 
“buộc phải làm nghề đó vì mắc nợ” Đây chính điều liên quan đến 
các thuật ngữ: “Dẫu vậy, đây chính là việc tìm kiến của thí, [bất 
chấp] điều này, thiện gia nam tử đó dấn thân tham gia giáo lý của 
ta... không bị các vua chúa thúc ép... cũng không phải những kẻ đã 
bị tước mất các nghề nghiệp kiếm sống: và họ dẫn thân tham gia 
tin tưởng rằng: “Chúng ta tự bâm sanh đã dắn sâu vào... phải trở 
nên rõ ràng” 
Về điểm này: chúng ta phải thẩm sâu vào: ofinnamha = 
ofinnäã amhä (thay thê hai âm tiết ngắn băng một từ ghép) . Còn về 
“tự bâm sanh” v.v... sanh chính là xuất hiện “HỮ lại nơi các uấn 
trong loại chúng sanh này loại chúng sanh kia,” /ão chính là quả dị 
thục của các chúng sanh đó, # chính là sự hủy hoại của các chúng 
sanh đó, buôn sầu là sự tra tấn và phần ngứa ngáy khó chịu bên 
trong, về phía ta phải xúc cảm với [năm| điều: những mất mát 
những họ hàng thân thuộc, do bệnh tật, mất của cải, giới đức và tà 
kiến,ˆ đo bi (than khóc) nói lâm nhảm về phía kẻ nào tiếp xúc với 
họ, sự ẩau khổ thân thể đàn áp trên một phần của những ai bị ám 
ảnh bởi các đối tượng hữu hình không ưa thích, sự chán nản sự áp 
bức về tinh thần trên một phần của một trong những người có tâm 


! B°SP giải thích là #eh¡, còn E° C° giải thích là /e Ji. 

“. am; E° và Spk (CSCD) cũng giải thích như vậy. Spk (E?) giải thích sai là im 
tại điểm này. 

*- Xin đọc I-a I 155 ở trên. 

*. Xin đọc D II 235. 
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bị suy yếu, liên kết với những căn oán giận, việc quấy rầy chính là 
việc phiền toái cao độ có nguồn gốc từ những tra tấn tâm linh nơi 
những kẻ nào không còn khả năng loại bỏ được những than vẫn 
khi bị những mất mát bà con họ hàng v.v... ảnh hưởng đến. Những 
kẻ nào bị lún sâu vào sanh này v.v.... tức là cũng lún sâu vào đau 
khổ, chính là những kẻ làm [nhiều loại] đau khổ khác nhau này, 
như sanh v.v... đã ép buộc họ phải chịu như vậy. Bj đau khổ bủa 
vây (dukkhaparetã): do các căn đau khỗ nội tại này khuất phục; 
chính vì sanh v.v... cũng là đau khổ bởi lẽ sanh chính là căn mọi 
đau khổ, trong khi đó nỗi sầu khổ, lời than vãn, đøw khổ, nỗi thất 
vọng và mối âu lo cũng chính là đu khổ bởi lẽ toàn bộ những thứ 
đó cũng chính là đau khổ mà thôi. Chắc chắn... phải trở thành 
hiển nhiên (aDp` eva nama... pe... paññayetha): [114] chắc chắn 
rằng (api nãma, là một dạng ngữ pháp khác) một số [phương 
thức] ảnh hưởng. đến một giới hạn, một vài hành vi kết thúc được, 
khổ uẫn đơn thuần này nơi vòng luân hồi chắc chắn phải trở thành 
hiển nhiên øaðñãyeyya, một dạng ngữ pháp khác). 


Tuy nhiên kẻ đó đã trở nên tham muốn (so ca hoti 
abhijjhäÏu): người ta nói như vậy để chỉ rõ cho thấy thiện gia nam 
tử đó đã xuất gia sau khi trước đó đã khởi lên suy nghĩ rằng nam 
tử đó có thê kết thúc đau khổ, vào glai đoạn tiếp theo sau đó, lại 
không thể thực hiện được việc xuất gia theo cách này. Về điểm 
này: tham muốn (ajjijjj/hãl„): là kẻ thèm khát của cải của người 
khác. Kẻ tham ái trong các đục (tibbasarago): là kẻ có tham dục 
mạnh mẽ.' Kẻ có suy t ác tâm (byäpannaciffo): là kẻ có tâm thất 
bại bởi lẽ tâm của họ đã bị phân hủy do quả dị thục ác âm mà ra. 
Là kẻ có giải thoát xuất “phát từ tâm tràn đây sân hận 
(padulthamanasankappo): giỗng như với cặp sừng sắc nhọn của 
con bò điên, kẻ nào có sân hận trong tâm do kết quả bị người khác 
chọc tức. Kẻ nào với tâm thất niệm (muifhassati): giỗng như con 


!..C° S° và Spk giải thích là bahalarägo, còn E° giải thích là bahularãgo, B (và 
Spk v. ) giải thích là balavarago, “một trong những tham dục mạnh mẽ”. 
?. Đề biết thêm ý nghĩa tiếp theo xin đọc Ps I 117t., SpkI 115 và Ud-a 238tt. 
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quạ đen đã cất giấu bát cơm và giống như con chó đã cất giấu 
miếng thịt, kẻ nào có chánh niệm đã bị triệt diệt' - không còn khả 
năng nhớ” xa hơn một chút điều gì đã làm ở đây. Kẻ đó không còn 
khả năng tỉnh giác (asampdajäno): là kẻ thiểu tuệ tri, thiêu khả 
năng [tri kiến] để xác định các uấn V.V.. ° Kẻ không định tĩnh 
(asamahiro): là kẻ không vững vàng, giống như một chiếc tàu chất 
đầy hàng [nặng nè] giữa cơn phong ba hung đữ.ˆ Là kẻ với tâm 
tăn loạn (vibbhanfaciffo): là kẻ có tâm tán loạn (bhanfamano) 
giống như con thú hoang” rảo quanh trên đường đi. Là kẻ có các 
căn hoang dại (2akafindriyo): kẻ đó trở thành một người có các 
căn không được kiềm chế theo cùng một cách như các cư sĩ do 
thiếu kiềm chế, [đã trở thành] những người có căn không được 
kiềm chế khi nhìn ngắn của cải và các đầy tớ của mình. 


Một khúc số cháy lấy từ nơi thiếu xác (chavälätam): một 
khúc gỗ cháy lây tại giàn thiêu xác đang cháy bừng. Cháy ở hai 
đâu còn phần giữa trái đây phân (ubhatopaditam maje 
gũthagaftam): có chiều dài khoảng tám gang, cháy ở hai đầu”, còn 
phần giữa” bôi đầy phân hôi thối khủng khiếp. Ngay cả trong làng 
cũng không (n' eva gãme): vì nêu có thể" sử dụng được cây gỗ 
cháy này đề làm ách hay làm bắp cày, vì kèo và làm rầm đỡ trong 





!.B° và Spk II 302 giải thích là ø2ƒf»assai (xin đọc Spk I 115 giải thích là 
na†thassatfino), còn E° C° S” giải thích là mutthassatfi. 
“Na saraii; Spk I 106 (B®) giải thích là pamwssari (còn Spk I 115 (E?) cũng giải 
thích là pamwussafi) có nghĩa là “họ đã quên mắt”. 
Nippañño khandhadiparicchedarahifo, xXxún đọc Spk II 142; 
pañcakkhandhadiparicchedikaya paññaãya abhavena nippañia.. 
*' Xin đọc Vism 279. 
Š. Migo hay là “con nai”. 
5B S° giải thích là &offsw, còn E° C° giải thích là konesu (góc), Spk giải thích là 
thẩn¿s/ (vị trì). 
7. Xin đọc GS II 104 số 2 trong đó Woodward nhận xét là điều này ám chỉ đến 
dính bân nơi những ngọn đuốc với phân bò (thiêng liêng) vào lễ nghi thiêu xác. 
Š' 4ssz; toàn bộ các bản văn và Spk (CSCD) đều giải thích như vậy. Spk (E°) giải 
thích là para-, trong đó rõ ràng là v.1 phải đã được chấp nhận. 
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kiến trúc v.v...' thời có thê dùng vào mục tiêu mà gỗ được chặt 
đem về làng, trong khi nếu ta có thể sử dụng cây gỗ này vào mục 
đích xây nhà cửa, làm cột buồm và đóng giường cũi cho trẻ em 

v... thời có thê dùng vào mục đích ở cây gỗ mọc trong rừng; 
nhưng vì cả hai mục tiêu trên thì khúc gỗ này không còn được sử 
dụng nữa, thời ta có thể nói theo kiểu đó. 7ø nói] so sánh [cá 
nhân này] như ví dụ như vậy (tathipamaham): chính ta có nói so 
sánh người này với cá nhân đương sự ta vừa đề cập đến ở trên, 
thời người đó giống như khúc cây đốt lây lửa. Người đó thiếu cả 
hai thứ nơi tài sản trong gia đình (gihibhogøaã ca parihno): kẻ đó 
không được hưởng những của cải” lẽ ra phải được phân chia khi 
việc chia tài sản được thực hiện cho những kẻ nào còn an trú trong 
gia đình. Và.. không đạt viên mãn mục tiêu samôn hạnh 
(samaññatthañ ca): và cũng không thê đạt đến được mục tiêu 
bằng cách nghiên cứu (bản văn) Pháp học cũng như thấu triệt 
chánh Pháp sau khi đã được các đạo sư hay thầy dạy động viên 
khích lệ. Hơn thế nữa, ta cũng nên hiểu rằng vị đạo sư không trích 
ra đây cách so sánh với người không có đây đủ giới đức; [115] mà 
Ngài chỉ trích ra đây thông qua một cá nhân đương sự có đầy đủ 
giới đức thanh tịnh song lại chây lười [và] có tâm đã bị nhiễm 
bân” do những thiếu sót loại đó như tính tham lam thèm khát v.v... 


Liên quan đến các đoạn kệ: đời sản có trong gia đình 
(gihibhoga;): việc thừa hưởng dục lạc. Phải thiểu hụt (parihimo): bị 
tước đoạt mất.ˆ Mục tiêu sa-môn hạnh (samañnnñatfham): không chỉ 
có nghe nhiều băng cách thấu triệt, mà còn nghe nhiều băng cách 
nghiên cứu. Vì bởi lẽ do tính chây lười, một con người như vậy 
không thể nghe được điều đáng ra phải được nghe, hay phải trở 
nên sành sỏi hơn nơi những gì đã được nghe. Ngài là “người kém 





!.C° B° và Spk giải thích là “pakkhapäsakadmam, còn E° S° giải thích là 
“pakkhipasakadinam. 

“. Bhogo; E° và Spk (CSCD) cũng giải thích như vậy. Spk (E°) bhãgo (phần chia, 
ch1a sẻ, v.). 

3- C° B° SẼ giải thích là đjsiaciftassa, còn E giải thích là đusifacitfassa. 

*_.C° B° giải thích là 7o (S° giải thích là 7o), còn E° giải thích là jano. 
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may mắn” (dubbhago = dufthu bhago, thay thế hai âm tiết ngăn 
bằng một từ ghép trong một dạng ngữ pháp khác) bỞi lẽ thiếu may 
mắn' - là người không may mắn, là người lãng taÏ. Đưa đến tồn 
hại hoàn toàn (paridhamsamano): tự đưa đến tồn hại. Phân tán 
(pakiref/): tự đưa đến tán loạn, đập tan làm vỡ. Toàn bộ những 
điều này được nói tới nhăm ám chỉ đến thất bại về phía kẻ nào có 
thể làm thế, để có thể đạt được mục tiêu sa-môn hạnh. Öj húy hoại 
giống như que lửa lấy trên dàn thiêu xác (chavälãtam'” va 
nassafi): một cá nhân như vậy phải tiêu diệt, giống như que lửa 
lấy trên dàn thiêu xác vừa nói đến ở trên, không thích hợp để chế 
được bất kỳ điều gì, bởi lẽ que lửa đó thiếu thốn” cả hai thứ. 
Chính vì thế,” [Thế Tôn] sau khi đã chỉ rõ cho thấy nỗi hiểm nguy 
như vậy liên kết với kẻ thiếu giới đức bằng cách chỉ ra cho người 
đó là người phải nhận lẫy đau khổ liên kết với cõi đọa xứ,` trong 
đó có ám chỉ răng cho dù kẻ đó là người không thực thiện bất kỳ 
lỗi phạm nào do thân hay ngữ, kẻ này không thê thanh tịnh được 
tâm của mình và phải tiêu diệt - như vậy thời kẻ thiếu giới đức lại 
thực hiện thân ngữ nghiệp lỗi phạm đó - thế rồi Ngài thốt lên một 
đôi đoạn kệ bắt đầu như thể này “{[Có nhiều kẻ (dâu)] đã khoác y 
cà-sa màu vàng”, lại muốn làm lạc đường chúng sanh [khác] khỏi 
chỗ đó. Ý nghĩa đoạn kệ đã được giải thích ở trên. 


Phân chú giải s//a thứ hai kết thúc tại đây. 





!. Bhagassa abhävzo, B° bỏ qua. 

“Go nghĩa là “điềm báo gở” xin đọc Dhp-a II 26, II 31, 38; Vv-a 212; Pv-a 272; 
V.V... 

*. Paribhatthabhaävato; paribhattha, ở đây được giải thích là “thiễu thốn” cũng là 
quá khứ phân từ của paribhãsaii, “phê bình, la mắng”, v.v... 

* B° S° giải thích là evzm, còn E° C° giải thích là eva, ở đây tôi bỏ qua cách giải 
thích của ngài Bose và theo cách chấm câu của B`. 

°. S° giải thích là apäayadukkhabhagidassanena, còn E° C° BỀ giải thích là 
apäayadukkhabhagibhavadassanena. 
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92. KINH VIÊN ÁO TĂNG GIÀ LÊ 


(II5.3) Trong bài kinh thứ ba: viển áo tăng già lê 
(sahghatikanne): tức là gẫu áo tăng già lê của ta. Nên nắm lấy 
(gahefvã): cần phải tùm lấy. Và đi theo đàng sau (anubandho 
assz): và theo đuôi [ta]. Về điểm này, có lời nói rằng: “Này chư tỳ 
khưu, có một số vị + khưu kia, theo sát đảng sau ta như thể vị đó 
lấy tay của mình cầm lẫy gầu áo tăng già lê của vị Sugata (Thiện 
(hệ) mà ta đang mặc như thể vị đó muốn ở lại gần ta hơn. Chân 
bước theo chân ta (pade pãdam nikkhipanfo): chân bước theo 
chân ta, chính chân của vị đó [đạt xuống] vào địa điểm ta đã đặt 
chân ta lên như thê ta đang bị theo đuôi ngay sau khi ta vừa nhắc 
bàn chân lên. Trong cả hai trường hợp, Ngài chỉ rõ cho thấy rằng: 
“Ngay cả nếu như Ngài chỉ an trú mọi lúc bên cạnh ta, không rời 
bỏ ta cả khi đứng và khi đi theo ta v.v...” Thế rồi vị đó xa hắn ta 
và fa cũng xa vị đó (attha kho so araka` va mayham ahañ ca 
fassa): vị tỳ khưu này không thê chu tất qui trình ta đã trình bày, 
quả thật vị đó đã xa hắn ta và ta cũng thực sự xa hắn vị đó. Theo 
cách đó, Ngài chỉ rõ cho thấy răng lý do đối với sự kiện này 
không liên quan gì đến nhìn thấy vị Như Lai bằng mắt thịt và xác 
định được vị trí thân xác thể chất của ngài; [116] mà là thử 
nghiệm việc nhìn ngắm [Như Lai] chỉ với trí nhãn và xác định vị 
trí thân xác thể chất của Ngài băng chính Pháp thân vậy, cũng 
chính vì lý đo đó có lời nói rằng: “Này chư tỳ khưu, chính vì vị tỳ 
khưu này đã không nhận ra được chánh Pháp và vì không nhìn 
thấy chánh Pháp vị đó cũng không nhìn thấy ta vậy”. Về điểm 
này, có tới chín Pháp, là Pháp siêu thế mà ta gọi là “Chánh Pháp”. 
Và điều này không thể chỉ chiêm ngắm được băng chính trái tim 
của kẻ nào đã bị lậu hoặc nhiễm lậu bằng lòng tham lam v.v...; 
chính vì thế, do Ngài không nhìn thấy chánh Pháp [như vậy] thế 
nên vị tỳ khưu đó cũng không thể nhận ra Pháp thân, về vấn đề 
này, có lời nói răng: “Này hỡi Vakkali, trong thân xác hữu hình 
hôi thối của nhà ngươi chứa đựng gì trong đó vậy? Này hỡi 
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Vakkali, kẻ nào nhận ra chánh Pháp thời cũng nhìn thấy ta, kẻ nào 
nhìn thấy ta thi cũng sẽ nhận ra chánh Pháp vậy" (S HI 120); 
“[Thế Tôn] chính là Pháp thể, là Phạm thể” (M I 111) Và “[Này 
hỡi Vãsettha, chính đây là từ đồng nghĩa với từ Như Lai] tức là 
'Pháp thân" cũng như “Phạm (Thiên) thân”” (D III 84) v.v... Cách 
một trăm do tuần (yojanasate): tại một điểm [xa] khoảng một trăm 
do tuần, có nghĩa là trên đỉnh một trăm do tuần. Điều còn lại nên 
được hiểu như là điều đối ngược lại những gì đã được khăng định. 
Và thực chất Ngài không phải là kẻ có tham ái v.v... nên được 
hiểu như là quả dị thục của chính việc Ngài chứng đắc thánh đạo 
vậy. 


Liên quan đến các đoạn kệ: kẻ nào có đa đục (nahiccho): là 
kẻ có nhiều tham dục bởi lẽ kẻ đó mê đắm nhiều nơi nhiều chốn 
liên quan đến dục lạc. Kẻ nào chứa chấp nhiêu điêu phiên não 
(vighatavä): kẻ nào chấp chứa nhiều điều gây phiền não bằng cách 
oán giận đối với chúng sanh bởi lẽ kẻ đó chứng giải thoát xuất 
phát từ trái tim chất chứa đầy tham dục, đầy sân hận và bởi lẽ vị 
đó không thể chứng đạt bất kỳ điều gì mình muốn do quả dị thục 
vị đó có quá nhiều dục chất chứa trong lòng. Kẻ nào đang theo 
đuổi dao động (ejãnugo): kẻ nào đang theo đuôi (anmugacchamto) 
tham ái, được coi như là dao động nao núng, như thể vị đó trở 
thành nô lệ sống trong đó; Ngài là “kẻ không thể chứng Niết-bàn” 
bởi lẽ Ngài đã bị cơn sốt các phiền não như tham dục v.v... kiềm 
chế “vị đó là kẻ hay thèm khát” bởi lẽ vị đó mong đợi một đối 
tượng là các cảnh sắc v.v... Hãy xem người như vậy... thật xa và 
rất xa (0assa yavañi ca araka): nhận ra bản chất thật là xa của kẻ 
nào có nhiễu dục, của kẻ nào chấp chứa điều phiên não, của kẻ 
nào theo đuổi điểu dao động chao đảo, của kẻ nào không thể 
chứng đạt được Niết-bàn, của kẻ nào đang theo đuối thèm khát 
tham ái, của kẻ phàm phu ngu xuẩn, ngay cả như vậy nữa, nếu gặp 
cơ hội may mắn như vậy mà ta tiếp cận được kẻ không bị chao 
đảo dao động, gần gũi được kẻ đã chứng Niết-bàn, gân gũi được 
kẻ thoát khỏi thèm khát tham dục, gần gũi được vị Chánh Đăng 
Giác [tuy nhiên tự bản chất] lại rất xa với kẻ nào tự bản chất là 
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chánh Pháp, có nghĩa là, ngay cả ta phải đề cập đến vấn đề này, 
chính là điều không dễ dàng gì thực hiện được, lại về điều này có 
lời nói răng: 
Trời cao xa tít thăm thắm, đất cũng xa vời không kém đâu, như 
vậy họ lên tiếng cho rằng bờ bến xa đại dương cũng xa vời 
không kém... tuy vậy, còn xa hơn thế nhiều cho tuyên bố, chắc 
chăn như vậy là chánh Pháp của kẻ chính trực so với pháp' của 
những kẻ bất lương theo đuôi. [117] 


Sau khi thắng trì Pháp (dhammam abhiññäygq): sau khi đã 
thăng tri biết được, sau khi biết rõ (zññãya), chánh Pháp gồm có 
tứ chân để, sau khi cũng biết //an/rx2) [tương tự] như vậy, như đã 
được bảo đảm, vào ngay giai đoạn trước [khi chứng đắc], nhờ am 
hiểu trọn vẹn là điều biết được nhờ trí phán đoán. Sau khi biết 
được chánh Pháp (Dhamma aññãya): sau khi biết được ãnifvä) 
vào giai đoạn tiếp theo sau [khi đã chứng đắc]. thông qua thánh 
đạo tuệ cùng một chánh Pháp đó đến mức độ am hiểu trọn vẹn 
toàn bộ chánh Pháp đó v.v...” Kẻ đại trí (pangifo): khôn ngoan do 
nghe nhiều do trạch pháp đúng đắn. Giống như chiếc đâm không 
chút gió thổi (dhaáp” va nivãfe ca): giỗng như kẻ không mảy 
may dao động” giống như kẻ các dao động chao đảo phiền não 
không tồn tại, là người không dao động tịnh chỉ, giống như chiếc 
đầm ở vào vị trí không có mảy may ngọn g1ó nào; giông như chiếc 
đầm nước như vậy, không bị gió thôi lắc lư đong đưa, trở thành 
hoàn toàn tịnh chỉ, cũng như vậy, kẻ này không bị các phiền não 
kiềm chế, đã được an tịnh bằng nhiều cách, giông như kẻ không bị 
các phiền não khiến cho dao động chao đảo [bằng mọi cách], được 
tịnh chỉ do quả dị thục thiền định liên kết với thánh quả A-la-hán, 


! E? SẺ giải thích là đhammno, A giải thích là đhammam, cho dù Mp TII 89 (E° và 
CSCD) có trích đoạn ở đây; C° BỶ lại giải thích là rđ/a, như trong Ja V 483. Xin cũng 
đọc I-a II 165 dưới đây, trong đó có quay trở lại với đoạn kệ và ở đây toàn bộ các ấn 
bản đều giải thích là r7a. 

“ Yathämariyädam; xin đọc It-a II 29 ở trên. 

3. BỲ S° giải thích là ane/o, còn E° C° giải thích là ango fi; ở đây, tôi theo cách 
chấm câu của B`. 
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trở thành kẻ tự bản chất không còn bị dao động chao đảo khống 
chế chỉ đơn giản được an tịnh luôn mãi. Là kẻ không còn đao 
động chao đảo kiêm chế (anejo): là kẻ tự bản chất không còn có 
dao động chao đảo trong tâm, là vị A-la-hán cho dù Ngài còn cách 
xa bất kỳ cơ hội thuận tiện nào được [chiêm ngưỡng] vị tự bản 
chất không còn phải dao động chao đảo nữa, đó chính là vị Chánh 
Đăng Giác, [tuy] không còn phải xa cách với vị tự bản chất là 
chánh Pháp" đã xuất hiện ngay trước sự hiện của vị đó vậy. 


Phần chú giải sua thứ ba đến đây là kết thúc. 


!. Dhammasabhävato adiire santike eva, có lẽ “do chính bản chất của ngài chính là 
chánh Pháp đó, không xa cách là bao, Ngài đã hiện diện trong cuộc sông”. Từ Päli ở đây 
hình như hơi khó hiệu. 
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93. KINH LỬA 


(II.5.4) Trong bài kinh thứ tư: đây chính là lửa hiểu theo 
nghĩa bốc cháy liên tục, đó là “lửa tham dục” vì chính tham dục 
lại là một ngọn lửa hung hãn!. Do tham dục được đề cập đến như 
là “ngọn lửa” bởi vì, sau khi khởi lên, lửa thiêu đốt chúng sanh 
liên tục, biến [các chúng sanh đó] bốc cháy. Ta cũng dùng cùng 
một pháp môn để diễn giảng những gì liên quan đến hai ngọn lửa 
còn lại. Về điểm này, giông như ngọn lửa tiêu huý” chính thứ 
nguyên liệu vừa mới xuất hiện một cách độc lập và HỤ, thành một 
cơn sốt nặng cũng như vậy đối với tham dục này v.v...” cũng tiêu 
hủy liên tục tính này trong đó tự nó đã khởi lên và trở thành một 
cơn sốt nặng khó lòng có thể dập tắt được. Liên quan đến các 
ngọn lửa này, không thể đếm được những chúng sanh có tâm bị 
thiêu đốt do cơn sốt nặng lại chính là lửa tham dục” khi đang tiến 
gần đến [giây phút] phải chết do quả dị thục khổ xuất phát ra từ 
thất bại chứng đạt điều gì họ ước muốn. Trước tiên, đây chính là 
bản chất đốt cháy liên tục của tham dục; trong khi đó lại chính là 
chư vị Thiên sông trác táng thông qua tâm đã tạo ra một ví dụ cụ 
thể đặc biệt của bản chất lửa sân hận đốt Chủy liên tục và chư vị 
Thiên đã sống trác táng thông qua tiêu khiển” giỡn chơi đã tạo ra 
[một ví dụ cụ thê đặc biệt] về bản chất lửa si mê thiêu đốt liên tục. 
Chính vì do si mê mà chư vị đó quên mất mình phải sống tỉnh 


! C B° S° giải thích là anudahanatthena aggi/ rãgo eva aggi rãgaggi, còn E° giải 
thích là aøe? f¡ anudahanaf†thena aggi/ rãgaggi fỉ rãgo eva aggi raãgaggi. Xin đọc SŠv 
994 để biết thêm chỉ tiết giống nhau; cũng đọc thêm Sv-pt III 257, trong đó giải thích là 
anudahanatthena là anu anu dahana†thena. 

?_ Nidahari; không thấy ghi lại trong tự điển PED theo nghĩa này, nhưng xin đọc 
MW sv. 

*- B° giải thích là evam ime pi rãgãdayo, còn E° C° SỀ giải thích là evam eva te pi 
rãgadayo. 

*. Ragaparilahena; S° giải thích là rãgajaparilahena, “bị cơn sốt do tham dục 
sanh thiêu đốt”. 

°. Xin đọc D I I9tt. để biết về hai loại Chư thiên này; cũng xin đọc Bhikkhu 
Bodhi, 1992, tr.159tt, để có được bản dịch của tập chú giải tiếp theo. 
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giác; do đó, họ kết thúc thời gian cho phép, là một hậu quả của 
[mối bận tâm của họ với] vu1 chơi giải trí, những cơ hội thuận tiện 
để tìm kiếm thực phẩm đã trôi qua mất". Trước tiên, đây chính là 
đặc tính đốt cháy liên tục của ngọn lửa tham thuộc về những điều 
kiện hiện hữu trên cõi đời này, trong khi những điều kiện thuộc về 
cõi đời sau, do đặc tính của ngọn lửa tham này khiến cho chúng 
sanh phải xuất hiện nơi đia ngục v.v... thời ngọn lửa tham này còn 
khủng khiếp và khó lòng dập tắt được. Và vẫn để này cần phải 
được làm rõ thông qua nghiên cứu kinh Pháp môn lửa cháy 
(Adittapariyäya). 

Liên quan đến các đoạn kệ: (ửa tham thiêu đốt) những kẻ say 
mê trong dục lạc (kamesu rmucchife): những kẻ nào thầm nhập và 
an trú nơi các dục liên quan đến vật dục, chính là tình trạng u mê, 
tình trạng mê muội ngu xuẩn, tính chây lười, tà hạnh, băng cách 
nốc tọng một cách tham lam cùng một [thứ tham dục đó]. [118] 
(Lửa sân hận thiêu đốt) những kẻ ác tâm (byãpanne): những kẻ 
nào có tư duy sân hận, “bị thiêu đốt” chính là liên quan này. 
Những kẻ nào giết, sát hại chúng sanh hữu tình (nare 
pãnãtipätino): điều này xuất phát từ ngọn lửa sân hận. Kẻ nào mê 
muội không thông thạo chánh Pháp của các bậc Thánh 
(ariyadhamme akovide): chính là những kẻ đã bị bôi rỗi lộn xộn 
khống chế, nơi những kẻ nào hoàn toàn thiếu vắng tác ý tới các 
uấn và các căn v.v... thông qua học hỏi đặt vẫn đề, là những kẻ 
không tinh thông chánh Pháp bậc Thánh, là những kẻ đã được nói 





!.C° BẺ giải thích là a/va/enä, còn E° SẺ giải thích là a/ivaffama; điểm này đã 
làm rõ trong Bhikkhu Bodhi, 1992, tr.I 59tt. 

“. E°C° đã ghi chèn thêm ca; còn B° S° lại bỏ qua. Hình như đây là một tham khảo 
tác phâm S IV 168tt. (như Vism 36 đã xác định, đã trích một phần sz//z này trong đó) 
cho dù đoạn này cũng coi như có liên quan đến bài thuyết pháp thứ ba của đức Phật 
trong Vịn I 34tt = S IV 19tt. 

°J B° $* giải thích là pãabyaftãvasena còn E° C° giải thích là 
kãmapätabyafävasena; về điềm này tôi chọn theo cách giải thích của ngài Ñãnamoli, 
TBW I 252, cho dù thuật ngữ này cũng được hiểu là “do tham dục khiến cho phải sa 
đọa”, chính vì thế, duy trì hiện hữu trong bối cảnh u mê. Xin cũng đọc Ps II 371; Mp II 
369; Ä⁄/,S1 369, số 2 và Œ$I 244, số 2. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 281 


tới là hoàn toàn mê muội và đặc biệt dao động và rối loạn. Chính 
do không biết rõ những loại lứa như vậy (ele aggl qjanaH14): 
chính do không biết rõ những loại lửa như lửa tham v.v... vẫn liên 
tục bốc cháy cả trên cõi đời này và ở cõi đời sau, chính do không 
thâu triệt được [ba ngọn lửa này| bao gồm đại thắng tri và bằng 
cách thấu triệt bao gôm trong từ bỏ. Nên chúng sanh tỏ ra thích 
thú (sakkãyabhiratä): chúng sanh tìm kiếm cách tiêu khiến, tìm 
thích thú hý lạc trong đó, băng tham ái, tà kiến và kiêu mạn nơi 
những thân hỷ lạc, nơi ngũ uẫn được coi như là đối tượng chấp 
thủ. Lớn mạnh tăng trưởng (vaddhayarrj): tăng thịnh, phát triển 
thêm, tạo cho khởi sanh lên, băng cách khởi sanh liên tục. Địa 
ngục (#zayarn): toàn bộ các địa ngục, tức là đại địa ngục có tắm 
loại, các địa ngục phụ lại chia thành mười sáu loại.” Chỗ sanh thú 
súc sanh (tiracchanañ ca yoniyo): và nơi súc sanh. Các a-fu-la 
(asuram): bộ phận a-tu-la “những địa ngục này tăng thịnh... và cả 
cõi ma đói” cũng có những tương quan như vậy. 

Sau khi đã chỉ rõ cho thấy xa tận vòng luân hồi như vậy, mở 
đầu với một dấu hiệu về đặc tính thiêu đốt liên tục, ngay cả trên 
cõi đời này lẫn nơi cõi đời sau, về phía ngọn lửa tham dục v.v... 
Ngài nói tiếp như sau: “Tuy nhiên, những ai ngày đêm” v.v... để 
chỉ ra cho thấy sự thiếu vắng vòng luân hôi qua việc dập tắt chính 
các ngọn lửa đó." Về điểm này: chú tâm vào (yw/): chú tâm bằng 
cách tự mình dập tắt được ngọn lửa này. Bằng cách nào vậy? 
Bằng cách chuyên cần học tập những lời của vị Chánh Đăng Giác; 





!. E° phi chèn thêm ca; C° B° S° lại bỏ qua. Cú pháp ở đây có thê hỗ trợ cách dịch 
"có lời nói đặc biệt là họ đã bị lẫn lộn”. 

“_ Äeinamii; hiểu theo nghĩa đen ' “chất đồng, tích lũy” v.v... nhưng xin đọc CPD 
sv., cũng có ghi lại ý nghĩa “khiến cho xảy ra”. Hình như chấp nhận quan điểm cho rằng 
có nhiều cõi vũ trụ xuất hiện để có thê làm nơi cư trú cho những chúng sanh phải tái 
sanh tại đó, mà việc các chúng sanh xuất hiện ở các cõi này khiến cho sự hiện hữu của 
các cõi này trở nên vĩnh viễn. 

Ỷ, Xin đọc It-a I 128 ở trên. 
*_.CP B° S° giải thích là øesam, còn E° giải thích là fesam. 
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bằng cách này, Ngài chỉ rõ cho thấy nơi các giáo lý" của các giáo 
phái khác chẳng có bất kỳ cách nào có thể dập tắt được các ngọn 
lửa tham, ngọn lửa sân và ngọn lửa si. Thí dụ như, ngắn gọn giáo 
lý này làm rõ pháp môn để dập tắt các ngọn lửa này và điều này 
chăng có giáo phái nào khác có thể chia sẻ được, đã trở thành chủ 
đề thiền liên quan đến điều bất tịnh, Ngài thốt lên lời [sau đây]: 
Những người dập tắt được ngọn lửa tham chính là những kẻ 
luôn luôn thường xuyên nhận ra được điều bất tịnh; 
Cũng như tuyệt đại đa số những người dập tắt được lửa hận 
bằng tâm từ; cũng như [họ cũng dập tắt] ngọn lửa si bằng cách 
tuệ tri, dẫn đến thấu triệt mà dập tắt vậy. 

Về điểm này: những ai tưởng được điểm bất tịnh 
(asubhasafññino): chính là tự mình dập tắt được điều bất tịnh đó 
không chỉ bằng cách thiền niệm ba mươi hai phần cơ thể mà còn 
- nc cách thiền niệm tử thi [trương lên| nổi lềnh bềnh” nữa 

.. [119| Bằng từ tâm (meftaya): băng cách tự khiến cho từ tâm 
hiện hữu đã được nói đến bằng đoạn từ “Ngài an trú toả khắp một 
phương với tâm kèm theo lòng nhân ái” (A II 184). Và việc dập 
tắt ngọn lửa tham và ngọn lửa sân nên được am hiểu rõ ràng bằng 
chính thánh đạo Bắt lai đã khiến cho xuất hiện [sau khi đã làm cho 
tâm từ cũng được hiện hữu| và nhập thiền liên kết với việc lấy 
điều bất tịnh làm chủ đề thiền.” Với tuệ trì dập tắt (paññãya): với 
tuệ thánh đạo cùng với tuệ thiền quán cũng chính vì lý do đó Ngài 
cho hay rằng: “Điêu đó dẫn đến thấu triệt”. Vì Ngài cho răng tuệ 
tri dẫn đến thấu triệt pháp, băng cách đó, tuệ tri tiếp tục, tiên hành, 
chọc thủng xuyên suốt được uân phiền não. CJứng vô dự Niễt-bàn 
không dự sót bất kỳ điểu gì (asesam parinibbarii): an trũ nơi Niết- 
bàn giới đó không còn sót lại bất kỳ chút sanh y nào sau khi đã 





!..C° B° giải thích là Ka#ha? Sammasambuddhasasane. Tena añiñiasäsane rãgaggi- 
admam nibbapanabhavam dasseti, còn E° S ” giải thích là Taftha Sammasambuddha- 
sasane na aññasasane ragaggi-adinamn nibbapanabhavam aassefi. 

“C° B° giải thích là đdhumaftakädivasena, còn E° S° giải thích là 
uddhamatakadivasena; xin đọc It-a II 87 ở trên. 

*. Enha ca asubhajjhänañ ca. 
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dập tắt được (øibbãpevä) ngọn lửa tham v.v... không bỏ qua bất 
kỳ điều gì thông qua thánh đạo A-la-hán, các vị tối thượng này 
thông qua quả dị thục chứng đạt tuệ tri đến viên mãn, đang ngày 
đêm tích cực chú tâm chuyên học do quả dị thục chứng đắc thánh 
đạo và do quả dị thục bản chất không mỏi mệt, bởi lẽ toàn bộ tính 
biếng nhác các ngài đã loại bỏ được trước đó do chánh tỉnh tấn, 
các ngài đã chứng đạt vô dư Niết-bàn không dư sót bất kỳ đều gì 
thông qua Niết-bàn giới không để lại chút sanh y nào cùng với 
chứng diệt chu trình tư duy cuỗi cùng: và bởi vậy các ngài đã làm 
lắng dịu, đã thắng vượt được đau khổ nơi vòng luôn hồi không 
còn lại chút tàn dư nào (asesam), không còn chút sanh y nào sót 
lại (anavasesam)'. 

Như vậy, sau khi đã chỉ rõ cho thấy bản chất dập tắt đó là 
như thế nào (øibbuim), thông qua nibbãna không còn chút sanh y 
nào sót lại, những kẻ nào đã dập tắt được (øibbãpemri) ngọn lửa 
tham, ngọn lửa sân và ngọn lửa si, tiếp theo sau đó Ngài thốt lên 
đoạn kệ kết luận, băng cách tán thán những vị này thông qua VIỆC 
[họ | đã thấu triệt được các phẩm hạnh thiện một cách xuyên suốt. 
Về điểm này: những vị bậc Thánh đã thấy rõ (ariyaddasä): các vị 
đó là những bậc Thánh đã nhận ra được, chính vì các ngài là 
những người đã nhận ra điều mà các bậc Thánh đã thấy rất rõ, như 
các vị CHIác Giả v.v..., hay nói cách khác, đó chính là bậc Thánh, 
là Niết-bàn, bởi lẽ các ngài đã tránh xa các phiền não hoặc giả đó 
chính là tứ điệu để vậy, bằng đi theo Phệ Đà chính vì các ngài đã 
hòa chung với Phệ đà, với thánh đạo tuệ, hay, nói cách khác là đi 
đến kết thúc vòng luân hồi (samsara) thông qua kiến tri Phệ đà 
đó. Sau khi đã thấy được nhờ chánh trí (samma- d-afifiaya): sau 
khi đã thắng (sammad-eva) tr\ được (an) toàn bộ điều cần 
phải thấu tri (4jamitabbam). như thể những điều tinh thông và các 
uấn v.v... Điều còn lại cũng giống hệt như những gì đã được 
khẳng định đến ở trên. 


!_ C° S° cũng giải thích như vậy, còn E° giải thích là azvasesam, B° giải thích là 
HiSseSam. 
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Phần chú giải su//a thứ tư đến đây là kết thúc. 


94. KINH QUÁN SÁT 


(II.5.5) Trong bài kinh thứ năm:' bằng cách (tathä tathã): 
thông qua một cách. Nên quản sát các pháp (upaparikkheyydq): 
nên xem xét, nên đánh giá các pháp thế nào hay, nói cách khác, 
nên nhận thức thấu đáo các pháp như thế nào. Như thế ấy, do quản 
sát như vậy (yathä yathãssa upaparikkhafo): như thê đó, giỗng 
như Ngài (yatfhã yathã assa, thay thê hai âm tiết ngắn bằng một từ 
phép), vị tỳ khưu đó, đang quán sát giống như vậy 
(upaparikkhanfassa, một dạng ngữ pháp khác). [120] Thức của vị 
ấy đối với ngoại trần không có tán loạn, không có tản rộng, 
(bahiddha c assa viññanam qavikkhiftam avisafam): [phải trở 
thành không tán loạn, được thiền định, bởi lẽ thiếu không có tắn 
loạn” khởi lên nơi ngoại trần liên quan đến sắc đối tượng v.v... do 
đó mà không có tản rộng khởi lên. Đây chính là điều Thế Tôn đã 
nói, này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu nên quán sát, nên đánh giá các 
pháp, bằng cách nào đó mà hậu quả đem lại là vị tỳ khưu đó có 
thể duy trì thích đáng một cách liên tục được kiến tri am hiểu” sau 
khi đã năm rõ thế nào là øzi#a chỉ quán băng cách chú tâm đến 
cách thức trong đó [tâm của Ngài] đã nhập thiền định trước đó 
như thế nào” như vị tỳ khưu đó với tư cách là người đang tu luyện 
thiền quán đã khởi sự quán sát các pháp đã am hiểu được các 
hành, thức thiền quán của vị đó không” được trở thành thức khởi 
sanh đo có liên quan đến sắc đối tượng v.v... nằm bên ngoài chủ 
đề thiền, không thể trở thành thức thiền về tán loạn bởi lẽ đã được 


!. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo xin cũng đọc Ps V 28tt 
ˆ. Vikkhepa; thường được giải thích là “chao đảo, dao động”. 

3. Xin đọc Vism 620tt. 

*' Xin đọc It-a I 173 ở trên. 

°. C° B° S° giải thích là øø siyz, còn E° giải thích là na siya.: 
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khởi đầu với quá nhiều cô gắng. Tâm không trú trước nội trần 
(ajjhattam asan†hifam): chính vì ta nói [tâm của ngài| đã trú 
trước, bởi một thực chất là tâm đó đã trở nên bất động băng cách 
tự! co rút vào nội trần, về phía đôi tượng tạo thành chủ đề thiền 
được cho là điều trú trước nội trần băng cách chăn thả do quả dị 
thục đã bị kiềm chế băng tính biếng nhác do bản chất mạnh mẽ 
của thiền định Ngài thực hiện khi tinh tấn của Ngài được tu luyện 
một cách yếu ớt” - nhưng do không trú trước, không chấp thủ trên 
đường đi, khi kết hợp với cố găng đều đặn - chính vì thế, Ngài nên 
quán sát các pháp theo cách như thế vì khi Ngài quán sát các pháp 
thời tâm thức không được trú trước nội trần, phải trở nên chấp chủ 
trên đường đi. Chẳng nên thèm khát thông qua không chấp trước 
(anupadäaya te) parifasseyya) như vậy, khi Ngài quán sát, [tâm 
thức của ngài] sau khi đã không năm rõ được bất kỳ hành nào 
trong số các cảnh sắc v.v... băng cách lôi cuốn tham ái và tà kiến 

như : “Của ta đây; đây chính là tự ngã của ta đây”, chính vì lý do 
đó không có thèm khát do chính sự lôi cuốn của thèm ái và tà 
kiến, “Nên quán sát các pháp theo cách” có trong mối tương quan 
đó. Nhưng bằng cách nào trong lúc quán sát các pháp lại có đến 
ba cách quán sát như vậy? Khi Ngài hiểu rõ, sau khi đã thanh tịnh 
được tâm khỏi các ngăn cản nhập thiền quán (0i2assanã) vào giai 
đoạn trước đó, khi thiền quán đã nói kết với tính chất bình thản do 
tỉnh tấn đem lại khi tính chất này giúp xa lánh được” các pháp ủng 
họ phân tâm và các pháp ủng hộ phóng dật, Ngài làm như vậy 
bằng cách không chấp trước một cách thích hợp dựa trên đường 
lối thiền quán được coi như là các trí do thiền quán đem lại. 


Chính vì thế, sau khi đã chỉ rõ cho thấy những phương cách 
thanh tịnh tâm khi những ngăn cản đôi với thiên quản như quá 
nhiều khởi xướng tinh tấn và quá nhiêu lơ là tinh tấn đó” khi mà vị 


C° BỶ giải thích là sa¿kocavasena, còn E° SẺ giải thích là sa»kopavasena. 
Xin đọc VIism 120tt. 

Ps V 28 cũng giải thích giống như vậy, 

SỂ giải thích là va//emfo, còn E° C° BỶ giải thích là va//enfo. 

. Xin đọc thêm Ps I 298. 
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tỳ khưu đã bắt đầu [giai đoạn] hành tri kiến thanh tịnh đó' vào 
đúng thời điểm vị tỳ khưu đó lấy chủ đề thiền là tứ diệu đé, tiếp 
theo sau đó, Thế Tôn nói rằng: “Này chư tỳ khưu, và khi tâm 
thức” của vị tỳ khưu đó [không còn tán loạn, không khuếch tán] từ 
bên ngoài nữa” v.v..., bằng cách chỉ rõ cho thấy khi thiền quán 
(vipassanä) khiến cho liên kết với thánh đạo” một khi trí fhiển 
quản đã được thanh tịnh theo cách thức đó, chẳng bao lâu sau 
thiền quán và thánh đạo? sẽ dẫn đến thắng vượt hoàn toàn được 
đau khổ (đukkha) nơi vòng luân hồi; [121] pháp môn này cũng 
chính là pháp môn ta đã khắng định trước đó. Hơn thế nữa, đây 
cũng chính là ý nghĩa điều Ngài đã khắng định dưới dạng “trong 
tương lai sẽ chăng còn... bất kỳ thế hệ nào, bất kỳ sanh khởi nào, 
bất kỳ sanh, lão tử hay đau khổ nào nữa”- một khi các phiền não 
đã được triệt phá không còn điều gì sót lại bằng thánh đạo tột đỉnh 
trong khi theo đuôi các thánh đạo xuất hiện một khi thiền quán 
của Ngài đã liên kết với thánh đạo băng cách này, trong tương lai 
sẽ chăng còn bất kỳ thế hệ nào, hay bất kỳ khởi sanh nào được gọi 
là sanh lão tử và đau khổ nơi vòng luân hồi hay, nói cách khác là 
sanh hay bất kỳ thế hệ đau khổ nào được gọi là lão và tử nữa. 


Liên quan đến các đoạn kệ: kẻ nào đã đoạn tận được bảy trôi 
buộc (safta sangappahinassa): chính Ngài đã đoạn tận được bảy 
trói buộc bởi lẽ có một thực tế là bảy ách phược này đã được loại 
bỏ, tức là : ách phược tham ái, tà kiến và kiêu mạn, ách phược sân 
hận, ách phược vô minh, ách phược chính là các phiền não và ách 





!. Xin đọc thêm Vism 630tt. 

°_.B°S° giải thích là bahiddhãä bhikkhave viññäne, còn E giải thích là bahiddhä c' 
assa bhikkhave viññanam 

3. C° BỲ giải thích là vipassanam maggena ghatetva, ở đây và dưới đây, còn E° S° 
giải thích là vi2assanãmaggena gha†efva. 

*. Hình như là vipassana (thiền quán) và thánh đạo. 

”. Ps giải thích dưới dạng không còn phải xuất hiện thành sanh lão và tử, hay bất 
kỳ đau khổ nảo còn sót lại, Ps-pt II 389 (CSCD) ngài còn nói thêm rằng đau khổ vừa CÓ 
thể hiểu là đau khổ như là sầu não v.v... bằng không chính vì toàn bộ đau khô gao gồm 
dị thục có tiêu đề là sanh, lão và tử, cả trong vòng phiền não luân hồi lẫn vòng luân hồi 
(samsara). 
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phược cũng là tà hạnh nữa. Tuy nhiên, có một số người cho rằng 
bảy ách phược này lại chính là bảy khuynh hướng tiềm ân (tuỳ 
miên). Đã căt đứt được sợi đây (nefticchinnassa): Ngài đã cắt đứt 
được sợi dây luân hỏi sanh tử. Đang tiếp tục chặn đứng bằng cách 
triệt phá hoàn toàn vòng luân hôi sanh tử (vikkhno jãtisamsãäro): 
“đang tiếp diễn bằng sanh” tức là tiếp diễn nơi [vòng luân hỏi] 
bao gồm sanh do bởi có sự xuất hiện liên tục thông qua sanh và do 
thực chất đó là việc tiếp diễn lại lấy sanh làm nhân duyên, căn này 
đã được triệt phá một cách triệt để do quả dị thục sợi dây tái sanh 
đã được cắt đoạn, do đã chặn đứng một cách toàn diện như vậy 
nên chăng còn phải tái sanh trở lại nữa. 


Phân chú giải sua thứ năm đến đây là kết thúc. 
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95. KINH CÁC PHÁP DỤC LẠC SANH KHỞI 


(HIS.6). Trong bài kinh thứ sáu:' các dục sanh khởi 
(kãmñpapafiyo):ˆ những gì do dục lạc mà có được hay, nói cách 
khác, những say đắm dục lạc.” Những kẻ nào mà các dục tự hiện 
hữu nơi người đó (0accupafthitakama): đỗi với những kẻ nào dục 
lạc có chiều hướng thường xuyên xảy ra”, đối với những kẻ nào 
các đối tượng dục lạc (ãrammana) có chiều hướng thường xuyên 
xảy ra, [trước tiên| trong trường hợp con người, vì con người 
thường xuyên kiểm tra những đối tượng thường xuyên xảy ra đó 
(vatthusmim).` khiến cho tâm của họ bị khống chế - bảo đảm rằng 
cả trăm cả ngàn người, họ đều tìm kiếm nữ giới và rồi thụ hưởng 
những khoái lạc có khuynh hướng thường xuyên xảy ra; và [thứ 
hai] trong trường hợp một số Chư thiên đối với các cư dân thuộc 
bốn cõi Chư thiên (đevaiokas) kê từ cõi Tứ Đại Thiên Vương trở 
lên, họ đều tìm cách khống chế đối tượng (zffusmim) hình như 
có khuynh hướng thường xuyên xảy ra. Liên quan đến vấn đề này, 
chuyện kế về Pañcasikha” đã tạo thành một thí dụ điển hình đặc 
biệt. Cũng tương tự như vậy, không kể đến những chúng sanh bị 


!. Trên những điều gì theo sau, xin đọc Sv 1000 và Sv- pt II 270 Khi ghi trên 
nó, &ãma là lây, trong điều gì theo sau đó, đôi khi là tham dục, đôi khi là ham muốn, và 
đôi khi đơn thuần là cảm giác, tùy thuộc vào văn cảnh. 

“..B° S° giải thích là ương /ự, còn E° giải thích là kãmñppaffiyo, C° giải thích là 
kqmuppdaffiyo. 

` Kaãmapatilabha kamapafisevana va, Sv ghì là kãmipasevana kamapafilabha. 
Sv-pt (E”) giải thích là kamehi uppanndtä, samannagamo tỉ affho, Sv-pt (CSCD) chèn 
thêm kamehi uppannafa | samannagafafa tỉ aftho. 

*_ Nibaddha: nghĩa đen “cô định' và giải thích theo Sv- pt như zjyz/à , “chắc chắn, 
cam đoan, hạn chế v.v... thêm rằng như vậy là trường hợp hầu hết các phần 
(vebhuyyena). Sv- pt cũng chỉ cho thây tham dục phát sanh cho những cá nhân này, 
không giống như hai nhóm khác, gợi không theo cách riêng của họ cũng không phải bởi 


người khác hơn nữa chúng phát sanh xuyên qua nghiệp - Kamma 
(ufthanakammmabhalipajivibhavafo mà thây A TT 135 và GS TỊ 137, n 7, cho một lời giải 
thích). 


”, Tôi đoán vaffhu đây viết tắt của va/fkãma là ““tham dục đó là vật dục”. 
°.DII263tt. 
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buộc phải rơi vào cõi đọa xứ, là những cư dân nơi địa ngục, toàn 
bộ những người còn lại đều kiềm chế một đối tượng (vaffusmim) 
cũng có khuynh hướng thường xuyên xảy ra như thế. Đối với toàn 
bộ súc sanh, ngạ quỷ và những kẻ nào buộc phải rơi vào đọa xứ 
đều cũng làm như vậy, như thê con cá cũng làm như vậy đối với 
chính loài cá mái, con rùa cũng làm như vậy đối với con rùa cái 
[v.v...]; [122] chính vì thế, không kể đến những chúng sanh là cư 
dân địa ngục, vẫn còn một số khác, bắt đầu với những chúng sanh 
nơi cõi đọa xứ lên cho tới những cư dân nơi cõi A-tu-la, được biết 
tới như là những cư dân có dục. Những kẻ nào tìm thích thú đối 
với sự vật [chính mình] tạo ra (nwmanarafino): họ là những kẻ 
tìm thích nơi những gì [của chính họ] tạo ra”, chính vì thích thú 
nơi những gì được tạo ra mà họ tự ý tạo ra những thích thú cho 
họ; vì thích thú này khi họ tạo ra bằng những vật có màu xanh 
dương và màu vàng v.v... , đó chính là những hình dạng họ tạo ra, 
như thê Chư thiên Manäpakãyikä” đã thực hiện ngay trước mặt 
Trưởng lão Anuruddha.ˆ Những kẻ nào kiểm chế trên những điều 
do người khác tạo ra (2aranimmnifavasavdffino): họ là “những 
người kiềm chế trên những điều do người khác tạo ra”, chính vì 
họ lại tìm cách khống chế dục lạc được tạo ra do nhiều người 
khác, đối với những người khác, sau khi biết được tâm can của họ, 
liền tạo ra những hưởng thụ dục lạc phù hợp với khuynh hướng, 
trên đó họ thực hiện kiềm chế. Làm sao ta có thể biết được lòng 
người khác? Băng cách đến những gì bình thường xảy ra với họ.” 
Vì giống như một đầu bếp tinh thông biết rõ, khi nhà vua đang 





' Kacchapiyä; kacchapï không thấy ghi lại trong PED. 

*_.C° BẺ giải thích là #e bi nlapitãdivasena (S° giải thích là te nĩlaptädivasena hì), 
còn E7 giải thích là /eh¡ nfapfadivasena. 

*. Hiểu theo nghĩa đen “có thân hình hấp dẫn”. 

* Xin đọc A IV 262tt. 

°..B° S° và Sv giải thích là pakafisevanävasena, còn E° C° giải thích là 
pafisevanävasena, rất có thê ám chỉ đên toàn bộ những cách hưởng dục tỉnh tế ở đây, 
chính vì MW, s.vv. prakrfi và sevana, có ghi lại nhiều kiểu hưởng lạc nhân mạnh đến từ 
này, cũng thích hợp với văn cảnh hiện tại, chính vì những phù phép ở đây chủ yếu là 
hành vi tham dục. Giống như vậy, Childers, s.v. pakzí¡, cũng chú thích một ý nghĩa là ít 
tuổi và theo truyền thống người ta tin rằng các nữ Chư thiên thường có dạng trẻ tuổi. 
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dùng bữa, món này món kia khiến cho nhà vua khoái khâu, cũng 
như vậy, sau khi biết được đối tượng thường gây ra thích thú, 
cũng tạo ra như vậy; những người này điều khiên được điều đó, 
tận hưởng thích thú băng cách tham gia giao cấu v.v... Tuy nhiên, 
có một số người cho răng họ hoàn thành nhiễm hỷ lạc chỉ bằng 
cách cười giỡn với nhau, chỉ bằng cách nhìn nhau đắm đuối,' chỉ 
bằng cách ôm hôn nhau, hay chỉ bằng cách cầm tay nhau” mà thôi. 
Người ta bác bỏ quan điểm này, chính vì tập chú giải không đề 
cập một chi tiết nào đến những chức năng này cả. Vì dục cảm 
không được thực thi nơi người nào không trải nghiệm được cảm 
xúc đó. Dục lạc là điều bình thường đối với tất cả sáu hạng Chư 
thiên thuộc cõi Dục giới, về điều này có lời nói rằng: 





! Ta cũng nên trích đoạn Abhidh-k II 69 về vấn đề này: “Có sáu hạng Chư thiên 
thụ hưởng dục lạc; họ hợp nhất với nhau bằng cách sánh cặp, bằng ôm lấy nhau, bằng 
năm tay nhau, bằng nụ cười và bằng ánh nhìn”, về điều này Bhãsya bình luận như sau: 
“Các cư dân thuộc Tứ Đại Thiên Vương (Cafurmaharđjakayikas) (những cư dân thuộc 
cõi Tứ Đại Thiên Vương), các cư dân Trãyastrimáas (những kẻ thuộc cõi Tam Thập 
Tam), các Dạ Ma, cư dân thuộc cõi trời Đấu Xuất (Tusitas), các Nirmänaratis (những kẻ 
thuộc Hoá Lạc Thiên) (thường hưởng lạc bằng thuật phép của mình) và các 
ParanrrmitaviSavartins (các Chư thiên thuộc cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên) những Chư 
thiên ra phép kiềm chế của mình) là các Chư thiên thuộc cõi tham dục giới 
(Kãmadhãtu)... Những cư dân Tứ Đại Thiên Vương và Tam Thập Tam Thiên sống trên 
mặt đất; như vậy họ hưởng lạc băng cách bắt cặp với nhau, giống như con người, nhưng 
họ có thê làm nguôi ngọn lửa tham dục bằng cách tạo ra gió, vì họ không thể xuất tỉnh 
dịch. Các Dạ Ma thiên làm nguôi cơn tham dục bằng cách ôm lấy nhau, các cư dân 
thuộc Cõi Trời Đâu Xuất (7s4) bằng cách năm tay nhau, cư dân Hoá Lạc Thiên băng 
cách mỉm cười và cư dân thuộc cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên băng cách nhìn nhau đắm 
đuối. Đây chính là học thuyết của giáo phái Prajñapti theo Vaikbhãsikas (Vibhãsã, TD 
27, tr.585b27), những cách diễn tả của Prajñapti, như ôm thắm thiết, cầm tay nhau, 

v... không hề chỉ rõ cho thấy cách thức hiệp nhất đó — vì toàn bộ các Chư thiên bắt 
cặp với nhau — nhưng đó chỉ là khoảng thời gian tồn tại của hành vi đó. Ước muốn do lý 
trí của đối tượng sảng khoái càng nhiệt tình bao nhiêu, thời khoảng thời gian tồn tại của 
hình thức hiệp nhất đó càng ngắn hơn” (4bhidharmakoýAbhãgyam, bản dịch của Leo M. 
Pruden, Berkeley 1991, tr.465). 

*. Hatthaggahanamattena, hay “nắm chặt lẫy cánh tay” v.v... Phạm trù này không 
thấy có trong Sv, Sv-p{ giải thích răng chức năng cảm giác được hoàn tất đối với Chư 
thiên Dạ Ma chỉ bằng cách ôm thắm thiết lẫn nhau, vì các Chư thiên cảm thấy sảng 
khoái nơi bằng chính thuật phép của mình bằng cách cười rộ lên và đối với các Chư 
thiên hiện ra phép kiềm chế của mình thông qua các Chư thiên khác chỉ bằng cách quan 
sát mà thôi. 
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Sáu cõi sắc dục này đều tiếp diễn nơi toàn bộ dục lạc;' thọ 
mệnh của toàn bộ những cư dân sống trong đó sẽ lớn lao biết 
bao nếu như được coi như làm một? 

Vịbh 423 


Liên quan đến các đoạn kệ: và những kẻ khác (ye c 'aññe): 
những kẻ khác, không kể đến những Chư thiên đã được đề cập 
đến ở trên, đã có dục - không chỉ có loài người, nhưng cũng còn 
một số loài khác phải rơi vào cõi đọa xứ - toàn bộ những người 
này. Nơi hiện hữu của họ ở đây hay với hiện hữu của họ bằng 
cách khác (trong đời này đời khác) (IthabhavaRññiathabhavam): 
không tiến lên quá khỏi, không vượt qua nỗi vòng luân hồi 
(samsara) chấp nhận chia thành hai loại, tức là không chỉ nơi ta 
đang hiện hữu, nhưng còn cả hiện hữu khác hơn cách hiện hữu” 
này nữa, được coI như là một qui trình hiện hữu tái sanh khác.” 
Nên từ bỏ toàn bộ các đục này (sabbe pariccgje kame): nên từ bỏ 
hoàn toàn (ø2ar¡/cca/eyya, một dạng ngữ pháp khác) - những dục 
lạc đó chỉ là vật dục cũng như những phiền não (tinh thần) dục - 
với cách phân loại thành các dục lạc thuộc cõi Chư thiên v.v... Vì 
chỉ khi nào ta từ bỏ được các dục lạc thuộc dạng các phiên não 
[tinh thần] bằng thánh đạo mà không quay trở lại nữa thời ta mới 
được cho là đã loại bỏ được các vật dục. [123| Say đắm dục lạc 
thân ái hay tốt đẹp (piyaripasaätagadhitam):` sự găn kết với, khao 
khát theo đuôi, thông qua những hương vị ngọt ngào đó chính là 
những cảm thọ hạnh phúc, các hình tướng thân ái, các hình dáng 
hiện hữu v.v... Những ai chặt đứt được dòng nước khó vượt qua 
(chetvã sofam duraccayam): sau khi đã triệt hạ được đến tận gốc, 





!._B° Sv và Vibh giải thích là sabbakamasamiddhino, còn E° C° S° giải thích là 
sabbakamasamangino, được cung cấp đây đủ với toàn bộ dục lạc đó. 

“.C° BS ° giải thích là aãñathäbhãvañ ca, còn E° giải thích là aññathä bhãvañ ca. 

°..B° giải thích là „papaffibhavamarasahkhätzm, còn E° lại giải thích là 
uppattibhavantarasahkhatam, C° giải thích là uppatfibhavantarasahkhatam, SẺ giải thích 
là upapattibhãvantarasahkhätam; xin đọc Vĩbh 137 và Vism 571 đề biết thêm chỉ tiết. 

ˆ“B° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° lại giải thích là 
pùyaripasataripagadhitam, S° giải thích là pyaripasataripagadhitam, đê biết thêm chỉ 
tiết về những gì xảy ra tiếp theo, xin đọc thêm Ud-a 120. 
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thông qua thánh đạo A-la-hán, dòng nước tham ái thật khó có thê 
vượt qua được đôi với nhiêu kẻ khác. Phân còn lại cũng giông hệt 
như điêu đã khăng định ở trên. 


Phân chú giải sa thứ sáu đến đây là kết thúc. 
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96. KINH DO DỤC ÁCH TRÓI BUỘC 


(HH.Š5-7) Trong bài kinh thứ bảy: nưững ai bị trói buộc do ách 
đục trói buộc (kãmayogayuffo): chính tham dục liên kết với năm 
khuynh hướng dục lạc! ta gọi! là “dục ách trói buộc” kẻ nào bị trói 
buộc với ách dục đó là “những kẻ bị trói buộc do ách dục trói 
buộc”, đây chính là cách diễn tả (thành ngữ) mang tính chất ân dụ 
đối với kẻ nào có dục lạc chưa được triệt diệt đến tận gốc. Chính 
khao khát và tham dục đối với hữu nơi cõi Sắc [giới] và nơi cÕi vô 
sắc [giới] cũng được gọi là “trói buộc do hữu ách”, cũng giống 
việc khao khát thiền-na và tham dục đó đi kèm với vĩnh cửu 
(thường) kiến, kẻ đó bị trói buộc trong cái ta gọi là “bị hữu ách 
trói buộc”, có nghĩa là kẻ đó có hữu ái cần phải được loại bỏ. Vị 
Nhất lai (ãgãmi): là kẻ cho dù đang an trú cõi Phạm thiên 
(Brahmaloka) tự bản chất lại có thê quay trở lại cõi nhân loại bằng 
cách tái đầu thai, cũng chính vì lý do đó, ta nói là “Kẻ đó có thê 
quay trở lại cõi trần gian này”. Tự bản chất kẻ đó được quay trở 
lại hiện hữu ở đây, được coi như hiện hữu giống như một con 
người, có nghĩa là Ngài có bản chất khởi sanh giữa các nhân loại. 
Và giả dụ như vậy, liên quan đến vấn đề này, bị trói buộc do dục 
ách trói buộc chính là lý do khiến cho người đó có thê quay trở lại 
hiện trạng trên cõi đời này, tuy nhiên, có lời nói răng: “Này chư tỳ 
khưu, bị trói buộc do dục ách trói buộc chính là bị trói buộc do 
hữu ách trói buộc”, quán sát cả hai vẫn đề cùng một lúc với mục 
đích làm rõ rằng bất kỳ kẻ nào bị trói buộc do dục ách trói buộc 
chắc chắn cũng sẽ bị trói buộc do hữu ách trói buộc mà thôi. 

Chế ngự được (không bị trói buộc bởi) sự trôi buộc của đục 
(kãmayogavisamyuffo): liên quan đến vẫn đề này, thiền-na liên kết 
với điều bất tịnh là không bị trói buộc bởi trói buộc của dục ách, 
chứng đạt thánh đạo Bất lai sau khi đã biến điều này là cơ sở nói 
đến khá chắc chăn là vị “không bị trói buộc bởi sự trói buộc của 





!. Xin đọc thêm S II 99, 


294 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


dục ách”; chính vì thế, bậc Thánh an trú nơi đệ tam thánh đạo 
thánh quả được cho là “người không bị trói buộc bởi sự trói buộc 
của dục ách”. Tuy nhiên, chính vì khao khát và tham dục liên kết 
với hữu nơi cõi Sắc [giới] và cõi Vô sắc [giới] lại không được loại 
bỏ do thánh đạo Bắt lai, do thực chất là sự trói buộc của hữu chưa 
được loại bỏ nên ta gọi người này vẫn “còn bị trói buộc bởi trói 
buộc của hữu ách”. J¡ Bát lai (anägãmi): là vị Bất lai, bởi lẽ Ngài 
không còn quay trởi lại cõi đời này nữa,' bằng cách tái thụ thai, 
trở lại nơi cõi Dục giới này nữa; chính vì do Ngài đã được chứng 
mình không còn những kiết sử nội tại” do bởi Ngài không còn bị 
trói buộc bởi sự trói buộc của dục ách nữa, cùng với chính việc 
triệt diệt tận gốc, không dư sót bất kỳ đều gì đối với những hạ 
phần kiết sử dưới đây, mà Ngài trở thành kẻ không còn phải quay 
trở lại hiện trạng ở đây nữa - vì là kẻ đã chứng đạt vô dư Niết-bàn 
tại đó, Ngài không thê quay trở lại [với những pháp như vậy]. Hơn 
thế nữa, chính vì kẻ nào mà hữu kiết sử đã được loại bỏ không dư 
sót bất kỳ điều gì, là kẻ các phiền não còn sót lại như sự trói buộc 
của vô minh v.v... cũng đã được loại bỏ hết, bởi lẽ có sự liên kết 
với những trói buộc trong đó, [124] kẻ nào có các hữu kiết sử đã 
bị triệt phá hoàn toàn, được cho là “vị A-la-hán, vì nơi họ các lậu 
hoặc (2asavas) đã được triệt phá”. Chính vì lý do này, có lời nói 
rằng: “Này chư tỳ khưu, không bị trói buộc bởi sự trói buộc của 
dục ách, (không bị trói buộc bởi) sự trói buộc của hữu ách, chúng 
ta trở thành một vị A-la-hán, là kẻ trong mình các lậu hoặc đã bị 
triệt phá hết”. Và, trong mối tương quan này, ta nên cho rằng vị 
Bất lai chính là kẻ không bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục ách, 
điều này được nói lên với mục đích vọng lên lời tán thắn đệ tứ 
thánh đạo, chính là từ bỏ sung sướng, từ bỏ đau khổ, từ bỏ trạng 
thái phi lạc và từ bỏ tâm trạng chán nản điều này [được nói lên” 


!. B° giải thích là anãgamanaio, còn E°C°S° lại bỏ qua. 

“..B° giải thích là ajÿhafasamyojanäabhävasiddhito, còn E° C° S° giải thích là 
ajjhattasamyojanabhävasiddhifo; xin đọc A I 63 và Vibh-a 494tt. đê biết thêm chỉ tiết về 
các kiết sử này. 

3. Hình như ở nơi khác. 
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với mục đích tán thán| đệ tứ thiền và vì là việc triệt đoạn hoàn 
toàn các kiết sử bao gồm tà kiến, hoài nghi và giới cắm thủ [được 
nói tới với mục đích nói lên lời tán thán] đệ tam thánh đạo. Ngài 
kết thúc bài thuyết pháp với bậc A-la-hán là điểm tột đỉnh, trong 
đó thông qua câu đầu tiên Ngài tán thán toàn bộ những người 
phàm phu (øwfhzjjanas), gồm cả các vị Nhập lưu (sofãpannas) và 
các vị Nhất lai cũng được gộp lại trong đó, thông qua câu thứ hai 
Ngài tán thán toàn bộ các vị Bất lai, trong khi đó thông qua câu 
thứ ba Ngài tán thán các vị A-la-hán. 

Liên quan đến các đoạn kệ: cả hai (ubhayam): băng cả hai 
câu (bhayena), có nghĩa là bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục 
ách và bởi sự trói buộc của hữu ách. Các chúng sanh đi đến luân 
chuyển trong vòng luân hôi (safä gacchamti samsäram): do bởi có 
thực tế là do sự trói buộc của dục ách và sự trói buộc của hữu ách! 
chưa được loại bỏ, những chúng sanh này được phân làm ba hạng, 
tức là: những kẻ phàm phụ, các vị Nhập lưu và các vị Bất lai đi 
tới, chạy trên (sưmsarami),ˆ lý do duy nhất là các chúng sanh này 
đã bị buộc phải trải qua sanh fứ. Trong mối tương quan này,” liên 
quan đến ba vị Nhập lưu tức là: Nhất chủng (ekab77), Gia gia 
(welankola) và Thất la (sadakkhadtuparama), thời vị 
sattakkhattuparama, thuộc dạng độn trí nhất; Ngài không thể tu 
luyện quá hiện hữu thứ tám, hơn thế nữa, Ngài phải tiếp tục luân 
chuyển thông qua những lần tái sanh khác được chỉ định cho Ngài 
cũng giông như những người còn lại. Liên quan đến các vị Nhất 
lai, bất kỳ vị nào đã chứng đạt thánh đạo Nhất lai ở đây, trên cõi 
đời này và đã được tái sanh nơi cõi Chư thiên (đevaloka), lại còn 
phải trở lại làm người ở đây một lần nữa, tương tự như vậy cũng 
phải luân chuyển thông qua nhiều lần sanh khác được chỉ định cho 





!_ C° B°S° giải thích là °bhavayoganarn, còn E° giải thích là bhavoyoganam. 

“, S° cũng giải thích như vậy, còn E° C° B° giải thích là smsãrazri, hình như ta nên 
coi điều này là gacchantisamsaran ti (tiếp tục luân chuyên nơi vòng luân hồi) còn đối 
với đoạn kệ, cho dầu pháp cú ngữ pháp có lý luận ngược lại điều này. Xin đọc Patis-a II 
578 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

3. C° B°S” giải thích là e/ha, còn E° giải thích là /a#/ha. 
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vị đó; ngược lại VỚI các vị Nhất lai không có được hỗn hợp 
phương pháp như vậy, họ phải tái sanh nơi này nơi kia, nhưng chỉ 
ở giữa các vị Chư thiên mà thôi, hay chỉ nơi các chúng sanh còn 
đang luân chuyên [trong vòng luân hỏi] bởi lẽ thỉnh thoảng họ 
cũng khởi sanh trở lại cho đến khi nào các căn của họ được chín 
muồi đầy đủ để chứng đạt những thánh đạo thù thắng. Tuy nhiên, 
không có bất kỳ điều gì được đề cập đến liên quan đến những kẻ 
phàm phu cả, bởi lẽ thực chất là chăng có hữu kiết sử nào của họ 
đã được triệt phá hoàn toàn [cho Ngài cả] vì lý đó có lời nói rằng: 

Bị trói buộc cả bởi sự trói buộc của dục ách lẫn bởi sự trói buộc 

của hữu ách, chúng sanh thuộc loại đó buộc phải luân chuyển 

trong vòng luân hồi (samsära) và buộc phải trải qua sanh tử. 

Sau khi đã loại bỏ được tri buộc của dục (kãme 

pahanfvrang): sau khi đã loại bỏ được (pa7ahifva, là dạng ngữ pháp 
khác) các dục lạc đó lại chính là các tâm phiền dục, băng thánh 
đạo Bất lai. Những ai chặt đứt được mọi nghỉ hoặc phán ván, 
(chinnasamsayä): những kẻ nào đã triệt phá được hết các nghi 
ngờ; và đã được [chứng đạt] điều này thông qua thánh đạo Nhập 
lưu. Nhưng chính là với mục đích vọng lên lời khen ngợi thánh 
đạo đệ tứ mà Ngài đã nói lên như vậy, [125] vì trong trường hợp 
hiện nay, điều này muốn ám chỉ đến chư vị A-la-hán bằng cách 
nói “những kẻ nào đã cắt được toàn bộ những mỗi nghi ngờ”, 
chính vì cùng một lý do đó mà Ngài nói “kẻ nào đã triệt phá được 
hết kiêu mạn và và hữu ái”. Họ là những vị “nơi mình kiêu mạn 
và hữu ái đã bị triệt phá hết”, chính vì có chín loại kiêu mạn, cũng 
như chín loại hữu trong tương lai, đã được triệt phá hoàn toàn đối 
với họ. Và thông qua liệt kê kiêu mạn, toàn bộ các phiền não đã 
được triệt diệt thông qua thánh đạo đệ tứ, liên quan đến vẫn đề 
này, kiêu mạn được gộp lại hoặc là vì do kiêu mạn đã được kết 
hợp trong đó, hay là do chính đặc chất đặc biệt của kiêu mạn. Và 
bởi lẽ có thực chất là ngã mạn đã bị loại trừ, đó là Niết-bàn giới 
với sanh y còn sót lại được nói đến, bởi lẽ thực sự hữu ái trở lại đã 
bị triệt phá, mà không còn một chút sanh y nào sót lại, điều còn lại 
có thể hiểu một cách dễ dàng. 
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Phân chú giải sua thứ bảy kết thúc tại đây. 


97. KINH CÓ GIỚI TÓT LÀNH 


(II.5.8) Trong bài kinh thứ tám: có giới đức tốt lành 
(kalyãnasrlo): có giới đức xinh đẹp, có giới đức đáng khen,' có 
giới đức toàn hảo. Về điểm này, toàn hảo về giới xuất hiện là do 
hai lý do sau đây: là do nhận rõ đích thực nỗi nguy hiểm do thiếu 
giới đức và do nhận rõ đích thực lợi ích chứng giới thành công. 
HƠU thế nữa, trong trường hợp hiện nay, bản chất tốt lành của 
giới” nên được hiểu bằng thánh đạo giới đức khiến ta hoàn toàn 
loại bỏ toàn bộ các chướng ngại pháp và bằng thánh quả giới đức” 
toàn hảo dưới mọi khía cạnh”. Chính toàn bộ những pháp đó 
(dhammanzm) tạo thành những yếu tô cấu thành giác ngộ được 
ĐE: chỉ đến băng, “có Pháp tốt lành”; chính VÌ thế, Ngài là người 

“có Pháp tốt lành”, chính vì những pháp. tốt lành này tạo thành 
những yêu tố câu thành giác ngộ, như thể các đại niệm xứ v.v.. 
thuộc về ngài. Có ruệ tốt lành (kalyãnapañño): và Ngài lại Ti 
người “có tuệ tốt lành” chỉ bằng cách thông qua [tuệ] thánh đạo và 
tuệ thánh quả; vì chỉ có các pháp (dhammđ) như vậy được col là 
giới v.v... mang tính chất hoàn toàn siêu thế được nói đến là tốt 
lành, là tôi thượng, bởi lẽ có thực tế là chính bản chất của tuệ là 
không lay chuyên (dao động). Tuy nhiên, có một số người lại cho 
rằng kẻ nào “có giới tốt lành” băng cách giới đó bao gồm bốn 
thanh tịnh, kẻ “có Pháp tốt lành” thông qua các pháp (đhamưma) 





!. B° giải thích là pasa#hasilo, còn E® C° S° giải thích là sampannasilo. 

ˆ. Assa; B° lại bỏ qua. 

h Sabbaparibandhavippamuftasa  sabbakaraparipunuassa maggasilassa 
phalasilassa ca; EŸ S” có ghi chèn thêm ca sau từ maggasilassa. Có điều không rõ ràng 
là magga” và phala° từ nào phải đễ ở số ít hay số nhiều - xin đọc Ä⁄Q II 181, số 2, trong 
đó cô Horner nghi ngờ chữ. Có điều không mấy rõ ràng là liệu từ ghép đầu tiên bế nghĩa 
rõ ràng cho hai từ tiếp theo, như tôi cho là như vậy, hay chúng bổ nghĩa chung cho cả 
hai từ ghép đó. 

*_ Äkãra, hay là “các khía cạnh khác”. 
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liên kết với thánh đạo tuệ, kẻ “có tuệ tốt lành” bằng [tuệ] thánh 
đạo và tuệ thánh quả. Một số (eke) lại cho rằng giới này, là chánh 
Pháp và tuệ tri chính là những gì liên kết với vị thánh vô học, 
trong khi đó vẫn có một số khác tuyên bố rằng phải gộp cả những 
pháp sau đây, tức là thánh đạo quả và quả giới đức của các vị 
Nhập lưu và Nhất lai mới được gọi là “có giới tốt lành” và chính 
vì thế, chỉ có vị Nhập lưu và vị Nhất lai mới được gồm lại trong 
điều “có giới tốt lành”, vì chính những vị này được cho là đang tu 
luyện tiễn tới hoàn thiện giới đức' này; chính các Pháp liên kết 
với thánh đạo của vị Bất lai và thánh quả của vị đó và các pháp 
liên kết với thánh đạo tột đỉnh được biết đến là “các Pháp tốt 
lành” vì chính trong đó mà các pháp đó tạo thành những yếu tố 
cầu thành giác ngộ đạt đến hoàn hảo trong việc đem ra tập luyện, 
chính vì thế, có ba vị bậc Thánh, bắt đầu với vị an trú đệ tam 
thánh đạo, được gộp lại băng cách “với có pháp tốt lành”; trong 
khi đó, chính tuệ giác liên kết với thánh quả tột đỉnh, trong đó 
chức năng của tuệ tri đạt đến tột đỉnh, ta biết được đó chính là: 
“có tuệ tốt lành” và chính vì thế mà vị A-la-hán đã chứng đạt tính 
chất bao quát của tuệ tri đó cũng được cho là kẻ “có tuệ tốt lành”. 
Nhưng đâu là điểm ngoài lề vậy?” Chúng ta thỏa mãn” trong 
trường hợp hiện tại, chính các pháp liên kết với thánh đạo tột đỉnh 
và thánh quả “của thánh đạo đó được cho là kẻ “có giới tốt lành” 
v.v...; [126] vì đây chính là một cách phân loại các cá nhân băng 
cách phân loại các pháp (đhamma), không phải là cách phân loại 
pháp (ahamma) [tự nó]. Một con người toàn điện (kevali); về việc 
này, điều ta nói là “toàn diện” (kevalarn). chính là Niết-bàn, bởi lẽ 
đây không phải là một khối kết của bất kỳ điều øì, tách ra từ toàn 
bộ những gì được tạo thành, vị A-la-hán là một “con người toàn 


!¿. C° BÊ giải thích là paripirakarino, còn E° SẺ giải thích là paripirikarino. 

“ Papañicena; hiều theo nghĩa đen, là “sự đa dạng hoá, hý tưởng”. 

3. Ayam amhäkam khan. 

*. Chúng ta chỉ có thể suy luận ra rằng cách giải thích này khác với cách ở trên, qui 
cho một số (ke), trong đó có bao gồm thánh đạo A-la-hán thêm vào đó là thánh quả của 
thánh đạo đó đem lại, trong khi đó thánh đạo ở trên chỉ áp dụng cho các vị bậc thánh vô 
học (asekha) hay các vị an trú nơi thánh quả A-la-hán. 
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diện” (kevaiï), do thực chất Ngài đã chứng đạt được điều này. Hay 
nói cách khác, bởi lẽ Ngài thực hiện việc tu luyện đến mức độ 
hoàn hảo và Ngài đã kết thúc được một cách toàn hảo các pháp 
không thể chê trách vào đâu được (vô tộ1) và bởi thực chất đó, 
hiểu theo nghĩa là pháp tốt lành, lại chính là hỷ lạc hoàn toàn 
thuần khiết” [không vẫn vương phiên não],” điều này [có thể nói] 
chính bậc A-la-hán là “điều toàn diện” (kevalam), A-la-hán, người 
đã triệt phá được toàn bộ các lậu hoặc (Zsaxas) cũng chính là một 
con người “toàn diện” (&evaiij) do chứng đắc Ngài đã tích lũy 
được. Ngài là “kẻ đã an trú theo đường hướng đó” bởi lẽ Ngài 
luôn kiên định sau khi đã lựa chọn cách sông, đã đem đến kết 
thúc, cuộc sông Phạm hạnh (8rahmacariya) cũng lại chính là 
thánh đạo và được cho là một “con người tột đỉnh”, bởi lẽ Ngài đã 
được phú cho các pháp liên kết với vị thánh (vó bọc) (D II 271) 
thánh đạo đó vừa là tột đỉnh và cũng tạo thành điều tối thượng 
nữa. 

Kẻ giữ giới (sTlava):` về vân đề này, ta phải hiểu s7fa theo 
nghĩa [thuật ngữ] nào đây? Ta nên hiểu s72 theo nghĩa củng cô 
(srlanam)”. “Việc củng cỗ” được mệnh danh là điều gì vậy? Hoặc 


', Xin đọc Ud-a 336. 

”. Xin đọc M I 180tt., trong đó các thuật ngữ anava7jasukham (hỷ lạc vô tội) và 
abyäsekasukham (hỷ lạc thuần khiết) cả hai chúng ta đã bắt gặp; vì một vài lý do hơi lạ 
lùng, cô Horner (MLSI 226tt.) đã giải thích cả hai từ này là “hạnh phúc vô tỳ vết” và 
ngài Ñãnamoli lại giải thích là “hý lạc vô tội”, 78W II 16Stt., mặc dâu có thực tế rất rõ 
ràng là cả hai từ này đều là các thuật ngữ khác nhau. 

3. Sv 183 cũng giải thích giống như vậy. 

*. Sa, thường thường được giải thích là “giới” cũng có thể được sử dụng để ám 
chỉ không những là giới luật, nhưng còn là bất kỳ cách cư xử bình thường nào khác; 
trong khi đó, khi được sử dụng làm hậu tố từ này cũng có thê dùng để ám chỉ một thói 
quen, hay một tính khí nào đó, v.v...- chính vì thế, ta cân đến một cách làm rõ tiếp theo. 
Từ đây trở đi, xin đọc Ud-a 223tt., Xiitin tt. và Mp-{ III 270tt (CSCD); cũng xin đọc 
thêm Ps I 155, Spk II 230 và Mp II 133, V 48. 

”- Không thấy liệt kê trong PED; ngài Ñãqnamoli cho là (PP» 8) (kiềm chế bản 
thân), Pe Maung Tin (PP 9) lại cho là “có giới” và O.H. Pind (7P7S, XIH, tr.39 lại cho 
là “khoản giới luật”. Tuy nhiên, xin đọc MW sv. s//ana, cũng đưa ra việc tu luyện liên 
tục, quen thuộc, có ý nghĩa xem ra cũng thích hợp ở đây, nhưng không thể duy trì được 
trong bản dịch, ghi là cách dùng một động từ có ngôi s7/z// và s¡/ef¡ dưới đây. 
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là một cách sắp xếp lại cho có trật tự' (samãdhãnam). có nghĩa là 
tập trung, tác ý, bằng cách có được một cách củng cố hoàn toàn 
trong đó,” về thân nghiệp, hay nói cách khác, là một cách nâng đỡ 
(upadharanam), có nghĩa là việc tu dưỡng bảo trì (adharabhavo), 
cũng chính là nền tảng cho chính việc tu dưỡng bảo trì những 
pháp thiện như thê thiền-na v.v... Chính vì thế, nó được gọi là s7/z 
(giới) ở đây hoặc là do s7/z củng cô (s!2íi) được các pháp này, 
hoặc là vì s7/z lại có thể khiến cho các pháp này trở nên hợp nhất 
vững vàng (s7efi)”. Trước tiên, đây chính là ý nghĩa của thuật ngữ 
sĩla hiểu theo nghĩa ngữ pháp.” Tuy nhiên, lại có một số người 
khác bình luận ý nghĩa theo phương pháp tử nguyên" tức là “s72 
có nghĩa là đỉnh đầu (sửaffho); sa có nghĩa là mát lạnh 
(stalattho), sïla còn có nghĩa là triển vọng (siva/ho)”.` Chính vì 


!. Samadhanam; ngài Ñãqamoli cho từ này là “phối hợp” trong PPø 8, nhưng lại 
có nghĩa là “tập trung” trong PPn 8Š. 

ˆ musïlyavasena; ngài Ñãnamoli cho là “do giới đức” ti 8). Tuy nhiên, nếu như 
Dhammapäla khắng định, s7/z(wa) ở đây có ý nghĩa là “củng cố”, thời hình như cũng rõ 
ràng đúng luật nếu ta coi ss7/jyz có ý nghĩa này. Xin đọc Vism-mht L27 (CSCD), giải 
thích là: /assa hị samadhanam sampayuftadhammanam qvikkhepaheftutã/Í idam 
kãyakammadinam san†hapanam samyamanam (Svì đây chính là cách sắp xếp thứ tự về 
phía của ngài, bởi lẽ đây chính là nhân duyên do không phóng đãng mà ra liên kết với 
các pháp, đây lại là qui luật, kiềm chế, các thân nghiệp v.v...”) 

”. Những ý nghĩa phỏng đoán: Vism bỏ qua, trong khi đó, Ud-a và Mp-† lại đổi 
ngược thứ tự của các động từ này. Không có động từ nào được liệt kê trong tự điển 
Chikders hay P7) trong khi đó lại có ghi lại trong MW, s.vv. #7⁄2/¡ và ý1layaíi, không 
thấy phù hợp với văn cảnh hiện hành. Rất có thể là hai cách lựa chọn này được coi như 
là cách triển khai rộng thuộc cách giải thích trước đó, trong đó s72, hiểu theo nghĩa 
“củng cố” hay là sắp xếp theo thứ tự (có nghĩa là điều chỉnh các thân nghiệp v.v... hay 
duy trì các pháp đó trong khi hành thiền na v.v... 

* Tôi giải thích $adddalakkhuarqaiaverna và niruftinayena là “theo phương pháp ngữ 
pháp” và “theo phương pháp từ nguyên”, tương ứng, mặc dù MW liệt kê cả hai từ 
ŠaBDalaksana và Niruktilakgana là tên của các cuốn sách. Xin đọc O.H. Pind, “Nghiên 
cứu ngữ pháp Päli”, JP7S XI tr.33-82, có người khăng định rằng tập sách thứ nhất 
luôn luôn ám chỉ đến các tác phâm ngữ pháp tiếng Phạn như là Pãnini. 

. Niruftivasena; cách thực hiện đưa ra các từ nguyên (kế cả từ nguyên tương 
đương) như các từ thấy ở nơi khác trong các tập chú giải khác. 

. Cùng một phương pháp cũng được phát hiện trong Vimuttimagga (chánh đạo 
giải thoáp), có đưa ra một giải thích ngắn gọn vê nhiều so sánh khác nhau - xin đọc 7e 
Path oƒ Freedom, tr.8 tt. 
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điều này cũng chính là s7fa cứa ngài, hoặc là ở phạm vi đã được 
hoàn thiện, hay ở mức độ thái quá, Ngài là “kẻ giữ giới” (s1av4), 
có nghĩa là Ngài là người có giới đức (stlasampanno) băng . 
Ngài giữ giới đó bao gồm việc tu luyện bốn điều thanh tịnh,' đối 
với một sô đạo sư, “ta có thể nói ý nghĩa ở đây chính là để có thể 
chỉ rõ cho thấy chỉ tiết về s7/⁄z đó được vị đó nhập thân” ra sao, đó 
“là người sống chế ngự giới bổn Pãtimokkha” được nói đến. 


Tuy nhiên, lại có một số người khác khắng định răng, trong 
cả hai trường hợp sống chế ngự giới bổn Pãtimokkha do chính 
Thế Tôn đề cập đến. Vì chỉ có sống chế ngự giới bổn Pãtimokkha 
là điều tạo nên sila (g/ới) mà thôi; liên quan đến những điều còn 
lại, kiềm chế các căn giác quan chỉ đơn giản và duy nhất là việc 
độ trì sáu môn giác quan, thanh tịnh sanh mệnh chỉ đơn giản và 
đơn thuần là việc khởi lên điều hỗ trợ đó, phù hợp với chánh 
Pháp” mà thôi, [trong khi đó] điều liên quan đến những hỗ trợ 
nâng đỡ chỉ đơn giản và đơn thuần là tận dụng được những hỗ trợ 
đã chứng đạt được như vậy sau khi duyệt xét lại chúng như là đôi 
điều gì đó cần thiết (cho việc chế ngự giới bốn vậy). Theo ngữ 





' Sïa liên kết với kiềm chế giới bổn Pãtimokkha, với việc kiềm chế căn giác 
quan, thanh tịnh chánh mệnh và có liên quan đến bốn đồ thiết yêu — xin đọc Vism tr. 
11t.. Chính cùng bốn loại thanh tịnh này cũng được đề cập đến trong đoạn văn tiếp theo 
sau đây. 

“. Đây rõ ràng là cách ám chỉ đến những ý kiến khác nhau hiện còn tồn tại giữa 
DTpavihãraväsi Sumanatthera và đồ đệ thường trú Tepitaka-Cilabhayatthera về nội dung 
các từ này, xin đọc Ps I 155 và Mp II 133; V 48; cũng như Sv-pt II 340, Ps-pt I 255 
(CSCD) và Spk- Pt 484 (CSCD). Những gì được trình bày ở đây chính là quan điểm của 
Sumanatthera, trong đoạn tiếp theo sau đây, lại được gán cho “các vị khác” như quan 
điểm của Cũ]ãbhayatthera chăng hạn. Xin cũng đọc thêm It-a II 176 dưới đây để biết 
thêm chỉ tiết giống nhau. 

3. Jetthakasilam; Ps-pt và Spk-pt giải thích là pađdhana(ka)slam, giới đức đó quả 
là tột đỉnh, như Sv-p† khăng định răng giới (s2) liên kết với kiềm chế giới bổn 
Pãtimokkha chính là giới chủ yếu trong toàn bộ các giới vậy (pätimokkhasilam hi 
sabbasTlato Je†thakasilam). 

* CC B° S° giải thích là 4/7waparisuddhi dhammena, còn E° äjwaparisuddhi- 
dhammena, hình như là một sửa chữa được dựa vào trong phần đưa dấu phây trở lại mà 
trước đó C A F Rhys Davids đã gỡ bỏ - xin đọc chú thích, It-a II tr. Intt.; cũng như K.R. 
Norma, Collected Papers, tập IV tr. 90. 
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cảnh mà nói, chỉ có kiềm chế giới bổn Pãtimokkha mới được gọi 
là sa (giới)'. Kẻ nào về phía mình đã vi phạm ĐIỚI bốn này 
không thể tiễn hành tin tưởng rằng mình sẽ có thể độ trì được [ba] 
điều kiềm chế còn lại, giống như một người có đầu bị chặt mất” 
[sẽ không thể giữ được hoạt động] chân tay của người đó nữa; 
trong khi kẻ nào giữ nguyên được đầu thời lại có thể độ trì được 
chân tay và tiếp tục tận dụng được chúng một cách bình thường, 
giống như một người có đầu còn nguyên (không bị chặt mất) [sẽ 
có thể tiếp tục độ trì cho chân tay của mình hoạt động bình thường 
được]. Chính vì thế chỉ đơn giản sau khi đã đề cập đến cùng một 
thứ giới này (s12) liên kết với giới bốn Patimokkha bằng cách nói 
tới “người giữ giới”, “người chế ngự băng việc chế ngự ĐIỚI bốn 
Päatimokkha” v.v... chính sau đó ta đề cập đến điều này để giải 
thích chỉ tiết điều này vậy. [127] 


Về điểm này:” giới bổn Pãtimokkha (øđimokkham) chính 
giới đó (s7/a) liên kết với những tiết mục tu luyện. Vì đó chính là 
giới bổn Patimokkha (›afzmokkham), chính vì bất kỳ kẻ nào canh 
phòng cần mật (øZi¡), độ trì giới bổn này," thời kẻ đó sẽ được giải 
thoát (okkhefi), sẽ được thả tự do, khỏi những đau khổ như 
những đau khổ thuộc về cõi đọa xứ v.v..." Chế ngự (Samvaro) 
chính là việc kiềm ch (samvaranam), là không lỗi phạm bằng 
thân và ngữ nghiệp.' Đó cũng chính là việc “kiềm chế giới bổn 
Patimokkha”, chính vì giới bốn Pãtimokkha tự nó lại chính là việc 
kiềm chế. Ngài là “người kiểm chế theo giới bổn Pãtimokkha”, 





_ Nippariyayena. 

*, Chinnasiso; BỀ giải thích là sĩsacchinno. 

3, Arogo; PED, sv. roga, hướng chúng ta đến một mục từ dành cho aroga, hình 
như mục từ này không tôn tại. 

‡ Kê từ điểm này trở đi, xin cũng đọc Ps-pt I 256tt. (CSCD) 

Š. BUdđ-a Vism Ps-p† và Mp-{ giải thích là „,; E°®C° S° lại bỏ qua. 

* C° B° Ud-a Vism Ps-pt và Mp-† giải thích là ãpãyikãäïhi, còn E° SỲ giải thích là 

'- Rất, có thê đây là cách ám chỉ đến Vism 7; awikkamo srlan tỉ samãdinnasilassa 

kayikaväcasiko anatikkamo, giới (srla) không thê lỗi phạm chính là việc không phạm 
giới đã được thân và ngữ thực hiện. 
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chính vì nhờ giới bổn đó mà Ngài kiềm chế, đó là Ngài giữ cho 
thân và ngữ nghiệp của mình được kiểm soát" - đây chính là một 
cách giải thích hoàn toàn về việc Ngài an trú” giới đó. “Ngài an 
trú” (wiharafi)” lại là một cách giải thích hoàn hảo về cách thức 
Ngài được cung cấp đầy đủ cho một “trú xứ” (ihãra) phù hợp 
với hoàn cảnh của ngài, “là người chứng phẩm hạnh và hành xứ 
thích hợp” (ãcäragocarasampamno)` lại là một cách giải thích 
hoàn chỉnh về bản chất phục vụ của việc kiềm chế ĐIỚI bốn 
Pãtimokkha ở trên và về mối liên kết của Ngài như dưới đây với 
các pháp độc đáo này," “một người nhận ra sợ hãi phải lỗi phạm 
ngay cả lỗi phạm đó chỉ nhỏ bằng một nguyên tử” (awmartesu 
vajjesu bhayadassävï) là cách giải thích hoàn chỉnh về khả năng 
không thể sa ngã” khỏi giới liên kết với giới bốn Pãtimokkha, 
“việc thực hiện” (samaãaãya) là cách giải thích hoàn chỉnh về việc 
nhận lẫy về mình (Zđãna) không bỏ qua bất kỳ đều gì! toàn bộ 
những tiết mục tu luyện, “Ngài tự tu luyện chính mình” (s/kkhaii) 
là cách giải thích hoàn chỉnh về việc Ngài được cung cấp cho đầy 
đủ việc tu luyện, trong khi đó, “những điều học tu luyện” 


!¿ Pihita; hiểu theo nghĩa đen “đóng lại” trong trường hợp này ý nghĩa có thể hiểu 
là “kẻ đó đã đóng lại các thân và ngữ môn”. 

“. C° B° S°Ud-a và Mp-† giải thích là pafi/hifa°, còn E° giải thích là patithirat. 

3. C° B° S°Ud-a Vism Mp-t và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là 
vidhardti. 

*. Rất có thể đây là một thiền viện điển hình, có nghĩa là một tu viện, nhưng hình 
như vihãra được hiểu theo nghĩa một “thói quen tập quán” hay là một ““cách sống”. 

*.. C° B° S°Ud-a Vism Mp- và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là 
đqCäãYa80CaraSampanno. 

5 Jisesanuyogassa; Ud-a và Mp-† giải thích là visesãnam yogassa. 

?_ Acavanadhammafä; CPD, s.v. acavanadhamma, chỉ dẫn chúng ta đến M 1326. 
S I 142 (và, s.v. acavanadhammafäa trong Các ghi thêm và sửa chữa bản văn và Ud-a 
223) chắc chắn không chính xác khi gợi ý rằng “không phải tái sanh”. Vì cho dù từ 
cavanadhammam thường có nghĩa là “có khả năng bị điệt” (có nghĩa là chết), thí dụ như 
trong Vv-a 323, điều này không nhất thiết đòi hỏi phải tái sanh sau đó, như trong trường 
hợp các vị A-la-hán ngay trong hiện hữu cuối cùng trên cõi đời này cũng đã bị diệt 
(cavana) nhưng không phải tái sanh trở lại, như Ud-a 278 đã đưa ra. 

!. Chính vì thế Dhammapäla ở đây sử dụng tiền tố động từ sư trong samãäãya đề 
chỉ rõ cho thấy tính chất hoàn hảo, chính vì thế, Ngài giải thích là anavasesaro là “không 
bỏ qua bất kỳ điều gì”. 
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(sikkhãpadesu) lại là cách giải thích hoàn chỉnh về những điều 
Ngài nhận lấy để tự tu thân mình. 

Lại có một pháp môn khác nữa - đó chính là kẻ có thói quen 
nhiều lần rơi vào (oaan4) những tình huống hư mất do bởi bản 
chất mạnh mẽ nơi các phiền não, do bởi tính dễ dãi trong VIỆC 
thực hiện các ác nghiệp và do bởi tính khó khăn trong việc thực 
hiện các nghiệp đem lại công phước, Ngài trở thành kẻ sa ngã 
(pafïj)ˆ [có nghĩa là] một phàm nhân (puthujjana). Hoặc giả, căn 
cứ trên thực chất tính vô thường, đó chính là người đã bị ném qua 
thôi thúc nghiệp chướng” trở lại cảnh tái sanh này, người có thói 
quen [bao giờ] lên đường du hành, do luôn quay cuông khắp nơi 
mà không bao giờ nghỉ ngơi, giống n những thùng xô đựng 
nước của chiếc máy dâng nước lên cao” khiến cho nước lại bị đồ 
xuống, là người sa ngã (i7); hay còn nữa, lại chính là người có 
thói quen khiến cho hiện hữu [cá nhân] của mình sụp đồ xuống, 
bằng cách chết đi vào nhóm chúng sanh này chúng sanh nọ, vị đó 
trở thành kẻ sa ngã (ï?), [có nghĩa là] chủ thể năm trong liên tục 
tính, hay chỉ đơn giản là tâm (cam), [tức là có ý thức|. Đây 
chính là giới bổn Pätimokkha'. chính vì là kẻ sa ngã như vậy 
(pãtnam) mà giới bôn giải thoát (mokkheri) khỏi đau khổ 
(dukkha) nơi vòng luân hồi (sưmsãrg), vì có lời nói rằng, chính 
thông qua tâm giải thoát (c/assa), mà một chúng sanh có cơ hội 
được giải thoát, “Chính thông qua việc thanh tịnh tâm mà [chúng 


!.. C° B° Ps-pt và Mp-{ cũng giải thích giống như vậy ở đây và dưới đây, còn E° S° 
và Ud-a giải thích là p/i; PED, s.v. pãfin, đưa ra một ý nghĩa duy nhất “ném, bắn” và 
khẳng định không chính xác điều này chỉ xảy ra trong từ ghép đữrepäfin. 

“.. C° B° Ud-a và Ps-pt giải thích là kammmavegakkhifto, còn E® S° Mp-† giải thích là 
kammavegukkhifto là “trăn trọc do nghiệp chướng thôi thúc”. 

- Ghafiyamfam, không thấy ghi lại trong PED, nhưng xin đọc MW, sv. 
gha[yanira, rất có thê đây là ý nghĩa muốn ám chỉ đến một số loại bánh xe nước. 

* Patanaslo; UaLa và Mp- I patanasilo “có thói quen bao gồm trong sự đồ xuống 
[hiện hữu cá nhân của người đó”, PED tuyên bố dường như sai, pZ/ana chỉ xảy ra trong 
hợp âm gabbhapafana. 

!B° S° giải thích là pã/mokkho, còn E° C° Ps-pt và Mp-t giải thích là 
patimokkham. 
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sanh] được thanh tịnh” (S II 151);` và “[Chính vì khi nào] tâm 
của các ngươi được giải thoát (v/wwífo) khỏ1 các lậu hoặc thì mới 
không còn chấp thủ” (Ud 24), hay, nói cách khác, chính vì khi nào 
có người sa ngã (øz/zíi), trên đường du hành và tiễn lên trong 
vòng luân hồi (sưmsãra) là quả dị thục do căn duyên vô minh 
v.v...” mà ta trở thành người sa ngã (ii), vì có lời nói rằng: 
“Việc chạy đua đó, việc du hành đó, mà vô minh đã ngăn cản các 
chúng sanh, lẫy tham ái mà trói buộc họ” (S II 178). Đó chính là 
giới bản PãtimokkhaŸ, đối với chúng sanh đã bị sa ngã, chính vì 
trong giới bốn đó có giải thoát /okkho) khỏi ba uễ nhiễm tham ái 
sân hận và si mê v.v...; việc hình thành từ ghép này nên được hiểu 
giống như từ kanhekalo" (làm đen tôi/cô và môi) v.v... [128] 


Hay, nói cách khác, chính vì điều đó khiến ta sa ngã (pafefi). 
tạo cho ngã xuống một cách bất lực (vinipafef), tạo ra đau khổ, ta 
gọi là một người đón hạ (ii), [ý muốn nói là] tâm (c//am); chính 
vì có lời nói rằng: “Nhờ có tâm (ci/ena) dìu dắt” thê gian này, nhờ 


!. Ngài Bose trưng ra cùng những nguồn giống nhau cho các trích đoạn này giống 
như những trích đoạn ngài Woodward đã trưng ra trong Ud-a 224, cho đù thực chất là 
các trích đoạn này lại không chính xác. 

“..C° B° Uđ-a Ps-pt và Mp-t giải thích là avijjZdinä hefuna, còn E° lại giải thích là 
aviijanidana hetuna, S` giải thích là avijanidanahefuna. 

3..B° S° Ud-a và Ps-pt giải thích là pã#mokkho, còn E° C° Mp-† giải thích là 
patinokkham 

*..C° B° và Ps-p† cũng giải thích giống như vậy, còn E° S” giải thích là /aphäkalo, 
Ud-a giải thích là kan†hoffhakalo; Mp-t lại bỏ qua. Rất có thê đây chỉ là một vài loại đồ 
hoá trang — xin đọc MW, s.v. kan‡hekala, được giải thích là “vết sạm trên gáy của thần 
N. Siva”. Có điều hơi lạ là Dhammapäla cũng đã sử dụng thí dụ này, chính vì 
kanthekala phải được coi như là một /2/purusa với thành phần đầu tiên ở định sở cách, 
mokkho - mà lời khăng định này có ý giải thích, lại yêu cầu thành tổ này ở chỉ định cách 
hay sở hữu cách. Woodward gợi ý trong Ud-a 224, cho răng cách giải thích đích thực 
phải là kan†ho†thatälu, như trong Vism 503, gợi ý này vì một lý đo tương tự như thế đã 
bị bác. 

! Dukkhefi; mọi ân bản đều ghi giống như vậy, tức là Ps-pt và Mp-t. Ud-a giải 
thích là đ„k&heh¡, bằng nhiều dạng đ„kkha khác nhau. 

“..C° B° S° Ud-a và Ps-pt giải thích là mai, còn E° giải thích là zyaứi, Mp-† giải 
thích là ai. 
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có tâm (ci/ena) mà thễ gian được lôi kéo đi theo”! (S I 39), chính 
nhờ đến giới bổn Pãtimokkha,” vì trong đó có giải thoát cho người 
sa ngã. Hoặc giả, chính vì chúng ta sa ngã (øzfzfi) vào đau khổ 
vào những cảnh đọa xứ và vào đau khổ nơi vòng luân hồi, cũng 
chính là kẻ sa ngã, [ý muốn nói là] những nhiễm uế tham ái, sân 
hận và si mê, vì “ái dục khiến con người được sanh ra” (S I 37) và 
ta đề cập đến “Người có tham ái làm kẻ chỉ huy thứ hai” (A II 10) 
v.v..., chính là giới bổn Pãtimokkha, là bởi vì xuất phát từ người 
sa ngã đó (øz/io)`” mà từ đó giới bổn [đem lại] giải thoát 
(mokkho). Hay còn nữa, chính vì ở đây có người sa ngã (0aíafi), 
chính trong việc sa ngã đó mà nỗi lên sáu nội xứ và ngoại xứ; vì 
thế có lời nói răng: “Chính trong sáu căn đó mà thế giới khởi sanh 
và cũng chính trong sáu căn đó mà thế giới trở nên thân thiết (Sn 
169), đó chính là giới bốn Pãtimokkha chính vì từ sa ngã đó, được 
coI như là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, cung ứng [đem lại] tự giải 
thoát (okkho) cho ta. Hay, nói cách khác, chính vì người này có 
sa ngã, sa sút (v/72zío), là người chứng sa ngã (2477), [có nghĩa 
là|, sammsãra, với tư cách là Patimokkha, chính vì từ sự sa ngã mà 
giới bổn [đem lại] giải thoát okkho). Hay, chính Thế Tôn là 
Pháp vương (ađipar¡) bởi lẽ do chính uy lực của Ngài trên toàn 
thế giới này, được cho là “đạo sư” (ai), trong khi đó cũng chính 
là giải thoát (okkho), chính vì nhờ có Ngài mà chúng ta được 
giải thoát (uccafi), giới bôn “Pãtimokkha” cũng chính là việc 
[trợ giúp]! giải thoát mokkho) của vị đạo sư (patino), bởi lẽ có 





L Parikassati; S (E®) giải thích là parikissafi. Spk giữ im lặng ở đây, nhưng Spk I 
10T lại giải thích là par/kassa# trong Š I 44 (trong đó ý nghĩa là chủ động) như là 
parikaddhari (chủ động). Cùng một khăng định cũng quay trở lại A II 177, (ciena loko 
niyyafi cifena parikissdíij) Mp III 163 giải thích là parikassaf (v.Ì parikissaf ti 
aãkaddhryaii (thụ động). 

“_.CP và Mp-† giải thích là pãfmokkham, ở điểm này cũng như toàn bộ bản văn, 
còn E” BỶ S°Ud-a và Ps-pt giải thích là pafmokkho. 

3. CP B° §° Ps-pt và Mp-t giải thích là p#o, còn E° giải thích là pa/o, Ud-a giải 
thích là pafino. 

!. Patino mokkho; tôi giả định rằng đây phải được coi như là giải thoát đức Phật 
đem lại cho những người khác hơn là giải thoát của chính ngài. 
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thực tế là chính Ngài đã cho chúng ta biết giải thoát đó, 

patimokkha” này tụ bản chất cũng chính là luật giới bổn 
Patimokkha. Hay còn nữa, đó chính là “pz/zmokkha”, chính vì" 
giới này là “ thây dạy” (parij) hiểu theo nghĩa là luật tối thượng, 
gôm đủ mọi phâm chất thiện, bởi lẽ đó chính là gốc rễ mọi phẩm 
chất thiện và chính vì đó là giải thoát okkho) hiểu theo nghĩa đã 
đề cập đến ở trên, “pa/mokkha” tự bản chất cũng chính là giới 
bốn “Pãatimokkha” cũng đã được khẳng định theo chỉ tiết, thí dụ 
như: “Giới bổn Pãtimokkha - {đây chính là khởi đầu} đây chính 
là thủ lãnh, đây chính là điều tối thượng [nơi các thiện pháp] (Vin 
I 103). 


Hay, nói cách khác, øz thay cho øakara (cách trong đó), 4/7 là 
một tiểu từ hiểu theo nghĩa accantam (vĩnh viễn); chính vì thế, 
đây là giới bốn Päãtimokkha”. Chính vì thế, băng cách này cách 
khác (øoakarehi), giới luật này (accanfam) giải thoát (mokkhefi) ta 
một cách vĩnh viễn. Chính vì giới này lại chính là giới bổn 
Patimokkha, vì tự ý giới luật này, giải thoát, thả tự do một cách 
vĩnh viễn thông qua giải thoát từng phân trong đó, [trong khi đó | 
một khi kết hợp với thiền định [giới luật này cũng làm thế bằng 
cách ngăn chận và khi kết hợp với tuệ tri giới luật này cũng làm 
thế băng cách triệt phá đến tận gốc rễ. Hoặc giả, từ 


!.B° S° Ps-pt và Mp-t giải thích là pzñña#z#ã, còn E° C° Ud-a (E° giải thích là 
paññatio. 

“. Hay rất có thể đây lại là một tham khảo về Thế Tôn, khi chúng ta dịch là “Ngài” 
ở đây và nên dịch là “Ngài” thay vì “vị này” trong mệnh đề tiếp theo. 

3. Hay rất có thê là “lãnh đạo”. 

*. Ps-pt và Mp-t ghi lại ãđim efam giỗng như Vin, còn E° lại bỏ qua. Trích đoạn 
này rất có thể được lây cảm hứng như là cách chứng minh cho pz hiểu theo nghĩa tối 
thượng (ma), do những loạt câu aggo ca sef†ho ca mokkho ca uffamo ca pavaro 
trong A II 95 và agøo ca se††ho ca pamokkho ca uffamo ca pavaro trong Ñidd II 502. 

”. Chính điều đó < aíi +amzm, hiểu theo nghĩa đen “cho đến cuối” và như vậy có 
nghĩa là * “vĩnh viễn”, “tuyệt đối”. v.v 

5. Như vậy coi từ này là pãfi(<pa+ ati) + mokkha. 

!. Rất có thể đây là cách ám chỉ đến Vism 5; sïlena ca tadahgappahänavasena 
kilesappahanam pakasitam hofi, samadhima vikkhambhanappahanavasena, paññaya 
samucchedappahanavasena. 
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“pafInokkha ` cũng là pafi pafi mokkho (giải thoát riêng rẽ/ giải 
thoát liên tục), có nghĩa là được giải thoát một cách riêng rẽ, nhiều 
lần,' khỏi lỗi phạm” phạm phải này nọ, “øa/mokkha” này tự bản 
chất cũng chính là giới bổn Pãatimokkha. Hay còn nữa, mokkha 
(giải thoát) cũng chính là Niết-bàn, ĐIỚI bốn ' patimokkha ” chính 
là chính là thiền niệm (pa(ibimba) vê giải thoát đó;” vì, kiểm chế 
bao gồm giới đó liên kết với giới bổn Päatimokkha cũng chính là 
“patimokkha ”, trong đó, giỗng như rạng đông xuất hiện trước khi 
mặt trời mọc, cũng như vậy, [việc kiềm chế] bao gồm Niết-bàn 
khởi lên, giống như thê đối tác trong đó, bởi lẽ tính chất triệt diệt 
được các phiền não như đã được đảm bảo như vậy, “?afimokkha ” 
này lại chính là giới bổn Pãtimokkha. [129] Hay, lại nữa, đây 
chính là “pz/mokkha”, là bởi vì điều này quay trở lại với (paii 
vaffafi)` giải thoát (mokkham), đối mặt với giải thoát, thế nên đây 
chính là giới bổn Pãtimokkha. Chính vì thế, trước tiên, trong mối 
tương quan này, đây chính là ý nghĩa của từ “Pãtimokkha” ta cần 
phải hiểu rõ. 

“Kiềm chế giới bổn Pãtimokkha” là như vậy, bởi vì đó chính 
là “kiềm chế” (samvaro), trong đó, chúng ta tự luyện tập kiêm chế 
(samvarafi), tức là kiêm soát được sự việc, ĐIỚI. bổn Pãtimokkha 
cũng chính là việc kiềm chế. Tuy nhiên, còn về ý nghĩa của từ 
này, đây chính là những kiêng cữ không vi phạm [điều học] này 
nọ trong đó lỗi phạm có thể diễn ra và ý định [đi kèm với những 
kiêng cữ đó],' vì lý do đó một người được trang bị cho, được phú 





!. Paccekam, chính điều đó < pafi + eka. 

”..Ud-a Ps-pt và Mp-t giải thích là v7ikammadosafo, “từ lỗi phạm [này nọ]”, còn 
E° giải thích là v/kkamitabbadosato. 

3. C° B° giải thích là pafimokkham (S° giải thích là patimokkham), còn E° giải thích 
là pa†imokkham, Ud-a Mp-t giải thích là pafimokkhok, Ps-pt; afimokkho }?? 

* E°C°S° ghi chèn thêm paz/imokkhzm; BẺ Ud-a Ps-pt và Mp-t lại bỏ qua. 

”..C° B° Ps-pt và Mp-{ cũng giải thích giống như vậy, còn E SẺ giải thích là 
pa[ivattaf Ud-a giải thích có hơi khác một chút vê điểm này. 

'- Vism 6tt., trích đoạn Patis I 44, khăng định rằng giới (s7/z) là ý định (cefan3) 

chính là ý định của kẻ nào kiềm chế không sát sanh v.v... giới (si/z) như là sự việc cùng 
xảy ra (cefasika) việc kiềm chế nơi kẻ nào kiềm chế như vậy; v.v... vì giới cũng là kiềm 
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cho với kiềm chế Pãtimokkha được cho là “một người kiểm chế 
theo giới bổn Patimokkha”. Vì trong đập VIbhanga có để cập đến 
điều này như sau: “Cũng với việc kiềm chế ĐIỚI bốn Pãtimokkha 
này, liệu Ngài có được trang bị, được trang bị đây đủ, được trình 
bày, được trình bày đầy đủ, chứng đạt, được phú cho, vì lý do đó 
người ta cho rằng Ngài chính là “người thực hiện kiềm chế theo 
ĐIỚI bốn Pãtimokkha'” (xin đọc Vibh 246). 


Ngài an trú (viharari): Ngài ở lại, Ngài tự đặt mình, di chuyên 
đến, băng cách “an trú” (vihãra) bằng [một hay nhiều] trong bốn 
tư thế thân. Là người chứng đắc phẩm hạnh thích hợp và hành xứ 
tốt lành (ãcãragocarasampamno): là người chứng được phẩm 
hạnh và hành xứ thích hợp, bởi lẽ Ngài có được thành tích thành 
công về phẩm hạnh và hành xứ thích hợp tạo thành sắc diện tốt 
lành liên quan đến vị tỳ khưu - nói như vậy chính là không lỗi 
phạm liên quan đến thân và ngữ nghiệp”” (Vibh 246) -bằng cách 
tránh được toàn bộ phẩm hạnh không thích hợp thông qua không 
thực hiện tà mệnh, như thể bố thí măng tre V.V... Và những 
[trường hợp] có các hành vi láo xược v.v...” và bởi lẽ Ngài chứng 
được hành xứ được coi như là một địa điểm" thích hợp để lui tới 
nhắm mục tiêu thực hiện những chuyến khất thực qua đó v.v..., 
sau khi tránh những nơi không phải là hành xứ, như thể những trú 


chế (szmvara) và không lỗi phạm (avwfikkama), từ sau này đã được giải thích trong 
Vism 129tt (xin đọc tr. 676, số 2 ở trên, tuy nhiên Vism 11 cũng đưa ra một cách phân 
loại giới gồm năm từ sau đây: từ bỏ, kiêng cữ, ý định và không sai phạm, được khảo sát 
tỉ mỉ trong Vism 49tt., trong khi đó Vism 12, giải thích hai phân loại giới sau này là ý 
định v.v... (cefanadi đai), Có điều không rõ ràng là ngài Dhammapäla muốn 
ám chỉ đến những đoạn văn nào ở đây. 

', Đoạn văn này không hoàn toàn phù hợp với hoặc là Vibh (E°) hay (B*) như 
chúng ta có được, cả hai đều đưa ra khác biệt một chút giữa hai đoạn này; cũng được 
trích trong It-a II 175 dưới đây. 

“. Vibh ghi thêm &ãyikavãcasiko vifikkamo, “không phải lỗi phạm do thân và ngữ” 

!. Điều ám chỉ ở đây là Vibh 246tt. được trích Vism 17tt., cũng như vậy, việc tìm 
kiếm của thí nơi những kẻ sống phóng đãng. 

“. Tám loại trong Pj I242, cùng với bốn loại hành vi trơ trến và vô số những suy tư 
nội tâm bắt thiện. 

3. Đây chính là định nghĩa về gocara trong Sv 846; gocare ti caritu yutta†thãne. 
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xứ của các hàng gái điểm v.v... Và! hơn thế nữa, bất kỳ nơi nào vị 
tỳ khưu an trú như là một địa điểm đảnh kễ, tôn kính đối với thiển 
sư của mình, như là một địa điểm đảnh lễ và tôn kính đối với 
những người bạn đồng phạm hạnh với mình, như là người có tâm 
tù, như là người mặc hạ bào thích hợp, như là người mặc thượng 
bào một cách thích hợp, như là người có cách cư xử hoàn hảo, tạo 
cảm hứng thanh thản [bất kỳ Ngài hiện diện ở nơi nào] lên đường 
du hành hay quay trở về nhà, nhìn về phía trước hay nhìn lại chính 
mình, co duỗi các chi, như là người canh phòng cần mật các môn 
liên quan đến các căn, như là người biết điều độ trong ăn uống, 
biết luôn tỉnh giác như là một người luân nhập thiền niệm tác ý 
tỉnh giác như là một người thiểu câu, luôn tỏ ra hài lòng và thực 
hiện viễn ly, là người ít giao tiếp,“ là người hành động hết sức 
thận trọng liên quan đến những khoản luật giới [thuộc tu sĩ] nhỏ 
nhặt nhất,ˆ [và] cuối cùng là người luôn nghĩ đến øuzzˆ của mình, 
con người như vậy ta bảo là “người có phẩm hạnh thích hợp”. 


Hơn thế nữa, hành xứ lại có ba loại, tức là: hành xứ dưới dạng 
hỗ trợ,' hành xứ dưới dạng canh giữ, hành xứ dưới dạng bám chặt 
lấy. Về điểm này, bất kỳ” một người bạn thân tốt lành nào có 
những phẩm tính vừa nêu lên ở trên, được phú cho những phẩm 
hạnh thiện [được mô tả bằng] mười cơ hội thuyết giảng,” dựa vào 


'. Về những gì xảy ra tiếp theo sau xin đọc Vism 19tt. 

* Pavivito asamsattho; Vism giải thích là ãraddhaviriyo, là một người bắt đầu áp 
dụng tỉnh tấn. 

3. B° và Mp-t giải thích là ãbhisamacarikesu (C° giải thích là ãbhisamacarike), còn 
E° S° giải thích là abhisamacarike; Ñầaamoli coi đây là “[người nắm giữ kỹ lưỡng] hành 
vị thiện” (PPn 19), nhưng xin đọc C?D s.v. 

* C° B° Ud-a và Mp-{ giải thích là garuciikarabahulo, còn E° S° giải thích là 
garucitikarabahulo. 

!. Upanissayagocara; Pe Maung Tin “điều dùng đến như là nguyên nhân đủ” PP 
23). Ở đây, tôi theo cách giải thích của ngài Ñãnamoli và CPD, vị này trích sv. 
upanissayagocara, Vism-mht, tức là: silaäinam, gunanam upanissayaPhufo (trở thành 
nguôn, trợ lực/ có tiềm năng cho phâm chất thiện giới v.v...). 

“. Uđ-a và Mp-† giải thích là yo, còn E° lại bỏ qua. 

?. Mười chủ đề thuyết pháp được liệt kê trong Ud 36; ga (phẩm hạnh thiện, ân 

đức) từ mà ngài Ñãnamoli hình như đã bỏ qua trong PP» 19. 
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người đó chúng ta nghe được những gì [cho đến nay] ta chưa 
được nghe, gột rửa xuyên suốt được những gì ta đã nghe, vượt 
qua' được nghi ky, nắn thắng được chính quan điểm của chúng ta, 
khiến cho lòng chúng ta trở nên thanh thản” và trong khi đang tu 
luyện dưới sự hướng dẫn của người đó chúng ta tiễn tới, tăng 
thịnh về nhiều mặt, tiến triển về giới đức, khi lắng nghe về giải 
thoát, về tuệ tri, con người như vậy được nói đến như là “một 
người chứng hành xứ hiểu theo nghĩa hỗ trợ”. Dẫu cho có bất kỳ 
điều gì xảy ra một vị tỳ khưu vừa khi đi vào những khu nhà ở, 
[hay| dẫn thân vào một khu phô, vị đó bước đi với ánh mắt nhìn 
xuống, chỉ nhìn những gì [phía trước mặt] độ một chiếc ách cày, 
luôn kiềm chế {nhãn căn của mình},” [130] tiếp tục đi mà không 
nhìn ngắm đến con voi, không nhìn xem ngựa cũng không nhìn xe 
cộ đi trên đường, không nhìn ai trên đường đi dẫu là đàn ông hay 
đàn bà, không ngước mắt lên cũng không nhìn xuống,ˆ không 
nhìn [ngang] chăm chăm tại [tứ] phương và những điểm phụ 
thuộc, vị tỳ khưu như vậy ta gọi là “vị có hành xứ dưới dạng canh 
giữ”. Mặt khác, hành xứ dưới dạng bám chặt lấy' lại chính là tứ 
đại niệm xứ, là phẩm hạnh thích hợp”. Về khía cạnh này, vỊ tỳ 
khưu neo chặt lây tâm chính mình. Về vấn đề này, Thế Tôn có nói 
rằng: “Này chư tỳ khưu và thế nào là hành xứ của vị tỳ khưu, có 
phải là nơi tô tiên thường lui tới chăng?” Đó chính là tứ đại niệm 
xứ vậy” (5S V 148). 


!_.C° B° Ud-a và Mp-t giải thích là varafi, còn E° S° giải thích là vinodeti. 

*, Citam pasadeti: Ñãnamoli (PPn 19) giải thích là “chứng đức tin”, hình như bỏ 
qua cam. 

°. Ud-a C° B° giải thích là cak&-indriyasamvufo va (Ud-a SẺ giải thích là 
cakkhundr”, còn E°* Ud-a (E”) và Mp-t giải thích là sœmvzo, Vism giải thích là 
susamvu1o. 

*. B? và Ud-a giải thích là na uảdham olokento na adho ololeno (Mp-t giải thích 
là na uddham ullokento na adho olokemfo), E° C° S” lại bỏ qua. 

!. Upanibandha; trong tiếng Phạn là lời thề hay nghĩa vụ (chúng ta bị “trói buộc 
vào”). Theo Vism-mht (trích trong CPD s.v. „panibandhagocara), chủ đề thiền chính là 
nơi tâm ta được neo lại. 

* Sako pettiko visayo; được giải thích trong Sv 846 như sau: lợi ích của chính 
mình; tài sản của chính mình, nơi tô tiên thường lui tới (peffike visaye); nơi thường hay 
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Chính vì thế, bởi lẽ Ngài được phú cho những thành tích 
thành công vừa nêu trên với phẩm hạnh thích hợp và với thành 
tích thành công của hành xứ đó, Ngài chính là “kẻ có phâm hạnh 
và hành xứ thích hợp”. 


Vị ấy nhận thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt (anumattesu 
vejjesu bhayadassavi): là người có thói quen nhận ra sợ hãi nơi 
những lỗi phạm mang tính chất tầm thường, có kích cỡ [chỉ] bằng 
một nguyên tử, như thể những gì thuộc loại [lỗi phạm] không cố 
ý' nơi những điều khoản tu luyện” giới bốn [Pãtimokkha] và 
những tư duy khởi sanh liên kết với điều bất thiện v.v... Vì bất kỳ 
điều øì vị tỳ khưu nhận ra ở đó như là một lỗi phạm, cho dù chỉ có 
kích cỡ một nguyên tử nhỏ nhất, Ngài cũng coi như to lớn tựa như 
dãy núi Sineru, vua các dãy núi, có chiều cao khoảng sáu mươi 
tám ngàn do tuần, [và] vị đó cũng coi những lời chỉ là vọng ngữ, 
chỉ là lời nói hoàn toàn vặt vãnh,” coi đó tương tự như [một lỗi 
phạm] liên quan đến bất cộng trụ,” ta cũng col vị tỳ khưu đó như 
là “kẻ nhận thây sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt”. ƒ¡ ấy fự rèn 
luyện và học tập các tiết mục học pháp (samädãäya sikkhati 
sikkhapadesu): VỊ ây tự tu luyện mình, tự tiễn hành và thực hành 
học tập (samäđiyiva, một dạng ngữ pháp khác), bằng bất kỳ cách 
nào có thê, trong bất kỳ tình huống nào có thể và không bỏ qua 
bất kỳ điều øÌ, toàn bộ những tiết mục năm trong việc tu luyện tạo 
thành một tiết mục Ngài phải tự tu luyện mình, có nghĩa là Ngài 
cũng thực hành tu học điều đó. Ej có giới tốt lành" (ii 





lui tới (có nghĩa là láng giềng, nơi ở) được truyền lại cho phía bên nội. Xin đọc chuyện 
kê về con chim cút và con công, trong S V 146tt., từ đó trích đoạn này được rút ra. 

'. Mp-pt và Ud-a (B°) ghi chèn thêm assz/jya. 

“. Được ghi lại trong Vin IV 185tt, khắng định rằng không có lỗi phạm nếu không 
có ý phạm phải và Childers cho hay, s.v. pã/mokkham, đề liệt kê bảy mươi lăm lỗi 
phạm. 

*. Xin đọc Mil 144 (trích trong Sv 592). 

„ Parajika; là một lỗi phạm yêu cầu phải trục xuất khỏi Tăng đoàn. 

!. Đoạn văn này tình cờ được bỏ qua trong bản dịch It, đoạn đầu tiên nên kết thúc 
với: “Này chư tỳ khưu, đây chính là điều khiến cho vị tỳ khưu trở thành một người có 
giới tốt lành. Kẻ đó có giới tốt lành như vậy”. Nếu tôi hiêu cách giải thích chính xác của 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 313 


kalyãnasilo): là vị có giới tốt lành thuộc loại này. Vì sau khi đã 
tổng kết lại loại giới như vậy, đã được giải thích dưới dạng các cá 
nhân, tương tự như dưới dạng một cá nhân đương sự, nói rằng: 
“Này chư tỳ khưu, chính vì lẽ đó mà một vị tỳ khưu đã trở thành 
người có giới tốt lành”, là một trong những điều đã được tuyên bố 
“Người có giới tốt lành”, để chỉ rõ cho thấy, xuất phát từ ước 
muôn giải thích các Pháp (dhammne) được đề cập đến, trong tình 
huống này, “vị có chánh Pháp tốt lành” chính là các pháp đó 
(dhammanazm) lại lẫy giới làm cơ sở (nên móng). “Bảy pháp tạo 
giác ngộ (ta gọi là thất giác chi) v.v... tất cả đều có cùng một ý 
nghĩa như đã trình bày ở trên, “Kẻ có giới tốt lành như vậy v.v...' 

cũng đã được tổng kết. 


Liên quan đến các đoạn kệ: £ực hành tác ác: dukkatam = 
dufthu katam (thay thế hai âm tiết ngắn băng một từ ghép), có 
nghĩa là ác hạnh.' Cđm thấy xấu hồ (hirmatam):ˆ chứng cảm 
nhận mắc cỡ, có nghĩa là, vị đó tự bản chất hoàn toàn khiếp SỢ bởi 
lẽ điều xảy ra là điều bất thiện. Hay, nói cách khác, niệm với cảm 
thọ xấu hồ (hirữmmatam): kẻ nào có tâm (cifam) liên kết VỚI cảm 
thọ mắc cỡ. Và trong mối tương quan này, ta nên hiểu rằng thông 


ngài Dhammapäla ở đây hình như chúng ta nên giải thích đoạn này, hay chính xác là chú 
thích này, với một dòng mở đầu của đoạn thứ hai, tức là “Và là một người có giới tốt 
lành như vậy, này chư tỳ khưu, làm sao một vị tỳ khưu có thể là người có được chánh 
pháp tốt lành như vậy?”, điều này lại phải kết hợp với dòng chữ mở đầu của đoạn thứ 
ba, tức là:“Và vì là người có giới tốt lành thuộc loại như vậy, này chư tỳ khưu, kẻ có 
chánh pháp tốt lành như vậy, thời bằng cách nào, này hỡi chư tỳ khưu, bằng cách nào vị 
tỳ khưu đó có thê trở thành một người có tuệ tri tốt lành được”. Tuy nhiên, trong khi 
chúng ta có thê mong chờ đoạn thứ ba cũng có thê kết luận giống như vậy với “kẻ có 
giới tốt lành, kẻ có chánh Pháp tốt lành, kẻ có trí tuệ tốt lành”, ba đoạn này thay vì được 
coi như là dòng mở đầu cho đoạn thứ bốn, như trong bài địch I hiện tại, tôi đã viết 
nghiêng nhiều điểm khác nhau đề làm rõ ý nghĩa. 

!. Như được làm rõ trong chú thích ở trên, “Người có giới tốt lành như vậy' v.v...” 
ở đây là rút gọn cho câu “Người nào có giới tốt lành như vậy, người nào có chánh Pháp 
tốt lành như vậy”. 

!. E° S° ghi chèn thêm /z/hã trong ngoặc kép, còn C° B° lại bỏ qua. 

“C° B° giải thích là hirinanam, S° giải thích là hiimmanam, còn E° giải thích là 
hirimafam. Tuy nhiên, hình như ngài Dhammapäla lại cho rằng °zzz/zm lúc đầu là m.c 
cho “manfzmn và sau đó thứ hai là “mafam = cittam. 
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qua cùng một cách bao gôm cảm nhận mắc cỡ này thời cũng ĐỘp 
luôn cả nỗi sợ hãi bị la rây; trong khi đó, đang lúc chỉ rõ cho thây 
thông qua việc gộp lại cảm giác mắc cỡ và nỗi sợ bị la rầy, là nhân 
duyên do thiếu hành vi sai trái mà ra, Ngài làm rõ thêm, còn đối 
với nhân duyên, chính là bản chất giới tốt lành của Ngài vậy. 
[131] Các pháp đó “dẫn đến giác ngộ” chính vì đó là giác ngộ và 
tuệ tri của bậc Thánh" mà giới tốt lành này dẫn đến, tham dự vào, 
nghĩa là các thành tố cấu thành giác ngộ. 7hoát khỏi những điều 
chiếm ưu thế vượt trội (anussadam): kẻ nào không có tham dục là 
những điều chiếm ưu thế vượt trội v.v...” Họ cũng giải thích 
tathavidham (thuộc loại đó), có nghĩa là thuộc hạng đó, thuộc loại 
như vậy, như những gì đã đề cập đến ở trên, tức là người chủ tâm 
tự áp dụng cách tu luyện bảy pháp là thất giác chI. Vê đau khổ 
(dukkhassa): là đau khổ thuộc vòng luân hồi chu chuyến, hoặc 
điều đó chính là căn duyên gây ra đau khổ nơi vòng luân hồi. 
Ngay tại đây, triệt diệt khổ (¡dh 'eva khayam affano): ta hiểu là, do 
quả dị thục Ngài triệt diệt được các ãsavas, ngay tại nơi đây, trên 
cõi đời này, ngay chính nơi hiện hữu này, triệt diệt khô bè lũ 
phiền não”, không khởi lên, thuộc nhân tô sanh khởi lại chính là 
nhân duyên phát sanh đau khổ thuộc vòng luân hồi này;' hay, nói 
cách khác, am hiểu việc triệt diệt, hiện trạng bị triệt phá, cùng một 
thứ đau khổ thuộc vòng luân hồi này, ngay tại đây, với triệt diệt 
chu trình tư duy cuối cùng. Vị nào chứng các pháp này (iehi 
đhammehi sampannam): kẻ nào được phú cho các pháp này, như 
thê giới đã nói đến ở trên v.v... Wj đó không luyễn ái tham đắm 
(asifam): vị đó không luyến áảI thàmi đắm, bởi lẽ có thực tế là việc 
lệ thuộc vào tham ái và tà kiến mà Ngài đã loại bỏ từ lâu, vì Ngài 


B° giải thích là ariyañanzm, còn E° C° S° giải thích là aripamaggañänarm. 

”. Xin đọc Ud-a 55. 

3. B° giải thích là &ilesaganassa, còn E° S giải thích là kilesaggahanassa, C° giải 
thích là k/esagahanassa. 

', Xin đọc thêm Ud-a 32 để biết thêm chỉ tiết giống nhau; đám quân các phiền não 
xuất hiện dưới chiêu bài tham lam chịu trách nhiệm cho đau khô khởi sanh — Bhikkhu 
BodhI. 
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không còn lệ thuộc vào bất kỳ nơi nào nữa.' Mọi sự vật trên đời 
này (sabbalokassa): nơi toàn bộ cõi thể gian chúng sanh có liên 


quan. Điều còn lại giống hệt như những gì đã khắng định đến ở 
trên. 


Phân chú giải sua thứ tám đến đây là kết thúc. 


si anhadi†thinissayanam; qh1nafIA asitam/ kafthaci anissiftam; trong AIWS 185, 
số 3, Woodward khẳng định rằng: “Asia = tanhadif†hinissayanam abhavifaffa —anissifa, 
hợp với một số người” Comy,” điều này khó giải thích, ghi rằng điều này rõ ràng không 
phù hợp với tập chú giải ở đây và hình như cũng không xuất hiện ở bắt kỳ nơi nào khác. 
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98. KINH VẬT THÍ 


(HI.5.9) Trong bài kinh thứ chín: một “vật thí” là điều thích 
hợp để ta bố thí, hay nói cách khác, “của thí” chính là ý muốn 
cộng với một điều cơ bản, đây là tên gọi dành cho sự từ bỏ hoàn 
toàn đối với điều tuyệt hảo nhật. Bồ fhí tài vật (ãmisadänam): đây 
chính là bốn nhu cầu thiết yếu được biết đến, do bản chất có khả 
năng bố thí của chúng,“ “được coi như là “bố thí tài vật”; vì của 
thí này được đề cập đến như là tài vật, chính vì tài vật đó khiến 
cho ta có thể chiếm đoạt (Zmasitabbafo) do tham lam v.v... Hay 
“bố thí tài vật” chính là ý muôn kết hợp với việc từ bỏ các của thí 
đó một cách hoàn toàn. Bồ /hí l HỦ) (dhammadanam): lấy ví dụ 
trường hợp kẻ nào thuyết pháp” băng cách săp xêp các chu trình 
hành động thiện và bất thiện, nói rằng: “Đây là các pháp thiện; 
đây là các pháp bất thiện; các pháp này đáng khen, các pháp này 
đáng chê; các pháp này do các vị đại trí phê phán, các pháp này 
được các nhà thông thái khen ngợi; các pháp này khi được hoàn 
thành khi được thực hiện sẽ dẫn đến” bất hạnh, sẽ dẫn đến đau 
khổ; các pháp này... sẽ dẫn đến hạnh phúc, đến sung sướng”, 
khiến cho các pháp này được thê hiện như Thế Tôn đã chỉ rõ cho 
thấy trước tiên là đem lại nghiệp chướng và quả dị thục nghiệp 
chướng ngay trên cõi đời này và cả ở cõi đời sau, [do đó] khiến 
cho chúng sanh quay lưng lại với các pháp bất thiện và giúp họ an 
trú” nơi các pháp thiện - đây chính là bố thí Pháp vậy; trong khi kẻ 





!. $avaffhukä: xin đọc It-a II 24 ở trên, điều này ám chỉ về mười căn như vậy 
(vafthu) được liệt kê trong It-a 64 và Mp II 159 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

*. Deyyabhävavasena; xin đọc thêm Vv-a 203, trong đó được định nghĩa là đối 
tượng thích hợp để đưa ra (dãabbavaffhu) và như vậy một trong số mười tiết mục được 
ám chỉ đến trong chú thích ở trên. Deyyadhamna, hiêu theo nghĩa đen là “một đồ vật có 
thể dùng làm của thí” thường được dịch là “bố thí lập công phước”. 

3 C° B° SẼ giải thích là đhamzmam, còn E° giải thích là đhamman. 

*.C°B° S° giải thích là sawaffarri, còn giải thích là samvaffan tỉ. 

". Xin đọc A II 192t(. 

5..B° SẼ giải thích là pafiƒfhäpemo (C° giải thích là pafif†thapenfo), còn E° giải thích 
là pa†i††hapemn0o. 
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nào thuyết giảng Pháp bao gồm việc tu luyện nằm đạt đến bất tử, 
làm rõ chân đề nói răng: “Chúng ta phải hiểu các pháp này cho rõ 
ràng, các pháp này cần phải được hiểu rõ ràng trọn vẹn, các pháp 
này cần phải được loại bỏ, các pháp này cần phải được thể hiện, 
các pháp này cần phải đem ra thực hành”' - [132] điều này được 
đề cập đến là toàn thiện thí pháp vậy. Đây là pháp tôi thượng: 
etadaggam = ctam aggam (thay thê hai âm tiết ngắn bằng một từ 
ghép trong một dạng ngữ pháp khác). Có nghĩa là (yadidam) đây 
là điều tôi thượng, là điều tốt nhất, là điều tột đỉnh, từ hai loại của 
thí này, có nghĩa là, điều đó được khăng định là bỗ thí pháp. 
Chính vì tuỳ thuộc vào thí pháp sẽ dẫn đến triệt diệt vòng luân hôi 
mà chúng ta được giải thoát khỏi mọi thiệt hại trên đời này, của 
thí này vượt thắng hoàn toàn mọi đau khổ thuộc vòng luân hôi;ˆ 
trong khi đó chính thí pháp là điều trần tục mà cũng là nguồn gốc 
mọi bố thí, là gốc mọi chứng đắc thành công, chính vì lý do đó, 
Thế Tôn đã nói rằng, 

Bồ thí Pháp vượt trên /izãi) mọi các thí; hương vị Pháp vượt 

trên mọi hương vị; hoan hỷ trong pháp vượt trên mọi hoan hỷ; 

triệt diệt tham ái chiến thắng /izãi¡) mọi khổ đau. 

Dhp 354. 


Liên quan đến vấn đề này, trong khi đó, thí giải thoát khỏi sợ hãi ` 
nên được gộp trong thí Pháp này. 

“Chia sẻ tài vật” chính là chia sẻ với tha nhân, có hàm ý rằng 
họ phải thưởng thức vật tài chung [với tha nhân] như là bốn điều 
nhu thiết yêu, mà không tự mình thưởng thức các tài vật đó gì cả; 
“chia sẻ Pháp”” là tích cực thuyết giảng cho tha nhân nơi chánh 
Pháp tự chính mình đã tìm hiểu được, đã chứng được với cùng 
một ý nghĩa cho răng pháp đó cần phải thưởng thức chung [với 
mọi tha nhân]. “Giúp đỡ bằng tài vật” chính là giúp đỡ, tỏ lòng 


!. Xin đọc Patis I 1 

ˆ_C°B° S° giải thích là va/fadukkham, còn E giải thích là vatadukham. 

3. Xin đọc Pet 235. 

* Appossukho ahufvã; hiểu theo nghĩa đen, “không phải là người quan tâm”. 
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thương xót tha nhân với bốn điều thiết yếu, với bốn điều căn bản 
của công chúng;' giúp đỡ với Pháp” chính là giúp đỡ, tỏ tâm bi 

với người khác với Pháp, bằng phương pháp đã nói đến ở trên. 
Điều còn lại cũng giống hệt như những gì đã được khẳng định ở 
trên. 


Liên quan đến các đoạn kệ: bố £hí được cho là tối thượng 
(vam ahu dãnam paramam): của thí mà chính các vị Giác Giả đã 
cho là tối thượng, tột đỉnh, do tính chất vĩ đại của tâm, phước điền 
và của thí đem lại công phước,” hay, nói cách khác, bố thí đó là 
“tối thượng” hoặc là do của thí tràn ngập ta với những hoa trái” và 
những của cải thù thắng v.v... hoặc do của thí đó có thể gây tổn 
thương, làm hại cho một số điều” đối nghịch lại với nó, như thê 
tham lam và ích kỷ v.v... Thù thắng (anuffaram): người ta cho 
rằng của thí đó tạo ra quả dị thục mang tính chất thù thắng và [họ 
cũng nói] chăng có gì có thể sánh kịp nỗi, bởi lẽ thực chất quả dị 
thục đó xảy ra ở mức độ” trọn vẹn nhất lại là tối thượng do quả dỊ 
thục thù thắng của ý hành tạo ra v.v... [cũng như] bởi lẽ thực chất 
là sự chín muôi của bồ thí đó là tối thượng. % phân phát đó (yam 
sarmwvibhagam): về việc này, cặp từ “tối thượng, vô thượng” nên 
truyền đạt và phân tích cùng với ý nghĩa này. Đã /án thán 
(avannayi): đã kê lại, đã tán thán bằng cách: “Này chư tỳ khưu, 
bằng cách bố thí đồ ăn, thí chủ bố thí năm pháp cho người nhận” 
(A HH 42) v.v..., [133] và băng cách nói răng: “Nếu chúng sanh 
biết được sự chín muôi bố phí và phân phát”” (It 18) v.v... Hơn thế 
nữa, Ngài nói rằng: “Điều đó là tối thượng” v.v.. . đê chỉ rõ cho 
thấy bằng cách nào việc bồ thí và phân phát trở nên tối thượng và 





', Xin đọc I-a I8, 93 ở trên. 

ˆ. Xin đọc S, tr.xxviitt. 

* Piranato phalanafo; về từ phalana, hiểu theo nghĩa đen là “đem lại hoa quả” 
hay “đâm hoa kết trái”, xin đọc Sv-nt I 92; abhinipphãädanam eva phalanam (phalana 
đơn giản có nghĩa là “hoàn thành”). 

*. Hình như đây là từ nguyên tương đương: paramain <parassa...maddandato. 

`. 94fisayapavaHiiyä. 

°_B° và It giải thích là evam ce... dãnasamwvibhägassa, còn E° C° SỀ giải thích là 
sace... danassa sarnvibhagassa. 
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vô thượng. Về điểm này, điểu đó là tối thượng (aggamii): đối với 
phước điền đó là, bởi lẽ có mối liên kết giữa những phẩm hạnh 
thiện đặc biệt như giới (đức) v.v... là tuyệt hảo, vô thượng với vị 
Chánh Đăng Giác và Tăng chúng bậc Thánh. Với ứâm tr tín thành 
(pasannaciffo): kẻ nào, biên tâm mình trở nên thành tín [với các 
bậc nêu trên] băng cách đặt niềm tin [nơi các vị đó | do quả dị thục 
đức tin! và do dị thục chánh quả đức tin nơi đặt nơi Tam bảo. Vì 
khi nào có chứng đắc thành công do tâm tín thành và do phước 
điền đem lại, của thí sẽ trở nên đây oai lực, đầy sáng chói (quang 
tướng) và lan tỏa khắp, ngay cả khi công phước bố thí đó có bị 
giới hạn; vì đây là điều Thế Tôn đã nói: 
Khi có tâm tín thành ta thực hiện bố thí cho Như Lai, là vị 
Chánh Đăng Giác, hoặc cho vị đồ đệ Thanh văn”, thời chăng có 
của thí nào được cho là tầm thường cả. 
Vv IV 9 10; Ja [ 228; xin đọc Nett 139 
Bậc trí (viñãữ): vị có tuệ trì. Biết rõ (pajãnam): biết rõ một 
cách thích hợp (247ananfo, một dạng ngữ pháp khác) thành quả và 
lợi ích do bố thí đem lại. 4i /g¡ không cúng dường trong hoàn 
cảnh như vậy (ko na yajetha kale): quả thật, a1 lại không thực hiện 
bố thí khi thời điểm thích hợp như vậy xảy đến? Vì của thí chỉ 
đem lại hiệu quả vào những thời điểm cả ba nhân tố này có mặt, 
tức là: đức tin, phước thí” và người nhận, không thể khác được, 
hoặc giả vào ngay thời điểm thích hợp để bố thí cho người nhận. 


Sau khi đã chỉ rõ cho thây trong đoạn kệ đầu tiên, việc bố thí, 
phân phát và giúp đỡ với tài vật, tiếp theo sau đó Ngài thốt lên 
đoạn kệ thứ hai [bắt đầu] với “Trong khi những kẻ nào nói lên”, 
như vậy để làm rõ bố thí, phân phát và giúp đỡ với chánh Pháp. 





!..CP B° SẼ giải thích là °“sađdhãya, ở đây và ở đoạn tiếp theo, còn E° giải thích là 
“sandhaya. 

“.C°B° và Vv v.v... giải thích là 7a/hägafe vã, còn E° S° giải thích là Tahãgafe 
ca. 

3. C°B° S° và Vv, v.v...giải thích là sãvake ứi, còn E° giải thích là saãvakeli. 

*_C° B° giải thích là đeyyadhammo, còn E° S° giải thích là deyyadhammä. 
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Về điểm này: cả hai (ubhayam): cả hai, tức là kẻ thuyết giảng và 
TgƯỜI nghe thuyết giảng, liên quan đến vị này có lời nói răng: 
“nói lên và lắng nghe”. Hơn thế nữa, ý nghĩa ngắn gọn liên quan 
đến vấn đề này được hiểu như sau: những kẻ nào thuyết giảng, có 
tâm tín thành đối với Lời giảng thuyết, đối với chánh Pháp, đối 
với Thiện Thệ, Thế Tôn, tận dụng những cơ hội như vậy để chứng 
tâm giải thoát' và những ai nhận được cùng một tâm giải thoát đó. 
Đối với những người này, vì trong lời dạy của đức Phật và những 
ai nhận lời dạy đó, /à zục riêu, được coi là bố thí Pháp, phân phát 
Pháp và giúp đỡ họ băng chánh Pháp, đó là điêu tối thượng bởi lẽ 
điều đó tạo ra mục tiêu tối thượng, được thanh tịnh thông qua việc 
tây sạch hết các nhiễm uê và vết nhơ, như nhiễm uế do tham ái 
đem lại v.v... Là hạng người nào vậy? Những ai sống không 
phóng dật trong lời dạy của Thiện Thệ. Và chính vì đối với những 
kẻ” siêng năng trong lời dạy, lời động viên, lời thuyết giảng của 
bậc Chánh Đắng Giác được thê hiện ngăn gọn bằng cách sau đây, 
tức là 
Tránh thực hiện những pháp bất thiện, chỉ thực hiện điều thiện, 
thanh tịnh chính tâm mỗi người chúng ta - đây chính là lời dạy 
của các bậc Giác GIả (Buaddhas) vậy. 
Dhp 183 
Bằng cách tu luyện cân thận các học giới như tăng thượng giới 
v... [134] đi đến kết thúc thắng lợi [mục tiêu] được thanh tịnh 
như vậy, được gột rửa như vậy tới mức tôi đa thông qua thư giải 
thoát mà ta gọi là thánh quả A-la-hán. 


Phân chú giải sua thứ chín đến đây là kết thúc. 


!. Xin đọc It-a II91 ở trên. 
“_.C° B° giải thích là ye ca, còn E° S° giải thích là yeva. 
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99. KINH TAM MINH (PHỆ ĐÀ) 


(HI.S.10) Trong bài kinh thứ mười: đo quả đị thục một hệ 
thống (dhammena): là do kết quả của một phương pháp;' do kết 
quả một nhân duyên mang lại, do kết quả của một lý do đem lại 
được coI như là thực hành đúng. Chính do đường hướng đó, nhờ 
vào đường hướng đó mà chúng ta được gọi là bậc Tam minh, đó 
là, trong trường hợp này, ta nên hiểu là một “hệ thống” (phương 
pháp) (đhzmmo). Nhưng đó là phương pháp nào thế? Thành công 
do hạnh đem lại và thành công do minh mà có. Bác Tam mỉnh 
(ev7am): là kẻ được phú cho tam minh (Phệ Đà = yv/7a”), được 
liệt vào số những kẻ biết được (Zãnãđïhi) tiền kiếp v.v...” Vị bà- 
la-môn (brähmanam): là vị bà-la-môn đã tỗng khử được hành vi 
bất thiện. Ta khiến cho biết được (paññäpemi): ta khiến cho điều 
đó được biết tỏ” ta an trú, [vì đó chính là bậc tam minh] “vị bà-la- 
môn”. Không phải người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này 
chỉ báp bẹ nói lên (naññam lapitalapanamaftena): ta không làm 
rõ kẻ nào khác là vị bà-la-môn do bẩm sanh, là vị bà-la-môn do 
chỉ biết bập bẹ hay chỉ biết bi bô như trẻ con" bằng cách nói lên 
những tên như Astakas chẳng hạn". Hay, nói cách khác, ké nào chỉ 
có thể bập bẹ nói lên (lapitaläpanamattena): kẻ nào làm được như 


!..CP B° S° giải thích là Zãyena, còn E° giải thích là øãnena, đây là một chú thích 
kinh Phật Päli có sẵn về đ#ammena. Mặt khác, cũng đáng nhận xét rằng một cách giải 
thích ñanena, “do quả dị thục trí” sẽ không phải là thừa ở đây. Đưa ra vai trò chính do 
trí năm giữ trong cách giải thích tiếp theo sau đây. 

“ C° BỲ giải thích là pubbeniväsãmussatiñänadihi, còn E° S° giải thích là pubbe 
nivãsãnussatiianadhhi; xin đọc M T22tt. và Vism 410tt. 

*..CP B° giải thích là jãnmãpemi, còn E° SẺ giải thích là pajãnãpemi. 

* C° B° giải thích là /apifamaffavippalapanamaftena, còn E° giải thích là 
lapitamatfavilapanamattena, S° giải thích là lapitamaftavilapanamdttIena. 

°. Rất có thể là tham khảo cho tám phần ta phân loại các câu thi Phệ Đà (Veda) 
trong đó, hay là của cúng dường vào ngày thứ tám sau trăng rằm, hay ngay cả tám 
chương trong Sũtras Pãnini; xin đọc MW s.v. as/aka. Tự điển PED và CPD chỉ ghi lại ý 
nghĩa thứ hai trong ba ý nghĩa này. 
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vậy chỉ bằng cách tu học, hay nghiên cứu các câu thần chú. Hơn 
thế nữa trong cả hai trường hợp Ngài bác bỏ những gì mà các vị 
bà-la-môn tuyên bồ là đã trở thành bà-la-môn tam minh do kết quả 
của việc nghiên cứu tam Phệ đà trong Sama Phệ Đà. v.v... Vì lời 
giảng dạy của đức Phật do chính Ngài khởi xướng với mục tiêu 
chỉ rõ cho thấy, đây là điều phù hợp với tâm tính của từng cá nhân 
đương sự đó đang trên đường phấn đấu để được giác ngộ, đó 
chính là kẻ không có được tam minh hiểu theo nghĩa thù thắng, 
tuy nhiên, kẻ nào là bà-la-môn, đó chính là những vị gọi nhau 
băng tên “bho” (tôn giả), do vô minh ngăn trở, lại cho rằng mình 
đã chứng bậc bà-la-môn tam minh, trong khi đó cách thức một 
người trở thành bà-la-môn phải là như sau đây. 


Về điểm này: chính vì ai chứng minh cũng giống như kẻ 
chứng hạnh thiện, bởi ta không thể chứng bất kỳ thành tích minh 
thành công nào nếu không chứng hạnh thiện, chính vì thế, trước 
tiên, Ngài đã giới thiệu giáo lý của Ngài bằng cách nói rằng: “Này 
chư tỳ khưu, chính do quả dị thục một phương pháp mà ta đã cho 
biết kẻ chứng tam minh chính là một vị bà-la-môn”, ước muốn 
làm rõ vị bà-la-môn duy chỉ dưới tiêu đề minh, coi thành công ở 
đâu có liên quan đến hạnh thiện phải ngầm hiểu là phải được chứa 
đựng trong đó và rồi đưa ra câu hỏi: “Này chư tỳ khưu, bằng cách 
nào do quả đị thục một phương pháp mà ta có thê biết kẻ chứng 
tam minh lại là một vị bà-la-môn?”, chỉ với ước muốn khiến cho 
họ cũng nói ra cùng một điều đó” thế rồi Ngài nói rằng: “Này chư 
tỳ khưu, trong trường hợp có một vị tỳ khưu” v.v... phân loại tam 
minh” cũng chính là một giáo lý dưới dạng của một đương sự. 


'. Hay, “giải thích, tụng kinh,” v.v 

*“ C° B° S° giải thích là ka/hefukamyatäya, còn E° giải thích là kathetukammatãya. 
3. C° B° giải thích là vibajenfo, còn E° S° giải thích là vibhajamo. 

*_ ijjatayam, hay là “Tam phệ đà”. 
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Về điểm này:! đưới muôn hình vạn trạng. (anekavihitam): 
thuộc nhiều loại khác nhau, hay điều đó xảy ra bằng vô vàn vô sò 
chỉ tiết,” có nghĩa là bằng cách đã được mô tả một cách đầy đủ. 
[135] Nhớ đến đời quá khứ (pubbeniväsam): là uân tương tục đã 
được an trú nơi này nơi kia, bắt đầu với” lần tái sanh mới nhất tức 
thì đây thôi. Tiên kiếp đó đã được an trú (nivutham): đã chiếm 
chỗ, đã cảm nghiệm qua,` đã sanh và diệt ngay trong chính tương 
tục của đương sự đó:? hay, nói cách khác, ø?vufham (an trú bên 
trong) có nghĩa là điều năm bên trong (an trú) 
(nivutthadhammam). năm bên trong (an frú) bằng trú xứ bao gôm 
hành xứ điền, được thức của chính chúng ta nhận ra, hay cũng do 
tâm thức tha nhân nhận ra trong trường hợp nhập thiền niệm v.v... 
về phía những kẻ có tham dục đã được cắt đoạn.” Nhớ đến 
(anussarari): nhớ lại được (sarari) vừa mới theo đuôi (amuganvä) 
[trú xứ trước kia của vị đó | thông qua những lần tái sanh liên tục 


!. Đề biết thêm chi tiết về những gì xảy ra tiếp theo xin đọc Sp 158tt. và Sp-{ I 
388tt. (CSCD), Ps-pt 224tt. (CSCD), Vism 410tt. và Vism-mht II 44t. (CSCD). 

”, Sp-{ và Vism-mht, trong khi giải thích đoạn văn giống nhau trong Vism 4l, xin 
hãy sử dụng cách giải thích ở trên như là cách tham khảo nhiều hiện hữu đa dạng, thai 
sanh, sanh thú, thức trú và hữu tình cư v.v... cá nhân đang đề cập đến đã sanh ra trong 
một giaIi đoạn toàn diện, cách giải thích sau này liên quan đến những đặc tính rõ ràng, 
như là tên gọi, dòng tộc v.v... 

*- Samvannitam; Sp-t và Vism-mht giải thích chỉ tiết là vihãriram, không thấy liệt 
kê ý nghĩa này trong PED. 

* Tính ngược trở lại, đó chính là khởi đầu với chính hiện hữu đang diễn ra ngay 
trong lúc này. 

”- Anubhitam; Sp-† và Vism-mht hình như có giải thích điều này là “tái sanh trở lại 
liên tục, được sanh lại, tái xuất hiện [trong đó| chỉ sau khi bắt đầu được khởi sanh trong 
đó” (anu anu bhữtã jãtä pavafftä tattha uppaJJifva vigeafä va). 

° C° B° Sp Ps-pt Vism và Vism-mht giải thích là °ww/J”, còn E° S° giải thích là 
“vufth”. 

7 Chinnavatumakãmussaranäaïsu — B và Vism v.v...cũng giải thích giống như 
vậy, còn E° C° SẺ giải thích là chinmnavaffumaR”; va†uma, mà cô Horner cho là “sự xoay 
vần” trong Ä⁄LS II 163, được giải thích trong Ps IV 167, là vòng luân hồi của các thiện 
và bất thiện nghiệp, nhưng trong Spk II 370 lại cho là tham ái. Thuật ngữ này có nghĩa 
là Chánh Đăng Giác, cho dầu Sp-t và Vism-mht có ghi thêm vào một số người cho rằng 
bởi lẽ thành ngữ “vân vân” thời cũng gộp thêm cả các đệ tử của các vị Độc Giác Phật và 
của đức Phật nữa, quan điểm này họ đã bác bỏ, dựa trên cơ sở đã được khẳng định trong 
Vism 410 cho rằng điều này chỉ ám chỉ các vị Chứng Ngộ (Buđähas) mà thôi. 
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như sau, tức là: “một đời, hai đời” hay sau đó (aøudeva) cũng nhớ 
lại được (sarzí¡) cùng trú xứ đó! nhớ lại được, sau khi hướng tâm 
đến đó, ngay sau khi thực hiện công việc chuẩn bị. Seyyathidam 
(ý. muốn nói là) đây chỉ là một tiêu từ hiểu theo nghĩa chỉ rõ cho 
thây bằng cách nào công việc chuẩn bị này được bắt đầu.“ chính vì 
lý do đó Ngài nói: “Một đời” v.v..., chỉ rõ cho thấy cách thức mà 
trong đó [hôi ức của Ngài] trú xứ tiền kiếp đã bắt đầu như thế nào. 
Về điểm này: một đời (ekam pi jãtim): một uẫn tương tục thuộc 
một lần tái sanh, với tái đầu thai làm căn [và] chết làm thời gian 
kết thúc; đây cũng là pháp môn được áp dụng cho “hai đời” v.v... 
Liên quan đến “vô vàn vô số hoại kiếp” v.v... một hoại kiếp là một 
kiếp đang thu nhỏ lại (co rút lại), một thành kiếp là một kiếp đang 
trải rộng ra. Về điểm này, thông qua hoại kiếp như vậy bao gôm 
cả những người đang thâu tóm lại trong kiếp đó, bởi lẽ có thực 
chất là họ lây hoại kiếp này làm căn (gốc rễ) giống như những kẻ 
đang trải rộng ra nhờ có thành kiếp như vậy. Vì khi điều này xảy 
ra bốn giai đoạn [thời gian] vô số lượng (a-tăng kỳ) này được nói 
đến như sau đây, tức là: “Này chư tỳ khưu, đây chính là bốn kiếp 
a-tăng-kỳ (vô số lượng). Bốn kiếp nào vậy? Hoại kiếp, không 
kiếp, thành kiếp và trụ kiếp” (A II 142). 


Về điểm này, có ba hoại kiếp: hoại kiếp do hoả (sức nóng), 
hoại kiếp do thủy (do nước) và hoại kiếp do phong (do gió) đây là 
ba ranh giới” dành cho các hoại kiếp thuộc các cõi như: Quang 
Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên và Quảng Quả Thiên. Khi một kiếp bị 
hoại do hỏa (hơi nóng) [toàn bộ sự vật] nơi Quang Âm Thiên đều 
bị lửa tiêu hủy hết, khi kiếp đó bị hoại do thủy (do nước) thời 
[toàn bộ sự vật] nơi Biến Tịnh Thiên đều bị nước làm cho biến tan 


'. Hai từ nguyên tương đương: 2wssarati < anugantvã và anudeva + sarati; tôi 
giải thích sarz# ở đây là “nhớ lại” mặc dầu cũng nên lưu ý răng szrzứi cũng còn có 
nghĩa là “tiếp tục chạy không nghỉ” ý nghĩa này hình như cũng có nghĩa ở đây, tức là: 
“tiếp tục rượt theo ” và “đuôi theo ” và rất có thê ở đây hàm chứa cách chơi chữ. 

*_ Ẩraddhappakäradassanatthe, ãraddhappakara không thây liệt kê trong tự điển 
CPD. 

*- Smmä, hiểu theo nghĩa đen là “biên cương”. 
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hết; [trong khi đó] khi kiếp bị hoại do phong (do gió) thời [toàn bộ 
sự vật] nơi Quảng Quả Thiên đều bị gió đập cho tan tành. Hơn thế 
nữa, cả ở mức độ một trăm ngàn kotis cõi thế giới (cakkavalas) 
cũng phải hủy diệt cùng một lúc. Chính vì thế, vị tỳ khưu dưới 
dạng như vậy, khi nhớ lại những trú xứ nơi quá khứ, nhớ lại được 
vô vàn vô số hoại kiếp, vô vàn vô số thành kiếp và vô vàn vô số 

hoại thành kiếp. Bằng cách nào thế? Theo pháp môn bắt đầu như 
sau: “Tại chỗ kia ta là người như thế này”. Về điểm này: íại chỗ 
đó, ta là người như thế này (amuträsim): trong hoại kiếp đó, hay 
trong hữu đó, hay trong sanh loại, hay trong cảnh giới, hay trong 
thức trú, hay trú xứ các chúng sanh, hay trong các hạng chúng 
sanh đó, ta đã là hạng người như vậy (ahosim, một dạng ngữ pháp 
khác). [136] 7a đã là người có tên như vậy (evarwmamo): Tlssa 
hay Pussa. 7ø đã là người có dòng họ như vậy (evamgofo): Cồ 
Đàm hay Kassapa. Ta đã là người có diện mạo như vậy 
(evamvanno): xinh đẹp, hay đen đủi. Ta đã là người với thức ăn 
như vậy (evamaharo): là người đã dùng cơm, thịt và cháo gạo làm 
thức ăn, hay là người ăn quả cây gió làm rụng. Ta đã là người 
phải cảm nhận lạc khổ thọ như thế này 
(cvamsukhadukkhappafisamvedï): đã là người đã phải cảm nhận 
vô vàn vô số loại đau khổ thể chất cũng như tinh thần, hoặc giả 
những đau khổ đó còn chấp nhận chia thành đau khổ thân xác và 
đau khổ tỉnh thần v.v... 7z đã là Hgười có tuổi thọ đến mức độ như 
thế này (evamãyupariyamo): là hạng người có tuôi thọ đến mức 
độ có thể đo được vào khoảng một trăm năm hay hạng người có 
tuôi thọ đến mức độ có thể đo được vào khoảng tám trăm bốn 
mươi tư ngàn kiếp. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại 
chỗ nọ (so tato cuto amutra udapädim): khi ta rời khỏi hữu đó, 
sanh loại đó, cảnh giới đó, thức trú đó, rời khỏi trú xứ chúng sanh 
đó, hay các loại chúng sanh này, ta được sanh ra một lần nữa tại 
hữu đó, sanh loại đó, cảnh giới đó, thức trú đó, rơi vào trú xứ 
chúng sanh đó, hay các loại chúng sanh đó. Tại chỗ đó, ta cũng là 





!_.C° BẺ SỲ giải thích là aneke pi, còn E° giải thích là anekeli. 
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người như vậy (Iarapasim): tại chỗ đó nơi tại hữu đó, thai sanh 
đó, cảnh giới đó, thức trú đó, rơi vào trú xứ chúng sanh đó, hay 
các loại chúng sanh đó,' một lần nữa, ta cũng đã là hạng người 
như vậy. Pháp môn liên quan đến “Là người có tên như vậy” v.v... 
giống như pháp môn đã được khẳng định trước đó. 


Hay, nói cách khác,” chính vì điều “Tại chỗ đó, ta đã là người 
thể này” (azwräsim) ám chỉ đến việc tỳ khưu nhớ lại được 
(saranam), cũng như tỳ khưu còn có khả năng, theo cách thức phù 
hợp với chính ước nguyện của ngài, khi Ngài dần dần bước lên 
tới” [chính trú xứ tiền kiếp của ngài], [và chính vì] “khi vị tỳ khưu 
này rời khỏi chỗ đó” (so fafo cuío) lại ám chỉ đến việc Ngài duyệt 
lại cùng một tiền kiếp đó khi Ngài quay trở lại tới chỗ đó, chính vì 
thế, đã có lời nói lên răng: “Ta đã khởi lên tại đó” (amuira 
udapädim) muôn ám chỉ đến vị trí ta được khởi lên ngay trước lần 
khởi sanh [hiện tại] ở đây, được đề cập đến dưới các từ “người 
này đã khởi lên ở đây” (¡đhñpapamno). Ta cũng đã ở tại chỗ đó 
(tatrapasim) cũng ở đó, ta cũng đã hiện hữu nơi hữu sanh đó... 
hay loại chúng sanh đó. Là người có tên như vậy (evamnamo): 
Datta, hay Mitta. Là người có dòng họ như vậy (evamgofto): 
Vãsettha,` hay Kassapa. Đã là người có diện mạo như vậy 
(evamva—naro: đen sậm, hay xinh đẹp. Là người dùng thứ thực 
phẩm như vậy (evamäãharo): là người lẫy mật hoa làm thức ăn" 
hay là người lây cơm và cháo gạo v.v... làm thức ăn. Là người đã 
cản thọ được lạc và khổ thọ là như thế nào 
(evamsukhadukkhappafisamveđF): là người đang cảm nhận được 
hỷ lạc Chư thiên, hay là người đang cảm nhận được lạc khổ thọ 
của con người. Là người có tuổi thọ đến mức độ như vậy 


.Ct B° S° giải thích là safãväse saffanikäye, còn E° giải thích là fafrãvase 
tatramiRäye. 

”. Đây là một lời tuyên bố khó hiểu được ghi lại hầu như đầy đủ hơn. 

3 Vism 422; xin đọc PP 489 và PPn 463. 

*.C° B giải thích là ƒZseffho, còn E° S° giải thích là J⁄4//†ho. 

”- C° B° giải thích là sưảhãhãro, còn E° SẺ giải thích là suảdhaharo; sudhã là một 
loại thức uống của các vị Chư thiên sử dụng (MW). 
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(cevamayupariyarro): là người [với tuổi thọ] đến giới hạn cao nhất 
so với tuôi thọ của người này người kia.) Khi COH Hgười này rời 
khỏi chỗ đó (so tafo cufo): khi tại nơi đây ta” rời khỏi sanh hữu đó 
v.V... Vị này khởi sanh tại nơi đây (Idhipapanno): vị này khởi lên, 
xuất hiện, làm người ở tại nơi đây” nơi chính lần tái sanh cuối 
cùng này. 


Chính vì thế (iti): như vậy. Cùng với các nét đại cương và các 
chỉ tiết (sakäram sauddesam): cùng với những tước hiệu bằng tên 
gọi hay tên dòng tộc v.v..., cùng với những khía cạnh bằng diện 
mạo v.v... [137| Vì đôi với chúng sanh được chỉ định bằng tên gọi 
và bằng tên gia tộc, tức là: “ông Tissa, dòng tộc Cô Đàm”, ta có 
thể phân biệt họ bằng tính chất đa dạng của họ bằng diện mạo 

v... tức là “có màu da đen sậm, có gương mặt xinh đẹp”. Chính 
vì thể, tên gọi và tên dòng tộc chính là những chỉ tiết còn lại điều 
là những nét đại cương. Đây là minh thứ nhất mà vị ây chứng đạt 
được về phân minh (ayam assa pathamä vừjä adhigatä): đây 
chính là minh đầu tiên, do vị tỳ khưu này chứng đạt được minh 
này đầu tiên, hiểu theo nghĩa khiến cho ta biết được, chứng được 
và hiện chứng minh này. Nhưng điều gì khiến cho ta biết được 
như vậy?” Trú xứ nơi tiền kiếp của ngài. Vô minh (avij/a): đó 
chính là si mê về phía Ngài che dấu cùng trú xứ tiền kiếp. này, 
hiểu theo nghĩa khiến cho ta không biết được, điều đã được đề cập 
đến. 7ối făm (ứamo): cũng chính si mê này đã được đề cập đến 
như là tối tăm, hiểu theo nghĩa che khuất [các sự vật]. Ảnh sảng 
(aloko): chính minh này (hiểu biết) này được gọi là “ánh sáng” 
hiểu theo nghĩa làm cho sáng láng đem lại ánh sáng. Và, liên quan 
đến vẫn đề này, điểm ở đây chính là minh [cần phải] đạt được, 
điều còn lại chỉ là những cách biểu hiện tán thán; trong khi đó, 





B° S° giải thích là /amfamparamayupariyamo, còn E° C° giải thích là tam tam 
paramayupariyamo; xin đọc MW, s.v. paramäyus, có nghĩa là đạt đến một tuôi thọ khá 
cao. Tôi cho là cá nhân có liên quan này được hưởng tuổi thọ khá dài, có thể được áp 
dụng cho loại chúng sanh đã được sanh ra vào thời điểm đó. 

“,.B giải thích là so 'hzm, còn E°C° SẼ giải thích là so aham. 

3. C°B° giải thích là /đa; E° S° lại bỏ qua. 
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liên quan đến vấn đề này, điều được phân tích [bị ảnh hưởng] như 
sau: minh [cần phải] đạt được bởi vị tỳ khưu; đối với vị tỳ khưu 
này vì đã chứng đạt được minh thế nên vô minh bị phá hủy hoàn 
toàn và triệt tiêu mất luôn. Tại sao vậy? Chính vì! minh khởi lên. 
Đây cũng chính là pháp môn để giải thích ở bất kỳ nơi nào có liên 
quan đến cặp từ này. 

Như điểu đó đã xảy ra (yatha tam): liên quan đến vấn đề này, 
yatha (như vậy đã) [xuất hiện], hiểu theo nghĩa so sánh, ứz chỉ là 
một tiêu từ; đo vị ấy sống không phóng đật do không phải không 
luôn luôn thiền niệm, nhiệt tâm, tinh cần thông qua nhiệt tâm bao 
gồm tinh tấn, nhiệt tâm, có nghĩa là sống có cam kết” do dị thục 
thiếu quan tâm đến thân xác và cuộc sống. Đây là điều được đề 
cập đến, chính vì đối với kẻ nào sống không phóng dật, nhiệt tâm 
và tận tụy thời vô minh bị đánh thăng, minh khởi lên, bóng tối bị 
đây lùi vá ánh sáng khởi lên; Ngài an trú, chứng chánh quả mà chỉ 
mình chánh quả đó có thể phù hợp với ý định của chúng sanh đó 
đang cô gắng phần đấu đạt được. 


Với thiên nhãn (dibbena cakkhung): bất kỳ điều gì cần nói 
đến liên quan đến vấn đề này đã được khăng định đến ở trên. 
Thanh tịnh siêu nhân (visuddhena): thiên nhãn đó được thuần 
tịnh” do đị thục thây được sanh diệt của chúng sanh, bởi lẽ đây 
chính là nhân duyên việc thanh tịnh thuần tịnh tà kiến. Chính vì kẻ 
nào chỉ chấp nhận diệt mà thôi, [và| không thừa nhận sanh, kẻ đó 
chấp nhận" đoạn (diệt) kiến, kẻ nào chỉ chấp nhận khởi sanh mà 
thôi, [và] không chấp nhận diệt thời chấp nhận tà kiến cho rằng 
một chúng sanh mới khởi lên; trong khi đó, vì bất kỳ ai chấp nhận 


!BẺ giải thích là yaszmã, còn EÊC° S° lại bỏ qua. 

“ Pesitaftassa; BỀ giải thích là pesifaciffassa. 

”, R-a II27. 

* E° S° ghi chèn thêm zø#; C° B° lại bỏ qua. Về điều gì xảy ra tiếp theo sau đó xin 
dọc Šp 163tt và Vism 423tt., cũng xin đọc thêm Sp-{ I 395tt. (CSCD) và Vism-mht† II 
56tt. (CSCD). 

°. C° BỲ giải thích ở đây và dưới đây là ganhãii, còn E° SẺ giải thích là ganhai. 
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cả hai điều này thời thắng vượt được hai tà kiến này, chính vì thé, 
minh kiến đó trở thành nhân duyên thanh tịnh tà kiến - vị nam tử 
của đức Phật chấp nhận cả hai điều này,” vì lý do đó, có lời nói 
rằng: “được thanh tịnh là quả dị thục do minh kiến sanh tử đem 
lại, bởi lẽ đây chính là nhân duyên thanh tịnh tà kiến vậy. [138] 
Hay, nói cách khác, ta thanh tịnh được tà kiến bởi lẽ có thực chất 
là ta đã loại bỏ được mười một điều trở ngại. Phù hợp với điều 
này lại có lời nói rằng: 
Tình trạng nghi ngờ gây trở ngại lớn cho tâm ta; biết như vậy, 
ta loại bỏ” tHỞ ngại tâm đó lại chính là tình trạng nghĩ ngờ vậy; 
không tác ý!... hôn trầm và thụy miên... sợ hãi... lòng phân 
chân... tính trì trệ... khởi xướng quá nhiều cô gắng... quá uê 
oảI... chờ đợi thái quá... nhận điều khác biệt... quá chú tâm 
chiêm ngưỡng hình thái hữu hình cũng chính là điều gây trở 
ngại cho tâm vậy. 
MIII 160 


Thanh tịnh được như vậy bởi lẽ ta có thể nói được sau đó chính là 
thoát khỏi mọi trở ngại” do mười một điều trở ngại kia gây ra. Chỉ 
có kẻ nào vượt thăng được nhân loại thông qua thây những cảnh 
sắc đó, mới có thể vượt thắng được điều con người ta đã phải ảnh 
hưởng quá nhiều; bằng không kẻ nào vượt thăng được nhân loại, 
bởi lẽ thực chất là điều đó vượt thắng được con mắt thịt” người 
đời - với thiên nhãn thuần tịnh siễu nhân, thấy Sự sống và chết của 
chúng sanh (satte passarij): nhận thấy, nhìn xem, chiêm ngưỡng 





'-B° C° giải thích là /zm; E° S° lại bỏ qua. 

“_.C°B° giải thích là /adubhayam p ãyam, còn E° giải thích là tadubhayam c ãyam. 

3. B° và M giải thích là vicikicchä cittassa upakkilesam pajahim, còn E° C° S° giải 
thích là vicikiccha ciftassa upakileso pajahitabbo. 

*B° và M giải thích là amanasikãro, còn E° C° S° giải thích là ayomiso 
manasikaro. 

°. C°B° giải thích là amupakkili†thafa, còn E° SỲ giải thích là anipakkili†hatia. 

5 Manusakam vã mamsacakkhum; BỀ giải thích là mamsacakkhum vã. 
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chúng sanh với con mắt thịt' ta thấy được sức mạnh của chúng 
sanh. 


Sanh diệt (cavamane u0?apdjjamane): trong mỗi tương quan 
này, ta không thể nhìn thấy được giây phút sanh tử với thiên nhãn 
được, hơn là được ám chỉ bằng những kẻ đã diệt chính là tiếp cận 
với diệt mà chúng ta sắp phải lao vào”, trong khi đó, những kẻ nào 
đã sanh hoặc là do đã được tái đầu thai trở lại, hay” là vừa mới 
được khởi sanh làm người.” Ngài chỉ rõ cho thấy chính những 
hạng người có hành dạng như vậy mà Ngài đã nhìn thây sanh diệt. 
(Chúng sanh) hạ liệt (hĩne): tỏ ra thù địch, khinh miệt, do dòng 
dõi, bộ tộc và của cải v.v... thua kém với người khác bởi lẽ kẻ đó 
phải tái đầu thai với hiện trạng hèn hạ. Cao sang (panfe): ngược 
lại do phải tái đầu thai nơi hiện trạng hèn hạ. Với điện mạo xinh 
đẹp (suvanwne): được trang bị với khuôn mặt hấp dẫn, khả ái, dễ 
thương bởi lẽ được tái đầu thai vào gia đình thiếu vắng sân hận; 
với điện mạo xấu xi (dubbanne): không được trang bị với khuôn 
mặt hấp dẫn, khả ái, dễ thương bởi lẽ được tái đầu thai vào gia 
đình chất đầy sân hận. Ý nghĩa cũng tương tự như vậy đối với 
“đẹp traï”” [và] “bị dị dạng” [tương ứng] như vậy. Kẻ may mắn 
(sugafe): may mắn được rơi vào nhàn cảnh; hay, nói cách khác là 
được rƠơI vào cõi phồn vinh, có nhiều của cải, bởi lẽ kẻ đó được tái 
đầu thai chốn không có tham lam ngự trị Người bất hạnh 
(dugøafe): phải rơi vào hiện trạng đọa xứ; hay, nói cách khác, rơi 
vào hoàn cảnh nghèo khổ, có ít đỗ ăn thức uống để thụ hưởng, bởi 
lẽ phải đầu thai nơi chốn đầy tham lam. Đếu đo những nghiệp 
chướng họ đã thực hiện (yathãkammipage): di chuyển bằng 





! Mamusso mamsacakkhuna viya; B” giải thích là mamussamamsacakkhuna viya, 
“giống như với mắt trần của con người”. Vism giải thích là mamussanam 
mamsacakkhunä viya, “giỗng như mắt thịt về phía con người”. 

“.B° và Vism giải thích là cawissarii, còn E° C° S° giải thích là cawissami ti. 

*. ä; Vism giải thích là °va. 

* C° B° §$° và Vism giải thích là sampafinibbafä, còn E° giải thích là 
sampdaftinibbata. 

°. Abhiriipe; Vism giải thích là anabhiripe, “xâu xí”. 
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nghiệp này nghiệp nọ mà kẻ đó đã thực hiện, đã tích lũy được. Về 
điểm này, đây chính là chức năng của thiên nhãn mà chúng ta đã 
đề cập đến băng những thuật ngữ bắt đầu với cavamaãne (diệt); 
trong khi đó, chính là chức năng do trí đem lại liên quan đến việc 
đi chuyển phù hợp với nghiệp mà chúng ta đã thực hiện [như đã 
đề cập đến] băng các [thuật ngũ này]. [139] 


Và đây chính là thứ tự trí như vậy khởi lên: xét đến trường 
hợp một vị tỳ khưu dọi ánh sáng nơi Ngài về hướng địa ngục và 
nhìn thấy chúng sanh là những cư dân trong địa ngục phải chịu 
đau khô to lớn - trí như vậy chính là chức năng của thiên nhãn mà 
thôi. Đến đây, Ngài chú tâm như sau, tức là: “Do bởi sau khi đã 
thực hiện nghiệp nào mà các chúng sanh phải chịu đựng nỗi đau 
khổ này? Thế rồi đã khởi lên nơi trí lẫy nghiệp đó làm đối 
tượng,ˆ tức là “Chính sau khi đã thực hiện nghiệp này”. Cũng 
tương tự như vậy, Ngài chiếu dọi ánh sáng trên Ngài hướng vê 
thiên giới “đevaloka” và rồi nhận ra chúng sanh nơi cánh rừng 
Nandana (Hoan Hỷ), nơi cánh rừng Missaka (Hỗn Hợp) và nơi 
cánh rừng Phãrusaka” v.v... “đang được hưởng niềm hân hoan 
{Chư thiên}? - trí này cũng chính là chức năng của thiên nhãn mà 
thôi. Ngài tác ý như sau, tức là “Chính sau khi đã thực hiện nghiệp 
nào mà chúng sanh được hưởng niềm hân hoan Chư thiên này 
vậy?”, thế rồi đã khởi lên nơi Ngài trí lấy nghiệp đó làm đối 
tượng, tức là: “Sau khi đã thực hiện nghiệp này”. Chính điều này 
được biết đến như là trí liên quan đến di chuyền đây đó là phù hợp 
với chính hành vi ta đã làm. Vì điều này" không có điều mở đầu 
riêng biệt. Và cũng giống vậy đối với thời gian trong tương lai. Vì 





'.C°B° S° và Vism giải thích là ezm, còn E° giải thích là evam. 

“. B° giải thích ở đây và đưới đây là #amkammärammanarn, còn E° C° SỀ giải thích 
là am kammuãrarm<mana1n. 

3, C° B° và Vism cũng giải thích như vậy, còn E° S° giải thích là Pãr„saka; toàn bộ 
các khu rừng này được tìm thấy nơi cõi Tam Thập Tam. 

*..B° giải thích là đibbasampafim, còn E° C° S° giải thích là sampaffim, Vism giải 
thích là mahasampariim là “vô cùng tuyệt hảo”. 

”. E? S° ghi chèn thên p¡; C° B° và Vism lại bỏ qua. 
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[những trí này] đều lấy thiên nhãn làm căn, chỉ thực hiện thành 
công khi liên quan đến với thiên nhãn đó mà thôi. Liên quan đến 
“thân ác hạnh” v.v... những gì cần đề cập đến cũng giỗng như 
những điều đã được khắng định ở trên.' Trong trường hợp hiện 
nay, chính minh đó (vjj/ã) lại bao gồm trí liên kết với thiên nhãn 
mà ta gọi là “minh” (%jZ), mà vô minh đã che khuất sanh tử của 
chúng sanh đó chính là điều ta hiểu là “vô minh” (va). Điều 
còn lại cũng được áp dụng cùng một pháp môn như đã được 
khắng định ở trên. Trong ví dụ thứ ba, đó là minh (%7) bao gồm 
tuệ (øang) liên quan đến đạo A-la-hán mà nó có nghĩa là minh mà 
bị vô minh che dấu bốn sự thật, điều đó có nghĩa là avjj/ã - vô 
minh. Phân còn lại có thê khá dễ bị hiểu lầm, theo kinh điển thực 
tế cho thấy rằng phương pháp đã được nói ở trên. 


Do đó, điều đó là như vậy, liên tục cho đến kết luận. 


Liên quan đến các đoạn kệ,” đây chính là ý nghĩa ngắn gọn: 
chính kẻ nào am hiểu (avefi = avagacchaii,` là từ đồng nghĩa) biết 
được trú xứ tiền kiếp của mình như đã được đề cập đến ở trên, kẻ 
nào biết được [trú xứ tiền kiếp đó] sau khi đã thể hiện theo pháp 
môn đã được khẳng định đến ở trên. Yoveđ¡ cũng là một cách giải 
thích, có nghĩa là kẻ nào biết được (yo aveđïŸ, thay thế hai âm tiết 
ngắn bằng một từ ghép) điều này, kẻ nào an trú sau khi đã biết 
được. VỊ đó nhận ra thiên giới, được co1I như là hai mươi sáu cõi 
Chư thiên (devaloka) và bỗn cõi đọa xứ, với thiên nhãn của mình 
theo pháp môn đã được khăng định ở trên. [Và ké đó] sau khỉ 
(afho): và người, sau khi đã tới được, đạt đến bậc A-la-hán, được 
coi như là đoạn điệt sanh, hay là chính Niết-bàn, chỉ bởi lẽ đạt 
được điều đó, /à vị đã thành tựu thăng lợi, là kẻ đã đạt đến kết 





`, I-a 33t. 
“ Đề biết thêm chỉ tiết về những điều xảy ra tiếp theo sau đó, xin đọc Mp II 265. 
*- B° và Mp cũng giải thích giống như vậy, còn E° lại giải thích là avedi 
abhigacchamii, C° SẺ giải thích là avedi adhigacchati. 
*_.C° B° và Mp cũng giải thích giông như vậy, E SỶ lại bỏ qua. 
5 . C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là z/ha. 
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thúc tốt đẹp. băng cách hoàn tất được điều phải làm, băng đạt 
được thắng trí, bằng hiểu biết chánh Pháp gồm tứ diệu đề thông 
suốt được thông qua tuệ thánh đạo là điều thật nôi bật', đó chính 
là bậc trí tam minh do Ngài được phú cho các pháp liên kết với 
khôn ngoan sắc sảo, là kẻ đã triệt phá được các lậu hoặc; chính vì 
Ngài đã trở thành bác Phạm chí Tam mỉnh, do thực chất là sau khi 
Ngài đã tống khứ được điều bất thiện dưới mọi hình thức như là 
quả dị thục của đệ tam minh, chính vì thế, ta gọi Ngài là bậc 
Phạm chí Tam mình - hơn thê nữa đây không phải vị Phạm chí 
Tam mình chỉ biết bập bẹ nói,ˆ [140] chỉ biết tỏ ra nhiệt tình với 
lời thuyết giảng thần chú” Phệ Đà Yajur mà thôi, đó là điều ta nói; 
ta chăng gọi vị này là vị Phạm chí Tam minh đâu. 
Phân chú giải s//a thứ mười đến đây là kết thúc. 


Chính vì thế ta nên hiểu rằng, trong phẩm này, ta đã đề cập 
đến vòng luân hồi trong sø//a thứ hai, không đề cập đến vòng luân 
hồi {đó là được nói đến} trong các sz/as thứ năm, ˆ thứ tám và thứ 
mười {s2}, các sưa còn lại vừa đề cập đến vòng luân hồi 
cũng như không đề cập gì đến vòng luân hồi này. 


Phân chú giải phẩm thứ năm đến đây là kết thúc. 


Phần chú giải chương Tiểu bộ kinh Xử lý ba Pháp bằng cách 
làm rõ ý nghĩa nội tại, cũng là tập chú giải Tiêu bộ kinh, đên đây 
là kêt thúc. 


'. Từ nguyên tương đương: abhiññä <abhivisifthäya jãnixã; xin đọc thêm: It-a I 
53, 75 ở trên đề biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

“..C° B° và It giải thích là /apialapanam (S° giải thích là lapifalapanam), còn E° 
giải thích là lapifalapana. 

3. Ajjhãpanaparam. 

?..B° có ghi chèn thêm kafhifam. 

°. B° giải thích là “đasamasuftesu, còn E°C° SẺ giải thích là °*đzsamesu. 
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DIỄN GIẢI CHƯƠNG XỬ LÝ BÓN PHÁP 
CHƯƠNG MỘT 
100. KINH BÀ-LA-MÔN, CHÁNH PHÁP VÀ TẺ TỰ 


[141] (IV.1.1) Š#a đầu tiên trong chương Xử lý bốn Pháp, 
aham (tô1) là tên gọi chức vụ liên quan đến một người; vì chức vụ 
này không dành cho bất kỳ người nào khác - chính tự ngã này, 
được coi như nội tại trong chính chúng ta - ta gọi đó là aham 
(tôi). 4smi (là ta) được coi như [điều tôn tại]; vì thế ta cho rằng 
điều øì hiện hữu trong chúng ta đã tạo thành một vị bà-la-môn 
hiểu theo nghĩa tột đỉnh, [và hiện thời đây là] điều ta đang ám chỉ 
đến: [vị này] chính là an (tôi), là điều đức Phật gọi là am (ñà 
/z). Tuy nhiên, aham asmi (chính là ta) lại không được khăng định 
đối với những người phàm phu (øhujjanas) theo cùng một cách 
như vậy, vì họ còn có những khuynh hướng tiềm ân tà kiến và 
kiêu mạn chưa được triệt phá một cách triệt để, do tính chất chấp 
trước với tà kiến, với kiêu mạn và khái niệm về mình, thế nên họ 
tự giới thiệu mình: “ “la chính là Phạm thiên, là vị Đại Phạm thiên” 
(D I 18), hay tự cho mình là “chính ta tốt hơn” (S II 48); hơn thế 
nữa, chính khi vị đó an trú chánh Pháp nơi tương tục thuộc những 
kẻ được hướng dẫn phù hợp với cách thức chúng ta am hiểu một 
cách chính xác nơi thế giới [bên ngoài],“ mà không đi chệch khỏi 
tính liên tục này, mà Thế Tôn, vị đã triệt phá hết các khuynh 
hướng [tà] kiến và kiêu mạn tiềm ân, đã tuyên bố aham asmi 
(chính ta là), [do đó] khắăng định tính chất hiện hữu nội tại trong 
chính vị đó lại chính là phâm chất thiện đặc biệt nơi vị đó. Là vị 


!_.C°B° SỲ giải thích là a/a, còn E° giải thích là ao. 

“CC B° giải thích là /okasamaññämrodhena (S° giải thích là 
lokasamañianuparodhena), còn E° giải thích là lokasamafñiñanurodhena. 

3. C° B° S° giải thích là samaññam anatidhävamo, còn E giải thích là sãmaññam 
anafidhavamo. 
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bà-la-môn (brãhmano): là vị bà-la-môn bởi lẽ thực chất Ngài đã 
tống khứ được những bất thiện ra khỏi chính mình, và bởi lẽ vị 
bả-la-môn được gói gọn băng tiếng nói đó;' vì đây chính là ý 
nghĩa liên quan đến vấn đề này: “Này chư tỳ khưu, ta chính là bà- 
la-môn hiểu theo nghĩa tột đỉnh”. VÌ là người đã xuất gia, thông 
qua phân đâu cam khổ không bỏ qua bất kỳ điều 8Ì, vượt quá việc 
thực hiện những lời nguyền” như: đi khát thực kiếm sống và tự 
kiềm chế” v.v... toàn bộ những khía cạnh đó Ngài đã chu tất đến 
nơi đến chốn, người đã an trú chính xác trong chu trình cuộc sống 
bà-la-môn hạnh đòi hỏi, người đã đi đến cùng toàn bộ minh kiến 
(Phệ đà), người hoàn toàn thanh tịnh về minh và hạnh, người tây 
sạch được” hết uễ trược bất thiện băng mọi cách, Thế Tôn đã trở 
thành phát ngôn viên, là người diễn giảng bà-la-môn,` được coi 
như thánh đạo tối thượng, Thế Tôn chính là người đã tuyên bố cho 
mỌI người biết cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh này chính là giáo 
lý của ngài; chính vì thế, bởi lẽ thực chất là Ngài đã tống khứ 
được hết các lậu hoặc và điều đó được gói gọn trong lời tuyên bố 
đó, việc tuyết Pháp của vị bà-la-môn mà ngài” được gọi là “bà-la- 
môn” hiểu theo nghĩa tôi thượng [của từ này]. 


Chính vì thế, sau khi đã tỏ cho thấy bà-la-môn hạnh thù thắng 
ngay trên cõi đời này, cùng với các Chư thiên, Thế Tôn cho hay, 
“Là kẻ đang chú ý đến những người hành khất” v.v... để làm rõ 
cho thấy thực chất có sáu nghiệp, như đi khất thực v.v... ta thấy 
tồn tại, mà các vị bà-la-môn' đã hy sinh cả cuộc đời cho vị bà-la- 





' Từ nguyên tương đương; Özahmano <Brahmassa ananafo; xin đọc Ud-a 58 để 
biết thêm chỉ tiết giống nhau, xin cũng đọc chú thích trong đó. 

“..B° giải thích là °va/asamãdãnassa, còn E° C° S° giải thích là va#asamaädãnassa. 

h . BŸ giải thích là đãnasamyamaai", còn E° C” S” giải thích là danasañfiiamadi” ; 
chỉ có một từ ghép xuất hiện là đãnasamyama hình như xuất hiện trong Mhv 41.55. lt 
không rõ ràng khi liên quan đến danh sách này. 

*_ NiddhotaP; BẺ giải thích là ninhãta”, S° giải thích là nahãta°. 

°. Brahmassa; B° giải thích là brahmanassa. 

5 E° C° chèn thêm 8agavä; B° S° lại bỏ qua. 

!_ Brahmanä dãnãđmi cha kamäni brahmanassa paññapenii; B” chèn thêm 
brahmanadanadm cha kammani brahmanassa paññapermíi, hình như chúng ta nên giải 
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môn được thanh tịnh hoàn hảo, nơi chính mình tới mức độ tột 
đỉnh. Về điểm này: kẻ nào làm nghề khất thực để tự chăm sóc 
mình (ÿyãcayogo): một sự phục vụ bởi người ăn mày. Họ là kẻ 
“khất thực” (yãcã =yäcakä,` là từ đồng nghĩa) chính vì các ngài đi 
ăn xin (yãcarrj); [142] tuy nhiên, liên quan đến vẫn đề này, ta nên 
hiểu họ là những người có khả năng được hướng dẫn. Vì các vị 
này đã tiễn đến gặp Thế Tôn và xin Ngài thuyết Pháp cho, nói 
rằng: “Thưa Thế Tôn, mong răng Ngài thuyết Pháp cho chúng 
con, mong rằng vị Thiện Thệ (Sgzía) thuyết Pháp cho chúng 
con” (D II 37). Và Thế Tôn là “người phục vụ cho người khất 
thực” bằng cách, thuyết giảng tùy thuộc các khuynh hướng của 
họ, hơn là ngăn cản ước muốn của họ, Ngài ban cho họ của thí 
pháp; là điều Ngài chăng bao giờ thiếu thôn. Hay nói cách khác, 
Ngài là người “rất thích hợp đối với những ai khất thực” 
(vãcayogo), là người đáp ứng hoàn toàn cho những người khất 
thực” (yãcayoggo)'. có nghĩa là, Ngài là người rất phù hợp (wio) 
để cho ta đến khất thực bởi lẽ Ngài luôn sản sàng thỏa mãn điều gì 
được báo cho biết một cách kín đáo.” Họ cũng giải thích 
đ4/ayogo) (là kẻ luôn chú trọng đến việc tế tự). Về điểm này, 
điều ta nói đến là “việc tế tự” (y/a) chính là một cuộc bố thí lớn, 
ta nên hiểu đây chính là thí Pháp, “người chăm lo đến việc tế tự” 
(ãjayogo)` chính là người phụ trách công việc tế tự 7e 
niyuffo). Luôn luôn (saa4): luôn mãi, có nghĩa là người liên tục 
tiến hành tổ chức việc tế tự dưới dạng thí Pháp. Hay nói cách 
khác, Ngài cũng chính là' “người liên kết với việc tế 
tự”ãjayogo), vì chính Ngài đã khiến cho chúng sanh tham gia 





thích là; “sáu nghiệp, như bồ thí cho bà-la-môn v.v... mà họ dự kiến trở thành bà-la- 
môn. 

! $° bỏ qua. 

“. B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° giải thích là yãcanayogo. 

'J CC B° S° giải thích là adđhippäyapữranzio, còn E° giải thích là 
adhippãyapuranafo; xin đọc It-a II 57 ở trên, trong đó điều này được nhận ra do cách 
diễn tả ở mặt. 

‡_B° giải thích là yãj/ayogã 

!¿ BẺ giải thích là p¡; E° C° S° lại bỏ qua. 
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vào việc tế tự, khiến người khác lo việc tế tự, như đảm bảo việc tế 
tự đó được coi như việc bố thí theo ba cách" nghĩa là Ngài thôi 
thúc họ làm việc đó”, cũng chính là việc bồ thí vậy. Ta cũng có thể 
giải thích y4/ayogo Sđfafarg (là người chuyên chú tâm đến, nồi kết 
liên tục với việc tế tự đó). Người có bàn tay thanh tịnh cần thận 
(paydfapaäni): là người có bàn tay tinh tuyền: vì kẻ nào cam kết 
thực hiện bố thí và khi thực hiện bố thí tài vật, người đó luôn làm 
như vậy với bàn tay rửa sạch, như thể thực hiện của thí đem lại 
công phước rất cân thận với chính bàn tay của mình, đây là điều ta 
nói tới với “kẻ nào tự tay được rửa sạch để thực hiện bố thí”. 
Người ta nói rằng Thế Tôn cũng đã cam kết thực hiện bó thí Pháp 
và người ta cho răng “Ngài đã làm điều đó với bàn tay trong 
sạch”, cho rằng Ngài hoàn toàn cỗ ý, trong mọi tình huống với 
tịnh cần cần thiết đối với thí Pháp đó. Và từ sađZ (luôn luôn) cũng 
cần được phân tích với điều này” tức là sađã payafapäwi (luôn 
luôn với cánh tay thanh tịnh). Vì dẫu rằng không có cách chấm 
câu rõ ràng,` thời luôn luôn, ở mọi thời điểm vị thầy lúc khởi động 
bố thí Chánh Pháp cho thế gian gồm toàn những người có khả 
năng được hướng dẫn, an trú như kẻ lúc nào cũng hoàn toàn chú 
tâm vào công việc đó. 

Còn một phương pháp khác nữa — đó là có điều cho rằng 
yoøa (tự chú tâm) chính là đem ra thực hiện, như trong câu “Rõ 
ràng chính từ việc chú tâm (yoga) mà tuệ tri khởi sanh” (Dhp 


!. Tividhadäna; hình như đồng nghĩa với ba tế lễ, được giải thích trong D I 138, 
dưới dang không hối tiếc trước, trong và sau khi đã thực hiện, nhưng trong Vv-a 285, do 
chính mình thực hiện điều đó lại khiến cho người khác cũng thực hiện như vậy và tiếp 
theo sau đó cũng gặt hái được cùng như vậy. 

“_.C° B° SẺ giải thích là /a/ha, còn E giải thích là £a/hä. 

Ỷ. Không rõ ràng điều gì ở trên là cách lựa chọn được nhắm tới ở đây. 

*. Vì lý do đó, tôi giải thích It như sau: kẻ nào chủ trương đi khất thực, thời luôn 
có bàn tay tinh sạch”. 

š . Avibhagena. 

!. Hay rất có thể là “hành thiền”; xin đọc Dhp-a III 421, giải thích là, yoga f¡ 
atthatimsäya đrammainesu yoniso maitdtilciei 7 “tập trung tác ý có phương pháp vê ba 
mươi tám đối tượng (hay chủ đề thiền)”. “Thiền” ở đây xem ra ý nghĩa quá hẹp trong 
văn cảnh này. 
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282), ý nghĩa ở đây y4/ayogo (chính là kẻ nào tự chú tâm vào 
việc) thực hiện tế tự, chính vì thế, đây chính là những kẻ chú tâm 
khiến cho việc tế tự được thể hiện', chính vì thế kẻ nào chú tâm 
khiến cho việc tế tự được thể hiện. Kẻ nào thê hiện được trọn vẹn 
việc bố thí, do lòng từ thôi thúc khi Ngài phát triển việc bố thí 
không bỏ qua bất kỳ đều gì khi còn là Bồ tát trước khi chứng giác 
ngộ toàn diện, Thế Tôn đã chứng giác ngộ hoàn toàn khi đạt đến 
toàn hảo tối đa trong đó; khi đã là Giác giả (đức Phật), trong lúc 
còn đang thực bồ thí gồm có ba thứ, đặc biệt là thí Pháp, và rỗi 
cũng thôi thúc tha nhân liên quan đến những gì trong đó, thí dụ 
như khi Ngài đang bồ thí, theo như thí Pháp đòi hỏi, cho những kẻ 
hành khất có khả năng đón nhận hướng dẫn được nhận của cải 
gồm những phẩm chất đặc biệt, chấp nhận phân thành hiệp thế và 
siêu thế - như Vậy, đối với một số người, Ngài tạo cơ hội để họ qui 
y Phật, một sô người khác lại được thọ ngũ giới, số khác được thọ 
thập giới, số khác thọ giới bao gồm bốn thanh tịnh, số người khác 
được thọ sa-môn hạnh, số khác lại thọ tứ thiền.ˆ Một số lại chứng 
tám thiền chứng, số khác chứng năm thắng trí, tức là tứ thánh đạo, 
[143] tức là bốn thánh quả sa-môn hạnh, tam minh và tứ biện tài 
Pháp - và vì Ngài còn đang thôi thúc tha nhân, nói “Các ngài nên 
bố thí,” Ngài đã phát triển toàn diện, mà lý do đã nói “một ý 
đinh... đã thể hiện được bố thí đến mức độ toàn diện”. 

Hay, nói cách khác, payafapđø/ (là người có đôi tay luôn rộng 
mở) là người có cánh tay lúc nào cũng dang ra, có nghĩa là người 
luôn luôn chú tâm bố thí chánh Pháp mà không ảnh hưởng gì đên 
bàn tay đạo sư giống như một người có bàn tay dang ra luôn sẵn 
sàng bố thí những gì có trong tay mình, gợi ý rằng “Hãy đến, hãy 
nhận lây điều này đi”. Hoặc giả payzfapäwi là người có cánh tay 
lúc nào cũng hoạt động, có nghĩa là người luôn tích cực trong thí 
Pháp, giống như một người có cánh tay luôn hoạt động để thực 
hện bố thí tài vật Người mang thân cuối cùng 


K9 á-y giải thích là y4/abhavanam, còn E” giải thích là yajabhabanam. 
} . B SŸ giải thích là /»anani, còn E° CŸ giải thích là ñanan¡, có nghĩa là “các trí”. 
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(antimadehadharo): là người luôn mang (dhăn, một dạng ngữ 
pháp khác) hiện hữu cuôi bởi kẻ đó đã hoàn tất được hiện hữu đó, 

bằng cuộc sống Phạm hạnh, là những Pháp đem lại cho một người 
trở thành vị Phạm thiên đích thực. Vì, trong trường hợp này, còn 
có khả năng người đó không an trú nơi chu trình đó, vì vẫn có 
sanh thú có tên là người bị “khai trừ khỏi hiện trạng đó” v.v..., vì 
kẻ đó sẽ phải tái sanh trong bụng mẹ trong tương lai, do không thể 
loại bỏ được những Pháp gọi là “kẻ bị khai trừ khỏi hiện trạng 
đó”. Chính vì lý do đó, Thế Tôn làm rõ cho biết chính hiện trạng 
của Ngài phải là một vị bà-la-môn an trú trong chu trình đó cho 
đến lúc mãn đời. Y sĩ vồ thượng loại bỏ được cung tấm độc 
(anuftaro bhisakko sallakaffo): vị y sĩ tột đỉnh, bởi lẽ Ngài đã 
chữa trị được căn bệnh đau khổ thuộc vòng luân hỏi rất khó chữa 
trị nồi, Ngài là thầy thuốc tôi thượng loại bỏ được cung tên tâm 
độc bởi lẽ Ngài loại bỏ được điều đó, Ngài gỡ bỏ được toàn bộ các 
cung tên tham dục bằng cách loại bỏ triệt để v.v... mà nhiều kẻ 
khác không tài nào gỡ ra được. Bằng cách này, Ngài tuyên bố việc 
khiến cho tha nhân trở thành bà-la-môn phải được hiểu theo nghĩa 
đen, Ì cũng băng cách an trú nội trong liên tục tính của các bậc 
Thánh như vậy những Pháp được giải thích là một vị bà-la-môn 
[đã được an trú] nơi chính kẻ đó. Liên quan đến chính ta là nam tử 
của Ngài (Iassa me tumhe puftã). Liên quan đến chính ta (mama, 
một dạng ngữ phá khác) thuộc loại này, này chư tỳ khưu, họ chính 
là nam tử của ta. Órasa ([sanh ra] từ cung lòng] liên quan đến việc 
bú mớm; vì giống như chính người [sanh ra] từ cung lòng mình, là 
nam tử của chúng sanh đặc biệt can dự vào việc phân chia thừa tự 
là tài sản của người cha, cũng như vậy đối với những Thánh nhân 
(ariyapuggalas), đã được sanh ra từ Thánh sanh do lắng nghe 
chánh Pháp từ vị Chánh Đăng Giác, bằng cách tham gia một cách 
đặc biệt vào sanh của ngài, tức là hỷ lạc giải thoát và châu báu lại 
chính là Thánh Pháp (4riyadhamma). Hay, nói cách khác, là vị đồ 
đệ bậc thánh - những kẻ nào hiện thời đang sáng ngời với và 





!. Nippariyäyato. 
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những kẻ nào đã bừng sáng lên nơi cõi bậc thánh nhờ oal lực 
giảng dạy Pháp của Thế Tôn - xứng được nói đến như vị được làm 
“nam tử từ chính cung lòng Ngài sanh ra” thực chất là do họ được 
sanh ra, họ bừng lên tinh tấn, ngay từ cung lòng của vị Đạo sư 
vậy. Thí dụ như, một khi Thế Tôn đã phải cậy nhờ đến tâm - và 
lánh xa các lỗi phạm - thông qua việc quán sát các thành kiến và 
các khuynh hướng tiềm ân, các hành vi thiện và các cam kết của 
chúng v.v... và thông qua quán sát các lỗi phạm đó một cách kỹ 
lưỡng, chúng sẽ phát triển do quả dị thục thực phâm dưới dạng 
Pháp thân v.v... đã an trú chúng trong đó không còn bất kỳ lỗi 
phạm nào. Sanh ra từ cửa miệng Ngài (mukhafo J/afa): được sanh 
ra từ cửa miệng ngài, bởi lẽ thực chất là họ cậy nhờ vào sanh bậc 
thánh để sanh ra, thông qua thuyết giảng Pháp từ của miệng Ngài 
phát ra. [144] Hay, nói cách khác, họ sanh ra từ cửa miệng ngài, 
cũng trong đó họ được sanh ra, bằng sanh ra từ thánh đạo, hoặc từ 
cửa miệng Ngài bao gồm toàn bộ các Pháp thiện không một ai có 
thê chia sẻ được, từ giới bổn Pãtimokkha, hay từ của miệng Ngài 
bao gồm giải thoát được coi như là thiền quán dẫn đến giải thoát. 
Họ được “sanh ra từ chánh Pháp”, chính vì thế họ được sanh ra 
trong chánh Pháp bao gồm giáo lý băng cách tam học, hay nơi 
chánh Pháp bao gồm thánh đạo, tức là “Chánh Pháp khởi lên”, 
trong đó, họ được gợi lên, được tạo hình bởi Pháp tương tự. Họ là 
“những kẻ thừa tự chánh pháp”, thừa tự dưới dạng chánh niệm và 
trạch pháp v.v...', không phải thừa kế tài vật, thừa kế tài vật được 
coI như là lợi lộc và kính trọng v.v... 


Về điểm này,' lại có hai Pháp: Pháp không theo ngữ cảnh và 
Pháp theo ngữ cảnh. Các tài vật cũng được chia thành hai thứ: tài 
vật không theo ngữ cảnh và tài vật theo ngữ cảnh. Bằng cách nào 
thế? Đối với Pháp không theo ngữ cảnh lại chia thành chín loại, 


!. Các dạng, còn lại là tính tấn, hÿ, tịnh, định, và xả; xin đọc PJ I 84 Ud.-a 305 và 
Vịibh-a 310, v.v... 

!. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Ps I 89tt; cũng xin đọc 
thêm Ps-pt I 181tt (CSCD). 
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Pháp siêu thế chấp nhận phân thành thánh đạo, thánh quả và Niết- 
bàn, chỉ đơn giản là chánh Pháp đã được cho thê hiện, Pháp không 
khởi sanh từ bất kỳ cảnh ngữ nào, là lý lẽ hay lý do. Mặt khác, 
Pháp theo ngữ cảnh, lại chính là các Pháp thiện do thiếu vắng 
vòng luân hồi thôi thúc — có nghĩa là :' trong trường hợp kẻ nào 
chờ đợi khao khát” thiểu vắng vòng luân hồi, đã tổ chức bồ thí, độ 
trì giới, thực hiện những hành vị chính thức trong ngày bát quan 
trai giới, thực hiện tế tự Đạo sư bằng hương nhang và vòng hoa 
v... lắng nghe Pháp, thuyết Pháp [và] tạo chứng đắc thiền-na; 
bằng cách làm như vậy, dần dà vị đó chứng được điều không 
thuộc ngữ cảnh như Bất Tử, Niết-bàn. Tương tự như vậy, Ngài 
chứng bốn điều hỗ trợ, như thê y cà-sa v.v... đơn giản chỉ là tài vật 
lại không thuộc ngữ cảnh; những tài vật như vậy không xuất phát 
từ bất kỳ cảnh ngữ nào, lý do” hay duyên cớ nào cả. Điều được 
biết đến là tài vật lại chính là ngữ cảnh, mặt khác, là điều thiện 
dẫn đến vòng luân hồi - ý muốn nói là: trong trường hợp kẻ nào 
mong mỏi thoát khỏi vòng luân hồi, mà bố thí để chứng hiện hữu 
thành công... tạo ra được những thành tích hiện hữu, bằng cách 
làm như vậy, kẻ đó dần dần chứng sanh Chư thiên hay nhân loại. 
Về điểm này,` Pháp vô văn cảnh chỉ là tài sản của Thế Tôn 
mà thôi. Vì do có thực chất cho răng thánh đạo, thánh quả và 
Niết-bàn là do chính đức Phật đã đề cập đến đó chư vị tỳ khưu 
cũng chứng đạt được, vì có lời nói rằng: “Này hỡi bà-la-môn, 
chính Thế Tôn đã khiến khởi sanh thánh đạo chưa khởi sanh từ 
xưa đến nay chưa được tạo ra... và giờ đây các đỗ đệ của Ngài đã 
an trú như là những kẻ đi theo thánh đạo đó, chính vì là những kẻ 
đi theo thánh đạo đó” (M III 8); và “Thưa chư hiền, chính Thế 


'. Hình như đây là những trích đoạn kinh Phật Päli, các đoạn này không được tìm 
thấy trong các bản văn như chúng ta có hiện nay. 

ˆ..C° B° giải thích là paf/henfo, còn E° S° giải thích là pa††hemo. 

3. C°B° SẼ giải thích là kãranena, còn E° giải thích là karanena. 

*' Xin đọc It-a I§7 ở trên. 

°. Tại điểm này, ngài Bose đã tham khảo sai “MA. 90”, mà điều này có nghĩa là 
“MA 8®tt.” (Ps I 89tt.) 
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Tôn khi Ngài biết được điều đã biết rõ, khi chiêm ngưỡng điều đã 
được thấy, Ngài đã cho rằng; Ngài đã trở thành thiên nhãn, Ngài 
đã trở thành trí, Ngài đã trở thành chánh Pháp (pháp thể), Ngài đã 
trở thành Phạm thiên (Phạm thê); Ngài là phát ngôn viên, là người 
diễn giảng, là người đã dẫn dắt ta đến hạnh phúc, [145] là người 
ban bất tử, là Pháp chủ, tức là Như Lai vậy”(MTI III). 


Pháp ngữ cảnh cũng là tài sản riêng của một mình Thế Tôn 
mà thôi. Vì! cũng tương tự như vậy bởi lẽ thực chất là chính Thế 
Tôn đã trình bày chánh Pháp mà họ biết răng chính vì thực hiện 
bố thí sau khi đã chờ đợi được thoát khỏi vòng luân hồi... băng 
cách khiến cho những thành tích đó? trở nên hiện thực, mà đến 
thời điểm thuận tiện” chúng ta chứng đạt điều bất tử, Niết-bàn”. 
Tài vật không thuộc ngữ cảnh cũng chỉ là tài sản của mình Thế 
Tôn mà thôi. Bởi lẽ thực chất là chính Thế Tôn đã cho phép điều 
đó, bắt đầu với chuyện kế Jñvakaf, là một y cà-sa tuyên chọn mà 
chư vị tỳ khưu” chứng đạt, phù hợp với điều đó có lời nói răng: 
“Này chư tỷ khưu, ta cho phép thọ dụng y cà-sa được cư sĩ dâng 
cúng, chớ gì bất kỳ ai ước muốn được mặc y cà-sa [làm bằng vải 
vụn], chớ gì bất kỳ kẻ nào ước muốn như vậy đều chấp nhận chiếc 
y cà-sa của cư sĩ. Này chư tỳ khưu, trong bất kỳ tình huống nào, ta 
chỉ tán thán lòng thoả mãn mà thôi” (Vin I 280). Cũng do bởi thực 
chất là chính Thế Tôn bằng cách đó đã cho phép những đồ thiết 
yếu còn lại nơi chư vị tỳ khưu cũng được phép sử dụng như vậy. 
Các tài vật thuộc ngữ cảnh cũng chính là tài sản của Thế Tôn mà 





!. Cả It-a lẫn Ps đều tóm lược một cách vô vọng tại điểm này, không mấy rõ ràng 
liệu điều gì xảy ra tiếp theo được cô ý đưa ra một vài hình thức thay đổi trong câu được 
đưa ra để làm rõ tài khéo đó dựa trên thiếu vắng chủ đề thấy trong trang trước đó. 

ˆ.Samäãpdffiyo; Ps giải thích là samapaffim, “chứng đắc” (số ít). 

3. Anukkamena; trước đó ghi là anupubbena, “dần dần”. 

*. Đoạn văn này được ghi lại trong Vin I 280, trong đó JTvaka cúng dường Tăng 
già, rồi thường xuyên mặc áo cà sa làm bằng vải vụn lượm ở đồng rác, thay cho những y 
cà-sa tuyển chọn. 

°. C° B° S° giải thích là bhikkhñữhi, còn E° giải thích là bhikkữhi. 
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thôi. Chính vì thực chất là chính Thế Tôn" đã đề cập đến rằng họ 
biết rõ điều gì họ mong ước để được chứng tái sanh thành công” 
sau khi đã thực hiện bồ thí, [sau khi đã thực hiện] hộ trì giới... sau 
khi đã khiến cho thành tích đó hiện hữu, tức là, đạt đến chứng đắc 
[được tái sanh] trên thiên giới và được chứng đắc [tái sanh] làm 
con người. Chính vì chánh Pháp không thuộc ngữ cảnh đó, là 
chánh Pháp thuộc ngữ cảnh, là tài vật lại chính là tài vật không 
thuộc ngữ cảnh và tài vật thuộc ngữ cảnh, tất cả đều chỉ là tài sản 
của Thế Tôn mà thôi, chính vì thế, Ngài đã nói răng “Chính vì 
điều này mà các ngươi là nam tử do chính ta sanh ra... không phải 
là kẻ thừa tự tài vật”, sau khi [do đó] đã làm rõ cho thây hiện trạng 
sở hữu chủ của chính Ngài trong đó, và thôi thúc họ chỉ liên quan 
đến những gì đem lại hạnh phúc và hý lạc trường cửu mà thôi. 


Chính vì thế, Thế Tôn đã cho họ biết răng Ngài đã thực hiện 
những hạnh nguyện, Ngài đã hoàn tất,' [mà chính Ngài đã tham 
ø1a trong] vIỆc phần đâu khô luyện, Ngài đã thực hiện trong chu 
trình liên quan đến cuộc sống phạm hạnh, Ngài đã được phú cho 
với minh hạnh hoàn toàn thanh tịnh, mà Ngài đã đi đến tận cùng 
minh kiến không dư sót bất kỳ điều gì, Ngài đã trở thành người đã 
tống khứ được toàn bộ những bất thiện, Ngài đã trở thành người 
luôn chú tâm đến những người hành khất,ˆ chỉ băng cách đó Ngài 
đã chứng đạt hiện trạng tột đỉnh, nơi thế Ølan này cùng với các 
Chư thiên, tại đó những điều gì liên quan đến bồ thí đem lại công 
phước, đó chính là Bà-la-môn hạnh hiểu theo nghĩa thù thắng, và 
thực chất là các đồ đệ bậc thánh của Ngài chính là nam tử của 
Ngài [sanh ra|. Chính vì thế, Thế Tôn đã tự cho mình' giỗng như 
sư tử, như trong câu: “Này chư tỳ khưu, đây chính là cách diễn tả 


',.B° S° giải thích là Bhagavafãä hỉ kathitadä yeva, còn E° C° giải thích là 
Bhagavdfa kathitattayeva hì. 

ˆ..C° B° SẺ giải thích là sampaffibhavam, còn E° S° giải thích là sampaffibhãvam. 

.C° B° giải thích là paripunnavafasamãdämzm, còn E° S° giải thích là 
paripuavaftasamadanan. 

?_ Yãacayogam; SẺ giải thích là yãjayogam, “là người chú tâm đến tế tự”. 

!¿B° SẼ giải thích là &a/hesi, còn E° C° giải thích là &atheii. 
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ân dụ về Như Lai, đối với vị A-la-hán, đối với Vị Chánh Đắng 
Giác, có nghĩa là “một sư tử” (A II 122), như là một người chỉ ra 
thánh đạo, như trong câu, “Này Tissa, đây là cách diễn tả theo ấn 
dụ về Như Lai... đó là, “người tài khéo về thánh đạo (Sn II 108) 
D4tg giống như một vị vua, như trong câu “Này hỡi Sela, ta là 

a”! (Sn 554) giống như một vị bác Sĩ như trong câu “Này 
RE vn đây chính là cách diễn đạt ân dụ về Như Lai... đó là, 
“loại bỏ được cây cung tâm độc” (M II 260), [và] vì giỗng như 
một vị bà-la-môn, như trong câu “Này chư tỳ khưu, đây chính là 
cách diễn tả ân dụ về vị Như Lai... có nghĩa là, “vị bà-la-môn” (A 
IV 340); cũng trong trường hợp này, Ngài cho rằng tự cho [mình] 
giống như một vị bà-la-môn vậy. 


Tiếp theo sau đó, bắt đầu với câu “Này chư vị tỳ khưu, đây 
chính là hai của thí” v.v... như để làm thể hiện bằng hai của thí đó 
v.v.... trong đó họ coi nhiệm vụ của bà-la-môn bên ngoài Ngài 
phải chiếm lãnh trong đó” để hoàn tất, thực chất là chính của thí 
của Ngài v.v... là tối thượng và tuyệt hảo. Về điểm này, những 
việc Ế tự @ãg8): những việc tế tự vĩ đại (mahayafiña), có nghĩa là 
những cuộc bố thí vĩ đại, mà người ta nói đến như là những hành 
vi tế tự (viftham)). Về điểm này, những tÊ tự tài vật nên được hiểu 
như là bố thí Velama (A IV 392tt.), bố thí Vessantara (Ja VI 
479tt), và bố thí Mahävijitã (D I 127tt.), các cuộc tế tự gồm có thí 
Pháp như thể lời thuyết Pháp như kinh Đại hội 
(Mahãsamayasu/a) (D II 253tt.), kinh Điểm lành (Mangalasu/a) 
(Khp 2tt = SŠn, tr46tt), tiểu kinh Giáo giới Ra-hầu-la 
(Cũlarahulovädasz2) (M III 2774.) và kinh Tâm thăng bằng 
(Samacittasura) (A 1 64tt.) v.v... Phần còn lại giống y như những 
gì đã ghi lại ở trên. 

Liên quan đến các đoạn kệ: /ế fự (aygj): bỗ thí. Thoát khỏi 
tính ích kỷ (amacchar?): là người không có tính ích kỷ trong mình, 


!_ C° B° S° và Sn giải thích là rđjã” ham asmi, còn E° giải thích là rãjã-ham' smi. 
*, Ymuffassa; ý nghĩa không rõ ràng. 
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bởi lẽ thực chất là toàn bộ tính ích kỷ đã được Ngài loại bỏ hoàn 
toàn ngay dưới gốc [cây] Bồ Đề. có lòng từ mám đổi với tất các 
chúng sanh (sabbabhiitanukamp) `: là kẻ tự bản chất do có tâm tử 
bi to lớn, là săn sàng giúp đỡ toàn bộ chúng sanh, như là nam tử 
của chính mình vậy; về điều này có lời nói răng, 


VỊ Đại trí là người săn tính điềm đạm liên quan đến tên tàn sát 
Devadatta hay cũng như tên cướp Angulimalaka, cũng như 
Dhanapala và Rahula. 


9 
() 
Phần còn lại nên được hiểu như rất dễ dàng. 


Phân chú giải sa đầu tiên đến đây là kết thúc. 


!.B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° giải thích là sabbasaftãmukampï: 
xIn đọc ÏI. 
ˆ. Xin đọc Ap 147; Mil 410. 
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101. KINH DỄ CHỨNG ĐẮC 


(IV.I.2) Trong bài kinh thứ hai:` điều tầm thường (appãni): ít 
quan trọng. Dễ được (sulabhän¡): dễ dàng chứng đắc; hay” có khả 
năng đạt được ở bất kỳ nơi đâu. Vô fờm (anavajjãni): vô tội, 
không thiếu sót,” bởi lẽ có thanh tịnh nơi phương thức chứng đạt” 
và bởi lẽ không có bất kỳ điều gì tạo thành căn phiền não, như thể 
trang sức thân xác ta v.v... Ở đây muốn làm rõ cho thấy không 
xuất hiện đ„kkJa (đau khổ) liên kết với cách tìm kiếm điều ta 
mong chiếm được; [147] bởi lẽ do tính chất tầm thường của các 
chứng đắc này, trong đó cũng làm rõ cho thây không có đukkha 
(đau khổ) liên quan đến những gì ta đang tìm cầu mong muốn; 
trong khi đó, bởi lẽ điều đó mang tính chất vô tội, không có đặc 
tính đáng khiến trách, ta làm rõ cho thây một thực chất đó là 
những chứng đắc đó tạo thành phong cách thiện thấy nơi một vị tỳ 
khưu. Hay, nói cách khác”, bởi lẽ chứng đắc đó mang tính chất 


!. Đề biết thêm chi tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Mp II 43tt. và Mp-pt II 
262tt (CSCD). 

ˆ. ã; S° và Mp lại bỏ qua. 

3. C° B° S° Mp và Mp-t giải thích là ziđdosãmi, còn E° giải thích là ziddesãni. 

*_ Agamanasuddhifo; người ta giải thích điều này trong Kkh-t 310 (CSCD), như 
sau; 4gamanasuddhin tỉ mùlasuddhim // Yadi hi iminã kappiyaniharena apesefva “idam 
Iithannamassa bhikkhuno dehT” tỉ peseyya/ so pi đuto tam bhikkhum upasankamifva 
evưmnụ vadeyya “idam kho bhanfte ayasmantam uddissa civaracefapannam abhafam, 
patigganhafu ayasma civaracetapnanan” ti, tada palkkhipifva pi pappiyakarakam 
pu{thena tam niddisitum na vaffai, tôi giải thích là “Vẻ thanh tịnh trong cách thức ngài 
tới (agamanasuddlhinn); vẻ thanh tịnh nơi nguồn sốc ngài xuất phát. Vì nếu ta được sai 
đi, nêu không thể sai kẻ đó đi cách hợp pháp, nói răng 'Hãy bố thí điều đó cho vị tỷ 
khưu có tên gọi này”, ngay cả nếu như sứ giả đó phải lên tiếng, sau khi tiễn lại gặp, vị tỳ 
khưu đó; bạch ngài (are) số tiền may y cà sa này, được đem lại cho ngài nhân danh 
trưởng lão; mong trưởng lão nhận đồ cúng dường này”, và thế rồi ngài từ chối chấp 
nhận, thời không thích hợp để yêu cầu chỉ định như vậy, như là cách chấp nhận hợp 
pháp”. Đây rất có thể là cách ám chỉ đến đoạn Vin III 219tt. , trong đó tính chất hợp pháp 
đề cúng dường một số tiền may y cà sa, và sau này một chiếc y cà sa được may với sô 
tiền đó, dâng cho Trưởng lão Upananda, được thảo luận trong lúc hội để ban hành khoản 
luật trong Vin I 206. 

”. BÊ và Mp-† giải thích là vz, còn E° C° S° lại bỏ qua. 
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tầm thường, ta làm rõ cho thấy trong đó không có căn khiến cho ta 
phải khiếp sợ; bởi lẽ sẵn tính chất ta có thể chứng đạt một cách dễ 
dàng, việc thiếu văng bất kỳ cơ sở nào trong khi ta mong ước 
chiếm đạt thành tích đó; trong khi đó, bởi lẽ thành tích đó sẵn 
mang tính vô tội, [trong đó ta làm rõ cho thấy] có căn cho những 
tuệ tri như những trí liên quan đến lỗi thoát [trong đó] băng cách 
nhận rõ thấy được những hiểm nguy [trong đó]`. Hay, còn nữa, 

do bởi sẵn bản chất tầm thường trong đó, chứng đắc đó không làm 
nảy sanh trạng thái hỷ lạc do quả di thục chứng đắc này: bởi lẽ 
chúng mang sẵn đặc tính dễ dàng chứng đắc, chứng đắc đó không 
khiến nảy sanh chán nản thất vọng do quả dị thục ta không thất 
bại trong việc chứng đắc thành tích này; trong khi đó, bởi lẽ chúng 
sẵn tính chất vô tội, các chứng đắc đó không làm nảy sanh tính 
dửng dưng đặt nên tảng trên vô minh”, mà tính hối tiếc là điềm 
báo trước, bởi lẽ chúng không tạo thành căn khiến ta phải hỗi tiếc. 
Đống rác [y cà-sa làm băng vải vụn] (pamsukữlam): y phẫn tảo” 
may băng vải vụn lượm lặt từ những thứ bỏ đi trên đường đi v.v... 
là điều ta gọi là [y phân tảo làm bằng vải vụn] trong đó giống như 
một đống rác hiểu theo nghĩa những gì xuất phát từ [những đống 
rác] chúng xuất hiện trên đỉnh đống rác đó, rơi vãi đây kia trên 
đường đi, nơi bãi tha ma, hay trên những đồng rác thực sự v.v.. 

hiểu theo nghĩa một “Đống rác j phấn tảo]” trong những đồng 
rác đó (parns) có đây bụi bặm,` đây chính là một hiện trạng xâu 
xa, tâm thường, (kucchitabhavam) ta thấy y cà-sa nằm trong tình 
trạng đó (ziari)", tiếp diễn trong tình trạng đó. Đi khát thực từng 


!..B° giải thích là ãđinavavasena nỉssaranapaññãya, còn E° C° S° giải thích là 
ãanavavasena Hissaranapaññanam, Mp-t giải thích là 
adinavadassananissaranapañfñanam; xin đọc M I 173ff. và S II 194tt. để biết thêm chỉ 
tiết. 

“..B° và Mp-† giải thích là vã /Zbhena, còn E° C° S giải thích là ya£hälabhena. 

g Aññanupekkham: hiểu theo nghĩa đen là “tâm xả đặt cơ trở trên vô minh” xin 
đọc Vism 318; cũng xin đọc chú thích trong It-a II 90 ở trên. 

*. Xin đọc Ud-a 252 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

°. C° B° và Mp-† cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là pamnsu. 

”..Từ nguyên tương đương: pamsukilam < pamsu kucchitabhävarn ulati. 
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miếng ăn (pindiyälopo): những thử có thê ăn được, đã đạt được 
thông qua sức lực của đôi chân /awủghapindiyä), đã được biễn 
thành những miếng ăn rơi vãi (Zlopa-maffam)` nơi nhà này nhà 
kia. Ngay dưới gốc cây (rukkhamilam): kễ bên một vài gốc cây to 
tạo thành cảnh viễn ly. Nước tiểu hôi hám (phtimuffam): bất kỳ 
thứ nước tiểu bò; vì ngay cả khi ta có một thân xác có màu vàng 
óng thời đó vẫn chỉ là một thân xác hôi hám mà thôi, cũng giống 
như thế ngay cả nước tiểu bò mới thải ra. Ở đây, có một số người 
cho rằng p#fimu#zm (nước tiêu hôi hám) lại chính là một miêng 
vải myrobalan màu vàng ngâm vào nước tiêu bò, một số khác lại 
cho rằng điều ta gọi là p#fimuffzm (nước tiểu hôi hám) là bất kỳ 
loại thuốc chữa bệnh nào, không thuộc bất kỳ aI cả lại sẵn mang 
tính chất hôi hám, bị loại bỏ vứt bỏ, nơi chợ búa v.v... 


Yafo kho (chính bởi điều này) đây chính là cách diễn tả sử 
dụng cách (hiểu theo nghĩa) chủ cách, yưm kho [điều đó] được đề 
cập đến; bằng cách này, Ngài vạch rõ cho thây hành vi nói dưới 
dạng /ƒƒho hofi (có thể thoả mãn được). Được thoả mãn (tu†tho): 
được hài lòng. 7z đề cáp đến điều này, về phía chúng ta 
(idamassãham): điều ta đề cập đến, về tính thỏa mãn (hài lòng) 
VỚI bốn hỗ trợ thiết yêu ta đã đề cập đến ở trên chỉ là những điều 
tầm thường [và] dễ dàng kiếm được, về phía vị ft khưu này, như 
thể, nhờ có việc kiềm chế bao gồm ĐIỚI đỨC V.V... một số, một 
người, là chỉ sa-môn hạnh, là lý do đối với hiện trạng sa-môn;ˆ vì 
giới đức đó gồm có bốn thanh tịnh đã được hoàn thành đây đủ về 
phía kẻ nào luôn tỏ ra hài lòng, giống như thiền chỉ và thiền quán” 
đã chứng đạt toàn hảo vì đã được đem ra thực hành đầy đủ. Hay 
nói cách khác, đây chính là thánh đạo mà ta được biết đến là “'sa- 


'.B° và S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° giải thích là ãiopamaffam 
alopamaffam; từ này hình như là một từ nguyên tương đương hay một cách chơi chữ, 
tức là pindiyalopo < jahgha pindiya alopamattam. 

“.B° và Mp-p( giải thích là samanabhãvakäranan ti, còn E® C° S° giải thích là 
samanabhäãvakaranam ti. 

3 .CP B° S° và Mp-pt giải thích là samafhavipassanäa, còn E° giải thích là 
Samafhovipassand. 


350 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


môn hạnh”. Nói ngắn gọn, có hai chi phần trong đó, tức là nội 
phần và ngoại phần. Về điểm này, ngoại phần chính là nương tựa 
bậc chân nhân (szpøzzisa)' và lắng nghe chánh Pháp; trong khi 
đó, nội phần chính là tập trung tác ý đúng mức và tu luyện Pháp 
đúng với chánh Pháp. [148] Liên quan đến những điều này, chính 
vì những hiện trạng này tạo thành việc tu luyện, như được đảm 
bảo, băng chánh Pháp đó là kiên định với chánh Pháp và tạo thành 
căn — có nghĩa là, điều thiêu cầu, điều thoả mãn, là điều gì ta viễn 
ly, điều gì không liên kết với và điều gì mà chúng ta cô găng khởi 
sự v.v... - đó là “điều ta đề cập đến, về phía chúng ta, là những chi 
phần sa-môn hạnh vậy”. 


Liên quan đến các đoạn kệ: /iên quan đến tọa sàng và trú xứ 
(senäsanam ärabbha): tuỳ thuộc vào giường năm nghỉ và nhà cửa 
để ở, như thể một thiền. viện v.v... hay một chiếc võng và trường 
kỷ v.v... Y cà-sa, đồ HỐng và thức ăn (caram panabhojanam): 
chiếc y cà-sa, như thể một chiếc hạ bào, v.v... nước uống như 
nước cốt soài v.v... và những đồ có thể ăn được, như thể [đồ ăn] 
cứng và mềm v.v... ãzbbha (liên quan đến) là điều có liên quan. 
Việc phân tích [như sau], tức là không có ¿ phiên foái gì, hiện trạng 
phiền toái, đau khổ, tâm linh.” Liên quan đến vấn đề này, đây 
chính là ý nghĩa ngắn ĐỌI: đối với kẻ nào tỏ ra hài lòng, chăng 
điều gì có thể tây phiền toái tâm linh cả. Xuất phát từ thất bại 
không chứng điều đáng mong ước v.v..., đó chính là đối với 
những kẻ không hài lòng khi tìm kiếm giường ngủ, nhà ở v.V.. 
hoặc là sẽ chạy đến những nơi có thể tìm kiếm được những thứ đồ 
tin tưởng răng: “Irong căn nhà như thể quả thật ta sẽ dễ dàng 
chiếm được điều thiết yếu ta ưƯỚC muốn”, hay băng cách an trú 
thoả mãn bằng cách nghĩ rằng, “Mong rằng điều đó được dành 


!' BẺ và Mp-t giải thích là sappwrisipamissyo, còn E° giải thích là 
sappurisupassayo, C° S° giải thích là sappurisipassayo. 

ˆ. Điểm này đã được nghiên cứu trong bài dịch các đoạn kệ. 

3. C° BÊ giải thích là asukasmim (S° và Mp-t giải thích là amukasmim), còn E° giải 
thích là asukhasmim. 
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cho tôi, chứ không phải bạn đâu” hay do thực hiện việc sửa chữa! 
v... Ngài không bị thất vọng về phương hướng phải đi (disã 
napDpatihaññafi): do bởi vị đó trở thành một ngã tư đường do tính 
hài lòng đem lại” bốn phương hướng đó sẽ không gây thất vọng 

cho vị đó, về vẫn đề này có lời nói rằng: 
Kẻ nào trở thành ngã ba đường và thiếu điều ghê tởm, vị đó 

cũng luôn tỏ ra hài lòng. 

Sn42 


Đối với kẻ nào “lại bị thất vọng về phương hướng phải đi” 
được cho là kẻ trong đó có suy nghĩ như sau khởi lên, tức là “Khi 
ta đi tới nơi này nơi nọ, ta sẽ nhận được bố thí ÿ Cà-Sa V.V..”. ; 
trong khi đó kẻ nào không bị thất vọng về phương hướng phải đi” 
là kẻ được cho là suy tư đó không xảy ra nơi họ. Các Pháp 
(dhamma): các Pháp liên kết với việc tu luyện. Thuận lợi (phù 
hợp) với sa-mmôn hạnh (samafñiñassanulormika): là chánh Pháp phù 
hợp với vị tỳ khưu, do việc thể hiện được thiền định và thiền quán 
hay, nói một cách khác, đó chỉ đơn giản là thánh đạo mà thôi, 
[chánh Pháp đó] chính là thiểu cầu v.v... Sống không phóng dật 
(adhiggahitä): về phía kẻ nào đã kiếm chế được toàn bộ những 
Pháp đó chính là một người được thỏa mãn, do vị tỳ khưu đó 
chứng và an trú thoả mãn, được co1 như là khống chế được” các 
Pháp đối nghịch với các Pháp thiện trong đó, là các Pháp nội phần 
chứ không phải ngoại phần. 


Phân chú giải sua thứ hai kết thúc tại đây. 





!, §°* giải thích là kammakaranädivasena, còn E® C° B° và Mp-t giải thích là 
navakamnakaranadivasena; navakamna, được col như là “sửa chữa nhà” không thể 
hiểu là công trình xây nhà mới. 

“. Xin đọc Pj I 147; cũng đọc Nidd II 142 (§139), trong đó giải thích rằng, chúng 
ta có thể lan toả khắp tứ phương thông qua lan tỏa bốn phương với tứ phạm trú 
(Brahmaviharas) từ tâm v.v.. 

.- Tử nguyên tương đương adhiggahita (thuần thục) <abjhibhavitä gahitä (được 
kiềm ghế), và trong đó tiền tố zđj¡ cũng giống như abji. 
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102. KINH TRIỆT PHÁ CÁC LẬU HOẶC [149| 


(IV.1.3) Trong bài kinh thứ ba:' đối với kẻ nào biết được: 
jãnafo = jãnanfassa (một dạng ngữ pháp khác); đổi với kẻ nào 
thấy được: passafo = passanfassa (một dạng ngữ pháp khác). 
Ngay cả nếu như hai từ này chỉ có một và cùng một ý nghĩa,” song 
cách trình bày rõ ràng cho thấy hai từ này vẫn hoàn toàn khác 
nhau. Ngay cả trong trường hợp [hai từ này có một và cùng một ý 
nghĩa], 7anafo phần biệt rõ ràng một cá nhân dựa trên cơ sở tính 
chất đặc biệt của trí của người đó, vì trí đó, có tính chất đặc biệt 
chính là hiểu biết; [ngược lại] passafo [phân biệt rõ ràng một cá 
nhân đương sự] dựa trên cơ sở sức mạnh tri kiến của người đó, vì 
chính dựa trên cơ sở sức mạnh trí” mà cá nhân đó được trang bị 
đầy đủ với trí nhận ra được các Pháp do trí đó vạch ra” giống như 
một cá nhân thấy các cảnh sắc băng chính mắt mình nhận ra. Hay, 
nói cách khác, đổi với kẻ nào biết được (ãnafo): đỗi với kẻ nào 
biết được do quả dị thục trí đó liên kết với giác ngộ; đối với kẻ 
nào thấy được (passato): đối với kẻ nào thấy được: do quả dị thục 
của trí liên kết với việc thấu triệt Pháp (trạch pháp). Hay, hoặc giả 
[coi các từ này] theo thứ tự ngược lại, đối với kẻ nào nhận ra được 
bằng thánh đạo có liên quan đến tri kiến," đối với kẻ nào biết được 
thông qua thánh đạo liên quan đến việc tu tiến. Tuy nhiên, có một 
sô người lại cho rằng, chính đối với kẻ nào biết được do quả dị 
thục biến tri bằng liễu tri, băng đạt tri và loại bỏ,` đối với kẻ nào 





' Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Ps I 63tt. (không phải 
“MA 1, 7tt.” như ngài Woodward, trong Spk II 52) và Spk 52tt.; cũng như Ps-pt I 146tt. 
(CSCĐ) và Spk-pt II 62tt (CSCD). 

“. Ps và Spk chỉ ra cho thấy răng trí như vậy được chứng đạt thông qua tuệ nhãn, 
chứ không qua mắt trần hay thiên nhãn. 

3. Dassanappabhävam; Ps và Spk giải thích là passanappabhãvam. 

*_.C° B° Ps và Spk giải thích là w/wa/e, còn E° S° giải thích là wiva/fe. 

°. Ñãnena vivate dhamme, hay “chiêm ngưỡng các pháp với trí”. 

5. Xin đọc Pe 171; Patis H 84. Theo Patis-a I 282, thánh đạo liên kết với tri kiến 
chính là đạo Nhập lưu, đạo liên quan đến tu tiễn bao bồm ba thánh đạo còn lại. 

', Xin đọc It-a I 54 ở trên. 
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nhận ra được thông qua thiền quán đã đạt đến tột đỉnh. ' Hay, nói 
cách khác, đối với kẻ nào biết được đau khổ do quả dị thục thâu 
triệt biến tri, đối với kẻ nào nhận ra được diệt khô do quả dị thục 
thấu triệt được băng cách hiện chứng, [trong trường hợp như vậy], 
chính là thấu triệt tứ diệu đề được đề cập đến ở đây là lý do, chính 
vì cả hai điều này đều tồn tại, thấu triệt băng cách loại bỏ và hiện 
chứng phải đã được hoàn tất một cách hoàn toàn. Và liên quan 
đến vấn đề này, khi đó chính là trí thiền quán được nhắm tới, điều 
đó phải được coi rằng các từ /ãnafo passaro là (đôi với kẻ nào biết 
được, đối với kẻ nào nhận thấy được) cả hai đều làm rõ một ý 
nghĩa nhân duyên; ngược lại, khi đó chính là trí đạo được ám chỉ 
đến, ta nên coi đó muốn làm rõ nhiệm vụ chánh đạo mà thôi. 


Diệt tận các lậu hoặc (asavanam khayam): được truyền lại 
cho chúng ta như trong kinh Tháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc 
(Sabbãsavasamvarapariyäya),` tức là “Này chư tỳ khưu, ta đề cập 
đến việc diệt tận các lậu hoặc đối với kẻ nào biết được, đối với kẻ 
nào nhận ra được” (M I7) và trong đoạn sa như “thông qua 
việc diệt tận các lậu hoặc... tâm giải thoát... không còn /âu hoặc 
nào nữa” (M I 284; It 97) v.v..., chính việc từ bỏ, là diệt tận liên 
tục, chính là việc không làm cho khởi sanh, là khía cạnh diệt tận, 
là không còn hiện hữu, các đsavas, được đề cập đến” là việc diệt 
tận các lậu hoặc”; trong câu “Thông qua việc diệt tận được các 
asavas, mà Ngài trở thành vị sa-môn” (M I 284) v.v..., đây chính 
là thánh quả; hay trong câu “Kẻ nào quán sát lỗi phạm của tha 
nhân, thường xuyên tìm thấy lỗi phạm, thời các lậu hoặc luôn luôn 
tăng trưởng; kẻ đó xa dần với việc diệt tận các lậu hoặc” (Dhp 





' Sikhäppatavipassanä; xin đọc It-a I 92 ở trên, trong đó sikhãppaffam 
ãnisamsam được coi như là “được nhiều lợi ích. Giải thích trong STlakkhandhavagpga- 
abhinavafkã II 147 (CSCD) như là “chuyên tộc” (sikhäppaffavipassanabhitam 
gofrabhufñianam sandhaya vuftam). 

“CC B° giải thích là maggakiccafhadjpanaiä, còn E° giải thích là 
maggakiccatthadipanaia, S° giải thích là maggakiccadipandata. 

*.MI1ốtt 

*. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc It-a I 115 ở trên. 
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253) v.v... đó chính là Niết-bàn; trong khi nơi điều được truyền lại 
trong %//a Indriya, tức là 


Đối với bậc thánh hữu học đang tu luyện, phù hợp với thánh 
đạo, trước tiên thời trí khởi lên đỗi với việc diệt tận và ngay 
sau đó là tri kiến thù thắng sẽ khởi lên. 
Đối với kẻ nào đã được giải thoát sau khi chứng tri kiến thù 
thắng” đối với con người kiên định đó, thời rõ ràng tri kiến 
Sẽ... 

It 53 


Và trong trường hợp này, chính thánh đạo được đề cập đến như là 
việc “triệt diệt các lậu hoặc”. Chính vì thế, điều gì được đề cập 
đến, là “ta nói đến chứng đạt thánh đạo đối với kẻ nào biết được, 
đối với kẻ nào nhận ra được theo cách đã nói ở trên”. [150] Chứ 
không phải đối với kẻ nào không biết được, đối với kẻ nào không 
nhận ra” có nghĩa là “tuy nhiên, ta không nói đến kẻ nào không 
biết được, không nhận ra được”. Bằng cách này, Ngài loại bỏ 
không đề cập đến những kẻ đang phải thanh tịnh trong vòng luân 
hồi cũng như kẻ nào không biết, đối với kẻ nào không nhận ra 
được” băng không. Mặt khác, cặp từ” được đề cập đến trước đó có 
nghĩa là [triệt diệt các lậu hoặc (asavas)], băng chính [cặp từ này] 

loại bỏ được điều mà không có nghĩa như vậy. Và, liên quan đến 
vẫn đề này, ngắn gọn Ngài chỉ rõ cho thấy chỉ có trí mới giúp triệt 


!.C° B° I 53 và A giải thích là aøñä, còn E° giải thích là añño. S° đã thu gọn ở 
điểm này. 

“.. C° BỲ It 53 và A giải thích là aãññãvinw#tassa (SẺ giải thích là aññã vimuffassa), 
còn E? , giải thích là añño vimuftassa. 

°. Ps-pt và Spk- -p( cả hai đều trích những minh hoạ những kẻ (như Makkhali 

Gosãla) chủ trương tà kiến cho răng: “Cả kẻ khờ lẫn người khôn đêu đua nhau, tiếp tục 
không ngừng cả hai đã chấm đứt đau khổ”, như ta phát hiện thấy trong D I 54 và M I 
518, và “không phải do bất kỳ nhân duyên nào, bất kỳ điều kiện nào mà chúng sanh có 
thê được thanh tịnh” như thấy trong D I 53 và M I516. 

1. Jãnafo passafo (“đối với kẻ nào biết được”, “đối với kẻ nào nhận ra”). 

°. No ajãnato no apassafo (“không phải đôi với kẻ nào không biết được, “không 
phải đối với kẻ nào không nhận ra”). 
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diệt các lậu hoặc, điều còn lại chỉ là những phần phụ thêm vào mà 
thôi. 

Tiếp theo sau đó, Ngài mở ra với câu hỏi như sau: “Và này 
chư tỳ khưu [triệt diệt lậu hoặc] có xảy ra đối với kẻ biết được 
điều gì thế?” để chỉ ra cho thấy đối với người triệt diệt được lậu 
hoặc điều người đó biết được là gì, điều người đó nhận thấy là gì 
vậy. Ở đây, điều thông biết lại có nhiều loại. Đối với một số vị tỳ 
khưu thuộc hạng người có khả năng biết được phải làm chiếc ô dù 
ra sao, biết làm một số [tiết mục] như biết may y cà-sa v.v... - ta 
không thê cho răng kiến thức như vậy, về phía kẻ nào thực hiện 
được những nhiệm vụ đại loại giống như những điều như vậy, 
được cắt cử đứng đâu nhiệm vụ của mình, đây không phải là 
nguyên nhân gần thuộc thánh đạo hay thánh quả;” ngược lại các 
lậu hoặc vẫn tăng trưởng đối với kẻ nào đã xuất gia theo học giáo 
lý này, lại biết phải thực hiện những nhiệm vụ của người thầy 
thuốc là như thế nào.” Chính vì thế để chỉ rõ cho thây cùng công 
việc này, tức là điều gì ta biết đối với kẻ đã triệt diệt được các lậu 
hoặc biết, điều gì người đó nhận ra, mà Ngài nói “Đây chính là 
dukkha (đau khô)” v.v... Bất luận điều gì cần đề cập đến trong đó 
liên quan đến chủ để thiền này đó chính là tứ diệu để đã được 
khắng định ngắn gọn ở trên liên quan đến kinh Như lý tác ý 
(Yonisomanasikãras1/a). 


Tuy nhiên, bởi lẽ thực chất là “Này chư tỳ khưu, khi tác ý 
đúng cách, vị ty khưu đó loại bỏ được các Pháp bât thiện và khiên 


'. Xin đọc Pj I 135. 

”. Chính vì chứng đắc thánh đạo và thánh quả nơi thánh đạo đó tuỳ thuộc vào 
mười pháp có lợi” (mathakaranadhammabhavena  maggaphaladhieamassa 
upanissayabhãvaro, Spk-pt) được thấy trong D III 267 (trích Spk-pt); về vấn đề này xin 
đọc PJ I 135. 

3, Chính vì những điều này khiến cho các lậu hoặc như dục lậu hoặc tăng thịnh, 
Spk-pt 

*. Hình như là tham khảo về It-a I 60tt. ở trên; tuy nhiên, sz⁄z có liên quan này 
hình như đã được truyền xuống cho chúng ta dưới tiêu đề sz⁄z vị Thánh hữu học đệ 
nhất (Pathamasekhasutta). 
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khởi lên những Pháp thiện” (It 9) điều này được truyền lại trong 
đó, việc giải thích ý nghĩa cũng bị ảnh hưởng trong sa đó bằng 
cách như sau “Hãy tác ý đúng cách (các uẫn thuộc tam giới đó), 
hiện chứng rằng đây chính là đau khổ (It-a I 63); ngược lại bởi lẽ 
thực chất cho răng “Này chư tỳ khưu, đối với kẻ nào hiểu biết, kẻ 
nào nhận ra được thời triệt diệt các lậu hoặc khởi lên. “Đây chính 
là đukkha”” (It 103tt) đã được truyền lại cho chúng ta trong 
trường hợp này, đây là điều cần được phân tích theo cách thức bắt 
đầu như sau: “Đối với kẻ nào biết được, cũng như kẻ nào nhận 
thây được, thời triệt diệt các lậu hoặc (asavas) sẽ khởi lên thông 
qua đạo trí “Đây chính là đau khổ băng cách thấu triệt 
(pafivedha) liễu tri, bằng trạch Pháp (abhisamaya) liễu trï”.` Và ta 
cũng nên hiểu rằng, ngoài những Zsawas (lậu hoặc) này ra, các [tà] 
kiến lậu hoặc được triệt diệt thông qua đệ nhất thánh đạo, các 
ãsavas (dục lậu hoặc) được triệt diệt thông quan đệ tam thánh đạo, 
còn đệ tứ thánh đạo sẽ triệt diệt được các hữu lậu hoặc (2savas) và 
vô minh lậu. 


Liên quan đến các đoạn kệ: ír¡ kiến giải thoát (vimuttiñänam): 
trí duyệt lại liên kết với giải thoát, là Niễt-bàn và thánh quả. Níp- 
bàn là tối thượng (uamam): đó là điều tôi thượng bởi lẽ thực chất 
các Pháp đó lấy các Pháp tôi thượng làm đối tượng. 7í liên quan 
tới việc triệt diệt các lậu hoặc (khaye ñãnam): trí liên quan đến 
việc triệt diệt, liên quan đến thánh đạo đem lại triệt diệt các lậu 
hoặc và các kiết sử. Cũng trong trường hợp này, “Thông qua trí 
triệt diệt được các kiết sử” nên được truyền đạt lại và liên hệ trong 
đó. Bằng cách này, Ngài chỉ rõ cho thấy việc duyệt xét lại các 





! Pariñiiapativedhavasena pariññãbhisamayavasena; rõ ràng tôi không thẫy có sự 
khác biệt nào, nếu có thời nên hiệu giữa hai thuật ngữ pafivedha và abhisamaya, tôi col 
cả hai từ này đều có nghĩa là “thấu triệt”. Cả hai xuất hiện kề liền trong Vibh-a I 1 lótt., 
ngài Ñãnamoli coi từ thứ nhất là “với việc thấu triệt thắng tri”, còn từ thứ hai “với thành 
tích biến trï” (DD I 139), mặc dù ngài coi từ thứ hai được lấy trong Vism 690, là “bằng 
cách thấu triệt điều đó (có nghĩa là đau khổ) với biến tri. Xin cũng đọc Ud-a 20, chỉ đơn 
giản khăng định rằng pafivedha (xuyên thủng) là abhisamaya (hiêu thấu) chính vì điều 
đó có liên quan đến đôi điều cần phải được hiệu thấu (2bjisametabba0o). 
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phiền não đã được loại bỏ. Chính vì thế, liên quan đến vấn đề này, 
toàn bộ bốn trí duyệt xét lại được đề cập đến như vậy; [1SI] trong 
trường hợp hiện nay, vì không có việc duyệt xét nào vê bất kỳ 
phiền não nào còn lại, bởi lẽ thực chất, đây chính là điều ám chỉ 
đến chứng đắc thánh quả A-la-hán. Và liên quan đến vẫn đề này, 
Ngài thốt lên đoạn kệ kết luận bắt đầu như sau: “Rõ ràng điều 
này... không [có thể đạt được]... do lười biếng”, nhằm chỉ rõ cho 
thây, chính vì “Đối với kẻ nào biết được, đối với kẻ nào nhận ra 
được” được nói đến để làm rõ chức năng lỗi lạc của chánh kiến 
nhằm chứng đắc Niết-bàn vậy, cũng như vậy, ta nên thuyết giảng 
tính lỗi lạc nơi chức năng chánh tinh tắn giống như vậy. 


Về điểm này: rõ ràng đây... không phải là: na tvev idam = 
na fu eva idam (thay thế hai âm tiết ngắn bằng một từ ghép) từ ứw 
(không được dịch) chỉ là một tiểu từ mà thôi. Do kẻ khờ, do kẻ 
phóng dát (balena-m-aviaändafđ) nguyên âm rma chỉ đem lại êm tai 
giữa hai từ mà thôi; liên quan đến vẫn đề này, đây là ý nghĩa một 
cách ngắn gọn như sau: chính đây là điều giải thoát ra khỏi mọi 
ách phược, như tham ác thân phược v.v... ˆ„ đây chính là Niết-bàn 
tạo thành tướng giải thoát, cần phải chứng đạt bằng thánh đạo của 
vị hữu học (sekha) và cả thánh đạo của bậc vô học (asekha), kẻ 
thiếu am hiểu tứ diệu đế không thể nào chứng đạt được, thật sự 
như vậy họ không thê chứng đạt thông qua cách “Đây là đau khổ” 
v.v... - và do quả dị thục cùng giải thoát đó, đo kẻ khở, do kẻ vô 
minh — chính vì thế kẻ sống phóng dật [cũng không thể nào đạt 
đến được] vì họ thiếu tinh tấn liên tục; chính vì thế, chánh tinh tấn 
là cần thiết là điều cần phải khởi lên để chứng đạt được thành tích 
đó, chính cùng một lý do này mà Thế Tôn có lời nói rằng: “Chánh 
Pháp này chỉ dành cho những kẻ nào chánh tinh tân được khởi lên, 
chứ không dành cho những kẻ sống phóng dật” (D II 287; A IV 
229); và “Hãy tự tập khổ luyện, hãy thực hiện từ bỏ, hãy chăm 


`. Nibbänädhigamena; S ,giải thích là nbbadhigame. 
“. Xin đọc D II 230 về bốn ách phược. 
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chú lắng nghe lời Phật dạy; hãy tống khứ đoàn quân Tử thần như 
sức lực con vol lôi sập đô căn nhà lá” (S I 156tt. = Th 256). 


Phần chú giải sua thứ ba đến đây là kết thúc. 
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103. KINH SA-MÔN VÀ BÀ-LA-MÔN 


(IV.I.4) Trong bài kinh thứ tư: bất luận điêu gì: ye hỉ keci = 
ye keci (các từ đồng nghĩa). Không quán sát, như thật, “Đây chính 
là khô để "(idam dukkhan tì yathabhultam nappajanari): họ không 
biết, không thâu triệt, khổ để tự bản chất, tự chính nhiệm vụ và 
tính chất đặc biệt rõ ràng với trí thánh đạo đi kèm với tuệ (tri 
thiền) quán, tức là “Đây chính là khổ đề - tới mức độ đau khô đó 
hiện hữu ; không còn điều gì vượt quá đau khổ này”. ị Cũng chính 
cùng một phương pháp được áp dụng cho điều còn lại. Liên quan 
đến “Đây không phải, này các vị tỳ khưu, như là tôi có liên quan 
đến” v.v..., có ý nghĩa ngăn gọn: này chư ty khưu, các vị sa-môn 
này chỉ bằng cách xuất gia, cũng như những ai chỉ là bà-la-môn 
bâm sanh, do không tác ý đến chủ đề thiền là tứ chân đế, liên quan 
đến điều ta quan tâm (zayä, dạng ngữ pháp khác), ta không cho 
rằng, ta không chấp nhận là sa-môn giữa những ai là sa-môn do 
quả dị thục điều bất thiện họ chưa chỉ tịnh được, hay giống như vị 
bà-la-môn giữa các vị bà-la-môn do quả dị thục họ chưa tổng khứ 
được điều bất thiện. Tại sao vậy? Bởi lẽ họ không chứng các Pháp 
khiến cho họ trở thành sa-môn và họ không chứng các Pháp khiến 
họ trở thành bà-la-môn, cũng cùng lý do đó mà Ngài nói rằng 
“Hơn thế nữa, họ không thể trở thành bậc Thánh được” v.v... Về 
điểm này, mực đích sa-môn hạnh (sämaññatwham): đó chính là 
mục đích coi như là sa-môn hạnh, có nghĩa là chứng đạt bốn thánh 
quả sa-môn hạnh. “Mục đích bà-la-môn hạnh” (brahmañifiattam) 

cũng chính là từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, một số người lại cho răng 
[152] “mục đích sa-môn hạnh “(samaññaffhzam) chính là bốn 
thánh đạo, mục đích bà-lamôn hạnh (5zahmaññaffam) là bốn 
thánh quả. Điều còn lại giống hệt như những gì đã khắng định ở 





!_ Xin đọc It-a I 53 ở trên. 
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^ ⁄ , Ì ^ “Ä * y.* .À ~ 
trên. Khía cạnh tích cực nên được hiệu ngược lại với điêu đã 
khăng định trong các đoạn kệ không có gì mới lạ cả. 


Phân chú giải sa thứ tư đến đây là kết thúc. 





!_.C° B° giải thích là sukkapakkho, còn E° S° giải thích là sukkapakkhe. 
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104. KINH CHỨNG ĐÂY ĐỦ GIỚI 


(IV.1.5) Trong bài kinh thứ năm:' kẻ nào chứng đây đủ giới 
(slasampamng): liên quan đến vẫn đề này, điều ta gọi là s7fa (giới) 
chính là giới hiệp thế và giới siêu thế thuộc về những ai đã triệt 
phá hết các ãsavas, “những ai chứng đây đủ giới” là những người 
đã chứng, đã được phú cho giới này. Pháp môn này cũng được áp 
dụng để giải thích những trường hợp chứng đầy đủ định, đầy đủ 
tuệ. Mặt khác “chứng giải thoát” chỉ là giải thoát được gọi là 
thánh quả mà thôi, “chứng đầy đủ tri kiến giải thoát” tức là trí 
duyêt xét lại. Chính vì thế, liên quan đến vẫn đề này, có ba điều 
bắt đầu với giới vừa là hiệp thế lại là siêu thế nữa, còn giải thoát 
chỉ là giải thoát siêu thế mà thôi, tri kiến cũng chỉ là hiệp thế. Họ 
là các vị “øláo giới” bởi lẽ họ động viên, dạy dỗ tha nhân, như bảo 
đảm rằng, giới đó chính là những giới liên quan đến những điều 
hiển nhiên, liên quan đến kiếp sau và liên quan đến mục tiêu tối 
hậu. Là những vị tuyên truyền (viññäpakä): họ là những người 
“thông báo” những nghiệp và những thành quả của các nghiệp đó; 
và liên quan đến vấn đề đó, bằng nhiều cách” họ là những người 
khiến cho ta được biết, khiến ta tỉnh giác, về các Pháp dưới dạng 
các Pháp thiện và các Pháp bất thiện v.v... bằng cách chỉ ra răng: 
“đây là các Pháp thiện, đây là các Pháp bắt thiện, {các Pháp này}” 
đáng chê, {các Pháp kia} đáng khen” v.v... bằng cách phân loại 
thành các uẫn (khandha) v.v... dưới dạng đặc tính riêng và đặc 
tính chung. Những vị chỉ rõ đây đủ [các Pháp] (sandassakä): 





' Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Spk III 14ltt., 223tt. 

”. Vimuttiñänadassana; cách giải thích được đưa ra ở đây, và trong Spk III 142, 
gợi ý Woodward không chính xác khi ông hiểu như vậy, trong KS V 55 “như giải thoát 
nhờ tri kiến.” 

Ỷ..B° giải thích là viwidhehi, còn E° C° S° giải thích là viviđehi, “bằng ba phương 
pháp”, ở đây ý nghĩa không đáng kẻ. 

*.B° chèn thêm đñamma vào cả hai vị trí; E° C° S° lại bỏ qua. Tuy nhiên, B° lại 
không cho đây là một trích đoạn kinh Phật PalI. 
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những vị đó' chỉ rõ cho thây chính các Pháp này, trước tiên bố trí 
các Pháp đó trước mặt họ, như thể các vị đó cầm lây tay họ. 
Những vị khiến cho [tha nhân] nhận lấy [các Pháp đój 
(samädapakä): những vị khiến cho [tha nhân] chấp nhận giới 
v.v... như thể họ chưa thực hiện, những vị đó khiến cho tha nhân 
an trú các Pháp đó. Những vị đó khiến cho [tha nhân] tỉnh thông 
(samuttejakä): tiếp theo sau đó những vị đó khiến cho tâm tha 
nhân an trú các Pháp thiện bằng cách họ đã tinh thông (sammäã 
ufItQjaka, thay thế một từ ghép băng một dạng ngữ pháp khác) 
băng cách thôi thúc họ chú tâm với tâm thức thù thắng, những vị 
đó là thanh tịnh hóa” băng cách chỉ ra cách cứu xét nơi những 
chức đắc rõ ràng. Những vị đó khiến cho [tha nhân] rộn lên tâm 
sôi nổi (sarmnpahamsaka): những vị đó nhóm lên nơi lòng họ sôi 
động lên (sammäã paharmsakä, thay thê một từ ghép bằng một dạng 
ngữ pháp khác) do quả dị thục những phẩm hạnh thiện đặc biệt rõ 
ràng họ đã chứng đạt và do quả dị thục những phẩm hạnh đặc biệt 
họ đã chứng đạt tiếp theo sau, những vị đó khiến cho tha nhân 
hoan hỷ (su/fhu fosakä) bằng những vị ngọt đã chứng đạt trước 
đó. Những vị đó đã tuyên bố, đây đủ và thích hợp 
(alamsamakkhäatãäro): các vị đó đã truyền đạt (akkhärãro) một 
cách thích hợp (samưua-d-eva), bởi vì điều ngụ ý đó sẽ rất hữu ích 
và đầy đủ, (am) dư dả, không cho phép điều đã đẻ cập đến trước 
đó suy yếu đi. 


Hay, nói cách khác, những vị đó chỉ rõ cho thấy đây đủ [các 
Pháp](sandassakä): đang khi thuyết Pháp, một cách thích hợp các 
vị đó đã chỉ rõ cho thấy (samma-d-eva dassefäro, thay thễ một từ 
ghép bằng một dạng ngữ pháp khác) lẫy prarfi và nivrfi làm 
chính bản chất, chính nhiệm vụ và đặc tính của các Pháp đó. 
Những vị đó khiến cho [tha nhânj chấp nhận lcác Pháp đó] 
(samadapak2): những vị đó khiến cho tha nhân nắm được cùng 
vẫn đề bằng cách an trú các Pháp đó trong tâm họ [153] Các vị đó 


!. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Ud-a 242, 361. 
*. Vodapakaä; BỀ giải thích là tejakã. 
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khiến cho [tha nhân] tỉnh thông (samuttejakã): các vị đó là những 
người thanh tịnh thích hợp, hay, nói cách khác, các vị làm sáng tỏ 
(giải thích làm rõ) bằng cách tạo ra những cố gắng liên quan đến 
việc am hiểu, năm bắt vẫn đề đó. Những vị đó khiến cho [tha 
nhân] rộn lên tâm sôi nổi (sampahamsakä): những vị đó nhóm lên 
nơi lòng họ sôi động lên (samma-d-eva pahamsakaä, thay thê một 
từ phép bằng một dạng ngữ pháp khác), những vị đó khiến [cho 
tha nhân hết sức] hoan hý bằng cách chỉ rõ cho thấy những lợi lộc 
liên kết với chu trình lấy các Pháp đó làm mục đích.' Những vị đó 
đã tuyên bó, đây đủ và thích hợp (alamsamakkhätãro): do có khả 
năng, những vị đó đã tuyên bố một cách thích hợp, thông qua 
Pháp môn đã nói đến ở trên. Diệu Pháp (saddhammassa): những 
vị đó lại chính là những vị giảng dạy Diệu Pháp bao gồm Pháp 
thành, hay, nói cách khác cũng chính là Diệu Pháp gồm ba loại 
pháp. 

Ta lgọi đój là những vị có mắt: dassanamp` aham = 
dassanam pi aham (thay thê bằng một từ ghép). Tuy nhiên, lại có 
hai loại tri kiến: nhìn thây băng mắt thịt, và nhìn thây bằng trí. Về 
điểm này, điều ta gọi là nhìn băng mắt thịt chính là quán sát (thây) 
các bậc thánh bằng con mắt tôn kính, tịnh tín; ngược lại điều ta 
gọi là nhìn thấy băng trí lại chính là một chứng ngộ, không những 
về các Pháp có thể đem lại hiện trạng bậc thánh, nhưng lại chính 
là nhận ra hiện trạng bậc thánh đó thông qua thiền quán 
(vipassana), thông qua thánh đạo và thánh quả. Tuy nhiên, trong 
bối cảnh này, việc ám chỉ ở đây chính là quán sát (thấy) băng mắt 
phàm tục, vì ngay cả khi quán sát các bậc thánh băng con mắt tịnh 
tín là điều đem lại lợi ích to lớn cho chúng sanh. Nghe lời đạy 
của vị đó (savanam): nghe lời dạy của [chư vị tỳ khưu đó] với tai 
từ những vị thuyết giảng cùng Pháp [như vậy], nói rằng: “Vị này, 


!..BẺ giải thích là /ada#thapa†opafiiyam, còn E° C° S° giải thích là tadatham 
patipaffiyadm; ta nên lưu ý là affha ở đây là “mục fiêu ” lại được giải thích ngay ở trên là 
“nội dung” 

“ Ở đây và đưới đây, C° B° S° giải thích là bahữpakaram eva, còn E° giải thích là 
bahupakaram eva. 
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vị đó đã triệt phá hết các lậu hoặc đang an trú trong vương quốc, 
trong quốc gia, ngôi làng, thị trần, thiền viện hay trong hang động 
như vây như kia”; chính điều này cũng đem lợi ích to lớn. Do thân 
cận 0 9xNGilrfniäfMrfiP tiễn đến tiếp cận với bậc thánh với tâm 
tịnh tín thuộc loại như vậy, tức là: “Tôi sẽ thực hiện bố thí; hoặc 
giả tôi sẽ hỏi Ngài một cầu; hay tôi sẽ lắng nghe chánh Pháp; hay 
tôi sẽ kính lễ ngài”. Ngồi váy quanh đánh lễ Ngài 
(PAViruplsandrt): ngôi vây quanh để đặt câu hỏi, theo pháp môn 
sau đây: “Thưa ngài (bhamfe), thế nào là thiện?” v.v... sau khi họ 
đã tiễn đến gặp [vị tỳ khưu đó], vừa khi nghe biết được những 
phẩm chất thiện đặc biệt của bậc thánh, và mời các ngài đến nhà 
dùng bữa, hay cúng dường cho các ngài, hay thực hiện những 
nhiệm vụ thường tình đối với chư vị tỳ khưu đó; [chính vì] việc 
thực hiện công việc hầu hạ chư vị đó chính là việc ngôi vòng 
quanh đảnh lễ ngài. Nhập thiên niệm (anussaranarn): việc thiền 
niệm, về phía kẻ nào ngồi tại những điểm thiền cả ban ngày lẫn 
ban đêm, lấy nét đặc biệt [của các bậc thánh đó] làm chủ để thiên 
như thể thiền trú v.v... tức là: “Chư bậc Thánh hiện đang tận 
hưởng thời giờ của các ngài trong hý lạc liên kết với thiền-na, 
thiền quán, thánh đạo và thánh quả trong rừng sâu, trong hang 
động, dưới túp vải bạt nào đó v.v..”; hay, nói cách khác, thiền 
niệm, vừa khi tác ý tới một lời động viên chứng đạt ngay trước sự 
hiện diện của ngài, như sau: tức là: “Vào lúc này, Ngài nói về 
giới; dịp khác, về thiền định, dịp khác nữa về thiền quán, về thánh 
đạo về thánh quả v.v...” 


Xuất gia theo gương bậc thánh (anupabbajjam): từ bỏ cuộc 
sông gia đình, sau khi đã biến tâm tịnh tín đối với bậc Thánh đó 
và rôi xin xuất g1a đi tu trước sự hiện diện của các ngài. [154 vi 
răng chính việc xuất gia đó về phía kẻ đã đi du hành khắp nơi kỳ 
vọng nhận được lời động viên hay lời giảng dạy từ phía chư bậc 
Thánh đó ngay trước sự hiện diện của các ngài vị đó đã xuất gia 
sau khi đã biến tâm thành tịnh tín với chư bậc Thánh đó là ta gọi 





!_B° S° giải thích là øi, còn E° C° giải thích là ca. 
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là “xuất gia theo gương bậc thánh,” [tương tự như vậy| việc xuất 
gia đó về phía kẻ đã đi du hành khắp nơi kỳ vọng nhận được lời 
động viên hay lời giảng dạy từ phía những tha nhân khác [là chư 
bậc Thánh| cũng được gọi là ' “xuất gia theo gương các vị đó,” [và 
cũng tương tự như vậy] việc xuất gia đó về phía kẻ đã đi du hành 
khắp nơi kỳ vọng nhận được lời động viên hay lời giảng dạy trước 
sự hiện diện của những kẻ đã chứng đạt bậc thánh mà sau khi đã 
xuất gia đó do tịnh tín với những kẻ đã là chư bậc Thánh cũng 
được gọi là “xuất gia theo gương các vị đó”; trong khi đó, việc 
xuất gia về phía kẻ nào đi chu du khắp nơi' hy vọng nhận được lời 
động viên hay lời giảng dạy từ chính những tha nhân đó” trước sự 
hiện diện của họ mà Ngài đã xuất gia xuất phát từ tịnh tín đôi với 
các tha nhân đó lại không được cho là “xuất gia theo gương các 
tha nhân đó”. Hơn thế nữa, xuất phát từ những kẻ đã xuất ø1a theo 
cách khẳng định ở trên, trước tiên, vẫn còn có cả trăm ngàn người 
xuất ø1a theo gương của Trưởng lão Mahäkassapa, cũng giông vậy 
cũng còn có cả trăm ngàn người xuất gia theo gương cùng một vị 
trưởng lão đồng cư trú trong thiền viện với trưởng lão, là Trưởng 
lão Candagutta, cũng như đồng cư trú trong thiền viện với Trưởng 
lão SurIyagutta, cũng như Trưởng lão Assagutta và Trưởng lão 
Yonakadhammarakkhita. Những vị nào xuất gia theo gương của 
vị trưởng lão đồng cư trú trong thiền viện được biết đến như 
Trưởng lão Tissa, là em trai của nhà vua Asoka, mặt khác lại được 
liệt kê đến con số lên tới khoảng hai køƒ¡s rưỡi; trong khi đó lại có 
vô số những người không thể đếm được đã xuất gia theo gương 
của vị Đại Trưởng lão Dipappasädaka Mahinda;” trong khi đó, 
cho dầu tính lên cho đến hiện nay những kẻ xuất gia tại quốc đảo 





!.B° và Spk giải thích là eara/o (S° giải thích là carafo pị), còn E° C° giải thích là 
aññiapabbajjä (“ngược lại với người khác chỉ xuất gia hy vọng nhận được lời động viên 
hay lời chỉ dạy...) 

“. Spk-pt II 419 giải thích “những người khác” như là các sa-môn hay hành giả 

v... (apasaparibbajakadisu). 
3. Xin đọc Chuyện kể về Đức Phật Cô Đàm (Story oƒ Gotama Buddha, tr.10 số 15. 
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Laikã do tịnh tín đối với vị Thiền sư (Đức Phật) cũng được cho là 
xuât gia theo gương cùng vị Đại Trưởng lão Mahinda. 


Ngài nói tiếp như sau : “Thuộc hạng người như vậy” v.v... để 
chỉ rõ cho thấy lý do tại sao khi nhìn thây chư bậc Thánh này 
v.v... được cho là đem lại lợi ích to lớn. Về điểm này: /chư vị f} 
khưuj| thuộc hạng người như vậy ”(tatharipe): [chư vị tỳ khưu là 
bậc thánh chứng đây đủ giới hạnh v.v... Chính do nhìn thấy, nghe 
được và thiền niệm tạo ra được những cơ hội để cho ta tiễn lại gặp 
và ngôi vây quanh đảnh lễ, chính vì thế có lời nói rằng : “Đối với 
những ai theo đuôi, lại đến, ngôi vây quanh đảnh lễ Thế Tôn”, để 
chỉ rõ cho thấy chính việc tiếp cận này và ngôi vây quanh đảnh lễ 
ngài, chưa được đề cập đến vào lúc này. Đối với kẻ nào đức tin đã 
khởi lên đối với chư bậc Thánh do quả dị thục đã nhìn thây Các VỊ 
đó, nghe về các ngài và thiền niệm chính chư vị đó vừa trở thành 
kẻ do lắng nghe vô thượng" đã chứng đắc, sau khi tiếp cận, ngồi 
quanh đảnh lễ và đặt câu hỏi với ngài, hoàn tất những giới hạnh 
đặc biệt v.v... hiện thời chưa hoàn tất, có lời nói rằng, thí dụ như: 
“Kẻ nào mà đức tin đã khởi lên, tiễn lại gặp Ngài và vì tiễn lại gặp 
ngài, đã ngồi quanh đó và đánh lễ ngài” (M I 480) v.v..... 

Về điểm này, đối với kẻ nào tiếp cận Ngài (sevato): đôi với 
kẻ nào thỉnh thoảng đến gặp Ngài do phải thực hiện nhiều nhiệm 
vụ khác nhau. [155] Thường xuyên lui tới đến Ngài (bhajato): 
thường xuyên đến với Ngài do hoàn toàn cho họ là đáng mến, và 
tịnh tín. Ngồi vây quanh đảnh lễ Ngài (payirupäsaio) : việc phân 
loại ý nghĩa ba thuật ngữ này nên được hiểu như sau đây, tức là, 
đối với kẻ nào ngồi vây quanh và đánh lễ Ngài băng cách hỏi Ngài 
một câu và băng cách bắt chước việc tu luyện của ngài. Việc chu 
tất tri kiến giải thoát cần được hiểu là do việc khởi lên trí duyệt 
xét thứ mười chín. 

Liên quan đến câu “Này chư tỳ khưu, và chính chư tỳ khưu 
này, thuộc hạng người như vậy” v.v... chính chư tỳ khưu này, là 





_ Savanaruffariyo; xin đọc A HI 325 tt. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 367 


các vị tỳ khưu thuộc hạng người như vậy, thuộc loại tỳ khưu như 
vậy, giống như chư vị tỳ khưu đã triệt phá được hết các phiền não, 
do quả dị thục họ chứng các phẩm chất thiện như đã đề cập đến ở 
trên, nên ta gọi các ngài là “Đạo sư” bởi lẽ các ngài thuyết giảng 
cho chúng sanh bằng cách thôi thúc họ liên quan đến việc chiếm 
được hạnh phúc băng những điều kiện hiện tại v.v..., “người lãnh 
đạo đoàn lữ hành” bởi lẽ các ngài đã vượt qua được hoang địa 
sanh tử v.v..., “là các vị từ bỏ các nguyên nhân tác hại”, bởi lẽ 
việc từ bỏ của các ngài, và bởi lẽ các ngài khiến cho [tha nhân] 
loại bỏ được những xung đột như tham dục v.v... là “người quét 
sạch mọi tối tăm” bởi lẽ các ngài đây lùi, bởi lẽ tạo cho [tha nhân]| 
đây lùi, bóng tối vô minh, là “người tác thành minh (ánh sáng) 
v.V... bởi lẽ các ngài đã tạo ra, bởi lẽ các ngài đã làm cho xuất hiện 
thứ ánh sáng đó chính là tuệ tri xua tan bóng tối nơi chính tương 
tục của các tha nhân nữa, cũng giống vậy là “những người mang 
ngọn đuốc” bởi lẽ Ngài giương cao ngọn đuốc đó chính là Chánh 
Pháp và là “những người tác thành ánh quang” bởi lẽ Ngài tạo cho 
ánh quang đó chính là tuệ quang và tia sáng đó chính là tuệ đăng, 
là “bậc thánh”! bởi lẽ Ngài tránh xa các phiền não (ãrakafã 
kilesehi), bởi lẽ các ngài không tiễn tới bất hạnh (anaye na 
iriyanafo), bởi lẽ các ngài chỉ tiễn tới hạnh phúc (ay€ iriyanaío) và 
bởi lẽ các ngài là người thế gian tiếp cận được (arz/iafo) cùng 
với chư vị Chư thiên do nguyên nhân gốc rễ tình trạng giông như 
họ, các ngài còn được gọi là những người có mắt, bởi lẽ các ngài 
đã chứng đạt thành tích tột đỉnh nhất đó là tuệ nhãn và Pháp nhãn. 


Liên quan đến các đoạn kệ: cơ hội tạo thành hỷ lạc 
(pamoJJjakaranam †hanam): là cơ hội, là lý do tác thành hỳ lạc tâm 
linh. Ngài cho răng e/z (điều này) ám chỉ đến một ví dụ được đề 
cập đến ngay tiếp theo sau đây. Chính nhờ hiểu biết như vậy 
(vianafam): đối với kẻ nào thực sự” biết thanh tịnh nhiễm uế. 


!. Để biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Pj I 81 và As 349; 
Dhammapäla ở đây đưa ra bôn từ nguyên tương đương cho từ ariya (bậc thánh). 
ˆ_ Yäthãvato, hay “đứt khoát”. 
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Những kẻ nào chế ngự được tự ngã (bhãvitaffãnam): những ai 
kiềm chế được chính tự ngã của mình, có nghĩa là tự tạo cho 
tương tục của mình được nhiếp phục bằng cách tác thành [thiền 
niệm] thân v.v.... Kẻ nào biết sống phù hợp với chánh Pháp 
(dhammajTvinam): kẻ nào sống phù hợp với chánh pháp, hoặc bởi 
lẽ tác tạo cuộc sông của mình ăn khớp với Pháp môn chánh Pháp 
bằng cách loại bỏ các tà mệnh, hay bởi lẽ họ hướng dẫn cách sống 
của mình làm sao cho phù hợp với Pháp môn chánh Pháp, hoặc 
hướng dẫn cuộc sống của mình làm sao cho phù hợp với các Pháp 
(dhamma) liên kết với thánh quả tôi thượng xứng đáng với tính 
chất phong phú cách chứng đắc thành công đem lại. Vì liên quan 
đến vấn để này, đây chính là ý nghĩa ngắn gọn: bởi lẽ đây” chính 
là nguyên nhân tác thành hoàn chỉnh giới v.v... đó cũng chính do 
việc thiếu vắng hối hận (trạo hồi), đó cũng chính là lý do khiến 
cho hân hoan và hỷ lạc” xuất hiện. Chính nhờ hiểu biết như vậy, 
mà sản sanh ra tuệ tri chứng đắc, tức là nhận ra những kẻ nào đã 
thuần thục được tự ngã, những kẻ nào đã khéo đi đến tu tập đầy 
đủ thiền định và tuệ tri, duy chỉ có những lý do đó mà họ trở thành 
bậc thánh biết sống phù hợp với chánh Pháp [156]. 


Tiếp theo sau đó, Ngài thốt lên hai đoạn kệ nhằm kết thúc 
[bắt đầu như sau]: “Chư vị này nêu bật”, để chỉ rõ cho thấy điều gì 
tạo thành nhân duyên tác thành điều này. Về điểm này, chư vị này 
(c): chính nhờ có chư vị này mà tự ngã đã trở nên thuần thục, 
chính nhờ chư bậc Thánh đã sông phù hợp với chánh Pháp. Đã 
nêu bật (jotayami): đã làm rõ cho thẫy. Họ tác thành ra ánh sáng 
(bhãsayanri): chiếu sáng khắp thê gian này với thứ ánh sáng cũng 
chính là Diệu Pháp, có nghĩa là các ngài thuyết giảng chánh Pháp. 
Từ chư vị này (yesam): xuất phát từ chư bậc Thánh này. Lởi giảng 
đạy (säsanam): lời an ủi động viên. Sau khi đã biết được một cách 


!. Kãyabhãvanã; trong Ps II 285 giải thích là vipassana (thiền quán). Xin cũng đọc 
Pet 196, 200; PJ I76 và Vibh-a 220. 

“. C° B° S° giải thích là e/zm, còn E° giải thích là evzm. 

3. Rất có thể đây là cách ám chỉ A V 1. 
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chính xác (samma-d-añfiãya- chánh trí): sau khi đã biết đích xác 
băng trí liên kết với các giai đoạn [chứng được trước đó |. Phân 
còn lại cũng giông như điêu đã được khăng định trước đó. 


Phần chú giải s//a thứ năm đến đây là kết thúc. 


105. KINH THAM ÁI SANH KHỞI 


(IV.1.6) Trong bài kinh thứ sáu:' những sanh khởi của ái 
(tanhuppäđä): trong mỗi tương quan này, đây là những sanh khởi 
(uppaa4), chính vì điêu đó xuất hiện có liên quan đến những sanh 
khởi này. Điều gì xuất hiện vậy? Tham ái, “những khởi sanh tham 
ái” chính là những khởi sanh của tham ái, có nghĩa là đây chính là 
những căn tham ái, là nguyên nhân khiến cho ái nỗi lên. 7rong đó 
(vaftha): liên quan đến tham ái đó cũng hành xử như là điều báo 
trước cho chính tham ái đó sẽ sanh khởi. Với sanh khởi đó 
(uppajjamãng): tự bản chất là sanh khởi. Có y làm nhân duyên, ái 
sanh khởi (civarahefwu): ãi sanh khởi do nguyên nhân y cà-sa, tức 

là: “Ở đây ta sẽ được lãnh một chiếc y cà-sa thật duyên dáng”. 
R: cùng một Pháp môn như được áp dụng cho những gì còn lại. 
Cũng tương tự như vậy khi ta chứng làm nhân duyên điễu sÌ tÕt và 
tốt hơn thế (itibhavãbhavahefu): hơn thê nữa, liên quan đến vẫn 
đề này, /⁄ (giống như vậy) chỉ là một tiêu từ dùng để so sánh,ˆ có 
nghĩa là khi có y v.v... làm nhân duyên, cũng chính vì vậy, với 
điều gì tốt hay tuyệt hơn làm nhân duyên.” Đó cũng còn có thể 
tuyệt hơn là điều từ bbzvãbhava muốn ám chỉ (điều gì tốt hay còn 





!. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Sv 1021, Mp III 12tt và 
Vibh-a 501. : 

*. Nidassanafihe, hay “hiểu theo nghĩa chỉ rõ cho thấy” hay “theo nghĩa minh họa” 
VẢ: 

3. B° Sv Mp và Vibh-a giải thích là yathä; uarädihefu evam bhaväbhavahetu pï tỉ 
aiiho, còn E” CẺ S° giải thích là yatha cIvaradihetu pi tỉ attho. 
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tuyệt hơn thế) giả sử rằng với điều đó sức khỏe" của ta có thể tăng 
thịnh do quả dị thục của điều đó. Những điều đó cũng còn chứng 
tỏ rằng bhavãbhavo (là điều đã tuyệt hay còn tuyệt hơn thế nữa) là 
sự lựa chọn hay lựa chọn hơn thế có liên quan đến hữu thành 
công. Hay nói cách khác, 5hava có nghĩa là thành công, abhava 
có nghĩa là thất bại, b»ava có nghĩa là tăng thịnh, abJhava có nghĩa 
là suy giảm. Và chính vì ái sanh khởi cũng đã báo trước cùng 
những thứ đó, bhaväbhavaheta va” (hay... với điều gì là tốt hay 
còn tuyệt hơn thế làm nhân duyên)”. 


Các đoạn kệ cũng, có ý nghĩa giống hệt như những gì chúng ta 
đã khăng định ở trên.ˆ Và hơn thế nữa, có tham ái làm bạn thân 
(tanhãdutiyo): lây tham ái làm người bạn đồng hành. Vì điều này, 
khi kẻ đó đang du hành trong vòng luân hồi xoay chuyển 
(samsara) vô thuỷ vô chung không có khởi đầu cũng như không 
có kết thúc, kẻ đó không du hành một mình trong đó đâu; mà kẻ 
đó luân chuyên như vậy cùng với tham ái làm người bạn đồng 
hành. Thí dụ như tham ái đó khiến cho vị đó quay cuồng bên 
trong mạng lưới tôn hại, chỉ rõ cho thây chỉ có một điều lợi duy 
nhất nơi hữu lại tạo ra vô vàn vô số hiểm nguy, giỗng như một 
người thợ săn đang lùng: kiếm mật ong mà không nghĩ đến mình 
có thể rơi xuống vực thăm. [157] Do biết được điêu nguy hiểm 
như vậy (etam ädinavam` ñana): biết rõ (jãninä, một dạng ngữ 
pháp khác) điều nguy hiểm như vậy, liên kết với các uân quá khứ, 
hiện tại và tương lai được coI như là hiện hữu tại đây và hiện hữu 
ở nơi khác." 4 cũng tạo thành khổ tập (dukkha) (tanham' 


!. Chính vì ở đây chúng ta đang xử lý với điều hỗ trợ cần thiết thứ tư, tức là thuốc 
chữa bệnh là điều nhu thiết yếu trong lúc bệnh hoạn, thêm vào là bố thí y cà sa, đồ ăn 
khất thực, giường nằm và trú xứ đã được đề cập đến trước đó. 

ˆ..B°S giải thích là v ứ¡, còn E° C° giải thích là cã ứi. 

3. Ở đây, tôi trích cước chú như hiện hữu trong bản dịch It, dựa trên cách giải thích 
khác nhau được đưa ra ở đây. 

', I-a I 59t. 

*.. C° B° S° và lt cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là etazmadmam. 

° CC BẺ giải thích là habhävañãathabhäad° (S° giải thích là 
itthabhavaññathabhavd'), E° giải thích là ithabhavaññathabhavd!". 
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dukkhassa sambhavam): biết rõ (jãniä, một dạng ngữ pháp 
khác) “Và tham ái này cũng chính là nguôn gốc, người tạo ra, là lý 
do để, cho khổ não thuộc vòng luân hôi khởi sanh”. Và như vậy, 
chính là sanh khởi A-la-hán hạnh đối với một số tỳ khưu đã gia 
tăng thiền quán là điều ta muốn " rõ cho thây; Ngài lại nói tiếp: 
“khi chúng ta thoát khỏi tham ái” v.v... Ngài tán thán kẻ nào đã 
triệt hạ được hết các lậu hoặc trong mình. Hơn thế nữa, bất luận 
điều gì không được khắng định ở đây cũng thuộc cùng một Pháp 
môn như đã được khăng định ở trên. 


Phân chú giải sz//a thứ sáu kết thúc tại đây. 





!. B° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° giải thích là /anhã. 
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106. KINH NGANG BẰNG VỚI PHẠM THIÊN 


(IV.1.7) Trong bài kinh thứ bảy: gia đình có các Phạm thiên 
(sabrahmkãni): các gia đình có những nhân vật tối thượng. Trong 
gia đình đó (yesam): trong các bộ tộc đó. Về phần con cái 
(puftanam): do nam tử phụng dưỡng: vì liên quan với từ Ø7 
(kính lễ), từ này ở thể sở hữu cách hiểu theo nghĩa sử dụng cách. 
Ở trong gia đình đó (ajjhãgãre): ở bên trong chính ngôi nhà đó. 
Được kinh lễ phụng dưỡng (pñjitã honti): được chăm nom, săn 
sóc với” bất kỳ điều gì có trong gia đình đó, được hầu hạ phục 
dịch trở lại, không những chỉ bằng những cách thức duyên dáng, 
mà còn bằng cả những hành động và lời nói yêu thương nữa. 
Chính vì thế, sau khi đã tán thán những gia đình kính mẹ và cha 
như các gia đình đó “ngang băng với Phạm thiên”, thế rồi Ngài 
cho biết thêm gia đình đó “ngang bằng với Chư thiên đời xưa” 
v.v... để chỉ rõ cho thấy thực chất gia đình” đó cũng xứng đáng 
được tán thán về sau này nữa. 


Về điểm này: [các thuật ngữ| “Phạm thiên” v.v....được nó! lên 
nhằm mục đích làm rõ thân thế “Phạm thiên” là như thế nào. 
Trong trường hợp hiện nay, ta giải thích ý nghĩa từ “Phạm thiên” 
như sau: Phạm thiên (8rabmäs) là cách diễn tả ấn dụ để ám chỉ 
điều tuyệt hảo nhất. Vì có bốn [hành vi] buộc mỗi vị Phạm thiên” 
phải thể hiện cho được, tức là: tâm từ, tâm bi, tâm hý và tâm xả 
hay là (từ, bi, hý, xả) bốn hành vi buộc nam tử phải thể hiện đối 
với mẹ và cha của mình. Ta nên hiểu bốn điều này liên kết với 
thời hiện tại và quá khứ. Vì những suy tư tâm từ khởi sanh đối với 
người mẹ và người cha liên quan đến đứa con ngay từ khi nó còn 





!. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Mp II 203tt và Mp-pt II 
96tt (CSCD). 

“ 4hãrädinã; “với thức ăn v.v...”, Mp-†. 

3. E? giải thích là øˆ esam, rất có thê đây là lỗi từ nesam. 

*_ Upari pi, hay “ngay cả hơn thế nữa”. 

Ÿ, Brahmuno; SẺ và A giải thích là mahabrahmuno, “đối với vị Đại Phạm thiên”. 
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ở trong lòng mẹ, ngay từ lúc đó các ngài đã mong ước có ngày 
được nhìn thấy đứa con sanh ra, khoẻ mạnh không bệnh tật, có các 
chỉ lớn nhỏ được lành lặn. Hơn thế nữa, khi đứa con cất tiếng 
chào đời, cất tiếng nói bi bô, khi đứa bé còn yếu ớt nằm yên trong 
lòng mẹ, ` hoặc khi bị chấy rận” châm chích, hay khi đứa bé gặp 
phải khó chịu phải nằm yên trong nôi, ngay lúc đó thì tâm bi sanh 
khởi nơi người mẹ, người cha khi vừa nghe các âm thanh đó phát 
ra từ đứa bé. Thế rồi, còn nữa, khi người mẹ và người cha ngắm 
nhìn đứa trẻ vui chơi, khi đứa bé lững thững bước những bước 
đầu tiên, hoặc giả vào những thời điểm như vậy khi đứa trẻ an trú 
lứa tuôi đó thì đứa bé dễ lâm vào tính tham lam, [158] thời tâm 
can cha mẹ trở nên uỷ my, giống như bộ phim tình cảm sướt 
mướt, đập liên hồi cả trăm lần, giống như bị ném vào chất bơ sữa 
trâu, tâm các ngài [trở nên] hân hoan sung sướng biết chừng nào - 
vào những tình huồng như vậy tâm hý được áp dụng về phía các 
họ. Thế TÔI, lại nữa, khi đứa con dọn đến ở trong một ngôi nhà 
riêng, cha mẹ cưới cho một người vợ, một trạng thái vô tư khởi 
lên nơi người mẹ và người cha khi các vị nhận ra rằng kế từ nay 
đứa con trai của mình có triển vọng” để có thê sống tự lập một 
mình được rồi - vào thời điểm đó, tâm xả sanh khởi. Chính vì thế, 
“Này chư tỳ khưu, đây chính là cách diễn ta ân dụ dành cho người 
mẹ và người cha, có nghĩa là: “Phạm thiên””, là bởi vì có thực chất 
là cách sống của người mẹ và người cha giống như của vị Phạm 
thiên, trong đó, ta có thê áp dụng” Tứ phạm trú ở đây cho cha mẹ, 
vào những thời điểm thích hợp, khi có liên quan đến nam tử của 
họ. 


Các Chư thiên đời xưa (pubbadevarä):` liên quan đến vẫn đề 
này,' người ta cho răng đevas được phân thành ba hạng, tức là: 


!_.C° B° S° và Mp giải thích là „ãnaseyyako, còn E° giải thích là „ãnaseyyoko. 
ˆ, Mankunehi; B giải thích là mankulehi. 

3. Atano dhammatãya. 

*_CP B° giải thích là /abbhanafo, còn E° S° giải thích là labhanato. 

°. B và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° Sề giải thích là pubbadevã. 
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Chư thiên theo qui ước,“ Chư thiên do hóa sanh [và] Chư thiên do 
thanh tịnh. Liên quan đến các loại Chư thiên này, các vua chúa 
thuộc đăng cấp Sát Đề Lợi được gọi là Chư thiên theo qul ƯỚc, vì 
trên cõi trân gian này người ta thưa với các vị này” là “Tâu bệ hạ, 
(devo), tâu đức vua (dev?)”° giống như Chư thiên, các ngài có khả 
năng ngăn cản hay giúp đỡ thế gian này. Chính vì những chúng 
sanh trên thế gian này mà các ngài sanh khởi, kế từ Tứ Đại Vương 
cho đến những vị đứng đầu khởi sanh, được gọi là Chư thiên do 
hóa sanh; trong khi đó, chính những kẻ đã triệt phá được hết các 
lậu hoặc ta gọi họ là Chư thiên do thanh tịnh mà được, bởi lẽ việc 
thanh tịnh khỏi toàn bộ các phiền não”. Trong trường hợp này, ý 
nghĩa của từ: họ là Chư thiên (đevđ) chính là vì họ được hưởng 
(dibbarf¡), tiêu khiến, đùa giỡn, toả sáng, và" đánh bại mọi đối 
thủ. Trong số ba loại này, chỉ có hạng Chư thiên do thanh tịnh là 
tuyệt vời hơn cả. Chính vì các vị Chư thiên này trước tiên không 
điểm xia gì đến lỗi phạm do đám công chúng ngu xuân phạm phải 
và thế rồi, vì chỉ muốn và chỉ nhằm đến giảm nhẹ điều cản trở cho 
họ và khiến sanh khởi điều gì đem lợi ích và hạnh phúc cho họ mà 
thôi, thông qua chủ đề thiên được đề cập đến ở trên dưới dạng tứ 
phạm trú (Đrahmaviharas) các ngài đã dẫn thân thực hiện điều 
đem lại lợi ích, an lạc và hạnh phúc cho họ. Bởi lẽ họ xứng đáng 
được cúng dường, băng những hành vi đó mà các ngài đem lại cho 
họ an trú hiện trạng chánh quả vĩ đại và hiện trạng lợi ích to lớn, 
chính vì thế, cũng bằng chính cách này, người mẹ và người cha 
trước tiên cũng không đếm xia gì đến lỗi phạm do con cái gây ra 
và rồi chỉ muốn và chỉ nhắm đến giảm nhẹ những cản trở cho họ, 





!. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc It-a II 75 ở trên để biết 
thêm chỉ tiết giống nhau. 

“CP° B° giải thích ở đây và dưới đây là samznuiidevä, còn E° S° giải thích là 
Samnafideva. 

3C B° SẼ giải thích là ứe Ji, còn E° giải thích là chi. 

*. Vua và hoàng hậu tương ứng với nhau. 

°. .BẺ giải thích là sabbakilesavisudhio, còn E° C° S° giải thích là 
sabbasamkilesavisuddhifo, “việc thanh tịnh khỏi mọi nhiễm uế. 

5. Ca; BẺ giải thích là vã “hay là”. 
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và khiến sanh khởi điều gì đem lợi ích và hạnh phúc lại cho con 
cháu, họ đã dẫn thân thực hiện điều do có thể áp dụng được cùng 
một cách như đã được khẳng định ở trên đối với Tứ phạm trú, cha 
mẹ đã dân thân thực hiện điều đem lại lợi ích, an lạc và hạnh phúc 
cho con cái, và với tư cách là những người xứng đáng nhận cúng 
dường tối thượng, các ngài đã thực hiện những hành vi liên quan 
đến chính các ngài đem lại cho họ an trú hiện trạng chánh quả vĩ 
đại và hiện trạng lợi ích to lớn bằng những hành vi các ngài đã 
thực hiện. Và trỗi vượt hơn hắn mọi Chư thiên khác, trước tiên bởi 
lẽ những phục dịch các ngài đem lại cho họ,' ngay từ lúc đầu chư 
vị Chư thiên này; vì do chính các con cái của họ, trước tiên cha 
mẹ này” lại biết được các Chư thiên khác là Chư thiên, thích hợp 
với họ, để ngôi vây quanh họ mà đảnh lễ; và sau khi đã biết rõ 
phương pháp thích hợp đối với họ, các ngài đã tu luyện theo cách 
đó để chứng đạt chánh quả thông qua việc tập luyện đó, do việc tu 
luyện đó các ngài [159] được gọi là pacchadevas (Chư thiên đời 
xưa), vì lý do đó, có lời nói rằng: “Này chư tỳ khưu, đây chính là 
cách diễn ta ân dụ dành cho người mẹ và người cha, có nghĩa là 
“Chư thiên đời xưa”. 


Các đạo sư thời xưa (pubbãcariyä): các đạo sư đầu tiên; vì 
khi người mẹ và người cha huấn luyện dạy dỗ con trai của mình, 
kế từ thời điểm chúng còn vô cùng nhỏ đại, họ đã giáo dục, huấn 
luyện chúng, nói răng: “ngồi ngay ngăn như thế mây, đi như thế 
này, đứng như thế này, nằm theo kiểu này; nhai đồ ăn như vầy, ăn 
uống như vây, ta nên gọi người này là “7/z' (người anh), kẻ này 
là “người anh" kẻ này là “người chị”; quả thật nên làm điều này, 
không nên làm thế, người này nên được tiếp cận, chăng nên thân 
cận với kẻ kia”. Ở ø1aI đoạn sau này, cha mẹ còn dạy cho họ một 
nghề nghiệp kiếm sống, như cử điệu và tập đếm” v.v...; những 


'. Te; tôi giả định điều này có nghĩa là mẹ và cha nói trên. 

“ Te; tôi giả định điều này có nghĩa là những nam tử đã nói đến ở trên. 

- Muddam gananam; xin đọc bài thảo luận trong bản dịch Ud-a, 552, số 611, 613. 
Cũng đáng lưu ý là Mp-{ giải thích; muadägananã tỉ angulisamkocanadina 
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người khác lại cho họ nơi quy y, an trú họ nơi học giới, giúp cho 
họ xuất gia, giúp cho họ lựa chọn chánh Pháp, khuyên họ chấp 
nhận cụ túc giới, giúp cho họ chứng thánh đạo Nhập lưu v.v... 
Chính vì vậy, toàn bộ các vị này ta gọi là “các đạo sư thời xưa” 
(pacchaã-aãcariya). Nhưng người mẹ và người cha là những “đạo 
sư thời xưa” đầu tiên là vậy, chính vì lý do đó, có lời nói rằng: 
“Này chư tỳ khưu, đây chính là cách diễn tả ân dụ dành cho người 
mẹ và người cha, có nghĩa là, các ngài chính là “các đạo sư thời 
xưa” vậy. 


Xứng đáng được cúng dường (ahuneyy4): đầy là “của cúng 
dường” (ahunam), chính vì đồ cúng dường này được đem đến 
(anetxä) và rồi dâng cho (miftabbam),` kẻ xứng nhận cúng 
dường là tên gọi đồ ăn, thức uống, áo mặc và đồ che mưa năng, 
(trú xứ) v.v... được đem đến, ngay cả từ xa và rồi bố thí cho” 
những kẻ chứng phẩm hạnh thiện đặc biệt do những ai ước ao 
được danh tiếng nơi chánh quả. Các vị đó là “những vị xứng đáng 
nhận của cúng dường”, chính vì các ngài xứng đáng (araharmii) 
nhận của cúng dường này, bởi lẽ các ngài chính là phước điền 
phụng dịch, vì lý do đó mà có lời nói răng: “Này chư tỳ khưu, đây 
chính là cách diễn tả ấn dụ dành cho người mẹ và người cha, có 
nghĩa là các ngài chính là “những kẻ xứng đáng nhận cúng 
dường”. 

“Đâu là nhân duyên đối với điều này? Đó chính là lợi ích rất 
lớn” v.v... được nói đến tiếp theo sau để chỉ rõ cho thấy lý do liên 
quan đến hiện trạng Phạm thiên v.v... của các vị đó. Đđu là nhán 
duyên đem lại điều này?(tam kissa he) có nghĩa là “Dẫu cho [có 
người đặt câu hỏi] vì lý do gì “Phạm thiên” này v.v... lại là thành 
ngữ ân dụ dành cho người mẹ và người cha”. Vô cùng hữu ích 


hatthamuddäya gananä, “đếm bằng cách ra hiệu bằng tay như thể gấp ngón tay lại 
v.v...”, chính vì thế, ta coi cả hai từ này là một mánh khoé duy nhất. 

!B° giải thích là ãnefvã hunitabban tỉ ãhunam, còn E° C° SẺ giải thích là ãnefvã 
huniftabbam; xin đọc lt-a II 108 ở trên. 

“_B° giải thích là đã£abbãnam, còn E° C° S° giải thích là đãfabban tỉ ãhunam. 
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(bahukaära): rất được tiện dụng. Người cung cấp (ãpädakä): người 
cung ứng, người bảo vệ cuộc sông cho con cái; vì chính người mẹ 
và người cha đã cung ứng cuộc sống cho con cái, đã bảo vệ, đã có 
găng tạo ra, đã liên tục duy trì và đem đến kết thúc thăng lợi cho 
cuộc sông con cái. Người nuồi dưỡng (posakađ): người nuôi dưỡng 
băng cách nâng niu trong vòng tay âm áp của các ngài, băng cách 
cho con cái uống chính dòng máu' trong tim các ngài. Những vị 
đó chỉ rõ cho thấy cõi thể gian này cho con cái (imassa lokassa 
đassefäro): người ta nói lên điều này là để chỉ đến những vị chỉ rõ 
cho thấy cõi thế gian này cho con cái, chính vì đối với con cái mà 
họ sanh ra” là điều ám chỉ, làm rõ những gì đáng ước ao và không 
đáng ước ao, có liên quan đến cõi thế gian này là điều tuỳ thuộc 
vào người mẹ người cha vậy. Chính vì thế, thực chất đây là điều 
vô cùng hữu ích để chỉ rõ cho thấy đâu là lý do đối với hiện trạng 
cha mẹ được chấp nhận ngang bằng với vị Phạm thiên v.v... vì kết 
quả này người con [160] không tài nào có thể đáp trả đầy đủ” cho 
cha mẹ chỉ băng những việc phụng dưỡng phàm tục. Vì nếu một 
nam tử, phần đầu một cách hăng hái và tích cực, trong khi tin rằng 
hắn có thể thực hiện một vài hành vi phụng dưỡng đáp trả lại cho 
cha mẹ cũng chỉ có thể cõng mẹ mình trên vai phải và cha mình 
trên vai trái, và rồi, đối với kẻ có sanh mệnh khoảng độ trăm tuôi, 
lại phải mang cõng các ngài trong cả một trăm năm trọn vẹn của 
các ngài, chăm sóc các ngài, tuỳ thuộc vào khuynh hướng của các 
ngài, bằng bốn thứ thiết yếu trên cõi đời này, băng cách xức dầu 
cho các ngài, thoa bóp cho các cụ, tắm táp và đâm bóp cho các cụ 
v.v... ngay cả không ghê tởm khi các ngài tiêu đại tiện ra chăng? - 
ngay cả đến mức độ này, người con cũng không thể đáp trả lại 
được công ơn cha mẹ, trừ ra để an trú các cụ bằng những phẩm 
hạnh thiện đặc biệt như đức tin v.v... vì điều này Thế Tôn có lời 
nói như sau: 


!. Hadayalohifam; theo Mp-t II 28 (CSCD), ngài đề cập đến vấn đề này có liên 
quan đến sữa. 

ˆ,.C° B° SẺ giải thích là //an íi, còn E giải thích là jãnamii. 

` Pariyantam. 
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Này chư tỳ khưu, đối với hai vị này ta cho rằng đáp trả lại công 
ơn cho họ quả không dễ dàng chút nào. Hai vị nào thế? Cho 
người mẹ và người cha đã sanh ra chúng ta. Liệu kẻ nào có tuổi 
thọ một trăm năm có thể cõng người mẹ một vai còn vai kia lại 
cõng người cha trong suốt một trăm năm hay sao? [chăm sóc 
các vỊị| băng cách xức dâu, thoa bóp, tắm rửa, đấm bóp cho các 
ngài, và nêu Ngài tiêu tiêu ngay Tra đây, ngay cả trong trường 
hợp đó, này chư tỳ khưu, liệu ta có thể làm cho các ngài, hay 
đáp trả được công lao của cha mẹ ta chăng? Này chư tỳ khưu, 
giá như người con trai có thể an trú cha mẹ mình lên ngôi 
quyền lực, cai trị khắp cõi thế gian này, với đồi dào vàng bạc 
châu báu tuyệt với, ` dẫu cho người con trai có thê làm được 
như vậy để đáp trả lại công ơn cha mẹ. Đâu là nhân duyên cho 
điều này? Này chư tỳ khưu, cha mẹ thì vô cùng hữu ích đối với 
người con, vì là người sanh ra cho họ, dưỡng dục cho họ lớn 
lên, lại là những vị chỉ dạy cõi thế gian này cho họ nữa. 


Này chư tỳ khưu, ây vậy người con nên tạo cho cha mẹ thiếu 
niềm tin đi đến chứng đắc đức tin đến kết cục thành công, 
khiến cho các cụ chứng và an trú trong cùng đức tin đó, [nên 
tạo cho ca mẹ] với thiếu giới đức đem đến [chứng đắc] giới đức 
[và kết thúc thành công]... [tạo cho cha mẹ] có lòng ích kỷ đem 
đến [chứng đắc] tâm từ thành công và [kết thúc viên mãn tâm 
từ đó |... nên tạo cho cha mẹ thiếu tuệ tri chứng và an trú thành 
tích thành công và kết thúc viên mãn nơi tuệ tri đó, nên tạo cho 
các ngài chứng và an trú đến nức độ ta có thê thực hiện đôi 
điều gì đó để đáp trả nhiều hơn điều ta có thể làm” cho cha mẹ 
chúng ta vậy. 

AI 6Ttt. 


E Pahitasattaratanaya; BỶ giải thích là pahifaraffaratanäya. 
*„ Atikatañ ca; hiểu theo nghĩa đen, “làm thái quá, ” hay “hành động quá trớn”. B° 
lại bỏ qua. 
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Các sui/a đã cụ thể hoá được một thực chất đó là con cái thật 
vô cùng hữu ích! cho cha mẹ, băng cách” “hầu hạ các ngài, hỗ trợ 
và nâng đỡ cho vợ con”” (Khp V 5; Sn 262) và “Này chư tỳ khưu, 
chính vị có trí đã cho thấy công việc hầu hạ cha mẹ” (A I 151) 
cũng nên được theo khảo sát giỗng như vậy. 


Liên quan đến các đoạn kệ: được Soi là: VucCare = Vuccamfi 
(một dạng ngữ pháp khác) được nhắc đến. Vj đó chứng tâm bi 
mẫn đối với thể hệ của mình (pajãya anukampak4q): các vị đó 
chăm sóc, độ trì, chính thế hệ của mình, ngay cả khi [điều này có 
thê dẫn đến] có phải đụng chạm đến mạng sông của người khác, 
hay hy sanh bất kỳ điều gì [cần thiết] bằng tài sản của chính mình; 
chính vì thế mà cha mẹ chứng lòng bị mẫn đối với con cái, họ 
cung cấp, trợ giúp cho chính thế hệ của họ, tức là các nam tử của 
họ vậy. [161] 


Nên đánh lễ [mẹ chaj (namasseyyq): nên thực” hiện đánh lễ, 
sau khi cả ngày đêm hâu hạ mẹ cha, nhận ra rằng các ngài chính là 
phước điền tối thượng của mình. 7ôn rọng (sakkareyy4): đánh giá 
cao các ngài với lòng tôn kính trọng thị. Ngài nói tiếp “với thức 
ăn” v.v... làm rõ lòng tôn kính đó. Về điểm này: với fhực phẩm 
tôi): cho các ngài ăn cháo gạo, cơm cũng như đồ ăn cứng. 
Thức uống (pãnena): có tám thứ thức uỗng. Vải mặc (vatthend): 
với hạ bào và thượng bào. Sàng f0a (sayanend): chiếc 81ường năm 
như giường cũi, trường kỷ, gôi ôm và gôi đầu v.v... Xức dâu cả 
thân mình (ucchãdanena): bằng cách xức dầu để cho các ngài 
được hưởng mùi thơm dễ chịu và đầy lùi mùi hôi thối cơ thể. Tốm 
táp (nhãpanena): tắm táp toàn thân, lau các chi của các ngài bằng 
nước nóng, khi trời lạnh và với nước lạnh khi trời nóng. Và rửa 





!. Bahukara?; BẺ giải thích là bahipakara", phục vụ đắc lực”. 

. CB S” giải thích là evam aami, còn E° giải thích là evam adim. 

. CB” S giải thích là mãfãpitu-upa†thanam puttadärassa sangaho tỉ; E° lại bỏ 
qua. 

. CBỶ S giải thích là kareyya, còn E” giải thích là kareyya. 

”, Xin đọc Vibh-a 365, trong đó có nhiêu loại sảng tọa được liệt kê ra. 
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chân cho các ngài (padanam dhavanena ca): và không chỉ rửa 
chân cho các ngài băng nước nóng và nước lạnh, nhưng còn bôi 
dâu cho các ngài nữa. 


Với sở hành như vậy (Iaya nam paricariyaya): liên quan đến 
vân đề này, zzm (không được dịch) chỉ là một tiêu từ mà thôi; đối 
với những chăm sóc vừa đề cập đến ở trên. Hay, nói cách khác, 
đối với những Việc chăm sóc hầu hạ có năm cách băng cách cấp 
dưỡng nuôi nâng. các ngài, thực hiện nhiệm vụ, và an trú dòng họ 
gia đình v.v... về vẫn đề này có lời nói rằng, 

Này hỡi nam tử của cư sĩ, có năm trường hợp người mẹ và 
người cha được coi như là phương đông, phải được nam tử 
chăm sóc hầu hạ trở lại mẹ cha của mình: Cấp dưỡng nuôi 
nắng, ta sẽ nuôi dưỡng các ngài, ta sẽ thực hiện nhiệm vụ liên 
quan đến các ngài, ta sẽ duy trì dòng giống gia đình cho mẹ 
cha, ta sẽ đồng ý chấp nhận phần gia tài mẹ cha để lại; hay nói 
cách khác, hơn thế nữa, ta sẽ ban tặng của thí cho họ khi họ trở 
thành ngạ quí” khi các ngài mãn phần trên cõi đời này'. Này 
hỡi nam tử của cư sĩ, người mẹ và người cha được coI như là 
phương đông khi các ngài được hầu hạ trở lại như vậy, trong 
năm trường hợp kế trên họ sẽ tỏ tâm từ cho người con trai, 
băng cách hướng họ lánh xa điều bất thiện, tạo cho chúng 
những điều tốt lành, huấn luyện cho họ một nghề, kết nối cho 
con trai được người vợ hiền thích hợp, [vài để lại cho họ vào 
đúng thời của thừa tự thích đáng. 

DI 189 


Và hơn thế nữa, bất kỳ kẻ nào hầu hạ mẹ cha mình, bằng cách 
tác tạo cho họ trở nên tuyệt đôi tịnh tín nơi ba điêu căn bản, hay 
băng cách an trú giới luật cho họ, hay thôi thúc xuât gia, được 


!.C°B° SỲ giải thích là bharana?, còn E° giải thích là varana”. 

“_ Petãnam, hay đơn giản “khi các ngài đã đi qua” như đã được chú thích trong VS 
133, số 27, pñrvadevafäs (đưa ra ở trên như là một từ để gọi mẹ và cha) được xác định 
trong Manu III 192 cùng với pi/s, và có thể là ngài Dhammapäla đã có tâm tương giao 
ở đây. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 3ó1 


hiểu như là những kẻ tôi thượng nơi những kẻ phục dưỡng mẹ cha 
mình. Ngài nói thêm: “Tán thán các vị đang khi các ngài còn ở với 
chúng ta, sau khi các ngài ra đi, các ngài sẽ được hưởng hỷ lạc 
trên thiên đàng”, hơn thế nữa việc chỉ rõ cho thấy cùng một cách 
chăm sóc đó sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho nam tử đó ngay 
trên cõi đời này. Về điểm này, ở đây (iđha): trên cõi đời này. Vì 
những người hiền khen ngợi, tán thán, ngưỡng mộ cá nhân nào 
chăm sóc, phụng dưỡng mẹ cha mình với những cách chăm sóc 
như vậy, [162] trong khi đó, những kẻ nào cạnh tranh phẩm hạnh 
của mình phù hợp với chính cách chăm sóc của mình, cũng tích 
luỹ được nhiều công phước băng cách tu luyện như vậy liên quan 
đến mẹ cha của mình. Sau khi các ngài qua đi (pecca): được an 
trú trên thiên đàng, sau khi bước sang cõi bên kia, kẻ nào hầu hạ 
mẹ cha mình như vậy sẽ được hưởng hoan hỷ, hạnh phúc băng 
cách chứng những điều thù thắng trên thiên đàng. 


Phân chú giải sua thứ bảy đến đây là kết thúc. 
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107. KINH ĐEM LẠI LỢI ÍCH TO LỚN 


(TV.1I.8) Trong bài kinh thứ tắm: củ vị bà-la-môn cũng như 
gia chủ (brahmanagahapatikq): các vị bà-lamôn cũng như gia 
chủ; loại trừ chư vị bà-la-môn, “trong trường hợp này, các vỊ gia 
chủ nên được hiểu là bất kỳ ai đang cư ngụ trong gia đình. T6 (kẻ 
nào) chỉ là một cách bất định sắp sửa được giải thích, vo '(các 
ngươi) là thành ngữ đối cách số nhiều; liên quan đến vẫn đề này, 
đây là ý nghĩa ngăn gọn: “Này chư tỳ khưu, các vị bà-la-môn cũng 
như gia chủ đem lại lợi ích to lớn cho các thầy, mà (ze)” chư vị 
bà-la-môn đó, cũng như những hạng người còn cư trú trong gia 
đình, sẽ cung ứng cho các thầy với những trợ giúp lẫn nhau”, như 
thể y cà-sa chắng hạn, vì tin tưởng răng chỉ có các thầy mới có thể 
trở thành phước điền cho họ mà họ ấn định tiếp tục” công việc bó 
thí, của bố thí đó đáng được hưởng phước thiên đàng," sẽ đem lại 
hạnh phúc do chính đó là dị thục của thí đó đem lại, nhờ đó lại 
dẫn ta tới thiên đàng”. Chính vì thế, sau khi đã chỉ rõ cho thấy kẻ 
nào còn sống trong gia đình cũng có thê phụ giúp chư vị tỳ khưu 
bằng của bố thí tài vật, “Này chư tỳ khưu, cả các thầy nữa” v.v 
được đề cập đến tiếp theo sau điều đã được đề cập đến để chỉ rõ 
cho thấy thực chất là chư tỳ khưu cũng giúp ích rất nhiều cho họ 
nữa, với của thí pháp. Đây cũng chính là Pháp môn giống như 
chúng ta đã khắng định ở trên. 





" cũng giải thích giống như vậy, còn E? C° S” giải thích là /e; xin đọc lt 
ˆ_Ở đây tiếng Anh yêu cầu phải dùng đại từ quan hệ “which” (cái gì) thay vì 
“who” (ai) hiện vẫn, còn đang bàn cãi. 

l Pati-upafthia; xin đọc Ps-pt II 215 (CSCD); paccupafthifã tỉ tamfam 
vafftakaranavasena pafi-upafthifa tupaffhayaka; và Mp II 97 trong A HH 65; 
paccupaffhia (A và CSCD ghì là paccupaffhifo) tỉ abhihariva (CSCD atiharifva) 
datukamataya pafi-upatfhito hofi upagafo, bhikkhusanghassa civaram defT tỉ attho.... 
upat†thia tỉ upa††hãyako. 

ý Uddhaggikam:; TÁC. có thê theo cùng một cách một hạt giống, sau khi đã được 
trồng xuông ruộng, đâm mầm lên và tiếp tục mọc lên khỏi mặt đất. 

”, Xin đọc thêm Sv I 158. 
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Điều này nói lên điều gì băng những phương tiện này vậy? 
Đây chính là điều được biết tới như là cách tôn kính bằng của thí 
là điêu chúng ta đề cập đến; vì đó là điều muốn ám chỉ đến ở đây, 
liên quan đến vẫn để này: “Này chư tỳ khưu, chính vì chư vị bà- 
la-môn cũng như gia chủ này, không có liên hệ họ hàng với nhau, 
cũng chăng phải là bạn hữu thân tình với nhau, cũng không mắc 
nợ gì với các thầy, nhưng họ bố thí cho các thầy y cà-sa v.v... chỉ 
mong đem lại chánh quả to lớn, giả định rằng: “Các vị sa-môn đã 
xuất gia đúng luật" tu luyện đúng pháp chính tại nơi đây mà các 
hành động của chúng ta sẽ đem lại chánh quả to lớn, đem lại lợi 
ích vĩ đại, cho chúng ta”, chính vì thế, sau khi đã chu tất được giả 
định của họ, các thây nên kiên trì đem lại kết thúc viên mãn mà 
không phóng dật; không phóng dật buộc phải xảy ra nơi nào có 
việc tu luyện đúng luật, như thể việc thuyết giảng Pháp của các 
thầy cũng nên được tỏa sáng, nên được chấp nhận chỉ đối với các 
tác nhân đó mà thôi, chứ không dành cho bất kỳ người nào khác”. 


Liên quan đến câu này, “Cũng như vậy, này chư tỳ khưu” 
v..., đây chính là ý nghĩa ngắn gọn: “Này chư tỳ khưu, cũng như 
vậy thông qua loại tương duyên với nhau đã được nói đến ở trên, 
tức là: thông qua bố thí tài vật về phía những kẻ nào còn an trú 
trong gia đình [chỉ những vị đã xuất gia] và băng cách thí Pháp về 
phía những người đã xuất gia [cho những kẻ còn đang theo đuôi 
cuộc sông trong gia đình], [163] đây chính là cuộc sông phạm 
hạnh đó chính là sông theo giáo lý của đức Phật theo đuổi, [cuộc 
sông đó do bởi những ai còn đang sông cuộc sông trong gia đình], 
thông qua những khoản luật” tự nguyện trên đây được coi như là 
giới luật liên kết với bát quan trai giới v.v... chỉ để nhằm vượt qua 
bốn dòng nước mạnh khó vượt qua thông qua dục bộc v.v... và 
cuộc sông phạm hạnh này cũng chính là chánh đạo [để ta theo 
đuổi trong cuộc sông, đối với cả những vị đã xuất gia] thông qua 
giới đức bao gồm bốn thanh tịnh v.v... nhăm đem lại ảnh hưởng 


!_.C°B° SỲ giải thích là samnaggzrä, còn E° giải thích là đhammaggdiä. 
”. Xin đọc thêm It-a II 24 ở trên. 
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thích hợp đạt đến kết thúc viên mãn toàn bộ đau khổ thuộc vòng 
luân hồi. 

Liên quan đến các đoạn kệ: những kẻ nào còn sống trong gia 
đình (sãgärã): những kẻ nào hiện đang sống trong gia đình. 
Những kẻ nào đang theo đuổi cuộc sống vô gia cư (anagärl): 
những kẻ nào đã loại bỏ hoàn toàn gia đình, là những kẻ đã xuất 
gia. Cả hai đếu nương tựa lần nhau (ubho aññoññiamissitã): cả hai 
hạng người này đều nương nhờ hoàn toàn vào nhau; vì những kẻ 
đang sông trong gia đình lại hoàn toàn lệ thuộc vào những kẻ đang 
theo đuổi cuộc sống VÔ gia cư để có được thí pháp, và những kẻ 
đang theo đuổi cuộc sống vô gia cư lại hoàn toàn nương tự vào 
những kẻ có gia đình để nhận được hỗ trợ tài vật. Chiến thắng 
(aradhayarfi): hoàn thành, làm trọn, đem lại kết thúc thành công 
viên mãn. Diệu Pháp (saddhammam): chánh Pháp đích thực liên 
kết với Pháp hành và chánh Pháp đích thực liên kết với Pháp 
thành (thâu triệt pháp). Về điểm này: Ngài nói rằng: “điều tối 
thượng (anuifaram)` giải thoát ta khỏi mọi ách phược”, chỉ rõ cho 
thấy đó là điều tối thượng („mam), tức là hạnh A-la-hán và 
Niết-bàn. Trong trường hợp những vị đang sông trong gia đình 
(sagaresu): từ những vị đang cư trú trong gia đình, đây là định sở 
cách hiểu theo nghĩa sử dụng cách; hay nói cách khác, trước sự 
hiện diện của các vị còn sống trong gia đình. Hổ rợ (0accaydrn): 
đây là hai loại hỗ trợ còn lại [khác] ngoài cách hỗ trợ ta đã đề cập 
đến ở trên, tức là bố thí thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Xa ứan 
những hiểm nguy (0arissayavinodanamn): những trú xứ như thê 
một thiền viện v.v... có thể giúp loại bỏ được những hiểm nguy 
như thể mối hiểm nguy khỏi nóng bức, v.v... Nhờ vào chư vị khéo 
xuất gia (sugatam): tám bậc thánh (ariyapuggalas) cùng với 
những phàm phu tốt lành, là những người đang thực hiện tu luyện 
đích thực; vì trong trường hợp hiện nay, chính từ savaka (đồ đệ, 


!. Thuật ngữ này, được giải thích là “tột đỉnh” trong bản dịch It, nên được giải 
thích là “vô thượng” do kết quả tình cờ tôi đã chèn thêm chú thích hiện hành /amam. 
Tôi nhắc lại cước chú được in giống như vậy đề tránh lẫn lộn thêm. 
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đệ tử) mà từ này ám chỉ vị “khéo xuất gia” (sugata). Chư vị tìm 
kiếm Cuộc sống gia đình: gharamesino = gharam esino (thay thê 
hai âm tiết bằng một từ ghép), có nghĩa là trú xứ trong một nơi ở 
trong gia đình sau khi lưu lại trong ngôi nhà, các vị đó tự bản chất 
không những chỉ đi tìm kiếm những trợ giúp để thụ hưởng khoái 
lạc nhưng cũng còn tìm kiếm giới đức v.v... liên kết với những vị 
an trú trong gia đình'.. Đặ/ niềm tin nơi vị Ủng Cúng (A-la- 
hán) (saddahanäa? arahatam): chứng niềm tin (saddahamä, là dạng 
ngữ pháp khác) nơi thuật ngữ thuộc các vị bậc A-la-hán, thuộc các 
bậc thánh, hay, nói cách khác, bằng cách tu luyện đích thực, có 
nghĩa là chứng đức tin tuyệt đối (abbhisaddahanra) “Chắc chắn, 
những vị này đang tu luyện một cách đích thực; chính vị này đã đề 
cập đến những tu luyện này, để đạt đến chứng đắc viên mãn là 
thiên đàng và giải thoát”. Sađdahaiä` cũng là một cách giải thích. 
Với lòng tín thánh trí tuệ (ariapaññayq): với tuệ trì được thanh 
tịnh hoàn toàn. Những kẻ đang ta luyện thiên định (hãyino): 
những vị đang tu tập thiền định thông qua thiền-na lại có hai cách: 
bằng cách thiền định về đối tượng và về tính chất đặc biệt đó. 


Ở đây họ hành trì chánh Pháp (idha dhammam caritvãng): 
đang tu luyện chánh Pháp đó gồm có chánh đạo dẫn đến hạnh 
phúc hiệp thế và hạnh phúc siêu thế nơi chính hiện hữu này, hay 
nói cách khác, nơi chính giáo lý này vậy, [164] họ là những vị chỉ 
đang tiễn bước tiến về cõi lành trong lúc các ngài chưa chứng đạt 
Niết-bàn. Cư vị nào đang hoan hỷ (nandino): những kẻ nào có 
bản chất là hân hoan do cách hân hoan và phi lạc; nhưng có một 
số vị lại gọi là Dharwmưm carifvana magsam` (nơi chánh đạo dẫn 
đến hân hoan) đó chính là họ đã đạt đến thánh đạo nhập lưu. Nơi 


!. Xin đọc thêm It-a 60 ở trên. 

ˆ. It cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là sađahano, C° B° giải thích 
là saddahano, S° giải thích là saddahama. 

3,.B° giải thích là saddahamä. 

*. Có thể coi như hoặc là “sau khi theo đuôi chánh Pháp, là thánh đạo” hay sau khi 
đã theo đuổi thánh đạo cũng chính là chánh Pháp”, không nghi ngờ gì về những khác 
biệt xin đọc GD II 280 về Sn 696. 
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Thiên giới (đevalokasmim): đó là nơi liên quan đến sáu cõi Chư 
thiên giới (đevaloke, là một dạng ngữ pháp khác) có liên quan! 
đến cõi Dục giới. Những kẻ nào tìm cầu dục lạc, thích thú bản 
thân (odanfi kamakamino): cũng như những vị đã chứng đạt dục 
lạc, do quả dị thục đã chu toàn viên mãn được tiết mục đó họ được 
hoan hỷ sung sướng. 


Phân chú giải sz//a thứ tám kết thúc tại đây. 





!..BẺ giải thích là kãmãvacaradevaloke, còn E° C° S° giải thích là kãmadevaloke. 
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108. KINH VỀ SỰ LỪA ĐẢO, DÓI TRÁ 


(IV.1.9) Trong bài kinh thứ chín:' /ừa đảo, đối trá (kuhä): lừa 
đảo dựa trên các căn dối trá, như lời nói, lời gợi ý v.v... ˆ có nghĩa 
là lừa bịp” người khác băng cách tạo ra những triánh khoé xuất 
phát từ ước muôn dẫn họ tới giả định chứng đạt các phẩm chất 
thiện mà thực tế các phẩm chất đó không tồn tại nơi họ.” Ngoan 
cố (thaddhä): sẵn tính ngoan cỗ do sân hận và kiêu mạn; kẻ nào đi 
lang thang đó đây một cách hoành tráng như thể vẫn đứng vững 
sau khi nuốt trọng một cây kim sắt, không chịu kính lễ những vị 
guru, là những vị chúng ta buộc phải kính lễ khi bắt gặp, do sân 
hận mà vị đó buộc miệng nói như sau, tức là: “Trở nên tức tôi, 
thích gây phiên toái; ngay cả khi chỉ nói đến một việc tầm thường, 
nàng cũng tỏ ra bị xúc phạm, trở nên dao động, tạo phiền hà và 
luôn tỏ dấu phản kháng” (A II 203), do các ngài khó nói ra điều 
cần phải nói như sau, tức là “Khó lòng đối thoại với kẻ đó, sẵn 
tính khó có thê đối thoại với người khác, do thiếu kiên trì, do thiếu 
khả năng hiểu được những lời giảng dạy một cách đúng đắn” (MI 
95), và do kênh kiệu, gồm hai loại: kênh kiệu liên kết với nguồn 
gộc gia đình, v.v... được nói lên như sau, tức là Pu kiệu liên 
kết với nguồn gốc gia đình, dòng tộc, nghề nghiệp, kiêu hãnh liên 
kết với sức khoẻ, kiêu hãnh liên kết với tuổi trẻ của ta, kiêu hãnh 
liên kết với cuộc sống của ta” (Vibh 345). Những kẻ lắm môm 


!. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Mp II 42tt và Mp-t II 
261tt. 

”. Có ba nền tảng được ghi lại trong Nidd I 224tt, được trích trong VIsm 24t.; xin 
cũng đọc trong Vibh 352. được trích đoạn trong Ud-a 227. 

3. C° B° giải thích là vữnhãpakä tỉ (S° giải thích là vimhãpana ti), còn E° giải thích 
là vimhãpakãr. 

2. Xin đọc It-a I 154 ở trên. 

*,.C°B° S° và A giải thích là abjisajj4íi, còn E° giải thích là abJisapaứi, “những lời 
nguyễn rủa” 

5 Sippamado; SẺ giải thích là lingamado, “kiêu hãnh liên kết với giới tính của 
chúng ta”. 

?_.C° B° SẺ giải thích là /wiamado, còn E giải thích là /wiamodo. 
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lắm miệng (apa): những kẻ nào hay nói chuyện phiếm, nói 
chuyện tầm phào [với người khác| (»alapaka), những kẻ nào tỏ 
ra hãnh diện về bộ tộc' mình bằng cách theo đuổi tà mệnh; hay, 
nói cách khác, ý nghĩa ở đây là những kẻ lắm mồm lắm miệng 
dùng lời nói để ủng hộ hay xem thường người khác”. 


Tự phụ kiêu căng (s/g/): được phú cho những phiền não 
công khai rõ ràng, giống như giả bộ giả tịch (si#ga), có lời nói đến 
như sau, tức là. 

“Về điểm này, kiêu căng là gì vậy (s/zgam)”? Bắt kỳ điều 
øì mang tính bộ tịch bộ lạc, là tính tự phụ kiêu căng (s/garai4), 


K Kulasangahaka; Mp-t II 261 giải thích là kulasanganhaka. Xin đọc Vibh-a 333. 

“. Nippesikatz; ý nghĩa căn bản của thuật ngữ này, đã nhìn thấy rất nhiều và rất 
khác nhau, các bản dịch, dường như cọ sát, mài hoặc đập khác bằng lời nói như xác 
nhận ở Vibh- a 485, Ps-pt II 308 (CSCD) và Sv- nt I 369 (CSCD); và đây là sự lôi cuốn 
ghi chú rằng bản địch tiếng Thái như “gian lận” mà cho thành ngữ đương đại “trích xuất 
một người nào đó tắt” có thê chịu đựng một mối quan hệ tò mò muốn từ nguyên của nó. 
Thuật ngữ này được định nghĩa ở vism 23, đoạn văn này đã thực hiện do trưởng lão 
Ñãnamoli (PPn25) sau: “Ở đây những gì được coi thường lạm dụng của người khác, chê 
bai, trách móc, nhạo báng, liên tục chế nhạo, phí báng, trên một phân . của một quyết tâm 
tăng, khen chê, một trong những điều muốn xấu, một con mỗi muốn”. Xin cũng đọc 
Vism 29 mà Ñãnamoli (PPn 30) lấy như sau: “Điều này được gọi là lạm dụng 
(nippesikatZ) bởi vì vết xước của nó (nippesefi), tây vết bân, những phâm chất đạo đức 
khác nhau của người khác, như người cạo tre (velupesik2) thực hiện thuốc cao, hay bởi 
vì nó theo đuôi có băng mài (nippisitv2) và ghiên những người khác, phẩm chất đạo đức, 
giống I như theo đuổi nước hoa băng cách ghiền những loại nước hoa nào nguyên chất. 

Ỷ. Những ý nghĩa chính xác của các thuật ngữ sau đây là tốt nhất, không chắc chăn, 
trong khi những ý nghĩa đầu tiên và cuối cùng đã trở nên che khuất bởi chu kỳ thời gian 
của bản chú giải. Si2g/la, nghĩa đen, “sở hữu một sừng” (sizga), nhưng điều cho thấy 
đặc điểm ấn dụ này thì thực sự suy nghĩ để biểu thị không rõ ràng chút nào, trong khi 
tiếng Skt Srgara (Päli là SangaratZ) đã phát triển một ý nghĩa niềm đam mê dục vọng và 
bằng cách mở rộng, ăn mặc cho phù hợp những mục đích đam mê. Sizga được giải thích 
ở Mp- t II 261 (CSCD) như một danh xưng cho phiền não mà dễ cảm nhận 
(nzgarikabhava). Czturatt¿ và caturiya thì cả hai lây từ catura, ý nghĩa “nhanh chóng, 
thông thái hay thông minh”, mặc dù tiếng Sankrit phát triền mang một ý nghĩa không 
cao thượng hoặc dễ thương, và nó có khả năng rằng catuma và sự tương quan của nó có 
một ý nghĩa giống như thuật ngữ tiếng Anh “lanh lẹ” trong ý nghĩa mất địa vị của nó. Sự 
phát âm và ý nghĩa sau cùng của thuật ngữ có thể được thấy từ giải thích đưa ra ở Nidd- 
a I420, nó chứa đựng thuật ngữ alankaranzkzro (chế độ để trang điểm), như vậy cho 
thấy rằng nhà chú giải đã có sự đọc hiểu từ parikkhata (= Skt là pariskrta) trước, và sự 
đọc chính xác đó về những thuật ngữ này chỉ chứa đựng duy nhất một từ đơn -t- sự quan 
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ra vẻ ngọt ngào (cãrurz/ã), khéo léo hảo ngọt (cãfuriyam), sẵn 
tính ưa lòe loẹt (oarikkha(1)ta/ã), sẵn tính chất phô trương lòe loẹt 
(parikkha-(1)tiyam). 

Vịbh 351 


Rồng tuếch (unnala): kẻ nào [giỗng như] thở hết hơi (uggaia) 
lau sậy (aja), họ đi lang thang khắp nơi khoe khoang kiêu mạn 
rỗng tuếch trông giống như cây sậy vậy (øzja).' hỗn hào vô lễ. 
[165] Bát định tĩnh (asamahira): là những kẻ không có khả năng 
chứng tâm nhất cảnh tính. Này chư tb khưu, các tỳ khưu ấy không 
phải là đệ tứ của ta (na me te bhikkhave bhikkhi mãmak3): các vỊ 
tỳ khưu này không thuộc về ta mayham, một dạng ngữ pháp 
khác) không phải là tài sản của ta. Từ øe” (của ta) do Thế Tôn 
thốt lên bởi lẽ thực tế là họ đã xuất gia với sự đồng ý của chính 
ngài, nhưng vì họ liên kết với dối trá lừa lọc, chớ không phải 
những kẻ chuyên tu luyện chính trực, người ta nói răng các vị đó 
không thể gọi là thuộc sở hữu của Thế Tôn. Các vị ấy rời khỏi 
(apagafã): Ngài chỉ rõ cho thấy rằng ngay cả khi chư vị tỳ khưu 
đó xuất gia theo giáo lý của ta, tuy nhiên, bởi lẽ họ không chăm 
chú tu luyện như ta đã dạy, họ hoàn toàn rời khỏi chánh Pháp và 
giới Luật này, là những kẻ an trú xa rời Pháp và Luật vậy; về điểm 
này có lời nói rằng: 

Trời ở rất xa đất cũng ở xa tít chân trời, bờ bên kia đại dương 
cũng rất xa...tuy nhiên còn xa hơn điều này rất nhiều nếu nói 
đến chánh Pháp của các bậc thánh và Pháp của những kẻ sống 
không trung thực, thưa đại vương!” 

Ja, V483. 


sát đã thực hiện ở DD II 282, n.24 thì có ý tưởng thanh cao. (Tôi biết ơn giáo sư K.R 
Norman, một số điểm đáng tin cậy của cá nhân ngài được căn cứ trong ghi chú này. 

', Xin đọc Ud-a 238 để biết thêm chỉ tiết giống nhau; tuy nhiên cây sậy có thân 
rồng. 

“..B° giải thích là me f¡ idam padưm, còn E° C° S° giải thích là mayhan tỉ idam. 

3. Đoạn kệ cũng được trích trong I-a II 116 ở trên; ở đây tất cả các ân bản đều giải 
thích là rđ7a, như trong bản Mp-{ giải thích là đhamzno, A giải thích là đhammmam. 
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Trải qua tăng trưởng, tăng thịnh và tăng rộng (vuddhim 
virữ|him vepullam äpajjanrij): và chư vị tỳ khưu này, không đi đến 
— có nghĩa là không đạt được - tăng trưởng bằng cách tiễn tới 
thông qua chứng đạt những phẩm hạnh thiện đặc biệt như giới 

v... tăng thịnh băng cách không dao động về khía cạnh đó, tăng 
rộng do tính chất được lan toả ra khắp nơi, thông qua hoàn tất viên 
mãn những Pháp uẫn về giới uầẫn v.v... Này chư tỳ khưu, chư vị f} 
khưu của ta đây, ta muốn kêu các vị đó là của ta (te kho me 
bhikkhave bhikkhñ mãmakã): Ngài thốt lên từ me (của ra) trong 
trường hợp này, bởi lẽ thực chất là họ đã xuất gia theo Pháp và 
luật của ta, nhưng Ngài lại cho răng, bởi lẽ họ không tu luyện một 
cách thích hợp, nêu là như vậy thời Ngài đã gọi họ là của Ngài 
vậy. VỀ kía cạnh sáng giá, ta nên hiểu ngược lại với những gì 
Ngài đã khẳng định. Về điểm này, họ được đề cập đến như là tăng 
rộng tới thánh đạo A-la-hán, nhưng sau khi đã ổđi tới tăng rộng, 
tăng thịnh, chỉ một khi đã đạt đến thánh quả A-la-hán . Các đoạn 
kệ cũng được hiểu rất dễ dàng. 


Phân chú giải sa thứ chín kết thúc tại đây. 
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109. KINH BỊ DÒNG SÔNG CUÓN TRÔI (779) 


(IV.1.10) Trong bài kinh thứ mười: seyya/häp/ (ví như) chỉ là 
một tiêu từ hiểu theo nghĩa chỉ lộ cho thấy các Pháp băng một ấn 
dụ, có nghĩa là “chính vì vậy”. Bj cuốn trôi xuôi dòng sông 
(nadiyã sotena ovuyheyya): bị cuỗn trôi xuỗng hạ lưu dòng sông, 
bị mang xuống phía dưới dòng sông, do lưu lượng nước hung hãn 
cuốn phăng bất kỳ thứ gì trên dòng chảy đó. Dòng sông đẹp đề và 
dễ thương đó (piyaripasataripena): tạo thành lý do đẹp đẽ đó [là 
do] chính bản chất của dòng sông là đẹp đẽ và dễ thương: bị cuốn 
phăng xuống hạ lưu dòng sông sau khi lao xuống sông tin tưởng 
răng mình có thể kiếm được số châu báu vàng bạc dưới dòng 
sông, hay một số đồ vật yêu thích có thể giúp đem lại hạnh phúc 
cho vị đó, hoặc ở dưới dòng sông sâu, hay ở bờ bên kia dòng 
sông. [166] K¡Zcãp¡ (mặc dù) là một tiểu từ hiểu theo nghĩa chấp 
nhận và bất thành. Chấp nhận điều gì thế?; không nhận được điều 
gì vậy? Đó là tìm thấy vật quí mà người đó cho rằng [đang hiện 
hữu] dưới đó mà mình sẽ có thể nhận được, nhưng tiễn hành công 
việc tìm kiếm theo kiểu đó bởi lẽ những hiểm nguy tồn tại trong 
dòng sông đó khiến cho vị đó sẽ thất bại khi nhận được thứ vật quí 
đó. Có lời nói về điều này như sau: “Này người kia, hãy nhìn đây! 
Dẫu cho vật quí mà ngươi tin rằng năm dưới dòng sông kia có thể 
phát hiện ra, song cách thức nhà ngươi tiến hành công việc tìm 
kiếm xem ra quá nguy hiểm, nhưng dưới dòng sông đó có một 
chiếc hồ nhà ngươi sẽ phải đối diện với cái chết hay sẽ phải đau 
khổ chắng khác gì phải chết vậy”. 

Tuy nhiên dưới kia có một chiếc hồ (atthi c` eftha he††ha 
rahađo): có một chiếc hồ to lớn, rất rộng và sâu, năm ở phía hạ 
lưu dòng sông. Và chiếc hồ đó đầy sóng to gió lớn, tương tự như 
đỉnh ngọn núi châu báu nổi lên vây quanh là đủ thứ sóng to gió 
lớn; có đỏng nước xoáy,` nơi chiếc hỗ đó có những dòng nước 





!. C° B° SẺ và It giải thích là sZvaffo, còn E° giải thích là Zvaffo. 
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xoáy trông tựa như miệng ác thú mở to để nuốt chửng bất kỳ vật 
øì trôi dạt vào đó, bỡi lẽ lượng nước xoáy trải rộng ngay tại vị trí 
đó và do trận lũ đang xuất hiện trên dòng sông to lớn kia đang 
cuốn phăng bất kỳ vật gì vỚI vận tốc khủng khiệp, tàn phá cả một 
vùng rộng lớn trên mặt đất;' có đầy cá sấu và qui dạ xoa, do nỗi 
sợ hãi các qui dạ xoa dưới nước, với bộ mặt dễ sợ khủng khiếp, 
đang có mặt dưới lòng hỗ đó, khiến cho bất kỳ sinh vật nào lọt 
xuống cứ địa săn môi cho bẩy qui đói đó, hay nói cách khác, có 
đầy cá sấu hiện hình dưới dạng những con cá khủng khiếp và 
những quái vật sống dưới nước v.v... có các gui đạ xoa dưới dạng 
qui đữ” như chúng ta đã đề cập đến ở trên. 


(Chiếc hô) đó (yam): chiếc hồ đó” với nỗi nguy hiểm rình rập 
đên như vậy. 4zbho purisa (Này người kia! hãy nhìn đây!) là 
[cách ngài| nói với [người] đó. Nhà ngươi sẽ phải kết thúc bằng 
cái chết (maranam va nigacchasi): nhà Tươi sẽ không thể ngóc 
đầu lên nối trước những đụn sóng chết người đó, hay vừa rơi 
(nipatifo) xuỗng dòng nước xoáy đó, hay vừa rơi vào (øipafifo) 
miệng những con cá hung tợn đó và những ác qui sống dưới nước 
v.v.... hay vừa bị những qui dữ sống dưới nước tóm được, nhà 
ngươi sẽ phải chết (gamissasi)`; hay nói cách khác, nếu như nhà 
ngươi còn được hưởng cuộc sống còn lại, sau khi rời khỏ1 đó, sau 
khi thoát khỏi đó, nhà ngươi sẽ phải chịu đau khổ tưởng chừng 
như chết vậy, bằng những cú va đập từ” những ngọn sóng hung 
hãn đó v.v... (Nhà ngươi) nên cỗ găng bơi ngược đòng (pa{isotar 
vãyameyya): bằng tăng gập. đôi cô sức mình, sau khi đã quá dao 
động do sợ hãi mãnh liệt nổi lên” do chính mắt chứng kiến: “Có 





!_.C° B° SỲ giải thích là bhữmippadesesu, còn E° giải thích là bhữmippadesu. 
*, Makara; thường thường là một loại yêu quái biển. 
*_.C°B° giải thích là pm; E° S° lại bỏ qua. 
*. B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° giải thích là gammissaii; rất có thê 
chúng ta có từ nguyên tương đương, tức là: /gacchasi < nipafifo gamissasi. 
CC B giải thích là janmaghafftavasena, còn EŸỀ S° giải thích là 
7anitaghafitavasena. 
CC B S giải thích là „ppannabalavabhayo, còn E” giải thích là 
uppannavalavabhayo. 
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lời nói răng những gì ngăn cản đã xuất hiện nguyên hình trước 
mặt ta; cũng có lời nói răng ta đang phải vật lộn trước miệng tử 
thần” vừa khi nghe lời kẻ đó thốt lên vì trước kia hắn đã bị cuốn 
trôi theo dòng sông hung hãn, phải phấn đâu kịch liệt với tay chân 
để có thể vượt qua dòng sông và đến bờ bên kia sau đó. [167] 


Với mục đích tạo cho nhà ngươi ÿ thức được rmmỘt số điểm 
(atthassa viññapanayd): ân dụ này được tạo ra nhắm mục đích 
khiến cho nhà ngươi tỉnh giác trước một số điểm thích hợp đề thâu 
triệt tứ chân đề. Và liên quan đến vấn đề này, đây chính là một vài 
điểm đó (ayañ c` ettha aitho): ân dụ được trích dẫn với mục đích 
tạo cho nhà ngươi tỉnh giác một số điểm trong phần so sánh đầu 
tiên, điểm đó trong chừng mực khả năng ta muốn ám chỉ, hiện ta 
sắp sửa đề cập đến ngay sau đây; và điểm đó đơn giản như sau. 
Đây chỉ là cách diễn tả tham ái bằng ẩn dụ mà thôi (tanhãy` etam 
adhivacanzm): trong mỗi tương quan này, có bốn cách chúng ta 
nên hiểu tham ái được so sánh với dòng sông chảy xiết, tức là: 
liên quan đến tham ái đó dần dần lan rộng ra', liên quan đến tham 
ái đó tự bản chất không bị đứt đoạn, liên quan đến việc tham ái đó 
khiến cho ta ngập chìm và như vậy khiến ta khó lòng vượt qua 
tham ái đó. Vì sau đó, ngay khi cơn mây dông đồ nước xuống tạo 
thành” một trận lụt khủng khiếp, thoạt tiên nước tràn ngập các khe 
núi cao, những chỗ nứt nẻ và những rãnh mòn tràn ngập các lỗ 
hồng và rồi từ đó đồ xuống sau khi đã lấp đầy những dòng suối 
nhỏ và rồi sau đó đồ vào dòng sông lớn, ta gọi đây chính là một 
“dòng sông chảy cuồn cuộn”, chính vì thế, cũng cùng một cách 
thức như vậy, tham ái xâm chiếm các đối tượng của nó cũng 
giống như vậy, như thê vô vàn vô số các cảnh sắc, chấp nhận phân 
loại thành nội ngoại sắc, một khi đã khởi sanh sẽ dân dân tiễn tới 
lan rộng thêm ra, ta gọi dòng sông này đồng nghĩa với “ái hà”. Và 
giống như dòng sông chảy xiết, theo cách thức nó xuất hiện 


' CÓ B° giải thích là amukkamaparwuddhio, còn E° giải thích là 
anukkamaparivuddhiio, S° giải thích là amukkamabhippavufthito. 
ˆ_.C° B° S° giải thích là pavaamanam, còn E° giải thích là pabaftamanann. 


394 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


(ãgamanơio),` dòng sông này sẽ chảy liên tục, chăng để cho cơ 
may nào có thể ngăn gián đoạn” được dòng chảy đó, không bị gián 
đoạn cho đến khi dòng sông đồ vào biển cả, cũng giông như vậy 
đới với “dòng ái hà” ngay từ lúc dòng ái hà xuất hiện (ãgamanafo 
pa{thãya), chăng tạo ra bất kỳ nhân duyên nào có thể gián đoạn 
dòng chảy ái dục đó, dòng ái dục đó tuôn chảy không ngừng 
hướng về phía đại dương, đồng nghĩa với các hiện trạng đoạ xứ. 
Hơn thế nữa,” cũng ví như dòng sông chảy xiết khiến cho sanh vật 
phải chìm ngập trong dòng nước chảy xiết” đó, không để cho bất 
kỳ sanh vật nào có thể ngóc đầu lên được và khiến cho chúng phải 
chết, hay phải chịu đau khổ giống như chết vậy, cũng như vậy, 
dòng ái dục cũng nhân chìm mọi chúng sanh trong dòng chảy đó, 
chăng để cho tuệ tri khởi lên, "bằng cách cắt đứt mọi gôc rê được 
cho là thiện, dòng ái đó khiến cho chúng phải chết, bằng cách 
khiến cho họ phải lao vào uế nhiễm, đến nỗi phải chết, hoặc phải 
chịu đau khổ tưởng chừng như chết vậy. Và giỗng như dòng sông, 
một khi đang chảy xiết dưới dạng đại bộc lưu, khiến ta khó lòng 
vượt qua bằng bất kỳ cách nào, [nhưng chỉ một khi] trước tiên có 
người nào đó quyết định lây thân cây cột làm mảng hay chiếc 
thuyền” rồi lái tới bờ bên kia, phụ thuộc vào có người tinh thông 
[về vấn đề này] giúp đỡ và chỉ khi người đó cố gắng phù hợp với 
những điều chỉ dạy đó, thời mới thành công vượt tới bờ bên kia, 
cũng như vậy, dòng ái dục một khi đã biến thành dòng thác, đó 
chính là dòng thác ái dục là dục bộc và hữu bộc, thời ta khó lòng 
có thê vượt qua được băng bất kỳ cách nào khác, [nhưng chỉ] một 
khi có ai đó, trước tiên đưa ra quyết định thực hiện kiềm chế gồm 
độ trì giới, thực hiện những nghiệp liên kết với thiền chỉ và thiền 
quán, với hy vọng sẽ chứng hạnh A-la-hán bằng cách nhận thấy 





!_ C° B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là ãgamamo. 

“..B° giải thích là sư vicchedapaccayäbhäve, còn E° S° giải thích là asari 
vicchedappaccayabhave, C” giải thích là vicchedappaccayabhawe. 

3. C° B° S giải thích là pana, còn E° giải thích là pano. 

1 Sotamtogate; BỀ giải thích là tadantogadhe. 

°. C° B° S° giải thích là „J„zwpam, còn E° giải thích là „dphampann. 
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(quán sát)' và sau khi lên thuyền cũng chính là thiền chỉ và thiền 
quán bằng cách tuỳ thuộc vào những người bạn tốt lành, thực hiện 
chánh tinh tấn. Như vậy đây chính là bốn cách dựa vào đó ta nên 
hiểu rõ tham ái là đồng nghĩa với dòng sông chảy xiết, tức là so 
sánh với dòng sông chảy xiết, tức là liên quan đến tham ái đó dần 
dần lan rộng ra”, liên quan đến tham ái đó tự bản chất không bị 
đứt đoạn, liên quan đến việc tham ái đó khiến cho ta ngập chìm và 
liên quan đến ta khó lòng có thể vượt qua tham ái đó.” [168] 


Có hình dạng đáng yêu, có hình dạng dễ thương 
(piyaripasataripam): điều gì có hình đáng đáng quí chính là điều 
thuộc dòng dõi được coi như đáng yêu, là điều có chính bản chất 
được cho là đáng yêu, điều có hình dạng dễ thương là điều để 
thương toát ra nơi hình dạng chính là điêu thuộc dòng dõi ngọt 
ngào, là điều sẵn chính bản chất được cho là ngọt ngào, có nghĩa 
là những điều tự bản chất chính là điều dễ thương. Đối với sáu: 
channetam = channam efam (thay thê hai âm tiết ngăn bằng một 
từ ghép). Mội xứ (ajjhafikanam): liên quan đến vẫn đề này, ` đây 
chính là những nội xứ (4jjtaffikani) vì các nội xứ này diễn ra lại 
lấy chính tự ngã làm địa điểm. như muốn ám chỉ rằng các nội xứ 
này sẽ tiễn hành [xuất hiện] theo cách đó nơi chính bản ngã. Về 
điểm này, những gì mang tính chất nội phần được chia thành bốn 
loại, tức là: điều øì nội phần hành xứ, điều nội phần chính bản 
thân chúng ta, điều gì là nội phần trong các cảnh giới và điều gì tự 
bản chất là nội phân. Về những loại nội phần này, ta có thể liệt kê 
ra “hỷ lạc nội phân, định thiên nội phần” (S V 263) v.v... - đây là 
điều ta gọi là nội phần băng hành xứ; nội tại được truyền đạt 





', Xin đọc It-a I 106 ở trên. 

“B° S° và ở trên giải thích là anuppabandhzfo, còn EŠ C° giải thích là 
anuppabandhana0o. 

*..B° S và ở trên giải thích là đuruf/aranafo, còn E° C° giải thích là đuru#ftarato. 

?. Để biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Patis-a I 33tt. và As 46; 
cũng như Ud-a 374. 

s Attanam adhikaram kafva, hay “điểm tham chiếu” — xin đọc As-mt 47; a/ãnam 
adhikicca uddissa pavaffa ajjhaf1ã. 

5. Patis-a và As giải thích là evam pavaffamanä, còn E° giải thích là evam. 
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xuống cho chúng ta như “đem lại thanh thản nội phần” (S II 211) 
v.v...- ta gọi nội phần băng điều gì được cho là nội phần bên trong 
chính bản thân chúng ta; điều được truyền xuống cho chúng ta, 
tức là: “không tác ý đến bất kỳ tướng ngoại phần nào, vị đó chứng 
và an trú nội phần” (M I 111) - ta gọi đây là điều nội phần thông 
qua cảnh gIỚI, [trong khi đó] liên quan đến vẫn đề này, điều ta gọi 
là, tức là: “các Pháp nội phân; các Pháp ngoại phần ”(Dhs 2; §§ 
1044tt.; 1418) - ta gọi đây chính là điều tự bản chất là nội phân. 
Cũng trong trường hợp này, ta nên áp dụng với cùng một điều ám 
chỉ như vậy; chính vì thế, đây chính là những điều nội phần đơn 
giản một cách tự tại.' Hay, nói cách khác,” những gì mang tính 
chất nội phần như thể con mắt v.v... diễn ra bên trong những gì 
thuộc nội tại như trong “các Pháp nội phân, các Pháp ngoại phần 
(Dhs 5 §§1207., ) v.v... hiểu theo nghĩa như ta đã khẳng định - đối 
với [sáu] xứ [nội phần] (Dhs 2; §§1044tt. 1418). 


Các xứ (äyatanänam): trong tương quan này,” đây chính là 
các xứ (ãyœfanäni), bởi lẽ chúng mang tính chất tích cực 
(ayatanaio), bởi lš chúng là nguồn gốc (äyãnam) lại mở rộng 
(£ananaío), và bởi lẽ các xứ này lại tồn tại kéo dài trong một thời 
gian (ãyafassa) chúng dẫn lỗi (wayanaro). Đỗi với các Pháp là tâm 
và các sở hữu tâm xuất hiện trước môn này, môn nọ, ngay trước 
con mắt v.v... do vật [thể chất] (va/huka) rất linh động (avatar), 
rất mãnh liệt, và công việc cực nhọc, phần đấu kịch liệt, mỗi xứ 
thông qua chính chức năng của mình, như thể xứ cảm nhận v.v... 
và chính cùng những Pháp này, khi làm nhiệm vụ là nguồn gốc 
(ayabhiurc), chính [các xứ] lại duỗi ra (ayafanri), trải rộng ra, trong 
khi đó chúng lại có thể hướng tới, tạo cho xuất hiện, những gì kéo 
dài trong thời gian cực kỳ lâu dài, đau khổ thuộc vòng luân hồi, là 
điều đã xuất hiện nơi vòng luân hồi mà không có khởi đầu cũng 


!.C° B° S° giải thích là ajj/hafãmi yeva, còn E° giải thích là ajjhaffani yeva. 

*_ Atha vã. 

3. Để biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Pj I 82t, Patis-a I 83. 
Vibh-a 45tt, và Vism 48 ltt. 
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không có kết thúc (vô thuỷ vô chung). Chính vì thế, điều gì do 
tính chất tích cực (ãyaanzfo) do là nguồn gốc (ãyãnam) mà trải 
rộng ra (anana/o), bởi lẽ giúp kéo dài trong một thời gian cực kỳ 
lâu dài (ayafassa) mà chúng hướng tới (#ayanafo) mà các Pháp 
này xuất hiện, trong mọi khía cạnh, ta gọi đây là “các xứ” 
(ayatanarï). Và hơn thế nữa, lại có một nghĩa khác đó là nơi trú 
xứ, hiểu theo nghĩa là một nguồn, kho, hiểu theo nghĩa nơi tụ họp, 
hiểu theo nghĩa nơi sanh, hiểu theo nghĩa là nhân duyên, mà ta 
nên hiểu [từ] ãyafana này. Thí dụ như, nơi thế giới [bên ngoài], 
một nơi ở được gọi là xứ, như trong “xứ của vị vua”; xứ' của Chư 
thiên” v.v...; một kho tàng, như trong câu “Một kho vàng; kho 
châu báu” v.v... cũng gọi là xứ; trong khi đó trong giáo lý của Đức 
Phật, [169| một nơi hội họp [cũng được gọI] là “một xứ” như: 
“Trong xứ đó, khiến tâm thoải mái, những kẻ nào du hành trên 
không lại lui tới đến ngài” (A II 43) v.v... ; là nơi sanh, như trong 
câu “Deccan chính là nơi sanh ra đoàn gia súc”” ( ) v.v... cũng gọi 
là xứ; và là nhân duyên, như trong câu: “Ngài có khả năng trở 
thành nhân chứng do chính mắt nhìn thấy nguyên nhân, liên quan 
đến điều đó, bất kể đó là nguyên nhân gì” (M III 96) v.v... Giờ 
đây, chính do tâm và các sở hữu tâm này nọ an trú nơi con mắt 
v.v... bởi lẽ sanh mệnh của họ phụ thuộc vào đó, thế nên con mắt 

v... lại chính là trú xứ của các Pháp đó; chính vì các Pháp đó 
được trải toàn bộ trong đó, bởi lẽ chúng tuỳ thuộc vào con mắt đó, 
thế nên chúng trở thành kho tàng” cho các Pháp đó, bởi lẽ chúng 
gặp nhau trong đó do chúng chính là các xứ [thể chất] và các 
môn,ˆ thế nên chúng đã trở thành nơi tụ họp, nơi sanh, bởi lẽ 
chúng sanh khởi ngay trong đó chính là do kết quả chúng lệ thuộc 
vào đó và là nhân duyên, bởi lẽ chúng cũng sẽ không tồn tại nếu 
thiếu vắng nguyên nhân đó. Chính vì do những lý do này, tức là: 


. Đa số các bài tường trình đều giải thích là “xứ Vãsudeva” tại điểm này. 
. Hình như điểm này vì lỗi đã bị bỏ qua trong tập Expos. 186. 
. C° BŸ S” giải thích là ãkaro, còn E” giải thích là akaro. 
CC B S giải thích là va#huavarabhavena, còn E° giải thích là 
vafthuvarabhavena. 


1 
#2 
3 
4 
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hiểu theo nghĩa là xứ, hiểu theo nghĩa là kho tàng, hiểu theo nghĩa 
là nơi tụ họp, hiểu theo nghĩa là nơi sanh, và hiểu theo nghĩa là 
nhân duyên mà con mắt được gọi là các xứ, chính vì lý do đó ta đề 
cập đến sáu nội xứ. 

Dù là các Pháp như các cảnh sắc hiện hữu /ữpa) v.v...' được 
nhắc đến, thông qua có hình dáng đáng yêu (p4), có hình dáng 
dễ thương (rupa), bởi lề chúng là căn tham ái, tức là: ' “'Ở nơi nào 
có liên quan đến thế giới [bên ngoài], là các sắc hiện hữu có hình 
dạng đáng yêu, có hình dạng dễ thương, chính nơi đó sanh khởi ái, 
vừa khi xuất hiện các sắc đó khởi lên” (Vibh 101), tuy nhiên, bởi 
lẽ không có bất kỳ khái niệm nào ám chỉ đến sự hiện diện của các 
sắc đó ngoài những gì có liên quan đến con mắt v.v... về điểm này 
có lời nói răng: “Đáng yêu nơi hình dáng, dễ thương nơi hình 
dạng — này chư tỳ khưu, đây chính là cách diễn tả ân dụ cho lục 
nội xứ vậy”, chính vì thế, để chỉ rõ cho thấy con mắt v.v... đặc biệt 
xứng đáng với tên gọi là “đáng yêu nơi hình dáng, dễ thương nơi 
hình dáng”, do chúng là lý do cho cảm giác yêu thích thái quá 
băng cách, cho răng: “Ôi con mắt của tôi, lỗ tai của tôi v.v... 


Liên kết với hạ phân kiết sử (orambhãgiyänam): trong mỗi 
tương quan này, chính là dục giới được đề cập đến là orzm (hạ), 
điều được thêm vào đó” chính là orzmbhãgã (hạ phần), những gì 
đem lợi lại cho những điều này,” bằng cách trở thành nhân duyên 
như orzmbhägiyä (liên kết với hạ phần). Chúng là sưmyojanani 
(các kiết sử), chính vì chúng ràng buộc, trói buộc” với với vòng 
luân hồi,` cá nhân đương sự trong đó ta thấy các kiết sử này tồn 
tại. Đây” chính là một cách diễn tả ân dụ về [tà kiến về] thân được 
cụ thể hoá, đó cũng chính là điều nghi ngờ, về giới cấm thủ, về 


'.B°Ẻ §° giải thích là yađi pi rũpãdayo pi, còn E® C° giải thích là yađi piya 
ripadayo Ji. 
ˆ..C° B° SẺ giải thích là £appariyapamnä, còn E° giải thích là appariyäpannä. 
. C° B° giải thích là /esưm hifä tí, còn EẺ SẺ giải thích là £ena sahifã tí. 
. C° BỶ giải thích là samyojenti bandhan#r í¡, còn E” giải thích là samyojenfr ti. 
. CB” S” giải thích là va/asrmim, còn E7 giải thích là vufftasmim. 


3 
4 
5 
5 C° B° SẼ giải thích là ezm, còn E° giải thích là evzm. 
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dục ái và ác tâm; đối với những hạ phân kiết sử này, sau khi trở 
thành nhân duyên cho các hành dẫn đến dục hữu, trói buộc chúng 
sanh với dục hữu tạo thành các hạ phần kiết sử do là hạ phân là 
quả dị thục là những giới hạ liệt thuộc sắc giới và vô sắc giới. Các 
kiết sử này được cho là đồng nghĩa với chiếc hồ ở đưới nên được 
coI như đã được giải thích làm rõ theo cùng một cách như vậy. 
[170] Những cơn sóng khủng khiếp “này chư tỳ khưu, đây chính là 
cách diễn tả ẩn dụ dành cho những xáo trộn do phân HỘ tạo thành 
(mmbhavan tì kho bhikkhave kodhipäayäsas' lam 
adhivacanam): đây chính là “sợ hãi”, vì liên quan đến vấn đề này, 
chúng ta cảm thấy sợ hãi (bhãyarij), “những cơn sóng khủng 
khiếp” những cơn sóng cũng chính là nỗi khiếp sợ. Đây” lại chính 
là sân hận (&odđho) hiểu theo nghĩa tức bực (#øjjhana), tự bản chất 
đây chính là nỗi phiền toái khiến khởi sanh ra đàn áp tuyệt đối” và 
gây ra bất an cho cả tâm lẫn thể xác. ` 


Và trong mối tương quan này, sự tương đồng giữa phiên toái 
cũng chính là sân hận với cơn sóng nên được co1 như là do chúng 
tạo ra cho chúng sanh phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn và bất 
hạnh băng cách nhận chìm kẻ nào do chính mình đồng ý trở thành 
thâm căn cố để đối với điều thêm vào đó” sau khi đã để cho xuất 
hiện trong vô vàn vô số cơ hội khác nhau, không để cho hắn ngóc 
đầu lên được. Cũng tương tự như vậy, sự tương đồng giữa năm 
dục tăng trưởng với dòng nước xoáy nên được coi như, trước tiên 
các dục đó khiến cho chúng sanh bị các phiền não khống chế, bỏ 
chạy khắp nơi, hết chỗ này đến chỗ kia nơi chính tự ngã của họ, 
được coi như là lãnh vực khách quan gồm những sắc đáng yêu và 





' C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là „wnibhayan fi; xin 
đọc ÏIt. 

ˆ. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Spk-pt II 321 (CSCD). 

3. Abhippamaddana; Spk-pt giải thích là abhimaddana. Abhippamaddana không 
thấy liệt kê trong PED hay CPD 

*. Kãyassa; C° BỀ giải thích là sarirassa. 

°. C° B° giải thích là aanã samavetzm, còn E° S° giải thích là affanã samavegam; 
samavetam không thấy liệt kê trong PED. 
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dễ thương v.v...,' rồi khiến cho họ phải rơi vào hoàn cảnh khó 
khăn bằng cách khiến cho họ phải quay cuồng theo cách đó mà 
chăng có một tư duy nào có thê khởi lên như thế từ bỏ điều gì là 
ngoại phần trong đó. Hơn thế nữa, giống như những con cá sấu 
hay những bầy yêu quái, trước tiên khuất phục và nắm giữ lẫy kẻ 
muôn được độ trì đã thâm nhập vào chính vùng tạo ra chính 
phước điền của người đó - ngay cả khi được dẫn vào hành xứ đó, 
chúng ta phải lưu lại dưới hành xứ thông qua những thủ đoạn hão 
huyền của qui đữ - thế rồi khiến cho hắn không còn khả năng thực 
hiện bất kỳ điều ØÌ có thể trợ giúp hắn được trong lúc bất lực, 
bằng cách chỉ cho hắn thấy hình dạng khiếp sợ của thần Sivaˆ 
v.v... và cuối cùng chiếm trọn lây hắn, tạo cho hắn phải lâm vào 
hoàn cảnh khó khăn bất hạnh như thể tước đoạt khỏi hắn ánh 
nhìn” (øzøz4), sức mạnh, tài sản danh tiếng” và hạnh phúc, cũng 
như vậy trước tiên chế ngự giới phụ nữ và chiếm đoạt những 
người đàn ông yếu ớt” do thiếu tác ý cân thận đúng phương pháp 
với chính sức quyến rũ” và sức mê hoặc của chính đám phụ nữ đó 
- tạo ra được mánh khoé của một người phụ nữ, chiếm đoạt của 
cải bằng cách áp dụng những thủ đoạn hão huyền của người phụ 
nữ, ngay cả của một người thuộc dòng tộc anh hùng băng cách 
quyền rũ người đó với chính sắc đẹp của chính họ v.v...- và rồi họ 
tạo cho vị đó phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bắt hạnh tước 
đoạt khỏi” vị đó màu sắc (vzzra) những phẩm chất thiện đặc biệt 
của Ngài có thê độ trì cho Ngài trong cảnh bất lực như thê giới 
đức v.v... không thể nào đi đến kết thúc thành công viên mãn. 





!.C° BẺ giải thích là manäpiyariäpädi°, còn E° S° giải thích là manãpIyaripadi", có 
điều đáng lưu ý là Spk-pt lại giải thích thay vào đó là mãne viya rñpäd. 

?. Bhairava là một hình dạng đáng sợ của thần Siva. 

3. C° BỲ giải thích là vjyojerto (Spk-pt giải thích là viyojervä), còn E° S° giải thích 
là yojento. 

*, Yasa; Spk-pt giải thích Zyu, “sanh mạng” (tuôi thọ). 

Ÿ. Avza; hiểu theo nghĩa đen, “không anh hùng”. 

5. C° B° và Spk-pt giải thích là izvabhãva?, còn E° S° giải thích là hãsabhãva”, “nô 
giốn”. Theo MW s.v. hãva là một danh từ tập hợp dành cho mười điệu bộ lôi cuốn của 
phụ nữ. 

?_.C° B° và Spk-pt giải thích là viyojefvã, còn E° S° giải thích là yojefvã. 
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Chính như vậy mà ta gọi là mối tương đồng giữa nữ giới với cá 
sấu và với qui dạ xoa. Vì lý do đó: “vùng nước xoáy - này chư vị 
tỳ khưu, đây chính là thành ngữ ẩn dụ dành cho năm dục tăng 
trưởng; với cá sâu, với qui dạ xoa'” được đề cập đến. 


Ngược dòng - này chư tỳ khưu, là thành ngữ ẩn dụ dành cho 
xuất ly (palsoto tỉ kho bhikkhave nekkhammass” elam 
adhivacanzm): liên quan đến vẫn đề này, đây chính là xuất gia, là 
thiền sơ đẳng” cùng với cận hành định, tuệ tri thiền quán và Niết- 
bàn được coi như là đồng nghĩa với “xuất ly” được biết đến như là 

“xuất ly” là toàn bộ các Pháp thiện, về điểm này có lời nói răng, 
Xuất gia, thiền-na đệ nhất, Niết-bàn cùng với thiền quán — toàn 
bộ các Pháp này được tuyên bố là đồng nghĩa với “xuất ly” 
[171] 

() 

Hơn thế nữa, việc tuyên bố xuất gia v.v... là đồng nghĩa với ngược 

dòng nên được hiểu là do đi ngược dòng tham ái. Vì nói chung 

(Chánh) Pháp và (Giới) Luật này tạo thành xuất ly, và xuất gia 

chính là quyết tâm thực hiện công việc xuất ly đó và người ta cho 

rằng (Chánh) Pháp và (Giới) Luật đó chính là Mhoc bơi ngược 

dòng vậy, liên quan đến vấn đề này có lời nói rằng” 

Lội ngược dòng, thật khó hiểu, cao siêu, khó lòng nhận ra, tinh 

tế - những kẻ nào để cho tham dục kích động chăng nhận ra 
được điều này, do tự khoác lây đám mây mù cho mình. 

VinIS=DII36=MII68=SI136 


Với tỉnh cân tình tấn (viriyärambhassa):` với cỗ gắng bao gồm 
bốn chánh tinh cần - được cho là đồng nghĩa với bốn cho phần 





!.. Ở đây C° B° giải thích là gaharakkhaso, còn E° S° giải thích là gãharakkhaso; 
xIn đọc ÏI. 

“ Ở đây và xuyên suốt tác phẩm C° B° S° giải thích là /hãzzm, còn E giải thích là 
ñangm. 

3. C° B° và It cũng giải thích giống như vậy (B° giải thích là vziyãrambhassa), còn 
E” giải thích là /rijyarambhassa. 
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phân đấu đề có thê vượt dòng sông! chảy xiết với tay với chân bơi 
ngược dòng chính là vượt qua dòng sông tham ái được phân thành 
dục bộc lưu v.v.. là điều rất hiển nhiên. Tương tự như vậy, người 
có mắt đứng trên bờ dòng sông chảy xiết giống như bản chất của 
Thế Tôn, là người có kiến thị bằng năm con mắt, đứng trên bờ 
Hà sông chảy xiết, sau khi đã vượt qua bốn bộc lưu như dục bộc 

. đến được vùng đất cao Niết- bàn tạo thành bến bờ bên kia 
tiêm sông, vì lý do đó có lời nói răng: “Trong lúc người với thị 
kiến (một người có mắt)... là vị Chánh Đăng Giác”. 


Trong trường hợp này, đây chính là cách áp dụng ân dụ này: 
(a) dòng sông ái dục, luôn chảy liên tục không ngừng, cũng đồng 
nghĩa với dòng sông chảy xiết, chúng sanh bị dòng tham dục cuôn 
trôi, bởi lẽ chúng sanh đó đang quay cuồng trong vòng luân hồi vô 
thuỷ vô chung, đồng nghĩa với một người đang bị dòng sông đó 
cuốn trôi; (b) chấp trước với con mắt v.v... về phía chúng ta cũng 
đồng nghĩa với việc một người chấp trước với điều họ cho là có 
hình dáng đáng yêu có hình dáng dễ thương; (C) tập hợp các kiết 
sử liên kết với hạ phần kiết sử làm rối tung lên bằng những xáo 
trộn do sân hận, năm dục tăng trưởng và nữ giới đem lại là đồng 
nghĩa với chiếc hỗ ở dưới với những làn sóng nôi lên cuồn cuộn, 
với những dòng nước xoáy, với cá sấu và qui đạ xoa; (d) Thế Tôn 
với con mắt nhìn thấy hết mọi sự đang đứng trên phần đất cao 
Niết-bàn tạo thành bến bờ bên kia dòng sông sau khi thăm dò xem 
thây như thật, toàn bộ những mối hiểm nguy thuộc vòng luân hồi 
(samsara), và mọi Pháp khả tri, cũng đồng nghĩa với một con 
người có mắt đứng trên bờ sông chảy xiết sau khi quán sát thấy 
như thật toàn bộ sự việc đó; (e) phần giải thích liên quan đến tham 
ái v.v... và mỗi hiểm nguy do tham ái đem lại, về phía Thế Tôn, 
xuất phát từ tâm bi vĩ đại đối với chúng sanh đang bị dòng sông 
tham ái cuốn trôi cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố liên quan đến 
chiếc hồ và những mối hiểm nguy có trong hồ đó, về phía người 


LÔ B` CŒ giải thích là camwanganadsofd2”, còn E° giải thích là 
cafurangiyanadaisafa°, S° giải thích là caturahgiyanadhsofa”. 
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đó lòng thương xót với người đang bị cuốn trôi theo dòng con 
sông chảy xiết đó'; (Ð khởi sanh nơi cõi ác thú và sanh khởi khốn 
khổ” nơi cõi đoạ xứ, đối với kẻ nào không lắng nghe lời tuyên bố 
của Thế Tôn cũng đồng nghĩa với việc gặp tử thần, hay đau khổ 
tương tự như tử thần vậy; về phía người đang trôi theo dòng trong 
chiếc hỗ đó sau khi không tin vào lời tuyên bố của Thế Tôn; trong 
Sỹ (g) với tinh cần tinh tấn bằng xuất ly bao gồm VIỆC xuất gia 

.. lại chính là việc bơi ngược dòng tham ái chảy xiết vừa phát 
hiện thây mối hiểm nguy có nơi tham ái đó v.v... sau khi đã lắng 
nghe lời tuyên bố của Thế Tôn, [tiếp theo] sau đó là vượt thắng 
được dòng sông tham ái đang chảy xiết đó bằng cùng một thứ tinh 
cần tinh tân về phía kẻ nào đã khởi lên tinh tấn và được tự nhiên 
an trú trong hỷ lạc là quả dị thục chứng đắc thành công thánh quả 
A-la-hán sau khi đã vượt đến bờ bên kia đó chính là Niết-bàn, 
[172] chính là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn với tay với chân 
bơi ngược dòng tham ái sau khi đã lắng nghe lời tuyên bố của 
Ngài và cũng đồng nghĩa với việc dễ dàng đi đến bất kỳ nơi đâu 
mình muốn sau khi đã đến được bến bờ xa hơn là quả dị thục do 
tinh cần tinh tấn đó đem lại. 


Liên quan đến các đoạn kệ: nên fừ bỏ các dục, dẫu cho phải 
đau khổ (sahãpi dukkhena jaheyya kãme): vì vị đó chuyên tâm 
chăm chú vào thiền chỉ (szma/ha) và thiền quán (i2assanã) với 
mục đích chứng đạt thiền-na và thánh đạo, vị tỳ khưu nên fừ bỏ 
các dục, dâu cho phải đau khổ, nên từ bỏ (pajaheyya, một dạng 
ngữ pháp khác) các dục đó lại chính là phiền não dục, bằng cách 
lấy thiền-na đệ nhất mà trần áp các phiền não đó, lấy thiền-na đệ 
tam mà triệt diệt tận sốc dẫu cho những phiền não đó có thể là chu 
trình (chỉ quán và thiên quán) đó vào giai đoạn tiền [chứng đắc], 
mà ta chứng đạt một cách khó khăn, phiền toái, khó lòng thoải 
mái bừng lên trên đường đi, hoặc do bản chất mạnh mẽ nơi các 


' C° BẺ giải thích là camwanganadsofd2”, còn E° giải thích là 
cafurahgiyanadisata", S° giải thích là caturangiyanadhsotd". 
*. Dukkha. 


404 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


phiền não đó, hay do thiếu tính nhạy bén do các căn (khả năng) 
đem lại, khi giai đoạn tiền [chứng đắc] xuất hiện; bằng cách này 
Ngài chỉ rõ cho thấy thiền-na và thánh đạo phải được coi như là 
một chu trình [trong đó tiến tới] là đau khổ'. Ké nào mong cầu 
được an ổn khỏi các khổ ách trong tương lai (yogakkhemam 
äyatim patthayãno): kẻ nào ước muốn, ước ao được chứng đạt bậc 
A-la-hán trong tương lai;” vì đây chính là ý nghĩa trong tương 
quan hiện nay: k¿ đó nên từ bỏ (p4jaltcyya, một dạng ngữ pháp 
khác) các đực băng cách lây thiền-na” v.v... mà loại bỏ, dấu cho 
có phải chịu đau khổ với niềm tin tưởng răng, dẫu rằng giờ đây 
Ngài đang chứng đạt thiền-na và các thánh đạo trước đó với khó 
khăn, với phiền toái, tuy nhiên, Ngài sẽ trở thành người đã hoàn 
thành điều phải làm, là người đã loại bỏ được hết đau khổ, sau khi 
đã chứng đắc đủ thứ đau khổ đó, và vì bậc A-la-hán lại tuỳ thuộc 
vào chứng đạt này.ˆ Hay nói cách khác, có lời nói rằng: “Nên từ 
bỏ các dục dẫu cho phải trải qua đủ thứ đau khổ” liên quan đến cá 
nhân đương sự nào là người có nhiều suy nghĩ liên quan đến các 
dục, trấn át suy nghĩ đó rất khó khăn, phiền toái, khóc lóc với bộ 
mặt đẫm lệ,` vì Ngài bắt tay vào thực hiện xuất gia bằng cách thân 
cận với bạn tốt lành, băng cách thanh tịnh giới của mình, hoặc giả 
thực hành thiền-na v.v... vào giai đoạn tiền [chứng đắc]; vì sau khi 
đã khiến cho thiền-na xuất hiện trong khi loại bỏ các dục rất khó 
khăn, đến đúng thời gian quy định, Ngài an trú bậc A-la-hán khi 
Ngài tu luyện thiền quán sau khi đã lấy thiền-na đó làm căn. 


!¿B° giải thích là đukkhapatipade, còn E® C° S° giải thích là dukkhäpatipade. 

*_ Anägãmitam; mặc đù trong It-a I 40 ở trên rõ ràng anãgãmifã tương đương với 
thánh đạo thứ ba bất lai, và cho dù PED và CPD cả hai đều ghi lại chỉ tiết này chỉ mang 
một ý nghĩa duy nhất ở đây đơn giản chỉ nên coi như là một chú thích từ ãya/ữn. Xin 
đọc tác phẩm The Pi†aka-Disclosure, các chú thích 258/2 và 712/1, trong đó Ñãnamoli 
gỢI ý rằng cách sử dụng này phù hợp với tác phẩm đó. 

3. Ở đây và xuyên suốt tác phâm C° B° §° giải thích là /J»ãz”, còn E° giải thích là 
ñan" 

*. Imam pan` imam ca nissäya upari arahatam adhiganwä; B thay vào đó lại giải 
thích me pana nissaya upari arahattamn adhiganfva; “sau khi đã chứng thánh quả A-la- 
hán tiếp theo sau đó nhờ phụ thuộc vào những điều này”. 

”, Có lẽ cách ám chỉ đến A II 5. 
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Chính vì lý do này, mà có lời nói răng: “Kẻ nào mong câu được 
an ôn khỏi! các khô ách trong tương lai. 


Kẻ nào chơn chánh hiểu biết rõ (sammappa/ano): kẻ nào hiểu 
biết khá rõ băng thánh đạo tuệ tri kèm theo với thiển quán 
(vipassana). Kẻ nào có tâm khéo được giải thoát (suvinuftaciffo): 
là kẻ có tâm khéo được giải thoát (suƒfu vimuffaciffo, thay thế hai 
âm tiết ngắn bằng một từ ghép) nhờ có giải thoát đó liên kết với 
thánh quả tiếp theo ngay sau khi chứng thánh đạo đó. Tại nơi đây 
và vào thời điểm đó nên cảm nhận được giải thoát (vimuHtiyä 
phassaye tattha taffha): nên tiếp xúc với (phassaye' = phuseyya, 
một dạng ngữ pháp khác), nên chứng đạt, nên đạt được, nên hiện 
chứng giải thoát, lại chính là Niết-bàn, tại nơi đây và vào thời 
điểm Ngài chứng đạt được thánh đạo và thánh quả; vì v/ww1fiyã 
(thuộc giải thoát) chính là sở hữu cách hiểu theo nghĩa đối cách 
(giải thoát). [173] Hay, nói cách khác, nên thông qua giải thoát đó, 
tạo thành đối tượng của câu,” nên tiếp xúc (phassaye = phuseyya, 
một dạng ngữ pháp khác), nên chứng đạt, chính tâm quả” ngay fại 
nơi đây và vào thời điểm đó, vào thời điềm tiếp theo ngay sau khi 
chứng thánh quả, có nghĩa là nên an trú” chứng đắc thành công 
thánh quả lại chính là cơ sở vững chắc Niết-bàn vậy. 


Thành tựu được mình trí (Vedagu): thành tựu mnnh trí, bởi lẽ 
thực chất là Ngài đã tới được, sau khi đã quán sát thấu triệt tứ 
chân đề bằng trí thánh đạo cũng đồng nghĩa với Phệ đà (Veda). Ké 
nào đi đến tận cùng thế giới (lokanfagu): kẻ nào đã đi đến tận biên 
giới các uân thế gian. Phần còn lại có thê dễ dàng hiểu được. 


Phân chú giải s//a thứ mười đến đây là kết thúc. 


'_. C°B° cũng giải thích giống như vậy; E° S° lại bỏ qua. 

ˆ. Khi đoạn kệ có nghĩa là, “Nên chứng đạt, chính tâm giải thoát ngay tại nơi đây 
và vào thời điểm đó” ; tôi giả định rằng qua cách giải thoát này có nghĩa là tâm khéo giải 
thoát như đã nói đến ở trên. 

3..C° B° giải thích là phalaciam, còn E° S° giải thích là maggaphalaciftam, “tâm 
thánh đạo và thánh quả” 

*_.C° B° SẺ giải thích là vihareyyä fi, còn E° giải thích là viraheyyä ti. 
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110. KINH ĐANG DI CHUYÉÊN ĐÓ ĐÂY 


(IV.1.11) Trong bài kinh thứ mười một:' đang đi chuyển đó 
đây (caraio): đang tiên lên, hay đang đi tới đi lui.” [Nếu] suy 
liên quan đến dục tâm khởi lên (uppajjati kãmavitakko vã): bởi 
thực chất là Ngài chưa thoát khỏi tham dục, ở đâu có căn đối 
tượng liên quan. đến dục tầm, nếu khi có nhân duyên như vậy khởi 
lên,” thời dục tầm chắc chắn sẽ xuất hiện. Hay suy tư liên quan 
đến sân tâm, hay suy tư liên quan đến hại tâm (byäãpädavitakko vã 
vihimsavitakkho vã): hay suy tư liên quan đến ác tâm được lan 
truyền thông qua oán giận, hay suy tư liên quan đến tính hãm hại 
hoc cách tạo ra thù địch với người khác bằng ném đá và gây gộc 

.. “Nếu điều như vậy khởi lên”” là điều có liên quan. Chấm đứt 
với ïï taähbiatzhj: nếu [vị tÈ khưu đó] chấm đứt với suy tư đã được 
đề cập đến ở trên liên quan đến dục tầm v.v... đã khởi lên, phù hợp 
với nguyên nhân đó, trong tâm của chính vị đó do thiếu duyệt xét 
lại theo Pháp môn như thế này: “Cũng chính vì thế, suy tư này 
thuộc loại bất thiện; cũng chính vì thế, suy tư này thuộc dạng 
không tinh thông, cũng chính vì thế, suy tư này thuộc loại đáng 
khiến trách; trong khi đó suy tư này cũng dẫn đến tự gây ra đau 
khổ cho mình”” v.v..., nếu vị tỳ khưu đề điều đó tồn tại” bằng cách 
cho phép tâm an trú trong suy tư đó và đang khi vẫn không chấm 
dứt với suy tư đó, /hất bại từ bỏ suy tư đó, thất bại loại trừ suy tư 
đó băng cách loại bỏ bao gồm loại bỏ từng phần trong đó. v.v... 





'. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Mp III 16 và Mp-{ II 231tt. 
(CSCD). 

”, Là việc tu luyện thiên. 

h , BỶ và Mp-pt giải thích là „ppaj/ai ce, còn E” S” giải thích là ce. 

*. Uppajjari ce; cũng giỗng như vậy trong toàn bộ các ấn phẩm It-a cũng như Mp-t 
(CSCD). Tuy nhiên đây chính là cách thực hành của ngài Dhammapäla, trong những 
trường hợp như vậy, tưởng cũng nên nghiên cứu để trích một phần bản văn kinh Phật 
Päli, câu văn như vậy không thấy trong It hay A II 13 như ta có được hiện nay, cả hai 
đoạn đều giải thích là ce... uppajjati. 

”, Xin đọc MI 115. 
5_C° B° và Mp-† giải thích là vãseứi, còn E° S° giải thích là adhiväsefi. 
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cũng do cùng nhân duyên đó vị đó thất bại trong việc đẩy lùi suy 
z đó, không thê dẹp suy tư đó sang một bên, thất bại không trút 
bỏ được từ chính tâm thức tương tục của vị đó, tương tự như vậy, 
chính vì không thể đây lùi được suy tư như vậy, vị đó không gỡ 
bỏ được suy tư đó, không đoạn diệt được suy tư đó,' ở đây có 
nghĩa là vị này không thể hành động theo cùng một cách một 
người nhiệt tình, một người tận tâm, có thể hành động như thể vị 
đó không bỏ lỡ ngay cả chỉ [một giây phút phụ] nào tan biến” tồn 
tại bên trong. Và như vậy, vị đó không thể nào loại bỏ được 
(anabhävzm), không thê nào hướng tư duy đó tới bất hiện hữu 
(anu anu“abhãvam). Ý nghĩa ở đây nên được hiểu băng cách phân 
tích từ ce (nếu) [với từng động từ trong số này], bắt đầu với “Nếu 
ngài không thể loại bỏ được”, “Nếu ngài không thể xua tan nổi 
suy tư đó” v.v... Khi ngài đang du hành khắp nơi: caram = 
caranfo (một dạng ngữ pháp khác). Như thể (evambhữro): khi kẻ 
nào có đầy suy tư bất thiện như thế liên quan đến dục tầm v.v... 
[174] vì một người không nhiệt tâm, không sợ bị khiển trách 
(anatapr anoffap:): như một người không nhiệt tâm (anfapï) do 
thiếu chánh tinh tân có thê thiêu rụi (Z/ãpanassa) và đốt cháy 
hoàn toàn các phiền não, là người thiếu sợ hãi bị khiến trách có 
đặc tính giúp thiêu rụi (đ/ãpanassa) và đốt cháy hoàn toàn 
(paritãpana)` nỗi khiếp sợ bị khiến trách liên quan đến điều bắt 
thiện. Liên tiếp, liên tục (safafam samiiami): mọi lúc, liên miên”, 

Như là kẻ biếng nhác, như là kẻ không còn tỉnh tấn (kusio 
himaviriyo): được cho là, được nói đến, như là kẻ sống phóng dật 
(kusifo) bởi lẽ rơi vào tình trạng đê tiện (&cchfam) mà kẻ đó phải 





! Na vigatanam karofi; được giải thích trong Vibh-mt 156 (CSCD) là /4ãmi 
kñtabbo amto etesam naíthï (như thê không cần kết thúc thêm nữa làm gì). 

ˆ. Bhangamattam. 

*_.CP B° và Mp-t giải thích là /z/hzbhữro, còn E° SẺ giải thích là yathabhimo. 

*C° B° và Mp-{ cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là am- 
abhava1n. 

°. C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là pariffãpana. 

5.C° B° và Mp-t giải thích là øiawaram, còn E° S° giải thích là møiccam, ““một cách 
vĩnh viễn”. 
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trầm luân (s7đznazo) vào chôn bất thiện sau khi rời khỏi các Pháp 
thiện và bởi lẽ vị đó rơi vào u mê, # là kẻ đã từ bỏ nghị lực, như 
là kẻ thiêu nghị lực, do thiêu nghị lực gôm có chánh tình tân. 


Khi vị đó đang đứng: thiftassa = tif†fhafo (một dạng ngữ pháp 
khác) sau khi đã gián đoạn trong việc đi theo. Chính vì trong tư 
thế năm xuống được biết rất thuận lợi để trở nên chây lười,' “tỉnh 
giác” được nhắc đến để chỉ rõ cho thấy cách thức trong đó những 
suy tư như vậy xuất hiện đối với kẻ nào hoàn toàn được trang bị 
với điều đó” (tinh tấn). 

Liên quan đến khía cạnh tích cực: này chư vị tỳ khưu, nếu vị 
t khưu đó loại bỏ được suy tư này (tañ ce bhikkhave` bhikkhu n' 
ädhiväseti): nễu suy tư liên quan đến dục tầm v.v... khởi lên, ngay 
cả vị tỳ khưu đó an trú giỗng như vị đang khởi xướng chánh tinh 
tấn, do liên quan đến những nhân duyên thuộc loại” đã khiến khởi 
sanh trong một thời gian khá lâu trong vòng luân hồi vô thuỷ vô 
chung, hay do vị đó quên không tỉnh giác, [và] nếu vị tỳ khưu đó 
không để cho suy tư đó tôn tại” bằng cách đề cho tâm an trú trong 
suy tư đó an trú [trong đó], có nghĩa là nếu vị tỳ khưu đó không 
thê để cho suy nghĩ đó tồn tại” bên trong. Ngài phải làm gì khi 
Ngài không thê chịu đựng được suy tư đó? Ngài loại bỏ đi, tông 
khứ ra ngoài. Bằng cách nào? Giỗng như rác rên đựng trong giỏ 
rác chăng? Chắc không phải như thế mà là Ngài rồng khứ nó đi, 
đây sang một bên, nhỏ phút nó đi. Băng cách nào vậy? Giống như 
con bò được sự trợ giúp của chiếc gậy thúc nhọn chăng? Chắc 
chăn không phải thế. Mà là loại bỏ đi, đoạn diệt nó đi - ngài hành 
động bằng cách như vậy đến nỗi vị đó không để lại ngay chỉ trong 


'C° B° và Mp-+ giải thích là &osajjapakkhikawa, còn E° S° giải thích là 


kosaJjapakkhittat1a. 
“.C° B° S° và Mp-† giải thích là #amsamangino, còn E° giải thích là #amsamahgino 
3. B° và ]t cũng giải thích giống như vậy; E° C° S° lại bỏ qua. 

. C° BŸ và Mp-† giải thích là #a/här„pa”, còn E” S” giải thích là ya/haripa". 

. Bƒ và Mp-t giải thích là „a vãsefi, còn E° C° S” giải thích là nˆ adhivase. 

. CB và Mp-† giải thích là na vãseii, còn E” S” giải thích là øˆ adhivaseii. 


® Ớ: 
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một giây phút ngắn ngủi tan rã' tồn tại bên trong ngài. Nhưng 
Ngài làm thế bằng cách nào vậy? Trước tiên Ngài sẽ hướng chúng 
đi đến không hiện hữu, liên tục hướng chúng đến chỗ không hiện 
hữu (awu anu” abhãvam) — ngài ảnh hưởng đến chúng” đến mức 
độ chúng có thể bị khống chế một cách dễ dàng băng cách loại 
bỏ”, do loại bỏ bằng cách trấn áp. Liên quan đến “như vậy” v.v.. 
VỊ đó nói đến,` được đề cập đến, như là người có tính khí được 
thanh tịnh hoàn hảo do quả dị thục không bỏ qua bất kỳ tư duy 
nào liên kết với dục tầm v.v... bằng cách đó và thông qua chứng 
đắc thành công của các cách thức được loan báo trong đó, như 
một người có giới đức thanh tịnh, như một người luôn canh chừng 
các môn liên quan đến các căn giác quan, là người biết điều độ 
trong ăn uống, [và] là người được chánh niệm và tỉnh giác, là 
người tác ý đến tỉnh thức như là người nhiệt tình bởi lẽ con người 
đó được trang bị với chánh tinh tấn có tính chất đặc biệt có thê 
thiêu rụi được các phiền não bằng cách loại bỏ từng phần trong đó 

v... là người có sợ hãi bị khiển trách, trong mọi khía cạnh vị đó 
cảm thấy sợ hãi liên kết với điều bất thiện, vị đó liên tục cả ngày 
lẫn đêm liên tục kiên định, vị đó thường hằng tinh cần tinh tấn do 
kết quá bốn chánh tinh cần thành công băng cách luôn luôn chú 
tâm thể hiện thiền định và thiền quán, là người luôn luôn tận tuy, 
là người luôn luôn tận tâm đến Niết-bàn. Điều còn lại cũng có 
cùng một cách giải thích như đã được khăng định ở trên. 


Liên quan đến các đoạn kệ: /à kẻ luôn phụ thuộc gia đình 
(gehanissitam): liên quan đến vẫn đề này, điều ta gọi là geha (gia 
đình) có nghĩa là những dục tầm dựa vào đôi tượng, bởi lẽ có thực 
tế là các dục tầm đó chưa được loại bỏ triệt để đối với những kẻ 


!. Xin đọc ở trên. 

“CB! và Mp-† giải thích là amu amu abhãvam, còn E° S° giải thích là anu 
abhäva1m. 

*_.C° B° và Mp-t giải thích là ne, còn E° S° giải thích là na. 

* C° B° §* và Mp-† giải thích là vikkhambhitä homi, còn E° giải thích là 
vikkhambhito hofi. 

5. B° và Mp-† giải thích là wwcczfi, còn E° C° S° lại bỏ qua. 
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còn an trú trong gia đình, bởi lẽ điều cốt yêu' đối với những ai còn 
sống trong gia đình, hay bởi lẽ đó chính là những qui luật 
(dhamma) liên quan đến cuộc sông trong gia đình. Hay nói cách 
khác, chính những suy tư liên quan đến dục tầm v.v... ta gọi là 
øehanissifam (tuỳ thuộc vào gia đình) bởi vì đó chính là phụ thuộc 
vào gia đình, [175] hoặc là bởi lẽ đó là nơi cư trú dành cho 
những dục tầm lại chính là các [tâm] phiền não dục trong đó các 
phiền não đặt cơ sở trong đó. Tbực hành theo ác đạo 
(kumnaggam pafipanno): chính do tham lam v.v... và các Pháp 
liên kết với gia đình, lại chính là đạo bất thiện do chúng đại diện 
cho điều đi chệch khỏi qui trình” thánh đạo, chính cá nhân đương 
sự đó với đồi dào suy tư liên quan đến dục tầm v.v... kẻ đó được 
biết đến như là vị thực hành theo ác đạo. Bị mờ ám bởi sỉ mê 
(mohaneyyesu mucchifo): bị u mê đần độn, và hoàn toàn bị nhiễm 
say sưa - bị say sưa cùng thứ đó - ở đó có liên quan đến các sắc 
Pháp v.v... dẫn đến si mê. Chánh đăng Giác (sambodhim): đó là trí 
liên kết với thánh đạo. Do xúc cảm: phu{{humụ = phusifum, một 
dạng ngữ pháp khác) chứng đạt được; kẻ fhuộc hạng người như 
vậy là kẻ có hành xứ gồm tà giải thoát, không có khả năng, không 
thế” có nghĩa là thất bại không thê chứng đạt được thánh đạo này 
ở bất kỳ thời điểm nào. 

Tập trung được tâm tư ưa thích tâm chỉ định (vitakkam 
samayitvana): khiễn cho có thê kiềm chế được tà suy tư đã được 


} Sabhävaifã; hiệu theo nghĩa đen, “tự bản chất”. 

*_C° B° S° giải thích là geha(p)patibaddhabhavzro (và Mp-†), còn E° giải thích là 
gchapatibandhabhävaro. 

Cˆ B và Mp-t giải thích là øvãsa‡thanabhavzfo, còn E” SỬ giải thích là 

wý3ôïi0tifiIdBfffiiini 

*_CP B° giải thích là /amvaffhukafta vã, còn E° S° giải thích là vã vafthukatta vã: 
Mp-† giải thích hơi khác một chút ở điểm này, tức là: a/ha vã gehappatibaddhabhavao, 
kilesakamanam nivasa†thanabhavafo va geha tỉ vuccarfi, tatwafthukatta kamavitakkadli 
gehanissitamụ nãma. 

°..C° B° và Mp-† giải thích là „ppafhabhaãvzo, còn E° S° giải thích là 
upathabhãvato; uppatha, hiêu theo nghĩa đen hơn, là “tà đạo”. 

5.B° và Mp-† giải thích là abhabbo; E° C° S lại bỏ qua. 
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nói đến ở trên thông qua sức mạnh thiền chỉ tịnh và làm cho thê 
hiện được.' Thế rồi ưa thích tâm chỉ định (vitakkipasame rafo): 
thế rồi hân hoan, hý lạc, thông qua nguyện vọng [liên quan đến 
tầm đó], nơi bậc A-la-hán được tạo thành do việc kiềm chế liên 
tục chín đại tư duy đó”, hay đơn giản đó chỉ là Niết-bàn mà thôi. 
[WỊ tÈ khưu] thuộc hạng người như vậy có khả năng chứng đạt 
(bhabbo so tãdiso): đương sự vừa được nói đến ở trên đã thực 
hành một cách đúng đắn, thông qua sức mạnh của thiền chỉ và 
thiền quán ở vào giai đoạn [chứng đắc] trước đó, sau khi đã kiên 
định kiềm chế được toàn bộ các suy tư, như đã được đảm bảo, 
băng loại bỏ từng phần, có khả năng, có năng lực vì tỳ khưu đó đã 
nhiệt tâm tập luyện thiền quán, thông qua chuỗi thánh đạo đó 
chính là vô thượng chánh đăng giác, là trí liên kết với thánh đạo 
A- la hán và được gọi là Niết-bàn. 


Phân chú giải s//a thứ mười một đến đây là kết thúc. 


!. Xin đọc Patis II 168tt. 
”. Xin đọc thêm It-a II 89 ở trên . 
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111. KINH CHỨNG GIỚI ĐỨC 


(IV.1.12) Trong bài kinh thứ mười hai:' vì những vị đó sống 
đây đủ giới (sampannasilä): liên quan đến vẫn đề này,ˆ sampanmna 
(sống đây đủ) ba giới bằng cách chứng toàn hảo, băng. cách được 
cung ứng trọn vẹn cho [một SỐ pháp] và băng tính chất dịu ngọt. 
Về những điều này: liên quan đến vấn đề này, tức là: 

Cánh đồng lúa tuyệt hảo (sampannar); chim vẹt” đến ăn hạt; 
này Kosiya, ta muôn ngươi nên biết, ôi Phạm thiên, đó là điều 


ta không thê ngăn cản nỗi. 
JalIV 278 


Từ sampamna hiểu theo nghĩa paripunna (hoàn hảo); liên quan 
đến vấn đề này, tức là: 
Với việc kiềm chế đầy đủ giới bổn Pãatimokkha người được 
cung ứng, được cung ứng đầy đủ, được trình cho, được trình 
cho đây đủ, được sông đây đủ (sampanno), được phú cho đây 
đủ. 
Xin đọc Vibh 246” 
Từ sưmpanna hiểu theo nghĩa là hiện trạng được cung ứng đầy đủ 
[điều gì đó]; [176] [trong khi đó |, liên quan đến vấn đề này, tức là: 
Ôi Thế Tôn, về phía dưới của trải đất vĩ đại này lại ngọt ngào 
(sampannam) biết bao; như thê đây chính là một tổ ong thu nhỏ 
không chút uế nhiễm, đó chính là vị ngọt [mật ong vậy]. 
VinLITII7 


Từ sampana lại có nghĩa là vị ngọt. Tuy nhiên, trong trường hợp 
này, vừa có nghĩa là trọn hảo và cũng liên quan đên tình trạng 
được cung ứng đây đủ với [đôi điêu gì đó|; chính vì thê 


' Để biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Mp III I6tt. và Mp-{ II 
233tt, (CSCD). 

ˆ. Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Ps I 153tt. 

3. C° B° S° và Mp-t giải thích là szvã, còn E° giải thích là syã. 

. Cũng được trích trong It-a II 129 ở trên, xin đọc chú thích trong đó. 
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sampannasila (Khi những vị đó sông đầy đủ giới) liên quan đến 
vẫn đề này, nên được hiểu như sau, tức là “Khi kẻ nào sống giới 
trọn vẹn” cũng như “khi kẻ nào được cung ứng giới đầy đủ”. 


Về điểm này: hiểu theo nghĩa “Khi kẻ nào sông giới trọn 
vẹn”, người ta cho răng phải được sống trọn vẹn, giông như sự 
trọn hảo cánh đồng lúa xảy ra khi mọi khiếm khuyết của cánh 
đồng đã biến mất, vì lý do này có lời nói rằng: “Giới trọn hảo 
được cho là chỉ xảy ra thông qua tình trạng mọi khiếm khuyết nơi 
cánh đồng đó đã biến mất hết, cũng giống như một cánh đông trọn 
hảo đó là do cánh đồng đó không còn bất kỳ khiếm khuyết nào”; 
trong khi đó, hiểu theo nghĩa “Khi kẻ nào được cung ứng đây đủ 
gIớI đức”, điều được đề cập đến ở đây là “Nhà ngươi phải an trú 
giông như những người đã được cung ứng giới đầy đủ, giống như 
những kẻ đã đạt sắp xếp vào số những ai đã được phú cho giới 
trong đó”. Về điểm này, hiện trạng sông đầy đủ giới chỉ xuất hiện 
khi có đây đủ hai lý do sau đây: nhận ra hiểm nguy do thất bại 
sống không, đầy đủ giới, và nhận ra được lợi ích do sống ĐIỚớI 
thành công, cả hai lý do này nên được hiểu theo Pháp môn đã 
được khăng định trong tập Thanh tịnh đạo (Visuaddhimaged`). Về 
điểm này, bất luận điều gì cần phải được đề cập đến, liên quan đến 
vẫn đề này, băng cách: “Sau khi [đơn giản] đã đề cập, đến phạm vi 
này, Thế Tôn đã nói rằng bằng cách “Khi kẻ nào sống giới trọn 
vẹn" thời giới đó bao gôm bốn việc thanh tịnh, thế rồi Thế Tôn chỉ 
rõ cho thấy” bằng cách “Khi kẻ nào kiềm chế băng kiềm chế giới 
bốn Pãtimokkha', thời giới đó chính là điều cốt yếu” v.v... đã 
được trình bày đến ở trên.` Còn có gì cần phải làm thêm nữa (kim 





!. Ngài Dhammapäla hình như ở đây đã ám chỉ đến Ps I 154 = Mp-† II 234 
(CSCD), các đoạn đó tiếp tục trích những nhược điểm đó; xin cũng đọc MiI 360, trong 
đó các nhược điểm tương tự cũng được đê cập đến. Cũng nên lưu ý rằng đoạn văn trong 
Mp-† II 234 tạo thành một phần chú giải cho sutta hiện hành này, và cũng thật khó hiểu 
lý do tại sao đoạn này được gộp lại ở đây. 

ˆ. Xin đọc It-a II 125 ở trên. 

3 .Vism 53t. 

*.B° và Mp-t giải thích là đzssefi, còn E° C° SẺ giải thích là đassesi. 

”, I-a II 126 ở trên. 


414 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


assa uffari karaniyam): khi các ngươi đang an trú giống như 
những kẻ sống giới trọn vẹn, nhà ngươi còn cân gì phải làm thêm 
nữa (siy8, là từ đồng. nghĩa) về phía nhà ngươi, có nghĩa là liệu 
nên có điều gì cần thiết phải được tu luyện thêm nữa. 


Sau khi đã bắt đầu thuyết giảng giáo lý như vậy cho vô vàn 
vô số cá nhân, bằng cách thôi thúc chư tỳ khưu liên quan đến 
chứng đắc giới thành công, cùng với những cách giúp kết thúc 
thành công viên mãn, "bằng cách cho rằng: “Này chư tỳ khưu, các 
ngươi phải an trú giông như những vị sống giới một cách trọn 
vẹn”, Thế Tôn nói tiếp như sau: “Này chư tỳ khưu, nếu [tham lam 
và ác tâm xa rời khỏi] vị tỳ khưu đó, dẫu cho vị đó đang du hành”, 
đang khi làm rõ điều này chỉ dưới dạng thuyết giảng cho một 
đương sự vị tỳ khưu duy nhất, dẫu cho giáo lý của Thế Tôn chỉ 
diễn ra cho một cá nhân đương sự duy nhất, tuy nhiên vẫn được 
áp dụng cho vô vàn vô số các cá nhân đương sự khác, bởi lẽ giáo 
lý đó là chung nhất cho tất cả mọi người. 


Về điểm này, chính là “tham lam” (abhÿjjhã), chính bởi lẽ 
liên quan đến điều này mà chúng ta thèm thuồng (zbhij/hãyati), 
đây chính là cách diễn tả ân dụ về tham lam" có đặc tính là thèm 
khát của cải của người khác; ác tâm (byãpaãđo), chính vì lý do đó 
mà tâm ta biễn mắt” (byapdjjati), tâm ta trở nên thối rữa, đây cũng 
là cách diễn tả ân dụ về sân hận có lãnh vực khách quan gồm 
mười chín mối oán giận [và] điều đó diễn ra theo phương pháp 
sau đây: “Ngài hành động nhăm ngăn cản ta” v.v...” những chỉ tiết 
về cả hai vân đề này nên được hiểu theo cách sau đây: “Về điểm 
này, thế nào là tham dục? Bắt luận điều øì liên quan đến dục lạc, 
chính là khao khát dục lạc, ưa thích dục lạc, khao khát dục lạc, 
cơn sốt liên kết với dục lạc, tình trạng u mê vì dục lạc, tình trạng u 


!C° B° SẼ giải thích là /obhass” etam, còn E° giải thích là /okass ' efam. 

”. Giống như sữa, hay sữa đông - xin đọc Vibh-a 369, trong đó Ñãnamoli cho là 
“đã hư”. 

Ỷ. Xin đọc It-a I 46 ở trên. 
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mê do dục lạc đem lại, trung thành với dục lạc” (), [177] cũng 
tương tự như vậy băng cách: “Do tính tham ăn, do tham ăn, hiện 
trạng tham ăn, mê đắm, cảm thấy mê đăm, hiện trạng mê đăm, 
tham lam, thèm khát điều chính là gốc rễ điều bất thiện” (Dhs 
§389) v.v... và băng cách “Sân hận, căm thù, hiện trạng cảm thấy 
căm thù, ác Mi hiện trạng ác ý, tính ác ý, xung đột, chống lại xung 
đột, hay nổi xung,` tính cáu kỉnh,” tâm thiếu tự chủ” (Vibh 253) 
v.V... Nởi khỏi (vigafo hofi): thèm khát và ác tâm này đã rời khỏi, 
đã biến mất, có nghĩa là đã được loại bỏ. Tới mức độ như vậy 
chính là loại bỏ mọi ngăn cản mà ta gọi là khao khát tham dục và 
mọi ngăn cản mà ta gọi là tâm đã được chỉ rõ cho thấy. 


Hôn trầm và thuỳ miên (thmamiddham): cả hôn trầm và thùy 
miên. Liên quan đến những điều này, “hôn trầm” chính là tính 
chậm chạp tính thần, đây chính là cách diễn ta ân dụ cho tính thờ 
ơ, “thùy miên” là thờ ơ đối với ba thọ uân v.v..., đây cũng chính là 
cách diễn tả ân dụ cho tình trạng thần thờ.” Chi tiết về cả hai đặc 
tính này nên được hiểu theo cách này: “Về điểm này, hôn trầm là 
gì vậy? Bất kỳ tình trạng khó ở tâm thần nào, tình trạng thẫn thờ, 
điều gây trở ngại, tính phớt lờ.” Về điểm này, thùy miên là gì vậy? 
Bất kỳ tình trạng khó ở thân xác nào, tình trạng thân thờ, che 
khuất, bao trùm” (Dhs §§1156tt; Vibh 253tt.) v.v... 


Phân tâm và hồi hận (uddhaccakukkuccam): cả phân tâm và 
hối hận. Về điểm này, mọi người đều biết “phân tâm” là một trạng 
thái tâm (thần) mất quân bình, “hối hận” là hối tiếc đối với kẻ nào 
không thể thực hiện được điều tốt lành, đối với kẻ nào thực hiện 





!. Xin đọc M I241; Dhs § 1097. 

“.. C° B° giải thích là byãpaf (Vibh giải thích là vyãpaf¡), còn E° S° giải thích là 
byapado, “ác tâm”. 

3. C°B° và Vibh giải thích là capdikkam, còn E° S° giải thích là candikatam. 

*_.C° B° và Vibh giải thích là asuropo, còn E° S° giải thích là assuropo. 

°. CC B° giải thích là pacalayikabhãvass' efam, còn E° S° giải thích là 
capalayikabhavass ` efam. 

° _C°B° Dhs và Vibh giải thích sa//yanã, còn E° S° giải thích là caljyanä, “dao 
động”. 
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điều bất thiện, với bực phiền làm nhân duyên. Chi tiết về cả hai 
tâm trạng này ta nên hiểu bằng cách sau đây: “Về điểm này, phân 
tâm là gì thế? Bất kỳ điều gì khiến cho tâm bị phân tán, khiến cho 
tâm không dễ gì bình tĩnh trở lại được, là dao động tâm thần, lảo 
đảo” (Vibh 369) v.v..., cách thức xuất hiện như sau “Quả thật, 
chính ta đã không thê thực hiện được điều tốt lành đó, ta đã không 
khéo thực hiện điều đó, ta đã không thê bảo vệ được khỏi sợ hãi: 
[hơn thế] ta lại làm điều bất thiện, ta đã làm điều tàn bạo, ta đã 
làm điều nhơ nhớp” (A II 174) v.v... 


Tính bất kiên định (vicikiccha): tính đồng bóng, (dễ thay đổi) 
là điều đức Phật và nhiều vị khác hay quan tâm. Chi tiết về tính 
này nên được hiểu theo phương pháp sau đây: “Ngài hay nghĩ 
ngờ, không kiên định, thiếu tính thuyết phục, điều không hoàn 
toàn rõ ràng liên quan đến đạo sư” (M I 101) v.v... và những gì 
“Về điểm này, thế nào là bất kiên định? Bắt kỳ điều gì đáng nghi 
ngờ', đáng nghi, hiện trạng nghi ngờ, lúng túng, không kiên định, 
tình trạng mâu thuẫn trong tư tưởng, vừa yêu vừa ghét lẫn lộn, 
tình trạng rơi vào thế tiễn thoái lưỡng nan, tính thất thường, hiểu” 
không chắc chắn, tính thoái thác, tính ngập ngừng, thiếu cam kết, 
tính bướng bỉnh, vắt óc”. (Dhs §425; Vibh 168) v.v... 





!. Mười bốn từ này được trích trong 8PE 106tt (xin cũng đọc chú thích trong đó) 
tức là: kankha, kankhavana, kankhayitafam, vimal, vicikiccha, dvelhakam, 
dvedhapatho, samsayo, anekamsagaho, asappana, parisappana, apariyogahana 
thambhitaftam, manovilekho, có nghĩa là: nghĩ, do dự, hồ nghi, hoang mang, bối rối, 
phân tâm, đứng trước ngã ba đường, sụp đồ, chắc chắn không hiểu, thoái thác, lưỡng lự, 
không Tên bắt được, tâm không khoan nhượng, giày vò lương tâm; trong 84 220 lại ghi 
là: khó xử, bị khó xử, tình trạng khó xử, lúng túng, lưỡng lự, nghi ngờ, do dự, nước đôi, 
thay đổi bất thường, không chắc nắm rõ, không lao vào, sơ cứng tâm linh, dày vò lương 
tâm; và trong Expos 345: nghi ngờ, hành vi nghi ngờ, hồ nghi, khó xử, hoang mang, dao 
động trước hai vẫn đề, nước đôi, tâm không khoan nhượng, không nắm rõ chắc chăn, 
không hiểu, bối rồi, lưỡng lự, không nhào vô, tâm sơ cứng, dày vò lương tâm. 

*. Anekamsagaho; có điều không rõ ràng liệu ta có nên coi anekarmsa ở đây là an 
+ekamsa, hay là aneka +amsa. Cách giải thích thứ nhất, tôi chọn theo trong bản dịch, 
hình như hàm chứa trong It-a I 112 ở trên; ngược lại cách giải thích được đưa ra trong 
Vism-mht II 153 CSCD, trong các từ anekamsassa arammane nãnãsabhavassa 
gahanakãrena, rõ ràng hỗ trợ cho cách giải thích của ngài Ñãnamoli, trong PP» 533, có 
nghĩa là “xét từ nhiều phía”. 
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Và liên quan đến vẫn đề này, có điều ngụ ý như sau, bằng 
cách rời bỏ, loại bỏ tính tham lam và ác tâm v.v... chỉ bằng cách 
ngăn chận, liên quan đến vấn đề này có lời nói rằng: 

Sau khi đã từ bỏ thèm khát liên quan đến những gì thuộc thế 
gian này,' [178] Ngài an trú tâm không còn thèm thuồng nữa; 
Ngài thanh tây tâm khỏi thèm thuông. Sau khi đã từ bỏ ác tâm 
và sân hận,” Ngài an trú tâm thoát khỏi ác tâm; Ngài thanh tây 
tâm khỏi ác tâm và sân hận. Sau khi đã loại bỏ được hôn trầm 
và thuỳ miên, Ngài an trú như người đã thoát khỏi hôm trầm và 
thuỷ miên, như người đã nhận được ánh sáng, tỉnh giác, chú 
tâm, Ngài thanh tịnh tâm khỏi hôn trầm và thùy miên.” Sau khi 
đã loại bỏ được phân tâm và bực bội, Ngài an trú như người có 
quân bình, tâm Ngài được dịu xuống nội tại; Ngài thanh tịnh 
tâm khỏi phâm tâm và bực bội sau khi đã loại bỏ được nghi 
ngờ, không chiều theo những lời nói hàm hỗ, liên quan đến các 
Pháp thiện; Ngài thanh tây tâm mình khỏi nghi ngờ. 
DI71;MIISI; Vibh 244tt. 


Trong tình trạng hiện nay, điều ta nên am hiểu rõ chính là 
cách loại bỏ được các trở ngại xuất hiện ra sao. Và băng cách nào 
các ngài thực hiện được loại bỏ này? Trước tiên loại bó? tham dục 
được thực hiện bằng cách tác ý đúng phương pháp đối với các 
tướng liên kết với điều bất tịnh (ghê tởm), điều đó” khởi sanh do 
thiếu tập trung tác ý đúng phương pháp đối với tịnh tướng,” vì lý 
do đó, Thế Tôn nói như sau: “Này chư tỳ khưu, có ứjnh tướng; 





'.C° B° và Vibh giải thích là /oke, còn E° S giải thích là /obham. 

?. Byapädapadosam: có điều không rõ ràng liệu từ padosa ở đây tượng trưng cho 
tiếng Phạn prađosa (lỗi lầm, thiếu sót) hay là prađ—vesa (sân hận). Ta chọn ý nghĩa thứ 
nhất trong D/z/ I 82 và MS I 227, nhưng, còn ý nghĩa thứ hai trong 84 379, lại chính là 
cách lựa chọn của Bhikkhu Bodhi, 1989, tr 40. Các tập chú giải không bình luận gì cả. 

3. Ở đây, tôi chọn theo cách chấm câu của B'°. 

?' Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Vibh-a 270tt; cũng xin đọc 
Sv 777tt. và Ps I281tt. 

°. .C° B° giải thích là ayonisomanasikären' assa, còn E° S° giải thích là 
ayoHisomanasikarena. 

°. Xin đọc H-a II 88 ở trên. 
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khiến cho ta không thể vào tập trung tác ý vào đó được - đây 
chính là thực phâm khiến cho tham dục sanh khởi khi chưa sanh 
khởi và khiến cho tham dục đã khởi lên lại khởi lên thêm nữa và 
trở nên tăng rộng thêm (S V 64). 


Chính vì thế, loại bỏ tham dục đang khi còn trên khởi điểm 
khởi lên thông qua việc thất bại không thê tập trung tác ý đúng 
phương pháp đối với các tịnh tướng xuất hiện thông qua tác ý 
đúng phương pháp đối với các tướng liên kết với điều phê tởm, 
bởi lẽ điều này đi ngược với những gì diễn ra trong đó. Về điểm 
này, điều ta biết được là “tuớng liên kết với điều ghê tởm” vừa là 
điều ghê tởm cũng vừa là đối tượng của điều ghê tởm nữa được 
biết dưới dạng “tập trung tác ý đúng phương pháp” tập trung tác ý 
đúng phương pháp [liên quan] đến những cách thích hợp như sau, 
đó là tập trung tác ý đến chánh đạo,' tập trung tác ý đến tính vô 
thường, hay đến khô là đau khổ (dukkha). hay tập trung tác ý đúng 
Pháp đến vô ngã là vô ngã, hay đến điều ghê tởm là ghê tởm. 
Chính kẻ nào thôi thúc điều này quá nhiều liên quan đến những gì 
xảy ra trong đó thời vị đó có thể loại bỏ được tham dục, chính vì 
lý do này mà Thế Tôn nói rằng: “Này chư tỳ khưu, có tướng liên 
kết với điều ghê tởm; tập trung tác ý nhiều đến điều này một cách 
đúng phương pháp — đó chính là thực phẩm khiến cho tham dục 
chưa khởi sanh, không thể sanh khởi được hay cũng giúp loại bỏ 
được tham dục đã sanh khởi” (2). 


Và” hơn thế nữa, lại có sáu Pháp dẫn đến loại bỏ được tham 
dục, tức là: (¡) lựa chọn đề mục liên kết với điều bất tịnh (chê 
tởm); (1) lưu tâm tu luyện đề mục bất tịnh; (1i) canh phòng cân 
mật các môn liên quan đến các căn. (iv) biết ăn uống có điều độ; 
(v) chơi với bạn bè tốt lành; (vi) chỉ nói lời thích hợp. Đề cho có 
thể loại bỏ được tham dục () đối với ai lựa chọn mười tướng liên 
kết với điều ghê tởm, thời tham dục cũng được loại bỏ (ii) đối với 


!. Xin đọc I-a I 62 ở trên. 
2 . Xin đọc lt-a I43 ở trên. 
› . Đề biết thêm chỉ tiết về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc It-a I 43 ở trên. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 419 


kẻ nào khiến cho các tướng liên kết với điều ghê tởm đó xuất hiện 
(ii) đối với kẻ nào đóng cần mật các môn liên quan đến các căn, 
[179] áv) đối với kẻ nào biết ă ăn uống điều độ thông qua thói quen 
tự kiềm chế băng cách chỉ uống nước lã khi vẫn còn có thê ăn 
được bốn năm miếng nữa. Cũng chính vì lý do đó có lời nói rằng: 
Loại bỏ không ăn thêm bốn năm miếng cơm chưa ăn, vị đó có 
thể uống nước lã thế vào đó, làm như vậy có thê đem lại thoải 
mái cho vị tỳ khưu tận tuy vậy. 
Th 983 


Tham dục cũng được loại bỏ (v) đối với kẻ nào liên kết với bạn 
tốt, giống như trưởng lão Tissa,' giống như tham dục cũng được 
loại bỏ (vi) thông quan cuộc nói chuyện thích hợp, đang khi đứng 
hay ngôi v.v... dựa trên cơ sở mười tiết mục ghê tởm,“ chính vì lý 
do đó có lời nói rằng “Sáu pháp dẫn đến loại bỏ tham dục”. 


Do thiếu chú tâm đúng phương pháp đối với tướng đối nghịch 
thời ác tâm khởi lên. Về điểm này, điều đối nghịch chính là tướng 
đối nghịch, đối tượng đối nghịch cũng chính là tướng đối nghịch 
vậy. Không chú tâm tác ý theo đúng phương pháp xuyên suốt chỉ 
có một đặc tính duy nhất như vậy mà thôi. Chính vì đối với vị nào 
biết thôi thúc điều” này nhiều lần liên quan đến tướng đó mà ác 
tâm khởi lên. Vì lý do đó, Thế Tôn nói rằng “Này chư tỳ khưu, có 
tướng liên kết với điều đối nghịch; tập trung tác ý nhiều đến điều 
này một cách đúng phương pháp — đó chính là thực phẩm khiến 
cho ác tâm chưa khởi sanh, không thể sanh khởi được hay cũng 
giúp loại bỏ được ác tâm đã sanh khởi” (S V 103). 


Mặt khác, việc loại bỏ ác tâm cũng xuất hiện thông qua chú 
tâm đúng phương pháp đến tâm giải thoát đó lại là tâm từ. Khi nói 
đến “tâm từ” cả an chỉ định và cận hành định cũng có thể áp dụng 
được; nhưng khi “tâm giải thoát” [được đề cập đến], thời chỉ áp 


!. Asubhakammikatfissatthera; xin cũng đọc Vism 20. 
“.C°B° S giải thích là “asubha”, còn E” giải thích là °asubbha”. 
3. C°B° giải thích là /zm; E° S° bỏ qua. 
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dụng được an chỉ định mà thôi. Tác ý đúng phương pháp có đặc 
tính ta vừa nói đến ở trên. Chính đối với kẻ nào nhấn mạnh nhiều 
đến vấn đề này mà ác tâm được loại bỏ, chính vì lý đó mà Thế 
Tôn có lời nói rằng: “Này chư tỳ khưu, có tâm giải thoát lại chính 
là “tâm từ”; tập trung tác ý nhiều đến điều này một cách đúng 
phương pháp — đó chính là thực phẩm khiến cho ác tâm chưa khởi 
sanh, không thể sanh khởi được hay cũng giúp loại bỏ được ác 
tâm đã sanh khởi”! ('). 


Và hơn thế nữa, lại có sáu pháp dẫn đến loại bỏ được ác tâm, 
tức là: (ï) lựa chọn tướng liên kết với tâm từ; (ii) lưu tâm đến việc 
khiến cho tâm từ hiện hữu; (iiï) duyêt xét lại thực chất là nghiệp 
của chính chúng ta cũng thuộc về chính người đó vậy; (iv) nên 
quán tưởng nhiều; (v) chơi với bạn bè tốt lành; [và] (vi) chỉ nói lời 
thích hợp. Để cho có thể loại bỏ được ác tâm (¡) đối với ai lựa 
chọn tâm từ bằng cách rải tâm từ đó khắp tứ phương bằng cách 
thông thường hay băng cách đặc biệt, giống như ác tâm cũng 
được loai bỏ vậy (ii) đối với kẻ nào khiến tâm từ hiển hiện bằng 
cách rải tâm từ khắp tứ phương theo từng phần hay một cách toàn 
diện. Thời ác tâm đó cũng sẽ được loại bỏ (11) đối với kẻ nào 
duyêt xét lại thực chất là nghiệp của chính chúng ta cũng thuộc về 
chính người đó vậy - trong mỗi trường hợp đó, dẫu là của chính 
chúng ta hay của người khác - tức là: “Vì lý do gì mà ngài” lại nổi 
nóng với hắn? Liệu Ngài có thể triệt diệt được giới của vị đó 
chăng? Chắc chắn nếu các ngươi đã đến đến quả dị thục chính 
nghiệp chướng của các ngươi, các ngươi sẽ tiếp tục thực hiện theo 
đúng cách chỉ theo quả dị thục nghiệp chướng của chính ngài. Tức 
bực với người khác cũng giống như muôn đánh người khác đó sau 
khi đã nắm lấy cục than hồng, túm lấy chiếc dùi' sắt nóng đỏ và 





!_.C° B° SỲ giải thích là „ppannassa, còn E giải thích là amuppannassa. 

ˆ. Xin đọc SŠ V 105; cũng xin đọc DD I 334, số 53. 

3. Xin đọc chú thích trong It-a I 92. 

* Œ° B° S° giải thích là /wzm, còn E° giải thích là evaư. 

!. Ayasalaka; Vibh-a (CSCD) giải thích là ayosalaka. Các mục từ cho cả hai trong 
CPD chắc chắn đã được sửa lại. Xin đọc S IV 168, được trích trong Vism 36. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 421 


năm phân v.v... trong tay.' [180] Hơn thế nữa, người tức giận với 
Ngài muốn làm gì? Liệu người đó có khả năng triệt phá được giới 
của Ngài v.v... chăng? Người này đã xuất hiện nguyên hình với 
chính nghiệp chướng của hắn và sẽ muốn tiếp tục đi theo con 
đường mà chỉ do quả dị thục của chính nghiệp chướng của vị đó 
mà thôi. Giống như một của thí không được chấp nhận, hay giống 
như một nắm cát bụi tung trước gió chính cơn giận của con người 
này sẽ rơi ngay trên đầu của kẻ đó”, cũng như vậy (Iv) đối với kẻ 
nào còn đang tiếp tục suy tư về cách duyệt xét sau đây như vậy, 
cũng như đối với (v) con người còn đang liên kết với với những 
người bạn tốt lành, giống như trường hợp Trưởng lão Assagutta”, 
tìm được hý lạc bằng cách thể hiện được tâm từ, cũng giống như 
được từ bỏ băng (vi) một cuộc đối thoại thích hợp, đang lúc còn 
đang đi và đang ngồi v.v... dựa trên tâm từ, chính vì lý do đó có 
lời nói rằng: “Có sáu pháp dẫn đến từ bỏ ác tâm”. 

Hôn trầm” và thùy miên được khởi lên thông qua thất bại 
trong việc tác ý đúng phương pháp đối với bất mãn \Ệ Y- . Điều ta 
biết được là “bất mãn” chính là hiện trạng chán ngấy,ˆ chính là 
điều ta biết được là “mệt mỏi, uê oảï” là tính lờ phờ nơi thân xác 
mà ra, điều được biết là “tự thôi thúc, tự kích động” đó lại còn là 
tình trạng thân duỗi thăng ra, đó lại là tình trạng “hôn trầm sau khi 
dùng bữa” do trạng thái sững sờ do dùng bữa đem lại, do tình 
trạng nóng nảy do bữa ăn đem lại, được biết là “tình trạng chậm 
chạp tâm linh” là tình trạng trong đó tâm trí trở nên chậm chạp 
nặng nề. Đây chính là ý do kẻ nào bị thôi thúc do tác ý theo đúng 
phương pháp thái quá liên quan đến những người này thường hôn 
trầm và thuỳ miên khởi lên, vì lý do đó mà Thế Tôn nói rằng: 
“Này chư tỳ khưu, có điều bất mãn, mệt mỏi, uê oải tự kích động, 





!_.CP B° giải thích là vứaccikahgaratatta-ayasalakagithadmi, còn E° S° giải thích 
là viacchifahgaratafta-ayasalakagudhadimi. 

ˆ. Xin đọc It-a II 154 ở trên. 

”. Ta cũng nên lưu ý rằng cách giải thích của ngài Ñãnamoli một số từ sau đây 
không phù hợp với các từ chính ngài đã đưa sau này trong DD II 235tt. 

*_C° B° Ps và Vibh-a giải thích là kkanhifatã, còn E° S giải thích là ukkanthikã. 
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tình trạng hôn trầm sau khi dùng bữa, tình trạng chậm chạp tâm 
linh, khiến cho ta nhiều lần không thê tập trung tác ý đúng phương 
pháp vào đó — đây chính là thực phẩm khiến cho hôn trầm thuỳ 
miên chưa khởi lên và tạo cho hôn trầm và thùy miên đã khởi lên 
cũng trở thành giống như vậy tức là trở nên trải rộng ra (S V 103). 


Hơn thế nữa, việc loại bỏ hôn trầm và thuỳ miêu chỉ xuất hiện 
thông qua tác ý Ki: phương pháp đến các yếu tố khởi xướng v.v.. 
Đồng nghĩa với “yếu tố được gọi là khởi xướng” chính là việc 
khởi xướng chánh tỉnh tấn đầu tiên, đồng nghĩa với “ta gọi là yếu 
tố trưng bày” lại mạnh mẽ hơn điều đó, vì đó là một cách sắp đặt 
bố trí và là một cách sắp đặt xuất phát từ tính phóng dật (lười 
biếng) nên là đồng nghĩa với “yếu tô bên bỉ” còn mạnh mẽ hơn 
yếu tố chất đó nữa, bởi lẽ yếu tô đó còn bên bỉ hơn cả những vị trí 
tiếp theo nó có thể tiếp cận được.' Chính vì đối với kẻ nào thôi 
thúc nhiều đến cách tác ý có phương pháp liên quan đến cô gắng 
này cùng với ba cách phân loại thành hôn trầm thùy miên đã được 
loại bỏ, vì lý do đó mà Thế Tôn cho hay rằng: “Này chư tỳ khưu, 
yêu tô đó có tên gọi là khởi xướng, là yêu tố được sắp xếp và là 
yêu tố mang tính chất bên bỉ; khiến cho phải cố gắng chú ý rất 
nhiều theo đúng phương pháp trong đó — đây chính là thực phẩm 
không. để cho hôn trầm và thùy miên khởi lên, hay để loại bỏ được 
hôn trầm và thùy miên đã khởi lên” Ñ ). 


Và hơn thế nữa, có sáu pháp dẫn đến loại bỏ hôn trầm và thùy 
miêu, tức là: (¡) nắm được tướng” liên kết với ăn uống thái quá; 
(ii) thay đổi hoàn toàn tư thế thân xác; (1i) tác ý đến tưởng ánh 
sáng; [I81] (v) sông giữa thanh thiên bạch nhật (ngoài trời); (v) 
kết thân với bạn bè tốt lành; (vi) nói lời thích hợp. Vì hôn trầm và 
thùy miên chỉ được loại bỏ (¡) bằng cách năm được tướng liên kết 


Từ nguyên tương đương; parakkama <param param thãnam akkamanato. 

“. Xin đọc S V 105tt; không giống E° và Ps, Vibh-a ở đây lại trích đoạn S nhiều 
hơn đề cho chúng ta biết tại sao chúng ta có được ý nghĩa đó. 

3. Ở đây và xuyên suốt tác phẩm C° B° Ps và Vibh-a đều giải thích là 
nimittaggaho, còn E” S” lại giải thích là maftagsaho. 
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với ăn uống thái quá, khi Ngài hiện chứng được rằng khi Ngài 
đang thực hiện chánh Pháp sa-môn, ngày đêm Ngài chỉ ngồi tại VỊ 
trí sau khi đã sử dụng thứ thức ăn cân thiết để có thể tự tay' giúp 
mình hay không thể cột chặt được chiếc áo chẽn của ngài, hay có 
thể đi đây kia ngay tại vị trí đó, hay [ăn quá nhiều] đến nỗi chim 
quạ đến nhặt đồ ăn, hay [ăn quá nhiều] đến nôn tháo” ra những gì 
đã ăn vào miệng, hôn trầm và thùy miên đã đến tràn ngập vị đó, 
với sức mạnh một con voi không lồ; trong khi đó điều này không 
xảy ra đối với vị tỳ khưu có thói quen tự kiềm chế mình không 
uống nước không để ý đến thực tế vẫn còn chỗ để ăn thêm dăm ba 
miếng đồ ăn [khác] nữa. Hôn trầm và thuỳ miên cũng được loại 
bỏ (ïj) đối với kẻ nào biết thay đồi” tư thế thân với tư thế này và 
(tư thế) nọ mà trong đó hôn trầm và thùy miên đã xảy đến với vị 
đó, (ii) đối với kẻ nào biết chú tâm, vào ban đêm, được ánh trăng, 
ánh đèn hay ánh đuốc, hay ban ngày dưới ánh nắng mặt trời, (iv) 
đối với kẻ nào an trú ngoài trời, (v) đối với kẻ nào liên kết với bạn 
bè tốt lành, giống như Trưởng Lão Mahäkassapa, mà mọi hôn 
trâm và thùy miên đã biến xa, chính vì Ngài đã loại bỏ được hôn 
trầm và thuỳ miên (vi) thông qua lời nói thích hợp, trong lúc đứng 
cũng như khi ngồi v.v... căn cứ vào các chi đầu đà, vì lý đo đó có 
lời nói rằng: “Đó chính là sáu Pháp dẫn đến loại bỏ hôn trầm và 
thùy miên”. 

Phân tâm và hồi hận khiến cho khởi sanh thông qua thất bại 
trong việc tác ý có phương pháp trong việc không thê tịnh tĩnh 
được tâm. Điều được cho là đồng nghĩa với “không thể tịnh tĩnh 
được” chính là cách trong đó tâm không thể tịnh tĩnh được; liên 
quan đến ý nghĩa, thời điều này có thể coi như đồng nghĩa với 
phân tâm và hối hận. Chính đối với kẻ nào thôi thúc đến thất bại 





!.C°CB° Ps và Vibh-a giải thích là ãharaha#haka°, còn E° S° giải thích là 
aharahatthakd”. 

“..C°B° Ps và Vibh-a giải thích là °vami#aka°, còn E° S° giải thích là °vammika”; 
xin đọc It-a I 98 ở trên đề biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

3 CC B° S° Ps và Vibh-a giải thích là parivafemassa, còn E° giải thích là 
parivafianfassa. 
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trong việc tác ý có phương pháp trong đó mà phân tâm và hối hận 
này khởi lên, vì lý đó Ngài cho rằng: “Này chư tỳ khưu, có thất 
bại xảy ra trong việc tịnh tĩnh được tâm;Ì coi việc thất bại tác ý 
đúng phương pháp là điều quan trọng - đây chính là thực phẩm 
không để cho hôn trầm và thùy miên đã khởi lên, hay khiến cho 
phân tâm và hối hận khởi lên nhiều hơn thế và cũng trở thành 
giống như vậy tức là trở nên bao quát ra” ( » V103). Hơn thế nữa, 
từ bỏ được phân tâm và hối hận đó lại xuất hiện thông qua tác ý 
đúng phương pháp để tịch tĩnh được tâm, là đồng nghĩa với thiên 
định, vì lý do đó thế tôn nói rằng.ˆ “Này chư tỳ khưu, ở đâu tịch 
tĩnh được tâm, khiến cho tác ý có phương pháp” trở nên quan 
trọng trong đó — đây chính là thức ăn khiến cho phân tâm và hồi 
hận tuy đã khởi sanh sẽ không khởi lên nữa hay loại bỏ được phần 
tâm và hối hận đã khởi lên” (). 


Và hơn thế nữa, có sáu pháp dẫn đến loại bỏ phân tâm và hối 
hận lo lắng, tức là: (¡) thực chất kẻ nào đã nghe nhiều; (ii) thực 
chất kẻ nào đã nêu lên câu hỏi (đặt câu hỏi); (11) thân quen VỚI 
bản chất giới luật; (1v) liên kết với những ai tăng thịnh tấn tới; (v) 
có bạn bè tốt lành và (vi) chỉ nói lời thích hợp. Vì phân tâm và hối 
hận chỉ có thể được từ bỏ (¡) đối với kẻ nào đã quen biết, thông 
qua nghe nhiều một, hai, ba, bốn năm bộ kinh băng tiếng Päli hay 
bằng ý nghĩa nội dung bộ kinh đó, (1) đối VỚI những ai chú tâm 
đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những gì cần điều chỉnh những gì 
không cần, (ii) kẻ nào đã quen biết với bản chất những gì đã được 
quy định trong luật giới là quả dị thục chứng đạt điều tinh thông 
trong đó, [182] (iv) đối với những ai tiễn lại gặp vị đại trưởng lão 
tăng thịnh, chính vì phân tâm và hối hận đã được loại bỏ (v) đối 
với kẻ nào liên kết với những bạn hữu tốt lành, tương tự như 
Trưởng lão Upäli, Ngài đã thuộc năm lòng giới luật, cũng giống 


!_.C° B° S° Ps Vibh-a và S giải thích là avipasamo, còn E° giải thích là văpasamo. 

“.C°B° S° Ps và Vibh-a giải thích là /en” ãha, còn E° giải thích là #anãha. 

°..C° B° S° Ps Vibh-a Vibh-a và S giải thích là °manasikära°, còn E° giải thích 
“manasikarar. 

?. Xin đọc § V 106. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 425 


như vậy Ngài đã loại bỏ phân tâm và hồi hận (vi) thông qua câu 
chuyện thích hợp, cả khi đứng cũng như khi ngồi, v.v... căn cứ 
vào những gì cân và không cân phải điều chỉnh, chính vì lý do đó 
mà có lời nói rằng: “Có sáu pháp dẫn đến loại bỏ phân tâm và hối 
hận”. 


Nghi ngờ được khởi lên thông qua thất bại không tác ý đúng 
phương pháp đến các pháp làm nguyên nhân khiến nghĩ ngờ sanh. 
Điều đó đồng nghĩa với “các pháp tạo ra nghi ngờ” đơn giản là 
chính nghi ngờ, bởi lẽ điều đó liên tục tạo ra nghi ngờ. Chính vì 
đối với những kẻ thôi thúc thất bại không thể tác ý theo đúng 
phương pháp khiến cho nghi ngờ khởi lên, vì lý do đó mà có lời 
nói răng: “Này chư tỳ khưu, có các pháp tạo nghĩ ngờ, biến thất 
bại tác ý đúng phương pháp trở thành quan trọng khiến cho nghi 
ngờ khởi lên, vì lý do đó, Thế Tôn nói răng: “Này chư tỳ khưu, có 
các pháp tạo ra nghi ngờ; biến việc thất bại tác ý đúng phương 
pháp trở thành quan trọng trong đó - thứ thức ăn này khiến cho 
nghi ngờ chưa khởi lên, hay tạo ra nghi ngờ đã khởi lên hay đề tạo 
cho nghi ngờ đã khởi lên lại trở nên giống hơn thế, tức là trở nên 
trải rộng ra (S V 103). 


Hơn thế nữa, loại bỏ nghi ngờ chỉ xuất hiện thông qua tác ý 
có phương pháp các pháp tình thông v.v... vì lý do đó mà có lời 
nó1 răng: ' “Này chư tỳ khưu, có các pháp thiện đồng thời cũng có 
các pháp bất thiện, các pháp xứng được khen ngợi và các pháp 
đáng chê trách, „| CáC pháp cần theo đuổi và các pháp không cần 
phải theo đuôi}” có các pháp lấy làm căn và có các pháp tuyển 
chọn, các pháp đen tối và các pháp sáng sủa cùng với các đối 
chiếu; tác ý đúng phương pháp nơi các pháp đó trở thành quan 
trọng — đây chính là thực phẩm khiến cho nghi ngờ không khởi 
sanh, hay tạo ra nghi ngờ đã khởi lên hay để tạo cho nghi ngờ đã 


!. Đoạn văn này hình như ám chỉ đến It-a I 12 ở trên. : 
*,$evitabbäsevitabbhä; như B° chú thích, từ này không nằm trong kinh Phật Päli 
(paliyam n aí(h¡). Vibh-a lại bỏ qua. 
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khởi lên lại trở nên giống hơn thế nữa tức là trở nên trải rộng ra” 
€). 

Và hơn thế nữa, có sáu pháp dẫn đến loại bỏ nghi ngờ, tức là: 
(0 thực chất kẻ nào đã nghe nhiều; (iï) thực chất kẻ nào đã đặt câu 
hỏi, (1) đã quen biết với bản chất giới luật; (1v) thực hiện được 
nhiều cam kết đa dạng; (v) có bạn bè tốt lành; và (vi) có lời nói 
thích hợp. (¡) Vì đối với kẻ nào đã quen biết, thông qua nghe cùng 
một, hai, ba, bốn hay năm bộ kinh bằng tiếng Päli và bằng ý nghĩa 
nội dung bộ kinh Päli đó, (ii) đối với kẻ nào chú tâm vào việc đặt 
nhiều câu hỏi, bắt đầu với Tam Bảo liên quan đến các pháp chấp 
nhận phân loại thành pháp thiện v.v...” (ii) đối với kẻ nào đã 
chứng thực giới luật, (iv) kẻ nào đã thực hiện nhiều cam kết đa 
dạng, được coi như là niềm tin, xứng đáng đặt niềm tin nơi Tam 
bảo, chính vì nghi ngờ đã được loại bỏ (v) đối với kẻ nào thân cận 
với các bạn bè tốt lành, giỗng như Trưởng lão Vakkali, là người 
đã cam kết băng đức tin, cũng đã loại bỏ được đại loại như vậy 
(vi) thông qua lời nói thích hợp, cả khi đứng lẫn khi ngồi v.v... 
dựa trên những ân đức nơi Tam bảo, chính vì lý do đó có lời nói 
rằng: “Có sáu pháp dẫn đến loại bỏ nghi ngờ”. 


Và liên quan đến vấn đề này, mặc dầu ta đã loại bỏ được 
những trở ngại này, bằng cách trấn áp và thông qua rất nhiều” 
Pháp đã đề cập đến ở trên, trước tiên chính do thánh đạo A-la-hán 
giúp ta loại bỏ vĩnh viễn những trở ngại tham dục đã xuất hiện, 
cũng giống như vậy đối với cản trở do hôn trầm và thùy miên tạo 
ra, cũng như cản trở do phân tâm đem lại; [183] trong khi đó, 
chính do thánh đạo Bất lai mà ta loại bỏ được cản trở ác tâm và 
cản trở hồi hận xuất hiện, do thánh đạo Nhập lưu ta loại bỏ được 
trở ngại nghi ngờ. Chính vì thế, bắt đầu với “bất kỳ tinh tắn nào 
được khởi xuất” v.v... để có thê chỉ rõ cho thây những Pháp hữu 
ích cho việc loại bỏ các trở ngại tham lam v.v... Như đã đề cập 


! Xin đọc S V 106; cũng như It-a I 12 ở trên. 
*_ Kusaladibhedesu dhammesu; Ps và Vibh-a lại bỏ qua. 
3. C° B° giải thích là /ehi £ehi, còn E° S° giải thích là /ehi. 
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đến ở trên liên quan đến việc loại bỏ theo cách đó. Hoặc giả, tự 
bản chất việc loại bỏ những cản trở tham lam như đã đề cập đến ở 
trên, chính vì thế, do những cản trở này không thê hiện ở bất kỳ 
thời điểm nào do thực chất kẻ nào đã loại bỏ chánh tinh tấn, sống 
phóng dật, lại thất niệm để có thể trình tự trình bày với chánh 
niệm mờ nhạt được, do kẻ nào có thần bị căng thăng chưa được 
tịnh tĩnh, hay phải chịu kích thích thần kinh (nóng nảy), hay do kẻ 
nào có tâm bất thiền định, phân tán — cũng như vậy với những gì 
còn lại — ta bắt đầu với “bất kỳ tinh tân nào được khởi lên” v.v... 
để chỉ rõ cho thấy cách thức một người tu luyện, bắt đầu bằng diệt 
tham lam v.v... nơi những kết quả do từ bỏ đem lại. Đây chính là ý 
nghĩa: chính vì với mục tiêu loại bỏ những trở ngại này, hay' VỚI 
mục đích triệt diệt tận gốc toàn bộ những Pháp phiền toái mà 
chánh tinh tân được khởi lên - được mở rộng, được xuất hiện thoải 
mái, đó chính là điều ta đã trình bày. Và do những cản trở đó 
không thể bắt đầu co rút” lại giữa chừng do quả dị thục thực chất 
chúng đã được khởi lên thật là năng động. 


Bấi kỳ niệm nào được an trú không có thất niệm (upa{thita 
safi asammu{thä): và không chỉ có tính tấn mà thôi - cả chánh 
niệm nữa cũng đã xuất hiện băng cách đối mặt với đối tượng lại 
trở nên mờ nhạt, bởi lẽ có thực chất là chánh niệm đó có khả 
năng, duy chỉ do quả dị thục đã xuất hiện bằng cách đó, nhớ lại 
được điều gì đã thực hiện từ xa xưa và điều gì phải tuyên bố từ 
thời đó.' Được khinh an (passaddho): cũng do có thân được khinh 
an do những căng thắng thân xác và tinh thần đã giảm đi”. Về 
điểm này, một khi danh-thân được khinh an, thời sắc thân cũng tự 


!¿B° giải thích là sabbesam pỉ vã (C° giải thích là sabbesam pi ca), còn E° S° giải 
thích là sabbesam ji. 

ˆ, Xin đọc It-a II 120 ở trên. 

3. B° và It cũng giải thích giống như vậy, ở đây và dưới đây, còn E° S° giải thích là 
appamu{tha, C° giải thích là apammuftha. 

!. Xin đọc Vibh 227 (không phải “277”, như khẳng định trong bản địch Ud-a 325). 

*, Passambhanena; hiểu theo nghĩa đen là “thanh thản”. 
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động trở nên khinh an cho ngài,' passadho kãyo (thân kinh an) 
chính vì thế được khăng định mà không phân biệt danh thân” và 
sắc thân. Không còn bị dao động (asãraddho): duy chỉ do quả dị 
thục mà thân được thanh thản, nên thân không còn bị dao động 
trước những kích thích thần kinh, ta nói rằng Ngài không còn bị 
căng thắng giày vò vì căng thắng đó đã rời khỏi vị đó. Tâm của 
Ngài được định tĩnh nhất tâm (samahitam citam ekaggam): cả 
tâm của Ngài cũng được tập hợp lại được khéo an trú như thể cột 
chặt lại với (đối tượng); trong khi đó, duy chỉ do quả dị thục Ngài 
an trú niệm không thất niệm (sưmähira4), Ngài được nhất tâm 
định tính, không dao động, thoát khỏi run sợ, thoát khỏi mọi lo 
lắng xáo trộn. 


Đến mức độ này, đây chính là qui trình ở giai đoạn trước đó 
thiền-na và thánh đạo” mà ta đề cập đến, chính cùng một lý do 
như vậy, Ngài cho rằng: “Này chư tỳ khưu, khi nói đến vị tỳ khưu 
thành tựu như vậy, cả khi Ngài di chuyển đây kia, ta gọi Ngài là vị 
nhiệt tâm, là vị không sợ phải sợ hãi bị khiến trách, là vị liên tục 
thường hăng, tinh tân, siêng năng”. Ý nghĩa ở đây cũng giống hệt 
như điều đã được khăng định ở trên. 


Liên quan. đến các đoạn kệ: Ngài nên đi chuyển đó đây, nên 
cố găng tỉnh cân: yafan care = yafamäno` Careyya (một dạng ngữ 
pháp khác), ý nghĩa ở đây là: khi Ngài điều hoà hành động của 
mình băng cách đi lên đi xuống v.v... [184], khi Ngài cô găng, lao 
động cực nhọc, cô găng phân đấu băng sinh lực liên kết với chánh 
tỉnh tấn được nói đến theo phương pháp sau đây: “Ngài khiến 
khao khát khởi lên, cố gắng phân đấu ngăn cản không cho điều 
không tốt, tức là các Pháp bất thiện chưa sanh khởi, có thể khởi 
lên được” (D II 312), Ngài nên điều hoà hành vi của mình làm thế 


!BẺ giải thích là pi” ssa, còn E° C° S° giải thích là p¿. 

“_.C° B° SẼ giải thích là øãmakäyo, còn E° giải thích là mãnakãyo. 

3. Xin đọc S V 106; cũng xin đọc lt-a I 12 ở trên. 

+ C° B° cũng giải thích giống như vậy (S° giải thích là yafãmano), còn E” giải 
thích là yathämano, Mp-† giải thích là vãyamamano (như ngài phân đấu). 
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nào đó để các Pháp bất thiện có thể bị loại bỏ và các Pháp thiện 
đạt đến kết thúc viên mãn bằng cách khiến cho chúng hiện hữu. 
Đây cũng là phương pháp có thể áp dụng cho những Pháp còn lại. 
Nhưng một số vị lại cho rằng ý nghĩa [từ] yaZzm chính là samyatfo 
(khi Ngài tự kiềm chế). K”i đứng: tifthe = ti†theyya (một dạng 
ngữ pháp khác), Ngài nên điều hoà vị thế của mình. K”i nghỉ 
(acche): nên ngôi xuông. Nên nằm XuÔng: saye = nipa/jeyya (là từ 
đồng nghĩa). Nên co fay duỗi tay khi cô găng tỉnh cân (yatam 
enam pasãraye): nên co duỗi tay ra (pasareyya, một dạng ngữ 
pháp khác) là thứ có thể duỗi co lại được, như thê chân tay v.v... 
khi Ngài cố gắng tinh cần (yafzm = yafamano, một dạng ngữ pháp 
khác) giống như thể một người đã được trang bị với chánh tinh tấn 
ta đã đề cập đến ở trên, ý nghĩa ở đây chính là Ngài nên từ bỏ 
sống phóng dật trong mọi tình huống. 


Tiếp theo sau đó, Ngài nói đến “hãy lánh xa” v.v.... để có thể 
chỉ rõ cho thấy bản chất qui trình mà Ngài đã dân thân vào thực 
hiện, đang cô găng tính cân /zfam= yafamano, một dạng ngữ 
pháp khác). Về điểm này: /ánh xa (uddham): ở phía trên. Ở ngang 
(tirivam): ở phía ngang (iriyafo), có nghĩa là ở khắp mọi nơi, 
khắp tứ phía bắt đầu từ phương đông v.v... Phía ngược lại 
(apäcmam): về phía dưới. Tới chừng mực trái đất di chuyển 
(vãvatfã jagafo gai): cho đến tận nơi nào thấy xuất hiện một thế 
giới được phân loại thành chúng sanh và các hành, có nghĩa là ở 
khắp mọi nơi. Tới mức độ này, ý muốn nói tới có sự gôm lại, 
không bỏ qua bất kỳ điều gì, kế cả lãnh vực khách quan gồm cả 
phố thông trí. Kẻ nào khéo quản sát (samavekkhirä): kẻ nào quan 
sát một cách đúng đắn,' có lý, chính xác,” kẻ nào tu luyện hành 
thiền quán bằng tính vô thường v.v... là điều được đề cập đến ở 
đây. Các pháp (dhammanzm): [những gì] trỗng rỗng không có bất 


!_.C° B° It và Mp-{ cũng giải thích giống như vậy, còn E° SẺ giải thích là /aga/ã. 
!_.C° B° SẼ giải thích là samzna, còn E° giải thích là /asä, Mp-{ giải thích là samã. 
?_.B° và Mp-t giải thích là øãyena, còn E° C° S° giải thích là nayena. 


430 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


kỳ hiện chứng nào.' Về các uẩn (khandhänzm): là ngũ uân khởi 
đầu bằng sắc uấn. Sanh diệt: udayabbayarn = udaydñi ca vayañ ca 
(thay thế hai âm tiết ngăn bằng một từ ghép). Đây chính là điều 
Ngài muốn đề cập đến, vị đó nên người quán sát thích hợp, là 
người nhận ra sanh diệt (đối với các uẫn) mỗi uân lại gồm. tới hai 
mươi lăm cách, với trí sanh diệt chứng đạt thông qua am hiểu toàn 
bộ các sắc Pháp và vô sắc pháp đều chỉ là vô thường, được gộp lại 
thành ngũ uân là đối tượng chấp thủ được phân thành các uẫn quá 
khứ hiện tại và tương lai, liên quan đến toàn bộ thế giới được phân 
thành tam giới dưới dạng ở phía trên, phía ngang và phía đưới. 


Sống nhiệt tâm như vậy chính là sống đúng Pháp 
(cetosamathasãmrcim):ˆ [185] trong khi tri kiến thanh tịnh cũng 
chính là qui trình phù hợp với thánh đạo, được coI như là tâm an 
tịnh, thông qua thường xuyên chế ngự mọi tâm phiền toái. Cuyên 
học tập (sikkhamãnam): tu luyện, thực hành khiến cho hiện thực, 
tạo cho qui trình trí khởi lên liên tục. Luôn luôn (sađ4): trong mọi 
lúc, cả ngày lẫn đêm. Tâm luôn thiên niệm (safam): hành niệm 
liên tục bằng cách nhập thiền niệm chính là được phú cho [bốn 
loại tỉnh giác ]Ý. 


Liên tục chuyên cần như vậy (safaam pahifaffo): vị tỳ khưu 
thuộc hạng người như vậy, các ngài - chính là bậc thánh giống 
như chư vị Giác Giả v.v... - đã nói, đã công bố, đã đề cập đến, như 
là kẻ trong mọi tình huỗng đã chuyên cần, siêng năng, tận tâm với 
Niết-bàn. Điều còn lại cũng giống hệt như những gì đã được 
khẳng định ở trên. 


Phân chú giải sa thứ mười một đến đây là kết thúc. 


', Xin đọc It-a II 40 ở trên. 

“.B° S° E và Mp-† cũng giải thích giống như vậy, còn E° và C° giải thích là 
Cefosamathasamiciftam. 

*. Xin đọc Sv 184= Vibh-a 347 để biết thêm chỉ tiết. 
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112. KINH THẺ GIỚI 


(IV.1.13) Trong bài kinh thứ mười ba:' /hế giới (ñoko): thế 
giới hiểu theo nghĩa sụp đồ và tan rã; liên quan đến ý nghĩa này, 
đây chính là từ đầu tiên thuộc tứ diệu đế, nhưng trong trường hợp 
này, ta nên hiểu là thánh để đó là đukkha (khổ đề). Liên quan đến 
cách phân loại cùng một ý nghĩa như vậy đã được trình bày đến ở 
trên,” và hình thức được coi như sau, tức là: thế giới chúng sanh, 
thế giới hư không và thế glới Pháp hành, trong khi đó thế giới lại 
gôm vô vàn vô sô loại hiểu theo nghĩa cõi các uân, v.v... theo cách 
này có lời nói như sau: 

Thế giới chính là các uẫn, thế giới chính là các giới, thế giới lại 
là các xứ, thế giới là thất bại liên quan đến” hữu, thế giới chính 
là thất bại tái sanh, thế giới chính là thành tựu hữu, thế giới là 
thành tựu tái sanh. Một thế giới là trong đó mọi chúng sanh tôn 
tại bằng thực phẩm. Hai thê giới là danh và sắc. Ba thế giới là 
ba cảm thọ. Bốn thế giới là bốn thực phẩm. Năm thế giới là 
ngũ thủ uân. Sáu thế giới là sáu nội xứ. Bảy thế giới là bảy thức 
trú. Tám thế giới là tám pháp thế gian. Chín thế giới là chín 
hữu tình cư. Mười thế giới là thập xứ. Mười hai thế giới là thập 
nhị xứ. Mười tám thế giới là thập bát giới. 

Patis I 122 

Ngay cả khi ta phân loại thành vô vàn vô số kiểu cách như 
vậy, thê giới vẫn gồm cả kết thúc trong đó, vẫn kết thúc băng cách 
tìm kiếm một vị trí hội tụ trong tương lai, vẫn là cùng ngũ uân đó 
làm đối tượng cho chấp thủ; trong khi đó, chính vì các uẫn làm 


'. Đề biết thêm chỉ tiết điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc Mp II 31tt và Mp-t II 
249tt. (CSCD). 

ˆ, I-a H81. 

*..CP B° giải thích là ya/hãha, còn E° SẺ giải thích là kafamo. 

*. Theo Patis-a II 393, phạm trù này và ba phạm trù tiếp theo chính là đọa xứ 
tương ứng, nghiệp chướng đưa chúng ta tới đó, và cõi phước, cũng do nghiệp chướng 
đưa chúng ta tới đó. 
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đối tượng cho chấp thủ lại [được nói đến dưới dạng] “I[Này chư tỳ 
khưu, hơn thế nữa đây chính là] thánh đế cũng chính là khổ để vậy 
(dukkha): sanh là khổ (dukkha)... nói một cách ngắn gọn ngũ uân 
làm đối tượng cho chấp thủ cũng T là khổ (dukkha) nữa” (S V 
421). cũng chính vì lý do này mà “còn về ý nghĩa của thế giới này, 
đây chính là cặp thánh để thứ nhất, nhưng trong trường hợp này, 
thánh đề ta đề cập đến đó chính là khổ để (dukkha) vậy. Và tuy 
nhiên chắc chắn răng chính ý nghĩa sụp đồ và tan rã là nổi bật 
không chút hạn chế nảo trong trường hợp ngũ uấn hay sao? Quả 
thật đây là điều trôi vượt thật, nhưng chính vì ta coi bất kỳ điều gì 
cũng được miễn trừ khỏi tan rã thời thực chất không phải như vậy, 
[186] trong đó chính là như vậy, chính vì nó tan biến, sụp đồ toàn 
diện và triệt để, trong trường hợp thuộc về cùng các uấn làm đối 
tượng cho chấp thủ, mà từ /okz (thế giới) nên được hiểu là theo 
nghĩa [qui ước].' Chính vì thế /oka đơn giản chỉ là /hánh khổ để 
(dukkha) mà thôi. 


Mặc dầu ý nghĩa từ “Như Lai” đã được phân tích chi tiết bằng 
nhiều cách khác nhau, trong các sø//as ở trên liên quan đến vị Như 
Lai, tuy nhiên đây là cách giải thích ý nghĩa” như đã được ghi lại 
trong phần ở đầu tập chú giải về ý nghĩa kinh Phật Päli: /à vị đã 
chứng ngộ hoàn toàn (abhisambuddho): đã chứng ngộ hoàn toàn, 
trong đó bằng bất kỳ cách nào chứng ngộ được điểm này điểm nọ 
một cách thích hợp một cách rõ ràng bằng trí đã phân định rõ 
ràng, bằng trí tự suy ra, đã được chứng ngộ, được biết đến, trước 
tiên đã nắm được bằng cùng một cách như vậy — có nghĩa là, 
trước tiên, hoặc là băng cách không dư sót, liên quan đến từ này 





. Ta không rõ đâu là điểm chính xác ngài Dhammapäla đang dồn hết nỗ lực nơi 
SỨ: đối tưởng tượng này. Tuy nhiên, lý do chính rất có thê là chính vì /oka phải gộp 
chung lại trong ngũ uân, làm đối tượng chấp thủ, và vì ngũ uân lại tạo thành chân đề đó 
chính là đau khổ, cũng chính xác khi ta nói /okøz cũng thuộc về chính là cùng một chân 
đề đó. Luận chứng hình như dựa trên phần quan điểm cho rằng danh từ /okø, và động từ 
Iujjafi (sụp đô, tan tành) lại xuất phát từ một gốc — nói cách khác, thế gian này đơn giản 
được gọi với tên như vậy bởi thực chất cho rằng nó SỤp đồ tan tành. 
“..C° B° giải thích là apam afhavibhãvanä, còn E° S° giải thích là ayam 
etfhavibhäavana. 
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được phân tích y cứ tuỳ miên, phâm hạnh và những khuynh hướng 
v.v... còn liên quan đến cách phân loại thành pháp thiện và pháp 
bất thiện v.v... và liên quan đến phân loại thành luân hồi (chu kỳ), 
mức độ và thành phân V.V...., băng cách phân loại đã được đề cập 
đến trước đó dưới dạng chứng ngộ được các [pháp có thê thăng 
triị vì đã được thắng tri như vậy, đã chứng ngộ được [các pháp có 
thê biến tri] vì đã được biến tri một cách rõ ràng” hoặc giả băng 
một cách đặc biệt thông qua cách “vị này có thường kiến, vị này 
có đoạn kiến” v.v..., và băng cách “địa đại có độ cứng là đặc tính 
của nó, thủy đại có sự quên chảy là đặc tính của nó” v.v... 

Từ thế giới này (lokasma): khỏi thê giới vừa đề cập đến ở 
trên. Được tách ra (Visamyuwffo): bị tách khỏi, ý nghĩa ở đây là 
hoàn toàn được giải thoát khỏi chỗ đó bởi lẽ thực tế là toàn bộ các 
kiết sử Ngài đã khuất phục được tất cả, từ đó Ngài đã triệt hạ đến 
tận gốc. Sự nổi đậy (tập khởi) của thế giới này (lokasamudayo): 
đó chính là ái dục theo Pháp môn kinh, nhưng có một ngàn năm 
trăm phiền não cùng với những tích lũy nghiệp theo pháp môn Vi 
diệu Pháp. Đã loại bỏ (pahrno): đã được loại khỏ1, cùng với chính 
những dấu vết của các lậu hoặc đó, băng cách loại bỏ bao gồm 
triệt phá tận gốc băng trí liên kết với thánh đạo A-la-hán ngay tại 
Bodhimanda (Bồ đề đạo tràng?). Thế giới đoạn diệt 
(lokanirodho): Niễt-bàn. Ngài đã hiện chứng (sacchikafo): trước 
tiên Ngài đã tự đặt ra cho chính mình. Con đường dẫn đến thể giới 
đoạn diệt (lokanirodhagamim đi ng đó chính là bát thánh 
đạo bao gôm tam uân như giới uân v.v... ; vì điều này được gọi là 
“đạo dẫn đến thế giới đoạn diệt” chính vì con đường này dẫn đến, 
chứng đạt thế giới đoạn diệt, là Niết-bàn, và chính vì đây cũng 
chính là mục tiêu chư bậc Thánh đã tu tập vậy. 


Đến mức độ nhất định này, đây chính là điểm đã được làm rõ 
cho thây, tức là: Ngài chính là Như Lai, chính vì đôi với điêu 


'. Vaftappamaänasanthänadibhedaro; ý nghĩa ở đây không mẫy rõ ràng. 
ˆ, It-a I 126 ở trên. 
3. B° giải thích là ca, còn E° C° SẺ giải thích là vã. 
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thích hợp (œhãn¡) mà Ngài đã hoàn toàn giác ngộ, đã đến (gio) 
một cách dứt khoát, được biết đến là “những điều thích hợp” lại 
chính là tứ thánh đế, phù hợp với điều đó có lời nói rằng, theo chi 
tiết “Này chư tỳ khưu, bốn điều này gồm những điều phù hợp, 
không phù hợp và không thể khác được. Bốn điều nào vậy? Đây 
chính là đau khổ (đukkha) — này chư tỳ khưu, đây chính là điều 
phù hợp, không phải không phù hợp và không thể khác được” (S 
V430). 


Và' hơn thế nữa, Ngài là Như Lai, nơi những gì phù hợp 
(athãya) mà Ngài đã xuất gia, Ngài là Như Lai, nơi những gì điều 
đó phù hợp (ham) mà Ngài đã ra đi (øa/o); [187] trong khi đó 
bằng gzo (ra đi) có nghĩa là đã am hiểu, đã thắng vượt, đã đạt 
đến, đã tu tập. Đây là điều người ta đã nói đến, chính vì Thế Tôn 
đã xuất gia (đã ra đi = go), đã am hiểu, toàn bộ thế giới được 
hiểu biết toàn diện do ý tư sát, mà đó là thích hợp (z/hãya), điều 
đó là rõ ràng, chính vì thế mà Ngài là Như Lai, nơi những gì thông 
qua việc ra đi của Ngài băng điều gì là phù hợp (/afhãgafena) răng 
thế giới đã được nhận ra hoàn toàn; vị Như Lai, nơi những gì 
thông qua việc hiểu biết đầy đủ như từ bỏ, bằng điều gì là phù hợp 
(tathãya), mà Ngài đã ra đi tới được (gaío), đã vượt qua, sự trỗi 
dậy của thế giới; vị Như Lai, nơi những gì đã thực hiện, bằng điều 
øì là phù hợp (hay), mà Ngài đã ra đi tới được (øz/o), đã đạt 
đến, đoạn diệt thế giới; và [Ngài chính là] Như Lai hệ tại ở chỗ đó 
chính là qui trình dẫn đến đoạn diệt thế giới, là điều hoàn toàn 
thích hợp (a/ham), là điều rõ ràng, Ngài đã đi tới được (gaío), đã 
tu luyện một cách thích hợp. Chính băng cách làm sáng tỏ thực 
chất Thế Tôn chính là Như Lai theo cách này mà ta nên hiểu ý 
nghĩa của chương kinh Phật Pali này. 


Chính vì thế, sau khi đã làm rõ thực chất Ngài là Như Lai 
bằng cách Ngài đã chánh đẳng giác hoàn toàn” tứ chân đề, tiếp 


!. Đề biết thêm chỉ tiết điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc It-a I 120tt ở trên. 
“..B° giải thích là ca/wusaccäbhisambodhanavasena, còn E° C° S° giải thích là 
cafusaccaäbhisambodhivasena, Mp-t giải thích là cafusaccaäbhisambodhavasena. 
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theo đó, Thế Tôn nói như sau: “Này chư tỳ khưu, bất kỳ điều gì” 
v.v... để làm rõ cho thấy cũng băng cách chánh đắng giác hoàn 
toàn điều gì Ngài đã thấy v.v... liên quan đến điều đó. Nhưng 
trong tập chú giải Tăng chi bộ kinh (4#¿guf#ara)` lại cho rằng: 
“Sau khi đã đề cập đến thực chất Ngài đã trở thành Giác Giả 
(Buddha) bằng cách giác ngộ tứ chân đế” v.v... Ngài nói ra điều 
này để làm rõ thực chất từ “Như Lai” và từ “Buddha” không khác 
nhau về ý nghĩa là bao nhiêu. Vì đây cũng chính là điều tiếng Päli 
đã làm rõ. Về điểm này: điều đã thấy (ditham): là sắc xứ. Điễu 
đã nghe (sutam): là thình xứ. Điều đã cảm nhận được (mufam): là 
khí xứ, là vị xứ, và là xúc xứ, trong đó chúng ta có thể năm bắt 
được [bằng mũi, lưỡi hay thân xác]. Điều nhận ra được 
(viññaätam): là cảnh Pháp như sung sướng hay đau khổ v.v... 
Chứng đạt được (2a/zm): đạt đến được hoặc do sau khi đã tìm 
kiếm hay không tìm kiếm cùng một đối tượng đó. Tẩm cầu 
(pariyesitam): tìm cho ra cùng một đối tượng cho dù có chứng đạt 
hay không. Được ý f sát (anuvicariftam rmanasa): thường xuyên 
hay liên tục xem xét kỹ lưỡng. Nhưng được ý tư sát đó đối với 
điêu gì thế? Đối với thể giới có các Chư thiên... [cùng với thế hệ 
của nó | gồm. cả Chư thiên và nhân loại - đây chính là bằng cách 
nào ta có môi tương quan này. Về điểm này, cùng với các Chư 
thiên: sadevako = saha devehi (thay thể một từ ghép bằng một 
dạng ngữ pháp khác) đối với {thế giới} gồm cả các Chư thiên. 
Đây cũng chính là phương pháp trong đó liên quan đến các thế 
giới còn lại. 

Và liên quan đến vẫn đề này, ta cần phải hiểu bằng cách diễn 
tả “với các Chư thiên” , ôm cả Chư thiên thuộc năm [cõi] đầu tiên 
nằm trong cõi Dục BiT, thông qua cách diễn tả “cùng với cả Ma- 
vương” gồm các Chư thiên thuộc [cõï] thứ sáu nằm trong cõi Dục 


Ô CS B° $° giải thích là Anguttaratthakathäyam, còn E” giải thích là 


“tfluakahgwftar atthakathaya. Điểm tham chiếu là Mp II 31. 
ˆ. As338 cũng giải thích giống như vậy. 
h . B° bỏ qua, rất có thể là chính xác. 
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giới, thông qua cách diễn tả “cùng với các Phạm thiên” gồm các 
vị Phạm thiên như Phạm Chúng Thiên (Brahmakayikas) v.V.. 
bằng cách dùng thành ngữ “cùng với các sa-môn bà-la-môn” 
không chỉ gôm các sa môn bả-la-môn không chấp nhận giáo lý 
của Đức Phật, nhưng còn gøôm cả chư vị bà-la-môn do quả dị thục 
điều bất thiện đã được an tịnh và những kẻ nào đã trở thành bà-la- 
môn do quả dị thục đã loại bỏ được các Pháp bất thiện, bằng cách 
diễn tả, “cùng với các thế hệ của mình” bao gồm chúng sanh thế 
BIỚI, băng cách diễn tả “cùng với Chư thiên và nhân loại” bao 
gôm cả những ai là Chư thiên theo nghĩa qui ước' và các loài 
người còn lại; chính vì thế, liên quan đến vấn đề này, ta nên hiểu 
băng cách đưa ra ba thuật ngữ [đầu tiên] đó chính là thế giới 
chúng sanh, cùng với Chư thiên, Ma vương và Phạm thiên, còn 
thế giới chỉ gồm có hai thế hệ đó là thế giới của con người mà 
thôi. [188] 


Lại có một phương pháp khác nữa: thông qua bao gồm “cùng 
với các Chư thiên”, ta bao gồm trong đó với các cõi Chư thiên 
(devalokas) ¬ kết với cõi Vô sắc giới, bằng cách diễn tả “cùng 
với Ma vương”, đó chính là sáu cõi Chư thiên liên kết với cõi Dục 
ĐIỚI, băng, cách diễn tả ' cùng với các vị Phạm thiên” là cõi Phạm 
thiên có sắc, băng cách diễn ta “với các sa-môn bà-la-môn” V.V.. 
trong đó bao gồm thế giới chúng sanh còn lại cùng với tất cả 
những Chư thiên theo qui ước. Và” hơn thế nữa, liên quan đến vấn 
đề này, khi ta thể hiện làm rõ, băng cách diễn tả thế giới cùng VỚI 
các Chư thiên” ta có thể cho rằng, với qui mô toàn thế giới: “quả 
thật Ma-vương đây oai lực phi thường là chúa tế sáu cõi Dục giới, 
là kẻ đang cai trị sáu cõi đó; trong khi đó, vị Phạm thiên, lại còn 
oal lực hơn cả Ma-vương nữa, lan toả khắp mười vạn thế giới 
(cakkavalas) có ánh sáng thoát ra từ đầu mười ngón tay ngài, Ngài 


! Ở đây và dưới đây, C° B° giải thích là sammmufideva°, còn E° S° giải thích là 
sammatidevd" 

“. Đề biết thêm chỉ tiết điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc Sp 125tt; Ps II 201; Patis-a 
II 431; và Nidd-a TI 299tt. 
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được hưởng hỷ lạc tối thượng liên kết với chứng đắc thành công 
thiền-na. Giờ đây còn có vô số' các sa-môn bà-la-môn cũng chứng 
tiềm năng đó, lại còn chứng thiên nhãn, còn biết được tâm của 
người khác (tha tâm thông) và có đây oai lực, cũng thấy hiện hữu, 
và bộ phận chúng sanh này” quả là vô tận, vô lường. Điều gì vậy? 
Liệu Thế Tôn Chánh Đắng Giác toàn bộ qui mô đó không bỏ qua 
bất kỳ đều gì phải không?” Chính trong việc lan toả tình trạng 
phức tạp này mà Thế Tôn có nói rằng: “Về phía thế giới cùng với 
các Chư thiên” v.v... 


Tuy nhiên, các vị đại lão cô xưa có nói rằng sadevakassa 
(cùng với các Chư thiên) làm cạn kiệt phần thế giới còn lại cùng 
với Chư thiên của thế giới đó, samärakassa (cùng với các Ma 
vương) đã làm cạn kiệt phần thế giới còn lại cùng với các Ma 
vương, sabrahmakassa (cùng với các Phạm thiên) đã làm cạn kiệt 
phần thế giới còn lại cùng với các vị Phạm thiên. Như vậy sau khi 
đã sát nhập toàn thể chúng sanh thuộc ba hữu vào ba thuật ngữ 
này, Thế Tôn một lần nữa lại cho biết: “Cùng với các sa môn bà- 
la-môn, cùng với thế hệ này gồm các Chư thiên lẫn nhân loại” 
trong khi tổng kết lại các pháp” với hai câu văn này. Chính VÌ Vậy, 
bằng năm thuật ngữ này, Ngài đã bản hết mọi mặt về toàn bộ 
chúng sanh được giới hạn bằng ba nhóm như vậy." 


Chính vì thể mà Như Lai đã chánh đẳng giác hầu như toàn bộ 
điều này (yasma tam tathãgatena abhisambuddham): đây chính là 
điều Ngài đã chỉ rõ cho thây bằng cách này:” bất kỳ đối tượng nào 
bao gøôm một dạng cảnh sắc, như thể một vật màu xanh” hay một 





. Puthu, hay “cá nhân đương sự”. 
. C° BỶ giải thích là sa/akayo, còn E” SẺ giải thích là sa#amikayo. 
. Pariyadiyano. 
. Pariyadiyati 
. Khandharfaya; điều này hình như ám chỉ đến phân chia giữa ba bên của vũ trụ; 
Ps, Patis-a và Nidd-a I tất cả đều giải thích là #eđhäfukam về điểm này. 
5. Đề biết thêm chỉ tiết điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc It-a I 119 ở trên. 
, . Ma; “màu đen”, “màu xanh” hay “màu xanh lá”. 


+>_tQ 
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vật màu vàng v.v... xuất hiện trước tiêu điểm tại nhãn môn về phía 
thế giới này gồm cả Chư thiên trong hệ thống thế giới vô thường, 
toàn bộ những điều này vị Như Lai đều chánh đắng giác về phía 
ngài, ngay trong những gì Ngài hiện chứng được như sau: “Ngay 
tại lúc này, đây là điều ta nhận ra được là một đối tượng đặc biệt 
gøôm có một dạng cảnh sắc, lại có thể đem lại sung sướng hay 
buồn khổ hay chỉ là xả”. Tương tự như vậy, bất kỳ đối tượng nào 
bao gồm âm thanh, như một tiếng trống định âm chăng hạn hay 
một tiếng trống con chăng hạn v.v... lại xuất hiện ngay tiêu điểm 
của nhĩ môn về phía thế giới này gồm có cả Chư thiên trong hệ 
thống thế giới vượt quá mức... [bất kỳ] vật nào có hương thơm 
như thê Bi: thơm thấy được nơi rễ cây, hương thơm thấy nơi 
vỏ cây v.v...' lại xuất hiện tập trung nơi _ môn... [bất kỳ] vật nảo 
có hương vị, như thể hương vị nơi rễ cây”, hương vị nơi vỏ cây” 
v.v... lại xuất hiện tập trung nơi thiệt môn.. . [bất kỳ] đối tượng 
bồ) xúc được chấp nhận phân chia thành ân đại, hoả đại hay 
phong đại, đó lại là một vật cứng, hay một vật mềm, v.v... xuât 
hiện ngay tiêu điểm của thân môn, [189] Về phía Như Lai Ngài đã 
chánh đăng giác toàn bộ những điều này, trong đó Ngài đã hiện 
chứng: “Ngay tại lúc này, khi vừa cảm xúc với tiết mục xúc cảm 
này, con người này cảm nhận được sung sướng, hay buôn chán, 
hay không vui không buồn”. 


Cũng tương tự như vậy, bất kỳ đối tượng nào bao gồm cảnh 
pháp, lại chấp nhận phân chia thành những vật gây sung sướng, 
v.v... xuất hiện ngay tiêu điểm của ý môn về phía thế giới cùng 
với Chư thiên nơi hệ thông thế giới vô lường, toàn bộ những điều 
này Như Lai đã chánh đăng giác, trong đó Ngài hiện chứng rằng: 
“Ngay tại thời điểm này, chúng sanh này vừa mới biết được cảnh 
Pháp đặc biệt này, đã trở nên sung sướng hay buồn sầu hay thọ 


!. Xin đọc Ud-a 300, tại đó tạo thành hai trong danh sách gồm mười chương. 

*_ Milarasa, hay “nhựa cây thấy ở rễ” hay “hương thơm cơ bản” — xin đọc Dhs § 
129 và As 320, trong đó hương này và các hương khác tạo thành một danh sách dài các 
hương hay các vị; cũng có một cuộc thảo luận trong bản địch Ud-a, trans. 545, số 523. 

°. Khandharasa, hay “nhựa thây từ thân cây”. 
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xả”. Chính vì thế, chăng có gì được thấy, được nghe được cảm 
nhận hay được nhận ra về phía thế giới này cùng với các Chư 
thiên mà Như Lai không thấy không nghe không cảm nhận được 
hay không nhận ra!. Hơn thế nữa, về phía những người đó, điều gì 
không thể chứng đạt sau khi đã tìm cầu, lại có những điều không 
thể chứng đạt sau khi đã không được tìm cầu, lại có những điều 
không chứng đạt được sau khi đã không được tìm cầu;? [ngược 
lại] về phía vị Như Lai không có gì được nói tới là không đạt đến 
được, mà trí của Ngài không thê hiện chứng được, do chỉ vì bất kỳ 
điều gì có thê đề cập đến phải là đối tượng bao gồm một cảnh sắc 
xuất hiện ngay trong tiêu điểm tại nhãn môn về phía những chúng 
sanh vượt quá qui định trong hệ thông thế giới vượt quá mức độ 
có thể đo lường được Thế Tôn biết rõ, nhận ra đưới mọi hình thức. 
Và như Thế Tôn đã phân loại điều này, như Ngài đã biết như vậy, 
như Ngài đã nhận thấy như vậy, dưới vô số tên gọi, trong mười ba 
vòng, bằng năm mươi hai phương pháp khác nhau, hoặc là băng 
cách liệt kê thành cảnh tốt và cảnh không tốt v.v... hay băng cách 
dùng đến bất kỳ từ nào có thể áp dụng vào trong trường hợp các 
Pháp được thấy, được nghe, được cảm nhận và được nhận ra, theo 
phương pháp bắt đầu như sau: “Thế [vật chất] sắc nào tạo thành 
sác xứ? Đó là [vật chất] sắc xuất phát từ tứ đại, có thể nhìn thấy 
được bởi lẽ sắc đó toát lên vẻ huy hoàng màu sắc, tạo cho ta một 
đối chiếu đó là màu xanh, màu vàng...” v.v... (Dhs §617), đó là 
điều hoàn toàn phù hợp; chăng có gì không phù hợp. Đây cũng 
chính là phương pháp được áp dụng trong trường hợp âm thanh 
v.v... xuất hiện nơi tiêu điểm nhĩ môn v.v... 


Chính vì thế người ta gọi Ngài là “Như Lai” (tasmã 
tathägœto tỉ vuccafi): ta gọi Ngài là Như Lai, bởi lẽ thực chất Ngài 
đã xuất gia (ra đi = ga/af/), theo cùng một cách (/haf” eva) theo 
đó Ngài đã đến với thế giới này. Tuy nhiên, theo kinh Phật Pali 


!_.C°B° giải thích là aiãñãfam vã ; E° S° lại bỏ qua. 
} . CB” S” giải thích là apariyesifva, còn E” giải thích là parijyesiva, “sau khi đã 
tìm cầu khắp nơi. 
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“Chánh Đăng Giác” (abhisambuddham) đã khắng định; đây cũng 
giống hệt với ý nghĩa từ “Như Lai”. Bằng cách này, ý nghĩa muốn 
làm rõ như sau, tức là: thực chất Ngài là vị Như Lai, bởi lẽ điều 
Ngài nhìn thấy là hoàn toàn phù hợp, vì chính vị Tướng Quân 
Chánh Pháp đã nói lên điều này: 
Đối với Ngài trên thế gian này, không có gì Ngài không thấy, 
hơn thế nữa,“ chăng có gì Ngài không nhân ra, hay không có gì 
Ngài không biết rõ; Ngài đã trực tiếp biết được những gì khả dĩ 
ta có thê biết được, chính vì thế Ngài là Như Lai, là đắng có 
kiến nhãn toàn kiến. 
Patis I 133 


Cũng trong Khế kinh, Thế Tôn có tuyên bố như sau: 

Này chư tỳ khưu, bất kỳ điều gì được thấy, được nghe, [190] 
được cảm nhận, được nhân ra, được tìm cầu, do tâm cân nhắc, 
về phía thế giới cùng với Chư thiên... cùng với thế hệ Chư 
thiên” và nhân loại sanh này, mà ta đã biết... ta đã thăng tr1 
được; thăm dò được đó chính là khả năng của Như Lai; đây 
chính là điều Như Lai luôn chú tâm đến”” 

AI25 


Và chính đêm đó, Như Lai đã chánh đẳng giác toàn diện về 
điêu tối thượng, chánh đăng giác hoàn toàn (yañ ca bhikkhave 
rattIm tathagato anuftaram samrmasambodhim abhisambujJhall): 
và vào đêm trăng rằm [tháng] Visäkha chính vào đêm đó Thế Tôn, 
vị Như Lai hiểu theo nghĩa là đẳng hiện hữu hoàn toàn phù hợp 
(tatha) là đâng đã đến cũng hoàn toàn phù hợp (aga/a) v.v... đang 
khi ngồi kết già dưới gốc cây Bồ đề nơi Bồ đề tần tràng 
(Bodhimanda), trước tiên Ngài giẫm chân lên đầu ba Ma-vương 


!.CP B° giải thích là ađđi/†ham (S° Patis giải thích là ađiƒham), còn E° giải thích 
là adhi†tham. 

ˆ.. C° B° S° và Patis giải thích là a/ho, còn E° giải thích là a/ho. 

3. C°B' giải thích là pa/ãya; E° S° lại bỏ qua. 

*..B° A và Mp giải thích là am Tathãgafo na upaffhãsi, còn E° C° S° giải thích là 
tam Tathagdfassa upaffhasi. 

”. Xin đọc It-a I 117tt. ở trên. 
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và rồi chứng tôi thượng, chẳng có gì có thể vượt thắng được ngài, 
chánh đẳng giác hoàn hảo, toàn tri cùng với trí bao gồm triệt diệt 
các lậu hoặc. Và vào đêm Ngài chứng viên tịch Niễt-bàn thông 
qua vô dự y Niễ-bàn giới (yañ ca raHdim anupädisesãya 
nibbãänadhatuyä parinibbãyafi): và cũng chính vào đêm trăng răm 
[tháng] Visakhãä đó Ngài cũng đã chứng vô dư Niếtbàn 
(parinibbana) thông qua đại Niễt-bàn không còn chút sanh y giữa 
hai cây Sãla trong ngôi làng Upavattana, là cánh rừng Sãla của cư 
dân Mallas, trong thành Kusinära. Trong thời gian giữa...bất kỳ 
điểu gì (yam elasmim aniare): trong' khoảng giữa thời điểm 
(chứng ngộ) hai đại Niết-bàn đó, tức là: hữu dư Niết-bàn, và vô dư 
Niết-bàn, trong thời khắc đầu tiên Ngài chứng chánh đăng giác, 
vào thời khắc giữa cũng như thời khắc cuối cùng Ngài chứng 
chánh đăng giác, thời gian kéo dài khoảng bốn mươi lăm năm, bất 
kỳ chánh Pháp nào, được chấp nhận phân thành các Khế kinh, 
các Ứng tụng v.v..., Ngài đã điển giảng băng cách giải thích [dài 
dòng], Ngài đã tiếp cận, chỉ băng nói sơ qua, băng cách giải thích 
[dài dòng], diễn giảng đi diễn giảng lại. Ngài đã nêu lên tất cả 
như vậy đều hoàn toàn phù hợp (sabbam tam tah'eva hofi): điều 
Ngài đã thuyết giảng giữa giai đoạn này, toàn bộ chín chỉ lời của 
đức Phật gồm các Khế kinh, Ứng tụng v.v..., Như Lai nói gì làm 
vậy, làm gì nói vậy, không bao giờ lỗi phạm không thêm không 
bớt, toàn hảo tới mức tuyệt đối, giúp xoá bỏ tính kiêu hãnh liên 
kết với tham dục... xoá bỏ tính kiêu hãnh liên kết với s¡ mê; không 
một chút sai lầm cho dù chỉ bằng đầu sợi tóc như thể được ghi dấu 
ân riêng: như thể được đo lường bằng một thư øđj?7” duy nhất và 
như thể được đo lường bằng cùng một chiếc cân duy nhất” lời 
Ngài giảng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu được thuyết dạy, bởi 
lẽ Ngài đã hoàn thành tuyệt đối điều Ngài giảng dạy. Chính là vì 


!. Đề biết thêm chỉ tiết điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc Sv 66; những tư liệu như 
vậy rất ít thây trong It-a I 119tt ở trên. 

ˆ..B° và Mp-† giải thích là ya ; E® C° S° lại bỏ qua. 

3. Xin đọc chú thích trong It-a I 99 ở trên. 

*_C° B° và Mp-t giải thích là /zzm; E° S° lại bỏ qua 


442 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


thế, đây là điều hoàn toàn phù hợp, không bất phù hợp, và không 
thể khác được. Băng cách này, Ngài chỉ rõ cho thấy Ngài chính là 
Như Lai, do những gì Ngài nói, Ngài tuyên bố thời hoàn toàn phù 
hợp (ha) Ngài đã lên tiếng (vãáïfãya) cũng hoàn toàn phù hợp. 
Từ gzía có nghĩa là sađa (lời nói) sau khi chuyền âm tiết đz thành 
fa, chính vì thê ý nghĩa trở thành, Ngài chính là “Như Lai” nơi 
điều Ngài nói lên (gađ4i) là hoàn toàn phù hợp (afham), Hay, nói 
cách khác, /ừ agađa (ở đây thế cho) ãgađana (là lời nói) có nghĩa 
là “lời tuyên bố của Ngài (wacang). Chính vì lời nói (agada) của 
Ngài hoàn toàn phù hợp (//ha), rõ ràng sau khi biến đối âm tiết 
đa thành âm tiết ía, chúng ta có từ “Tathagata” (có nghĩa là Như 
Lai” — trong mối tương quan này ta nên hiểu đây chính là cách tạo 
từ. 

Như Lai hành động phù hợp với điễu Ngài nói (yathävadï 
fathãkãr?): bất kỳ pháp nào mà Thế Tôn nói lên khi thuyết giảng 
Pháp cho người khác, tức là: “Các pháp này thì bất thiện, đang 
phê phán, các vị đại trí đồng loạt phê phán; khi hoàn tất các pháp 
này, khi thực hiện các pháp này chỉ tổ dẫn đến bất hạnh, [191] dẫn 
đến đau khổ” tự ý Ngài đã loại bỏ các pháp này hết sức quyết 
liệt; trong khi đó bất kỳ pháp nào mà Thế Tôn nói đến, tức là: 
“Đây chính là các pháp thiện, đáng khen, và được các vị đại trí tán 
thán; khi hoàn tất các pháp này, KHI thực hiện các pháp này sẽ dẫn 
ta đến hạnh phúc đến sung sướng”, chính Ngài đã nhập và an trú 
các pháp này rất quyết liệt và tự ý Ngài làm như vậy. Chính vì thế, 
người ta hiểu Thế Tôn như là kẻ nói gì làm nây hoàn toàn phù hợp 
với cách thức Ngài đã nói. Như Lai là người nói hoàn toàn phù 
hợp với điều Ngài đã làm (yathäkarr tathävadi): Thê Tôn là vị tự 
ý mình đã tu tập một cách chính đáng băng cách hoàn hảo giới của 
Ngài một cách hết sức thích hợp và đông thời bằng cách an trú 
những người khác trong các pháp đó bằng cách thuyết Pháp cho 





!. Xin đọc A II 192tt. 
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họ,' giỗng như một người nói gì làm theo” nấy. Vì các thân [hành] 
nghiệp của Thế Tôn hoàn toàn phù hợp với lời nói của ngài, cũng 
như lời nói của Ngài cũng hoàn toàn ăn khớp với [hành động] của 
ngài; chính vì thế mà Ngài là kẻ hành động hoàn toàn phù hợp với 
những gì Ngài thuyết giảng, và là người hành động hết sức phù 
hợp với lời Ngài nói vậy. Và ý nghĩa ở đây thật là điều phù hợp 
(athä) với lời nói của mình mà Ngài đã tiễn tới (gao), đã thực 
hiện, chính vì lời Ngài nói cũng rất phù hợp với thân nghiệp của 
Ngài mà Ngài đã ra đi đã tiễn hành vậy. 

Người chiến thắng không bị khuất phục (abhibhi 
anabhibhito): Thế Tôn thăng vượt mọi chúng sanh trên khắp mọi 
cõi thế gian vô lượng này, từ chóp đỉnh cõi sanh hữu làm phần 
thượng ranh giới và địa ngục Avĩci là ranh giới phần hạ bằng 
chính giới đức thiền định, thiền tuệ, giải thoát và tri kiến giải 
thoát; đối với Ngài chắng có gì sánh bằng cũng chăng có gì đo 
lường được, không có ai sánh kịp, không ngang bằng với ai, 
không có ai sánh kịp,” không có ai tương ứng, không có địch thủ 
nào, không có a1 sánh băng, vì Ngài là bậc vô thường, tôi thượng, 
là Pháp Vương, là vua Chư thiên, chúa các dạ xoa, là Phạm thiên 
tối thượng nơi các Phạm thiên, chính vì lý do không có gì có thể 
thắng vượt được ngài, Ngài tự ý không bị ai khuất phục cả. 
Afñfñiadatthu (chắc chắn) là một tiểu từ hiểu theo nghĩa không còn 
gì nghi ngờ; Ngài là vị đại trí, hệ tại ở chỗ bất kỳ điều gì được cho 
là khả tri, Ngài đã chiêm ngưỡng được toàn bộ điều này giống như 
một cây myrobalan đặt trong lòng bàn tay. Ngài còn là đẳng thực 
hiện triệt để kiềm chế trên mọi chúng sanh băng cách tỉnh giác 
hoàn toàn những thành kiến của họ v.v... và chỉ biết đem lại an lạc 
cho họ v.v..., đối với các hành bằng cách đem lại thay đôi các 


LÔ CC B° S° và Mp-+{ giải thích là đhammadesanaya, còn E° giải thích là 
đdhamnedesanaya. 

“.C° B° S° và Mp-t giải thích là /a/hzvãäï, còn E giải thích là #a/häkãr1. 

3. C° B° và Mp-† giải thích là appafimo, còn E° SẺ giải thích là appafisamo. 
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pháp" trong đó liên quan đến các chứng đắc và tâm tha nhân do 
quả đị thục Ngài đã chứng kiểm chế hoàn toàn bằng đủ mọi cách. 
Đến mức độ này, Thế Tôn chỉ rõ cho thấy thực chất Ngài là vị 
Như Lai hiểu theo nghĩa thắng vượt (bao quát được hết thảy mọi 
chúng sanh). Trong trường hợp hiện nay, ta nên hiểu cách tạo từ 
như sau đây, tức là aøađa cũng giỗng như một liều thuốc giải độc 
(a-gada). Nhưng là thuốc giải độc gì vậy? Cả sức quyến rũ nơi 
giáo lý của Ngài và tính chất cao thượng” công phước Ngài đã tích 
luỹ được. Chính băng cách này mà Ngài đã có thể thắng vượt, 
giống như một y sỹ đại tài chuyên trị rắn căn với thuốc giải độc 
Chư thiên toàn bộ những a1 theo đuôi các tà kiến khác, cũng như 
thế gian này cùng với Chư thiên cũng không thể nào thắng vượt 
được ngài. Chính vì thế, khi Ngài khuất phục toàn bộ thế gian này, 
băng liều thuốc giải độc (agađo) phù hợp vô song, dưới dạng cả 
về sức quyên rũ của giáo lý lẫn tính chất tột đỉnh các công phước 
của ngài, theo cách này ta nên hiểu cách tạo từ, “Như Lai” sau khi 
biến đổi âm tiết đz thành âm tiết 7z. Chính vì lý do này mà “trên 
thế giới này cùng với các Chư thiên...kẻ nào tu luyện kiềm chế; 
chính vì thê được gọ! là “Như LaT”. 


Liên quan đến các đoạn kệ: /hắng trì mọi thể giới 
(sabbalokam abhiññãya): biết rất rõ các cư dân sông trên thế giới 
này cùng với ba giới. Trong đó mọi thể giới có tương quan như 
thật (sabbaloke yathãtatham):` biết rất rõ đủ mọi thứ bất kỳ điều 
gì khả tri về những cư dân thuộc thế giới này cùng với tam giới có 
lên quan như thật, rất rõ ràng ly hệ mọi thể giới 
(sabbalokavisamyuiIo): viễn ly, hoàn toàn được giải thoát khỏi tất 
cả mọi thế giới bằng cách từ bỏ không dư sót bất kỳ đều gì thuộc 
bốn ách phược. Không liên quan đến tất cả thế giới (sabbaloke 


! B° giải thích là bhãvaññathaHipanayavasena (Mp- giải thích là 
bhavañiiatthattipanayavasena), còn E° SẺ giải thích là bhaãvafñiña-iff` ipanayanavasena, 
C giải thích là bhayaflayipanayanaVasena. Xin đọc A1222, ; Mp II 334 và As 336. 

*, Puññiussayo, hay “việc tích lũy công phước của ngài”. 
3. C° B° S° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là yahãtatham 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 445 


aniipayo)): Không liên quan øì, bằng những cách liên quan như 
tham ái và tà kiến. chẳng dính líu đến bất kỳ điều gì thấy trên thế 
ĐIỚI này. 


Vị toàn thắng (sabbãbhibhi): Ngài chễ ngự mọi đối tượng 
như các cảnh sắc Pháp v.v...” toàn bộ những gì có hành cũng như 
toàn bộ Ma-vương. Luôn kiên định (dh7ro): Ngài luôn quyết tâm. 
Được giải thoát khỏi mọi ách phược ràng buộc 
(sabbaganthappamocano): được thoát khỏi mọi ràng buộc, như 
tham ác thân v.v..." Ngài được giải thoát khỏi mọi ách phược ràng 
buộc, bởi lẽ được giải thoát khỏi các ách phược này kê cả ở những 
nơi có liên quan đến” liên tục tính của những ai có khả năng được 
hướng dẫn nhờ vẻ hấp dẫn nơi lời thuyết giáo của ngài.` Ngài xúc 
cảm được: phu{†hassa = pu{{haã assa (thay hai từ bằng một thừ 
ghép); đây chính là sở hữu cách hiểu theo nghĩa sử dụng cách, có 
nghĩa là Ngài đã cảm nhận được (xúc cảm). An fịnh tối thượng 
(0arama sanứi): là Niết-bàn; vì Ngài cảm nhận được Niết-bàn 
bằng chính trí của mình, chính vì "lý do đó có lời nói rằng: “Niết- 
bàn, đó chính là thoát khỏi mọi nỗi sợ đến từ mọi phía”. Hay, nói 
cách khác, đó chính là an tịnh thù thắng (paramä samij): là bình 
an tột đỉnh. Thứ an bình nào vậy? Là Niết-bàn vậy; hơn thế nữa, 
vì nơi Niết-bàn ta chăng còn gặp phải sợ hãi từ bất kỳ phía nào, 
chính vì thế, đây là điều ta đề cập đến là “Niết-bàn là nơi chăng 
còn gặp phải sợ hãi từ bất kỳ phía nào”. 


Ngài không phải dao động nhiễu loạn (anigho): Ngài thoát 
khỏi mọi đau khô (aukkha). Ngài chứng triệt diệt mọi nghiệp 





' B° và It cũng giải thích giống như vậy ở đây và xuyên suốt tập chú giải, còn E° 
giải thích là amusayo, C° S” giải thích là awửsayo. 

ˆ.C° B° và Mp giải thích là räpaäïmi, còn E° S° giải thích là røpãđimam. 

5 Mp-† ghi thêm sakasanfanzfo, “từ chính tương tục của ngài”; xin đọc thêm tiếp 
theo sau đây. 

*. BÊ giải thích là veneyyasamiane pi, còn E° C° S° giải thích là veneyyasanfänena. 
Mp-t giải thích là veneyyasarnfane va, như vậy cách xử lý cả hai câu đều khác nhau. 

°. E!C° S° ghi chèn thêm ca, còn B° lại bỏ qua. 
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chướng (sabbakamnakkhayam pafío): Ngài đã triệt diệt được, đã 
kết thúc được, đã loại bỏ được vĩnh viễn toàn bộ nghiệp chướng 
(karma). Ngài chứng giải thoát khỏi mọi sanh y (Viữmuffo 
upadhisamkhaye): được giải thoát nơi Niết-bàn, được coi như là 
triệt diệt hết mọi sanh y,) nhờ giải thoát lại chính là thánh quả có 
đó làm đối tượng. ƒj này: esa so = eso so (một dạng ngữ pháp 
khác). Là sư tứ vô thượng (stho anuffaro): là Như Lai xét theo tên 
gọi “Sư Tử Vô Thượng” hiểu theo nghĩa Ngài thắng vượt mọi 
hiểm nguy và theo nghĩa Ngài triệt phá được hết mọi phiền não. 
Bác thánh (brahmam): Bậc tột đỉnh, thượng hảo. Bánh xe 
(cakkam): Pháp luân (bánh xe chánh Pháp). Chuyển động bánh xe 
chánh Pháp (pavafayi): gây chuyên động (bắt đầu thuyết Pháp) 
(pavzffesi, một dạng ngữ pháp khác) bằng ba giai đoạn, bằng 
mười hai cách” thuyết giảng. 

Chính vì thế (ii): nhờ biết được những ân đức đặc biệt của 
Như Lai như vậy, [193| Nhở bắt gặp (sangammna): nhờ gặp được. 
Hãy đảnh lễ Ngài (tam namassamtij): kê cả những Chư thiên và 
loài người đó đều chạy đến quy y ngài, quy y Như Lai, bác điều 
phục tối thượng đó, do Như Lai được phú cho những ân đức đặc 
biệt, như giới đức v.v... quá vĩ đại, (đánh lễ bậc thành tín đó, bởi 
lẽ Ngài có tương quan mật thiết với bốn vô sở Úy. Tiếp theo sau 
đó Ngài đề cập đến “nhiếp phục” v.v... để có thể chỉ rõ cho thấy 
bằng cách nói như vậy ai là người chúng ta phải đảnh lễ. Ý nghĩa 
này hầu như đã quá hiển nhiên. 

Phân giải thích sø/a thứ mười ba đến đây là kết thúc. 





!.B° và Mp giải thích là zpadhisamkhayasamkhiie, còn E° C° S° giải thích là 
upadhikkhayasamkhate. 

“. Xin đọc Vin I I1 và Bv-a 134; cũng như 8D IV 17, số 2. Spk III 297 giải thích 
ba đoạn này như sau: (¡) saccañäna, hay “trí từng chân đề trong bốn chân đề này đúng 
theo nguyên văn trong đó”; (ii) kiccafñana, hay “trí về một số việc cần phải đem ra thực 
hiện đôi với từng chân để một, như nhu cầu cân phải hiểu biết và loại bỏ những gì chân 
đề đó yêu cầu; và (1ii) ka/añãna, hay, “trí giúp đem ra thực hành từng chân đế một trong 
bốn chân để đó, có lẽ như một số người đã nghĩ, đây không phải là tham khảo về 
paficcasarmuppaáda (duyên sinh) đâu. 
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Chính vì vậy, ta nên hiểu răng trong chương Xử lý bốn Pháp 
này, vòng luân hồi được đề cập đến trong các sa thứ sáu và thứ 
bảy, không thấy đề cập đến trong sz/a thứ nhất, thứ hai, thứ ba, 
thứ mười hai và mười ba, các sz/fas còn lại đề cập đến cả hai vẫn 
đề này. 

Phần chú giải Như thị thuyết kinh chương Xử lý bốn Pháp 
năm trong tập chú giải Làm rõ ý nghĩa nội tại, là tập chú giải Tiêu 
bộ kinh (Kjuddaka), đến đây là kết thúc. 


! C°C BP giải thích là pafhamadktiyatadiya, còn E° S° giải thích là 


dutiyatatiyapathamad". 
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NHỮNG NHẠN ĐỊNH KÉT LUẬN 


Tập Như thị thuyết kinh, kể lại việc Pháp Vương, là vị đem 
ánh sáng chánh pháp' xuống cõi trần gian này, dạy ta cách áp 
dụng giáo lý Ngài đã thuyết giảng, chính Ngài đã biết rất rõ những 
Pháp chính Ngài đã chánh đăng giác được — như sau: 

Bậc Đại Trí, luôn tìm cầu hạnh phúc cho chúng sanh trên 
toàn cõi trần gian này, đã thuyết giảng một trăm lẻ hai s/zs, còn 
cộng thêm mười s⁄/as ngoại lệ, bằng cách phân thành các chương 
Xử lý một Pháp, hai Pháp v.... 

Các vị Đại Trí như vậy, đã chứng sáu thăng trí rõ ràng, lại 
chứng đạt [tâm] kiềm chế” nhờ các vị đó đã phân tích đã diễn tập 
thành các chương Như thị thuyết kinh. 


Dựa vàp Pháp môn tập Chú giải Cổ Xưa, để có thê chứng 
minh làm rõ ý nghĩa về bất kỳ điều gì cho những ai lãnh trách 
nhiệm truyền đạt” giáo lý của đức Thế Tôn, các vị lãnh trách 
nhiệm duyệt Pháp tập chú giải, ta đã lãnh trách nghiện làm rõ ý 
nghĩa chung cuộc. 


Cụ thể là tập Làm rõ ý nghĩa nội tại, như đã được đảm bảo, để 
thê hiện rõ những ý nghĩa nội tại khác nhau có liên quan đên các 
Khê kinh (5/an/as) trong đó. 

Phần giải thích không rắc rối này, lên tới ba mươi tám 
chương” Bản văn Kinh tụng” đã đạt đến kết thúc viên mãn hoàn 
toàn. 





!' C° B° giải thích là đhammalokavidhävinä còn E°® S° giải thích là 
dhammnalokavidassinã. 

“CC B° giải thích là chajabhiññä vasippafã, còn E° giải thích là 
chalabhinnavasippafa, S” giải thích là chalabhiññavasippaHa. 

3. C° B° giải thích là sãsanadhorayhä, còn E° S° giải thích là sãsanadhoreyhä. 

*, B° giải thích là a/fhafimsappamanaya (C° giải thích là a†thatimsappamaãnaya), 
còn E7 SỂ giải thích là aƒ†haffisappamafiaya. 

l Bhanavarafo; xin đọc CSM, tr. 432, SỐ 3, đoạn này khăng định rằng có một đoạn 
kinh tụng gồm tới 8.000 vần. Có cách tính sơ sơ trong bản văn ân bản CSCD có ghi lại 
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Cầu mong sau khi đã lao vào' nghiên cứu giáo lý của vị Cứu 
Tinh trần gian này do quả dị thục oai lực của bất kỳ công phước 
nào ta đã chứng đạt nhờ vào việc biên soạn tập kinh này, mọi 
chúng sanh được hưởng hương vị giải thoát nhờ tu luyện tinh cần 
giới đức cho mình. [194] 


Câu mong giáo lý bậc Chánh Đăng Giác tồn tại vĩnh viễn trên 
cõi trần gian này và câu cho mọi chúng sanh luôn luôn biết tỏ ra 
kính trọng giáo lý cao siêu này. 

Cầu mong Chư thiên đồ mưa thích hợp và đúng thời trên cõi 
trần gian này và cũng cầu mong Chúa tế trần gian được tôn kính 
cùng với chánh Pháp mà Ngài đã thuyết dạy và cầu mong Ngài cai 
trị cõi trần gian này theo đúng chánh Pháp đó mà thôi. 


Bởi vậy, tập Chú giải Như thị thuyết kinh do đạo sư Dhammapäla, 
là trụ trì tại thiên viện Badaratittha” biên soạn, đên đây là kêt thúc. 


cả tựa đề từng đoạn kinh tụng này, số trang và cả chỉ dẫn tham khảo, lên tới con số 639, 
167 vần. Giả sử rằng cứ bình quân hai vần như vậy hợp thành một từ, con số này, khi 
dừng lại, và chia cho 8000 thời chỉ, còn có 40 đoạn mà thôi, hình như gần VỚI C0n SỐ hỗ 
trợ cho nhận định của Dhammapala ở đây. Tuy nhiên, ta cũng có thể chú ý rằng, nếu áp 
dụng cùng một qui trình như vậy khi áp dụng với một sô các tác phâm khác của 
Dhammapäla như Pv-a, Vv-a và Ud-a hình như kết quả có số lượng không mấy giống 
nhau đối với tổng số các đoạn kinh tụng mà ngài Dhammapäla đã trích lại trong phần 
nhận định kết thúc của các tác phâm của ngài. 

!.C°BẺ giải thích là ogãhefvã, còn E° S° giải thích là obãsefvã. 

“_C° B° cũng giải thích như vậy, còn E° SỀ giải thích là Padariittha. 
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